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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


LỜI NÓI ĐẦU 


ê Quí Đôn là một học giả ở thế kỷ 18. Ông trứ tác nhiều tác 

phẩm văn, sử học có giá trị, Vân đài loại ngữ là một tác phẩm 

nổi tiếng của Lê Quí Đôn mà lâu nay chưa ai dịch ra quốc âm, 
Để góp phần vào công việc khai thác nền văn học cổ điển nước nhà, 
cống hiến tài liệu tham khảo rộng rãi cho các bạn nghiên cứu, giảng 
dạy văn, sử học, chúng tôi đã dịch bộ Vân đài loợại ngữ ra quốc âm. 
Trong quá trình công tác biên dịch, chúng tôi gặp phải biện trạng 
sách Vân đài loại ngữ khả phức tạp vì có rất nhiều bản sao chép: Viện 
Văn học có một bản, Viện Sử học cũng có một bản, Thư viện Khoa học 
Trung ương có đến bốn, năm bản (A. 141 - Á. 1.258 - A. 1.338, v.v...) 
riêng chúng tôi có một bản, cụ Sở bảo Doãn Kế Thiện cũng có một bản 
mà cụ cho tôi mượn. 

Các bản ấy, bản thì thiếu đầu, bản thì thiếu đuôi, bản thì viết 
hành, bản thì viết thảo, không biết bản nào là chính, bản nào là đúng, 
thật "tam sao thất bản; đa thư loạn mục". Vì vậy, chúng tôi đã tập 
trung ca bảy tám ban ấy lại, hiệu thù qua loa, chúng tôi thấy tựu 
trung cũng có được ba, bốn bản gọi là có đủ đầu đuôi, chữ viết cẩn 
thận, nét viết già giặn. Lọc đi lọc lại, chúng tôi đã chọn lấy bản A. 141 
của Thư viện Khoa học, tương đối chính xác hơn cả, có lẽ nó là bản chép 
lại bản Nội các Huế xưa. 


Cố nhiên các bản sao chép ấy có nhiều đoạn mỗi bản một khác, 
nhưng vì sách Vân đời loại ngữ là một tập bút ký, dẫn dụng nhiều 
sách Trung Quốc, cho nên chúng tôi không làm bản khảo dị giữa các 
bản sao ấy. Khi nào gặp chữ viết sai, viết lắm hay câu nào ý nghĩa 
nghì ngờ, chúng tôi lấy hẳn sách Trung Quốc ra tìm, tra hẳn nguyên 
văn cho chính xác. 

Nói đến quá trình biên dịch Vân đời loại ngữ, nó cũng không thật 
đơn thuần lắm. Theo như chúng tôi biết, công tác này đã được bắt đầu 
từ lâu, nhưng đều chưa thành công, vì ai cũng “đơn thương độc miÃ”, 





+) Thư viện Nội các xưa ở Huế cũng có một bản, ban này là lam bản của một bản 
của Thư viện Bác cö xưa, chép từ năm 1904 (xem: Prcmière Etude sur les 
Sources annamiles de Ìhistoire d Annam của L. CGadlère và Đaul Pelliot, B. E. 
F.E.O, TT.IV-bp. 661 a - 125). 


Người thì vì sách dài quá, sai lắm nhiều, không chịu tập trung các bản 
đê nghiên cứu, nên đã bỏ đở. Người thì chỉ tập trung nhiều bản, so sánh 
khác nhau mà biên dịch, không đủ điều kiện tra cứu nguyên văn nên đã 
hoàn thành mà chưa thành công. Chúng tôi được may mắn riêng, khi bắt 
đầu công tác này, nhằm giữa thời gian được phụ trách tiếp quản Thư viện 
Bác cô cũ, nên được có đủ điều kiện khảo cứu. 


Chúng tôi đã bất đầu biên địch từ cuối năm 1957. Mặc dầu chúng 
tôi đã hãng say, tích cực nhưng đó là một công trình tập thể làm đi 
sửa lại nên mãi đến khoảng giữa năm 1960 mới hoàn thành. Nguyên 
văn trong sách Ván đài loại ngữ chỉ ghì số mục của 9 môn loại, Lý Khí 
đệ nhất, v.v... Còn các điều mục trong từng môn loại, không ghi số gì 
øì cả. Trong khi biên địch, chúng tôi đã đánh số thêm vào từng điều 
mục của mỗi môn loại. Đánh số, cốt để tiện cho việc tra cứu sau này. 
Sau đó chúng tôi lại cùng ông Trần Văn Khang, hiện công tác ở Viện 
Sư học làm nhiều bản Sách dấn, lược trích các danh mục trong sách 
mà thường gọi là chủ đề, các nhân danh, địa danh và thư danh, tập 
hợp lại, xếp theo vần quốc ngữ, sau mỗi chủ đề, mỗi danh từ, chưa rõ 
các sô hướng dẫn về từng môn loại, từng điều mục. Thí dụ: Loại lý Khí 
là I, điều mục 21 nói về nhật thực, chúng tôi ghỉ Nhé ¿bực L, 21. Tìm 
đến I, 21, sẽ thấy Nhật thực. Tuy vậy, công việc biên dịch, khảo thích và 
làm bản Sách dân này, không hắn là của một người, nó là một công trình 
tập thể thật sự. Khi chúng tôi khởi thảo xong, không dám chủ quan cho 
là đúng, nên đã nhờ các bậc đàn anh, mỗi vị xem lại một phần, mỗi vị 
góp thêm nhiều ý kiến. Khởi thủy cụ Trần Lã Nhân xem lại các phần ý 
Khí và Hình tượng; thứ đến cụ Ngô Lập Chi duyệt lại phần Khu Vũ. Cụ 
Trần Huy Hân xem lại phần Khu uũ và phần uăn nghệ. 

Sau khi hoàn thành việc dịch toàn bộ, chúng tôi đưa trình Viện 
Văn học. Viện có đưa tranh thủ ý kiến của cụ Phan Võ và cuối cùng là 
cụ Cao Xuân Huy hiệu đính toàn bộ và viết giới thiệu. Trước khi gửi 
đi nhà in chúng tôi lại kiểm lại một lần nữa. 

Tại đây, chúng tôi xin thành thực cảm tạ các vị trên đây đã không 
tiếc công sức đọc lại, góp nhiều ý kiến sửa chữa lại bản biên dịch và 
khao thích sách Vân đàit loại ngữ này. Nhưng dù sao, chúng tôi không 
dám chủ quan cho thế là đã hoàn chỉnh. Trong khi biên địch, khảo 
thích, cũng như khi kiểm duyệt, hiệu đính, hoặc vì sơ ý bỏ sót, hoặc vì 
vô tình địch sai, thế nào cũng có nhiều thiếu sót, mong các vị độc giả 
góp phần xây dựng thêm, chúng tôi xin cầm ơn. 


Hà Nội, mùa thụ 1961 
THÚC NGỌC, TRẤN VẦN GIÁP 


LỜI GIỚI THIÊU 


A. - TIỂU SỬ LÊ QUÍ ĐÔN (172á-1783) +? 


Thiếu thời (1726 - 1753) 


Lê Quá Đôn, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, sinh năm 
Bao thái thứ bay (1726) ở xã Diên Hà, tỉnh Sơn Nam (nay là 
Thái Bình), là con của Lê Phú Thứ sau đổi lò Lê Trọng Thứ, 
đậu Tiến sĩ năm Bdo thái thú năm (1724), làm quan đến hình 
bộ thượng thư, phong tước hầu. 


TỪ thuở nhỏ, Lê Quí Đôn đã nổi tiếng thần đông. Các sách 
nói uề Lê Quí Đôn có chép nhiều truyền thuyết uề sức cường ký 
của tiên sinh: hơi tuổi đã biết đọc chữ “hữu” uà chữ "0ô", nă 
tuổi đã học được nhiều bùi trong Kinh Thi, 11 tuổi học sử, mỗi 
ngày thuộc được tứm, chín mươi trưởng, học Kinh Dịch một 
ngày thì đọc được phần Cương lĩnh uà Đồ thuyết, 14 tuổi thì đã 
học hết Ngũ binh, Tứ thư, Sử, Truyện 0à đọc đến ca Chư Tử. 
Trong một ngày có thể làm 10 bài phú, không phỏi nghĩ, không 
Uiết nhúp. 


® Viết tiểu sử Lê Quí Đôn, chúng tôi đã dùng những tài liệu sau đây: 

1 - Diên hà phỏ ký, viết ngày... thắng 6 năm Chiêu thông thứ nhất (Juil. Aoút 
178?) theo bản Hành trạng của ông (À.42). 

- Liệt truyện đăng khoa lục bị khảo Sơn Nam của Phan Huy Ôn (A.485, 4). 

- Đăng bhoa lục sưu gi"ng của Trần Tiến (A.224 - S.G.). 

- Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Tự Đức (C.M,), 

- Nam hai đị nhân của Phan Kế Bính. 

- Lê Quế Đường tiên sinh tiểu sử, Nam phong, XXV, 1929 (phần chữ Hán; T.8§.). 
- Lịch triểu hiên chương loại chí của Phan Huy Chú (quyển 44 - Ph. H, Ch.). 


¬) Ớ› Œ:! @6 G2 bộ 


Năm Cảnh hưng nguyên miên (1739), theo cha lên du học ở 
Kinh Đô, đến năm 18 tuổi (1743) 'U đỗ giải nguyên. Sau đó ở 
nhà dạy học 0à làm sách (một trăm thiên.) '. 


Năm Cảnh hưng 13 (1753), Lê Quí Đôn 37 tuổi, thì Hội đậu 
đầu, 0uào thị Đình cũng đậu đâu (Bảng nhăn), tức là Tưm 
Hguyên. 


Bước đầu sự nghiệp (1752 - 1759) 
Sau khi đô, Lê Quí Đôn được bổ nhiệm chức thụ thư ở Viện 


Hòn lâm !°. 


Năm 1754, mùu xuân, được sung uào ban Town tu Quốc sử. 


Năm !756, phụng mệnh đi liêm phóng ở tỉnh Sơn Nam, 
phát giác được sáu, bay uiên quan ăn hối lộ. 


Đến thủng ð năm ấy được biệt phúi sang Phú Chúa, coi phiên 
Binh, đến tháng tứm lại được sai đi hiệp đông uới các đạo Sơn 
Táy, Tuyên Quang, Hưng Hóa, 0.0... đem cơ Tơ dực đánh tên 
tướng giặc là Chất có công. Lúc uê triêu, dâng bài điều trần 19 
bhoản nói uê chức chưởng phiên Bình. Chúa Trịnh hen lò am 
hiểu điều lệ nhà nước, thưởng cho 50 lạng bạc. 


Năm 1757, được thăng chúc thị giang Viện Hàn lâm. 


Đi sứ Trung Quốc (7759 - 7762) 


Năm 231 Cảnh hưng (1760), Thúi Thượng Hoàng (Lê Ý Tông) 
mất, triều đình si một sứ bộ do Trần Huy Mát uà Lê Quá Đôn 
dân đầu sang nhà Thanh báo tang uè dâng lê cổng “2. 


Năm 29 Cảnh hưng (1761) sử bộ đến Bắc Kinh nhập cận (yết 


0` Các sách Điện hà phú ky, Đăng khoa lục bị khao, Đăng bhoa lục sưu giang, các 
sách sử triều Lê, triểu Nguyễn đều không nói Lê Quí Đôn đậu giải nguyên khoa 
nào. Chỉ có sách L4 triều hương tuyển (In năm Minh Mạng thứ bảy (1827), ghi 
các bài thi hương triều Lê) nói rằng "Năm Quí Hợi (1743)... trường Sơn Nam, 
bài trúng hạng ưu là của Lê Danh Phương". Dưới tên Lê Danh Phương có chua 
rõ: "Lê Danh Phương, người Diên Hà... sau đổi tên là Quí Đôn, đậu hội nguyên 
khoa Nhâm Thân (1752), thì đình đậu Bảng nhãn", 

Tên "Lê Danh Phương" cắt nghĩa được tại sao Lê Quí Đồn đặt hiệu là "Quế 

đường". 

“Guải Vì] 

® Cảnh hưng 22, tháng 11 (1761) C.M. quyển 42, tờ 12. 
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kiến Hoàng đê). Lúc bấy giờ có những nho thân nhà Thanh như 
Lương Thị Chính, binh bộ Thượng thư, Qui Hữu Quang (đô tiến 
sĩ, làm công bộ thượng thư, một nhà nghiên cứu 0uăn tự cổ đại đời 
Thanh) 0uà nhiều 0} ở oiện Hàn lâm, uiện Đô sút, nghe tiếng Lô 
Quí Đôn đến, đến sứ quán thăm hỏi `". 

Lê Quá Đôn lại diễn lễ ở Hồng lô tự, uà có gặp ở đó bọn sứ 
thân Triều Tiên như Hồng Khỏdi Hi, Triệu Vinh Kiến, Lý Huy 
Trung. Lê Quá Đôn có nhiều bài thơ, hai bộ sách Quần thư khảo 
biện oờ Thánh mô hiền phạm ở tập thơ Tiêu tương bách vịnh. 
Hồng Khải Hy có làm tựa cho tộp ấy. Các triều trước, sứ thần 
Việt Nam đến Bắc Kinh chưa từng có ai đến nhà Thói học bói 
yết tiên thánh Khống tử. Lê Quí Đôn bèn cùng uới một người 
đồng sự trong phúi bộ là Trịnh Xuân Chú đến cung yết ở trường 
Thút học 0uà hội đàm ớt trợ giáo là Trương Nguyên Quang 0ờ 
bác sĩ là Trương Phương Thú “' 


Khi sứ bộ tu qua các tỉnh, phủ, châu trên nội ởịu Trung 
Quốc, Lê Quí Đôn nhận thấy, trong cúc uăn thư của quan lại 
Trung Quốc, đêu dùng lời khinh bỉ gọi sứ bộ ta là “Di quan, di 
mục” nghĩa là “bọn quan lợi rợ mọi". Khi sứ bộ trở uề, đến Quế 
Lâm, Lê 0iết thư cho các quan đầu tỉnh Quang Tóúy phủún bhúng 
lôi dùng danh từ "DU" ấy, đòi họ tư giấy cho ta giang đạo 0à cóc 
phủ, châu, phải đổi lại nghí thức cũ: không gọi là "DU". Quan bố 
chánh là Diệp Tôn Nhân chịu là phải uà đề nghị lên cấp trên 
làm công ăn sức cho khắp nơi, từ đó 0ê sau chỉ được gọi lò “An 
Nam công sứ”. Lê lại đề nghị từ đó uê sau, tất cỏ nghị thức uăn 
thư gửi sang nước ta, cũng xin không dùng chữ “DU”. Đề nghị ấy 
cũng được Trung Quốc chốp nhận (Nhân vật chí, tờ 113). 

Trên đường uê của sứ bộ, có uiên bạn tông tên là Tôn Triều 
Hãn, học ouấn uyên bác, thường biện luận uới Lê Quí Đôn những 
uấn đề sử học một cách rất sôi nổi 0ì có nhiêu chỗ bất đồng ý 
biến, nhưng Tần Triều Hãn cũng than rằng, nhân tời như Lê 
Quí Đôn thì ở Trung Quốc cũng ít có '?, 


Lúc ghé tính Quang Tôy, Lê Quí Đôn có đi lại trong tám 
chín ngày uới quan Đề học tình ấy tên là Châu Bội Liên. Họ 


' Bắc sứ thông lục. 


'!' Như trên. 
t° Tựa Thanh mô biên phan: và Quần thư bhúo biên. 


Châu có lòm bài tựa cho một tuyển tập của Lê Quá Đôn 0ò nói 
răng: ”...Sách Quần thư khảo biện fy căn cứ uàờo Kinh Truyện, 
nhưng cũng nêu lên được cúi biến thức trúc uiệt của tóc 8d. 


ˆOˆ VC n6 CAO ÓC S6 BC 5B B9 C5 B6 S6 2 215 BS St ý g ï“ 6 s6 ý ý B m nh mg mm n mỐm AC A 


" Z 4 ^ .A ANg ` Z" : ^? 2 

Sách Thunh mô hiện phạm tức là cúi học minh thê ”) của 
các bậc đại nho; sách Quân thư khao biện £fức lờ cới học trí 
dụng" ”' của các bậc đại nho" '?', 


".Sách Nhật trì lực của Cố Viêm Võ '® có lễ gần giống 
(những sách) ấy..." 


Sự nghiệp chính trị (1762 - 1783) 


Năm 23 Củnh hưng (1762), Lê Quí Đôn uê triêu được thăng 
thưởng quan hàm Hàn lâm uiện thừa chỉ. 


Lúc báy giờ uăn thư 0uàè sách 0uở của Triều đình bị thất lạc đi 
rất nhiều, cho nên có nghị định lập ra "Bí thư các" để thu thập 
Uuà tùng trư. Lê Quí Đôn được chọn làm chức học sĩ của Bí thư 
các, đồng thời uới Lê Trạch Hầu là Nguyễn Bá Lân °'. 

Năm 1764, Lê Quí Đôn dâng sớ xin thiết định pháp chế 

Trong hai năm dụ lãm uà quan sát ở Trung Quốc, Lê Quí 
Đôn đã thấy nhiều, nghĩ nhiều uò đã tổ chức tư tưởng của mình 
thùnh hệ thống. Về chính trị, Lê Quí Đôn muốn tổng hợp cói 
thuyết đức trị của Nho gia uà cúi thuyết pháp trị của Phúp gia 
mù nặng uê pháp gia để bổ cứu cho cúi tệ nhôn tuần thủ cựu đời 
bấy giờ. Lê Quí Đôn muốn uin uùo nhà Trịnh mà thực hiện củi 
hoài bão của mình để làm nên sự nghiệp một nhà chính trị như 
Vương An Thọch. Bàèi sớ nói rằng: 


"Tôi nghe rằng trị nước không thể cậy uào điều không có 
hoãn cấp xảy ra mà phải cậy Uòo điều có cái gì (săn) đề mà ứng 
phó uới hoàn cấp... Nhưng giờ đây, cúi đê mà Ứng phó Uuới hoĩn 


!!É Minh thê: làm sáng cải bản thể của đạo lý, 


t3 Trí dụng thực hạnh, ứng dụng. Thể và dụng là hai phạm trù triết học của Tông 
nho. 


t* Như chú thích (3) trang 9. 

 Cấ Viêm Võ, nhà khão chứng có tiếng đời Thanh. 

'5' Đã tiến sĩ năm 1731, tác gia bài phú Ngã ba Hạc, 0.0... 
8.8. (N.P). 


10 


cáp lờ gì, hay là (chủ) thu thập quân gia trong nước mà tập 
trung lại ở binh đô? Hay là chủ gom góp của cỏi trong nước mà 
tích tụ lại ở trong kho tàng? Bo mất lòng dân, không phải lò cói 
đạo xếp yên môi loạn, mà cái bè để xếp yên môi loạn cũng bhông 
phỏi là nhân tuần uà nói suông 0uậy. Con người sinh ra, Khí 
bẩm bhông đều, có bẻ lương thiện, có người hung ngựnh, có 
người chủ muôn yên phận làm ăn, lại có bẻ thì du thủ, uô lại. Vd 
chăng, cứu tế đủ cho mọi người, đó là một điều mà uua Nghiêu, 
uuu Thuấn còn bhông làm nổi, thì làm sao muốn bhiến cho 
người người đều sống theo sở thích của mình?... Cho nên đấng 
anh quân phải đặt ra phúp chế để năm Uững quốc gia, mà dùng 
cái nguyên lý "đạo chỉ dĩ đức, tê chí dĩ lễ" của Khổng TỬ xen 
Đào trong đó. Như thế mới sửa chữa nhân tâm một nước, làm 
thành phong tục trăm đời được. Kẻ làm dân thì 0ì phúi kính nể 
phóp luật mà có chí hướng nhất định, tuy hoặc có biến động bên 
ngoài mà trong cõi cũng không đến nôi phân ly uà phản loạn. 

“Gọi là phúp chế cùng chỉ là thiết lập quan chức, phân định 
Uuän 0õ, lập pháp thì lệnh một cách nghiêm cốn, quy định học 
pháp, giáo pháp, làm thế nào cho ở bên trong thì triều đình, ở 
bên ngoài thì phương trấn giao lưu chẳng chịt uới nhau như một 
thân thể, như một hệ thống, mạch lạc được lưu thông không có 
trở ngợi! 


"Gần đây, khi tôi ở Quảng Tôy, tôi có trèo lên những ngọn 
núi có tiếng, phía Nam trông uê nước nhà, phía Bắc trông uê 
Trung Nguyên, mò suy ngh1 nhiều uề sự thị hành chính giáo tùy 
phong tục mà khúc nhau. Về đến Hồ Quảng, Sơn Đông, đưa mắt 
một 0uòng nhìn xem non nước mà thấy ngay được cói đại thể của 
thiên họ, lòng những bùi ngùi 0ì một điều là: nhân tâm thì 
bhông định, thế biến thì không thường, do đó mà trị nước là một 
Uuiệc rất bhó, oờ chỉ có một cách để ước thúc nhân tâm uò chế 
ngự thế biến, đó là phúp chế mà thôi..." Tiếp theo đó, Lê Quí Đôn 
lại điều trần mười bhodn uề chế độ uà chính sự đương thời ''. 

Năm 2ã Củnh hưng, thúng năm, Lê Quí Đôn được bổ nhiệm 
chức Đốc đồng xứ Kinh Bắc (Bắc Ninh). Theo T.S. uà Phá Ký, 


1` Lấy đức mà đưa đường cho dân, lấy lễ mà làm cho nhân dân nhất trí (sách 
Luận ngữ). 
(2 TS. (N.P). 
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thì lúc bấy giờ xứ Kinh Bắc có nhiều nhà quyền quý úp bức dân 
nghèo, Lê Quá Đôn đến nhận chức thì cấm riết lễ lạt uò ức chế 
các hào tộc, dân nghèo rất được nhờ. 


Năm 26 Cảnh hưng, được bô nhiệm làm chúc Tham chính 
xứ Hải Dương, Lê Quá Đôn từ tạ bhông đi Uuà xin miễn quan uề 
nghỉ. - T.S. uà Phả ký nói răng từ bhi đi sứ Trung Quốc uê, Lê 
Qưá Đôn “có được đãi ngộ đặc biệt, cho nên những kẻ đố by từn hết 
trăm phương nghìn hế để dèm pha”, hay là: "sau bhì uê nước, tiên 
sinh có đệ trừnh nhiêu biến nghị, nhưng đều bị đại thân 0uùi dập, 
đến đấy lại cho ra làm Tham chính Hài Dương, tiên sinh cố từ” 
- Sách Việt sử thông giám Cương mục nói răng: "Từ khi sang sứ 
nhà Thanh trở uê nước, rồi bổ làm Tham chính Hải Dương, Quí 
Đôn tự giải bày chín tội, nhưng thực ra là tự kể công lao của 
mình. Trong lời giải bày lại nói: “Tôi đem cái thân sống sót ở 
muôn dặm trở uê nước, mà nay xiêu giọt nơi giang hô, xin cho 
tôi được uề quê quán”... Quí Đôn nổi tiếng uê uăn học, uì phửi bổ 
ra làm quan ở ngoài, nên bất đắc chí, lời nói có giọng oán hờn”. 

Lê Quí Đôn lui uề ở nhà được hơi năm “đóng cửa làm sách... 
đặc biệt chú trọng uề địa lý 1' 

Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của Lê Quá Đôn, nó tỏ 
rõ chí hướng uò nhân cúch của ông ta. Lê Quí Đôn là một người 
thông mình lỗi lạc, học uấn uyên bác, lúc đi sứ 0ê, tuổi mới 
ngoài ba mươi, chí Khí còn hăng, hoùòi bão còn lớn, những muốn 
làm như Giủ Nghị, Vương An Thạch, thế mà gặp phải sự đổ by 
nhỏ nhen của người đương đạo, đến nôi bhông thực hiện được 
cái ý chí của mình, cho nên bhông khỏi điệu bất mãn, muốn bỏ 
sự nghiệp hoạt động mò cống hiến tỉnh lực của mình cho học 
thuật. Nhưng còn phải biết ý chí lực của bản thân 0à điều biện 
xã hột có cho phép bhông? 

Năm 28 Cúnh hưng (1767) Lê Quí Đôn được bhôi phục chức Thị 
thư uù tham gừa biên tập Quốc sử, biêm chức tư nghiệp Quốc tử giám. 

Năm 29 Cảnh hưng, Lê Quí Đôn làm xong bộ sách Toàn 
Việt thì lục, đâng lên ngự lăm, được thưởng 20 lạng bạc “'. 

Năm 30 Canh hưng, tháng tám, bộ tướng của Lê Duy Mật là 
Lê Định Bản tự Trấn Ninh đem quân xuống Thanh Hoa đánh 


(T.S.@N.P.). 
® Diên hà phải ký. 
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cướp. Triều đình cử Phan Phút Hầu làm Đốc lĩnh, Lê Quí Đôn 
làm Tún lý quán 0ụ đem quân. đi danh dẹp... Thúng chín, quân 
Lê Quí Đôn đại phú quân Lê Đình Bản ở núi Đồng Cổ ”', 

Năm 31, Lê Quá Đôn thông lĩnh quân kinh uà quân thổ hơn 
9.000 người, hội uới quân Nghệ Ấn còn quét quân giặc. Lê Đình 
Bản phối hàng. Lê Duy Một cùng quốn tự tử. Lê Quí Đôn được 
thăng chức Thị phó đô ngự sử. Thúng sóu năm ấy lại được 
thăng chức Công bộ hữu thị lang. Thúng bảy, Lê Quí Đôn dâng 
sớ xin tổ chức đồn điền, đại lược nói răng: 

“Tự xưa, muốn cho quôn lương được đây đủ, quốc dụng được 
đồi dào, thì không gì băng đôn điền. Nay giặc núi đã dẹp yên, 
đất thượng du đã được ổn định... phía trên của huyện Yên Định, 
phía dươi của huyện Cấm Thủy uà các động, sách của huyện 
Quang Bình (nay là Quang Hóa) uà Nông Công, đất tôi, nước 
lành, có thể cày được bhông dưới một uạn mẫu, thế mà đều bỏ 
hoang ca. Trong bhi đó thì các cơ đột ở thuộc trấn Thanh Hoa 
đêu thiếu khẩu phần. Tôi trộm nghĩ răng đồn điên có nhiêu lợi: 

Lính tráng đêu là người thổ trước *' đã có công 0uiệc làm ăn 
thi không đào ngủ, ấy là một. 

Chỗ nùo cũng đóng đồn để cày bừa trồng trọt, đội ngũ liên 
lạc uới nhưu để bảo uệ các chỗ trọng yếu, chẳng phải lo ngọi gì: 
äy là hai. 

Tính ru thì trong bốn trấn, hai khuông, năm hùng, có mười 
một đội cùng uới một cơ nội trấn số lính làm ruộng được là một 
nghìn bốn trăm ba mươi người. Nếu môi người nhận làm ba 
mẫu ruộng san lượng sáu mươi bát thóc, thì môi năm được hơn 
năm uạn bát thu 0uào kho nhò nước, lâu ngày tích lñy đây đủ: ấy 
là ba. 

Khi đôn quân đã lập thùnh thì làng xóm dần dần phục hồi, 
bhông phải nhọc lòng chiêu tộp uùò do đó hộ khẩu thêm nhiều: 
ấy là bốn. 

Đố! thang mộc '*° là chỗ gốc, nhờ đó mò từ chỗ khốn khổ, 
biên thành giàu mạnh: ấy là năm. 


+? Diên hà phả kỹ. 
®' Thổ trước: người sinh trưởng ở địa phương. 
3! ĐẠT phát tích của nhà vua. 
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Lê quí Đôn lại chỉ rõ tiết mục tiết hành như sau: 

1. Sai quan, 2. Khám thực, 3. Chia đồn, 4. Phớt ruộng, õ. 
Cáp uốn, 6. Phút nông cụ, 7. Định ngạch thuế. 

Nhận được búc sớ, Triều đình phúi uiên Thiêm sai Lý Trên 
Than đến chỗ xem xét. Thủn uề tâu răng thế chư làm được, uiệc 
ấy bèn xếp. ”' 

Năm 3ð Cảnh hưng (1772) Lê Quí Đôn được lệnh đi điều tra 
UÊ nôi bhổ của nhân dân oà những điều tệ lạm của các quan ở 
Lạng Sơn. Lê báo cdo uề triều những uiệc tham những của uiên 
đôc trần Lê Doãn Thân, làm cho uiên này bị cách chức. 

Lễ bộ thượng thư là Trần Huy Mật, trước kia cùng đi sứ bộ 
bớt Lê Quí Đôn, nay có con được tuyển làm phò mã, bèn tỏ thói 
độ trung thònh uới uua Lê. Lê Quí Đôn đòn hặc Trần Huy Một 
UuỀ tội bất kính đối uới Chúa, Trần Huy Mật bị giáng. 

Tháng tư năm 34 Củnh hưng (1773), Phạm Huy Đỉnh ° 
được bổ nhiệm chức Thư phủ sự '* của chúa Trịnh, uà Lê Quí 
Đôn được bổ nhiệm chức Bồi tụng °. 


"Trước bia, bhí Trình Sám còn ở Lương phủ (tức là cung 
riêng của thế tử), Huy Đính rất được Sâm yêu mến. Quí Đôn lén 
lút giao kết chặt chẽ uới Huy Đỉnh, do đó được Huy Đỉnh dốt 
đìu cùng làm uiệc... Phàm những uiệc Úc chế triều đình (nhà 
Lê), không uiệc gì không làm, nên người ta đều sợ Khí thế quyền 
lực của Quý Đôn” Š' 


Thủng 5 năm ấy, Hoạn quan Nguyễn Phương Đình, Xuân 
quộn công Nguyễn Nghiêm '®' uà Lê Quí Đôn đêu được lệnh đốc 
suất uiệc làm hộ tịch. Việc này là do Lê Quá Đôn bàn định trước 
uới Trịnh Sâm, uì Quá Đôn cho rằng... chính sách nuôi dân đòi 
hỏi phải biết số dân để mà điêu tiết thuế múd 0uờ lực dịch” 
“..Nguyễn Nghiêm uà Nguyễn Phương Đình chỉ làm lấy lệ mà 
thôi, mọi công uiệc đều do Quá Đôn chủ trương hết. Quý Đôn bê 
cứu tra xét quú nghiêm khắc, nhân dân đêu nghiên răng căm 


01.8. 

#' Hoạn quan, 

9) Tức là đứng đầu chính phủ. 

“ Tức là phó. 

® CM. 

'® Thân sinh của thi hào Nguyễn Du. 
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jhờn, họ làm thư nặc danh dứn ở cửa phủ Chúa Trịnh, xin bãi bỏ 

Quá Đôn mà dùng Hoàng Ngu Phúc, lời lẽ trong thư rất bhích 
thiết. Nhân đấy, Trịnh Sâm sửa lại nhiệm mệnh, cho Ngũ Phúc 
cùng Quí Đôn đều đốc suất uiệc tu chỉnh hộ tịch" 

Năm 35 Củnh hưng (1774), Lê Quá Đôn được lệnh đi khúm 
đọc nhưng ruộng cót duyên húi của xứ Sơn Nam. Các huyện 
Nam Châu, Giao Thủy, Chân Định, Thanh Lan đều ở uen biển, 
đất mầu mỡ, dân đông đúc, ruộng cút bồi lở không thường. Lúc 
bấy giờ, lại nổi lên rất nhiều ruộng cát, quan sở tợi tâu lên. 
Triệu đình phái Lê Quá Đôn uà quan trấn thủ Thiêu Quận Công 
đi khám đạc. Xứ Sơn Nam uốn có nhiều bọn cường hào, quen 
thói đút lót của quan để xin miễn giảm, mỗi lần biếu lễ đến 
hàng ngàn. Lê Quá Đôn cự tuyệt hết thơy, (Khám đạc xong) được 
thực điền hơn chín nghìn một trăm mẫu, môi năm nộp thóc bảy 
mươi môt oạn bát nhà nước ?'. 

Thúng chín năm ây, Trịnh Sâm thân chỉnh đánh Thuận Hóa, 
để Lê Quá Đôn, Nguyên Đình Thạch, Nguyễn Hoãn, Nguyễn Đình 
Huân làm chúc Lưu thủ bình đô. Trước khi xuất chỉnh, phùm 
những trình tự tiến chính, thiết quân mệnh tướng, hịch, dụ, uăn 
thư, U.U... đêu do tay Lê Quá Đôn làm củ. Trong thời gian lưu thủ, 
Lê Quý Đôn công bố 24 khoản thân sức đồn phòng ®' uù mỗi ngày 
lo uiệc điều uận lương thực, tuyển bổ quên sĩ, rất là bận rộn, mò 
mợi 0uiệc đều xong xuôi, nhờ có một tỉnh lực hơn người “°. 

Tháng 12 năm ấy, đại quân khắc phục Thuận Hóa. Sang 
năm Cảnh hưng 36, chúa Trình ban sự uà Lê Quá Đôn được 
thăng chức Lại bộ tả thị lang, kiêm Quốc sử quan tổng tài ', 

Tháng 10 năm Cảnh hưng 36 xay ru việc Lê Quí Kiệt con Lê 
Quíá Đôn phạm tội gian lậu ở trường thì (nhờ Định Thời Trung 
làm bài). Lê Quí Kiệt bị hạ ngục, Định Thời Trung thì bị đày đi 
Yên Quang. 

Chúa Trịnh cho Lê Quí Đôn được miên nghị, 0ì Lê là đại 
thân/!®. 


(1D Œ€.M. 

TS, 

% Việt sự tục biến. 

tát È vÝ 

6 C.M. và Việt sử lục biên. 
®6) Œ M, quyển 44, tờ 3?, 
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Mùa xuân năm Cảnh hưng 37 (1776), đặt ty Trấn phủ ở 
Thuận Hóa uà bổ nhiệm Nghiêm quận công Bùi Thế Đạt làm 
chức Đốc suất biêm Trấn phủ, Lê Quá Đôn làm chức Hiệp trấn 
¿ham tán quân cơ ”', 

“Lúc bấy giờ, ở Thuận Hóa, tổ chức hành chính còn rất là sơ 
sời, quân uà dân ăn ở lấn lộn uới nhau, quân lính y thế cướp đoạt 
bắt bớ; tiên bẽm không tiêu, giú gạo cao 0ọt, ruộng muôi bỏ hoang, 
quan củ tranh giành ruộng đốt uới dân, sữuh sự kiện cdo. Lê Quá 
Đôn quy định thể lệ tố tụng; súc cho tướng hiệu cấm trấp bình sĩ; 
hạ lệnh tiêu đừng trên bẽm, ba đông ăn một; lưu thông sự chuyên 
Uận thúc gạo, giảm thuế đò, thuế chợ cho hơn một trăm chỗ; cấp 
bằng nâu muối cho những phường muối cũ, quy định thời hạn 
cẩm ruộng, chuộc ruộng... sau đó lại làm uiệc cải cách y phục 

0... hi mọi uiệc tạm yên thì Lê Quá Đôn lại yết miếu Không 
Tử, mở lớp bình luận uăn học cho mấy chục người anh tuấn"” ”'. 

Thúng chín năm ấy uề triều, sau một thời gian sáu thúng ở 
Thuận Hóa. 

Thang 123 nhận chức hành bộ phiêu cơ một sự uụ, biêm 
chương từi phú. 

Năm 39 Cảnh hưng (1778) được bổ nhiệm chức hành tham 
tụng, Lô Quí. Đôn cố từ xin đổi sang 0ö bơn, bèn được trao chức 
Hữu hiệu điểm, quyền phủ sự, phong tước Nghĩa phái hầu '° 

Năm ấy, đại hạn. Để cửm động lòng trời uà cứu hạn, Trình 
Sâm xuống lệnh cho phép mọi người được dâng lời nói thăng 
bày to những điều tệ lạm của người câm quyền. Lê Thế Toại, 
nguyên tham nghị tỉnh Thanh Hoa, dâng một bài khái chỉ trích 
Lê Quá Đôn uà Nguyên Khản '“° một cách gay gốt. Về Lê Quí Đôn 
thị Toại hể ra nhưng điều: dụng tâm ngoài ngoéo đê tiện; tham 
muốn những điêu phi phận, lập. mưu trao đổi bài thị cho con 
mình, 0.U... Toại lại dân lời nói của Mạnh Từ: "Trong lòng ngay 
tht con ngươi trong súng, trong lòng chăng ngay thì con người 
mờ đục, xem con người thì ai mà giấu được!” Uà nói răng con 
ngươi của Lê Quý Đôn lúc nào cũng bất định, nếu cho người này 
gtữ chức cao thì làm hạt cho dân. ® 


°? CM. tò6G-?. 

bài b2 

*) Theo Phan Huy Chú và 7.6. 
®° Anh ruột thị hào Nguyễn Du. 
” ŒM., quyền 45, tờ 8. 
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Sách Việt sử tục biên oờ sách C. M. chép rằng năm 40 Cảnh 
hưng (1779) một người thổ trước đất Tụ Long tên là Hoàng Văn 
Đồng, cha truyền con nổi làm chủ mỏ đồng nơi ấy, uà phi nộp 
thuế bằng đồng. Vì thiếu thuế, người ấy bị Lê Quí Đôn bức hại uà 
bô tù. Nhưng hắn đút tiên cho bọn cai ngục 0uờ trốn được. Sau đó 
hắn khởi loạn uà đem quân đến uây Tuyên Quang uà Sơn Tôy. 
Tiêu đình sai Nguyễn Khản đi dẹp Hoàng Văn Đông. Tên nờy xin 
hàng. Theo sách C. M. thì khi xin hùng, hắn có hơi rằng sở dĩ 
hắn khởi loạn lò uì Lê Quí Đôn lấy ép của hắn 3.000 lạng bạc. 

Diên Hà phả ký không nói gì uề uiệc này, nhưng T. S. thì nói 
rằng: "Hoàng Văn. Đông giành của giành đốt, sợ tiên sinh trị tội, 
bèn đút lót cho tên sinh một trăm nén bạc. Tiên sinh đem ngay số 
bạc trùnh lên, bê trên rất lấy làm khen, mù lại cho tiên sinh số bạc 
ấy. Lúc này tên Đồng nhân khi bọn giặc biển hoành hành, bèn cử 
bình làm phún ở Tuyên Quang. Những người đố ky cho rằng (Lê 
Qu¿ Đôn.) làm uiệc ấy là gây biến. Và xin giáng chức tiên l1 để 
lấy lòng tên Đông. Tiên sinh bèn bị biếm chức... 


Việc này, cũng như 0iệc Lê Quá Đôn câu hết uới hoạn quan 
Phạm Huy Đĩnh 0à 0iệc gian lậu trong trường thi của Lê Quí 
Kiệt U.U..., có quan hệ uới sự xét đoán nhấn cách của Lê Quí 
Đôn, cho nên chúng ta cân phối thận trọng, cảnh giác đổi uới 
cách trình bày sự uiệc của sách C.M. uà những lời phê bình có 
tính cách mạt sát của Tự Đúc trong C.M. Có thể nói là Tự Đức 
không bỏ sót một cơ hội nòo để chê bai, mọt sót, bôi nhọ Lê Quá 
Đôn. Tại sao? Sau khi làm hiệp trấn ở Thuận Hóa uà Quởng 
Nam, Lê Quá Đôn có uiết sách Phù biên tạp lục (rong. đó ghi 
chép rõ ràng những chính sách bóc lột của nhôn dân của chúa 
Nguyễn Ở phương Nam. Do đó mà Lê Quí Đôn bị hằn thù. Dưới 
triều Nguyễn không có một bộ sách nào của Lê Quý Đôn được 
đem in 0à ban hành. Sách Bản kỹ tục biền bị tiêu hủy do một 
đạo dụ năm Minh Mạng 19 (1838) °, nếu bhông phúi là sách 
Quốc sử tục biên của Lê Quí Đôn, thì cũng là một bộ sử mà Lô 
Quí Đôn có tham gia uà chỉ đọo sự biên tập trong những năm 
làm toản tu uà tổng tòi Quốc sử quán. 

Năm 42 Củnh hưng (1781), Lê Quí Đôn lại sung chức Quốc 
sử tổng tài, đến năm 44 Cảnh hưng, lại bổ ra làm chức Hiệp 


bá Đại nam thực lục chính biên, đệ nhị bỷ (quyền 189, tờ 30 - 31) và Đại nam ăn 
Lyên thống biên (quyền 15, tờ 14, trang sau). 
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trấn xứ Nghệ An, được một năm lạt bị gọi uề triều, rồi được 
thăng chức Công bộ thượng thư. 

Theo Phan Huy Chú và Đăng Khoa lục bị khảo, th} Lê Quí 
Đôn mất năm 44 Cảnh hưng (1783), thọ 58 tuổi. Nhưng theo các 
sử liệu bhác '” thì Lê Quá Đôn mất uào ngày 14 tháng 4 năm 4õ 
Canh hưng (1784), ở làng Nguyên Xú, huyện Duy Tiên, (nay là Phú 
Tư), tức là simh quán cua bà họ Trương thân sinh ra Lê Quí Đôn. 


Sự nghiệp văn chương 


Túc phẩm của Lê Quá Đôn rất nhiều, nhưng đại đa số không 
có niên bỳ đích xúc, cho nên chúng tôi không thể tự thuật quá 
trình trước tác của Lê Quá Đôn, xen bề uới những sự kiện đã 
diễn ra trong đời sống của tác giả, mù phỏi nói riêng trong phần 
này. Có thể chia ra những loại: sử, thơ uăn, chú giải bình điên, 
triế! học, tổng loại, tạp biên uà tôn nghị. 


I. SỬ 


I - Đại việt thông sử: 30 quyến, theo Phan Huy Chú 
(L.T.H.C. quyến 42). Hiện còn 3 tập, uới một bài tựa của tác giả, 
đề năm 10 Cũnh hưng (1749) - có những chương tiết: 1- Đế by 
(từ Lê Lợi khơi nghĩa (1418) đên năm Thuận thiên thứ sáu 
(1433) - 2- Nghệ uăn chí - 3- Liệt truyện: hậu phi, hoàng tử, công 
thân, gian nghịch - 4- Họ mạc (1527 - 1677). 


2 - Phủ biên tạp lục: 6 quyển, có bời tựa của tác giả, đê 
ngày răm thúng tám năm 37 Cảnh hưng (1776) uà một bùi bạt 
của Ngô Thi Sĩ, đề ngày 1 thúng 10 năm 38 Canh hưng (1777). 
Sách này gôm có những chương: 1-Lịch sử khai thác hai tình 
Thuận Hóa uà Quang Nưm với các phủ, huyện, xố 0.U... 3- Núi 
sông, thành lùy, đường sd, qudn trạm, 0.u... 3- Ruộng công 0ò 
ruộng tư: số lượng, sản phẩm, thuế lệ, quan chế, quân chế, bốt 
phu, bắt lính, u.u... 4- Thượng du, biên phòng, thuế đò, thuế 
chợ, thuế mo, uận chuyên; ã- Nhân tài, thơ uăn; 6-Phẩm uát, 
phong tục. 


“! !hân uát chí đề là Còng bộ thượng thư Lê tướng công niên pha A. 5 3, tờ 126). 
T.S. (Nam Phong 
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Trong bài bạt của Ngô Thì Nhiệm cùng thế by uới tác gia có 
tóm tắt uề nội dung sách Phủ biên tạp lục uà phê phán như sau: 
"Sách này chép uề hai xứ Thuận Hóa uà Quảng Nam, ghí rõ: Sông 
nút, thành ấp, ngạch lính, thể lệ thuế mớ, nhân tài, uật sản cùng 
lờ họ Nguyễn đời nọ nôi đời bía, đâu đuôi thay đôi uê uiệc đúnh 
dẹp, đóng quân, rõ rùng dê thấy như nhìn ngón tay trên bàn tay..." 

3 - Bắc sứ thông lục: 4 quyên, có bài tựa của tác giỏ, đề năm 
Quí Vị Cảnh hưng 41 (1790), gồm những bài tấu, khỏi, tư dị, 
truyền. báo, những tạp hý uê núi sông đường só, phong tục, sự tích, 
thư trát qua lại, uăn từ giao tế, cầu khẩn, bhao thưởng, đàm thoại, 
ứng đôi, U.U... trong bhi tác giả đi sứ Trung Quốc từ 1760 đến 
1762. Phần cuôi chép những bài tựa của người TYung Quốc uiết 
cho sách "Quần thư kháo biện" uà "Thánh mô hiền phạm lục”. 

4 - Kiến văn tiểu lục: Gồm những bút ký của Lê Quí Đôn, 
trong bhi đọc sách, 0ê những tài liệu có quan hệ uớti lịch sử uà 
oăn hóa Việt Nam, từ cuối đời Trần đến đời Lê Quí Đôn: 1- 
Cháóm cảnh: những cách ngôn uề uiệc tu thân xử thế. 3- Thể lệ: 
tế tự, âm nhạc, thí cứ, quan chế, luật lệ, u.u... 3- Tời phẩm: các 
danh nhân của nước tu. 4- Thiên chương: thơ uăn, súách Uở, thị 
nhân, uăn nhân cúc đời Trần Lý, uò của những sứ thân TYung 
Quốc, của những thị nhân uăn nhân miền Nam, 0.0... ð- Phong 
Dực: danh lam, thắng cảnh (Sài Sơn, Tam Đảo, Đà Giang, Thao 
Giang, 0.U...) Sự tích phong tục thượng du, lang đao, thổ sản, 
mô đồng, mỏ sốt, uiệc phân định biên giới Trung Quốc, 0.u... 6- 
Thiên dột: sự tích uà thơ của các nhà sư thuộc phái Thiền tôn 
Việt Nam. 7- Linh tích: sự tích của các uị lình thân. 8- Tùng 
đàm: giai thoại uề các danh nhân Việt Nam. 


II THƠ VĂN 


A) SÁNG TÁC: 

5 - Quế đường thì tập: có 4 quyển, theo Phan Huy Chú 
(L.T.H.C); - bản uiết ở T.V.K.H. có 2 quyển. Liên châu thi tập 
(Phan Huy Chú, quyển 43), cũng có chép nhiều bài thơ của Lê 
Quý Đôn. 

6 - Quế đường văn tập: có 4 quyển, theo Phan Huy Chú - 
xem Tôn nghị. 
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Quế đường di tập. - Xem Tôn nghỉ 
B) BIÊN TẬP: 


7 - Toàn việt thi lục: 6 quyển, có bài tựu của tác giỏ. Có 73 
nhà thơ uà 897 bài thơ đủ cúc loại băng chữ Hán, từ đời Lý đến 
đời Tương dực đế nhà Lê. 


8 - Hoàng Việt văn hải: Văn xuôi Việt Nưnn - xem Tôn nghỉ. 


II. KINH ĐIỂN (Chú giải) 


9 - Thư kinh điên nghĩa: Sách ín, có bòi tựa của tác giả đề 
năm 33 Canh hưng (1772), uà bài bạt của Lý Trần Quón, đề 
năm 39 Cảnh hưng (1778) 


IV. TRIẾT HỌC 


10 - Quần thư khảo biện: 2 quyển có bài tựa của tác giỏ đề 
ngày 1 tháng tám năm Kiều long (1737), một bài tựa 0à lời phê 
của Chu Bội Liên người Trung Quốc, một bài tựa của Hồng 
Khải Hy người Triều Tiên, một bức thư của Lý Huy Trung người 
Triều Tiên 0uà một bài bạt của tác gid. 

11 - Thánh mô hiền phạm lục: 72 guyển, biên chép 0à 
bình chú những danh ngôn của các bậc thánh hiện, có bài tựa 
của uiên sử thần Triều Tiên, của Chu Bội Liên uà Tên Triều Vu, 
người Trung Quốc. 

12 - Âm chất văn chú: 2 quyển, do gia đình tác giả tự ấn 
lodt 0uàờo năm 42 Canh hưng (1781) uà có sự tham gia hiệu đính 
của những người học trò như Đỗ Nguyên Tuôn uò con như Lê 
Quá Thuần, u.u... Sách Lịch triều hiến chương loại chí có chép 
bài tựu của tác giả đề năm 46 Kiểu long 0à 42 Canh hưng 
(1781). Có một bài nữa của Bùi Huy Bích đề năm 42 Cảnh 
hưng. Bài “Âm chất uăn" chì gôm có ð41 chữ Hán. Lê Quí Đôn 
làm chú giải uà dẫn chứng bằng 283 sự kiện Trung Quốc. 


V. TỔNG LOẠI 


18 - Văn đài loại ngư: Xem mục Ilï 
14. - Kiến tiểu lục: Một bộ sách sưu tập nhiều tài liệu sử, 
chúng tôi đã nói ở trên uề loại sử. 
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VI - TỔN NGHI 


Có rất nhiều túc phẩm của Lê Quí Đôn được kể tên trong 
Lịch triều hiến chương loại chí, ¿rong Diên Hà phả ký, Đăng 
khoa lục sưu giang, v.v... Một số những sạch ấy có thể là của Lê 
Quí Đôn, nhưng đã bị thốt lạc hay tiêu hủy; một số thì có thể là 
những tác phẩm của người khác mà người ta đem gán cho Lê 
Quý Đôn, uì những lý do hay động cơ nào đó. 

- Về uăn thơ, thì sách Quế đường văn tập mà Phan Huy Chú 
có nói đến (L.T.H.C. quyển 43), hiện nay bhông còn nữa. Sách 
Quế đường di tập hiện nay còn ở các thư uiện không phối là Quế 
đương văn tập hay là một bộ phận của nó. Sách ấy gọi Lê Lợi là 
Lâ Tổ, có nói đến Lê Xuất Đế, 0.u... đó là một trong nhiêu đấu 
hiệu tỏ ra rằng sách ấy không phải của Lê Qui Đôn. 

- Vệ những sách chú giải binh điển của Lê Quí Đôn, thì 
Phan Huy Chú còn nói đến sách Dịch kinh phu thuyết; tác giỏ 
Uô danh của T.6 còn nói đến những sách Xuân thu lược luận, 
Thì thuyết, Lễ thuyết, Liên sơn qui tàng nhị dịch thuyết. 

- Về sử, thì sách Lịch triều hiện chương loại chí của Phan 
Huy Chú nói răng Lê Quá Đôn có uiết bộ Quốc sử tục biên (từ 
năm Chính hòa uua Lê Hy Tôn đến năm đầu Cóônh hưng). Sách 
này có lẽ đa nhập một 0uới bộ Việt sử tục biên hiện nay. 

- Về triết học, bhoa học, thì sách Đăng khoa lục sưu giảng có 
nói đến Thiên văn thứ, Địa lý tỉnh ngôn thư, Dân chính thư T.S5 
thì có liệt kê những sách Tôn tâm lục, Hoàng triều trị giám 
cương mục, Vũ bị tâm lược, Địa lý tuyển yếu, Địa học tỉnh ngôn, 
Thái ất giản dị lục, Thái ất quái vận, Lic nhâm hội thông, Lục 
nhâm tuyển túy, Hoạt nhân tâm kinh, Hoằng giáo lục, Kim 
cương kinh chú giải, Đạo đức kinh diễn thuyết. 

Về tạp biên uò biên tộp, thì Phan Huy Chú có nói đến sách 
Danh thần lục, T.S có nói đến những sách Tăng bổ chính yếu 
đại toàn tập, Tục ứng đáp bang giao tập, Chinh tây toàn tập, Sư 
luật toàn yếu. 

Văn chương hài hước: Sách Quốc văn tùng ký có chép nhưng 
bài uăn hài hước bằng chữ nôm sau này: 

1) Mẹ ơi con muốn lấy chỗng (kinh nghĩa) 

2) Gái quá thì (phú) 

3) Lấy chồng cho đáng tấm chồng (hinh nghĩa) 

4) Chia khôn đâu nóc nhà quan (kính nghĩa) 
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Ngoài ra còn có bài kinh nghĩa Mẹ khuyên con về nhà chồng 
Uuờ bòt thơ Tự trách mình cũng tương truyền là của Lê Quí Đôn. 


B - VÂN ĐẢI LOẠI NGỨỮ !" 


Vân đài loại ngữ ¿ò một thứ bách khoa toàn thư tập hợp 0à 
săp xếp những trì thức uề triết học, uăn học, khoa học dưới 9 đề 
mục: 1. Lý Khí (uũ trụ luận) gồm ð4 điều - 2. Hình tượng (0ũ trụ 
học) gồm 38 điều - 3. thu vũ (địo lý) gồm 93 điều - 4. Vựng điển 
(điển lệ, chế độ) gồm 120 điêu - 5. Văn nghệ gồm 48 điều - 6. Am 
tự (ngữ ngôn uăn tự) gôm 111 điều - 7. Thư tịch gồm 107 điều - 
8. Sĩ qui (phép làm quan, trị dân) gôm 76 điều - 9. Phẩm vật 
(uật loại tự nhiên uà uật biện xã hội) gồm 330 điều. 


1 - Lý khí 

Người bhai súng ra UŨ trụ luận của Tông nho là Chu Đôn 
Dị (hiệu Liêm Khê). Theo họ Chu thì căn nguyên của 0uũ trụ là 
Thơi cực, nhưng bản thất của thái cực là oô thủy 0ô chung, Đồ 
hình uô tượng, cho nên họ Chu lạt đặt cho nó một cứi tên nữa là 
Vô cực. "Vô cực” hay "Huyền" là một phạm trù của Lao Tử. Thới 
cực uò Vô cực chỉ là một, nhưng lấy cơi “thể” mà nói thì lò Vô 
cực, lấy cái dụng mà nói thì lù Thúi cực. Sở dĩ phải đặt tên khác 
nhau, lò Uì Thứi cực phân hóa làm hai Khí (âm 0ò dương), sợ 
rằng độc giả có hiểu lâm mà cho nó là biểu tượng chăng, cho 
nên phỏi bèm uào bên nó một cái Vô cực bhông có biểu tượng, để 
gtữ cái tính chất hình nhì thượng của nó; thế nhưng nếu chỉ nói 
Vô cực, thì sợ nó trở thành hư 0ô, không thể thuyết mình được 
cái lý phát triển của âm uò dương, cho nên liêm Khê lại đặt ra 
một cái mệnh đề xdo diệu, là "Vô cực mà Thói cực”. Thái cực lại 
tự nó bhai triển uận động, một cúi uận động gồm cả động uèờ 
nh, do đó phút sinh ra âm uà dương. Cái quá trình ấy lại tiến 
lên một bước nữa mò gây nên "Thủy, hỏa, mộc, bữn, thổ" - Liêm 
Khê bhông theo quú trình phát triển của Kinh Dịch là: “Thái 
cực, Lương nghỉ (âm dương), Tứ tượng, Bát quai”, mò lại theo 
cát quda trình phái triển của Lão Tử, là "một sinh hai, hai sinh 


% Vân đài loại ngữ nghĩa là "những lỡi nói thu thập được tại chốn Vân Đài, đem 


sắp xếp theo từng loại" - Vân đài là nơi chứa sách, vì "Vân" là một loại có thơm, 
đem đề vào trong sách vở trừ được sâu mọt. 
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ba, ba sinh uạn 0ật”. 


Cdi “Chân” của Vô cực uà cái "Tĩnh" của âm dương ngũ 
hành “diệu hợp” uới nhau mà sinh ra hình tượng 0uà gây nên 
"tính" nam Uà “tính” nữ, từ đó uạn Uuật hóa sinh mối mãi, không 
biết đến. đâu là cùng. 

Trương Tủi (hiệu Hoành Cừ) tiếp liên UỐi Chu Liêm Khê 
nhưng xây lên một 0uũ trụ luận rất đặc sắc. Nguyên lý của thế 
giới là Thái Hòa, nó có cái năng lực "“chừn nối, lên xuông, động 
tĩnh ngược nhau. Trong Thái Hòa, có hai thành phân đối lập 
UỚI nhau, đó là Hư uà Khí. Hư không phai là 0ô, cùng không 
phải lò 0uột, nó là lý, nhưng chỉ 0ì nó là oô động, 0ô cảm, 0Ô 
cùng, 0ô hình, cho nên goi nó là Hư" *'. Quan hệ giữa Hư uà Khí 
như thế nào? Trương TỬ cho rằng Khí không phải do Hư mà 
sính ro, lại cho răng Hư mà không có Khí thì không đứng được. 
Khí tụ lụi thành uạn uật, mò uạn 0uật tan đi thì trở uề Hư, như 
thế là “bất đác đĩ" (bất đắc bất nhiên, tất nhiên). Như thế là cho 
rằng giữa Hư uà Khí có cái quan hệ nhờ dựa uòo nhưu, 0ò nói 
răng Hư tức là Khí, thì cúng là cho rằng giữa động 0ò tĩnh cố 
cái quan hệ "hai mà bhông bai" “9 rôi đó. 


Đến hai anh em Trình Hiệu (Minh Đạo) 0uà Trình Di (Y 
Xuyên) thì không đốt lập Hư uà Khí, mà lại đối lập Lý uà Khí. 
Lý uù Khí khác nhau như thế nào, có quan hệ uớt nhau như thế 
nào? Minh Đạo rất lò lúng túng nhập nhũng uê chỗ đó, uà tô ra 
rất là duy tâm chủ quan. Y Xuyên thì nói một cách dút bhoát 
rùng Lý là hình nhì thượng, Khí là hình nhỉ họ. 

“Rời khỏi âm uà dương thì không còn gì là Đạo nữa; cái làm 
cho có âm, có dương là Đạo, mà ban thân cúi âm cdi dương là 
Khí. Khí là cúi gì hình nhì hạ, Đạo là cdi gì hình nhì thượng... 
(Toàn thư). Đạo ở đây tức là Lý, uậy chúng ta muốn biết Lý là 
Øù, thì phúi biết Đạo lò gì. 

“Đạo thì có hai, hoặc là nhân hoặc là bất nhân, thế thôi. Cói 
lý tự nhiên là như uậy. Đạo không bao giờ lò 0ô đối: có âm thì có 
dương, có thiện thì có ác, có thị thì có phi, bhông phút là một, 
cũng không phơi là hai..." (Toàn thư XVI). 

Chúng ta thấy rằng Đạo hay Lý không phải là thực tại 
khách quan, nó chỉ là phan ánh của con người, nó có tính cách 
"nhân loại trung tâm chủ nghĩa. 


® "Chính mông". 


23 


Sơng đến đời Nơm Tông thì Chụ Hy (hiệu Hối Am) tiến 
hành một sự tổng hợp đại qui mô giữa cúi thuyết Thới cực của 
Liêm Khê, cái thuyết Hư Khí của Hoành Cừ uờ cới thuyết Lý 
Khí của hai anh em họ Trùnh. 

Chu Hy thấy rồng đối uới cái tính chất của Thói cực cần 
phối có một sự thuyết mình. Nói một cách bhác, thì Liêm Khê 
chỉ nói một câu chon hoắn "Vô cực mà Thái cực", chứ không hê 
giải thích cúi thuộc tính của Thúi cực là gì. Nói một cách bhúc 
nữa, nếu muốn đem Thói cực làm chủ thể cho Lý uà Khí, thì tiên 
hònh phỏi giải thích cái bản thể của Thói cực. 

Chu Hy cho rằng: "Vô cực mà Thái cực, điêu đó chỉ có nghĩa 
là uô hừùnh mà hữu lý. Vì Chu tử (Liêm Khê) sợ rằng ngoài Thút 
cực, người ta lại muôn tìm một Thói cực nữa, cho nên nói đến 
Vô cực..... 

Lại nói: Chu tử (Liêm Khê) nói "Vô cực mà Thúi cực”, không 
phải bảo răng ở trên Thói cực lại còn có Vô cực nữa, mò chỉ 
muốn nói rằng Thái cực không phải là uạn vật... (Ngữ loại 
XLIV). Xét ra thì Chu Hy muốn nói rằng Thái cực là cới gì siêu 
Diệt cơ không gian 0à thời gian, bhó lòng mà nói được cứi bản 
thể của nó, nhưng nếu dùng ngôn ngữ thì có thể khép nó uào 
trong một chữ Lý. Trước khi ôm uà dương xuất hiện, thì tất 
nhiên phúi có một cái Lý đã, nghĩa là sou lưng hiện tương, phơi 
có một thực tại: “Thói cực chÝ là cát Lý của trời đất 0uà uạn uật. 
Lây trời đất mà nói thì trong trời đất có Thói cực; lấy 0uạn uật 
mò nói thì trong uạn 0uật đều có Thới cực. Trước khi có trời đất, 
đã có săn cúi Lý ấy. Động mà làm dương, chỉ lờ cái Lý ấy, tĩnh 
mà làm âm cùng chỶ là cái lý ấy" (Tính lý đại toàn XXV]). 

Nói đến uấn đề tại sao Thái cực lại sản sừnh được Lý ouà Khí 
thì Chu Hy giải đáp một cách rất là lúng túng, rời rạc. Đựi khát họ 
Chu nói rằng Thái cực tuy lò Lý nhưng nếu cho nó là cói Lý ở 
trong hai uế Lý uà Khí đổi lập uới nhau thì không được, 0ì rằng Lựý 
uà Khí là những trạng thái đã phân hóa, cũng như Âm oà Dương 
của Dịch. Thực ra, Thái cực là cái Lý có chứa đựng cái bhỏ 
nống phớt sừuh ra cđt uận động gồm có hai mặt là động 0à tĩnh. 


Thế thì cát quan hệ giữa Lý uà Khí là như thế nào? 


“Trong khoảng trời đất, có lý uà Nhí. Lý là cái thể hình nhị 
thượng, là cái gốc của ugạn uật; Khí là cát 0ö hình nhị họ, là củi 
Khí cụ làm nên uạn uật. Cho nên kh: người Uuà UuộỘt sưnh ra, thị 
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phải bẩm được cái Lý ấy, mới có tính, uà phỏi bẩm được cái Khí 
ấy mới có hình". (Tính Lý đại toàn XXVÌ). 


Cứ theo đấy mò phân tích những thuộc tính của Lý uà Khí, 
thì Lý là tính của uật, nó là hình nhì thượng, mù Khí là cới 
hình tượng rập uào ouạn uột, nó là hình nhì hạ. Nói một cách cụ 
thể thì Khí là Ngũ hành, là Thủy, Hóa, Mộc, Kim, Thổ mà Lý là 
Ngũ thường, là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Cùng như Minh Đạo 
Uuò Y Xuyên, Chu Hy đã rơi oào chủ nghĩa nhân loại trung tâm 
một cách dê dàng. 


* + 


Lê Quá Đôn có một uũ trụ luộn rất có đặc sắc, nó giải quyết 
các uấn đề Vô cực uà Thái cực, Hư Khí uà Lý Khí một cách đơn 
thuần uà dứt bboót, 

hê Quí Đôn bhông nói Vô cực mà chỉ nói Thúit cực: “Thới cực 
là một, nó là một Khí hỗn nguyên... một mở một khép gọi là 
biến, qua lại không cùng gọi là thông, khép lại là uô, mở ra là 
hữu, qua rôi là uô, đang đến là hữu, thấu xưa đến nay, bhông có 
lúc nào là bhông tốn tại... Như thế mà bảo rằng "hữu sinh ư uô” 
(củi hưu lò từ cái 0uồ mà sinh ra) thì có được không?” (Lý Khí 4). 

“Hữu sinh ư 0ô" là chữ của Lão TỦ. Trong uấn đê "hữu uô” 
của triết học, Lê Quá Đôn đúng hăn uê bên "hữu", cho nên bác 
truất cái mệnh đê “Hữu sinh ư uô” của Lão TỪ, 0ò cả cdi phạm 
trù Vô cực, cũng của Lũo TỪ. 

Tyong cái mệnh đề "Thái cực là một cái Khí hôn nguyên” 
(hỗn hợp uà nguyên thủy), chúng ta thấy một giải pháp lỉnh lợi 
Đà hoạt bát đối uới uấn đề uề sự quan hệ giữa Thói cực uà Lý 
Khí hay là giữa Thái Hòa uà Hư Khí (Hoành Cừ), một uấn đề 
rất là tối tăm uàù rắc rồi như chúng ta đã thấy trên kia. 

"Thúi cực lò bhí, mà Rhí là uật chất. Khí hôn nguyên là cúi 
bật chấ! bao gồm tốt cả mọi sự uột uà có trước mọi sự uật, 0ì nó 
là điêu kiện sinh thành của mọi sự uật. "Đây đây giữa khoảng 
trời đất, đều là Khí cđ" (Lý Khí 3). 

"TYời chỉ là Khí tích lại, không có phương sở, không có hình 
tượng. Nhật nguyệt tính tú chủ là một thứ Khí tích lại mà có ánh 
sóng đó thôi” (Lý Khí 6, dân sách Liệt t0). 

".. Giữa bhodng trời đất, bhông có chỗ nào là không có khí... 
Giữa bhoang trời đát, bụi buy rốt rít, không ngừng nghỉ, không 
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đứt quãng, đó đều là do cơ động của Khí khiến nên như uậy. 
Xem mặt trời bắn tia qua cửa sổ uà nóc nhà thì thấy..." (Lý Khí 
8, dẫn sách thông luận của Tiết Huyên). 

Khí là uật chốt, thế thì Lý là gì, quan hệ giữa Lý uà Khí như 
thế nào? 

Trương Hoònh Cừ đối lập Hư uà Khí trong lòng Thúi Hòa, 
anh em họ Trình uà Chu Hy thì đối lập Lý uà Khí trong lòng 
Thút cực. 

Lê Quá Đôn thì cho rằng không thể đối lập Lý uà Khí được: 

"Đầy dây trong khoảng trời đất đều lò Khí cá. Còn chữ Lý, 
thì chỉ để mà nói răng nó (Khí) là thực hữu, chứ không phải là 
UÔ. Lý không có hình tích, nhờ Khí mới hiện ra được. Lý ở ngay 
trong Khí. Âm uà dương, chăn 0à lẻ, trí ouà hành, thể 0à dụng, 
thì có thể cặp đôi được, chứ Lý uà Rhí thì không thể cặp đôi 
được” (Lý Khí 3). 


Lê Quí Đôn bhông những bhông đôi lập Lý uà Khí, bhông 
những không đề cao Lý đối uới Khí (Lý là hình nhì thượng, Khí 
là hình nhi hạ) như bọn Trình, Chu, mù lại còn sứp nhập Lý 
Đào trong Khí, đem Lý làm một thuộc tính của Khí. Cơi thuộc 
tính ấy là gì? Nếu dùng thuật ngữ ngày nay, thì đó là qut luột 
tính. Lý là qui luật tính của Khí, của uột chất. Lê Quá Đôn 
bhông dùng nhưng danh tƯ qui luật, định luật, nhưng trong tư 
tưởng của Lê Quí Đôn đã có những bhới niệm ấy. 

"Chim bay thì dùng cánh để rẽ khí, như người dùng tay rẽ 
nước để bơi... Người ta uụt tay trong không, thì có tiếng, nếu Ở 
trong không không có Khí thì ăt không còn có uật gì khác sinh 
ra tiếng được nữa. Trong không tịm lặng không có gió mà thấy 
ánh súng bẹt (cửa), hợt bụi lên xuống cuồn cuộn, đó tất lù Khí 
làm nên như uậy. Kể ra mấy điều này để chúng mình răng Khí 
là thực hưu”. (Lý Khí 8). Đó là ý nghĩa của câu ”... Lý... lò... nói 
rằng nó (KhÚ là thực hữu, chứ không phải là uô". 

Định luật là phép tắc bất biến của uật chốt, trong những 
trường hợp ưu uiệt thì biểu hiện bằng những công thức số học. 
Lê Quí Đôn bhông dùng chư định luật nhưng dùng chữ 
thường độ (độ thường, chữ thường nghĩa là bất biến), hay là 
mói “cứt đạo (đường ởi) của nó thì hữu thường”. Cói thường độ 
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ấy, cdi “đường đi hữu thường" ấy, tức là cới Lý ở trong cái Khí: 

“Chữ "Cụ" là bão do chữ "Cụ” lò đủ, nghĩa là dụ bốn thứ gió: 
đông, tây, nam, bắc. Nếu bão bắt đầu có oào buổi sáng, thì béo dời 
ba ngày; bắt đầu uào buôi chiêu thì béo dời bảy ngày; bắt đầu uào 
buổi trưa thì chỉ có một ngùy. Nếu bắt đầu từ phía đông bắc, thì 
thế nào cũng ởi từ bắc sang tây; nếu băt.đầu từ tây bắc, thì thế nào 
cũng đi từ bắc sang đông, rồi đâu quay sơng hướng nam mà tất, 
Ø0! là “lạc tây" uà “hồi nam". Nếu hhông “lạc tây, không ˆ "hồi 
nam, thì hơn một tháng sau lại nôi bão. Nỗi bà tốt cân kéo uới 
nhau: nổi ban ngày thì ngày hôm sau tất; nổi ban đêm thì đêm 
hôm sơu tốt. Bão là gió bất chính, là biến thể của một củi Khí 
¿rúi ngược, thế mà còn có thường độ như uậy" (Lý Khí 13). 

“Trời thì cao uà cách đất bhông biết mấy uạn dặm. Cúi học 
trắc nghiệm thì ngang đọc, ngược xuôi, thêm bớt, nhân chia, 
chẳng qua một năm con số, thế mà biết được đường ở: uà 0ị thứ 
của thất chính 0à nhị thập bát tú. Như thế chẳng phải là cái thể 
thì rất to lớn, cái dụng thì rất nhiệm màu, mò đường ởi thì có 
phép thường (bất biến) hay sao? Không thường thì sao được yên, 
không yên thì sao được lâu dài? Xem như gió là do cái Khí của 
trời đốt bhi tan khí tụ mà phát ra thành tiếng. Đời xưa có 
truyền lại các phép xem Khí hậu, ấy lò nói xem ở trong lục địa; 
còn w„hư ở ngoài biên cả mênh mông, không còn biết đâu là đâu, 
mà cóc Ìdi thuyền, các chân sào cũng biết được ngày nào, giờ 
nào, nên tránh, nên đi. Được như thế là uì có cát gì thường 
nghiệm (đúng luôn luôn) 0ậy.. 

Những sự hiện như uậy chứng mình rằng: "Ly ở trong Khí, 
mà số thì từ Lý mà sinh ra) (Lý ngụ ư khí, số do lý sinh), (Lý 
Khí 32). 

Định luật không phải là một uật gì cụ thể, bữu hình, nó chỉ 
là cái phương thức uận động của uột chốt. Sở dĩ chúng ta biết 
định luột, là nhờ quan sát hiện tượng uò suy lý. (Lý không có 
hình tích, nhờ có Khí nó mới hiện ra được. lý ở ngay trong Khí 
(câu đã dẫn trên). 


kũ * 


Lê Quí Đôn quan niệm bản thể của uũ trụ là Khí, là uột chất. 
Nhưng Lê Quí Đôn quan niệm Khí uà uột chất như thê nào? 
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Cũng như nhiều học gia cổ đại ở Hy Lạp hay ở TYung Quốc. 
Lê Quí Đôn còn có cái tư tưởng uột chất hữu sinh chủ nghĩa 
(Hylozoisme), nghĩa là uật chút cũng có lình hữu cơ uà có sự 
sống: “Khí trời thì hay xuống, Khí đất thì hay lén. Khí trời uờ 
Khí đất đều là sinh ý cả" (Lý Khí9). ~ 

"Đất mà không có uận động, thì chỉ là một uột năm lỳ, mà 
sinh ý bâu như tắt nghỉm uậy" (Lý Khí ð). 

Từ chỗ "Uuột chất có sinh ý”, rất dễ đi đến chô uật chất có tính 
tình, có tri thức: 

",. Sớm sét uơng động, gió mưa thấm nhuồần, nhật nguyệt 
bẩn xây, rét rồi lại nực, phân phót sinh dưỡng, uận động mở 
đóng. Xét cho đến cùng, chồng qua là “dị giản" mè thôi. Tính 
tình của trời đất, đạo đức 0uà sự nghiệp của thánh hiền đều 
không ngoài hơi chữ ấy..." (Lý Khí 18). 

Từ chỗ uật chất có tính tình, lại đi đến chỗ uật chốt là thần 
điệu: 

"Tác dụng của Khí, thật là thiêng thay, thột là nhiệm thay. 
Khí mù thịnh, tất nhiên thư thái, Khí mà suy thì phi co rút, 
xem nơi cây cốt tươi hay bhô thì biết. Khí trong thì thông, Khí 
đục thì tắc, xem ở lòng người sáng hay mờ thì biết - Khí đây thì 
lớn lên, Khí vơi thì tiêu đi, xem nước biển lên xuống buổi sớm, 
buổi chiêu thì biết. Khí hòa thì hợp, Khí trái thì lìa, xem cuộc 
đời trị hay loạn thì biết" (Lý Khí 19). 

“Cứi Khí thôn diệu của trời đất thấu suốt xưa nay, lưu 
thông chuyển biến không chỗ nào là không có... cho nên biên giả 
đời xưa nói răng trời biết, đất biết" (Lý Khí 18). 

Ý thức, tâm lý của con người là do Khí quyết định, mà 0ì Khí 
là thân diệu cho nên cái tâm của con người cũng thần diệu: 

“., Đất cứng thì người cương nghị, đất mêm thì người nhu 
nhược... Khí ở gò thì huy sinh người cuông..., Khí ở côn thì hay 
sinh người tham... trung thổ thì huy sinh thánh hiển..." (Lý Khí 
16). "Lòng người thật lò lớn, trên thì có thể thông uới trời đốt, 
giữa thì có thể trắc lượng quì thần, đưới thì có thể xem xét muôn 
bật. Cdt diệu lý của tượng 0à số phân tán ra ở nơi hình uà Khí 
tỪ cái không ra cát có, từ cái có Uuào cúi không..." (Lý Khí 29). 

Do cái nguyên lý “đồng loại tương động" của tư tưởng 
nguyên thủy, lòng người thiện hay ác đu có ứnh hưởng đến sự 
Uuận hành của Khí Ủ trong Uũ trụ: 
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"Nhật thực có thường độ (định luật), nhưng nhân sự biến 
đổi thế nào, uẫn liên quan đến nó. Con người sắp làm điều bốt 
thiện mà hê mặt trăng ởi uào độ giao thực thì nó liền lấn đ¿ uà 
che lđp mặt trời. Đó là cdi Khí của con người động đến trời uộy” 
(Lý Khi 20). 

Cái quan niệm uột chất bữu sinh, uật chất thần diệu đã đưa 
Lê Quá Đôn. đi đến chỗ biện hộ cho thuyết luân hồi, tiên định, 
cho các phương thuật như bốc phê (bốt) tình mệnh (phối hợp giờ 
sinh uới các sao để đoán sô) phong thủy, 0.u... Phong thủy là cúi 
thuột xem. hình đất để đặt mô mỏ, mà trong dân gian thường 
øọ! là địa lý. Lê Quí Đôn rất tHn phong thủy, trong Lý Khí, Hình 
tượng uà Khu 0ũ có mấy chỗ nói bỹ uê phong thủy. "Lê Quá 
Đường... tiểu sử" có nói năm 25 Cảnh hưng, Lê Quí Đôn được 
phút đi "xem đất" ở Thanh Hóa và ở Tây Hồ. Đăng khoa lục sưu 
giảng nói Lê Quí Đôn có làm sách Địa lý tình ngôn (T.S. nói 
thêm sách Địa lý tuyển yếu). 

Cuối thế by XVIII uàò đầu thế kỷ XIX là một thời kỳ thịnh 
phút của tư tưởng hôn hợp nguyên thủy ở Việt Nam, biểu biện 
trong nhiều tác phẩm như Tục truyền kỳ, Tang thương ngẫu 
lục, Vũ trung tùy bút, Thoái thực kỳ văn, 0U... bờ thu hút 0ào 
trong phạm ui¡ của nó những người như Phạm Viên, Lãn Ông, 
Nguyên Thiếp, Tả Ao, 0.U... uò cả Lê Quá Đôn nữa. Bùi Dương 
Lịch thì chống lại cái trào lưu tư tưởng ấy. 


2. Hình tượng 


Điều thứ nhất nói uề thuyết "Trời xoay uề bên tả, mặt trời 
mặt trăng 0à năm sao ngũ hành chuyển uê bên hữu" xưa nay cõi 
cọ đã nhiều. Lê Quí Đôn cho rằng dựa uào câu “Trời đất thuận 
chiêu mà chuyển động" của kinh Dịch thì biết bảy sao chuyển uê 
bên ta. : 

Điều 2 đến 6 nói uê uấn đề "phận giã". Đời xưa cho rằng mỗi uị 
sao trên trời, tương ứng uới một nước, một quận, thậm chí một ấp ở 
dưới đất. Lê Quí Đôn dân nhiều chúng có để bác cúi thuyết ấy. 

Điều 7, 8 nói uề phúp làm lịch. 

Điều 9 nói Uuê thanh đạo, xích đạo. 


Điều 10 nói uề đá ở trên sao rơi xuỐng. 
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Điều 11, 12, 13 nói uê thuyế! đất tròn. Lê Quá Đôn dân sách 
Khôn dư đồ thuyết của Nam Hoài Nhân '”, người Tây Dương uò 
nói răng người Tây Dương đem độ số đông tây nam bắc để 
chứng minh điều đó rất là rành mạch. Lê Quí Đôn lợi dẫn sách 
Chu Lễ. /h¿ên Thiên Viên của sách Đại Đái lễ ký, ouà bài Thiên 
đạo luận củœ Nhân Loan đời Hậu Chu uà bhăng định rồng 
thuyết đất tròn có ở Trung Quốc đã lâu đời. 

Điều 15, 16 nói uề phép đo bóng mặt trời uà so sánh độ số 
đòi ngắn của bóng mặt trời ở các nơi, tùy theo thời hậu. 

Điều 17, 18 nói 0uê uấn đề trung tâm của đốt uà độ số uĩ 
tuyến. 

Điều 19 nói uề phận giã của nước Việt Nam. 

Điều 20 đến 26 nói 0ê những dụng cụ để đo thời gian 0à 
những phương pháp để chia thời gian ra làm năm, tiết, ngày, 
grờ, bhấc, U.U... 

Điều 27 nói uề lục thập hoa giúp (60 năm, từ Giáp tí đến 
Quí hơi). 

Điều 28 nói Lục thập giúp tí nạp âm (lấy 60 Giáp tí phối hợp 
bởi ngũ âm, môi luật nạp ð âm; 12 luật nạp 60 âm. Thí dụ: Giáp 
tí là hoàng chung ám "thương, thì Ất sửu là đại lã âm ng 

“Thương" thuộc bim, cho nên gọt Gidp fí, Ất sửu là biịm, U.U.. 


Điêu 29 nói uề 12 động uật thuộc uề thập nhị chỉ. 

Điều 30, 31, 32 nói uê Ngũ hành tương sinh tương bkhúc. 

Điều 33, 34 nói uề nước (nước giêng, nước mặn, nước ngọt, U.U...) 

Điều 38 nói uề thủy triều. Lê Quý Đôn dẫn nhiều giỏ thiết của 
các học giả Trung Quốc để thuyết mình hiện tượng thủy triểu, 
trong đó có ba nhà (Từ Minh Thúc, Đậu Thúc Mông, oà Triệu 
Canh An) nhấn mạnh oề quan hệ giữa thủy triểu 0à mặt trăng. 
3. Khu vũ 

Điều 1 nói 0ê quan hệ giữa thiên uăn à địa ly, 

Điều 2 nói uề quan hệ giữa chính trị uà địa lý, 

Điều 3 nói uề phép làm bản đô, 


d' Tức là Ferdinand Verbles, đến Trung Quêc vào cuối đời nhà Minh (thế ký XVI. 
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Điều 4 đến 16 nói uề các từ ngữ địa lý học như: châu, óo (bến 
cong), trọch (đảm), phố (0uùững nước có cửa con thông ra nơi 
bhúc...) sông, sạn đạo U.U... 

Điều 17 nói uễ các phương hướng. 

Điều 18 đến 46 nói uề các hinh đô của Trung Quốc qua cúc 
triều đại, 0ê các nguyên tặc của sự chọn nơi đóng đô, uề các 
phương diện phương hướng, sông núi, đất đai, 0.0... (những 
nguyên tặc này nhiều bhi có tính cách quyết định luận khoo học, 
nhưng còn có tính cách "phong thủy" nhiều hơn). 

Điều 47 đến 91, nói 0ê địa lý lịch sử của Việt Nam. Lê Quí 
Đôn sưu tộp một cách rộng rãi 0à phong phú những sử liệu của 
Trung Quốc nói uẻ các châu quận, sông núi, sđn uột, phong tục 
của Việt Nam, U.0... qua các thời đạt. 

Điều 92 nó: uề bôn đại châu trong thiên hạ, là: Á-tẽ-d, Au-la- 
ba, A-mat-lh-d (Châu PhL), A-mặc-Ùj-gia. 

Những trì thức của Lê Quí Đôn về địa dư thế giới là rút ở 
sách Khôn dư đồ thuyết của Nam Hoài Nhân tức là Ferdinan 
duc Verbiest (1623 - 1688), giáo sĩ của Hội Gia Tô nước TỦ Lợi 
Thì, đên Trung Quốc uàòo bhoàng năm Thuận trị nhà Minh, 
cùng đi uới SchadlÌ uon Bell (Thang Nhược Vong) người nước 
Đức, Lê Quí Đôn nói: “Ta thường xem sách Khôn dư đồ 
thuyết..., (bấy bàn uề địa lý, địa cầu, núi non, sông biển, thủy 
triều, gió mưa, phần nhiều phải lẽ". 

Điều 93 nói uê Nhâm Diên dạy dân làm ruộng bằng cày, vê 
ruộng trăng (trông lúa trăng) uà ruộng đỏ (trồng lúa đỏ). 


4. Vựng điển 

Từ điều 1 đến điều 35 (có kể), nói về tế tự. 

Điều 1, 2, 3, 4: Sự dùng hương để cúng tế. 

Điều 5ð, 6: Chức trách của chính quyền trong uiệc tế tự. 

Điều 7: Đao 0ũ (cầu mưa) khi có đại hạn. 

Điều 8: Đạo sĩ dâng sớ lên Thiên tòo để giải ách cho thường 
dân lò tiêm lê củo thiên tử. 

Điều 9: Lễ cứu nhật thực. 

Điêu 10: Linh đài (chỗ trông mây, xét yêu Khí uà điệm lành dữ). 

Điều 11 đến 97: Nói uê thờ cúng tế lễ 


Sài 
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Điều 28: Tiết nhót (các ngày tết, như Thanh mình, Hùn 
thực, U.0...) 

Điều 29: Răm tháng bảy, Vụ lan bồn. 

Điều 30, 31, 39: Mã, tiền giấy. 

Điều 33: Tục sót sinh cầu phá khi có người ốm. 

Điêu 34: Đông cối. 

Điều 35: Ngày Thượng nguyên, tiết Lập xuôn, tối trừ tịch. 


Điều 32b: Áo, chiêu, mục, miếu. 

Điều 35c: Tục kiêng. 

Điều 36: Tuổi đi học. 

Điều 37: Xưng hô. 

Điều 38: Tiếp khách. 

Điều 39: Nộp lụa 0à nộp tiền xin cưới. 

Điều 40: Chắn đường đám cưới. 

Điều 41: Lễ đầy tháng, đầu năm, 0.0... 

Điêu 42, 43: Ngày sinh của Vua. 

Điều 44: Cầm canh. 

Điều 45: Khẩu hiệu. 

Điều 46, 47, 48: Triêu hội, nghênh giá. 

Điều 49: Nhạc. 

Điều 50, ð1: Giấy uò lụa để uiết sắc. 

Điều 59, 53: Ân (con dấu). 

Điều 54: Phục sức quan dân. 

Điều 5ð: Hổ phù, sứ phù. 

Điều 56: Nhà trạm, phương tiện đi đường của cóc quan 
chức, ngựa, hiệu. 

Điều 57a: Nhò cửa của những người được biểu dương. 

Điêu ð7b: Cặp gỗ để truyền đệ uăn thư. 

Điều ð8, ð9, 60: Cách niêm phong, cách uiết chữ uè lời băn 
¿rong các Uăn thư. 

Điều 61: Thể lệ nhà uua ban lụa đời nhà Đường. 

Điều 62: Phẩm phục đời nhà Đường. 

Điêu 63, 64: Phẩm phục đời nhà Minh. 

Điều 65: Tiên phí tổn của sứ giả. 

Điều 66: Chế độ lương bổng đời nhà Đường uà nhà Minh. 


Điều 67: Chế độ ấm tự (con quan được phẩm chức). 

Điều 68 đến 82: Chế độ khoa cử. 

Điều 83, 84: Chế độ thi uõ đời nhà Đường. 

Điều 8ð, 96, 87: Chế độ tuyển dụng quan lại. 

Điều 88 đến 99: Quan chế, tổ chức hành chính uà tư phúp. 
Điêu 100 đến 105: Hộ khẩu, cống uột, tô thuế, lực dịch. 
Điều 106, 107: Quán xó, điếmn, trạm trên đường quan. 
Điều 108 đến 120: Quân chế, bình chúng, 0n bhí. 


5 - Văn nghệ 


Cũng như các loại ngữ khác, Lê Qui Đôn uiết mục này dưới 
hình thức ngữ lục (aphorism), không thành hệ thông. Chúng tôi 
phân tích nội dung của mục này, theo những uấn đề chính của 
lý luận Văn học. 


A - NGUỒN GỐC CỦA VÁN HỌC 


Quan niệm cổ điển của Trung Quốc uề nguồn gốc uốn học là 
Uuăn học phút nguyên từ trời đất, nói một cách khúc, uăn học 
phút nguyên từ tôn giáo, đạo đức. Bản thể hình nhị thượng của 
trời đất biểu hiện ở trong uũ trụ bằng những hình tượng như 
mây, ráng, núi, sông, hoa, co, u.U... uà ở trong loài người bằng 
Uần chương. Lục kính là bho tàng của tôn giáo 0à đạo đức, cho 
nên “Văn chương bắt rễ ở Lục binh" (dẫn Văn nghệ 16, dẫn lời 
Tăng Nam Phong); "Luận thuyết từ tự, thì nh Dịch là đầu; 
chiếu, súch, chương, tấu, thì Kinh Thư mở dòng; phú tụng, ca, 
tán thì linh Thị lập ra thể cách; - mình, châm, lụy, chúc, thì 
Kinh Lễ gây môi; ký truyện, di, hịch, thì Kinh Xuân Thu làm 
gốc”. (Văn nghệ 16, dân sách "Văn tâm điêu long). 

Cói quan niệm cổ điển uề nguồn gốc 0uăn học thường được 
biểu đạt trong công thức "Văn dị tửi đạo" (Văn là để mò chở 
đạo). Những người không thừo nhộn cúi ý biến ấy thường nói 
"Văn nhân 0ô hạnh (Nhà uăn thường kém đạo đúc). Nhan Chị 
Thôi nói rồng: "TỪ xưa, các nhò uăn đã hay mắc phỏi cái bệnh 
khinh bạc: nguyên là cái thể chất ouăn chương làm cho ý hứng 
của họ thì bay lên cao uút, tính linh của họ thì phút lộ một cách 
bồng bột, cho nên họ trở thành khiêu căng, mà quên có uiệc trì 
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thủ...". Đứng trên lập trường cổ điển, Lê Quá Đôn bác lại rằng: “Đó 
là uì ít học uân, thiêu hàm dưỡng mà thành ru bị cúi Khí nó lay 
động. Nếu ý hứng uà tính linh uân giữ được bùnh đạm thì bhi nêu 
lên uà phát ra lại càng thấy thung dung, cho nên thúnh nhân nói 
rằng: "Hưng ư thí" (Học Kinh Thị để hưng khởi), (Văn nghệ 13). 

Lê Quí Đôn lại nót: | 

"Đại để, anh hoa phát tiết ra ngoài, là do ở trong có chứa 
nhiều hòa thuận; cho nên người có đức, tất có lời (uăn); người có 
hạnh tất có học, như con phượng thì có cánh hào nhoáng, con 
bao thì có lông trơn mướt, trưng sức bên ngoài uới chứa dựng 
bên trong uốn là một... chó nên rẽ làm hai" (Văn nghệ 2). 


B- NỘI DUNG VÀ HÌNH THÚC; - CHÚC NÀNG CA VĂN HOC 


- Nội dung 0à hình thúc không thể tách rời được. Lê Quí Đôn 
dân lời Ly Cao nói: 

“Nghĩ sâu thì ý xa, ý xo thì lý rành, lý rành thì Khí mạnh, 
Khí mạnh thì lời giàu, lời giàu thì uăn hay” (Văn nghệ 24) hay 
là lời của Tòo Phi nỗi: 

“Làm uăn lấy ý lòm chủ nhân, lấy Khí lòm phụ tó, lấy lời 
làm hộ uệ”. 

Lê Quí Đôn lại nói rằng: 

“Những người tài tỉnh bhoat đạt thì ý Khí thường cao, nhấn 
quan thường rộng, không phỏi bẻ tâm thường theo kịp được... 
“Không uốn lời mà lời tự đẹp, hông gò ép lý lẽ mà ly lẽ tự tươi 
mới” (Văn nghệ 28). 

Hình thúc uò nội dung phải ởi đôi uới nhau, nhưng ca hai 
đêu phải hướng uề thực dụng. Không Tử đã nói: 

"Lời không uăn uẻ thì Hiến hành không được xa (Văn nghệ 2). 
Lã Cư nhân nói: "Học gia nên làm Uuăn hưu dụng, không nên nói 
suông" (Văn nghệ 14). 

Lê Quí Đôn lại nói rằng: 

"Cho đến cả Tô Tôn, Trương Nghị cũng đều học thực dụng, 
không phúi nói mà không làm. Đời sau bàn bạc cao xơ... mà 
rút cục đến lúc làm thì mồ mờ mịt mặt... có ích gì đâu?" (Văn 
nghệ 31). 
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C. PHÁP VĂN, THỊ PHÁP 


Về uăn pháp, Lê Quí Đôn không nói gì cụ thể mà cũng 
không có hệ thông, chỉ dân ra một cách phiến đoạn những danh 
ngôn 0uề Uăn pháp, như: 


“Làm uăn mà bhông sử dụng sự uiệc thì khó lắm; sử dụng 
sự Uiệc nhiều quá thì cũng bhó lắm. Không sử dụng sự uiệc thì 
khó lập y; sử dụng sự uiệc nhiều qud thì bhó đưa lời..." 


“Hoàn Ôn xem bát trận đồ thấy như hình thế con rắn Ở núi 
Thường Sơn, cho răng đó không những ch là phép dụng bình 
mò cũng lò phép làm uăn. Văn chương cần phỏởi uyến chuyển, 
hồi phục, đầu đuôi phúi tương ứng mới hay”. 


Về thị pháp, thì Lê Quí Đôn. bắt đầu cử ra những công thức 
thị pháp của người xưa, như: ngũ tục (thể tục, ý tục, cú tục, tự 
tục, oăn tục” uà tam lại (thân lơi, Khí lai, tĩnh lai) bôn phong 
cách của thơ Đường là: 1. thanh, 2. sầu, 3. cảm, 4. oốn. 


Lục chí (như: chí khô nhỉ uô tích: công phu rất khó nhọc mà 
không có dấu uết của sự bhó nhọc; chí cận nhì ý Uuiễn; nói rất 
gần mà y rất xơ, 0.0...) cứu phẩm: 1. Cao; 2. Cổ; 3. Thâm; 4. 
Viên; 5, Hùng; 6. Hồn; 7. Phiêu dật; 8. Bi tráng, 9. Thê uyển; 

Ba dụng công: 1. Khởi tiết (khởi đầu uà bết thúc), 2. Cú 
phúp (phép đặt câu); 3. Nhân tự (chữ làm chủ não). 


Lê Quí Đôn tổng hợp các phép tắc làm thở xưa ngy mà nói: 


“.. To thường cho làm thơ có ba điểm chính: một là Tình, 
hơi là Canh, ba là Sự. Tiếng sáo thiên nhiên kêu ở trong lòng 
mà động 0uào máy tình; nhăn căn '” tiếp xúc uới ngoài, cảnh 
động uào ý, dựa cổ mà chứng bim, chép uiệc thuật chuyện, thu 
lãm lấy tỉnh thần... đại khái không ngoài ba điểm ấy... 

.. Tình là người, canh là trời, sự là hợp cũ trời 0ò người mù 
quún thông. Lấy tình tham cảnh, lấy cảnh hội uiệc, gặp uiệc thì 
phút ra lời, nhân nói thành tiếng, cũnh bhông hẹn đến mà tự 
đến, nói không mong hay mà tự hay. Cứ như thế thì lên đến bậc 
thơ tao nhã được”. 


Tức là thị giác (mắt thấy), 
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D. SỰ TU DƯỠNG CỦA NHÀ VĂN 


Nhàn uăn, nhà thơ phải bôi dưỡng đạo đức, tính tình, tư 
tưởng cho mình băng cách đọc sách Kinh uò sách Sử: 

"Sạch kứnh thì nuôi cột gốc cho con người, sách sử thì mở 
mang từ tưởng cho con người" (Văn nghệ 23, dân lời nói của 
Vương Thù). 

Để làm giàu cho binh nghiệm, cần phúi quan sót nhiều: 

“.. Trong mốt chưa có núi sông bỳ lạ của thiên hạ thì chưa 
chắc đã làm được săn" (Văn nghệ 20, dẫn lời Ngô Lai), 

"Phàm uăn chương nên làm sao cho thấy Khí tượng chênh 
Uuênh, màu sốc rực rở..." (Văn nghệ 21, dẫn lời Tô Đông Pho). 

Để bồi dưỡng cho mình uê phương diện kỹ thuật, nhà uăn phải 
"xem. nhiều, làm nhiều, đăn đo nhiều" tức là "tưm đa” (ba nhiêu) 
của Âu Dương Tu - hay là: "Đọc sách nhiêu, bàn bạc nhiều, trước 
thuột nhiều" (theo sách Thuyết Uyến,), (Văn nghệ 19), 

Về phép đọc sách, Lê Quí Đôn nói đi nói lại ở nhiều chô uà 
dân rất nhiều lời nói của các đại gia, như Chu TỪ nói rằng: 

"Phờm xem uăn, thì chỗ các nhà nói giống nhau bhác nhưu 
rốt nên xem... 

"Đọc sách nên đọc chính uăn cho kỹ, nhẩm từng chữ một, 
mới thấy có uị; có chỗ nào lý giải bhông được, thì nghĩ cho kỹ, 
nghĩ bÿ không ra mới xem chú thích. 

Xem được bản nháp của các đại gia thì rất bổ ích. Chu Biên nói: 

“Người thợ khéo không cho người ta xem cái phác (của hòn 
ngọc) 0ì sợ người ta thấy dấu uết rìu đẽo. Hông Lộ Trực có một lân 
tìm được một đoạn bời nhúp uề Đường Sử của Tông Kỳ, đem uê 
xem bỹ thì uăn chương (của mình) ngày một tiến bộ, 0ì được thấy 
những câu nào, chữ nào sủa đổi cùng uới lúc uừa tạo ý (sơ thảo) 
không giống nhau, nên biết được ý người làm uăn” (Văn nghệ 28). 


6- ÁM TỰ 


Điều 1 đến 5: Nguôn gốc âm dương của thanh âm uà 0ăn tự. 
Điều 6 đến 10: Quan hệ âm dương giữa thanh âm 0à ca 
nhạc. 


36 


Điều 11: Thanh âm 0à lý số: 

Điều 12: Vấn. đề tiêu chuẩn: tiếng nói ở đâu là chính? 

Điều 13: Dương Hùng đặt ra kỳ tự (chữ lạ). 

Điều 14, 15: Vấn đề thanh âm trong uiệc phiên dịch binh phội. 

Điều 16: Chữ "Lệ” có tự bao giờ? 

Điều 17: Hình uà ý trong 0uăn tự Trung Quốc, âm trong 0uăn 
tự ngoại quốc. 

Điều 18: Tâm quan trọng chữ uiết uò âm uận theo Chu Hy. 

Điều 19: Phát ngữ 0à tốt ngữ. 

Điều 20; 21: Thổ thư (chữ riêng của một địa phương). 

Điều 29: Thổ âm Quảng Đông. 

Từ điều 23 đến 95: Sưu tập một mớ tự căn ở các thời đại, địa 
phương ở Trung Quốc, ở Việt Nam uờò ngoại quốc. 

Điều 96, 97: Chữ của Thương Hiệt, chữ triện, chữ lệ, 0.0... 

Từ điều 98 đến 107 nói uề thư pháp (phép uiết chữ). 

Điều 108, 109: Kính trọng giấy chữ 0à sách uở. 

Điều 110, 111: Ấn loát (phép in bằng bản gố: phép in bằng 
hoạt tự: chứ rời ghép lại uới nhau), phép này phút mình từ đời 
Uua Nhân Tông nhà Tông (1041 - 1049). 


7- THƯ TỊCH 


Từ điều 1 đến 8, nói uê các sách Kinh (Ngũ kinh, Chu Lễ, 
Nghị Lễ, Hiếu kinh, Luận ngữ, Xuân Thu tả truyện, Mạnh tử, 
Nhĩ Nhã, là mười ba hính, Tông Nho tách Trung dung, Đại học 
ở Kinh lễ, hợp uới Luận Ngũ, Mạnh tủ, gọi là Tứ thư). 

Điều 9 uà 10 nói uê các sách "Vỹ" (sách thần bí đời Húán, 
đem cúc câu sấm ghép 0ào các sách Kinh. Có Lục bình Vỹ uà 
Hiếu binh Vỹ, gọi là Thất V?). 


Điều 11 đến 14 nói uê sách Quản tử. 
Điều 15 đến 19 nói uề sách Lão tử. 
Điều 20 nói uê Am phù Kinh. 

Điều 21, 22 nói uề súch Liệt tử. 
Điều 23, 24 nói uê sách Tuân tử. 
Điều 25 nói uề Hàn Phi tử. 


Jí 


Điều 26, 27, 28: Lã Thị Xuân Thu. 

Điều 29: Tố thư. 

Điều 30: Sách Tún ngữ của Lục giả. 

Điều 31: Khổng tùng tử. 

Điều 32: Sách Thuyết Uyên uùà sách Tôn tự. 

Điều 33: Sách phương ngôn của Dương Hùng. 

Điều 34: Trọng Trường Thống, Tuân Duyệt uà sách Xương 
ngôn, sách Thân giám. 

Từ điều 35 đến 47: Những điêu dị đồng trong các sách cổ bữm. 

Từ điều 47 đến 91: Các sách sử. 

Từ điều 92 đến 107: Những câu chuyện nhỏ uề các sự biện 
hay nhân Uật lịch sử, tìm được trong các sử liệu. 


8 - SĨQUI 


Mục này nói người ra làm quan phỏi xử sự như thế nào đốt 
uới dân uới người, uởi uua, uới tể tướng, uới quan trên, với bằng 
Udi, uới bẻ dưới, trước hết để cho phỏi đạo, sau nữa để ích nước 
lợi dân, sơu nữa để có lợi cho địa uị, tiên đồ, tránh được tội uạ, 
để phúc cho con chéúu, 0.u... Tuy rằng đây là một loại ngữ uê đạo 
đức hành chính, nhưng Lê Quí Đôn nói uê mánh khóe làm quan 
bhông phúi là ít. 


9 - PHÂM VẬT 


Loại ngữ này là lịch sử tự nhiên 0à lịch sử kỳ nghệ theo một 
quan niệm duy uột chủ nghĩa uù đồng thời lại là mục đích chủ 
nghĩa: 

Kinh dịch nói rằng: “Trong khoảng trời đất chỉ có uật”; uạn 
uật đều có cái lý đương nhiên của nó lạt có có cái lý do, tức là 
cát sở dĩ nhiên của nó. Suy cho ra cói lý của nó, từn cho ra cới 
sở đĩ nhiên của nó, mò dùng một chữ để bao trừm tết củ, thì gọi 
là "tự nhiên", thế thôi. Nhà cửa, Khí dụng, đò xe, áo mặc, ăn 
uống, 0ột gì, uật gì cũng có cdi lý của nó, thực ra là do trời gây 
nên, mà đẳng thánh nhân thì đón trước lòng dân mà tạo tác ra. 
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Như thế mà bảo rằng cái gì do người làm là bhông có quan hệ 
UỚI trời thì bhông được. Có cây, chim muông, sâu bọ, cá mú, uột 
gì cũng có cơi tính của nó, thực ra là do trời phú cho, mà đãng 
thủnh nhân thì thấy rõ được cúi đạo trời rồi thuận theo. Như thế 
mò bảo rằng cái gì trời sinh là không phải để mà nuôi người, ¿b¿ 
không được. Trời uà người bhông khúc lòng, lý uò tính bhông 
lẫn lộn. Không có trí lự thì không sáng chế được phẩm uật, 
không có chính sự thì bhông thoa thích được uật loạt”. 

Về phương pháp, Lê Quá Đôn không sặắp xếp theo một cách 
phân loại sự uột nào mà chỶ “tìm đọc các truyện hy thoọi thuyết, 
sự tích... có bhi theo ý biến của mình mò bình luôn, có khi thì để 
nguyên uăn như cũ mù ghép uào, tích lũy lâu ngày thành pho..." 
(Tựa V.Đ.L.N.). 

Không những là Lê Quí Đôn nói đến sự khởi thủy của lâu 
đài, nhà cưa, xe đò, udi lụa, gấm óc, U.U... qua các sách uở đời 
xưa, mà còn nói đến ca những 0uật dụng rất nhỏ như cúi tăm, cói 
khăn, cái lược, cái nhân, cúi phao, cúi siếng, cúi sàng, cứi đòn 
XÓC, U.U... 

Lê Qui Đôn rất có ý thức uê thực tế Việt Nam. Như uề cúc 
giống lúa nếp, lúa tẻ, thì Lê Quá Đôn sưu tâm được rất nhiều tài 
liệu uê nguồn gốc, thổ nghì, cách trồng trọt của gần hơi trăm 
giống ở Việt Ngư. 

Về uấn đề nguồn gốc của cúc giống sinh uật thì Lê Quí Đôn 
chưa ra khỏi tiến hóa luận nguyên thủy, như nói răng: "... Hòng 
năm cứ đến tháng sáu, cú chép biển kéo từng đàn đến bãi cái, 
hóa làm chim cưu..." (Phẩm uật 256) hay nói rằng: “Hàng năm, 
cứ đến thủng tám, cá hóa làm chim, đến thúng mười chừm lại 
hóa làm cá..." (Phẩm uật 257) hay lò: “chim lục cưu đến tháng 
chín thì cú uàng hóa ra nó... Ở Nam Hỏi, có giống hoàng ngư, cứ 
đến thúng chín, hóa làm chim thuần (chữm cun cút)”. 

Về giống tê ngưu, giống 0oi, giông Ong, giống nhện, Lê Qui 
Đôn không biểm tra phê phún những khẳng định siêu tự nhiên, 
tức là phản bhoa học, lưu truyền ở trong dân gian uà các học gia 
trên bhoa học: 

"Giống tê ngưu thông thiên, sừng có thớ trắng như sợi dây, 
lấy được cái sừng nào dài từ một thước trở lên, khắc lòm một 
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con cá, cẩm nó mà lội xuống nước thì nước thường rẽ ra ba 
thước..." (Phẩm uật 268, dẫn sách Uyên giám). 

“Lấy răng uoi làm thùành hình chữ tập, xôâu ào gỗ du núi, 
ném xuống sông thì thủy thần chết rôi chô uực ấy sẽ biến thành 
gò” (Phẩm uật 277, dẫn sách Chu LẫI. 

“Xưa có người thấy con ong đá uướng phái mạng nhện, con 
nhện ra bắt con ong, bị ong đốt cho ngã, một lát lại sống. Con 
nhện bò ra chỗ góc tường đất lấy chân sau bới đống phân giun 
đất đắp uào chỗ thương, một chốc lại bò đi khỏe, rồi ra ăn thị 
con ong. Thon ôi, đã đặt ra máy móc bhéo léo để bắt giống uật, 
lại biết lợi dụng tính uật để toàn thân, không ngoan đến như thế 
ru”! (Phẩm uật 285 dẫn sách Kim đài bý uăn). 

+ 


* * 


Theo thuật ngữ thư mục học của Trung Quốc thì Vân đài 
loại ngữ ¿è một bộ “loại thư”. 


Bộ loại thư xưa nhất lò pho Hoàng Lãm của Lục Bốc uà Hò 
` Thừou Thiên, đời Ngụy Văn đế (khoxảng năm 220 C.N.). Thứ đến 
các bộ Nghệ văn loại tu của Âu Dương Tuân đời Đương (thế bỷ 
VII, Thái bình ngự lãm của Lý Phỏng đời Tông (thế by X), Vĩnh 
lục đại điển đời Minh (thế ky XV)- Cổ kim đồ thư tập thành đời 
Thanh (thế ky XVIII) u.u.. Cúc bì sách ấy đều là những công trình 
tập thể, do nhà 0ua sốc soạn, sổm cơ nhiều môn loại bhá phiền toái, 
từ bôn mươi, năm mươi môn ly? trở lên, trích biên từng đoạn, Hưng 
chương của các bộ sách cơ bản "bình" "sử" “tử" “tập” 


Vân đài loại ngữ không phai là một công vi tứp thể như 
các bộ loại thư ở Trung Quốc, nó là một công trình cá nhân, uà 
trong khi biên soạn, Lê Quí Đôn cũng theo phương pháp riêng 
của mình. Trong khi đọc sách, tác gia ghi lại những điều cần 
thiết, chất chứa lâu ngày thành những tập giấy, sau đó mới sắp 
xếp thành từng loại. Môi khi ghi xong một sự uiệc gì một đoạn 
băn nòo, tác giả liên có ý biến nhận định, hoặc phê phán. Khi 
sốp xếp cóc điêu đã ghi được, tác giủ cũng bhông theo phép 
phân loại phiên toới của các loại thư Trung Quốc mà chỉ chỉa 
làm 9 loại là: Lý khí, Hình tượng, Khu vũ, Vựng điển, Văn 
nghệ, Âm tự, Thu tịch, Sĩ qui, Phẩm vật, mờ bưøo quát được đủ 
các sự oột trong uu trụ. Cũng như ở đây, trong thiên Nghệ văn 
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chí của bộ Đại việt thông sử, Lê Quý Đôn hông đạo tập các loại 
củo sóch Thất lược đời Hán hay Tứ khổ của các đời Đường, 
Tông, Minh, Thanh, mò lại chia cúc tác phẩm Việt Nưmn thành 
bốn loại khác hẳn: 1. Hiến chương, 2. Thi oăn, 3. Truyện ky, 4. 
Phương kỹ. Môi bhi trường hợp cho phép, tác giả đều không 
quên đem sự utệc mà liên hệ uới thực tế Việt Nam. Lê Quí Đôn tỏ 
ra luôn luôn lưu tâm đến thực tế dân tộc, đặc điểm dân tộc 0à 
tình thần dân tộc. 


Về tư tưởng triết học, thì sách Vân đài loại ngữ cho tu thấy 
rằng Lê Quí Đôn có một học thuyết, một uũ trụ luận tuy xôây 
dựng trên cơ sở 0ũ trụ luận của Tống nho, nhưng cũng có đặc 
sắc của nó. Lê Quá Đôn giải quyết uấn đề Lý Khí một cách duy 
UỘt chủ nghĩa, nhưng cuối cùng lợi rơi uòo chủ nghĩa hôn hợp 
nguyên thủy. 

Tự tưởng khoa học của Lê Quí Đôn cũng xuất phát từ quan 
điểm duy uột luận uà quyết định luận để rồi đi đến mục đích 
luận uà tiên hóa luận nguyên thủy. 

Với những ưu điểm uà bhuyết điểm uề phương phúp vò nội 
dung của nó, bhông ơi phủ nhận được rằng Vân đài loại ngũ là 
một công trình nghiên cứu rất lớn. Đối uới chúng ta hiện nay, nó 
còn có thể giúp ích nhiêu trong sự nghiên cứu uăn học, triết học, 
sử học (nhất là những tài liệu phong phú uề địa dư lịch sử trong 
loại khu 0ñ) tư tưởng sử, ngữ ngôn học, nông học (lịch sử của 
các giống lúa ở Việt Nam), sinh Uuột học, U.0... 


Thúng 9 năm 1961 
CAO XUÂN HUY 
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TUA 
(Nguyên bản) 


Cổ nhân thường nói, trong vũ trụ có ba điều bất hủ ?; mà Lớp 
ngôn '”' là một. 


Trong khoảng trời đất, vốn vẫn có đạo lý. Đạo lý ấy bao la vô 
cùng. Bản thể của nó rất là tính ví Công dụng của nó rất là rõ rệt. 
Chỉ có những bậc thánh nhân, quân tử mới dung hội ' mà phát minh 
được rồi biểu đạt bằng lời nói ở trên sách vở; tỉnh thần giữ lại ở đó, 
khuôn phép giữ lại ở đó, không phải là một cầu chuyện câu thả vậy. 
Những kẻ kiến thức hẹp hòi, lấy ống đòm trời, lấy quả bầu đong nước 
biển '? làm sao bàn được việc ấy? 


Lê Quế Đường, người huyện Duyên Hà, không sách gì không đọc, 
không sự vật gì không suy xét đến cùng, ngày thường ngẫm nghĩ được 
điều gì đều viết ngay thành sách, sách chứa đây bàn, đầy tủ, kể ra 
khôn xiết. Trong đám sách ãy, có bộ Vân đời loại ngữ là bộ sách tỉnh 
túy nhất, 


Vân đài loại ngữ chìa làm chín quyển, phân loại rành mạch, nghị 
luận rõ ràng: trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, giữa là nhân luần, 
cái học cách vật, trí trì, thành ý, chính tâm, cái công tu thân, tế gia, 
trị nước, bình thiên hạ '® đều có đủ cả, có thể phát minh được nghĩa 
sâu xa các bậc tiền thánh và bắc cầu chỉ bến cho kẻ hậu học. Sau Lục 


U' Ba điều bất hủ. Bát hủ nghĩa là không bao giờ mục nút tiêu tan được. Ba điều 
là: Lập đức, lập ngôn Uà lập công. 

® Lập ngôn: Cái gì uiết ra để mãi uễ sau như tìm ra định luật, đặt ra nguyên lý, 
lập thành học thuyết uà thdo luận, sưu tâm nghiên cỨu U.U... 

® ` Dụng hội, dung hòa, hội họp các điều lý cho có hệ thông. 

' Câu này, dịch nghĩa doanh từ chữ hán Quảng khuy lãi trắc, lấy ống dòm trời, 
lấy uö qua bầu đong nước biên, ý nói kiến thức hẹp, dòm trung ông thấy trời là 
bé, lấy qud bầu đong nước biên tưởng thế đã là nhiêu. 


%' Cách uát, trí trì, thành ý, chính tâm, tu thân, tê gio, trí quốc, bình thiên họ là 
tám điều mục của sách Đại học. 


AO 


kính '” và Luận ngữ, Mạnh tử, ông thật là người biết lập ngôn chăng? 


Ta với ông thường qua lại mà cũng may, ông không chê ta là già 
nua đần độn ?, Hôm nọ trong khi trò chuyện, ông đưa cho ta xem bộ 
Vân đài loợi ngữ. Ta đọc đi đọc lại ba lần, thấy văn chương tao nhã, 
đầy đủ, ý thú rộng rãi sâu xa: suy rộng ra, thấy hầu hết cả cái tỉnh vị 
của trời đất, tóm hết được những sự vật của xưa nay, đem ra để sửa 
sang việc đơi, giúp rập nhà nước thì cá! sự nghiệp xa rộng, to lớn cũng 
khó có thể lưỡng được. 

Bậc tiên chính ®' có nói rằng: "Thông hiểu cả các lý của Trời, của 
Đất, của Người mới gọi là nho". Bộ sách này của Lê Quế Đường có lẽ 
cũng gọi được là thông hiểu cả trời, cả đất, cả người chăng? Cho nên 
ta nêu ra đây và mong rằng sách này sẽ được đem khác ra bản in để 
truyền lại đời sau. 

Vậy làm bài tựa: 

Ngày mồng một tháng bảy, năm Đình Dậu, niên hiệu Cảnh hưng, 
năm thứ ba mươi tám (1777). 

Túc giả bài tựa: Trân Danh Lâm, tên tự là Khiêm Trai, người 
làng Báo Triện, huyện Gia Định (Bắc Ninh), đậu tiến sĩ khoa Tân Hợi 
(1691), làm quan Nhập thị bồi tụng, Hình bộ Thượng thư trí sĩ; sau 
lại khởi phục ở Lại bộ, tước Du nhạc hầu. 


0` J,ue kinh: Thị, Thư, Lê, Nhục, Dịch, Xuân Thu. 
® ` 0%bữ là Lão độn, già mà ngu xuẩn, lời nói khiêm tốn. 
!®' Tiên chính, những bậc hiển triết đời xưa. 
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TỰA 
(Của tác giả): 


Người đời xưa nói, cách học "cách vật trí trị" 2 suy rộng cái công 
hiệu cua nó ra có thê đến ca việc sửa mình, trị nhà, trị nước, bình 
thiên hạ. Cái học ấy thực rộng rãi vô cùng. 


Đạo vẫn tồn tại ở ngay trong sự vật ?, sự vật nào cũng có đạo: 
Đạo ấy xa đến tận trời, lan khắp mặt đất, gần thì đạo thường và công 
việc hàng ngày của người ta, chẳng vật gì là chẳng có cái lý của nó. Đã 
là người quân tử không thể không biết đạo ấy được. Học để mà tích tụ 
trì thức; hỏi đề mà phân biệt; ôn điều cũ mà biết điều mới; đôn hậu để 
trọng lễ, tự nhiên thông hiểu; cùng cứu các lẽ; hiểu hết tính rồi đến 
mệnh của trời phú cho; tỉnh nghĩa nhập thần ® rồi đem ứng dụng, 
đều do sự học Ấy mà ra ca. 


Kinh Dịch nói, "Người quân tử ghì nhớ được nhiều những lời nói, 
những nết tốt của người trước để nuôi lấy cái đức của mình". Kính thư 
nói: "Người ta cần nghe biết cho nhiều để tùy thời đem ra xây dựng 
công việc". Sách Luận ngữ nói: "Các học sinh sao không học kinh Th¿? 
(Kinh T?h¿ có dạy cho ta) ở nhà thờ cha, ra ngoài thờ vua; lại ghi chép 
một số lớn tên các cây có, chìm muông"”; đấy đều là công phu cách trí. 
Nếu ta giữ được lọn, chọn được tỉnh, thì dù những sự vật cổ kìm rối 
loạn ở trước mắt, cũng có thể châm chước gốc ngọn, giữ cái gì là gốc, 
cá gì là ngọn, dung hội cái gì khai đoan, cái gì kết cục, mà càng thấy 
rằng tuy khác đường mà cùng đi đến một đích, trù tính trăm lối mà 
rút lại cũng tóm về một mối. Như thế thì còn ai có thể chê được là 
rộng quá mà ít tóm tắt, khó nhọc mà ít công hiệu? 


Trí trì, xét đến cùng sự uột cho biết đến nơi đến chốn. 

'?' Sự vật, gồm tốt ca các uiệc Uà các 0ột. 

(` Jguyên uăn là "Cùng lý tận tính" nghĩa lù: xét cd! lý của trời đất cho đến. cùng, 
thể nhận cho hết cứi tính thiện của con người, 
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Tôi từng có kinh nghiệm, xin bàn thử dưới đây: 

Mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú là văn của bầu trời: Khí hậu ở 
trong nước ở ngoài nước tuy khác nhau, nhưng bứ xó, triển độ ® 
thuận nghịch, chậm, chóng, nào có cái gì là chẳng có phép thường ®,, 
Núi sông, cây cỏ là văn của trái đất; hình dáng chủng loại đây đó tuy 
khác nhưng mạch lạc, nguyên ủy, cao thấp, tốt xấu nào có cái gì là 
chẳng có phép thường. Lễ, nhạc, pháp độ là văn của người, sự theo cũ, 
đối mới của đời xưa đời nay, sự hiếu thượng ở trong nước hay ngoài 
nước tuy không giống nhau, nhưng tùy thời lập ra chính giáo, thông 
biến cho hợp với ý muốn nhân dân, cũng là một mà thôi. 

Về việc người, những vật dụng, ăn uống, cư xử, thù tiếp là các 
việc nhỏ, tập tục, tính tình đều mỗi chỗ một khác nhau; thế mà sự yên 
ö với nhau, nuôi nấng lẫn nhau, thân mến nhau, giúp đỡ nhau, thì 
cũng là một mà thôi. Do đó mà nói, thánh nhân sở dĩ khéo léo ngăn 
ngừa cho mọi việc thành tựu, đại đề đều là thuận theo tính tự nhiên 
của người ta mà cắt xén, tô chuốt một đôi chút mà thôi. Người quân tử 
đời trước làm, người quần tử đời sau theo, gọi là cách vật là thế, gọi là 
trí tri là thế; gọi là góp đủ mọi lẽ để ứng đối muôn vật, muôn việc, 
cũng là thế. Như thế không phải là vu vơ theo việc ngọn ở ngoài mà 
không tìm tòi đến chỗ gốc ở trong, Nếu không thấ, mà cứ vật gì cũng 
xét cho đến cùng, cho đủ cả, thì chăng hóa ra vì đường có nhiều lối rẽ 
mà đến nỗi để lạc mất. đê ư ®2 


Tôi nhân đọc sách mà trộm dòm thấy người đời xưa học hỏi đều 
như thế cả: thường tôi trích lấy các sự tích chép trong các Truyện, Ký, 
vôi xếp đặt lại, có chỗ theo ý mình mà bình luận, có chỗ cứ chép lại 
nguyên văn, tích lâu thành bộ sách, chia làm chín quyền, đặt tên là 
Loạt ngữ. 


Tôi tự nghĩ, nói cao quá sợ viền vông, nói thấp quá sợ nông gần, 
nhưng về mọi việc mọi vật đều đủ đầu mối cả, để mà giúp được phần 
nào trong việc khảo sắt tam tài (Thiên, Địa, Nhân) và ứng thù trăm 


0) Thứ xá, triển độ, Thứ là chô, xd là nhà nghỉ. TYong thiên 0uăn học, chữ Thủ xã 
là chỗ các sao dừng lại - Triền nghĩa là bước trên cúi gì. TYong thiên uăn học, 
danh từ triển độ lò cái độ số uận hành của các sao trong 360 độ của bầu trời. 

(* Phép thường ¿ức là gu! luật. 

® Đa kỳ vong dương, nhiều đường rẻ để mát đó. Danh từ này gốc ở thiên "Dương 
Chu” sách Liệt tư “Đại đạo đa kỳ dị oong dương” (Đường cái có nhiều đường rễ 
dê để lạc mất dê) ý nói người học bhông luôn luôn lưu ý chủ trọng đến chính 
đạo, đê cho từ tưởng lạc đi đường rẽ khác. 
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việc. Còn như nói cho được thật rộng lớn, thật tỉnh vì, để đến chỗ 
Cách vật, Trí tri, thì đã có sách của các bậc đanh nho ở vùng Liêm, 
Lạc, Quan, Mân 9, Tôi là người học kém ngu lâu, đâu dấm chất 
giường chồng nhà !2 ở trong đám đó. Dám mong các bậc đại phương 
đính chính cho. 


Viết xong sau ngày rằm tháng Bảy, năm Quí TỊ, niên hiệu Cảnh 
hưng (1-9-1773), tại Kính Nghĩa đường. 


Lê Quí Đôn, tên tự là Doăn Hậu, ngươi huyện Duyên Hà. Làm 
quan Nhập nội Thị tụng Công bộ Tả thị lang, tước Dĩnh Thành hầu. 


#) Tiêm, Lạc, Quan, Mân ¿à bón địa phương quê quán bốn uị nho học đời Tông. 
Liêm Khê là quê Chu Đôn Dị; Lạc Dương là quê Trình Dị, Trình Hiệu; Quan 

Trung lò quê Trương Túi: Mán Trung là quê Chu Hi, Người ta thường dùng 

danh từ này để chỉ các học phái Tông Nho. 

® ý nói bê bộn trùng điệp, lắp ởi lắp lại như đặt giường ở trên một cdi giường 
khác, gác chồng nhà lên trên một cúi nhù khác. 

® Đại phương là những bậc học Uấn cao, biến thức rộng. 
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MỤC LỤC.DẪN 


[- Trời đất định ngôi hai Khí (âm dương) chuyển vần cọ xát. Làm 
người làm vật, có tính có mệnh. Nghề thuốc, nghề bói và nghề phong 
thủy (xưa ta gọi là địa lý), chí lý vẫn còn. Tiên, Phật, Qui, Thần mênh 
mang không lường được. Người ta đứng ở giữa, chỉ theo lẽ thường. 
Cho nên làm ra là ý Khí ngữ, quyển thứ nhất. 


II - Tinh tú ở trên, núi sông ở dưới, nhân đó nhà làm lịch suy 
lường độ số, nhà xem thiên văn xét vạch ra từng phân dã t? của các 
tình tú, những lời bàn về sự lạ ở trong mặt đất và ở hồ biển, cùng là 
ngũ hành nạp giáp !* đều có từng nghĩa, từng loại, đều được thu nhặt 
cả lại mà suy tính đắn đo cho đến chỗ vừa phải, Cho nên làm ra Hình 
tượng ngữ, quyền thứ hai. 


TII - Họ Hiên Viên chia đất làm vạn khu, vua Hạ Vũ chia đất làm 
năm cõi. Trời dựng nên nước, đặt ra vua; vua đóng đô lập ấp; lập 
thành từng nước có quan hệ với Khí vận, giữ lấy từng nước có quan hệ 
với hình thể. Chỗ Hi Trọng ® ở, gọi là Minh Đô. Nói đến đất đai nước 
Việt cũng như sách Thăng “? đời Tấn khi xưa. Cho nên làm ra Khu 0ð 
nø#, quyền thứ ba. 


IV - Phép của người trước đặt ra gọi là điển, người sau theo đó gọi 
là lệ thường. Trị nước cốt ở bót việc (vô vì), lập pháp quí ở nhân theo 
đời trước. Nhân tâm đời xưa với nhân tâm đời nay vốn không khác xa 
nhau; điều lợi điều hại của đời xưa đối với điều lợi hại đời nay đại khái 


Œ Phân dã, khu oực các 0ị sao trên không. 

› Ngũ hành nạp giáp: Gứn ngủ hành ào lục giáp. Ngũ hành là: Thuy, Hóa, Mộc, 
Kim, Thổ, Lục giáp là: Giáp TY, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giúp Ngọ, Giáp Thân, 
Giáp Tuổi. 

t® Hi Trong là một uiên quan dưới đời uua Nghiêu, đến ở chỗ đất Minh Đô để xem 
thiên uăn, mà làm ra lịch. 

“2 Sử Thặng: (ên sách Sử của nước Tốn đời Xuân Thu. Thăng nghĩa là ghi chép. 
Nước Tốn đời Xuân Thu có sách Thăng để ghi chép lịch sử của nước mình 0à 
những sự kiện lịch sử của những nước có liên quan đền mình. 
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giống nhau. Hành lễ (lệ luật) ® không cết ở biến đổi hắn phong tục; 
cứu tệ cốt ở xét rõ thực tế; nếu câu nệ về đời xưa, hay riêng thích về 
đời nay thì không gọi là thông đường lôi (đao) được. Cho nên làm ra 
Điển uựng ngữ, quyền thứ bốn. 


V - Hòa thuận chứa ở trong, anh hoa phát ra ngoài, đặt đường 
kinh, đường vĩ cho trời đất 2 đó là đại văn chương. Soạn thảo các tờ 
tấu, sớ, chiếu, chế, có quan hệ với đạo trị dân; cho đến ngâm nga trước 
thuật, đi đâu mà chẳng có văn. Thể nhận đến nguồn đến gốc cho đến 
chỗ thuần chính, cho nên làm ra Văn nghệ ngữ, quyến thứ năm. 


VỊ - Thanh âm hiện rõ tính tình của thiên hạ, văn tự tả hết hình 
tượng của thiên hạ. Cách xưng hô (gọi tên), cách viết, cách vẽ của vạn 
quốc tuy khác nhau, nhưng ý tứ, nghĩa lý như một, Âm nhạc không 
cần cứ phải bắt chước luật, lã ®; chữ viết không cần cứ phải phục hồi 
lối rriện, lệ 9. Cái gì hòa bình giản đị thì người thông đạt dùng theo. 
Cho nên làm ra Âm tự ngữ, quyển thứ sáu. 


VII - Đã có văn tự, thì có sách vớ. Các sách Mgũ bkính, Luận Ngữ, 
Mạnh tử sáng rõ như mặt trời, mặt trăng. Các sách Bách gia Sử 
Truyện ''' nhiều như tinh tú; điển hình còn cả, ý thú nêu ra; nếu mà 
xem rộng ra, rồi tóm tắt lại được, thì cũng có thể bổ ích cho thần trí. 
Cho nên làm ra Thư tịch ngữ, quyền thứ bảy. 


VIII - Trên thờ vua, dưới trị dân, giữa trọn chức trách, theo đòi 
chính sự, kẻ làm tôi có phép thường, đấng thánh nhân đã dạy sẵn, các 
vị tiên nho đời này qua đời khác lại càng nắm vững những lời dặn bão 
ấy. Công to nghiệp lớn thường ở đó mà ra. Cho nên, làm ra Sĩ qui ngữ, 
quyển thứ tám. 


Hì 7 Trụng Quốc cổ đại, khái niệm lễ có khi gần có một nội dung như khái niệm 
pháp (Tuân tử). Váy Hành lễ cũng gần có nghĩa như lập phúp. 

2! Đường Kinh, đường 0ï là thuật ngữ củo thiên uăn học 0à địa lý học. Theo quan 
niệm cổ đụi TYung Quốc, thì khoa học cũng là một phần của uăn chương. 

t® T mật, \ã: ¿ên hai thứ ông sáo dùng để thử thanh âm đem phổ uào nhạc; dương là 
luật, âm /è lã, Cách làm: lấy một thứ trúc, cất thành từng ống dài hay ngắn 
theo đúng khuôn khổ để thử thanh ôm xem trong hay đục, cao hay thấp. 
Phương pháp này do tự Lình Luân đời Hoàng đế (Thượng cổ Trung Quốc) chế 
ra. Sau đó, cac nhà ám nhạc theo đó làm khuôn mẫu, chếra sáu luật âm, sáu 
luật dương, gọi là thập nhị luận (mười hai luật), tức là sớu luật, sáu la. 

UU Triện, lệ: bơi lối chữ uiết đời cổ TYung Quốc. Lỏi triện do Ly Tư dời nhà Tên đãi 
ra. Lối lệ do Trình Mịch đời Tổn đãi ra. 

! Bách gia cũng như Chư từ ià sách của các phái triết học Trung Quốc; truyện là 
những sách giai thích Ngũ kình (Thị, Thư, Dịch, Lễ, Xuân thụ). 
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{X - Muôn loại thành hình, trăm việc phức tạp, trời đất vô tâm mà 
hình thành muôn vật; người ta thường ngày sử dụng mà không biết. 
Trong đồ chế tạc thì cd đồ có tên, trong sự sinh trưởng thì vạn vật tự 
có hình có sắc. Ta nên khảo sát hình tượng loài giống từng vật, từ lúc 
mới có đầu tiên. Cho nên, đặt ra Phẩm uật ngữ, quyển thứ chín 


MỤC LỤC 

Quyển 1. Lý Khí ngữ ........................... 54 điều 
" kL Hình tượng ngữ ..................... 38 ˆ 
HT lI)Í/,DÌG THỂ cămonu o0 8gglSdsavaic.DOD 
— *V Điển 0ựng ngữ .................... 120 “ 
` V, Văn nghệ ngưữ........................ 46 ˆ 
“VỊ Ẩm: HỨ HGHỆ (iivcleesstyaaiasio J]I “ 
7 TVII.- Tỉ Hị FỊCH HƠI, (¿x6seatvei 107 ˆ 
Mi; 131011171 EU -vilicitbaainbvatiledei 76“ 
"XD Phẩm uật ngữ..................... 320 ” 

Cộng 967 !Ð điều 





'U Trong bản sao nói 968 điều, có lề cộng nhằm. 
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VẤN ĐÀI LOAI NGỮ 


Đ1 


I - LÝ KHÍ (54 điều) 


1 - Đạo trời hư không, đạo đất tĩnh mịch, người ta vừa hư 
vừa tĩnh, mới hợp được với đạo trời đất. Vì, hư thì tự sáng, tĩnh 
thì tự định. Tâm có sáng, tính có định, thì cái công hiệu tham 
tần được trời đất mới là ở đó. 

2 - Đức của trời to lớn thay! Vạn vật nhờ ở trời mà bắt đầu, 
ấy là nói về bhý. Đức của đất rất mực thay! Vạn vật nhờ ở đó mà 
sinh nở ra; ấy là nói về hinh. Nói về trời đất, thì đều có hình có 
Khí cả; nói về vạn vật, thì đều bằm Khí ở trời, thành hình ở đất. 

3 - Đầy dây trong khoảng trời đất đều là &hý cả. Còn chữ 
"Lý" thì chỉ để mà nói rằng đó là cái gì thực hữu, chứ không 
phải hư vô. Lý không có hình tích, nhân Khí mà hiện ra. Vậy lý 
tức ở trong khí. Âm, dương, cơ, ngẫu ® (lẻ, chẵn), tri và hành, 
thể và dụng, có thể đối nhau mà nói; còn như jý và b*hí thì 
không thể đối nhau mà nói được. 


4 - Thói cực, là một, là một khí hỗn nguyên ”, Từ số một 
sinh ra hai, hai sinh ra bốn, thành ra vạn vật; thế là £hđi cực 
vốn có một. 


Sách Đại diễn ®' dùng 50 cỏ thì để bói, mà chỗ số 1 (một) thì 
bỏ trống không dùng, để tượng trưng thái cực. Thế không phải 
là "hữu" thì còn gì? 


®) Cợ là số lẻ; ngẫu là số chăn. TY¡ là biết, điều mà người ta đã hiểu biết. Hàng là 
làm, cái mà người ta đem thực hiện điều đã hiểu biết. Thể là thể chất, có hiện 
tượng. Dụng là công dụng của thể chất. 

tì Hôn nguyên là lộn xộn từ đầu, hỗn hợp mà cơ bản. 

3! Đại diện là sách số của Tăng Nhật Hành đời Đường Huyền tông. 
Tác giả dùng 50 cỏ thi để bói. Theo Hệ từ trong kinh Dịch, đại diễn chỉ số ngũ 
tháp, đại diễn có 50 số, là 10 ngày, 12 giờ và 28 vì sao. 


DỒ 


Khi mở ra khi đóng lại gọi là biến; qua lại không cùng gọi là 
thông: đóng lại là "không", mở ra là "có"; đi qua là "không”, trở 
lại là "có", không với có theo nhau, người với vật đều như thế; tự 
xưa đến nay, jý chưa hề không tồn tại, xem thế đú biết trong 
chỗ hư không 1m lặng, nguyên vẫn có cái /ý ấy. Như thế mà bão 
rằng: "Cái hữu là từ cái vô mà sinh ra" ° thì có được không? 

5 - Phân tách ra mà nói thì Trời thuộc đương, đất thuộc âm; 
dương chủ động, âm chủ tĩnh. Công dụng cúa trời thường động, 
nhưng bản thể của trời vẫn tĩnh. Bản thể của đất vốn tĩnh, 
nhưng công dụng của đất vẫn động. Trời mà không tĩnh thì bốn 
cõi ?' sao được yên lặng vững bền, bảy chính ? tựa vào đâu 
được? Đất mà không động thì chỉ là một khối trùng trục mà 
sinh ý hầu như mất hết. Trời thì binh động mà bhíứ nh, đất thì 
hình tĩnh mà khí động. 

6G - Liệt tử ^' nói: Trời chỉ là Khí tích lại, không có định chỗ, 
không có hình tượng. Còn mặt trời, mặt trăng và các Vì sao cũng 
chỉ là cán Khí tích lại mà có ánh sáng đó thôi. 

7 - Kỳ Bá 'Ở nói: Đất ở bên dưới người ta, và ở giữa khoảng 
hư không, đo Khí lớn nâng lên. Như thế không những trời trong 
nhẹ mà nối lên trên, mà đất cũng nổi lên trên. Trời nổi thì bao 
bọc cả nước và đất; đất nổi ở trên nước và ở giữa trời. Ấy là 
thuyết Hồn thiên. 


8 - Sách Khôn dự đồ thuyết của người Tây Dương nói: "Nếu 
không có Khí thì bầu trời là hư không, làm sao đất có thể lũng 
lắng ở giữa hư không được"? 


Sách ấy lại nói: "Giống chim lấy cánh gạt gió mà bay, cũng 
như người lấy tay gạt nước mà nỗi lên trên". Cũng lại nói: 


Œ Lăn của Lão từ trong Đạo đức hình. 

t®? Bồn cõi, nguyên chữ Hán là tứ duy. Trên mặt bàn la kinh của nhà phong thủy 
học (Địa lý), ở trên 4 góc bàn có ghi: Kiên, Khôn, Cân, Tốn gọi là "tứ duy". 

3® Bdy chính, chứ hân là "thất chính": mặt trời, mặt trăng và năm hành tính, đi có 
hạn tiêt và có độ số, cũng như chính trị của nhà nước thi hành có kế hoạch từ 
việc này đến việc khác. 

® Tjệ/ tứ: Tên sách gồm 8 quyến, sách cũ để là “Liệt Ngự Khẩu” đời Chu soạn, 
Trương Trạm đời Tấn làm chú. Đó là một pho đạo thư cổ, nhưng phần nhiều là 
người sau ngụy tác. (Tứ hãi, trang 177). 

® Kỳ Bá: tương truyền người đời Hoàng để, một vị tô sư nền ý học Đông phương. 
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"Người ta hướng vào chỗ không mà vấy tay tất thấy có tiếng 
vang, nếu ở trong đó không có khí, tất không có vật gì khác để 
sinh ra tiếng ấy được”. 

Sách ấy lại nói: "Kho trong không im lặng không có tiếng, ta 
thấy trong ánh sáng khe cửa có bụi bay lên bay xuống lung 
tung, chắc là do Khí gây nên như thế". 

Tôi kể ra vài việc ấy để chứng minh rằng Khí là có thực, thế 
mà người ta lại còn ngờ cho là lạ! 

Nay xét sách Thông luộn của Tiết Huyện °` đời Mình (1368 - 
1643) có nói: "Phẩy cái quạt thấy có gió, thế đủ biết trong 
khoảng trời đất không chỗ nào là không có khí". Sách ấy lại nói: 
"Trong khoảng trời đất, bụi bay tơi bời không ngừng, không 
gián đoạn. Ấy đều do Khí sinh ra thế, xem ánh mặt trời chiếu 
vào cửa số thì biết" - Thuyết ấy cùng với đoạn trên này giống 
nhau: Sách Tố Ván cũng nói: "Khi lên xuống, khi ra vào, ta thấy 
đâu cũng đều có Khí cả". 

9 - Dưới vòm trời, trên mặt đất đều là gió với Khí cả chỗ gần 
người ở không thấy có gió vì có nhiều vật làm chướng ngại và có 
sinh Khí làm cho nó tiêu tan đi, Cao vừa vừa thì gió hơi to, càng 
cao thì gió càng to, mà mọi vật đều trở thành cứng và ráo. Vả 
lại, như chỗ đất sâu dưới chân núi, nếu đào sâu khoảng hơn một 
trượng (hai mét) lấy đất lên, thì trước còn thấy mềm ướt, đem 
lên khỏi mặt đất thì thấy cứng như đá, há chẳng phải gặp gió 
thì đất rắn lại đó sao? 


Đứa hài nhi ở trong bụng mẹ chỉ là một khối huyết bào, khi 
đẻ ra thì răn chắc, cũng là lẽ ấy. Khí trời ở trên sa xuống, Khí 
đất ở dưới bốc lên, những Khí ấy đều là sinh ý của trời đất. Gió 
và Khí quanh quấn trong khoảng đó lúc nào cũng như lúc nào, 
không phải lúc động thì có mà lúc tĩnh thì không có. 


10 - Khí trời đât vận động không gì mạnh hơn gió và sấm. 
Bão tấp (cụ) là âm, sấm sét là dương. Khi bão mới bốc lên mà có 
sấm, thì bão tan, vì âm bị dương át đi. Khi bão sắp tạnh thì có 
sấm là âm bị dương làm tan. 


t0 Tiết Huyện, người đời Minh (1392-1464), sinh ở Hà Tân, tên tự là Đức Ôn 
hiệu là Kính Hiên, tác giả các sách: Tiết oăn thanh tập, 24 quyển, Tiết tử 
thông luận, 0.U... 
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11 - Ở miền núi trung châu ít săm, vì đất nước ở đấy vừa 
sâu vừa dày, dương Khí bền vững, cho nên mùa Đông mà có 
sấm thì người ta coi là một điểm lạ. Ở miền biển Lĩnh Nam có 
nhiều sấm, vì đất nước ở đấy, vừa nông vừa mỏng, dương Khí 
phát tiết, cho nên mùa Đông có sấm là sự thường. 


12 - Khí táo (khô ráo) sinh ra gió; gió tan thì trơi sáng tạnh; 
Khí thấp (Ẩm ướt) sinh ra mây; mây bốc lên làm thành mưa, đó 
đều là hòa Khí tuyên dương. Khí thấp, Khí táo lẫn lộn sinh ra 
sương mù; mù nhiều thì sinh ra chướng Khí bốc lên (nặng trời), 
đó là khí độc uất tắc. 

18 - Chữ "Cụ" là bão một bên có chữ "Cụ" là đủ, nghĩa là đủ 
bốn thứ gió đông, tây, nam, bắc. Nếu bão bắt đầu có vào buổi 
sáng thì bão kéo dài ba ngày; bão bắt đầu vào buổi chiều thì bão 
kéo dài bảy ngày. Bão bắt đầu vào buổi trưa thì bão chỉ có một 
ngày. Lúc mới bão, gió thối từ phía đông bắc lại, thì tất đi từ bắc 
sang tây. Nếu gió thối từ tây bắc lại thì tất đi từ bắc sang đông, 
vôi đều quay sang hướng nam thì tắt, gọi là "lạc tây" và "hồi 
nam" #®_ Nếu không "lạc tây", không "hồi nam" thì hơn một 
tháng sau lại có bão. Bão rất đúng giờ; bão nối ban ngày thì 
ngày hôm sau tắt; bão nổi ban đêm thì đêm hôm sau tắt. Cụ 
phong là gió bất chính, là Khí không thuận, thế mà còn có 
thường độ như vậy! 


14 - Trời cao cách đất không biết mấy vạn dặm; môn học 
thiên văn, đo lưởng ngang dọc, thuận nghịch, thêm bót, nhân 
chia, chẳng qua chỉ bỏ một nắm con toán mà biết được đường đi 
và vị thứ của thất chính ® và nhị thập bát tú ®. Như thế chẳng 
phải là, cái thể thì rất to lớn, cái dụng thì rất nhiệm màu mà 
đường ởi thì có phép thường hay sao? Nếu không thường thì sao 
được yên? Nếu không được yên thì sao được lâu đài? 


Xem như gió là do Khí trời đất tụ lại, tan ra, mà phát ra 
tiếng. Đời xưa có truyền lại các phép xem Khí hậu; ấy là nói 


tÐ Lực tây hồi nam: nghĩa là "tắt ở phía tây, quanh về phía nam”. 

? Xem nghĩa chú thích trang 54 số 3. 

3 Nhị tháp bát tú nghĩa là hai mươi tám ngôi sao. Thiên văn học đời xưa chia các 
vì sao trên trời làm bốn nhóm ở bốn phương: đông, tây, nam, bắc, mỗi phương 
bay ngôi sao chính cộng thành 28 vì sao. Hai mươi tắm vì sao này thông thuộc 
ca các sao khác. 
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xem ở trong lục địa; còn như ở ngoài biển cả mênh mông không 
biết đâu là đâu, mà các lái thuyền, chân sào cũng biết được 
ngày, giờ nào không có bão thì cho thuyền đi, ngày giờ nào có 
bão thì tránh không đi. Như thế chẳng qua cũng chỉ là có nhiều 
kinh nghiệm đó thôi. Trang tử Ð nói: "Gió khởi từ phương bắc 
rồi sang phương đông hay phương tây, lại có khi lơ lửng bay 
trên không. Ấy ai thở ra hít vào như vậy; ấy ai ăn ngồi vô sự mà 
phe phẩy như vậy?" Lời nói đó cũng là có sở kiến chăng? 

1 - Phương bắc âm nhiều dương ít, phương nam dương 
nhiều âm ít, cho nên ở phương bắc, trời chưa rét lắm mà nước 
đã thành băng, đó là vì dương thì tránh âm mà âm thì kết ở 
dưới vậy. Mùa đông rét, mưa tuyết là vì âm bức dương mà 
dương bị thúc lại ở trên. Ở phương nam, âm Khí phần nhiều tan 
ở dưới. cho nên nước không thành giá được, dương phần nhiều 
phát tiết ở trên, cho nên mưa không thành tuyết được. 


16 - Đất lấy thổ làm thịt, đá làm sương, cây có làm lông, 
sông ngòi làm mạch. Cây có mà tươi tốt, đó là Khí thịnh; sông 
nguồn đầy dãy, đó là Khí thuần; đất như mỡ, đá như vóc, là vì 
có sinh Khí rót vào. Cây đã khô già mà còn mọc rêu, đá đã bị 
đập bị đẽo mà cái hòn đá tảng ở chân cột còn ướt, là vì Khí chưa 
hề mất vậy. 

17 - Người ta cùng với trời đất là một gốc; suốt ngày động 
tác, ăn uống, càng cùng với Khí đất cùng chung đụng. Cho nên 
sách Gia ngữ ”' nói: "Người sinh ở đất rắn thì tính cương cường; 
sinh ở đất mềm thì nhút nhát; sinh ở đất rắn đen (lô thổ) thì 
tính người tỉ mi; sinh ở đất nở (tức thổ) thì người đẹp; sinh ở đất 
sưa mông ?? thì người xấu. 


ủ' Trạng tử: tên sách, gồm ð2 thiên; tác giả là Trang Chu đời Chiến Quốc, người 
nước Tống, tự là Tử Hưu, tự là Trang Tử. Sau Lão tử, thì Trang tử là nhà triết 
học lỗi lạc nhất của Đạo gia; đồng thời là một văn hào bậc nhất ở Trung Quốc, 

®' Khổng tử gia ngữ: tên sách (khi gọi tắt Gia ngữ tức là sách này). Nguyên sách 
mất đã lâu. Theo tứ khố tổng mục, sách này có 10 quyển, do Vương Túc đời 
Ngụy làm chú giải, tức là bản hiệu san của Mao Tấn. Các nhà khảo cứu cho 
rằng Gia ngữ ta có hiện nay, là sách của Vương Túc, trích trong các sách Tở 
truyện, quốc ngữ, Tuân tử, Mụnh Tủ, Đại đái ký, TYếu đái bý soạn tập thành 
sách (Từ hải, trang 397). 

'*\ Jdo thổ là đất sưa thó và mông mặt ta gọi là đất sưa, đất möng. 
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Sách Nhĩ nha “ nói: Người sinh ở đất Thái Bình (Trung 
Quốc) thì nhân hậu; sinh ở đất Đan Huyệt thì khôn ngoan; sinh 
ở đất Thái Mông thì chắc chắn “ (tin thực); sinh ở đất Không 
Động thì võ dũng. 


Sách Hoài nưm tử ”' nói: "Khí núi sinh nhiều con trai; Khí 
đầm sinh nhiều con gái; Khí nước sinh nhiều người câm; Khí gió 
sinh nhiều người điếc; Khí rừng sinh nhiều người yếu ót; Khí 
cây sinh nhiều người còng; Khí đá sinh nhiều người khỏe; Khí ở 
dưới thấp sinh nhiều người phù thũng; Khí âm sinh nhiều 
người rũ tay chân; Khí hang hốc sinh nhiều người có chứng tê 
liệt; Khí đồi (khâu) bốc lên sinh nhiều người cuồng; Khí thoáng 
sinh nhiều người nhân; Khí ở gò to (đăng) sinh nhiều người 
tham; Khí nắng sinh nhiều người yếu (chết non); Khí lạnh sinh 
nhiều người thọ; sinh ở nơi đất nhẹ thì người nhanh tral; sinh ở 
nơi đất nặng thì người chậm chạp; ở nơi nước trong thì tiếng 
người nhỏ; ở nơi nước đục thì tiếng người thô (to); nơi nước chay 
xiết thì người nhẹ; nơi nước chảy chậm thì người nặng; đất 
trung châu sinh nhiều thánh hiền", 

Thới sử tập đời Tống nói: "Dân ở vùng rừng rú thì xanh mà 
gầy là vì hấp được nhiều Khí cây; dân ở vùng sông đầm thì đen 
nhuần, vì hấp được nhiều Khí nước; dân ở vùng nhiều gò đống 
thì người lắn mà dài, vì nhiều hỏa khí; dân ở vùng gần bờ sông 
và đất phẳng thì khôn mà bướng, vì nhiều kim khí; dân ở vùng 
đồng ẩm thấp thì to béo mà bệu, vì nhiều thổ khí”. Ấy đều là 
nghiên cứu vật lý đên cùng; cứ theo thế mà suy điễn ra, thì 
không chỗ nào là không đúng. 


18 - Nắng to, thì nước nổi bọt vân đục lên một đêm; hề nổi 
cơn gió bấc thì nước lại trong suốt muôn khoảng một màu biếc; 
ấy là do Khí sinh ra thế. Ở chỗ núi tạnh trời đã lâu, mây khói 


——— 


t Nhĩ nha: Tên sách, gồm 19 thiên. Theo các sách cô Trung Quốc, đó là một bộ 


sách Tiếu học cũng như từ điển, cỏ từ thời trước Khổng Tử (Từ hải, trang 
885). 

®' Người chắc chấn là người đã nói gì thì không sai lời. 

® ` Hoởi nưm tử: tên sách, 21 quyển; tác gia là Lưu An (Hoài Nam Vương) đời Hán. 
Sách này gốc nói theo sách Đạo đức. Nay chi còn bản chú của Cao Dụ, mà sách 
Tông chí gọi là Hoài nam hồng liệt giai (Từ hai, trang 806). 
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mờ mịt, bỗng một trận mưa to làm tan nhạt hết, trời lại sáng 
sủa, muôn cảnh đều đối mới; ấy cũng do khí. Đương lúc tối tăm, 
ai trông thấy mà chẳng phẫn uất; đến khi cơ trời chuyển vận, 
một lát trời lại trong sáng ngay, ai là chăng vui sướng, nào có 
biết đâu là trong đó có sự nhiệm màu! Cơ trời bĩ rồi lại thái, 
loạn rồi lại trị. chính là như thế, 

19 - Sấm sét vang động, gió mưa thấm nhuần, mặt trời, mặt 
trăng vân hành, rét rồi lại nực, phấn phát sự sinh dưỡng của 
vạn vật, vận động mở đóng đều là có việc ca. Suy xét đến cùng 
mà nói, chẳng qua chỉ có giản dị mà thôi Ð, Tính tình của trời 
đất, sự nghiệp của thánh hiển, đều không ngoài hai chữ giản dị 
ấy. Trong hai thiên Thượng truyện, Hạ truyện (kinh Dịch) ® 
đấng thánh nhân đã hai ba lần chú ý đến vấn đề ấy. Vậy, bọn 
Nho ta theo đuổi học tập và đem áp dụng vào chính trị, sao lại 
thích làm sự hiểm lạ, chuộng phiển toái, làm gì? 


20 - Khí rất thần diệu, rất tính vi: Khí mà thịnh tất nhiên 
thư thái; Khí mà suy thì phải co rút; xem nơi cây cối tươi hay 
khô thì biết. Khí trong thì thông, khí đục thì tắc; xem ở lòng 
người sáng hay mờ thì biết. Khí đầy thì lớn lên, vơi thì tiêu 
mòn; xem nước biển lên xuống buổi sớm, buổi chiều thì biết. 
Hòa thì hợp, trái thì ha tàn; xem thơi cục trị hay loạn thì 
biết. 

21 - Nhật thực có thường độ; nhưng việc người biến đổi cùng 
với nhật thực thường có liên quan. Người ta sắp làm điều bất 
thiện, gặp lúc mặt trăng đi vào triển độ chỗ ăn nhau, bèn che 
lấp mặt trời; đó là Khí của người động đến trời. Lại như, trời 
sắp mưa dầm, thì người nào bị đánh hay ngã bị thương, tất 
thấy đau buốt; đó là khi trời động đến người. Điều đó có thể 
chứng nghiệm rõ trời vớt người cùng một lẽ. 

22 - Sách Tịch thượng đờm của Du Diễm nói: "Muốn biết 


+ Dÿ là dễ; giđn là giản đơn; là hai đặc tính của sự biến dịch trong trời đất, theo 
hịnh Dịch. 

® D/ab: Tên sách, một trong Lục kinh (Thi, Thư. Lễ, Nhạc, Xuân Thu và Dịch), 
thông thường Chu dịch. Nhưng khảo cứu kỹ, Dịch có Tam dịch: Liên sơn, qui 
tàng và Chu dịch. Nguyên Kinh Dịch có một, nhà Hạ gọi Ìà Liên sơn, nhà An 
gọi là Qu¿ tàng, nhà Chu gọi là Chu địch. (Xem Từ hái, trang 13,633). 
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thời giờ âm dương nên phân biệt bằng mũi”: hơi trong lỗ mũi, 
dương thường ở bên tả, âm thường ở bền hữu. Cứ đến giữa giờ 
hợi, giờ tý (cuối 12 giờ đầu 1 giờ đêm) thì hai lỗ mũi đều thông, 
vì người ta cũng là một bầu trời đất nhỏ (nhân thân nhất tiểu 
thiên địa). 


23 - Sách Thiên đạo luận của Nhân Loan đời Chu #) có đân 
sách 7ê bhổ kinh, nói rằng: "Trời đất đến kiếp vận bị cháy thiêu 
đi hết thì người và vạn vật không còn gì nữa". Sách ấy lại nói: 
"Đến lúc mạt kiếp, trời đất thay đổi, mặt trời, mặt trăng cùng 
các vì sao cũng không còn". Thuyết ấy cùng giống với thuyết 
"Tuất hội, Hợi hội" của Khang Tiết. Nhưng, những điều nói 
trong sách của Đạo giáo '? hoang đường không có căn cứ, chỉ có 
thuyết của Khang Tiết lấy hai quẻ "Cấu" và *Phục" ? suy tính 
là đúng. 

24 - Sách Trường lịch của Tùừ Chỉnh nói: "Trời đất hỗn độn 
như quả trứng gà. Bàn Cổ sinh ở trong ấy, thọ một vạn tám 
nghìn năm. Lúc khai thiên lập địa, Khí dương trong là trời, Khí 
âm đục là đất, Bàn Cổ ở trong đó, mỗi ngày biến đối chín lần, ở 
trên trời là thần, ở dưới đất là thánh; mỗi ngày trời cao thêm 
một trượng, đất dày thêm một trượng, Bàn Cổ cao thêm một 
trượng. Vì đó, biết Bàn Cổ sống một vạn tám nghìn năm. Trời 
rất cao, đất rất sâu, Bàn Cổ rất lớn. Sau đó kế đến Ba đời 
Hoàng (Thiên hoàng, Địa hoàng và Nhân hoàng). Số bắt đầu từ 
1, lập ở 3, thành ở 5, thịnh ở 7, cùng cực đến số 9. Cho nên nói 
trời cách đất 9 vạn dặm". Đó là thuyết hoang đường không thể 
tin được. 


Còn như thuyết Nguyên Hội Vận Thế của Thiệu từ thì lấy 
mấy quẻ Cấu, Phục, Kiền, Khôn trong đồ Tiên thiên (của Thiệu 
tử, theo quái hoạch Phục Hì), căn cứ vào chỗ sinh, tiêu, tiền, 
hậu, suy ra mà biết được. 


® Đời Chu đây là nhà Bắc Chu đời Lục triều thế kỷ thứ VI. 

f' Đạo giáo là một tôn giáo lớn ở Trung Quốc do Trương Đạo Lăng cuối đời Hán 
sáng lập. Đạo giáo là một thể hỗn hợp, bao gồm những thành pháp Khổng 
học, Lão học, Phật học và rất nhiều những mê tín dân gian. Không nên lấn 
lộn với danh từ Đạo gia, là một phái triết học đời Chiến Quốc, trong đó có Lão 
tử, Trang tử, v.v... 


®) Quê Cấu là tháng 5, một âm sinh ở dưới, thành hình == (Thiên phong cấu). 


Quẻ Phục là tháng 11, một dương sinh ở dưới, thành hình SE (Địa lôi phục). 
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25 - Sách Quyết nghỉ yếu chú của Ngu chí đời Tấn nói: "Đời 
Hán Vũ đế đào hồ Côn Minh rất sâu, chỉ thấy tro đen mà không 
thấy đất, cả triểu đình không ai hiểu ra sao, mới hỏi, đem việc 
ấy hỏi Đông Phương Sóc. Sóc tâu: "Kẻ hạ thần ngu không biết 
được, xin thử hỏi đạo sĩ ở nước Tây Vực". Vua Vũ đế cho rằng 
Đông Phương Sóc còn không biết thì hỏi người khác cũng khó 
lòng biết. Đến đời Hán Minh đê, có đạo sĩ ngoại quốc đến Lạc 
Dương, có người nhớ lời Đông Phương Sóc, bèn đem việc đào hồ 
thấy tro đen ra hỏi thứ, thì người đạo sĩ ấy đáp rằng: "Trong kinh 
Phật ® có nói lúc trời đất sắp tan rã, thì lửa cháy thiêu hết, cái 
tro đen ấy là tro thừa của "kiếp thiêu". Cứ theo thuyết ấy thì 
trước đây một nguyên, mười hai hội, sao lại không có một lần 
trời đất biến đổi hỗn hợp, rồi sau lại khai sáng ra? 

Chu tử nói: "Thường thấy ở trên núi cao có xác sò hến, hoặc 
sinh ra ở trong đá. Đá ãy là đất cũ từ đời xưa; sò hến là vật ở 
trong nước. Vật ở dưới thấp biến làm ở trên cao, vật mềm lại 
biến ra rắn”. Do việc đó mà suy nghĩ kỹ, thì nó có thể chứng 
nghiệm được lơi nó! trên. 

26 - Sách Tó uấn “' có bàn về 5 uận, về 6 bhí. Chứ Trừng bác 
thuyết ấy là không phải. Ông cho là: “Năm, Tháng, Ngày, Giò, 
kể từ Giáp Tí, Ất Sửu lần lượt mà tính; trời đất ngũ hành, rét 
nắng, gió, mưa, thoăn thoát biến đổi; người ta cảm phải cái Khí 
ấy sinh ra tật bệnh; Khí trời thay đổi không biết trước được, cho 
nên tật bệnh cũng khó dự định; Khí không phải cái mà người 
làm ra được, cho nên tật bệnh người ta cũng khó lường được; 
suy nghiệm phần nhiều bị sai, nên cứu chữa dễ lầm", Chử 
Trừng nói thế chưa hăẳn là phải. 

Riêng tôi thì cho là Khí của trời đất chẳng qua chỉ là âm, 
dương, ngũ hành mà thôi, xung khắc hay hòa hợp không đều, 
làm chủ hay làm khách thay đổi, coi giữ ngày tháng lưu chuyển 
trong tiết hậu, biến hóa rất nhiều, người ta cảm phải, chưa chấc 
đã ứng hết; nhưng đại khái không sai mấy. Xem ngay như 
chứng ôn dịch, tùy từng năm rếšt hay nóng, mà hình thể khác 
nhau. Lại như, cũng là một bệnh mà khi táo, khi thấp sinh 


Ð nh Phát: Danh từ để gọi chung các sách Phật giáo. 
t 7Ø uấu; Tên sách, tức là sách Nội kinh, một bộ sách về ý lý đời cổ, tương truyền 
của Hoàng để, 
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chứng khác nhau. Như thế thì sao có thể bảo thuyết Khí vận là 
không nghiệm? 


27 - Từ khi chuôi sao Bắc đấu chỉ hướng Mão (tháng hai) 
chính là tiết Xuân phân, cho đến tiết bập họ, giữa tháng Tị 
(tháng tư), là lúc Thiếu dương quân hóa làm chủ khí, tiết trời 
lúc ấy sáng sủa, là đức của vua chúa. 


Từ khi chuôi sao Bắc đấu chỉ vào hướng 77 (tháng tư) chính 
là tiết Tiểu mãn, cho đến tiết Tiểu thứ vào giữa tháng Mùi 
(tháng sáu) là lúc Thiếu âm tướng hỏa làm chủ khí, tiết trời lúc 
ấy nóng dữ, là lúc tướng hóa làm việc. 

Từ khi chuôi sao Bắc đấu chỉ vào hướng Äù¿ (tháng sáu) 
chính là tiết Đại tứ, cho đến tiết Bạch lô vào giữa tháng tám, là 
Thái âm thấp thổ làm chủ khí, tiết trời lúc ấy mây, mưa nhiều, 
Khí ẩm thấp bốc lên. 


Từ khi chuôi sao Bắc đấu chỉ vào hướng Dậu (tháng tám) 
chính là tiết Thu phôn cho đến tiết Lập đông vào giữa tháng 
mười, là lúc Dương minh táo kim làm chủ khí, tiết trời đến lúc 
ấy thì vạn vật đều khô ráo. 


Từ khi chuôi sao Bắc đấu chỉ vào hướng Hợi (tháng mười) 
chính là tiết Tu yết cho đến tiết Đại ¿uyế! (vào giữa tháng 
mười han) là Thái dương hàn thúy làm chủ khí, lúc ấy tiết trời 
rét quá. 

Từ khi chuôi sao Bắc đấu chỉ vào hướng Sửu (tháng mười 
hai) chính là tiết Đại hàn cho đến tiết Kinh trập (vào giữa 
tháng han) là lúc quyết âm phong mộc làm chủ khí, tiết trời lúc 
ấy gió nhiều. Ấy là, mỗi một Khí tiết ở trong khoảng hơn 60 
ngày, quanh khắp vòng trời, hết rồi lại quay lại. 


28 - Sách Thái bình quảng ký '” chép rằng, sách Luận hành °° 
nói: "Kính Dương Toại để lấy lửa, kính Phương Chư để lấy 


(Ð Thi bình quảng ký: Tên sách, gồm 500 quyển. Sách làm năm Thái bình hưng 
quốc năm thứ hai, do Lý Phỏng phụng sắc soạn, chia làm 55 bộ. Bộ sách chép 
nhiều việc sự việc mà các sách khác bỏ sót, nhiều nhất các chuyện tiểu thuyết. 
Mặc dầu trong sách có nhiều chuyện thần quái, nhưng có nhiều điển cổ, danh 
vật có thể giúp ích cho các nhà khảo cứu (Từ hải, trang 358). 

®' Luận hành tên sách, gồm 30 quyển, tác gia là Vương Sung đời Đông Hán. 
Nguyên sách 8ä thiên, nav chỉ còn 84, Sung sinh vào cuối đời Hán, giận đời, 
ghét Lhế tục nên làm ra sách này, Lrong đó có nhiều điều tiến bộ. 
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nước. Hai thứ kính Ấy được chế ra theo hình thể khác nhau. 
Đúc kính Dương Toại phải chọn giờ ngọ, ngày bính ngọ tháng 
năm, luyện đá ngũ sắc mà làm hình như cái kính tròn, chiếu 
vào mặt trời thì lấy được lửa. Đúc kính Phương Chư thì chọn giờ 
tí, nửa đêm ngày nhâm tí tháng 11, luyện đá ngũ sắc làm hình 
như cái chén đất, chiêu vào mặt trăng thì lấy được nước". 

Sách Hoài nam tử nói: Kính Dương Toại chiếu vào mặt trời 
thì cháy và bốc lưa; kính Phương Chư chiếu vào mặt trăng thì 
ướt mà chay nước. Sách ấy có chua nghĩa "Hai thứ kính ấy đều 
là tính của đá ngũ sắc". Giữa khoảng trời đất huyền vì hoảng 
hốt, lấy một thứ vật trong tay đem chiếu lên trên không mà lấy 
được nước, lấy được lửa, đó là do sự cảm ứng của âm dương Vậy. 
Rượu là chất do người ta cất ra, thế mà hơi rượu cũng cam ứng 
với mặt trời, vì trong đó có lý do. - Sách Thái bình quảng bý 
chép: khi rượu cất được rồi, nước trong ở trên hũ thường chuyển 
theo phía mặt trời: buổi sáng thì trong ở góc đông; buổi trưa thì 
trong ở góc nam; khi mặt trời xế về chiều thì trong ở góc tây; 
nửa đêm thì trong ở góc bắc. Còn nước rượu trong luôn cả ngày 
thì không theo hướng mặt trời. 


29 - Phùng Triệu Trương làm sách Cẩm nững bí lục, nói: 
"Nhà làm nghề đánh cá sinh con tất phần nhiều có gân xương 
cứng rắn, vì trong khi có mang, mẹ rét con cũng rét, mẹ nóng 
con cũng nóng, đứa hài nhi đã từng trải gió sương, nắng nóng từ 
lúc còn ở trong bào thai. Khi nó đã được sinh ra, da thịt dày 
dặn, gân xương cứng rắn, tà Khí không nhiễm vào được”, 
Thuyết ãy rất phải, vì khi còn luyện mà bền được, huống chi là 
tính. Cổ nhân dạy con từ trong thai, cũng là nuôi con thành 
tính tốt đó. 


30 - Người ta lúc ngủ say, hễ gọi thì tỉnh ngay; đó là Khí gọi 
thần hồn về. Trong lúc chiêm bao, phàm những sự gặp gõ, nói 
năng, làm lụng, mừng giận khi tỉnh đậy nhớ hết ca; đó là thần 
động đến khí. Thân và Khí của người ta thường như thế, thì đủ 
biết thần và Khí của trời đất từ xưa đến nay vẫn lưu thông, 
không chỗ nào là không thấy có; cho nên bậc hiển đời xưa có nói 
rằng: "Thiên trị, địa tri" (trời biết, đất biết) là thế đó. 


Lòng người bao la rộng rãi, trên thông cảm được trời đất, 
giữa trắc lượng được quỉ thần, dưới xét được muôn vật. Sự 
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huyền điệu của "tướng" và "số" ® tán ra hình khí, từ chỗ không 
ra chỗ có, từ chỗ có vào chỗ không, trong khoảng mờ mịt hay 
sáng tổ đều là đạo cả. Lòng có ngay thăng mới biết được đạo, 
mới thấy biết được eơ vì; thấy biết được cơ vì mới làm được mọi 
việc; làm nên được mọi việc mới thông đạt quyền biến. Người ta 
tạo ra vận mệnh, chứ không phải vận mệnh tạo ra người. Cái lẽ 
trời với người hợp nhất, chẳng qua như thế. 


31 - Kinh Dịch nói: "Người nhân thấy Đạo thì gọi nó là 
nhân; người trí thấy Đạo thì gọi nó là trí. Đạo là những điều 
hàng ngày nhân dân thường dùng, mà không biết". Âm phù 
bịnh ®?) nói: "Của cải và then máy của nó `, thiên hạ không ai 
biết, không ai thấy. Người quân tử nắm được nó thì chịu kiên 
trì trong cảnh cùng khổ; kẻ tiểu nhân nắm được nó thì xem nhẹ 
mạng trời". Ý nghĩa lời nói ấy cũng là một. Cái nghĩa lý sâu xa 
đối nhất của lý và Khí đã tóm hết ở trong ấy. Cái hiệu dụng 
đóng hay mở, quyền cổ vũ tình vi, mà bậc thánh nhân được trời 
trao cho, bậc thánh nhân lấy đó mà thuận theo đạo trời, làm 
nên muôn vật (việc) hoàn thành muôn hóa, định muôn dân, 
khuất phục muôn nước, 


32 - Chu tử nói: "Co, duỗi, đi, lại, là khí: Khí của người với 
của trời đất là cùng liên tiếp với nhau, không đứt quãng. Người 
ta động lòng thì động đến khí, cùng cảm thông ngay với cái Khí 
ấy, mà Khí ấy do co duỗi đi lại ấy mà cảm thông. Xem như việc 
bốc phệ (bói toán) ®), hễ trong lòng nghĩ đến việc gì là vẫn đã có 
nó, chỉ cần nói động đến cái mình muốn là nó ứng ngay". Chu tử 
lại nói: "Người ta bẩm thụ Khí năm Hành của trời đất, thì Khí 


Œ® Hai khái niệm ed bản của hinh Dịch: "tượng" là hiện tượng và biểu tượng; "Số" 
là qui luật số học - Tan ra hình Khí nghĩa là phổ biến trong mọi vật có hình và 
có khí. 

!*, Âm phù bình: tên sách, có một quyển. Sách cũ đề là của Hoàng đế soạn, Các 
kinh tịch chí và các nhà học giả Trung Quốc đời xưa mỗi người nói một thuyết, 
người cho là đợo (bư (đạo Lão) người cho là sách bữnh thư, Thực ra, nó chỉ là 
sách đạo, 

®' Của cđi uà then máy, dịch danh từ "tư cđd", Của cải tức là thể, then máy tức là 
dụng. 

Chữ "tư cợ" có bản viết lắm là "đạo cơ”, thì không có nghĩa. Chữ "đạo” là do 
chữ "tự" viết sai. | 

®' Bóc phệ: Bốc là bói bằng mai rùa; phệ là bói bằng cỏ thi. 
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ấy phải qua khắp thân thể người. Nay lấy chỉ cán ® chi ngũ 
hành để suy tính số mệnh người, cũng như nhà địa lý (phong 
thủy) suy chọn phương hướng của rừng núi, hợp hay là trái, 
cũng cùng một lẽ". 

Riêng tôi cho rằng, hợp cả hai thuyết ấy mà xem thì Chu tử 
không những chỉ trọng bôc phệ mà cả đến số mệnh, hình tượng ? 
cũng không bỏ qua. Những kẻ hiếu biện thường bác bỏ hai - 
thuyết ấy, nhưng xét ra cũng có quan thiết với lý, Khí không 
nên lơ là. 

33 - Theo thuyết của nhà địa lý học (phong thủy), những 
người biện sĩ phần nhiều họ không tin (thuyết Lý Kh?, vì họ 
cho là những vật đã hủ nát biến hóa đi rồi thì không biết gì 
nữa. Nói cho đúng, người ta với trời đất cùng một nguồn, cùng 
một mạch với tổ tiên. Sinh Khí của trời đất thường được thông, 
thì tự nhiên có thể tư nhuận được xương khô; tính thần của tổ 
khảo thường được tụ, thì tự nhiên có thể giáng phúc cho con 
cháu. Thanh Ô Tử ® nói: "Tỉnh thần (của tổ tiên) trở về nhà, 
hài cốt trở về đất". Thế nghĩa là: Khí lành cảm ứng, qui thần 
giáng phúc cho người. Lý ấy rất rõ. Người lại nói: "Có Khí ở 
trong, (vạn vật) mới phát sinh được, còn Khí ngoài thì làm cho 
thành hình; trong với ngoài giao hợp nhau thành ra phong thủy 
(địa lý)". Xem mấy điều ấy, không còn ngờ gì nữa. 


34 - Hoành Cừ vốn không tin phong thủy, nhưng người lại 
nói: "Người phương nam tin dùng thuyết Thanh nang kính ® 
còn có thể tin được. Họ thử đất huyệt táng tốt hay xấu, họ dùng 
chỉ (lụa) ngũ sắc đem chôn xuống đất độ mấy năm, rồi đào lên 
xem. Hễ đất tốt thì sắc chỉ không phai, đất xấu thì sắc chỉ biến 
màu hết. Họ lại cũng lấy đồ đựng nước, đem thả cá con vào 
nuôi, rồi chôn xuống đất vài năm, hễ cá sống thì là đất tốt, cá 
chết thì là đất xấu". Cho nên xem cây có tươi hay héo cũng biết 
được đất tốt hay xấu. 


®Œ Chị cán: Chì là cành cây; cần là thân cây; tức là can chỉ (thiên can địa chì), 
2Ì Hình tượng: Thuật phong thủy xem xét hình tượng của đất đai, cùng gọi là 
Hình học. 


„1 Thanh Ô Tử một nhà phong thủy học trứ danh đời xưa. 


DU Thanh nang kính, một pho sách phong thủy tương truyền của Cứu Thiên 
Huyền Nữ. 
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35 - Ngày giờ có ngày tốt, ngày xấu; nếu cứ mập mờ mà 
không kén chọn tất có khi gặp ngày giờ bất lợi; nhưng cũng 
không sao, vì mình vô tâm. Người đã vô tâm thì không liên 
quan với qui thần. Nếu đã có xem ngày thì phải chọn cho cẩn 
thận, ngày tốt thì dùng, ngày xấu thì tránh. Nếu đã biết là 
ngày xấu mà cố ý phạm thì qui thần sẽ phạt. 


Kinh Dịch nói: Thần đạo không tác động gì, không nghĩ ngợi 
gì, im lặng không động, có cảm thì mới thông. Việc thiên hạ, 
nếu không cảm thì sao có ứng. Phép bói bằng có thi hay phép 
bói bằng mai rùa cũng đều đợi sự vật (việc) có đến thì mới có 
ứng. Ví như cái gương, không soi thì không thấy gì. Các phép 
bói khác cũng thế. 

36 - Đạo Dịch biến động luôn luôn, không ở một chỗ, đi khắp 
lục hư ® lên xuống không thường, cho nên có thể cùng tận được 
sự mầu nhiệm cúa lý số. Lý ngụ ở khí, số do ở /ý, lý số ở tâm 
sinh ra mà tác động đến mọi việc, đó là sự xô đây của bÄ/. Có 
yên định rồi sau mới lo, lo rồi sau mới được, đó là sự tài thành 
(làm nên) của khí. Việc đến thì đón lấy để biết ngay từ trước; 
việc đã qua thì theo dõi, để xét về mãi sau; chỉ có đạo Dịch mới 
thể được. Xưa nay, trị, loạn, thay đổi đều do ở người; những 
điều người làm đều là những điều trời làm. Khí hòa thì lành, 
lành thì có điểm hay; Khí trái (gở) thì ác, ác thì có điểm gở. Hòa 
hay trái đều có thời đã định mà đến với ta: cho nên đạo Dịch 
không ngoài một chữ 7hời. 

Khí có "Cơ" (then máy), nhân "Cơ" thấy thời. Khi nào “Cd" 
hòa báo trước thì các điều thiện hợp lại làm được các việc thiện, 
Lâm thông, chí đồng, không khó nhọc mà bình trị được. Khi nào 
"Cgd" trái báo trước, thì mọi điều ác xúm cả lại, làm cho tâm chí 
chống chọi nhau, mọi việc tơi bời, không phải một người có thể 
cứu vớt được. Cho nên, biết Dịch quí ở chỗ biết đạo đầy vơi, tiêu 
mòn hay nấy nở, lành hay đữ, hối hay lận, tiến hay thoái, còn 
hay mất, mà cốt yếu ở chỗ không mất chính nghĩa. 

37 - Sách Dĩ ngược biên nói: "Về thuật xem sao để đoán số 
mệnh thì có số Tử Bình, số Ngũ tình và số Tử vi tiền định. Các 
+ Tục hư, có hai nghĩa: L - Nghĩa thông thường là phía trên phía dưới và bốn 


phương. 2- Nghĩa trong kinh Dịch là Sảu hào nói âm dương lưu động; sâu ngôi 
trong một que. 
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sĩ phu thích xem số Tử Bình vì nó ám hợp với lý, nó đoán cho 
người ta biết số giàu sang, nghèo hèn, phần nhiều được đúng. 
Nghe như Tứ Bình là một ẩn giả, người đời Ngũ quí thường 
cùng với Ma y đạo giả là Trần Đô Nam, và Lã Đồng Tân cùng 
ân ở núi Hoa Sơn. Thế thì Tử Bình cũng là một người khác. 
. thường vậy. - 

38 - Sách Tử u¡ đấu số“, theo bài tựa của La Luân nói, mới 
được của Tăng Liễu Nhiên ở núi Hoa Sơn truyền cho. La Luân 
lại tự xưng là cháu xa đời của Hi Di (Trần Đoàn tức Đồ Nam). 
Nhưng xét trong sách Hoạch mạn lục của Trương Thuấn Dân, 
đời Tống, thì Hi Di chỉ có sách Nhân luân phong giám lưu hành 
ở đời bấy giờ, là sách mà hậu nhân góp nhặt những lời nói của 
người làm thành ra; không nói gì đến sách Tử ui¡ đu số cả. 
Những lý số nói trong sách 7 u¡ đẩu số ấy cũng hẹp hồi, hẳn là 
hậu nho gán nó cho của Hi Di, không phải là bản thật. Nếu quả 
là sách Hi Di, thì sao từ Tống đến Nguyên, trong khoảng bốn, 
năm trăm năm, không truyền ra đời, mà mãi đên đời Minh mới 
thấy xuất hiện? Những người hiểu biết nên xét kỹ lại. 

39 - Sách Giáp ất thăng '” của một nho giả đời Minh nói 
rằng: "Ở Kinh đô có bản sao sách số Tiền định, bằng lối thơ thất 
ngôn, lời lẽ quê mùa, giống như kẻ nhắm mắt nói mò ở chỗ chợ 
búa đời nay. Trong sách đó nói đủ các việc về cha mẹ, vợ con, 
anh em, sang hèn, ai nghe cũng kinh hãi cho là thần dị, dù các 
bậc công khanh (quan to trong triều) cũng đều tin phục, cho là 
Thiệu Nghiêu phu phục sinh! Có biết đâu sách ấy là của một 
ông thầy bói ở Kinh đô soạn tập để lừa bịp người ta: hắn đò la 
ngày sinh tháng đẻ và lý lịch của người ta, rồi chép sẵn thành 
tập, khiến người ta tự tra tìm được sang hèn, thọ yếu, khiến 
người ta kinh hãi đó thôi!” Nói thê rất đúng, vì trời phú mệnh 
cho mỗi người một khác, lẽ nào chỉ đem năm nào, giờ nào ra mà 
tham hợp phán đoán rồi lấy một vài câu ca, định được lành đữ, 
họa phúc của thiên hạ. Không nói gì văn lý thô bỉ, mà đến cả 


( 1V? uị đẩu số, tên sách. Sách dùng để xem số gọi là số 'Tử vi. 

? Giáp ất thăng: tên sách, là một bộ sách của một tác giá đời Minh, Nên phân 
biệt với Giáp át kứnh là một bộ sách nói về chẳm cứu của Hoàng phú Bật đời 
Tân. (Từ hái, trang 911). 
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cách đoán số mệnh cũng chưa thấy ai nói lỗ mô như thế bao giời 
Nhưng trong sách nói đến danh lợi được hay mất, tính Khí hoãn 
hay cấp đường đời hiểm hay bằng, phúc đức hậu hay bạc của 
người ta, đều là những câu nói đầu lưỡi, người đời không chịu 
suy xét, cho ngay là thực mà vội quá tin. 

40 - Sách Thạch lâm yến ngữ “) nói, "Tống Thái Tổ khi còn 
hàn vi, thường vào miếu thờ Cao Tân, thấy trên hương án, có 
một bộ chén tre xem bói, nhân lấy xuống để bói xem danh vị của 
mình ngày sau thế nào". Người đời thường cho là, khi gieo quê 
thấy một cái chén sấp, một cái chén ngửa (tức là xin âm dương), 
gọi là thanh hào. Sách Tính lý gia lê nói, ngày xem bói, phải đốt 
hương rồi hơ bộ chén ấy vào khói hương, khấn xong gieo quê 
xuống mâm, hễ thấy cái sấp cái ngửa là tốt. Ngày nay gọi bói 
thế là xin âm dương cũng vây. 

41 - Sách Tưu nhật lục nói, Đào Tiềm có nói: "Trước mặt 
ngươi ngây (s1) không nên nói chuyện mộng; trước mặt người trí 
thức (đạt lý) không nên nói chuyện mệnh; phàm người ta có 
bụng càn dở thì bị ngũ hành làm mê hoặc, có bụng thiên tư thì 
bị qui thần kiềm chế". Nhời nói ấy rất đúng. Khi mơ mộng, điều 
gì trông thấy đều ao cảnh (hão huyền) chưa hắn tin cả được; 
nhưng cũng có khi sự lành sự dữ được bảo cho biết trước, linh 
nghiêm như tiếng vang, một lời chiêm đoán, qui thần đã ứng 
ngay, quan hệ không phải là nhỏ. Nếu đem chuyện mộng nói 
với người ngây, lỡ họ đoán càn, tất sinh ra việc không hay. Đến 
như mệnh số là sự huyền diệu, người bậc trung trở xuống vị tất 
đã hiểu thấu được. Sách Luận ngữ ” có nói: Đạo hưng hay suy 
đều do ở mệnh. Nghiêm Quân Bình xem bói ở chợ đô thị chỉ bảo 
người ta lấy điều trung hiếu. Người thường không biết sửa 
mình, chỉ mơ màng vào sự ích lợi mà khổ tâm cầu cạnh, không 
được thì đổ cho tại số mệnh mà không xét lại mình; đối với 


!UU Thạch lâm yến ngữ: tên sách, 10 quyển, tác giả Diệp Mộng Đắc đời Tống. Sách 
chép nhiều điển chương, nhất là về quan chế khoa mục v.v... đời Tống (Từ hãi, 
trang 962). 

2' Luận ngữ: tên sách, một trong bộ Ti (¿hư hay TỰ truyện (Luận ngữ, Mạnh tử, 
Đại học, Trung dung). buận ngữ ghi chép lời của Không Tử và học trò Không 
Tủ. 


68 


người hiểu biết mà nói, chỉ tổ cho người ta cười. 

42 - Việc ở trên trời, không tiếng không hơi, nhưng khi 
giáng lâm rất chói lọi, mệnh lệnh không thường, mà việc lớn 
việc nhỏ đều định trước cả. Cái thuyết tiền định, cổ nhân đã 
từng nói. Những điều mà ta thấy trong Kinh Sử, thì trên từ 
Vương, Công, dưới đến làng nước (nhân dân), hoặc mộng, hoặc 
bói, cùng là câu hát của nhi đồng, lúc mới nghe có vẻ như 
huyền hoặc, nhưng sau đều thấy ứng nghiệm. Ấy là số nhưng 
cũng là lý, 

Bách 7d fruyện chép, khi vua Thành Vương nhà Chu đóng 
đô ở đất Giáp Nhục ), bói xem nhà Chu sẽ tôn tại được bao lâu, 
thì bói thấy được 30 đời và 800 năm, thế mà Vương nghiệp nhà 
Chu được quá lịch số đã định trước ), 

Ý Thị nước Trần bói, được câu "Hữu Vỉ ® chi hậu, Tương 
dục vu khương, Ngũ thế kì xương, Tịnh vu chính khanh, Bát 
thế chi hậu, mạc chi dữ kinh"; nghĩa là: "Con cháu họ Hữu VÌ sẽ 
sinh dục ở họ Khương (nước Tẻ), đến năm đời thì phôn thịnh, 
đều làm đến chính khanh. Sau tám đời thì không ai đọ được". 
Quả nhiên về sau Trần Kinh Trọng chạy sang nước Tề, rồi con 
cháu thôn tính nước Tề. 


Thúc Tôn Trang Thúc nước Lỗ bói xem con trai là Báo sau 
này ra sao, bói được mấy câu sau này: "Tương hành nhi qui chủ 
tự, dĩ sàm nhân nhập, kỳ danh viết Ngưu, tốt di trăm tứ" 
Nghĩa là: Sắp đi mà lại quay về chủ việc tế tự, nghe đứa xiểm 
nịnh, tên gọi là Ngưu, rồi đến chết vì kẻ nói gièm". Về sau 
qua thế. 

Hoàn công nước Lỗ xem bói thấy đẻ con trai, tên là Hữu 
phò giúp công thất. Đến khi sinh, trong bàn tay đứa bé quả có 
chữ Hữu, lớn lên làm đến chính khanh, đời đời cầm vận mệnh 
nước. 


(` Gián Nhục: thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. 

® Xem Xuân thu tả truyện, quyền 10, Tuyên công, trang 11 (2007, 9 - 3). 
3) Jựu Vĩ: Con gái nước Trần mà đời Xuân thu gọi là VỊ. 

“' Xem Xuân thu tả truyện, Chiêu công, quyển 21, trang ]1ö. 

® Xem Xuân thu tả truyện, quyền 4, Mân công, trang 5. 


69 


Bà Ấp Khương nhà Chu mới có mang, Thái Thúc ?' nằm 
mộng thấy Thượng đế bảo rằng: "Ta cho ngươi một đứa con, đặt 
tên là Ngu '“ sẽ phong cho đất Đường, thuộc về phân dã sao 
Sâm, con cháu sẽ phồn thịnh". Đến lúc đẻ ra, tay đứa bé quả có 
chữ Ngu. rồi vua Thành vương phong làm Đường hầu, đời đời 
làm minh chủ các nước hoa hạ (Trung Quốc); hoa hạ là các nước 
có văn hóa ở Trung Châu, đổi với Man Di mà nói. 

Khổng Văn Tử nước Vệ nằm mộng thấy Khang Thúc bảo 
mình nên lập con là Nguyên (Bấy giờ Nguyên chưa đẻ) rồi ta sẽ 
sai cháu của Cơ là Khổng Ngữ và Sử Cấu giúp việc cho. Sử 
Triều cũng nằm mộng thấy Khang Thúc bảo mình: "Ta sẽ sai 
con nhà ngươi là Cầu và Khổng Ngữ giúp Nguyên ®", Sau người 
thiếp yêu của Tương công đẻ con đặt tên là Nguyên, nối ngôi, 
Cầu và Ngữ đều làm thượng khanh. 


Nàng hầu Trịnh Văn công tên là Yến Cật, nằm mộng thấy 
sứ trời cho một cành lan và bảo rằng: "Đó là ta cho mày làm 
con “”", Sau nàng ấy đẻ con đặt tên là Lan, tức là Trịnh Mục 
công, con cháu phồn thịnh. 

Có người nước Tào nằm mộng thấy: Một bọn công tử đứng ở 
cung mới bàn mưu làm mât nước Tào; Tào Thúc, Chấn Đạc bàn 
xin đợi, Công Tôn Cương băng lòng đã. Đến khi Tào Bá Dương 
lên ngôi, Công Tôn Cương là người nước Trịnh làm quan Tư 
thành cầm quyền chính, bội nước Tào mà thông với nước Tống, 
nước Tống bèn điệt nước Tào. 

Đời Hiến công nước Tấn, trẻ con thường hát rằng: "Bính chi 
thìn, long vĩ phục thìn, quân phục chân chân, thủ Quác chi cân; 
thuần chi bôn bôn, thiên sách đôn đôn; hỏa cân thành quân, 
Quắc công kỳ bôn ®, Nghĩa là: Sáng ngày Bính thìn, mặt trời 
mặt trăng gặp nhau ở phân dã sao vĩ, cho nên sao vĩ không 
hiện; quân đội ăn mặc một màu, trông rất oai vệ, đi lấy cờ cân 
của nước Quắc. Sao Thuần nhấp nháy sao Thiên sách tờ mờ, sao 
Hỏa cân thì nên quân, Quáắc công phải bố nước chạy. Về sau 


Thái Thúc, em vua Thành vương. 

®) Xem Xuân thụ tả truyện, Chiêu công, quyển 20, trang 16. 
®' Sách trên, Chiêu công, quyển 21, trang 41. 

4' Sách trên, Tuyên công, quyển 10, trang 11. 

6! Gứch trên, Hì công, quyển 5, t¡ ang lỗ, 
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Tấn Hiến công đánh nước Quắc, ngày tháng đúng như lời đồng 
dao trên đây. 

Đời Văn Công nước Lỗ, trẻ con hát rằng: "Cô dục chỉ vũ, 
công tại ngoại dã, vãng qui chỉ mã; Cổ dục thù thù, công tại Can 
hầu, trưng kiến dữ nhu; Cô dục lai sào, viễn tai dao dao, Trù 
phủ táng lao, Tống phủ dĩ kiêu" ”. Nghĩa là: "Cánh chim sáo 
tung bay, Chiêu công ở ngoài đồng, tặng công con ngựa. Chim 
sáo nhảy nhót, công ở Can hầu, đòi xiêm (quần) cùng áo cánh; 
chìm sáo làm tổ, xa lắc xa lơ. Trù phủ (Chiêu công) nhọc nhăn, 
Tống phủ (Định công) kiêu căng". Rồi sau, quả có giống chim 
sảo đến làm tổ ở nước Lỗ, Chiêu Công (Trù Phủ) bỏ nước chạy, 

Định Công lên nổi ngôi, đúng như lời trẻ hát. 

Cuối đời Chu Định Vương, có người nước Tấn bị yêu giáng, 
nói: "Chu kỳ hữu tỳ vương, diệc khắc tu kỳ chức chư hầu phục 
hướng, nhị tế cung chức vương thất, kỳ hữu gián vương vị, chư 
hầu bất đồ nhi thụ kỳ loạn tai" 2, Nghĩa là: "Nhà Chu có ông 
vua, sinh ra đã có râu, cũng làm trọn chức vụ, chư hầu đều 
phục theo hai đời cung chức nhà Chu; có kẻ đòm ngôi vua, chư 
hầu không nghĩ đến, mà chịu tai loạn ®", Về sau, quả nhiên vua 
Linh Vương sinh ra đã có râu, mà chư hầu đều kính mến; con là 
Cảnh Vương cũng được tron đời (ứng vào câu nhị thế...). Đến 
khi Kinh Vương lên ngôi thì Vương Tử Triều quả nhiên tiếm vị 
(ứng vào câu gián Vương vị) bị đánh bại chạy sang nước Sở. 


Sách Sử ký “ chép: "Mục công nước Tân bị bệnh quyết 
(bệnh chân . tay lạnh buốt) ngủ suốt năm ngày, khi mới tỉnh đậy, 
nói rằng: Ông nằm mộng thấy đứng Thượng đế sai ông bình 
loạn nước Tấn. Rồi sau, quả nhiên ba lần Mục công lập vua cho 
nước Tấn". 

Cuối đời Tuyên Vương nhà Chu, trẻ con hát rằng: "Yểm hồ, 
cơ phục, thực vong Chu quốc". Nghĩa là: Cung làm bằng gỗ dâu 
trên núi, túi đựng tên làm bằng gỗ cơ, thực làm mất nước nhà 


®Ð Xuân thu tả truyện, Chiêu công, quyển 25, trang 16. 

2 Sách trên, Chiêu công, quyển 25, trang 30. 

®' Sách trên, Chì công năm thứ 26. 

® Sử ký: Tên sách, gồm 130 quyển, một bộ Sử mà Tư Mã Thiên soạn kế tiếp bản 
thảo của cha từ Tư Mã Đàm, chép từ Hoàng đế đến Hán Vũ Đế có 12 đế kỷ, 10 
niên biểu, 8 thư, 30 thế giả, 70 liệt truyện - (Từ hải, trang 245). 
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Chu. Đến sau quả có người bán hai thứ cung và bao tên ấy, vua 
sai bắt, thì họ chạy sang đất Bao, nhận nuôi nàng Bao Tự, tiến 
- cho U Vương gây nên cái vạ ở Ly Sơn ®), 

% 
* * 


Căn cứ những việc kể trên mà nhận định, thì không những 
số vận lớn của nhà nước, hưng hay suy, mà phận mệnh 
thường của sĩ phu, cùng hay đạt, cũng được dự định ở trong chỗ 
u minh. Đến cả như họ tên, tướng mạo, đi đứng, động tĩnh cũng 
đều có định trước, không phải người ta được tự do muốn sao 
được vậy. 


Sách 7yung dung ® nói: "Đạo chi thành có thể biết trước 
được". Nhà nước sắp thịnh, tất có điểm lành; nhà nước sắp mất, 
tất có điểm dữ (yêu nghiệt), hiện ra trên quẻ bói thi hay bói rùa 
(thi qu), động ở chân tay. Họa phúc sắp đến, điểm lành hay 
không lành tất nhiên biết trước, vì một điểm linh tâm của 
người, qui thần đã cảm thông mà báo cho biết trước. 


Cuối đời Tây Hán, cá thuật sĩ truyền lại các sách Sấm Vĩ ®), 
sách ấy đoán nhà Hán sẽ lại phục hưng chép rõ tên vua Quang 
Vũ. Lại nói: "Vận mệnh họ Xích Lưu 9 đến đời thứ 9 (từ Hán 
Cao tổ đến Quang Vũ là 9 đời) lại thụ mệnh ở núi Đại Tông" 
(Thái Sơn), sách Sấm Vï nói thế thực là rõ rệt. Những người 
thông thái biết trước xét sau làm ra sách vở để dạy đời sau, vẫn 
có nhiều điều nói đúng. Duy các vua chúa thì nên giữ gìn lòng 
thường, đức thường không nên nói những điềm lành và thuật số 
để thêm sự ngu hoặc cho dân chúng. Cho nên Lý Nghiệp Hầu ® 
nói rằng: "Người thường còn có thể nói về số mệnh trời được; 


(0 Ly Sơn: Tền núi ở về tỉnh Thiểm Tây, là nơi mà xưa kia Ư Vương nhà Chu bị 
mắc nạn chết ở đấy. 

Trung dung: Tên sách, một trong bốn bộ ở Tứ thư, tác giả là Tử tư Không Cấp, 
cháu đức Khổng Tử, một bộ sách nói về Đạo đức nho học. 

®' Sấm Vĩ, tên thứ sách chiêm nghiệm thuật số. Sấm là lời nói kín đáo, dự đoán 
việc lành việc dữ. VI là lời diễn ngghĩa thêm lời Sâm, 

® Xích Lưu: Hán Cao tổ họ Lưu, nhân điểm xích đế được làm vua nên người ta 
thưởng gọi là Xích Lưu. 

® Lý Nghiệp Hầu tức là Lý Bạt đời Đường, tâu với vua Đức Tông rằng: "Vụa 
tướng tạo nên mệnh, không nên nói số mệnh". 
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đến như vua chúa và tế tướng thì không nên nói đến”, Đó là 
chính lý. . 


43 - Trong khoảng vũ trụ chỉ có một lý mà thôi; cái gì người 
ta thường thấy thì tin, cái gì chưa thấy bao giờ thì ngờ. Sách 
Trúc phd °”? của Đái Khải Chị đời Tấn nói: "Trời đất vô biên, 
thương sinh vô lượng. Người ta nghe thấy cái gì, nhân theo nếp 
cũ mà làm rồi mới biết". Nói thế không đúng. Nếu cái gì mà tai 
không nghe thấy, mát không trông thấy đều cho là không phải, 
chăng hóa ra là ngu xuẩn lắm ru! 


Sách Giu huấn ”) của Nhan Chì Thôi đời Tế nói: "Vua Vũ đế 
không tin có thứ keo có thể nối liền được dây cung; Ngụy Văn 
. hầu không tin rằng lấy lửa giặt được vải, người rợ Hồ thấy gấm, 
không tìn có thứ sâu ăn lá cây nhà ra tơ, tơ ấy dệt thành gấm. 
Xưa kia ở đất Giang Nam, người ta không tin có thứ màn bằng 
chiên có thể để cho hàng nghìn người nằm vừa; đến khi tới Hà 
Bắc lại không tin có thứ thuyền chở được hai vạn thạch (hộc). 
Đó là chứng cớ rõ ràng. 

Lấy thuyết ấy mà suy, ta có thể biết rằng sự vật không thể 
biết hết được. Trên từ bầu trời, dưới đến bờ cõi, có hình có 
tượng, quái lạ muôn vẻ, lấy ý mà lường thì uống phí tỉnh thần, 
lấy lời nói mà biện bạch thì thêm điều miệng lưỡi đến chỗ thực 
tế thì không ăn thua gì ca. Cho nên cái học của người quân tử 
chỉ noi theo lẽ thường mà thôi. 


44 - Người đời xưa bảo: Ở biển Nam, Bắc, Đông, Tây có 
thánh nhân ra đời, bụng ai cũng nghĩ như nhau, cũng lý luận 
như nhau. Quốc vương nước Hồi Hồi là Mặc Đức Na ® dựng 
nước vào đời Khai hoàng nhà Tùy, có làm ra một pho sách dạy 
làm lịch và xem thiên văn. Người các nước Âu La Ba (Europe) ở 


0` Trúc phả: tên sách, một quyển; tác gìa là Đái Khải Chị đời Tấn; trong sách 
chép hơn 70 giống tre, chép lối văn vẫn bốn chữ, lại tự làm chủ giải, có nhiều 
điển cố có thể giúp ích cho các nhà khảo cứu (Từ hái, trang 1.007). 

®' Nhan thị gia huốn: tên sách, gỗm hai quyển; tác giả là Nhan Chí Thôi đời Tùy, 
Sách tuy gọi là gia huân nhưng trong 20 thiên có nói rõ thêm nhân tình, thế cố 
đơi đó, bàn thêm cá về chữ, về âm, về diễn cố, văn nghệ v.v... (Từ hải trang 
1.470).. 

® Mặc Đức Na tức Médine, thánh địa của Hồi giáo. Tác giả nhằm lần Mặc Đức 
Na với Mục Hãn Mặc Đức Mohamédam (hay Mohamet), người sáng lập ra Hồi 
giáo. 
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Tây dương như Lợi Mã Đậu “?j, Nam Hoài Nhân ` và Ngài Nho 
Lược '? có sang Trung Quốc vào đời Vạn lịch nhà Minh. Họ đàm 
luận về trời đất một cách sâu sắc mới lạ vô cùng, lý luận 
chính trị và lịch pháp của họ cũng có nhiều điều mà tiền nho ta 
chưa tìm ra, nói ra được. Tuy tiếng nói và chữ nghĩa của hai 
bên không thông biểu nhau, nhưng, nghĩa lý uẩn súc ở trong 
tâm thân, tài thức đây đủ về học hỏi, thì không khác gì với 
Trung Quốc. 

45 - Học thuyết của tiên gia, chuyên nói về luyện hình; 
học thuyết của Phật gia, chuyên nói về luyện thần. Hình với 
thần đều nhờ có Khí mới đứng vững được: Khí tụ thì đạo mới 
thành, Khí tán thì đạo không thành. Lấy mặt trời, mặt trăng 
làm thí dụ: Tiên gia thì như chất của nó, Phật gia thì như bóng 
của nó, chất đi ở trên không, hãn là có; bóng tan ở trong nước, 
hắn là vẫn còn. 

46 - Trương Trạm đời Tân, làm bài tựa sách Liệt tử, có nói: 
"Đại lược sách ấy nói rõ mọi tồn tại (hữu) “® đều lấy chỗ rất hư 
không làm chủ; mọợi phẩm vật ' đều lấy chỗ tiêu diệt hết làm 
thể nghiệm; thần tuệ thì lấy ngưng tịch mà thường toàn, 
tưởng niệm thì lấy chấp nê vào vật mà tự nhiên hỏng mất; còn 
những tr1 giác và hóa mộng thì ý nghĩa cùng tham bác với kinh 
Phật". Thật đúng như vậy. Xem trong Liệt tứ có chép chuyện 
Lâm Loại đáp Tử cống răng: "Cái chết với cái sống một đàng đi 
một đàng về; chết ở nơi này, biết đâu chẳng sinh ra ở nơi kia". 
Vậy thuyết luân hồi đã có từ trước đời Hán, chứ không phải mới 
thấy trong kinh Phật (Trúc điển) Thánh nhân (Khổng Tử) 
không nói đến việc thần quái, ngài lại nói: "Chưa biết sự sống, 


0 Lợi Mã Đậu, tên một giáo sĩ, người Ý Đại Lị (Italia) nguyên văn Matteo Ricel. 


® Nam Hoài Nhôn, tên một giáo sĩ người nước Bị (Belgique) nguyên Văn: 
Ferdinandus - Verbiest. 


®' Ngứi Nho Lược, tên một giáo sĩ người nước Ý (Italia) sang Trung Quốc vào cuối 
đời Minh, tây văn là Gulles Alemi. (Từ hai trang 1123). 


® Mọi tôn tại: chữ của tác giả là "quần hữu" tức là "vạn hữu" (mọi cái có), tức là 
mọi cái thực hữu, mọi tồn tại vật (les êtres). 


%) XMfoi phẩm uật: chữ của tác giả là "vạn phẩm", tức là những cái gì đã được tạo 
thành, chế tạo ra. - Ở đây ý nói cải gì đã có thành thì phải có hoại. 
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sao biết sự chết?". Vậy những thuyết về loại sống, chết ấy hãy 
cứ để đó mà không bàn đến cũng được. 


47 - Kinh Phật có thuyết Luân hồi °? mà nhà nho thường 
không tin; nhưng, xưa nay những sự mà người ta bai nghe mắt 
thấy, ghi chép cũng nhiều, không kể hết được, thực ra không 
phải không có lý ấy. Khổng Tử nói: “Đức qui thần rất thịnh, 
trông không thấy, lắng cũng không nghe, mà rờn rợn như Ở 
trên, như ở bên tả bên hữu". Thuyết âm tỉ địa giới tựa như 
hoang đường, nhưng, tóm lại là do ở sự huyền bí của tạo hóa sự 
chìa cách giữa âm dương làm cho người ta không trông thấy, 
không nghe thấy đó mà thôi. Lúc tế lễ, qui thần giáng lâm, thể 
phách tuy tán đi, nhưng thần thức vẫn còn tụ lại. Những 
chuyện bẩm thụ hình thể, đầu thai làm người, nói trong kinh 
Phật, cũng là thân thức đó thôi. Tịnh mặt trời, mặt trăng giáng 
xuống thành nước lửa, khí nước lửa bốc lên thành sấm gió, diệu 
dụng biến hóa của trời, đất, đi đi lại lại không lường được, 
huống chi là người ta. 


48 - Bộ sách 7d truyện chép nhiều việc thần quái, như là 
Cung Thái Tử “” nước Cung thác vào lời đồng bóng quở phạt 
Huệ công, tức là thuyết "Thiên tào phán sự" “?. Trung Hàng 
Vến nằm mộng thấy kiện nhau với Lệ Công tức là thuyết "Địa 
ngục câu đối" ®_ Tế hầu nằm mộng thấy con lợn to, Tấn hầu 
nằm mộng thấy con là ác quỉ, cùng với việc Lương Tiêu và Hồn 
Lương Phu làm ma về quấy, tức là thuyết "Oan qui đến báo 
thù". Tử Dự đem mộng ra nói để bảo tổn cho Hàn Quyết. Một 
ông lão nhờ Ngụy Khóa gả chồng cho con gái mình mà kết cỏ 
đền ơn ®%, đó là Khí với mạch của hai người cùng cảm thông với 


Ú Tấn hồi, kinh Phật nói, chúng sinh từ lúc mới sinh ra, cứ quanh quấn trên lục 
đạo (sau đường: thiên đạo, nhân đạo, quỉ thần đạo, địa ngục đạo, ngã qui đạo và 
súc sinh đạo). Chúng sinh đi hết đường nọ đến đường kia, quay tròn như bánh 
xe. 

®' Cung Thai Tư tức là Thân sinh, là con ca Tấn Hiến Công. 

` Thiên tào phán sự: thiên đình xử kiện. 

1 Địa ngục cáu đối: Diễm vương bắt đến đối tụng. 

®' Rố Ngụy Khóa nước Tấn đặn con: khi ông chết thì đem người thiếp chôn theo. 
Nhưng Ngụy Khöa không đem chôn người thiếp ấy mà lại đem gả chồng. Khi 
Ngụy Khỏa đánh nhau với Đỗ Hồi, người nước Tần, thấy có một ông già kết có 
làm vướng chân Đỗ Hồi cho Ngụy Khỏa bắt. Ông già ấy tức là bố người thiếp 
của bế Ngụy Khỏa nói trên, 


t) 


nhau. Vệ hầu nằm mộng thấy Khang Thúc cho biết Đế Tướng 
cướp mất sự hưởng tự. Tấn hầu nằm mộng thấy ông Cổốn nhà 
Hạ (Bố ông Hạ Vũ) hóa làm con gấu vàng vào cửa phòng ngủ. 
Thể thì những người tiên viễn ?' cũng còn để lại có bóng cái 
vang. Những việc cũ đời Chu, nay còn khảo sát được cả. Trong 
khoảng vũ trụ, âm dương, tối sáng, tuy khác đường, nhưng tình 
vẫn là một, lẽ ấy thực có. 

49 - Kinh Dịch nói: Tình Khí là vệt, du hồn là biến, thế cho 
nên biết được tình trạng của quÏi thần. Nghĩa chữ "qu1' là khuất 
(co lại), nghĩa chữ "thân" là thân (duốỗi ra). Co mà hay duốỗi, vì 
thế thiêng liêng mà làm thần. Cho nên Lão tử nói: "Lấy đạo mà 
trị thiên hạ, qui sẽ không thiêng '? là nói âm với dương, tối với 
sáng, đều có định vị, không xâm lấn nhau”. 

50 - Thánh nhân biết rộng, không gì là không xét rõ. Xem 
như sách Khổng Tử gia ngữ chép những chuyện sau này: 


Tiết chuyện xa ? là biết được bộ xương chở đầy xe. 
Đạo khổ thỉ '° là nói được điển tích cái tên làm bằng gỗ khổ. 


Biện Quì Võng Phần dương °' là biết được cái tên quái vật là 
Quì Võng và Phần Dương. 


Không Tử không phải là không nói những sự kỳ quái, 
nhưng ngày thường không muốn nói đến, là không muốn làm 
học giả mê hoặc. Thật ra có phải những chuyện ấy cho là không 
có đâu. 


0) Tên, niễn: bậc tiên bối đã xa đời. 

® Kỷ qui bất thần nghĩa là qui không thiêng liêng nữa, vì yêu rồi không thể hiện 
ra cho người ta thấy. 

® ` Những chuyện này chép trong thiên Biện uạt, sách Khổng Tử gia ngữ, và chép 
rõ: Ngô Phù Sài đánh nước Việt, phá núi Cối Kê, bắt được một cỗ xương chất 
đầy một xe (chuyên xa), sai người hỏi Không Tử, Khổng Tứ đáp: "Đó là xương 
họ Phòng Phong. Khi vua Hạ Vũ hội quần thân ở Cốt Kê, họ Phòng Phong đến 
chậm bị giết". 

® Có một con duẩn (chim cắt, loài chim ưng) bay đến đậu ở sân Trần hầu chết 
ngay, vì có một cái tên gỗ khổ cắm suốt mình. Người nhà Trần hầu sai người 
đera chím và cái tên hỏi Khổng Tứ, ngài đáp "Đó là thứ tên của họ Túc Thận 
đem công cho Vũ Vương”. 

Sài Quý Tương tử đào giếng bất được một vật, đem hói Không Tử ngài đấp: nó là 
giống quái mộc thạch, gọi là Quì võng, và thê quái gọi là Phần dương. 
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Đáng khen Quách Phác khi làm tựa sách Sơn hởứi bứnh °) có 
nói: "Giữa khoảng vũ trụ mênh mông, quần sinh đầy dẫy, âm 
dương hun bốc, vạn vật phân biệt, tình Khí hỗn độn phun xát 
lẫn nhau, du hồn, linh quái xúc động mà thành tượng, lưu hình 
ở núi sông, để dạng ở gỗ đá, không kể xiết được". Bài tựa ấy lại 
nó!: "Vật gì cũng vậy, tự nó không lạ, đợi người nói đến mới hóa 
ra lạ; vậy cái lạ là tự ta, chứ không tự vật; vì cái gì thấy luôn thì 
tin, còn cái gì ít khi nghe thấy, nói đến thì cho là lạ. Đó là cái 
mà thường tình thường bị che lấp". Lời nói ấy là lời bàn xác 
đáng cho nghìn đời. 

ð1 - Trình tử nói: "Ngày xưa xem bói là để quyết sự nghi 
ngờ, đời sau thì không thế: họ xem bói chỉ cốt cho biết bệnh của 
mình sẽ cùng hay thông, thân của mình có đạt hay không mà 
thôi". Riêng tôi nghĩ rằng thánh nhân đặt ra bói toán, cốt để cho 
người ta quyết hiểm nghĩ, định do dự chứ không phải để dạy 
người ta cầu cạnh lợi đạt. Cho nên thánh nhân đặt ra kinh 
Dịch, không phải để cho kẻ tiểu nhân mưu lợi. Nhưng, cũng có 
khi, nghi ngờ điều gì muốn hỏi qui thần, như Tất Vạn bói việc 
làm quan ở nước Tấn. Trùng Nhĩ bói việc ở ngoài về nước, tuy vì 
mình, nhựng không hại gì chính nghĩa. 

52 - Làm nhà cửa ky phương hướng Thái tuế. Tống Thái tổ 
nói: "Phía tây cửa đông gia tức là phía đông cứa tây gia, thế thì 
sao Thái tuế ở chỗ nào"? Nói thế là không phải. Thần trong một 
năm là một Khí thiêng; Khí thì đi trên trời, chứ không phải ở 
dưới đất. Cứ theo thuyết của Tống Thái Tổ thì gọi phía tây có lẽ 
đến tận Tây Hai mới thôi. Thế thì ngoài Tây Hải lại còn có đất 
nước nữa, lại phải lấy đấy làm phía đông. Làng nước dân cư đều 
có giới hạn: có đông, tây, nam, bắc của cả thiên hạ, có đông, tây, 
nam, bắc của cả một nhà. Việc tu tạo nhà cửa, vô tâm thì thôi; 
nếu đã xem phương hướng, mà thấy mình phạm thần sát, hay 
là người ta nói phạm hướng thần sát, mà cứ làm bừa đi, thế là 
bất. kính, sao gặp được sự hay? 

53 - Lưu Khang Công nói: "Nhân dân được Khí trung hòa 
của trời đất mà sinh ra, thế gọi là mệnh; cho nên có những phép 


“0 Sơn hỏi kinh, tên sách, có 18 thiên; tương truyền là một bộ sách nói về sông 
núi; sách có từ trước đời Hán. 


tì 


tác về động tác, uy nghỉ để an định mệnh trời". Kinh Dịch nói: 
"Cùng lẽ hết tính ° rồi đến mệnh, chữ mệnh ấy tức là Giáng 
trung (trời phú cho sự lành), cũng gọi là bình gi (giữ đạo 
thường) và là minh đức (đức sáng). Còn đời sau nói đến chữ 
Mệnh thì họ chỉ nghĩ đến sự cùng Bay đạt, được hay mất, vinh 
hay nhục mà thôi. 


Cổ nhân xem bói, không những chỉ dùng có thi. Sách 1y £œo ® 
(của Khuất Nguyên nước Sở) có câu rằng: "Sách quỳnh mao đi 
đình chuyên “? hề mệnh Linh Phân vị dư chiêm"... Nghĩa là: 
Tìm cỏ quỳnh mao để xem bói cô tre, sai ngươi Linh Phân bói 
cho ta xem... Sách chua: "Lính Phân là tên một thầy bói hay 
thơi bấy giờ. Đình là tre chẻ nhỏ. Người nước Sở hay kết có, chế 
tre, để xem bói; gọi là chuyện", 


Nghiệm sự đã qua, xét sự sắp tới, trong đó có thần linh thông 
giai, đừng tưởng một thứ có nhỏ nhặt là không quan hệ gì! 


Kinh Phòng lấy tiền gieo quẻ, chia ra âm dương, để lấy "thế 
ứng" ®; đời sau bắt chước. Còn ở những nơi phương xa, tục lạ lại 
có cách "Bói ngói" ” bói gà, bói qua, bói nghe tiếng người nói ®9", 
cũng đều biết trước được sự lành dỡ; vì rằng không có cái gì là 
không có lý ở trong cä. 


° Nguyên văn là cùng lý tận tính. Cùng lý là tìm xét hiểu biết cho hết cái lý ở 
trong trời đất. Tận tính là thể nghiệm cho hết cái tính eon người ở trong mình 
ta. 

©* Uy tao: Tên một thiên trong Sở ứ, tác giả là Khuất Nguyên, người nước Sỏ, đời 
Chiến quốc (Từ hơi, trang 1.445). 

Œ® Định chuyên: Phép bói toán của người nước Sỏ. Họ ngắt có hay bẻ cành cây ở 
gần người họ, không cứ nhiều ít, cặp vào hai tay, đếm từng số ba, một, mà đoán 
lành dữ. 

1) Th2 ứng, một phép bói, như tứ tôn trì thế hay khắc ứng. 

C% Ngòa bóc "Bói ngói". một phép bói của bọn đồng cốt, Họ gõ vào đồ sành, nghe 
tiếng kêu mà đoán định sự lành, sự dữ. 

9 Nương bóc "Bói bàng tiếng vang", một phép bói, đêm hôm 30 Tết nghe tiếng 
người nói mà nghiệm lành dữ. 
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II - HÌNH TƯỢNG 3 ĐIỀU) 


1 - Về thuyết "Trời xoay về bên tả, mặt trời, mặt trăng và 
ngũ tỉnh (năm sao ngũ hành) chuyển về bên hữu”, xưa nay cãi 
lộn nhau đã nhiều. Nhưng theo câu trong kinh Dịch: "Trời đất 
thuận chiều mà chuyển động, cho nên mặt trời, mặt trăng ởi 
không quá độ, bốn mùa không sai", ta cho rằng cứ lấy câu ấy 
mà đoán cũng đủ. 

Ở trên mặt đất mà xem, ta chỉ thấy £hã? diệu “? đi về phía 
tả, chứ có thấy chuyển về phía hữu đâu? Bây giờ trở ngược lại 
mà suy đoán, cho hợp với trời, thì không chỗ nào không có thể 
bảo là thuận động. 


2 - Sách Chu !ễ °®) nói họ Bảo chương lấy đất thuộc các phận 
sao mà phân biệt đất chín châu; mỗi khu vực phong cho chư 
hầu đều có địa phận từng vì sao để xem điểm lành đữ; nhưng 
sách ấy không còn truyền lại. Ban Cố !? đời Hán theo lịch Tưm 
thông °® lấy 12 triển thứ (trạm nghị) phối hợp với 12 phân dã 
các vì sao. Trần Trác là quan thái sử nước Ngụy lại nói rõ: quận 
nào nước nào thuộc vào độ số các vì sao nào. Hoàn Vũ to như 


U)` Thất diệu: Bảy ngồi sao lớn: mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao thuộc ngũ 
hành (thủy, hỏa, mộc, kim, thổi. 

'®' Ởh¿ lễ, tên sách tương truyền đời Chu; tên cũ là Chu quan kinh, mãi đến Lưu 
Hâm nhà Hán mới gọi Chu lễ; sách ghì chép chế độ chính trị đời Chu, gồm có 6 
thiên: Thiên quan, Địa quan, Xuân quan, Hạ quan, Thu quan, Đông quan. 

t®® Ban Cô xem mục IIL, 2. 

®' Tam thống lịch, danh từ về phép làm lịch, không phải tên sách, sách về phép 
lịch Tam thông tên là Tam thống lịch phú của Lưu Hâm đời Hán. Lịch Tam 
thống được đem áp dụng từ niên hiệu Thái sơ năm đầu (104 tr. C, n) cho nên 
cö người cũng gọ! là lịch Thái sơ. 
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thế, có chắc hẳn các quận, các nước ở Trung Châu đương hết 
được không? 

3 - Sao Giốc, sao Trương, sao Cang chiếm ít độ thì phân dã 
hẹp. Sao Đấu, sao Ngưu, sao Cơ, sao Tỉnh chiếm nhiều độ thì 
phân dã rộng. Đó là lẽ tất nhiên. Đến như Tây Vực, Bắc Minh 
không biết đến đâu cùng tận. Ngoài phía đông nam Minh Hải © 
Bột Hải '? còn có nhiều đất nước cách Trung châu đến mấy vạn 
đặm, sao không ứng vào một vì sao nào trên trời? Cho nên, 
Nhan Chì Thôi nói rằng: "Lúc mới thành lập trời đất đã có 
tinh tú; lúc đố chưa vạch ra chín châu, chưa chìa ra các nước, 
cắt đặt ra cương giới, khu dã, có chỗ gọi là triển thứ của các 
sao. Từ đời Phong kiến về sau ® mới có qui chế cắt đặt. Số các 
nước có tăng có giảm, nhưng các vì tình tú không hơn không 
kém. Còn sự ứng hiện của điềm lành dữ, họa hay phúc, nếu 
như không sai. thì bầu trời to thế, tình tú nhiều thế, phân dã 
từng tỉnh tú thế nào, tại sao lại chỉ liên hệ với Trung quốc mà 
thôi? Sao Mã là sao Mao đầu “2 triền thứ của nó là nước Hung 
Nô. Còn các nước Tây vực, Đông DI, Điêu Đề 5 Giao Chỉ, thì sao 
lại bị bỏ rơi, không nói đến? Cứ thế mà suy xét tìm tòi, không 
bao giờ xong được". 

Nhà sư Nhất hành nói rằng: "Sông núi trong thiên hạ, ở về 
phía Nam phía Bắc còn thấy mênh mông. Nay xem như Bắc 
Định thì thuộc vào phân đã sao ÄM⁄đo, Triều Tiên thì thuộc vào 
phân dã sao Cơ, Giao Chỉ thì thuộc vào phân dã sao Chẩn, sao 
Qui, còn các bộ lạc ngoài ải xa thì tùy chỗ tinh tú gặp nhau". Nó 
thể cũng là phỏng theo thuyết cũ mà thôi. 


4- Nhà Thành Chu trước đóng đô đất Mân, đất Kỳ, sau 





tì Minh Hai: tên cổ một vùng biển ở ngoài đảo Bồng Lai, nước rất đen không đi lại 
được. 

2 Bội Hởi: tên một vùng biển ở giữa hai bán đảo Liêu Đông và Sơn Đông. 

® Phong biến, theo nghĩa cổ phong là lấy đất và tước phong cho mọi người nhự: 
công, hẳu được phong L00 dặm; bá được 70 đặm tử, nam được 50 dặm. Chế độ 
này có từ thời Tam Đại (Hạ Thương Chu) đến đồi Tân mới bỏ, và đối lại, đặt ra 
quận, huyện. 

Điệu đề: Săm phẩm xanh đỏ và thân người thành các hình vẽ. Theo sách Trung 
Quốc, đó có cổ tục là người Giao chỉ. 

® Mao đầu : tên một vì sao, nghĩa đen là người dì tiên phong. 
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đóng ở đất Phong, đất Cáo, Địa phận nước Tần, sau này, là 
đất của nhà Chu. Bấy giờ nhà Chu chia đất, phong cho 18 
nước chư hầu: các nước Tống, Tề, Tấn, Vệ, Hàn, Yên đều là 
các nước lớn cũ; các nước Tần, Trịnh đều là nước lớn mới; Ngô, 
Sở, Việt, Vệ, Thục đều là nước nhỏ cũ, sau này mới lớn lên. 
Còn nước Triệu là một quan khanh nước Tân, sau mới được 
phong, mới lấy tên họ đặt làm tên nước Tạo Phú °, nước Triệu '?), 
khi mới lập ấp ở thành nước Triệu, chẳng qua là một nước phụ 
dung thôi. Hai ông họ Cam, họ Thạch !” làm 7h binh (Sách 
xem các vì sao), trong đó có nói: "Trên Thiên Viên ' có các vì 
sao ứng vào địa phận nhà Chu và các nước Tần, Trịnh, Việt, 
Hàn, Nguy, Triệu, Tề, Yên, Vệ, Thục, Ba, Lương, Sở; nước nào 
thấy phân dã sao có sự biến động xâm phạm thì nước ấy có sự 
không lành". Không biết nói thế có đúng không? 

õ - Trước thời Xuân Thu, các nước lớn nhỏ ở lân lộn; vua nhà 
Chu đóng đô hai nơi; vậy thì sách của Tình quan Š' Căn cứ vào 
đâu mà xem? Theo ý riêng ta: lúc bấy giờ, họ Bảo chương lấy 
tình thổ (đất thuộc các phân đã sao) chia rõ phong vực chín 
châu; mỗi châu đều có tình phận nhất định, có sách ghi chép. 
Sách ấy nay bị mất rồi. Nhưng, cổ nhân xem Khí hậu đã có 
phép hay, cho nên Sĩ Văn Bá thưa với Tấn Hầu răng: "Sáu vật ® 
không giống nhau; nhân dân mỗi người một dạ; thứ tự việc 
làm không cùng một loại; chức vụ các quan không phải có một 
qui tắc; trước thì giống nhau rồi sau khác hắn, sao có bình 
thường được". Vòng trời 365 độ với 1/4 độ, chia làm 12 vi thứ, 
dưới ứng với chín châu; muốn nghiệm lành đữ thì phải xem 


t? Tạo phủ: tên một ông quan cầm cương xe ngựa bát tuân cho vua Mục Vương 
nhà Chu. 


? Phụ dụng: nghĩa đen là phụ thuộc. Một nước nhỏ, đất không được 50 dặm 
vuông, phải phụ thuộc vào một nước chư hầu khác lớn hơn. 


'!' Cơm, Thạch: Tên họ hai quan coi việc xem thiên văn đời xưa, một là Cam công 
nước Tề. một là Thạch trung đại phu nước Ngụy. 


(8 Thiên Thị niên: tên một trong ba ngôi sao lớn gọi là: Tơm Viên (1 - Tư vì, 2 - 
Thái vì, 3 - Thiên thị). 


t6 Tìn/ quai: quan coi việc xem các Vì sao. 


6 [uc oật: danh từ chì gồm sáu thứ: Tuế, thời, nhật, nguyệt, tình, thần. 
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chỗ đất "chuộng đức" và "thừa vượng" #®' mà tiên vương đã 
đóng đô. 

Các nước chư hầu đã được nhà Chu phong cho, lúc mới nhận 
chức và tên họ, dựa vào độ số, hành trình của năm vì sao Ngũ 
Vĩ ® mà suy tìm so đọ để làm cho cõi đất hợp với vị thứ các sao 
trên trời. Xem các sách Tở truyện và Quốc ngữ ”', ta sẽ biết 
được đại lược việc nói trên. Như nói: "Vua Nghiêu đời Át bá ra 
đất Thương Khâu, chủ về sao Thđn. Người nhà Thương nhân đó 
mà theo, cho nên Thần là sao thuộc về đất Thương. Đổi Thực 
Trầm ra đất Đại Hạ, chủ về sao Sâm (thuộc phân đã sao Sâm). 
Ngươi nhà Đương nhân đó mà theo, cho nên Sâm là sao thuộc 
vê nước Tấn. 


Các sách lại nói: Vị thứ sao Đại Thần '® thuộc nước Tống, 
sao Thái hiệu thuộc nước Trần, sao Chúc dung thuộc nước 
Trịnh, đều là Hỏa Phòng. Vị thứ của sao Chuyên húc ở nước Vệ, 
tỉnh của sao này là hư không, vì nó vượng về thủy". 


Cũng các sách ấy lại cho biết: chức hỏa chính đời Đào 
Đường, là Át Bá, ở đất Thượng Khâu, giữ việc thờ thần Đại hỏa, 
mà lấy đức hỏa chép tuế thời; ông Tướng thổ, nhân đó mà theo, 
cho nên nhà Thương lấy Đại hỏa ') làm chủ. Lại cho biết: Tuế 
vận ở tình ký '? mà đi trái đường vào vị thứ Huyền hiệu, là tỉnh 
phận của nước Tống, nước Trinh, thì đất sẽ bị nạn đói. Lại nói: 
Tuế tình năm nào bỏ vị thứ mà trọ ở vị thứ năm sau, phạm vào 
triển thứ Điểu nó, là điểm không hay cho nhà Chu và nước Sở. 
Lại nói rằng: "Họ Chuyên húc nước Trần, mà tuế tình là Thần 
hóa, thì mất nước; tuế tỉnh ở vị thứ Tích mộc, thì có cơ Phục 


0" Nguyên văn là Thượng đức thừa vượng, nghĩa là chuộng đức trở nên vượng; thí 
dụ: Hoàng đế chuộng đức "thô” mà trở nên "vượng", 


® Vỹ: Đường ngang. Ngủ Vĩ: Năm vì sao: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đi ngang về 
phía phãi. 

® 7q truyện và Quôc ngữ: tên hai bộ sách của Tà Khâu Minh làm tự đời Xuân thu 
(Đông Chu). Sách biên tập các sự việc có liên quan đến sách Xuân thu. 

® Đại thắn: là ba sao Phòng, Tâm, Vì. 

$' Đai hỏa: tức là sao Tâm; cũng gọi là Đại thần. 


6 Tịnh by: Tên tỉnh thứ ở ngang với sao Nam đấu, sao Khiên ngưu và sao Tú nữ. 
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hưng. Mặt trời chiếu vào vị thứ sao Thuần hỏa thì nước Trần sẽ 
mất, mặt trời ra khối vị thứ sao Vụ, sao Nữ thì vua Tấn sắp 
chết; tuế tình ở Đai Lương thì nước Thái phục lại, nước Sở mắc 
nạn. Vua Vũ Vương đánh được nhà Thương vì tuế tỉnh ở Thuần 
hỏa; Văn công nước Tân lấy lại được nước là vì tuế tình ở vị thứ 
Thực trầm". Tất cả mọi việc kể trên đều ứng với thiên tượng cả, 
có phải như đời sau xuyên tạc nói dựa đâu? 


6 - Năm thứ ba đời vua Nhị thế nhà Tần, (207 tr. C. ng,), 
năm sao Ngũ hành tụ họp,ở vị thứ sao Đông tỉnh, quay lưng về 
phía Nam đấu. Có người nhận xét rằng: Đông tỉnh ở về phận đã 
nước Tần tức là phận đã ÄAfời, sao Nam đấu ở về phận đã nước 
Việt tức là phận dã Sửu. Sửu xung khắc với Mùi; Tần mất 
vượng khí, thì Việt được Bá khí; cho nên Triệu Úy Đà ứng vào 
thiên tượng ấy mà làm nối lên ©), 


7 - Các nhà làm lịch xưa nay, đều có căn cứ cả: lịch Thái sơ 
(đầu tiên) “”, căn cứ vào âm luật (âm nhạc); lịch Đại diễn °° căn 
cứ vào phép bói bằng có thị; lịch Thụ thời ? cần cứ vào bóng 
mặt trời. Mỗi nhà trên này chủ trương một thuyết riêng; nhưng, 
tóm lại, thì lịch Thụ thời hơn cả, vì tượng có trước số, số ở sau 
tượng; tham khảo âm luật và bói thi (chung luật, thì sách) để 
nghiệm tượng trời thì được, nhưng khảo sát thiên tượng để phối 
hợp với âm luật và phép bói bằng cỏ thi thì không khối khiên 
cưỡng. Qui ảnh ) lấy cọc đánh dấu, đo bóng mặt trời là thiên 


® fýy Đở tức Triệu Đà, vì Triệu Đà làm quan túy của nhà Tần, Đà người Chân 
định, đời Tần làm quan úy quận Nam Hải (Việt Nam). Khi Tần mát, tự xưng là 
Nam Việt Vũ Vương, 


thai sơ lịch: Lịch làm năm Thái sơ đời Hán. Theo Hán (hư luật lịch chí, năm 
Thải sơ năm đầu đời Hán Vũ Đế (104 tr. C. ng), triểu đình hạ chiếu tuyển Đặng 
Bình và hơn 20 người trong nhân dán, giao cho làm lịch. Lịch của Đặng Bình 
làm, tính theo âm luật, gọi là Luá? lịch. Lịch này so với tính toán của các 
phương sĩ thời đó thấy đúng, nên được đem dùng và gọi là lịch Thái sơ, (Từ hai, 
trang 350), 


8 Đay điễn: tên một thứ lịch của Tăng Nhất Hành đời Đường (Huyền Tâng), làm 
dựa theo số Đại diễn trong kinh Dịch. 


® Thụ thời: tên một thứ lịch làm về thời Hán Nguyên để (48 - 33 tr. C. Ng), 
Nguyên đế sai Hứa Hành và Quách Thủ Kính tham khảo các lịch đời trước, 
châm trước làm quyên lịch mới, đặt tên là Thụ thời lịch. 


®1 Quỹ dnh- cột đo bóng mặt trời, 
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tượng rõ ràng nhất; dựa vào đó, lượng đo kỹ càng, để lấy Khí 
trung bình của trời, không nương tựa xê xích vào đâu, thế mới 
đúng với độ trời. Thuyết trung tỉnh cơ hành ° trong Ngu thư 2 
cũng suy tính dựa theo bóng mặt trơi, 


8 - Các nhà làm lịch đều lấy nửa đêm ngày Giáp Tí, mồng 
một tháng Mười một là tiết đông chí làm đầu lịch. Thiệu Khang 
Tiết lấy ngày giúp, tháng tí, sao giớp, giờ thân làm số Nguyên 
hội uận thế '”; không kế gì ngày sóc hư và tháng nhuận, mà lấy 
360 ngày làm một năm, thế là nói có chỗ căn cứ. 

Hoài nam tử nói: "Mỗi luật có 5 tiếng, 12 luật là 60 tiếng, lại 
nhân với 6, thành 360 tiếng để đương đối với số ngày trong một 
năm". Phép làm lịch của người Tây Dương (Âu châu) cũng lấy 
số 360 làm độ chu thiên, có 96 khắc làm một ngày, khiến cho 
mỗi giờ đều tám khác, không có số lẻ, để tiện suy tính; phép ấy 
rất là giản tắt. 

9 - Thuyết Thanh đạo, Xích đạo xuất xứ ở sách Vĩ thư Dịch 
kê lãm đồ °®. Thuyết Địa hữu tứ du xuất xứ ở sách Vï thư khảo 
lình diệu ° 





+ 7yung tịnh, Cơ hành, Trung tính: vì sao nào trong nhị thập bát tú đi đến giữa 
trợi thì gợi là Trung tính, nghĩa là sao giữa trời, - Cơ hành: tên hai đụng cụ làm 
bằng ngọc của vua Thuân chế ra đê đo lường thiên tượng. 


t9 ưu thự, tên sách, tức là năm thiên trong kinh thư chép về đời Ngụ, từ thiên 
Nghiêu điển đến thiên Ích tắc (Từ hải, trang 1185). 


® Nguyên hội uận thế: Danh từ địa học đời xưa. Nhà địa học cổ lấy mỗi giáp tý 6Ô 
năm làm một Nguyén, phối hợp với Lạc thư (của Hạ Vũ), lấy ba nguyên làm 
một chu, ba chu cộng thành 540 năm làm một vận, để bói địa khí, cho biết 
hướng nào là vượng tướng, hướng nào là hưu tù. 


Theo sách Hoàng cực binh thế, thi quan vật, một nguyên là 12 hội, một hội là 
30 vận, một vận là 12 thế, một thế là 30 năm. Vậy thì một nguyên là 129.600 
năm. Một nguyên trên trời cũng như một năm ở nhân gian: nguyên này hết thì 
đến nguyên khác; cứ thế mãi mãi. 
9 Vỹ thư Dịch kê lãm đồ: tên một bộ sách về thiên văn lịch toán. Sách có hai 
quyến, nói về quái Khí kính dịch và phép suy bộ mặt trời. Đến đời Đường, Tăng 
Nhất Hành nhân đó diễn thêm ra làm thành sách lịch. 


Ủ Ứ} hủ khúo lịnh diệu: tên một bộ sách về địa học. Sách này nói đất có tứ du 
thương động mà người ta không biết, nhưng sách Nhĩ nhà, thiên nói về thiên 
văn, lại chép: ngoài nhị thập bát tú, lại có trên dưới, đồng, tây, mỗi phương 
15,000 dặm, gọi là tứ du. 


10 - Trong thiên Qui tâm “9, Nhan Chị Thôi nói rằng: "Trời 
là tỉnh khí, mặt trời là tinh của Dương khí, mặt trăng là tình 
của Âm khí, các vì sao là tình của muôn vật. Cái mà nho g1a 
hiểu được: mảnh ngôi sao rơi xuống là đá rơi xuống đó. Một 
vật ở xa và to mà người ta không đo lường được, không gì bằng 
trời ”'. Sao sa xuống, nếu là đá thì không có sáng, chỉ có chất 
nặng, bấu víu vào đâu? Đường kính một vị sao, to đến trăm 
dặm; một chùm sao, đầu đuôi cách nhau đến vài vạn trăm dặm; 
mây vạn ngôi sao chi chít với nhau, rộng hẹp dọc chếch thường 
không co nở. Và lại, mặt trời, mặt trăng với các ngôi sao cũng một 
sắc sáng, chỉ có lớn nhỏ khác nhau mà thôi, thế thì mặt trời, 
mặt trăng cũng là đá ư? Đá đã rắn chắc, thì Xứm ô, Ngọc thỏ ® ä 
vào đâu? Đá ở trong không khí, tự nó vận động sao được. Ta thì 
cho rằng: sao ở trên có sáng, cái sáng đó là khí; khi vừa sa 
xuông bị gió lạnh buốt ở lưng chừng trời táp vào mới đọng lại 
thành đá, chứ không phải sẵn là đá ở trên trời rồi. 

Mặt trời, mặt trăng cũng là tỉnh Khí tích lại mà có sáng, và 
to lớn đó thôi. Sao là tình Khí của vạn vật, cho nên sa xuống 
hóa ra đá. Mặt trời là hóa tỉnh thái dương, mặt trăng là thủy 
tình thái âm; không thể viện lệ ấy mà cho cũng là đá được. Đến 
như phép đo lường vòng tròn, đường kính rộng hẹp của các vì 
sao, thì trong sách lịch tây dương nói rất tỉnh tường". Nhan Chị 
Thôi lại nói: "Mặt trời, mặt trăng, các sao, đều là khí; Khí thể 
nhẹ mà nổi, nên liền với trời, đi lại, xoay chuyển không hề sai 
lẫn, mà sự mau chậm cũng phải nhất luật. Có sao mặt trời, mặt 
trăng, ngũ tỉnh, nhị thập bát tú, đều có độ số, di chuyển không 
đều, lẽ nào Khí sa xuống lại hóa đá". 

Ta xét Hách Manh dời Hân có nói: "Trời không có chất; 
ngứa lên mà trông, chỉ thấy cao rộng không cùng cực. Mặt trời, 





tÐ Qựuj tâm: tên một thiên trong sách Nhan thị gia huấn. 

' Sau câu này, có câu: "Sao có rơi xuống mới thành đá", có lẽ là thừa, nên bỏ. 

® Km ô; qua vàng hay ác vàng, danh từ cỗ dùng để chỉ mặt trời. Theo truyền 
thuvết trong mặt trời có con qua ba chân, nên người ta dùng danh từ Kim ô để 
chỉ mặt trời. - Ngọc tho: Con thổ ngọc, danh từ cổ dùng để chỉ mặt trăng. Xưa 


kia, Phó Thành Văn nói: "Trong mặt trăng có con ngọc thỏ già, trường sinh bất 
tử, cho nền người ta gọi mặt trăng là Ngọc thỏ. 
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mặt trăng, và các vì sao, tự nhiên quây quần ở trong khoảng hư 
không; lúc đi lúc đứng đều nhờ có Khí cả; cho nên thất diệu ®') 
lúc ẩn lúc hiện không thường, lúc tiến lúc lụi không giống 
nhau; vì không bám bíu vào đâu cho nên thế. Cho nên chỗ 
không có sao, Thần Cực ? ở yên một chỗ, mà sao Bắc đấu 
không cùng với các sao khác lăn về phía Tây. Các vì sao 
Nhiếp đề ®, Trấn tỉnh “ đều đi về phía Đông, mỗi ngày đi 
một độ, một tháng đi 30 độ. Vậy xem thế đủ biết các sao 
không bấu bíu vào đâu”. Cát Trĩ Xuyên (Cát Hồng) nghe nói 
thế, chê rằng: "Nếu tinh tú không bấu víu vào trời thì trời 
vô dụng”. 


11 - Người học về thuyết Hồn thiên ' lại cho rằng Tam 
viên (ba ngôi sao: Tử vị, Thái vị, Thiên thị), và nhị thập bát tú, 
cùng với trời chuyển vận nhất định, không di dịch; đó là Kinh 
tình (Sao ở kinh tuyến không thay đổi vị trộ; mặt trời, 
mặt trăng, nàầm sao Ngũ hành, cùng vận hành với các sao 
khác, không có chỗ nhất định; đó là vĩ tình (sao ở vĩ tuyến). 
Kinh với Vĩ lần lộn hiện ra thiên văn. Các đời đều theo thuyết 
ấy. Gần đây có người Tây Dương vào Trung Quốc, tỉnh về thuật 
trắc nghiệm (đo lường trời), có nói rằng: "Trời có 9 tầng: tầng 
cao nhất là Tôn động thiên, không có sao gì cả; mỗi một ngày, 
đem các tầng trời từ Đông sang Tây, quay về bên tả một vòng. 
Tầng thứ hai là Liệt tú thiên. Tầng thứ ba là Trấn tình thiên 
(Thổ tinh). Tầng thứ tư là Tuế tinh thiên (Mộc tinh). Tầng 
thứ năm là Huỳnh hoặc thiên (Hỏa tỉnh). Tầng thứ sáu là 
Thái dương thiên. Tầng thứ bảy là im tình thiên. Tầng thứ 
tám là Thủy tinh thiên. Tầng thứ chín, tầng thấp nhất, là Thái 
âm thiên. 


0` Thất diệu; Tên gọi chung: Mặt trời, mặt trăng và năm vì sao thuộc ngũ hành 
(thủy, hỏa, mộc, kim, thổi, 


+® Thần cực: Chỗ giữa trời không có sao; người ta lấy chỗ đó làm thần cực. 


® Nhiếp đề: Tên sao. Chỗ hai bên đế đình, mỗi bên có ba ngôi sao như chân cái 
vạc cho nên gọi là Mhiêp để. 


!Ð Tấn tính: Tên một ngôi sao, tức là Thổ tinh. 


® #Jöy thiên: Một ngành toán học nói về hình tượng trời. Sách này nói hình trời 
như quả trứng gà, đất là lòng đỏ, trời bọc ngoài đất, 


36 


Tám tầng trời, từ Trấn tính thiên trở xuống, đều theo Tôn 
động thiên quay về phía tả. Nhưng, mỗi một tầng trời đều có độ 
xoay sang hữu, tự Tây sang Đông". Thuyết này cũng giống 
như thuyết Chu Bẽễ, lấy con kiến đi trên bàn xoay đá mài làm 
thí dụ. 

Mặt trời, mặt trăng, ngũ tỉnh, đều có một tẳng trời; những 
tầng ấy đều không giống với đất, cho nên cách đất cao thấp 
không thống nhất; cái số cao nhất, thấp nhất đều phải lấy 
đường bán kính của đất làm chuẩn đích. Thuyết này cũng giống 
với câu nói trong Sở từ: "Vòng tròn có chín tầng trời", 

12 - Bọn Nam Hoài Nhân (Ferdinandus - Verbieat), người 
Tây Dương làm sách Khôn dư đồ thuyết, có nói: "Đất với biển 
vốn là hình tròn, hợp lại làm một quả cầu ở trong thiên cầu; 
thực như quả trứng gà, lòng đỏ ở trong lòng trắng; trời đã bao 
bọc đất thì trời với đất cùng nhau hưởng ứng". 


Sách ấy lại nói: "Người đời bảo trời tròn bao bọc lấy đất 
vuông, đó là lây nghĩa động tĩnh lý vuông tròn mà nói, chứ 
không phải nói hình. Họ còn đem độ số Đông, Tây, Nam, Bắc để 
chứng minh cái nghĩa đất tròn rất là rành mạch. Các nhà khảo 
về hình tượng đều bảo thuyết đó không va ngoài thuyết Hồn 
thiên của người Trung Quốc xưa. 


Lại bài Thiên đạo luận của Nhân Loan, đời Hậu Chu, trong 
Hoằng mình tập ”', có nói: "Đạo gia thường nói trời tròn đất 
vuông; nay đem bốn góc cùng phương hướng so sánh, thì thây 
trời đất đều tròn". Thế thì cái thuyết trời đất cùng tròn, cổ nhân 
cũng đã có vậy. Hai quyển Đồ ¿huyết dịch ra chữ hoa 2. Trong 
sách ấy có nói về thổ địa, sản vật, phong tục, nhân vật, Khí 
dụng và chế độ các nước, nhiều sự quái gỡ lạ lùng, không sao 
biết được. Còn như bàn đến núi non, triều tịch (nước thủy triều 
lên xuống), sông biển, gió mây, sấm chớp, thì đều rất đúng; vì 
các nước ấy ở gần biển, tập quen đường biển, căn cứ vào sự biết 
thực, thấy thực mà suy lượng hình tượng, chứ không phải ức 


!h Đoäng mình tập: Tên sách; 14 quyển; tác giá là Thích Tăng Hựu đời Lương, 
chép về sách Phật từ đời Đông Hàn đến đời Lương. 


t5 Hoa tự: Lối chữ viết đặc biệt đời Bắc Tế (550 - 557). 
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đoán vu vơi Nay sách Thuyết linh °) cũng có chép, nhưng mười 
phần không còn một phần; mà sự lựa chọn cũng sai lâm 
nhiều lắm. 

13 - Trong thiên Th7ên uiên của sách Đại Đới lễ byý “ có chép 
việc Đan Cư Ly hỏi Tăng tử rằng: "Có thực trời tròn mà đất 
vuông không? Tăng tử đáp: "Trời sinh ở đầu trên, đất sinh ở 
đầu dưới (chua: người ta đầu tròn mà chân vuông, nhân đó mà 
hệ thuộc trời đất). Đầu trên gọi là tròn, đầu dưới gọi là vuông; 
như thực trơi tròn, đất vuông thì thành ra bốn góc không được 
che kín à? Ta nghe đức Khổng Tử có nói: "Đạo trời tròn, đạo đất 
vuông (chua thêm: đó là đạo vuông tròn, chứ không phải nói 
hình tượng vuông tròn)". 

Ta nhận thấy Không Tử tuy không nói rõ hình đất tròn, 
nhưng xem một câu nói: "Tứ giác chỉ bất yếm (bốn góc không 
che kín)", thì đã biết được đại ý. Vậy, lời bàn về đất tròn của 
người Tây Dương thật không phải là mới lạ. 


14 - Sách Ngọc ghi chép: "Độ mỗi nhất vạn"; và chua răng: 
chia một độ làm vạn phần. Xét sách Quảng nh '”' mỗi độ là 
2.932 dặm, Nhị thập bát tú cách nhau, tích lại được 1.700.923 
đặm, đường kính là 356.970 dặm. Nhưng sách Thị hậu thần 
bkhu lại nói: "Nhị thập bát tú cộng là 366 độ, mỗi độ ước 3.000 
đăm; kể là vạn phần thì 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là một thước; 
mỗi 1 phân quan 30 dặm, mỗi 1 tấc quân 300 đặm, mỗi 1 thước 
quản 3.000 đặm". Cùng với các thuyết "Chu thiên” cộng 
1.097.000 đặm, không giống nhau. Xét sách Tứn chí đân lời 
Xuân thu khdo dị có bác đi rằng: Chu thiên cộng 1.071.000 
dặm, mỗi độ là 2.932 dặm. Có lẽ thuyết này là đúng. Người Tây 


+Ð Thuyết linh: Tên sách làm về đời Thanh (thế kỷ XVI - XVII). Sách này có hai bộ 
khác nhau: Một bộ của Ngô Chấn Phương, 47 thú, gồm 2 tập, ghi một số tiêu 
thuyết và bút ký các tác giả đầu đời Thanh. Một bộ của Uông Uyên nhà Thanh, 
chỉ có một quyền ghi các đật sự người đời Thanh (Từ hải, trang 1.246). 

?) Đại đái lễ: Tên sách; tác gia là Đái Đức đời Hán; sách ghi chép các nghỉ lẽ, tức 
là luật lệ đời cổ (Từ hải, trang 353). 

®' Quảng nhã: Tên sách: 10 quyển, tác giả Trương Ấp đời Ngụy; sách theo các 
mục cũ của Nhĩ Nhã và tăng thêm nhiều tới 18.150 chữ và eó âm thích (Từ hải, 
trang 494). 
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Dương lại cho là vòng Chu thiên 90.000 dặm, mà mỗi độ là 150 
dặm; như thế lại là khác hắn. 

15 - Sách Thượng thư uï khỏủo linh diệu ?' chép rằng: "Ngày 
dài thì bóng mặt trời dài 1 thước, 6 tấc; ngày ngắn thì bóng mặt 
trời dài 1 thước, 3 tấc". Sách Dịch Vĩ nói: "Ngày Đông chí, trồng 
một cây nêu cao 8 thước, đến trưa, xem bóng mặt trời dài ngắn 
để chiêm nghiệm có điều hòa không. Phép xem bóng ấy cho biết 
ngày Hạ chí bóng dài 1 thước 4 tấc 8 phân; ngày Đông chí dài 1 
trượng 3 thước". 

Phép Chu Bễ nói: "Trong đất nhà Thành Chu, ngày Hạ chỉ 
bóng mặt trời dài 1 thước 6 tấc; ngày Đông chí dài 1 trượng 5 
thước 5 tấc", 

Bài truyện về sách Hồng Phạm, Lưu Hường có nói: 
"Ngày Hạ chí, bóng mặt trời dài 1 thước õ tấc 8 phân; ngày 
Xuân phân và Thu phân, bóng dài 7 thước 3 tấc 6 phân; 
bóng mặt trời ở kinh đô Hán, Ngụy, Tống đều khác nhau". Phép 
làm lịch của bốn nhà, về cách ảnh hậu (trình độ đo lường bóng 
mặt trời) thì như nhau, nhưng về cách điều trần đường vĩ 
tuyến thì sợ khó mà bằng cứ được. Cái thuyết đo bóng vào hai 
ngày Xuân phân, và Thu phân của Lưu Hướng nói trên, là chỉ 
lấy sai phân mà suy ra, chứ không phải nhân biểu hậu mà định 
dà1 ngắn. 

Xét các sách Linh Diệu ? và Chu Bế °”', Lính Hiến và Trịnh 
Huyền, chua sách Chu Lê, đều nói rằng: "Bóng mặt trời chiếu 
xuống đất, một nghìn đặm chỉ sai 1 tấc". 

Xét năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Nguyên gia thứ 19 (442 8. C. 
nơ.), nhà Tống sai sứ sang Giao Châu đo bóng mặt trời thì thấy: 
ngày Hạ chí bóng cây nêu về phía Nam dài 3 tấc 3 phân. 

Hà Thừa Thiên khao sắt bóng mặt trời ở Dương Thành có 
nói rằng: “Ngày Hạ chí, bóng dài 1 thước ð tấc". Tính ra thì 


0 Thương thư 0ï khao linh điệu: tên sách; một thiên trong Thượng thư oi, Trịnh 
Huyền chú giải, nhưng nay tàn khuyết nhiều. 


® Tynh Diệu: là tên vùng trời, 


® €hụ Bê: là một pháp toán thiên văn học, nói trời như cái mâm bần úp. 
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Dương Thành cách Giao Châu vạn dặm, mà bóng mặt trời 
sai nhau có 1 thước 8 tấc 2 phân, thế là 600 dặm, chỉ sai 1 
tấc thôi. 

Đến đời Hậu Ngụy, Tín Đô Phương chua bốn phép xem 
thiên văn của phép Chu Bễ có bảo rằng: "Đất Kim Lăng cách 
Lạc Dương từ Nam chí Bắc độ nghìn dặm, bóng sa 4 tấc". Vậy 
thì, cứ 250 dặm là san 1 tấc. 

Lưu Chước đời nhà Tùy, lấy bóng mặt trời ở hai ngày 
Hạ chí và Đông chí mà định chỗ trời cao nhất chiếu xuống. 
Sách Chu Quan nối bóng mặt trời ngày Hạ chí dài 1 thước 
5 tấc. Bọn Trương Hành, Trịnh Huyền, Vương Phồn, Lục 
Tích, đều cho bóng mặt trời cứ 1.000 dặm sai 1 tấc. Lại nói về 
phía Nam: dưới xứ Đái nhật ?? 1 vạn 5 nghìn dặm, bóng cây 
nêu rât đúng; khi trơi cao lại khác. Xét trong phép toán, 
không có lý nào, 1 tãc sai được 1 nghìn dặm; mà cũng không có 
điển nào nói thế cả. Nay Giao Châu và Ích Châu, về phía Bắc, 
nếu không có bóng, mà về phía Nam, qua Đái Nhàt, cách những 
50.000 đặm, như vậy thì nghìn dặm sai 1 tấc; đó không phải là 
sự thực. 


16 - Phép Trung quï phúc dnh ®' đồi Đường nói rằng: "Về 
phép Trung qui, xưa kia, Lý Thuần Phong làm lịch lấy trung 
quï định 24 tiết khí; cùng với phép đo dài ngắn của Tổ Xung 
khác nhau; nhưng chưa biết ai phải". Khi Tăng Nhất Hành làm 
lại Đại điển, vua Đường có hạ chiếu cho quan thái sử phải đo 
bóng mặt trời khắp thiên hạ, mà lấy chỗ đất giữa làm định số, 
Khi họp bàn có nói rằng: Chu quan (Sách) dùng thổ khuê (thước 
đo bóng mặt trời bằng ngọc) đo, thì lấy chỗ bóng mặt trời 1 
thước 5 tấc làm trung tâm điểm của đất, mà họ Trịnh (Trịnh 
Huyền) thì cho là bóng chiêu xuống đất, cứ 1 nghìn đặm sai 1 
tấc. Như vậy, về phía Nam xứ Đái Nhật Hạ, xa cách 15.000 
dặm, thì sai mất 1 thước 5 tấc. Đất cùng với tình, thần, tứ du, 
lên xuống trong 3 vạn đặm; lấy số ấy mà chia đôi thì thấy được 


( Đáyi Nhật: Tên vùng đất ở về phía Nam Tế Châu; tục người đất Nam Đái thờ 
thần mặt trời, thường lên núi ba Phù chầu mặt trời, 
(2 Trang quï: Mặt trời giữa trời. ` 
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chỗ địa trung, Đĩnh Xuyên quận, đất Dương thành ngày nay, 
tức là địa trung đó. 


Trong khoảng năm Nguyên gia (424 - 454), nhà Tổng đi 
đánh nước Lâm Ấp (Chiêm Thành); ngày tháng 5 dựng cây 
nêu để trông, thì thấy mặt trời ở về phía Bắc cây nêu; ở 
Giao Châu thì bóng mặt trời ở về phía Nam cây nêu 3 tấc. 
Năm Khải nguyên thứ 12 (724, đời Đường Huyền Tông), 
đo bóng mặt trời ở Giao Châu (tức là Thăng Long, Hà Nội 
ngày nay) vào ngày Hạ chí, thì thấy bóng ở phía Nam cây nêu 3 
tấc, 3 phân cùng với sự đo năm Nguyên gla nói trên 
giông nhau. 

Sứ gia (nhà Đường) là Đại tướng Nguyên Thái nói: ở Giao 
Châu, trông hết tâm con mắt mới thấy cao hơn 20 độ. Còn sách 
Hội yêu °) thì bào: va khỏi mặt đất hơn 30 độ. Vào cữ tháng 
Tám, người đi biển trông thấy dưới sao Lão nhân tình có hàng 
sao lấp lánh sáng, vừa rõ vừa tö, và rất nhiều, mà xưa nay chưa 
thấy. Đó là những sao mà nhà làm sách Hồn thiên cho là những 
sao thường ẩn ở trong đất. 


Lại về phía Bắc nước Thiết Lặc ® có nước Cốt Lị Cán ® 
ngày dài đêm ngắn; đêm đến, trời vàng vàng mà không đen tối; 
chiều tối nấu một bộ lá lách đê vừa chín thì trời đã sáng, vì chỗ 
ấy gần chỗ mặt trời mọc. 

Sách Nam cung “®' của Thái sử Giám nói: "Chọn nơi đất 
phăng ở tỉnh Hà Nam, đặt phép đo bằng dây tẩm mực trước, rồi 
dựng cây nêu, kéo dây mà đo, bắt đầu từ huyện Hoạt Đài trước. 
Bóng mặt trời ngày Hạ chí ở thành Bạch Mã dài 1 thước ð tấc 7 
phân. Về phía Nam hơn nữa, ở huyện Tuân Nghi và huyện 


0Ð Hội yếu:Tên một loại sách chép các sự việc của một triều đại, những sự việc Ấy 
được chia thành môn loại. Thê tài hội yếu gần giống như các loại ch/ trong 
chính sử và thông điển, thông khảo v.v... Hội yếu nói đây tức là Đường Hội yêu 
của Vương Phổ đời Tống, gồm 100 quyến, chia làm 514 mục. Vương Phổ soạn 
tập các chế độ pháp lệnh đời Đường từ Cao tô đến cuối Đường. 

® tế? lặc: Tên một thị tộc cổ, dòng dõi người Hung Nó; ở về phía Tây bắc Trung 
Quốc, nay là Thanh Hải. Thị tộc này còn gọi là Sắc Lặc. (Từ hãi, trang 604). 

® Cót Lí Cán: Tên một bộ lạc ở trong bộ tộc Sắc Lặc gần Tây Bá Lị Á ngày nay, 

t0 Mườn cung: Tên gọi tắt sách Nam cung cố sự của Trịnh Hoằng đời Hán. 
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Nhạc Đài °`. thì bóng mặt trời dài l thước 5 tấc 3 phân. 
Lại về phía Nam hơn nữa, ở huyện Phù Câu, bóng dài 1 thước 4 
tấc 4 phân. Lại về phía Nam hơn nữa, ở huyện Thượng Sái và 
huyện Vũ Tân, thì bóng dài 1 thước 3 tấc 6 phân và một nửa 
phân. Đại khái cứ ð26 dặm, 270 bộ, là bóng sai hơn 2 tấc. Còn 
thuyết cũ nói chỗ kinh đô nhà vua cứ nghìn dặm thì bóng sai 1 
tấc là lầm. 

Nay lấy phép Câu cổ ?? so với cách đo Trung qui ở Dương 
Thành, thì thấy bóng ngày Hạ chí dài 1 thước 4 tấc 4 phân, 7 
hay 8 li; bóng ngày Đông chí dài 1 trượng 2 thước 7 tấc 1 phân 
và nửa phân; bóng ngày Xuân phân và ngày Thu phần đài 5 
thước 4 tấc 5 phân; lấy cái thước vuông đo úp, mà đo chéo đến 
chỗ cùng đất, thì thấy 34 độ và 4 phần 10 độ (4/10). 


Xem cây nêu ở các huyện Hoạt Đài, Tuấn Nghị, Thượng 
Thái và Vũ Tân, thì Bắc Cực cách đất, dù ngày Xuân phân hay 
Thu phân hơi có co giãn, nhưng cũng khó so sánh được. Đại để 
cứ 351 đặm, 80 bộ, sai lắm là 1 độ. 

Bắc Cực khi xa khi gần mặt trời khác nhau, thì bóng ở 
đường Hoàng đạo cũng vì đó mà biến đổi. 


Hàng năm, lấy địa đồ đo bóng mặt trời ở Vũ Lăng, định 
khí là 4 thước 4 tấc 7 phân. Cảm bản đồ mà trông chếch, thì 
thấy chỗ cực cao là 29 độ và nửa độ (1/2), sai với Dương Thành 
là 5 độ 3 phân. Lấy địa đồ ở Uất Hoành Dã mà đo bóng, định 
Khí là 6 thước 6 tấc 5 phân và một nửa phân (1/2); cầm bản đồ, 
trông chéo, thì thấy chỗ cực cao là 40 độ, sai với Dương Thành 5 
độ 3 phân. 

Phàm độ số Nam, Bắc sai nhau 10 độ và nửa độ nữa 
(1/2); đường kính là 3.688 dặm, 90 bộ. Từ Dương Thành đến Uất 
Hoành Dã và Vũ Lãng, đại khái vào ngày Hạ chí dùng với 
Nam Phương sai ít, vào ngày Đông chí cùng với Bắc Phương sai 
nhiều. 


® Tấn Nghỉ, Nhạc Đài: Tên đất; hai địa điểm ở huyện Khai Phong, tỉnh Hà 
Nam, nhà Đường xưa đo bóng mặt trời ở đấy. 


® Œđ@ư cố: Một phép toán cửu chương của đơi xưa, tương truyền là của Chu công, 
Câu cổ tức là hình học tam giác thẳng, tính theo định lý của Pytago. 
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Lại lấy bản đồ, xét và so sánh, ở Việt Nam, lúc mặt trời ở 
trên đỉnh trời về phía Bắc 2 độ, 4 phân, chỗ cực cao 20 độ, 4 
phân; vào tiết Đông chí bóng đài 7 thước 9 tấc 4 phân; nhất định 
như thế. Tiết Xuân phân và Thu phân là 2 thước 9 tấc 3 phân; 
tiết Hạ chí, bóng cây nêu về phía Nam 3 tấc 4 phân, sai với 
Dương Thành 14 độ, 3 phân, mà đường kính thì 5.023 dặm. So 
đến Lâm Ấp: lúc mặt trời ở đỉnh trời, về phía Bắc 6 độ, 6 phân 
hơn một ít; chỗ cực cao 70 độ, 4 phân, chu vi 25 độ; thường hiện 
luôn, không khi nào lấp bóng, tiết Đông chí bóng dài 6 thước, 9 
tấc. Bằng nay cách Dương Thành, phía bắc đến đất Thiết Lặc 
cũng sai mất 17 độ, 4 phân; mà cùng với Lâm Ấp ngang nhau. 

Quan Trung Thường Thị nước Ngô là Vương Phôn, xét 
chuyện tiên nho, lấy mực 15.000 dặm ở xứ Đái Nhật Hạ 
làm một nửa đường kính chu vi, rồi theo phép toán Câu cổ tà 
xạ để đo độ trời, thì thấy được 1.406 dặm, 24 bộ có thừa. Nay 
đo bóng mặt trời, cách Dương Thành 5.000 dặm, thì thấy đã ở 
phía Nam nước Đái Nhật; thế là mỗi độ giảm một phần ba của 
độ (1/8). 

Nam cực, Bắc cực, cách nhau 8 vạn dặm, mà đường kính 
thì 5 vạn dặm. Vũ trụ to rộng, há chỉ như thế? Cái thuật đo 
trời của Vương Phồn, không khác gì lấy quả bầu mà đong 
biển. 

Năm Khai nguyên thứ 13, đo đến núi Đại Tông ?)› lúc bấy 
giờ ở chân núi hay còn đêm tối, ở chỗ nhật quán ? trông về phía 
Đông, thấy mặt trời cao dần dần. Cứ phép đo, từ lúc sớm cho 
đến khi mặt trời mọc, sai 2 khắc rưỡi, mà nay lại sai hơn 3 
khắc, lý do là người đời xưa dùng thước thổ khuê đo trời, cốt để 
tuyên bá hòa khí, giúp đỡ mọi vật, chứ không ở chỗ đo đường 
kính chu vị các vị trí ngôi sao. Còn như ý nghĩa trong lịch số, là 
lấy lòng thành kính mà ban bố thời hậu cho dân biết và tôn 
trọng tượng trời, chứ không phải chỗ phải trái, của các thuyết 
hồn thiên, cái thiên. 


® Đợi Tông: Theo chuyện chú ở thiên Thuốn điển trong kinh Thư, Đại Tông tức 
là núi Thái Sơn, cao và to hơn cá Tứ Nhạc. (Từ hãi, trang 455), 


'®' Nhát quốn: Chỗ mặt trời mọc, ở về phía Đông nam đỉnh núi Thái Sơn. 
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17 - Sách Tấn thiên uăn chị nói: "Đất là ở giữa trời, mà 
Dương Thành là giữa đất". Sách Hà đồ quát địa tượng nói: "Núi 
Côn Lôn là cột trời, Khí núi ấy thông lên tận trời. Côn Lôn là 
chính giữa đất”. 

Chu tử nói: "Trung tâm điểm của đất bây giờ với ngày xưa 
khác nhau. Đời Hán thì Dương Thành là giữa đất; đời Tống thì 
Nhạc Đài là giữa đất; đã thấy sai nhau nhiều". 


Tạp chí của Lưu Định Chì nhà Hán nói: "Đính tâm của 
trời là ở huyện Dương Thành ở chân núi Tung Sơn, đính tâm 
của đất là ở núi Côn Lôn; so le không cân nhau, là vì trong 
khoảng trời đất, phương Đông Nam thì nắng nóng; phương Tây 
bắc thì rét lạnh. Đất ở phương rét lạnh thì rắn chắc mà cao vọt 
lên, cho nên phương Tây bắc có nhiều núi; đất ở phương nắng 
nóng thì mềm ướt mà sụt thấp xuống, cho nên phương Đông 
nam nhiều nước. Hợp cả chỗ Đông nam nhiều nước, Tây bắc 
nhiều núi, quân bình mà bàn, thì Dương Thành là giữa đất 
lấy chô đính cao thì Côn Lôn là giữa. Đó là nói về phong vực 
Trung Quốc". 


Nhưng ta xét lời nói của Trâu Diễn, thì đất chia làm chín 
châu, Đông nam gọi là Thân Châu, còn tắm châu nữa, là Thứ 
Nhung, Hấp, Ký, Thai, Tế, Bạc, Dương, đều là Xích Huyện ®'. 
Ký châu là một trong chín châu không biết. ở vào chỗ nào. 


Nhà sư Ma Đàng (Kàcyapa Màtàngha) ?' thưa với vua Minh 
đế nhà Hán rằng: "Nước Cà-ti-la-vệ ® (Kapilavastu) là trung 
tâm "tam thiên đại thiên thế giới bách ức nhật nguyệt" và các 
phật tam thế ' đều sinh ra ở đấy cả. 

Trách Dung nói rằng: "Phật sinh ở Thiền Trúc, vì Thiên 
Trúc là chính giữa trời đất và là nơi trung hòa". Ông lại nói: 


hào, Xích Huyện: tức là Xích Thành. Sách Cói kê ký chép: đất ö Xích Thành đều đỏ, 
sắc như màu rắng mây, nên gọ) là Xích Huyện. Xích Huyện càn một nghĩa nữa 
tức Xích Huyện thần châu, chỉ Trung Quốc nói chung. 

t? Xem "Phật học đại từ điền” trang 1640. 

3 Cù-ti-la-vệ: tên một nước ở trung bộ Ấn Độ; là sinh quán đúc Phật Thích Ca. 
(Kapilavastu ở Tây nam Néphal, phía Đồng, sông Rapti, ở Ấn Độ). 

4 Tưm thê: Ba đôi, ba kiếp (Quá khứ, Hiện tại, Vị lai). 
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"Trong truyện có nói rằng: Các vì sao Bắc thần, ở trời là giữa, 
mà ở người là phía Bắc". Xem đó thì đất Hán chưa hẳn đã là 
giữa trời". 

Nhà sư Pháp Lâm đời Đường, dẫn lời bàn ở sách 7ý độ 
luận ', có nói vằng: "Thiên và thiên kế chồng lại cho nên gọi là 
tam thiên; thiên vôi lại mấy thiên nữa, cho nên gọi là đại thiên; 
nước Cà-ti-la-vệ ở đó". Kinh Phiên thứn nói rằng: "Sông Thông 
Hà (Raptl) trở về phía Đông gọi là Chấn Đán, lấy nghĩa là lúc 
mặt trời mọc sáng rọi vào góc Đông. Chư Phật ra đời đều ở 
trung châu, chứ không ở ngoài biên ấp". 

Pháp uyển truyện nói: Hà Thừa Thiên nước Tống cùng với 
Trí tạng pháp sư tranh luận về chỗ giữa trời. Nhà sư nói rằng: 
"Thiên Trúc là trung thiền, vì những ngày Hạ chí, Đông chí, 
lúc mặt trời giữa trưa, dựng nêu không có bóng. Đến đời nhà 
Hán, lập ra Ảnh đài ”,„ đến lúc giữa trưa ngày Hạ chí, Đông 
chí, dựng nêu còn hơi thấy bóng. Theo trong (oán kinh, một tấc 
ở trên trời bằng một nghìn dặm ở dưới đất". Khi ấy họ Hà mới 
tỉnh ngộ. 

Nói tóm lại: Trung bộ Thiên Trúc là trung tâm trái đất. Ông 
Thích Minh khái bác lời sớ của Phó Dịch °® có nói rằng: "Gọi là 
nước ở giữa thiên hạ thì phải là trung tâm của ba nghìn nhật 
nguyệt, một vạn hai nghìn trời đất". (Tam thiên nhật nguyệt, 
vạn nhị thiên thiên địa chi trung tâm). 

Các thuyết kể trên về trời đất sai trái nhau, không biết 
thuyết nào là đúng. 


18 - Sách của người Tây Dương ra đời sau hết; thuyết của họ 
lại ly kỳ. Những người Tây Dương ấy đi đường biển mười vạn 
dặm mới đến Trung Quốc, họ lịch duyệt đã nhiều, đo lường lại 
tỉnh, cho nên người Trung Quốc đều đốc lòng tin, không a1 dám 


œ 7yý độ luận: tên sách; đúng tên là Đại Trí độ luận, sách Phật, 100 quyển, 
nguyên bằng chữ Phạn, của Long Thụ bồ tát, Cứu Ma La thập, đời Diêu Tần 
địch ra Trung văn (Từ hải, trang 116). 

?® Ảnh Đời: Đài để đo bóng mặt trời, Chữ cảnh thường đọc là cảnh nhưng có âm là 
anh nghĩa cũng như chữ ảnh là bóng. 


® Phó Dịch người đời Đường cao tổ có dâng sớ bác đạo Phật, 


chê cả. Nay chép các thuyết của họ, nói về chia độ kinh tuyến 
các nước, đại lược như sau: "Tất ca các nước lớn hay nhỏ, hoặc ở 
về Nam, Bắc, hoặc về Đông, Tây, đều có độ phận, vì đất cùng 
biển đã thành hình tròn như quả cầu; từ Nam, đến Bác quả đất 
như cái trục có hai đầu đối với trời. Nam cực và Bắc cực của trời 
gọ) là hai cực quả đất; nhất định thế, Hai cực ấy đều cách xích 
đạo, mà phía trên phía dưới xích đạo là số của vĩ tuyến thì rõ 
ràng lắm”. 

Mặt trời và mặt trăng bám vào thiên cầu đi quanh địa cầu 
suôt ngày đêm không nghỉ, vốn không mọc hay lặn. Duy, nước 
này gặp khi mặt trơi sáng thì là ngày, khi trăng sao sáng thì là 
đêm. Vì thế, thấy vầng thái dương lên thì đó là phương Đông; 
thấy vắng thái dương xuống thì đó là phương Tây. Xong, 
phương Tây ở nước này lại là phương Đông Ở nước k1a, mà địa 
cầu vốn không có chính Tây chính Đông gì ca. 

Thế thì kinh tuyến của quả đất bắt đầu kể số từ chỗ nào? 

Lúc mới họa toàn đồ thì hai đại châu thổ là Âu La Ba và Ly 
Mạt Á đều ở về phía Tây nước Trung Hoa. Kỳ thủy xét trong 
bốn biến thì Phúc Đảo là cực tây; ngoài đảo ấy là biển; đi sang 
Đông mà tìm lục địa (đất liền) thì thấy từ biển về phía Đông, 
đất rộng mênh mông biết đâu là cùng, mà là những nước 
liên tiếp nhau. Trên bản đồ nhất thông, vạch một đường tuyến 
từ Bắc Cực qua Phúc Đảo đến Nam Cực, rồi lấy đường tuyến ấy 
làm mốc (biểu) độ số đường ngang, thì gồm hai mối đầu đuôi 
của 360 độ 

Có người hỏi: quả địa cầu không có Đông Tây, sao trong địa 
đồ lại có các địa phương Đông Dương, Tây Dương; chẳng hóa 
lầm ư? Xin đáp rằng: người khéo họa đồ ấy đã lấy nước lớn làm 
chủ, rồi xem bên tả, bên hữu nước lớn ấy, đặt tên biển và tên 
các địa phương. Vả như: Âu La Ba thì thấy Á Mặc Lị Gia làm 
phía Tây, lấy châu Á Tế Á làm phía Đông, cho nên vẽ Á Mặc Li 
Gia ở phía hữu, và Á Tế Á ở phía tả. Như Trung Hoa (thuộc 
châu Á Tế Á) thì phải vẽ Âu Ba La và Lị Mạt Á ở phía hữu mà 
Nam và Bắc Á Mặc Lị Gia ở phía tả. Vì, nếu không vẽ thế thì 
tên các địa phương sẽ lần lộn. 


Sách Sơn hải toàn đồ chú giải rằng: "Đất với biên vốn hình 
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tròn mà hợp làm một ở trong thiên cầu. Trời đã bọc đất thì trời 
đất ứng nhau: cho nên trời có Nam Bắc hai cực, đất cũng có 
Nam Bắc hai cực như vậy; trời chia làm 360 độ, thì đất cũng 
chìa làm 360 độ. Trong thiên cầu có đường xích đạo; từ xích đạo 
xuống Nam 33 độ 1/2 là Nam Hoàng đạo; từ xích đạo lên phía 
Bắc 33 độ 1/2 là Bắc Hoàng đạo. 


Cứ như Trung Quốc ở về phía Bắc Bắc Hoàng đạo, mặt trời 
đi theo đường xích đạo thì ngày đêm bằng nhau; đi về nam đạo 
thì ngày ngắn, đi về bắc đạo thì ngày dài. Cho nên, về thiên cầu 
có bản đồ ngày đêm bằng nhau ở giữa, lại có hai bản đồ ngày 
ngắn và ngày dài ở nam và ở bắc để tỏ rõ bóng mặt trời đi. Địa 
cầu cũng có ba bản đồ tương ứng như thế ð dưới. Duy trời bọc 
ngoài đất rất to, độ rộng; đất ở trong trời rất nhỏ, độ hẹp. Do đó 
độ số khác nhau. Bề rộng trong thiên hạ, bắt đầu từ Phúc Đảo, 
gồm có 10 độ, rồi đến 360 độ lại tiếp liền nhau. Thử xét như 
Nam Kinh cách trung tuyến trở lên là 32 độ, cách Phúc Đảo 
sang Đông là 120 độ, rồi ở yên đó. Phàm các vùng trên mặt địa 
cầu, từ trung tuyến trở lên đến bắc cực thì thực là bắc phương, 
từ trung tuyến trở xuống thì thực là nam phương". Nhà Phật 
nói Trung Quốc ở Nam Thiểm Bộ châu; và kế cả số đất của Tu 
Di Sơn #) ở trong ngoài mặt đất, thì đủ biết là lầm. 

19 - Từ sau sách Sứ ký và Hán thư, người nói đến phân 
dã đều cho là sao Nữ sao Ngưu là phân đã các nước Ngô, Việt, 
sao Dực, sao Chấn là phân dã các nước Kinh, Sở. Lưỡng 
Quảng tuy là đất Việt nhưng giới hạn có phân biệt; Địa fý chí 
đời Tiền Hán cho là các quận thuộc về Uất Lâm, Thương Ngô ở 
về phía Tây tính Việt “ thì đều thuộc phân dã sao Ngưu, sao 
Nữ. Các nhà học giả Đỗ Hựu, Âu Dương Tu, Tô Đông Pha đã 
phân biệt rõ ràng. Nhà sư Nhất Hành lại có thuyết lưỡng giới 
(hai cõi): lấy phía Đông bắc nước Việt tiếp giáp nước Ngô thuộc 


8 7 Dị Sơn: Theo kinh Phật là Tuyết Sơn, (tức là núi Hy Mã Lạp Chị Ma Lay 
A). Nhưng theo truyền thuyết cũng trong kinh Phật, Nam Thiểm Bộ châu là 
trung tâm bốn đại châu, có núi Tu Di ở giữa biển lớn, cao 336 vạn đặm; trên 
đỉnh núi có nhiều thế giới: để thích thiên v.v... 

hp Việt: là Việt Đông tức Quảng Đồng, và Việt Tây tức Quảng Tây. 
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tỉnh kỹ ®' phía Tây nước Việt đến nước Sở thuộc sao Thuần vĩ. 
Bạch Quì Kham đời Tống đã căn cứ vào đó mà khảo luận, không 
còn nghì hoặc gì nữa. 

Thế thì tỉnh Quảng Đông là khu vực Dương Châu. mà các 
tỉnh Yên Quảng, Hải Dương cùng Sơn Nam Hạ Lộ nước Việt 
Nam ta đều thuộc về chi điều ấy, nên thuộc phân đã sao Nữ. 
Tỉnh Quảng Tây là khu vực Kinh Châu, mà các tỉnh Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Thái Nguyên, Kinh Bắc cùng Sơn Nam Thượng Lộ 
nước Việt Nam ta đều thuộc chi điều ấy, nên thuộc phân dã sao 
Chẩn. 


Nơi nào gần phương Đông thì ấm nhiều, rét ít, hàng năm 
ruộng cấy hai mùa; nơi nào gần phương Tây thì nóng rét bằng 
nhau, mỗi năm ruộng chỉ cấy được một mùa; vì Khí hậu các nơi 
ấy khác nhau. Đến như Vân Nam là khu vực Dương Châu; các 
xứ ở nước ta như Tuyên Quang, Hưng Hóa đến mãi Sơn Tây 
mãi đến phía hữu liên tiếp Thanh Hóa, Nghệ An, đều là dư Khí 
(khí dư đật) của khu vực ấy, nên đều thuộc phân dã sao Qui. 


Sách Vĩ thư khúo linh điệu có nói: "Mỗi một độ là 2.932 dặm 
có lẻ"; vậy phu Thái Bình thuộc tỉnh Quảng Tây, thuộc phân dã 
độ thứ 13 sao Chẩn; ở về nước ta, các xứ Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Thái Nguyên, Kinh Bác, và Sơn Nam Thượng Lộ ước chừng 
đứng vào độ thử 14 phân dã sao Chẩn. Phủ Liêm Châu thuộc 
tỉnh Quảng Đông đứng vào độ thứ 6 phân đã sao Nữ; ở nước ta 
thì các xứ Yên Quảng, Hải Dương, Sơn Nam Hạ Lộ ước chừng 
đúng vào độ thứ 7 phân đã sao Nữ. 


Các loại sách thiên văn trong Minh chí cho các châu Cao, 
Hóa, ở tỉnh Quảng Đông thuộc phân dã sao Ngưu, sao Nữ, còn 
các châu Khâm, châu Liêm thuộc phân đã sao Dực, sao Chấn. 
Tu nghĩ răng: châu Liêm là đất quận Hợp Phố, phía Nam liền 
ngay bờ biển phải thuộc về dư chí sao Thuần Vĩ, là phân dã sao 
Tình kỹ, mà phía hữu thì vào đến một khoảng ở giữa các phủ 
Thái Bình và Nam Ninh, không thể kéo ra phía ngoài biển 
được. Và lại, Ngô Châu thuộc phân dã sao Nữ, còn hai huyện 
Bác Bạch, Lục Châu thuộc phủ ấy, đều có đường thông vào xứ 
Yên Quảng nước ta: Khâm Châu thuộc tính Quảng Đông lại 


(77m kỷ: Phân dã sao Ngưu và sao Đầu, 


œ“ 
«€3 


giáp giới với châu Vạn Ninh thuộc tỉnh Yên Quảng nước ta. 
Xem thế đủ biết nó phải đứng vào phân dã sao Nữ. 

20 - Sách Sơ học ký ® chép rằng: "Việc chế tạo ra “lậu khắc” 
(dụng cụ đo thời giờ bằng nước rõ giọt) có từ thời Hoàng đế, 
truyền đến đời nhà Hạ, nhà Thương". Theo phép ấy, sáng sớm 
tiết Đông chí, giọt nước chảy đến khấc 45, sau tiết đông chí thì 
ngày dài, cứ 9 ngày dài thêm một khấc; sáng sớm ngày tiết Hạ 
chí, giọt nước chảy đến khấc 65, sau tiết Hạ chí thì ngày ngắn, 
cứ 9 ngày giảm đi một khấc”. 

Dụng cụ dùng nước xem giờ ấy có ba tầng tròn, đường kính 
đều một thước, để trên cái thùng hứng nước (trì chù) hình khối 
vuông, có con rùa vàng miệng phun nước vào thùng hứng nước, 
nước chảy ngang dọc lại chảy xuống cái chứa nước để ngang ở 
dưới, gọi là cái cừ, trên cái cừ ấy, có đặt hình ngươi tên là quan 
tư thần (giữ việc giờ, khắc) đúc bằng vàng, mặc đủ áo mũ, hai 
tay cầm cái tên. Ấy là phép "lậu khắc" (xem giờ bằng giọt nước) 
của Ân Quỳ. 

Còn một phép nữa: Lấy đồng đúc một con quạ khát nước, 
gọi là khát ô ”?, hình như cái móc câu uốn khúc, dẫn nước vào 
mồm con rồng bạc để nó phun vào chậu đựng nước; cứ nước 
chảy xuống được 1 tưng, trọng lượng hai cân là một khắc. Ấy là 
phép "lậu khắc" của Lý Lan. 

Hà Thừa Thiên đời Tống đã cải tiến phép ấy, định lại 
là hai ngày Xuân phân và Thu phân sớm tối, ngày đêm đều 55 
khác. 


Đến đời Lương, Vũ đế cho ngày đêm có 100 khắc, đem phân 
phối cho 12 giờ, mỗi ngày 8 khắc thì còn có phần thừa, nên chỉ 
lấy 96 khắc cho ca ngày lẫn đêm, số 96 ấy chia làm 19 giờ, thì 
mỗi giờ chăn 8 khắc. Đến năm Đại đồng thứ 10 (544) lại đối làm 


H Sự học ky: Tên sách, gồm 30 quyển; sách của Từ Kiên đời Đường và nhiều người 
khác phụng sắc triều đình soạn +a. Sách chia làm Ø6 bộ môn. Có 313 mục nhỏ, 
trong mỗi mục có 3 phần Tự sự. Sự đổi và Thị văn, trích ở trong các sách Kinh, 
Sử, Văn chương có giá t!) làm từ trước đời Tùy. Đó là một bộ bách khoa tốt 
trong các sách loại ấy của đời Đường. (Từ hai, trang 178). 


®5 Khát ô: Cái ống đồng uốn lrhúc lấy hai dẫn nước lên. Dụng cụ phun nước này, 
~“ ` `4 ' ^^“ ` ˆ , ` KH “%4 ` 
chẽ >a từ đới vụa Linh để nhà Hậu Hán, dùng đề tưới đường. 
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108 khắc. Tiết Đông chí, giờ ban ngày 48 khắc, giờ ban đêm 60 
khác. Tiết Hạ chí, giờ ban ngày 70 khắc, giờ ban đêm 38 khắc. 
Ngày Xuân phân, Thu phân, giờ ban ngày 60 khắc, giờ ban đêm 
48 khắc. Còn các số buổi tối, buổi sáng đều là 3 khắc. Đến đời 
Trần lại phục hồi phép cổ cả ngày lẫn đêm là 100 khắc. 

Đời Đường lại chế ra phép “Thủy hải phù tiễn" (tên nổi 
trong biển nước), có bốn cái thùng rót nước, lấy tên nối lên chia 
ra khác; chia ngày đêm làm 12 giờ, mỗi giờ 8 khác, 30 phân; mỗi 
khắc 60 phân, cộng 48 cái tên; 2 cái tên là một khí; một năm 
cộng có 2.191.500 phần đều khắc ở trên cái tên; có con qua bằng 
đông dẫn nước xuống, tên nổi lên; đến chỗ phân biệt ngày đêm, 
chia tiết hậu, ngày chí (Hạ chí, Đông chí; mùa hạ ngày dài, 
mùa đông ngày ngắn, buổi sớm, buổi tối, lúc ấn, lúc hiện, đều 
đúng với cách đo bóng của sách Chu quan † không sa1 chút nào. 
Cách thức chế tạo của đời Tống, đời Nguyên, không giống nhau, 
nhưng đều lấy 100 khắc làm phép áp dụng cả. 

Sách Tam tời đồ hội ® có dẫn các sách nói về nguồn gốc Khí 
hậu. Sách Xuân thu nội sự °*) nói: "Vua Phục Hi đặt ra tám tiết, 
vạch ra hào để ứng với tiết hậu". Sách Tiến lịch chí nói: "Vua 
Viêm đê chia một năm làm tám tiết, trước hết là công việc nhà 
nông. Đổng Ba nói: "Vua Phục Hi đặt ra tám quẻ, mỗi quê ba 
vạch để tượng trưng 24 Khí tiết. Thiên Nguyệt lệnh trong sách 
Lễ ký “' có chua rằng: "Chu công làm ra phép xem giờ, định ra 
24 khí, 72 tiết hậu. Vậy thì phép xem Khí hậu đã được đặt ra từ 
vua Phục Hi trước, rồi đến Chu công định lại sau: Cứ năm ngày 
là một tiết hậu, một tháng có sáu tiết hậu, 5 nhân với 6 là 30 
ngày (6 x Bð = 30), ba tiết hậu là một Khí có 15 ngày. 





® Chụ quan: tên sách có hai thứ: 1) tên cũ của Sách Chu lễ, gọi là Chu quan kinh; 
2) tên một thiên trong kinh Thư. 


2 Tam tài đồ hội: tên một pho sách lối bách khoa, lấy đổ họa cổ làm chính, của 
Vương Kỳ đời Minh soạn, cả thầy có 106 quyển, nội dung chia làm L4 mỗn: 
thiên văn, địa lý, nhân vật, thì lệnh, cung thất, Khí dụng, thân thể, y phục, 
nhân sự, nghì chế, trân bảo, văn sử, điểu thú, thảo mộc. 

(3® Xuán thu nội sự: tên sách, một loạt trong Xuân thu 0ĩ, sách đã mất nhiều, chỉ 
còn tập bản trong Cổ Vị thư. (Từ bái, trang 637). 


® 7 Z ký: tên sách, cũng gọi Tiểu Đái ký, tác giả là Đái Thánh đời Hán. 
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21 - Phép định tiết Khí ngày giờ ©) 


Tiền cứu niên suy hậu cứu thông, 
Cán thực chỉ xung tiết Khí đông; 
Nhuận nguyệt tốt định 0ô trung bhí, 
Thử phúp ư quân tố) hưu công. 

Dịch nghĩa: 

Suy tính chín năm trước, thì biết được chín năm sau, 
Gốc thực cành xung Khí tiết cùng; 

Tháng nhuận phải nhất định không có trung khí, 
Phép ấy dạy người rât có công. 

Thí dụ: Năm Ky Hợi, ngày Nhâm Tuất là tiết Lập xuân, thì 
(chín năm sau) là năm Định Mùi, ngày Giáp Thìn lại cũng là 
tiết Lập xuân. Nhâm là thủy sinh Giớp là mộc, là thực thần; 
thìn xung tuất; thế là "Cán thực, chi xung". Còn những tiết 
khác, theo đó mà tính. 


22 - Phép định tiết Khí thời khắc: 
Kim niên Vũ thủy, mình niên xuân, 
Thiên can bất động gia lưỡng thần. 
Dịch nghĩa: 
Xuân năm nay là tiết Vũ thủy, thì sang năm là tiết 
Lập xuân, 
Không động gì đến thiên can, chỉ gia thêm hai giờ. 
23 - Tính 24 khí, cùng phong theo phép này. 
Thời gia tam khắc uạn niên linh, 
Dịch nghĩa: 


"Án giờ thêm 3 khắc dẫu muôn năm cũng không sai". Thí 
dụ: Năm nay ngày mồng ba tháng Giêng là ngày Canh Thân, 
một khắc đầu giờ Ngọ là tiết Vũ thủy từ ngày Canh Ngọ không 
động đến thiên can (là canh) chỉ gia thêm 2 giờ là Tuất, tức 
ngày Canh Tuất (tháng Giêng) sang năm là tiết Lập xuân. Lại 


! Bốn câu thơ này là ẩn ngữ của phép tính lịch số, điễn giải rất khó. 
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như: một khắc đầu giờ Tí là tiết Vũ thủy, thì khắc thứ ba đầu 


gìờ tí, sẽ là tiết Lập xuân. 


24 - Phép xem giờ khắc mặt trời mọc, lặn. 


Giờ khúc mặt trời mọc: 
1- Giờ Dần: — Tiết Hạ chí 


Tiết Mang chúng 


Tiết Tiểu thử 
Tiết Tiểu mãn 
Tiết Đại thứ 
Tiết Lập hạ 
Tiết Lập thu 
Tiết Cốc vũ 
Tiết Xử thử 


lI - Giờ Mao: 


Thiết Thanh minh 


Tiết Bạch lộ 


Tiết Xuân phân 


Tiết Thu phân 
Tiết Kính trập 
Tiết Hàn lộ 
Tiết Vũ thủy 


Tiết Sương giáng 


Tiết Lập xuân 
Tiết Lập đông 
Tiết Đại hàn 
Tiết Tiểu tuyết 
Tiết Tiểu hàn 
Tiết Đại tuyết 
Tiết Đông chí 


HII Giờ Thìn 


Giờ khắc mặt trời lặn 
IV. Giờ Thân: Tiết Đông chí 
Tiết Tiểu hàn 
Tiết Đại tuyết 
Tiết Đại hàn 
Tiết Tiểu tuyết 
VGQÀDệm T1 TEÚCHE 
Tiêt Lập xuân 
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giờ Dần, giữa giờ 2 khắc. 
} giờ Dần, giữa giờ 3 khắc. 
} giờ Dần, giữa giờ 4 khắc. 
} giờ Mão, đầu giờ 1 khắc. 
} giờ Mão, đầu giờ 2 khắc. 
}gồ Mão, đầu giờ 3 khắc. 
} giờ Mão, đầu giờ 4 khắc. 
gờ Mão, giữa giờ 1 khắc. 
} giờ Mão, giữa giờ 2 khắc. 
† giờ Mão, giữa giờ 3 khắc. 
} giờ Mão, giữa giờ 4 khắc. 
} giờ Thìn, đầu giờ 2 khắc. 

giỏ Thìn, đầu giờ 1 khắc. 


giờ Thân, giữa giờ 2 khắc. 
} giờ Thân, giữa giờ 3 khắc. 
kườ Thân, giữa giờ 4 khắc. 


} giờ Dậu, đầu giờ 1 khắc. 


Tiết Vũ thủy 
Tiết Sương giáng 
Tiết Kinh trập 
Tiết Hàn lộ 
Tiết Xuân phân 
Tiết Thu phân 
Tiết Thanh minh 
Tiết Bạch lộ 
Tiết Cốc vũ 
Tiết Xử thử 
Tiết Lập hạ 
Tiết Lập thu 
Tiết Tiểu mãn 
Tiết Đại thứ 

VỊ Gữ TU: Tu ma ng } giờ Tuất, đầu giờ 2 khắc. 
Tiết Đại thử giờ Tuất, đầu giờ 1 khắc. 


} giờ Dậu, đầu giờ 2 khác. 
} giờ Dậu, đầu giờ 3 khắc. 
} giờ Dậu, đầu giờ 4 khắc. 

giờ Dậu, giữa giờ 1 khắc. 
} giờ Dậu, giữa giờ 2 khắc. 
] giờ Dậu, giữa giờ 3 khắc. 


} gìiờ Dậu, giữa giờ 4 khắc. 


2ð - Tiết Vị lại nguyệt sóc tiết Khí quyết. 
(Nắm lấy bí quyết xem tiết Khí ngày mồng một đầu tháng 
sắp tới) 
Bí quyết này có 12 câu thơ thất ngôn: 
Nguyệt sóc nguyên lai tự cổ hữu, 
Tiền cứu tương lai giữ hậu cửu. 
Đạt nguyệt ngũ can liên, cưu chị, 
Tiểu nguyệt tư can bát chỉ ngẫu. 
Lục lục chỉ niên, tử tế suy, 
Nhiệm quân tẩu tận kỷ hàn lộ; 
Tiện tố kưm niên lập xuân sô; 
Toứn lai hữu bản 0ô sai ngộ. 
Tứ thập thất niên tiên hữu nhuận, 
Nhuận tiên nhị nguyệt định bữm phùng, 
Phân hào bất lậu chân tiêu tức 
Tân tại tiên sinh chưởng ái trung. 
Dịch nghĩa: 


Ngày sóc (mồng một đầu tháng) từ xưa nguyên vẫn có. 
Chín năm trước tính đến chín năm sau, 
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Tháng đủ tính theo năm can và chín chì, 
Tháng thiếu tính theo bốn can và tám chi. 

Cái năm sáu sáu suy cho kỹ, 

Trải qua mấy tiết Hàn lộ, 

Thì định được ngày tiết Lận xuân năm nay. 
Tính như thế đã có căn bản không thể sai lầm. 
Bốn mươi bảy năm trước có tháng nhuận, 

Thì năm nay nhuận, trước hai tháng; 

Một phân một hào không sót tí gì, 

Đều ở trong tay thây toán số. 


Giá như năm Mậu tí, tháng Giêng là ¿hứng thiếu, mà ngày 
mồng một là ngày AÁt dậu; can Á/ đến can thứ tư là Mệu, chi 
Dậu tính đến chì thứ tám là Thìn (xem câu thơ thứ tư ở trên), 
thì biêt ngày sóc tháng giêng năm Bính Thân (9 năm sau) là 
ngày Mậu Thìn. - Tháng hai năm Mậu Tí là tháng đủ, mà ngày 
mồng một là ngày Giáp Dần; từ gidp tính đến can thứ năm là 
can Mậu, từ chi Dần tính đến chỉ thứ chín là chỉ Tuất (xem câu 
thơ thứ 3 ở trên), thì ngày sóc tháng 2 năm Bính Thân (9 năm 
sau) là ngày Mậu Tuất. Còn những năm khác theo thế mà tính. 

Lại có bí quyế! rằng: 

Chính nguyệt sơ nhất nhật thừn thuyết, 
Cứu niên nhị nguyệt thập ngũ đông. 
Nhị nguyệt sơ nhất, nhật thìm 0Ị, 
Tức thị cứu niên nhị nguyệt trung. 
Dịch nghĩa: 
Mồng một tháng Giêng là ngày Thìn, 
Thì rằm tháng hai chín năm sau cũng là ngày Thìn. 
Mồng một tháng hai là ngày Thìn, 
Thì rằm tháng hai chín năm sau cũng là ngày Thìn, 

Phép này rất đúng. 

Duy có tiết Khí nào ở vào rằm tháng nhuận, thì nên tính lui 
lại một ngày, còn những tháng khác tương đôi không saI. 

26 - Luận uê tiết Lập xuôn. - Đem những thời khắc ngày tiết 
Hàn lộ từ 36 về trước đối chiếu với thời khắc tiết Lập xuân năm 
nay không sa1 chút nào. 
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Luận uề thúng nhuận. - Xem tháng nhuận 47 năm về trước, 
lại gia thêm hai tháng, thì biết năm nay nhuận tháng nào. Thí 
dụ: Năm Canh Thìn trước, nhuận tháng tám, tính đến năm 
Bính Dần (47 năm về sau; xem câu thơ thứ chín ở trên), gia 
thêm hai tháng, tức là nhuận tháng mười. 

27 - Sáu mươi hoa giáp ?' chia làm đôi, từ Giáp Tí, Ất Sửu 
thuộc ừn, đến Nhâm Thìn, Quí TỊ thuộc thúy, cộng 30 hoa 
giáp. Lại từ Giáp Ngọ, Ất Mùi thuộc im, đến Nhâm Tuất, Quí 
Hợi thuộc 5y cũng 30 hoa giáp. 

Chính cung, đối cung: kim rồi hỗa, hỏa rồi thủy, đều giống 
nhau. 


28 - Về ngh1a Lục thập Giáp TÝ nạp âm 2, trong sách 7 thư 
đại toàn và tiểu chú, chương thiên thời, địa lợi, sách Mạnh Tử 
có dẫn thuyết Tưm xa nhất lãm ?? nhưng chưa được minh bạch. 


Xét sách Thụy quế đường hạ lục, thấy có nói: "Âm luật lấy 
số nhất với lục làm hành £búy; nhị với thất làm hành hỏa; tam 
với bát làm hành mộc; tứ với cửu làm hành im; ngũ với thập 
làm hành /»hố. Trong ngũ hành, chỉ kim, mộc là có âm tự nhiên, 
còn thủy, hóa, thổ phải nhờ nhau mới thành âm được: thủy nhờ 
thổ, hỏa nhờ thủy, thổ nhờ hỏa. Cho nên: bứn âm là tứ cửu; mộc 
âm là tam bát; bỏø âm là nhị thất; 5y âm là nhất lục; £hổ'âm 
là ngũ thập. 

Giáp, Rỷ, Tí, Ngọ là số 9: Ất, Canh, Sửu, Mùi là số 8; Bính, 
Tân, Dân, Thân là số 7; Định, Nhâm, Mão, Dậu là số 6; Mậu, 
Quí, Thìn, Tuất là số 5, Ty, Hợi là số 4. 


Giáp Tí, Ất Sửu 34 số, là đm của tứ kim, cho nên gọi là kim; 
Mậu Thìn, Ky Tị 23 số là âm của tam mộc, cho nên gọi là mộc. 
Canh Ngọ, Tân Mùi 32 số, nhị là đm hỏa. Thổ lấy hỏa làm âm, 
cho nên gọi là thổ. 


œ' Hoa giáp: Danh từ thông tục thường dùng để gọi 60 năm, từ Giáp Tí đến Quí 
Hợi v.v.. Nhân đó hoa giấp đôi khi có nghĩa là một năm. 


# Lấy 60 Giáp Tí phân phối với ngũ âm, mỗi luật nạp ð âm: 12 luật nạp 60 âm 
(5x12). Thí dụ: Giáp Tí là hoàng chung, âm thương thì Ất Sửu là đạt là âm 
thương. Thương thuộc kim, cho nên gọi Giáp Tí, Ất Sửu là kim v.v.. 


® Nhất lãm: Một nhìn, nghĩa là xem xét qua loa đủ hiểu, ý nói: nói tóm tắt. 
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Giáp Thân, Ất Dậu 30 số, thập là thổ, thủy lấy thổ làm âm, 
cho nên gọi là thủy. Mậu Tí, Kỷ Sứu 31 số, nhất là số thủy, hỏa 
lấy thủy làm âm, cho nên gọi là hỏa. 

Sáu mươi hoa giáp đều thế, vì đó mới là nạp âm. Lục thập 
Giáp Tí là lịch, nạp âm là luật, chì là nạp âm phân biệt ra. 

29 - Khảo uê mười hai động uát thuộc số thập nhị chỉ. - về 
vấn đề này, thiên Sinh Hêu luận nói như sau. 

Định hỏa ở trên trời là sơo, ở thân thể là mốt, sinh ỏ dậu, 
tuyệt ở tí; tân kim sinh ở 7í, ở thân thể là răng, cho nên giống 
chuột răng sắc mà mắt ít sáng. 

Tân kim ở trên trời là thái âm (mặt trăng), ö thân thể là 
răng; canh kim sinh ở tị, tuyệt ở tí mộ ở sửu, cho nên giống 
trâu Ít yăng và thuộc âm, nên có 4 móng. 


Canh kim ở trên trời là sương, ỏ thân thể là dơ, lông, xương; 
kim sinh ở tí, tuyệt ở đẩn; giáp lộc ở canh, ở thân thể là vuốt, 
cho nên giống bổ có 5 vuốt rất sắc mà cổ ngắn. 

Kỷ thổ ở trên trời là nguyên bhí, ở thân thể là môi, sinh ở 
đậu, bệnh ở mo; ất mộc lộc vương, kỷ thổ bệnh tuyệt thuộc âm, 
cho nên giống (¿hó 4 móng, tai đài, mà khuyết môi. 

Quí thủy ở trên trời là mưa, ở thân thể là /zï; nhâm thủy 
sinh ở thân, tử ở mão, mộ ở £hin, cho nên loài rồng 5 vuốt, tai 
nhỏ, nghe kém (không thính). 


Nhâm thủy ở trên trời là máy, ở thân thể là chân, sinh ở 
thân, tuyệt ở /7, gặp canh kim lại sinh, cho nên loài rắn không 
chân mà chạy nhanh. Bính hóa thuộc về lộc, đỉnh hỏa, ký 
vượng, ở thân thể là /ưỡi, cho nên rắn có hai lưỡi. 

Giáp mộc ở trên trời là sấm, ở lục phủ là mật, sinh ở hợi, tử 
ở ngọ, tí lộc đến ngọ, ở thân thế là móng, cho nên giống ngựa có 
mắt đếm (ở khuỷu chân trước) và một móng 

Ất mùi ở trên trời là gió, ð ngũ tạng là gan, giáp mộc sinh Ở 
hợi, tử ở ngọ, mộ ở mùi, cho nên loài đề trông ngược, không có 
con ngươi, và 4 móng. 


Kỷ thể ở tạng là  mậu thổ là uj, bại ở đậu; f5đn được 
dương kim, vô tình nhờ khí, cho nên loài Èhỷ (hầu) không có 
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thận và tì. Nhâm thủy ứng vào chân, sinh ở thân, cho nên khi 
tài chạy, và thuộc dương, nên có 5 móng. 

Bính hỏa ở đất là hỏa lò, sinh ở dần, tử ở dậu; định hỗa 
sinh ở dậu, hay khắc thủy, bại ô đậu; thủy chủ thận, cho nên 
giống gờ có hạt thận ở trong, mà ngoài không có; lại không có 
ruột non. 


Mậu thổ ở trên trời là sương mù, ở lục phủ là vị (dạ dày); kỷ 
thổ ở ngũ tạng là tì, canh kim suy ở mậu hỏa, mộ ở (uốt, cho 
nên giống chó chỉ có tiểu tràng, mà không có tiểu đái; nhâm 
thúy đái khắc làm chân, cho nên chó chạy nhanh. 


Ất mộc là gân, sinh ở ngọ, tử ở hơi, âm mộc bị thương, cho 
nên giống ơn không có gân. 


Sách Dương cốc man lục ? chép tằng: "tí, dần, thìn, ngọ, 
thân, tuất là dương, cho nân lấy số le cùng thuộc vào đó mà đặt 
tên, như chuột năm ngón, hổ năm vuốt, rỗng năm vuốt, ngựa 1 
móng, hầu 5 ngón, chó ð ngón. 


Sửu, mão, tị, mùi dậu hợi là âm, cho nên lấy số chăn tương 
thuộc mà đặt tên, như trâu 4 móng, thỏ hai móng, rắn 2 lưỡi, đê 
4 móng, gà 4 móng, lợn 4 móng. 


30 - Những người theo học thuyết Trung Quốc thì nói có ngữ 
hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những người học theo thuyết 
Thiên Trúc (Ấn Ðộ) thì nói có £ứ hònh: địa, thủy, hỏa, phong. 
Những người học theo thuyết Tây Dương thì nói có tứ hành: 
hỏa, khí, thủy, thổ. Ngũ hành là nói sự thường dùng hàng ngày 
của người ta, tứ hành là nói toàn thể, đại dụng, kim với mộc đều 
sinh ở thổ, phong tức là khí; lý vân không khác nhau. 


Ngũ hành, kim sinh thủy; có thuyết nói vàng là mẹ khí, ở 
trên bầu trời là sao, ở đưới đất là đá; mây tự đá sinh ra, mưa tự 
sao xuống; cho nên, xem gió mưa, nghiệm ở sao rung động; xem 
mưa nước, nghiệm ở đá chây mồ hôi. 

Ta Tại Hàng đời Minh nói: "Thể vàng rất rắn, mà có khi 
chảy ra thành chất lỏng, đó là ứng với nghĩa sinh thủy". Ta thì 


) Dương cốc: phía mặt trời mọc, tức là phương Đông, 


107 


nghĩ rằng: trời có bốn mùa, thu chuyển sang đông, người ta có 
ngũ tạng, phế chuyển sinh thận, nghĩa kim sinh thủy hợp với 
thuyết ấy. 


31 - Hỏa vốn vô hình mà có thần, thần truyền sang củi, tùy 
người điểm hóa. Văn tự vốn vô hình mà có thần, thần truyền 
sang giấy, tùy người viết vạch ở trên. Lúc chưa điểm hóa, chưa 
viết vạch, thì chỗ nào cũng có lửa, có văn tự, rất nhỏ mà rất 
thần, cho nên cổ nhân lấy lửa làm tượng trưng cho văn 
chương. Kinh Dịch có câu rằng: "Vạn vật hiện hồ /¿ (Muôn vật 
thấy nhau ở quẻ j). Li là phương Nam, quẻ thuộc hành hỏa, 
trong kinh Dịch, quẻ nào có thể H (E= ) phần nhiều là văn 
minh. 


32 - Kim sợ hỏa khắc, nhưng kim không có hỏa không dùng 
làm được việc gì. Thổ sợ mộc khắc, nhưng thổ không có mộc 
không thành công, Mộc sợ kim khắc, nhưng mộc không có kim 
không thành tài (chế tạo Khí cụ). Ba thứ ấy đều có ý nhờ vá 
giúp đỡ lẫn nhau. Thổ khắc thủy là át được cái thế nước mạnh; 
thủy khắc hỏa là ngăn được cái sức lửa cháy. Hai điều ấy đều 
bao gồm cái nghĩa ức chế lẫn nhau. Nhờ dựa nhau để giúp sự 
bất cập, ức chế nhau để bớt sự thái quá. Không quá, không bất 
cập, công việc của hóa công thật được toàn vẹn. 


Hỏa iính động, tượng của nó là trong tối mà ngoài sáng. 
Thủy tính /ĩnh, tượng của nó là ngoài tối trong sáng. Người nào 
nhiều hỏa Khí thì thường nóng nẩy và nông nổi, không uấn 
súc mấy. Người nào nhiều thủy khí, thường trầm hậu, nhiều 
trí lự. 


33 - Văn tử nói: "Đạo thể của nước, mông mênh không biết 
thế nào là cùng, sâu không thể lượng được. Vạn vật không có 
nước, không thể sống được; mọi việc không có nước, không thể 
thành được. Nước ở trên trời thì là mưa, là sương; ở dưới đất thì 
là hồ, là đầm ao", 

Hàn thị có câu rằng: "Hàng vạn người trông cậy vào núi, 
vì đó là nơi cung cấp các tài liệu vật chất, chứa các của báu, 
các loài chỉm muông ẩn náu. Núi sinh sôi ra vạn vật và không 
mỏi mệt”, 
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34 - Sách Ngoại thư °) của hai anh em họ Trình (Trình Dị, 
Trình Hiệu) nói rằng: "Nước giếng, nước suối khác nhau, toàn 
do mạch nước phân biệt". 

Bá Thuần “', khi ở Phù Câu (thuộc dạo Khai Phong, tỉnh Hà 
Nam bây g1ờ), nước ở các ngòi chỗ nào cũng mặn, duy có nơi các 
nhà sư ở, nước giêng hơi ngọt, cấm không cho phụ nữ đến múc. 
Sau khi đã căm, trong huyện không có nước uống, nhân dân 
bèn tìm chỗ đầu mạch đào một cái giếng, thấy vị nước khác hắn; 
đó là nước mạch. 

Lại như ở thành Tương Dương, ở phía trong chùa thì nước 
mặn, ngoài chùa thì nước ngọt. Một hôm, người ta thấy ở 
chân tường có một chỗ nứt, mới sai đào ở gần tường một cái 
giếng, thì thấy nước cũng ngọt. Cho nên đào giếng phải xem 
mạch đất trước. 

Sách ấy lại nói: "Ở đất Nhữ Chỉ có nhiều người mắc bệnh tê 
liệt (nuy) ® vì khí đất ủng trệ. Thường có người lấy đồ chứa 
chứa nước các nơi trong xứ, thấy nước đều nặng mà đục, đến nỗi 
cặn nước đặc như keo. Người ta ăn nước ấy vào, tài nào khoi 
sinh chứng nuy (tê liệt) “. Muốn chữa khỏi các bệnh ấy thì 
trong xứ ấy phải đào xẻ cho nhiều ngòi lạch để hả Khí đất thì 
mới bớt được". 

35 - Khuất Đại Quân nói: "Phàm đào giếng, nên tìm chỗ 
mạch đất từ xa lại thì hơn. Những mạch suối tốt phần nhiều ở 
bên đô thị, đường cái; vì ở đấy, thịt đất hòa bình mà tốn phong 
(gió đông nam) dịu mát, cho nên nước dùng vào việc bếp nước 
rất tốt, ăn uống không sinh bệnh tật". 


3 Trịnh thị ngoại thư, xem: Nhị trình di thư, TL, 81. 
? Bá Thuần: tên tự Trình Hiệu. 


® 4 bản viết là Anh Lưu: là thứ bệnh phát ra, có nhiều nốt như hạt ngõ 
mọc nôi lên ở sau tai, sau gáy. Có bản viết là "nụy" là bệnh tê liệt, ý nghĩa 
sát hơn. 


® Nụy: là một thứ bệnh, tơ đầu gối mà chân bị thọt, thành tê liệt. 
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36 - Sách Quảng Đông tôn ngữ ”) của Khuất Đại Quân 
nói: "Nước biển, mùa thu, mùa đông thì mặn nhiều, mùa 
xuân, mùa hạ thì lạt hơn; càng mặn thì càng trong, trông 
suốt đến đáy. Vì vậy có câu ngạn ngữ: "Nước mặn trong, nước 
lạt dục”. 

37 - Khuất Đại Quân lại nói: "Người Quảng Đông ởi biển 
về tháng năm tháng sáu gió Nam nối mạnh. Khi thuyền ra 
khỏi khơi, ngắm theo bờ biển, thấy nước chỗ gần thì thấp, 
chỗ xa thì cao, như nghìn trùng mây nước, liển với da trời, 
trông thấy chỗ nào có Khí vàng là đấy có đất nước, người Ở 
đông đúc. Chỗ nào có Khí trắng là có ngọn núi cao; chỗ nào 
có Khí đen là nơi có nước (biến). Thế gọi là vọng dương 
(trông biển)". 

38 - Nói về thủy triều lên xuống, chỉ có sách Hải triều đồ tự 
của Dư Tương công nói là tình tường. Thủy triều lên xuống 
đều theo mặt trăng. Mặt trăng lâm vào phương Mão Dậu thì 
thủy triều đểnh lên về hai phương Đông, Tây. Mặt trắng 
lâm vào phương Tí, Ngọ thì thúy triều đênh lên về phương 
Nam, Bắc. Mặt trời ngày đi một độ, mặt trăng đêm đi 13 độ 
có lẻ: cho nên kỳ hạn mặt trăng lặn về phía Tây thường chậm 
hơn mặt trời ba khắc có lẻ. Tính kỳ của nước thủy triều lên đều 
như thế. 


Từ ngày mồng một đến ngày rằm, con nước thường 
chậm một đêm; từ rằm đến mồng một, con nước thường 
chậm một ngày. Trước hay sau ngày mồng một và ngày rằm, 
mặt trăng đi hơi nhanh, cho nên trước ngày hối (ngày cuối 
tháng, 29 hay 30) ba ngày thì sức nước thủy triều lên lớn; sau 
ngày mồng một ba ngày thì sức nước thủy triều lên to. Ngày 
rằm cũng vậy. Trong khoảng ngày huyền '? (mặt trăng như 
cánh cung), mặt trăng đi hơi chậm, cho nên nước thủy triều lên 
xuống hơi yếu. 





®' Quảng Đông tân ngữ: tên sách 98 quyển; tác giả: Khuất Đại Quân đời Thanh. 
Sách chép về các sự vật trích trong Quang Đông thông chí, nhân cũ mà thêm 
mới rối chìa xếp thành từng loại (495). 

®' Nuyên: Ngày mà mặt trăng nửa tròn như hình dây cung đương lên; có thương 
huyền là ngày mông 7, mồng 8; hạ huyền là ngày 22, 23. 
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Trong một tháng thì nước thủy triều lên to vào sau ngày 
sóc và ngày vọng “, Trong một năm thì nước thủy triều lên 
to vào chính giữa mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân, mùa hạ, 
ban ngày nước thủy triều to; mùa thu, mùa đông, ban đêm 
nước thủy triều to; vì trong một năm có mùa xuân, mùa thu, 
cũng như trong một tháng có ngày sóc, ngày vọng; đó là thương 
số của trời đất. Ấy là nước thủy triều lên xuống tùy theo sự đi 
mau hay đi chậm của mặt trăng, chứ không phải do đất chìm 
hay nổi. 

Sách Tu nhật lục của nho giả đời Nguyên đính chính lại lời 
bàn của các nhà nói về nước thủy triều, có thể gọi là xét đã kỹ. 
Như nói rằng: cái thuyết về thủy triều ở sông Tiền đường trước 
sau ghi chép không giống nhau. Sơn hẻđi bính thì cho rằng đó là 
cái độ số ra hang vào hang của cá du (ở biển) '?, Sách nhà Phật 
thì cho rằng nước thủy triều lên xuống là do con thần long biến 
hóa. Sách Trào ky của Cát Hồng thì cho rằng đó là do nước sông 
Thiên Hà chảy xói vọt lên thành nước thủy triều. Sách đạo Lão 
Động chân chính nhất bình thì cho rằng: "Nước thủy triểu ứng 
với mặt trăng, đi quanh vòng trời"; Trong sách Luận hành, 
Vương Sung nói: "Nước là huyết mạch của đất, theo Khí lên 
xuống mà sinh ra thủy triểu". Sách Hởi đèo chí của Đậu Thúc 
Mông thì cho rằng: nước thủy triều lên xuống phai đợi trăng 
lên; trăng với biển cùng thúc đẩy nhau, biển cùng trăng cùng 
soi sáng nhau. Sách Hi trào luận của Đông Hải Ngư Ông nói 
vằng: "Đất nổi và thông với biển. Theo Khí mà ra vào, lên 
xuống; nước biển Thương Hải ® ở dưới đất chảy vào sông gọi là 
nước mai (riều); nước ở sông trên mặt đất chảy vào Thương 
Hải, gọi là nước hôm (ch). Sông Chiết Giang phát nguyên rất 
gần, nước sông ít, nước biến nhiều, nên nước thủy triều lên thực 
to. Phan Đồng bàn về sông Chiết có nói rằng: "Cửa biển có hai 
trái núi, một là Khám Sơn, hai là Trinh Sơn; giáp bờ biển, nước 
thủy triều lên cũng từ từ, nhưng khi đến gần hai núi ấy, bờ hẹp, 


0 Sóc: Ngày mồng một. Vọng: ngày rằm. 
#® 7: loài cá không vấy, sông ở dưới bùn như giống cá trê. 
® Thương hơi; Tức là Bắc hải, nước xanh nên gọi là Thưởng. 
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thế bách, mới vọt lên mà thành sóng cả. Sách Từng ngữ của 
Điêu Lệnh Ủy chép cái bla đá ở đất Cõối Kê, đại khái nói: 
Nguyên Khí phập phống; trời theo Khí mà phềnh ra hay xeẹp lại, 
nơi biển Minh Hải và Bột Hải qua lại, nước triều theo trời mà 
lên xuống. 


Sông. Chiết Giang phía Nam từ huyện Toản Phong, phía 
Bắc từ huyện Gia Hưng giáp núi mà nước mông mênh, dưới có 
đầm cát suốt từ Nam chí Bắc, cân được sóng lớn, làm át thế 
nước thủy triều, chứ không phải chỗ ấy nước sông nông hẹp bức 
bách mà sinh ra thủy triều lớn. 

Sách Vân lộc mạn sao ?) của Triệu Cánh An có chép lại sách 
Sứ Cao Ly lục '?” của Từ Minh Thúc nói rằng: "Trời bọc nước, 
nước nưng đất, mà nguyên Khí lên xuống ở trong thái hư 
(quãng không): đất nhờ sức nước mà đứng vững, và cùng 
nguyên Khí lên xuống, thay đối bốc lên hay ép xuống, mà người 
ta không biết". Trong các nhà bàn về nước thủy triều, chỉ có 
Phan Đồng bàn về thế nước là hợp lý, nhưng chỉ nói thế nước bị 
bức bách mà sinh ra sóng lớn. Đông Hải Ngư Ông bàn rằng do 
nguồn nước xa gần mà phân ra nước thủy triều lớn hay nhỏ; lý 
luận cũng tương tự như Phan Đồng: nhưng nói rằng "đất nổi ở 
trên nước" thì còn mập mở, không được rõ như trong Sứ Cao Ủy 
¿ục của Từ Minh Thúc, bảo rằng: "trời bọc nước, nước nưng đất". 
Đậu Thúc Mông nói: "Nước thủy triều lên xuông đúng kỳ với 
mặt trăng", thuyết ấy cùng với lời, chép ở bia đá đất Cối Kê, và 
lời bàn của Triệu Cảnh An cùng ứng hợp với nhau. 

Và lại, nguyện là âm, triểu là nước, đều ứng hợp với công 
dụng của que Khám trong kinh Dịch. Cho nên, do đấy, ta sẽ 
thấy rõ thêm lời nói của thiên /ứhuyết quái trong kình Dịch: 
"Khám là mặt trăng, là nước". Dó đó thấy thuyết của ba nhà nói 
trên là đúng (Từ Minh Thúc, Đậu Thúc Mông, và Triệu Cảnh 
Án). Khuất Đại Quân là nho giả đời Minh cũng có bàn về nước 
thủy triều, xem cũng hợp lý, nên ta đều ghi chép. 


tÐ Vân lộc mạn sao: tên sách, gồm 15 quyền, tác giã Triệu Ngạn Vệ (tự Cảnh An) 
đời Tống. Sách ghi chép danh vật cô và các việc vặt cuối đời Tống. 


2` Sứ Cao Ly lục: tên sách, tác gia Từ Cạnh, hiệu Minh Thúc, đời Tông. 
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Hà đồ (của Phục Hj) để hành thủy về phương Bắc: Hậu 
thiên đồ (của Văn Vương) cũng liệt quê Kẩm (thuộc thủy) ở 
phương Bắc. Bác là bến của nước, Khí tự đấy mở ra, nghĩa là 
thủy triều là do Khí phát ra. Khí thổ của trời đất, khi hút, khi 
thối, nước thủy triều theo đó mà lên xuống. Khí phồng lên ở 
trên mặt đất thì nước từ Bác chảy xuống Nam, mà thủy triều 
lên; phông lên tột độ thì nước đầy ở phương Nam mà thủy triều 
đứng; phồng lên tột độ rồi lại rút xuống thì nước lại trở về Bắc 
mà nước thủy triều xuống. 

Vì khí, khi phồng ra, khi bóp vào, không lúc nào nghỉ, cho 
nên nước thủy triều lên xuống đúng kỳ, không bao g1ờ sai. 

Còn như nước khi lớn, khi nhỏ, khi sớm, khi muộn, khác 
nhau, là do ở thời có biến đổi, Khí có thịnh suy; mà phương thức 
hoạt động của nó ứng hợp với mặt trăng, cho nên có câu răng: 
"Hải triều ứng nguyệt" (thủy triều ở biển ứng với mặt trăng). 
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HIL KHU VŨ (93 ĐIỀU) 


1 - Sách Luận hành nói: "Bầu trời có mặt trời, mặt trăng, 
các vì sao, gọi là uăn; trái đất có núi, sông, gò, hang gọi là iy". 
Tôi cho rằng: địa lý ứng với thiên văn ở trên, nên các đế vương 
chọn nơi đóng đô, tất chọn chỗ dưới chân núi cao, trên bờ sông 
lớn; như sao Tử vi là đế tỉnh, chỗ ngồi rất cao, bên tả có sông 
Ngân hà, cho nên kinh đô Lạc Dương và Trường Yên đều đóng ở 
nơi đanh thắng, phía đât cao dưới núi Long Thủ, Mang Sơn, 
trên các sông Bá Thủy, San Thủy, Giản Hà và Triển Hà. 


2 - Các vua xưa kinh lý thiên hạ, định bờ cõi, xem thổ nghị, 
để sửa sang chính giáo, chỉnh trị muôn dân, thống nhất bốn 
biển, qui mô to lớn, tiết mục tường tận, rõ ràng trông thấy. Vua 
Hạ Vũ chìa đất nước làm 9 châu, định sông núi, phân bở cõi, 
điều hòa sản vật, biện biệt thuế má (cống phú). 

Sách Chu lễ nói: "Thuộc dưới quyền Hạ quan ®, có quan Tư 
hiểm (quan giữ những nơi hiểm yếu trong nước), giữ bản đồ 9 
châu, nắm vững những nơi hiểm trở trong các núi rừng, sông 
đầm, mỡ mang đường sá giao thông. Thuộc quyền Địa quan ® 
có quan Tụng huấn ®' giữ công việc các địa phương để ban 
hành việc quan, để biết rõ phong tục từng địa phương. Quan Tư 
đồ giữ ban đồ đất đai, biết rõ phong vực 9 châu và số lượng 


0) Jƒa quan: Theo sách Chu !Z, một trong sáu quan to nhất đời Chu: Hạ quan Tư 
mã là chức quan giữ việc hành chính ca nước. 


® Địa quan: Theo sách Chu !ổ, Địa quan Tư đề là chức quan giữ việc bang giáo 
chính tr1 trong nước. 


8! Tung huấn: Tên một chức quan chuyên việc thuật lại những điều đã ghi chép ở 
bốn phương đề nhà vua biết rõ. 


114 


quảng luân (diện tích đất) °'; xét đanh vật các núi rừng, sông, 
đầm, gò đống, phần diễn '? nguyên thấp ®*, Người đời xưa làm 
việc tình tế, cấn thận, không việc gì là không ghi chép lại thành 
sách để phòng kê cứu; lớn nhỏ đủ cả, xa gần không sót. Cho nên 
người xưa không ra khỏi sân cổng, chỉ quanh trong nhà, mà biết 
được việc ngoài muốn dặm; những công dụng kinh doanh việc 
nhà nước đều do ở đấy cả. 


Nhà Hán mới dựng nước, Tiêu Hà thu hết đồ tịch (đồ bản. 
số sách) của nhà Tần, Do đó, Cao tổ mới biết được những nơi 
hiểm yếu, dân số từng đơi nhiều ít, mạnh yếu trong thiên hạ 
thế nào. Từ khi (cha con, anh em) họ Ban làm xong sách Hớn thư, 
trong có địa lý chí, °®) thì mới thấy chép đủ: quận quốc, núi sông, 
đân vật, phong tục, đường sá, hộ số. Sau đó các sử gia triều Hán, 
đời nào cũng có trước thuật ®, đều theo khuôn khổ của Địa lý chí 
ấy ca: trình bầy đây đủ, thật là rõ ràng. Các bậc đế vương (vua), 
xem đến các sách ấy, có thể phấn khởi được chí hướng đi tuần thú 
phương xa; các vị công khanh (quan to), xem đến sách ấy, có thể có 
đủ kiến thức giúp việc chính trị, xây dựng thành công: các sĩ phu 
xem sách Ấy đủ trở nên người bác vật, nghe biết rộng và cũng có 
thể góp đủ tài liệu cho những cuộc bàn # mễ '® ngày sau và 
những trần thuyết hoạch địa “ sẽ có. Như thế, có phải những 
kẻ kiến thức hẹp, chỉ biện biệt được một vật, trí xảo mọn chỉ 
làm được một việc, mà có thể sánh được cùng đâu. 


0` Quang luân: danh từ về đo diện tích: quảng là chiều rộng từ đông sang tây, 
luân là chiều đài từ nam sang bắc. 

#' Phần diễn: phần là chỗ bến nước; diễn là chỗ phăng thấp. 

t8 Nguyên thấp: Nguyễn = cánh đồng cao: thấp = cánh đồng trũng. 

4) Nguyên văn chếp: Ban thư, cũng như thông thường gọi Ban sử, là sách Han thư 
của nhà họ Ban. Sách Han thư do Ban Bưu bắt đầu làm, chưa xong thì chết; 
con là Ban Cố tiếp tục làm theo, Ban Cố làm cũng chưa xong thì chết, em gái là 


Ban Chiêu, nối chí cha, anh tiếp tục hoàn thành. Cho nên chúng tôi dịch là 
“Cha con anh em họ Ban", 


6! Trước thuật: làm sách, 

(® TY; mê: Giủm gạo. Xưa, đời Hán, Mã Viện đi đánh Ngỗi Ngao, giúm từng đống 
gạo, bày ra hình thế sông núi chỗ Ngỗi Ngao ở, như ta làm sa bàn, cho vua Hán 
Quang vũ-xem. Xem xong, vua báo: "Giặc ở trong mặt ta rồi", 


? Hoạch địa: Vạch đất. Xưa kia, Hàn Thiên Thu dị đánh Ô Hoàn, khi về vạch đất 
vẽ hình thế sông núi, chỗ ở cho Ô Hoàn, không sai chút nào. 
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3 - Sách Cửu châu địa uực đồ luận củoc Bùi Tú đời Tấn, cho 
địa đồ có sáu thể: 

1 - Phân suất để phân biệt diện tích Đông, Tây (gọi là 
Quảng) Nam Bác (gọi là Luân). 

2 - Chuẩn uọng để đính chính địa thế, chỗ này chỗ khác. 

3 - Đạo lý (đường sá) để định rõ số dặm đường của từng 
đường sá; 

4 - Thượng hạ (định nơi trên dưới); 

5 - Phương tà (vuông méo); 


6 - Vu trực (cong thắng). Dựa trên sáu thể ấy đều tùy theo 
địa thế mà làm thành bản đồ để so sánh chỗ bằng, chỗ hiểm. 
Lấy sáu thể ấy mà tham khảo, đầu có núi cao biển rộng, phương 
xa, cõi lạ, lên xuống cong queo khác nhau, đều nêu ra mà nhận 
định được hết. 


4 - Trâu tử nói rằng: "Trung Quốc chiếm một phần trong 81 
phần thiên hạ. Trung Quốc gọi tên là Xích huyện thần châu ®, 
Trong Xích Huyện thần châu vốn có chín châu, tức là chín châu 
do vua Hạ Vũ đặt ra ?; nhưng không được kể trong số là chín 
châu. Ngoài Trung Quốc còn có chín châu, như Xích Huyện tức 
cũng gọi là chín châu, Mỗi châu có Tì Hải !? bọc quanh, trong 
một khu là một châu. Như thế cả thấy có chín châu, rồi lại có 
đại dương bọc quanh ở ngoài đó là chỗ trời đất giáp nhau". 
Thuyết ấy mới nghe như là hoang đường, nhưng nay xét các 
sách sau đây thì biết trong khoảng trời đất, Nam, Bắc, Đông, 
Tây xa rộng mênh mông, không biết đâu là cùng cực. Các thiên 
Địa lý chí, Tứ duệ liệt truyện, trong Nhị thập nhất sử 2), và các 


t? Trâu Tử tức là Trâu Diễn. Đây là lời của Trâu Diễn thấy chép ở Liệt truyện 
Mạnh từ Tuân Khanh trong sách Sử ký của Tư Mã Thiên (Từ hãi, trang 1232). 
®' Chín châu do Hạ Vũ đặt ra tức là chín châu (Cu châu), kế trong thiên Vũ 
Công (kinh thư): Ký, Duyên, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, Ủng (Từ hải, 
trang 49). 

® 7 Hỏi: biển nhỏ. 

® Nhị thập nhấ! sử: 21 bộ đoạn đại sử Trung Quốc, pho chính sử in từ thời Minh, 
hợp Tháp tam sử đời đường (1 - Sử ký, 2 - Hản Thư, 3 - Hậu Hán thư, 4 - Tam 
quốc chí, ð - Tấn thư, 6 - Tổng thư, 7 - Nam Tế thư, 8 - Lương thư, 9 - Trần thư, 
10 - Hậu ngụy thư, 11 - Bắc TẾ thư, 12 - Hậu Chu thư; 13 - Tùy thư) và đời Tống 
thêm vào bốn bộ Nam Bắc sử, Đường thư, Ngũ đại sử; đời Minh thêm sử bốn 
đời: Tống, Liêu, Kim, Nguyên tổng cộng có các sử 21 đồi. 
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sách Phật quốc ký “, Sứ Cao Ly lục ”) Sứ Lưu cầu byý ®) Đại 
Đường Túy uực ký “, Chân lạp phong thổ ký ®, Hạ Tôây dương 
bhý của Trịnh Hòa đời Minh ®Nhá! bản ký, Táy dương khôn dư 
đồ thuyết, U.0... 


ö - Ranh giới giữa hai nước khác nhau gọt là cương (bở cõi). 
Sách Chu lễ nói: quan Đại tư đồ đặt ra kinh kỳ và cương giới, 
rồi đào ngòi đắp lũy. Sách ây có chua: "Câu = ngòi!" là đào đất 
thành vũng sâu để ngăn ngừa; "Phong" là đắp đất cao làm bờ 
cö1, làm g)ới hạn, 


6 - Thiệu Tín Thần ”' đời Hán cai trị đất Nam Dương, khai 
thông ngòi lạch, làm cửa cầm nước phóng nước, đặt ra điều ước 
phân phát nước cho dân, rồi đem khắc điều ước ấy vào đá, dựng 
đá ở bờ ruộng cho khỏi tranh nhau. Đấy là chính sách hay, 
người làm quan, làm lại, đều nên biết. 


- Sách Phong tục thông nói rằng: "Đường ở cánh đồng 
ruộng, đường dọc từ Nam sang Bác, gọi là /bzên; đường ngang 
từ Đông sang “Tây gọi là mạch". 


+! Phát quốc ký: sách gồm 1 quyển, tác giả là vị sư Pháp Hiển đời Tống, sách ghi 
các việc nhận thấy ở hơn 30 nước ở Ấn Độ về thế kỷ thứ X. 


?' Sứ Cao Ly lục; tác giá là Từ Cạnh, Tự Minh Thúc, người Tống (xem thuyết phụ 
quyển X, số 36) (Sách Thư Viện Khoa học số 494). 


41 G Juyu cầu bý: Sách gồm 1 quyền, tác giả Trương Học Lễ đời Thanh. 


Mu Đại Đường tây uực ký: tên sách, gọi tắt là Ty oực ký, sách gồm 12 quyển, tác 
gia là nhà sư Huyền Trang đời Đường thuật truyện sang Tây vực thỉnh kính 
Phật; học trỏ là Biện Cơ ghì chép và chỉnh lý lại, Bộ sách này là tài liệu quan 
trọng về cổ Ấn Độ nên có bản dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp. 


®' Chân lgp phong thổ ký: tên sách gồm 1 quyển, tác giả là Chu Đạt Quan đời 
Nguyên. Đạt Quan là một tùy viên, sử bộ Trung Quốc sang Chân Lạp tức là 
Campuchia ngày nay; đì năm Trinh nguyên thứ nhât a L53). Sứ bộ đi về mất ba 
năm. Khi tới nhà, Dạt Quan thuật lại những điều mắt thấy tai nghe ở Chân 
Lạp, viết thành sách này. Sách này là một tài hệu quan trọng về nước Chân 
Lạp cổ đại, người Pháp đã có dịch về nghiên cứu (Paul Peliot) (Từ hải, trang 
949). 


®' Sách của Trịnh Hòa làm trong dịp phụng mạng vua Minh sang buôn bấn ở 


Nam Dương, Ấn Độ, Ba Tư, đi đường biển; chính tên sách đúng là Tem bảo thái 
giúm Tây dương ky thông tục diễn nghĩa (Ẩ hải, trang 21). 


@Œ Thiệu Tín Thần: người đất Thọ Xuân đời Hán, tự là Ông Khanh, làm Thái thú 
nhiều nơi, tính người hay làm, có phương lược làm việc. Ông làm quan ở đâu, 
chăm làm việc lợi để cho dân giàu có, khuyến khích việc nông, được nhần dân 
quí mến. (fữ hai, trang 243). 
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8 - Sách 7 hý nói: Án tử có nói rằng "Ta nghe nói sông thì 
sâu 5ð đặm; biển thì sâu 10 dặm". 

9 - 11 - Sách Nhĩ nhã ?) chép: Khoảng đất trong vũng nước 
có thể ở được gọi là châu (bãi); châu nhỏ gọi là ckử; chử nhỏ gọi 
là chỉ; trùng nhai (hai bên đều có bến) gọi là n„gợn; đất trên 
ngạn gọi là 5z (bến); bến cong gọi là đo; nơi có có và nước lần 
lộn gọi là rm:; đường nước quanh co gọi là nhuế; đá khỏi mặt 
nước gọi là lương; đắp đất ngăn nước gọi là đường; đề đắp to gọi 
là phần; đẫm rộng gọi là điên, đầm cong gọi là cœo; ngăn nước 
tù hãm gọi là Ö¿; nước sâu gọi là đàm; nước chảy trên gợi là 7ð; 
nước chảy luôn gọi là sông; nước đọng gọi là rạch; nước ở trên 
cao giội xuống sông, gọi là &h (khe); nước chảy xuống khe gọi là 
cốc. Về chữ cốc, cách 7h chú chua răng: đường nước chảy giữa 
hai quả núi. Núi giáp nước gọi là gian; gian là nước giữa hai 
quả núi. 

12 - Sách Phong thổ bý ?' chép: chỗ vũng nước to, có cửa con 
thông ra nơi khác gọi là phố. Nham tức là nhai, là sườn núi. Phó 
nhưm là nơi Phó Duyệt ken ván đắp tường. Lã Ôn đời Đường có 
bài minh về Phó nham như sau: 

Phiên âm 

Hách hách Thang đức, 
Như hỏa bất diệt. . 
Thao thao Thương tô, 
Như hai bất kiệt. : 
Phát tưởng bá khí, 

Thế tác thanh triết. 

Quốc đân Vũ Đinh, 

Dã sinh Phó Duyệt. 
Duyệt thủy tư mỹ, 

Vũ Đình tức tộ. 

Đức thông thần giao, 

Hốt mộng nhì ngô. 

Nhược đế đạo ngã, 


® Nhĩ nh: xem mục Ï, 17, 
® Phong tbổ hý: tên sách; tác giả là Chu Xứ đời Tấn. Nhưng sách nay đã mất, chỉ 
còn thấy đẫn trong các sách khác (Từ hai, trang 1.485). 
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Kỳ vu hiệu tố. 

Hữu vô chì gian, 

Giải cấu tương ngộ. 
Tiêu y nhì khởi, 

Viên đắc kỳ nhân. 
Mạo phù tâm khế; 
Như cựu quân thần. 
Long phi tại thiên, 
Sơn xuyên xuất vân. 
Cảm ứng tự trí, 

Kỷ gian vô nhân. 

Xã trúc Phó nham, 

_ Thoát lân bằng thăng. 
Tác lâm thì vũ, 

Phấn tiếp xuyên đằng. 
Km tại ngô lệ, 

Mộc tòng ngô thằng. 
Quân hà ngôn tai, 

Ân đạo trung hưng. 
Nguyên, Khải phan long, 
Vị Thuấn thục hài. 
A-hành can Thang, 
Bảo đỉnh bôi hồi. 

Hội hợp chỉ tế, 

Quyết duy gian ta. 
Hà như mộng trung, 
Thiên thụ thần khai. 
Duy hiển thị đăng, 
Đạo quí đắc đạt. 

Phi thứ vật dụng, 

Tài kỳ úng át, 

Cao tông đắc Duyệt, 
Nãi kỳ hoàng hốt. 
Dương mình ly quang, 
Vạn cổ bất một 
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Dịch thơ: 
Vua Thang ”` đức súng nhường nao, 
Đỏ như lửa cháy không bao giờ tùn. 
Nghiệp Thương nối rõi muôn ùn, 
Sâu như nước biển đây tràn bhông ơi. 
Điểm lành, Khí uượng hòa hai, 
Đời nào cũng có uua tôi thánh hiền. 
Nhà Ân có Vũ Định '? lên, 
Lại sùnh Phó Duyệt ở miền đồng hoang. 
Duyệt xưa tư mị °”? đắp tường, 
Vũ Định bhi ấy đường đường ngôi cao. 
Cảm thông đức hợp thân giao, 
Mơ xong, tỉnh giấc chiêm bao rành rành. 
Đưa đường như có ông Xanh, 
Giốt cho hiển tá giúp thành nghiệp Uưởng. 
Thực hư trong lúc mở màòng, 
Có duyên gặp gõ rõ ràng bhông sai. 
Nhà uua tỉnh dậy sớm mai, 
Đi tìm, gặp được như người trong mơ. 
Hinh dung mắt thấy lòng ưa, 
Như uua tôi cũ từ xưa đến rầy. 
Ngày nay gặp hội rồng bay, 
Non cao sông rộng năm ruây đùn đùn. 
Cơ trời cảm ứng tự nhiên, 
Nào ai có biết nhân duyên ai làm. 
Duyệt liền từ gia Phó nham '%, 
Chữn bằng cốt cánh biển Nưm bay uễ. 
Mưa dâm tưới bhắp chiêm bhê °), 
Thuyên nay có lái đi uê xuôi sông. 
Vàng bia có đd mai cùng, 
Gỗ bia có mực nảy dòng thông băng 8. 





0Ð Vua Thang: Tức là Thành Thang, vua đầu tiên nhà Thương, 

® Vũ Định: Vua trung hưng, giữa đời nhà Thương tức là nhà Ấn. 
® Tự mị: Bị tù hành dịch. 

® Phó Nhưm: Nơi mà Phó Duyệt làm công việc đắp tường. 


3 Chiêm khê: Vụ chiêm ruộng bị cạn nước. Vụ tháng 5 bị cạn nước. (Tục nói: 
Chiêm khe, mùa thối). 


!®% Hai câu này ý nói: Nước có hiển tướng giúp việc thì việc gì cũng được thành công. 
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Vua không cần phải nói năng. 
Nhù Ấn nay được trùng hưng trị bình. 
Vịn rồng Nguyên, Khdi đốc sinh, 
Nếu không Ngu Thuấn, ngôi dành cho ơi ?. 
Y Doãn ôm uạc lôu rồi, 
Vụa Thang sau mới trao ngôi A hành ?, 
Trong bhìi hột hợp duyên lành, 
Vuơo tôi gặp gỡ cũng đành bhó thay °°. 
Sao bằng trong giấc mộng này, 
Trời bia chỉ nẻo, thần bia mở lòng. 
Được người giỏi phai bắp dùng, 
Sao cho đạo cả được thông giữa đời. 
Nếu theo thường lệ dùng người, 
Nhân tời bỏ sót còn ai được dùng ““. 
Duyệt này gặp gỡ Cuo tông, 
Chỉ là hoảng hốt ở trong mở mòng ''. 
Bài mình ghi chép mấy dòng, 
Chuyện hay muôn thuở ghi lòng không quên. 


13 - Sách Tơm Tần kỳ nói: "Nước sông Hoàng Hà chảy 
xuống Long môn, lanh như tên bắn. Hàng năm, đến ngày Mộ 
xuân (cuối mùa Xuân, tháng ba nông lịch), có giống cá chép 
vàng, ngược dòng nước mà ngoi lên, nếu lên được thì hóa 
thành rồng! 

14 - Sách Sử ký '®' chép: "Khi Trương Lương tiễn Hán vương 
vào đất Bao Trung rồi, Lương thuyết Hán vương đốt đường sạn 
đạo (tức là đường ken bằng tre gỗ làm đường đi ở ria núi, như là 


0` Hai câu này ý nói: Vua Nghiêu tuy có Bát Nguyên, Bát Khải là những người 
hiển giúp việc, nhưng được Ngu Thuấn mới truyền được ngôi. 


® A hành: Ngôi tế tướng giúp việc. Ý Doän ôm vạc mang thớt làm nhà hếp, để cầu 
vua Thang biết đến tài mình mà dùng. 


#' Hai câu này ý nói: Vụa Nghiêu được Ngu Thuấn, vua Thang được Y Doãn giúp 
việc tốt, nhưng khi gặp gö cũng gặp nhiều khó khăn. Không như Vũ Đinh khi 
được Phó Duyệt, chỉ ở trong giắc mộng trời báo cho biết là gặp được ngay. 


® Câu này ý nói: Nếu cứ đợi người tiến cử lên mới dùng, và cất nhắc lần từng cấp 
một, thì Vũ Đình sao dùng được Phó Duyệt. 


® Câu này nói: Chỉ trong giấc mộng mà Vũ Đinh tìm được Phỏ Duyệt. 
'®' Xem: Ì, 42, 
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cầu). Bao Trung tức là Tà Cốc; xưa ở Bao Trung có 2.989 gian 
gác bảng sàn (tre) và 2.892 gian gác ván gỗ. Trải qua các đời, số 
ấy tăng giảm mỗi thời một khác. 

15 - Sách Thông giám °° có chua: Theo qui chế nhà Đường, 
hành trình đường bộ: đi ngựa, ngày đi 70 dặm, đi chân và cươi 
lừa, ngày đi 50 dặm, đi xe ngày di 30 dặm; Đường thủy: thuyền 
chở nặng, ngược dòng sông lớn (Hà), ngày đi 30 dặm, ngược 
dòng sông con (Giang) '“?, ngày đi 40 dặm; các sông khác ngày 
45 đặm. Thuyền không chở gì, đi ngược dòng sông Hà ngày 40 
đặm, ngược dòng sông G1ang, ngày 50 dặm, các sông khác ngày 
60 dặm. Thuyền xuôi, nặng nhẹ cũng một qui chế: sông Hà 
ngày đi 150 đặm, sông Giang ngày đi 100 đặm, các sông khác 
ngày đi 70 dặm. 


16 - Thiên Địa lý chí trong Đường thư nói: "Tất cả trong 
mười đạo, có 143 cửa quan: Quan nội có 31 cửa; Hà Nam có 1ỗ 
cửa; Hà Đông có 33 cửa; Hà Bắc có 24 cửa; Sơn Nam có 5 
cửa; Hoài Nam có 12 cửa; Giang Nam có 1 cửa; Kiếm Nam có 
12 cửa ??", 


17 - Sách Quan tử “2 nói: Phương hướng địa vực, nếu không 
định ra điểng mối (tứ duy) ® tất là mất đất: phương đông bắc là 
cấn duy; đông nam là tốn duy; phương tây bắc là kiền duy; tây 
nam là khôn duy. 


18 - Sách Loại thư nói: Đất đồng bằng của nhà Chu ở phía 
Nam núi Kỷ Sơn, từ phương Đông ngang suốt sang phương 
Nam, đất nhiều mầu mỡ, bằng phẳng than thán, tức là miền 
đất nói trong Kinh Thị "Chu nguyên vũ vũ" (đồng ruộng bằng 
phẳng của nhà Chu tốt đẹp). 


19 - Cdủo binh của nhà Chu ở về phía tây nam huyện Hàm 
Dương của nhà Tần; cùng với Trường An nhà Hán, nhà Đường 


Út Xem; Tự trị thông giúm. 

? Hà tức là Hoàng Hà; Giang tức là Dương Tử giang, 

#! Theo các số đây cộng lại (31 + 1ã + 33 + 24 + 5 + 12 + ] + 12) được có 133, 
không rõ nhằm ở chỗ nào, so với tổng số biên là 143, 

8 Quan tử: xem: mục VI, 11. 

® D„y là diểng mối. Nhà địa học xưa dùng la kinh để tìm phương hướng. Trên la 
kinh cổ có chia làm 24 phương, trừ 12 chi, 8 cán, còn 4 gọi là tử ngung (4 góc), 
lây Kiểm, Khôn, Cấn, Tốn làm hiệu, gọi là tứ duy, 


122 


chi cách có một con sông VỊ thủy. 


20 - Vũ Văn Đế nhà Tùy thiên đô sang đất Đại Hưng, tức 
là đất ở núi Long Thú; núi ấy chạy dài 60 dặm; đầu núi hướng 
vào sông Vị Thủy, đuôi núi đến tận Phàn Xuyên; đất ở đấy trơ 
trọi, cây co không mọc được. Nhà Đường nhân đó mà đóng đô ở 
đấy; thành cũ Trường an ở nhà Hán, ở về phía tây bắc, cách đấy 
20 dặm. Về sau lại mở vườn cấm uyển ở phía Bắc hoàng thành. 
Cái vườn ấy phía Đông đến sông Vấn, phía Tây giáp thành 
Trường Yên cũ, phía Nam giáp kinh thành, phía Bắc gối sông 
Nhị thủy. 

21 - Phường Vĩnh Lạc ở thành Trường Yên, tức là hào thứ 5 
quê kiền ', trên đồ thì vẽ ngang liền. 


Vũ Văn Khải nhà Tùy xây thành Đại Hưng, thấy trong 
thành có sáu cái gò lớn vị trí ngang suốt từ Đông sang Tây, 
giống sáu hào quẻ kiển. Cho nên, chỗ hào cứu nhị, làm cung 
điện là nơi đế vương ở; chỗ hào cửu tam, làm dinh thự các quan, 
để ứng với số quân tử; hào cửu ngũ là quí địa, không muốn cho 
thường dân ở, cho nên làm quán Huyền Đô và chùa Đại Hưng 
Thiên để trấn áp. 

22 - Thành Lạc Dương trước mặt trông thẳng ra Ÿ 
Quyết '?, phía sau tựa vào núi Kỳ Sơn, bên hữu có sông Giãn, 
còn Lạc Thủy ở giữa. Về phía ngoài, bên tả có Thành Cao, bên 
hữu có Răng Trì, đó là nơi Vũ Vương và Chu Công đã xem bói 
mà đóng đô. 

Vua Cao Tân đóng đô đất Bạc; vua Thành Thang đóng đô ở 
Tây Bạc, nơi đó là huyện Uyển Sư ở về phía Đông Lạc Dương, 
cách Lạc Dương 70 dặm. Trên núi về phía Đông bắc Uyển Sư có 
lăng vua Thang. Tôi thiết nghĩ nhà Thương, nhà Chu, đều chọn 
hình thế đất, hướng bội giống nhau, tuy có cách nhau nhưng 
không mây. 


0! Kiển: có sáu vạch liền, gọi là hào, ấy là: Šơ cửu, cứu nhị, cửu tam, cửu tứ, cửu 
ngũ và thượng cửu, Cửu là số dương, lục là số âm. Quẻ kiền thuộc đương cho 
nến, sáu hào đều dùng chữ cứu eä. 

!? Ÿ Quyết: tên đất, xưa kìa vua Vũ đào sông thấy có hai cái núi đối nhau như cửa 
quyết, lại có sông Ÿ chay sang phía Bác, nên gọi tên là ŸY quyết. 
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23 - Sách Sách phủ nguyên qu¿ f? nói: Trong thành Trường 
Yên cũ nhà Hán, đất đổ như lửa, rắn như đá; các phụ lão truyền 
lại rằng: đó là vì ngày xưa, người ta đào hết đất núi Long Thủ 
để xây thành, 

24 - Trong thời Hán Nguyên đế, đất Quan Trung đương 
toàn thịnh, Dực Phụng ky dâng sớ xin thiên đô sang đất Thành 
Chu, vì ở đấy bên tả có đất Thành Cao bên hữu có hồ Răng Tnì, 
trước mặt có núi Tung Sơn, phía sau giáp giới đại hà. Và lại, 
phải có ông vua phi thường mới có công nghiệp phì thường. Lại 
nói: "Nếu nhân trời giáng tai mà thiên đô, ấy là nhà vua cùng 
với thiên hạ đổi mới đạo trời; hết rồi thì quay lại; cùng cực rồi 
lại trở về gốc cũ; cho nên lâu dài được mãi mãi. Nay vận nhà 
Hán chưa suy, may mà đổi mới đi cho được lâu đời, cũng chẳng 
hơn ư?" Hán Nguyên đế không nghe; chẳng bao lâu Vương 
Mãng cướp ngôi, xây dựng đât Lạc Dương. Sau vua Quang Vũ 
trung hưng, lại đóng đô ở Lạc Dương. 


25- Nhà Thạch Tấn (936 - 946) ?' đóng đô đất Biện, đến nhà 
Tống cũng nhân đó mà đóng đô không thay đổi gì; cũng là địa 
thế bắt đầu buộc phải thế. Vì, từ khi Trang Tông nhà Hậu 
Đường thiên đồ sang đất Lạc, quân dân đói thiếu ta oán lắm, 
bèn hạ chiếu, tỏ lòng thương xót dân nhưng không kịp. Đọc 
chiếu thư, có câu rằng: "Ruộng nương bỏ hoang, nhân dân lưu 
vong, thuế má thu nộp không đủ nuôi quân, mà chuyển vận nơi 
khác đến lại không kịp. Vừa đây, ta muốn thân đi thăm đất 
Lương, đất Tổng, nhưng chạnh lòng thương dân, lại sợ nhọc mệt 
châu huyện phải cung cấp, lại thêm điều tàn khó mà thành sự"; 
nghĩ cũng khá thương. 

Khi Minh tông nối ngôi, cũng hạ chiếu nói: Đấng tiên hoàng 
bắt đem lương thực ở quan ngoại mà cung cấn cho quân mã ở 
Lạc Dương, khiến cho trăm họ khốn đốn, việc tải lương khôn 
xiết nhọc nhằn. Ta muốn xếp đặt lại: nay giao cho quan Độ Chi 


0 Sách phủ nguyên qui: Tên sách, gồm 1.000 quyển; sách làm vào đời Tống; tác 
giả: Vương Khâm Nhược, Dương Úc, v.v... Sách ghi chép các sự tích các vua tôi 
các đời, chia làm 31 bộ, 1.104 môn, tức là một bộ Bách khoa, chỉ trích lây sự 
việc trong Lục kinh và các sách Tử Sử, rất là đứng đắn (Từ hơi, trang 160). 

t› Thạch Tôn: Nhà Hậu Tấn, do Thạch Kính Đường xây dựng (986 - 946). 
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và Tổng Quản sứ °” hội đồng, định rõ số quân lính ở kinh sư, 
cứ chiếu số thóc phải cung nộp là bao nhiêu, rồi tích trữ ở đó; 
còn lương chứa ở gần Kinh Kỳ thì huy động quân đội đến đó mà 
ăn. Trước kia, ty Tô Dung '?? mượn thuyền của tư gia để tải thóc 
đến kinh sư; nay đã chia quân đến ăn, thì việc vận tải bằng 
thuyền bỏ hắn, thuyền ở các sông trả lại cho chủ có thuyền". Xem 
thế đủ biết lúc bấy giờ đóng đô ở Lạc Dương gian khổ biết bao. 


Sau đến đời Thạch Kính Đường dựng nên cơ nghiệp nhà 
Hậu Tấn, mới thiên đô về Biện Lương,thực là nơi thuyền xe tấp 
nập, nhân dân đông đúc, tô thuế xuân thu hai kỳ thật khá đầy 
đủ ở kinh sư, dân chúng xa gần khỏi phải vận tải khó nhọc. Vì 
thế đóng đô ở đấy để tiện cho quân dân. Kịp đến đời Thế tông 
nhà Chu, ngày càng phồn thịnh, đô thành lại được mở rộng, lập 
ra phế xá trại quân, kho tàng dinh thự. Đến đời Tống Thái tổ 
thì chế độ đã có thành qui, văn vật đã đủ trăm quan, vạn dân 
đều ở yên cả ở đấy, còn ai chịu bỏ đi mà thiên đô sang đất Lạc 
Dương làm gì. 

26 - Hàn Hiến Tử nước Tấn cho răng xứ Tân Điền đất tốt 
nước sâu, nhân dân chịu theo giáo huấn, có thể lợi được mười 
đời, nên ông khuyên Cảnh công thiên đô sang đấy. Trái bảy đời, 
các vua: Lệ, Diệu, Bình, Chiêu, Khoảnh, Định, Thành, đến đời 
thứ tám mới thấy suy kém mà còn vớt lại được ba đời nữa. 


27 - Đất U, đất Yên, bên tả có biển Thượng Hải bao vòng, 
bên hữu có núi Thái Hàng ôm ấp; về phía Bắc, gối vào quan ải 
Cư Dung, phía Nam tiếp hiền sông Hà (Hoàng Hà) sông Tế. Chu 
tử bảo đất U, Yên là nơi phong thủy tốt đệ nhất. Xét ra, cách 
phía Tây phủ Thuận Thiên 30 dặm, tức là đuôi núi Thái Hàng. 
Đầu núi Thái Hàng khởi tự Hà Nội đi về phía Bắc đến U Châu, 
hình mạnh thế to, kỳ quan đẹp mắt. Huyện Ngọc Điền ở về phía 
Đông, cách phủ 200 dặm, còn phía Tây bắc huyện là núi Yên 
Sơn, tự giải núi Tây Sơn đi chéo từ Đông kéo dài vài dặm đến bờ 
biển. Tức như Tô Triệt có bài thơ vịnh núi Yên Sơn như sau: 


Ð' Đó chỉ: Quan coi việc thuế ruộng và sản vật, coi việc thu và cả việc chi, mỗi 
năm phải chi bao nhiêu liệu mà chì, Tổng quản sứ: quan đốc quân, coi về số 
lương quân đội. 

(2 7y ¿ô dụng: Ty coI thuế đất và nhân công. 
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VỊNH YÊN SƠN 


Yên Sơn như tràng xè 
Thiên lý hạn di hứn. 

Thủ hàm Tây sơn lộc, 
Vĩ để Đông Hải ngạn. 


Dịch thơ: 


Dãy núi Yên Sơn tựa rắn dài, 

Hán, Di © ngàn dặm ngắt làm bai. 
Chầu non Tây đó đầu quay ngắm, 
Đuôi đến miền Đông Hai bỏ xuôi, 


Và lại, phía sau lưng vác lấy trùng sơn, trước mặt trông ra 
đất phẳng; đất nhiều hoa lợi: Cá, muối, hoa quả, dưa đậu, thóc 
gao, ngựa, lừa; thực là nơi thiên hiểm, mà có nhiều địa lợi. 


28 - Sách Thiên trung hy chép: Trung nguyên là hùng (loài 
trống), sản xuất những đàn ông khôi kiệt kỳ vĩ (giỏi giang lạ 
thường); Giang Nam là ¿hư (loài mát),, sản xuất nhiều người 
đàn bà thanh sở kiều lệ (tươi tỉnh đẹp đề). Ấy là Khí thiêng 
chung đúc ra người như vậy. 


29 - Sách Địa ký chép: Ngọn núi Thạch Đầu Thành dáng 
như cái bình phong, liên tiếp nghìn đặm. Gia cát Vũ hầu nói: 
"Hình thế đất Kim Lăng có núi Chung Sơn lượn quanh như 
rồng quấn, núi Thạch Thành như hồ ngồi, thực là kinh đô đế 
vương". Kim Lăng tức là Chung Sơn, Ủy vương nước Sở nhân 
thấy đất có vượng khí, chôn vàng để yếm trấn, nên mới gọi tên 
là Kim Lăng. 

30 - Chu Văn công nói: Các núi ở trong thiên hạ đều phát 
nguyên ở Dân Sơn, Tưởng Sơn, là cuối mạch núi vậy. Từ khi 
nhà Tôn Ngô đóng đô ở đấy, bèn nổi tiếng là nơi thắng địa. 

31 - Âm thịnh quá là cái cơ để sinh dương, lệ Khí nhiều quá 
sẽ phát ra điểm lành. Về đời Tây Chu, dương thời thịnh, vô cớ 
nấy ra Từ Nhung làm loạn, sau tiếm vương hiệu. Đời Mục 
vương, Tuyên vương, nhiều lần phải động binh. Đời Xuân thu, 


® Nạn: Dân tộc Hán, tức là Hoa Hạ, Di: các đân tộc Trung Quốc ngoài Hán tộc. 
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các nước tự do tiếm hiệu, sau bị nước Ngô, nước Việt tiêu diệt, 
chìm đắm vào đất DI, Dịch (mọi rợ) mất vài trăm năm; cuối cùng 
người thống nhất thiên hạ là Hán Cao tổ, người đất Từ Bái. 


Đên đời Lưỡng Tấn, nước Tần, nước Lương chia nhau chiếm 
giữ. Trong thời gian đó, có Lưu Diệu, Bồ Kiên, Diêu Hưng, 
Trương Tộ, Lã Quang Tổ, Cừ Thốc Phát, Khất Phục và Hách 
Liên, luôn luôn đánh nhau, nhiễu loạn quá lắm. Cuối đời 
Nguyên Ngụy, rợ Hồ hàng rồi lại phản, gây nạn binh đao tàn tệ 
đến hơn một trăm năm; rút cục nhất thống thiên hạ là Đường 
Cao tổ. Đường Cao tổ người đất Lũng Tây. 


Khoảng năm Thiên bảo (niên hiệu Đường Huyền tông, Công 
nguyên 742) thiên hạ đương thăng bình (hòa bình) thì ở U Châu 
bắt đầu có khởi loạn. Từ trước đến đời đường, người ta giết hại 
lân nhau tàn tệ. Đến đời Lưu Thủ Quang, người ta không còn 
nghĩ gì đến luân lý nữa. Dưới triều Thạch Tấn, triều đình đem 
đất đút lót cho rợ Khiết Đan, ác Khí tích tụ, gây bại rất dữ, đến 
trăm mấy mươi năm, mãi sau, nhất thống thiên hạ là Tống 
Thái tổ người đất Trác Quân. Đời nhà Tống, vua Kiến viêm 
(niên hiệu Tống Cao tông, Công nguyên 1127) chạy sang phía 
Nam Hoàng Hà, ở đất Lưỡng Hoài (Hoài Nam, Hoài Bắc) là nơi 
biên cương gần giặc, luôn luôn có việc binh đao. Qua nhà Kim 
đến nhà Nguyên, hàng năm có chuyện cướp bóc, cái loạn Lý 
Toàn lại càng điêu đứng, ví với châu khác giặc cướp hại nhiều 
đến vài trăm năm. Rồi sau, thống nhất thiên hạ là Minh Thái 
tổ, người ở Hào Châu. 

Ta hồi tưởng những nơi xướng loạn, khởi bình chính là 
những nền hưng vượng sinh thánh; người thường không thể 
lường đoán được. Trời đất cùng một khí, cổ kim cùng một then 
máy, lúc đầy lúc vơi, khi tiêu khi trưởng, đều có từng lúc, trị 
loạn hưng suy đều có vận hội; nhưng trước phải thu lại rồi sau 
mới dương ra, trước phải khép lại, rồi sau mới mở ra. Xem đó 
mới thấy sự khôn khéo tự nhiên của tạo hóa. 


32 - Trong Bách xuyên học hơi °), Văn Tông Bá nói: Phàm 


0` Bách xuyên học húi: tên một pho tùng thư có L0 tập. gồm 100 loại; sách của Ta 
Khuê dời Tổng biên soạn, gồm nhiều chú thuật của các tác gia đời Đường, Tống, 
Tấn, Lục triều, Nó là hộ tùng thư lớn của Trung Quốc về thời đó. Ta Khuê tự là 
Vũ Tích. 
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mạch đất nơi đô hội đều có âm dương; ví dụ: sân và cửa (nơi 
sáng súa) là đương, trong nhà trong và nơi buồng kín là âm. 
Bảy khiếu '° biểu lộ ở trên mặt là đương; năm tạng ® liên kết ở 
trong bụng là âm. 


Đất Quan Trung thì lấy phía Bắc núi Thái Họa, núi Chung 
Nam làm dương, lấy sông Vị làm bến nước, mà Trường Yên ở 
ngay đấy, đất Mân, đất Cao, đất Phong, đất Kỳ là cửa ngõ của 
Quan Trung. Lấy phía Nam núi Thái Họa, núi Chung Nam làm 
âm, lấy sông Hán làm bến nước, mà đất Hán Nam ở ngay đấy, 
là chỗ buồng kín đất Quan Trung. Cho nên mở cửa Hàm Cốc để 
thông ra tám trấn là mưu đồ nghiệp vương. Còn đi vào Ba Thục 
tất phải qua Hán (trung), đi sang nước Sở, tất phải qua Thương 
(châu). Đó là phân biệt chỗ bình chỗ hiểm vậy, 


Đất Trung Châu lấy phía Bắc núi Tung Cao làm đương, lấy 
sông Hà, sông Lạc làm bến; từ sông Lạc sang đất Biện bên hữu 
vượt qua Hà Bắc, đều là cửa ngõ của Trung Châu. Phía Nam 
Tung Cao là âm, lấy sông Nhữ, sông Dĩnh làm bến; tự Cơ Sơn 
suốt sang Nhữ Âm, Dĩnh Xuyên là trong nhà và buồng kín của 
Trung Châu; cho nên việc chiến tranh tất ở Ngao Thương, người 
ân dật tất ở Cơ Dĩnh, chỗ đô hội là Lạc Dương, mà biệt thự 
thường ở Lục Hồn. 


Tỉnh Sơn Đông lấy phía Nam núi Thái Sơn làm đương, lấy 
sông Vấn, sông Tứ làm bến, đất Trâu, đất Lỗ làm cửa ngõ của 
mình; lấy phía Bắc núi Thái Sơn làm đm:, lấy sông Tế, sông Loa 
làm bến, nó đều chảy ra biển Đông mà gọi là Tề đông. Châu 
Đăng, châu Lai ba mặt bị biển ngăn là nơi buồng kín của Sơn 
Đông. Cho nên, nước Lỗ chuộng lễ nghĩa, là vì ở trong lòng núi 
Thái Sơn, có Khí trung hòa. Nước Tề chuộng công lợi là vì ở sau 
lưng núi Thái Sơn, có Khí quai lệ. Đó là do ở mặt trước, ở mặt 
sau có khác nhau. Cho nên thế đất Trâu, đất Lỗ là quê hương 
thánh hiển, châu Đăng, châu Lai là hang ấn thần tiên. Đó là do 
chỗ sáng chỗ tối có khác nhau. 


Tỉnh Sơn Đông, phía Nam là đương, phía Bắc là âm, là vì 
núi Đại Sơn khai diện về phía Nam. Đất Quan Trung phía Bắc 


0 Báy khiếu: dịch danh từ Thất khiếu, bảy lỗ ở trện mặt người ta: mắt, tai, 
miệng, lỗ mũi. 
®› Năm tạng: Tâm (tim), can (gan), tì 0á lách), phế (phố]), thận (quả cật). 
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là dương phía Nam là ám, trái ngược lại, thế là vì núi Hoa Sơn 
khai điện về phía Bắc; Trung Châu thì lấy hướng Thái Thất 
làm đương, hướng Thiếu Thất 2 làm ám. Đó là theo nghĩa 
"trung thổ (Trung Quốc). Thuyết này là lấy lý và Khí mà suy 
cho rõ nghĩa thật là tình vị, sâu sắc. 

33 - Đất Kiến Khang, từ đời Lục triểu đã là nơi đế đô, nhưng 
các đế vương ấy đều chỉ làm bá chủ. thiên về một khu vực, 
không ứng được vượng Khí của núi sông, Mãi đến đời Minh Cao 
hoàng mới dương được vượng Khí ấy, nhưng chỉ đóng đô ở đấy 
được có 40 năm, đến đời Văn Hoàng lại bỏ, không ở, mà thiên đô 
sang Bắc Bình, thế thì không khác gì Lục Triều. 

Kiến Khang là kiểu đất đại hồi cục ”': mạch đất khởi từ Dân 
Sơn, qua Vân Nam, Quế Lãnh và Đại Dữu ®, đến Huy Châu rồi 
xuống Mạt Lăng, quanh co man mác, ở giữa gỗ lên mà xuống 
dưới thì bằng phăng. Phía Tây là các núi Kê Lung và Phúc Chu, 
lại có Thạch Đầu Thành, mà núi Chung Sơn đứng sững ở phía 
Đông, có sông lớn bọc quanh. Sông Tần, sông Hoài và hồ Huyền 
Vũ liên tiếp ở bên tả, phía hữu, vì sông lớn chảy sang phía 
Đông, từ Vũ Xương trở xuống, dần dần chuyển sang Bắc, đến 
Mạt Lăng thì dòng nước cũng chảy sang Bác. Kiến Khang là nơi 
đô hội ở hạ lưu, trông sang Tầm Dương, Vũ Xương đều thắng về 
phía Nam; trông sang Bá Dương, Thọ Xuân, đều thắng về phía 
Tây; cho nên ngươi ta gọi Thái Thạch là Nam Châu, gọi Kinh 
Khẩu là Bác Phủ. Ở Kiến Khang gọi Bá Dương, Thọ Xuân, là 
Giang Tây, mà Giang Tây gọi Kiến Khang là Giang Đông. 

34 - Sách Tổng Nguyên thông giám chép: Trần Tượng dâng 
thư lên Tống Hiếu tông nói rằng: "Đất Kiến Nghiệp ngày nay 
không còn như đất Kiến Nghiệp °? ngày xưa nữa, tôi thường lên 
núi Thạch Đầu và núi Chung Phụ mà trông vào thành ngày 
nay, thì thấy ở ngay bên cạnh Sa Chúy (mũi cát) một rặng gò 
Chung Sơn nhô nhố kéo xuống. Hành cung ®' ngày nay làm ở 


(Ð Thd¡ Thất, Thiếu Thất Ìà hai ngọn núi ö dãy núi Tung Cao. 

t Đại hồi cục: danh từ phong thủy, đương đi mà quay lại. 

® Đại Dữu Lĩnh: một ngọn núi rất hiểm trở ở Thiểu Châu. 

4) Kiến Nghiệp: một tên của Kiến Khang. 

® Hành cung: nơi tạm trú của vua, ở các tĩnh ly hay ở một địa điểm quan trọng 
nào. 
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chỗ đất phẳng, trông vào thành, đằng trước thành gần sát núi 
mà cao sừng sững, ấy hắn là họ Lý ở đất Giang Nam làm ra, 
không có ý gì dùng cái kiểu ở cao xuống thấp để đón lấy vượng 
khí. Tôi thường hỏi nhà sư ở núi Chung Phụ, thì nhà sư ấy 
cũng nói: Đài Thành ở cạnh núi Chung Phụ, mà cửa dinh Đại 
Tư Mã thì ở ngay bên dinh trại quân mã mới làm. Cái địa thế 
ấy là ở cao xuống thấp, phía Đông quanh núi Bình Cương cho 
là vững chắc, phía Tây tựa vào thành Thạch Đầu cho là chắc 
chắn, liên đới với hồ Huyền Vũ làm hiểm, ôm sông Tần, sông 
Hoài, sông Thanh Khê để ngăn Rhí lại, nơi ấy có vượng khí, 
năm vững mà vận động thì theo được ý muốn của mình. Còn 
như cái thành ngày nay chỉ do Hạ Hầu Cảnh xây trong có mấy 
ngày thì xong. Tào Bân lên đất Trường Can (nay là huyện 
Giang Ninh), Ngột Truật lên Vũ Hoa đài, đều cúi dồm xuống 
thành thị, đầu một con chim bay qua cũng không lọt được. Nếu 
giữ đất ấy, sai tướng ra quân, không nhờ vượng Khí mà làm 
thì ngày sau có lấy được rồi cũng mất". Vua Hiếu tông không 
nghe. Về sau Minh Thái tổ đến Kim Lăng, nghe lời Lưu Bá Ốn 
xây thành mới đúng như kế hoạch của Trần Lượng, rồi lấy 
được thiên hạ. 

35 - Kính Dịch nói: "Cùng thì biến, biến rồi không". Vận trời 
khi bị, khi thái bất thường; Khí đất khi suy, khi vượng có khác; 
về việc người thì có khi phế khi hưng bất thường. Cả ba điều ấy 
thường có liên quan với nhau. Nhà Chu, từ đời Bình vương đóng 
đô ở Lạc Ấp, hơn 500 trăm năm, tính hoa đã hết. Nước Tần, từ 
đời Mục công về trước, không được liệt vào hàng cấc nước ở 
Trung Quốc; nhưng địa Khí thu liễm lại lâu ngày, khi phát ra 
rất mạnh; cho nên đến đời Hiếu công về sau, chế phục được chư 
hầu, rồi lấy được thiên hạ. Nhà Tần tuy chỉ truyền được có hai 
đời, nhưng địa Khí đương vượng tất thuộc về minh chúa, cho 
nên Hán Cao tổ đóng đô ở đấy. Tây kinh nhà Hán, suốt hơn 200 
năm Khí hậu lại suy dần, Lạc Ấp lại vượng, đã gây thành từ 
ngày Vương Mãng mới kiến thiết. Vì thế mà Quang Vũ mới 
đóng đô ở đấy. Đến đời Tam quốc, Lục triều, bờ cõi chia rẽ, đất 
Giang Đông là kinh đô thiên tử, cờ vàng tán tía, rỗng quấn hổ 
ngồi, thiên văn, địa Khí đều tốt, được hơn 300 năm. Nghiệp 
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Thành, Đại Quận, Tân Dương, Thành Đô thuộc phận dã các sao 
trên trời, cũng đều có hình tượng làm nên nghiệp bá từng 
phương. Đương lúc bấy giờ, gặp thời ganh đua nhau, dù muốn 
thống nhất cũng không được. 


Nhà Nguyên Ngụy đóng đô ở đất Lạc hơn 5O năm, rất là 
phồn thịnh. Còn đất Quan Trung, từ đời Canh Thủy “ về sau 
càng tàn tệ lắm. Trung gian đến đời Bê Kiên, Diêu Hưng, thì 
Quan Trung lại thụt lui xuống làm hạ ấp. Duy, kém đã cùng 
cực thì sau sẽ lại dấy lên, cho nên họ Vũ Văn dùng đất ấy làm 
kinh đô mà thôn tính được Cao Tế. Nhà Tùy kế chân lại thống 
nhất được thiên hạ. Đường Cao tổ cũng định đô ở đấy, truyền 
ngôi được 300 năm, hai ba lần suy yếu lại trung hưng lên được. 


Chu Phác nói: ở đất Trường Yên, nhà cửa xe ngựa, sĩ dân, 
phong tục, đều có tiếng xa xỉ, nhưng vật thịnh lại suy, khó phục 
hưng được; cho nên tự đời Đường về sau, vì đường vận tải khó 
khăn, không ai bàn đên chuyện đóng đô ở đấy nữa. Do đó mà 
Biện kinh mới nổi lên được. Chu Toàn Trung dựng nước ở đấy, 
gọi là nước Lương đã có cái thế rất mạnh; nhưng họ Chu cũng 
chưa đương nổi được vương Khí của Biện kinh, nên mấy triều 
tranh nhau mãi không dứt. Đến đời Tống Thái tổ gặp cơ hội 
thống nhất, mọi việc tiện lợi, ngại vì di chuyển, không thể bỏ 
chỗ này đi chỗ khác được. Sau đó hơn 200 năm, vượng Khí mất 
hết, thiên tỉnh không chiếu đến nữa, mạch đất lại tuyệt, đến nỗi 
vua Tống bị bắt sang Bác Kinh. Từ đó, Yên Kinh và Tiền Đường 
chia nhau Nam, Bắc mà làm vua. Tiên Thị ® dựng nước ở Tiền 
Đường, sinh sống được trăm năm, tụ họp giàu thịnh, đến đời 
cuối đem nộp đất cho nhà Tông, cũng được toàn vẹn (không bị 
giết hại). Đến đời Tống Cao tông chạy sang Nam (Tiền Đường) 
là nơi văn vật phồn hoa, nhưng Khí núi sông phát tiết đã nhiều, 
không còn mây nữa, không thể khôi phục lại được, nên mới được 
hơn trăm năm thì tiêu kiệt hết. 


0® Canh Thủy: Niên hiệu của Hán Hoài dương vưiơdng (23 S. C. Ng.) Vương Măng 
cướp ngôi nhà Hản, thiên hạ nổi bình lập Lưu Huyền tức là La#u Thành công 
lên làm vua, tức là Hoài Dương Vương, đổi niên hiệu này. 

® TYển Thị là Tiền Lưu bầy tôi là LAidng, có công đánh giặc, Thái Tổ phong cho 
làm Ngô Việt Vương. Lưu chết đi, đến đời cháu là Thục đem cả họ về với nhà 
Tống, thế là nước Ngô Việt mất. 
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Vên Kinh bị thôn tính vào nước Liêu, là đất biên thùy. Hải 
Lăng nhà Kim #) mới dựng đô ở đó, phía Nam chế ngự được 
Trung Châu, hình thế hùng vĩ. Nói đến bói tìm đất tốt phải kể 
đấy trước (Yên Kinh), cho nên nhà Nguyên, nhà Minh đều đóng 
đô ở đấy; đến triều Thanh cũng đóng đô ở đấy; vì cho là cơ sở đã 
được thành lập, đường vận tải thông lợi, dầu nghìn năm về sau 
cũng không suy kém được. 

3G - Khai sáng triều đại, trước phải có người, có sự cảm 
ứng của địa khí, nhưng cũng phải có sự phát động của con 
người. Điều đó có thể nghiệm được. Vua Văn Tông nhà 
Nguyền cho rằng: lúc chưa làm vua, như rồng ấn ở Kim Lăng, 
nên đổi tên đất Kiến Khang làm Tập Khánh lộ, Trị Đình làm 
Phi Long đình, Huyền Diệu quán làm Vĩnh Thọ cung, đặt 
giường vua nằm ở giữa đình ấy, lại làm cái đình nữa ở dưới, 
để đón lấy tú Khí ở núi Chung Sơn, gọi là Chung Ánh đình. 
Thế mà, không đầy 12 năm, Cao hoàng nhà Minh đã đến đóng 
đô ở đấy. 

37 - Sách Hoạch man lục nói: Chu Thế tông mở mang 
ngoại quách (vùng ngoại ô) thành Biện Kinh, lên cửa Chu Tước, 
sai Thái Tổ phi ngựa 2 chạy đến đâu hết sức thì xây thành 
đến đấy. 


38 - Sách Đừm phố của Tôn công nói: Năm Nguyên phong 
(niên hiệu Tống Thần tông) đắp thành, do Lý Sĩ Cát đốc suất 
công việc. Hồi khoảng đầu năm Nguyên hựu (Tống Triết tông). 
Tôn công làm ngự sử, án bản đồ xem chỗ đào hào đắp thành, có 
nói: “Mạch ở núi đi lại là hướng Kiển, Cấn đều bị theo thường lệ 
đào được"; nhưng khi đào sắp đến hướng Chấn (trong địa bàn) 
thì ông tâu rằng: "Nhà thường dân còn kiêng ky, huống chi chỗ 
thiên tử ở tôn trọng, há không kiêng ky hay sao?". Thế rồi bãi 
Việc ấy. 

Nhà Tùy đào sông Biện Hà, thế đất xung thẳng vào Nam 
Kinh ngày nay. Khi đào đến ngoại thành phải đào quẹo đi để 
tránh. 


®? Vụa nhà Kim là Hoàn Nhan Lượng bị giết, giáng hiệu là Hài Lăng Vương. 
® Thới tổ đây tức là Tống Thái Tổ, lúc đó còn làm tôi Chu Thế tông. 


132 


39 - Sách Cổ Hàng tợp ký có chép bài thơ của Quách Phác 
vịnh núi Thiên Mục ở Tiền Đường, như sau: 


Thiên Mục sơn tiên lưỡng nhũ trường, 

Long phi phượng 0u đáo Tiền Đường 

Hỏi môn nhất điểm tốn phong bhỏi, 

Ngũ bách niên tiên xuất đế Uuương. 

Dịch thơ: 

Trước Thiên Mục đôi 0ú dòi, 

Rồng bay, phượng múa đến nơi Tiên Đường. 
Tốn phong “) của biển nằm ngang, 

Năm trăm năm trước, đế uương ra đời. 


Đến khi Tống Cao Tông trung hưng, đóng đô ở Tiền 
Đường, thì núi Thiên Mục là chủ sơn. Cuối đời Độ Tông, núi 
bị lở đi, kinh thành náo động, có người bàn phải thiên đô. 
Không bao lâu nhà Tông mất nước. Xem sách Nhất thống chí ? 
ta thấy nói: "Đất Lâm An quay lưng ra biển, núi Thiên Mục ở về 
phía Tây". 

40 - Sách Tứ triêu kiến uăn lục ®' chép: "Mạch núi từ Thiên 
Mục đi lại. Núi Linh Tuấn thấp rạp xuống đến mộ Hậu chủ, rồi 
thì phẳng như con hổ ngẩng đầu lên, dưới hàm nó lờ mờ có vết 
búa đẽo vào đá. Các cố lão tương truyền, vua Thái tổ hay vua 
Huy tông (nhà Tống) theo lời người vọng Khí (ngắm Khí thế trời 
đất) mà đục bỏ râu hùm đi". Nhưng xét ra, đời vua Thái tổ, Tiền 
Thục chưa nộp đất qui hàng, thực ra là vua Huy tông cho đục 
đi. Than ôi! Huy tông nếu quả biết sau này Khang vương 
phải chạy ra ở đấy, thì lẽ nào lại cho đục núi để hại cho con 
chấu hay sao? 


0` Tố phong: ngọn núi đóng về phương Tôn, tức là phương Đông Nam. 

® Nhất thông chứ: một bộ sách địa lý Trung Quốc, gồm 34 quyền, làm vào đời Gia 
Khánh, tức là bộ Đại thanh nhốt thống chỉ. 

lÁ Y2 triều biến oăn lục: tên sách 4 quyển, tác gìa Diệp Thiệu Ông đời Tống; sách 
chìa làm ã tập: Giấp, ất..., có 270 điều, chép các dật sự bốn triểu Cao, Hiếu, 
Quang, Ninh; gặp việc gì chép việc Ấy không theo thứ tự từng năm, cho nên xếp 
vào loại tiểu thuyết, nhưng về sự việc có thể dùng được. (7W hải, trang 306). 
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41 - Nói rằng nước là then núm (khu nữu) của trái đất, thật 
là đúng đắn. Sách Tây thư bý nói: Nơi cửa biển chỗ sông Tiền 
Đường có con nước thủy triều lên xuống vào giờ tý, giờ ngọ, 
không sai chút nào. Nước ấy mà tràn qua Di Đình (thuộc Giang 
Tô) thì có người đỗ trạng nguyên, 

Ngạn ngữ có câu: 


Triều Quá Di đình xuất trạng nguyên. 
Dịch thơ 


Thủy triêu qua đất Di Đình, 
Trạng nguyên cập đệ, nhất danh có người. 


Xưa, cuôi đời nhà Tống, thủy triều tràn qua Dì Đình, Quả 
nhiên ở huyện Kinh Dương có người đỗ trạng. 


Sách Nhát thống trí chép: Ngòi Thác Khê ở phía Tây thònh 
phủ Cù Châu, gọi là Sát Khê. Ngạn ngữ có câu: 


Sút Khê thông, xuốt tướng công. 
Dịch thơ 


Sát Khê ngòi nước chủy thông, 
Có người làm đến tướng công trong triểu. 


Đời nhà Tống, nước ngòi ấy chay thông, thì trong quận có 
Từ Đoan Lễ được phong làm tướng, quả nghiệm lời ngạn ngữ 
là đúng. 


Sách Quế hỏi chí ? chép: Phủ Quế Lâm, về phía Đông có 
quí thủy ?'› ngạn ngữ có câu rằng: 


Quí thủy nhiêu Đông thành, 
Vịnh bất biến đao bình. 


® Quế hải ngu hành chí: tên sách; L quyển, tác giả Phạm Thành Đại đời Tống. 
Sách ghi chép sơn xuyến, phong vật ở Lĩnh Nam mà các sách địa lý đời ấy còn 
thiếu sót, sai lầm. Các mục ây là những điều ghí nhớ của tác gia chép lại thành 
sách, có 13 thiên, sau khi đi đo từ Quảng Hữu đến đất Thục (Quí Châu) Từ hải, 
trang 683). 

` Quý thủy: Theo địa bàn của các nhà phong thủy học, Quí thủy là nước ở phương 
Tây bắc. Ý đây nói nước ở Đông bắc chảy sang Đông. 
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Dịch thơ: 


Nước phương Quí bọc Đông thành, 
Lâu không thấy nạn đao bình bao giờ. 


Năm Đức Hựu (niên hiệu Nam Tống Cung để, 1275 - 1276) 
thứ hai, bỗng nước chuyển sang phía Nam thành; thì năm Ấy 
quả có việc bình đao. 

Nay xét trong Kiến uăn cận lục có nói: "Xưa ở đây cũ 
sông Biện Hà, có sập đá và người đá để ghi dặm đường; mỗi 
năm, khai sông một lần, cứ đến chỗ có đá làm mức; dân 
không lấy sự ấy làm ngại, Còn nước chảy đi ở trong đất, ở 
Nam Kinh thì có các sông ở các châu Túc, Bạc, Trần, Dĩnh, Qui, 
đều là những nơi chứa nước. Ở Nam Kinh từ hai con đê ở cửa 
Nam Thành tháng đến hai cái cầu Đông và Tây, tả hữu đều 
là đâm vũng chứa nước cả; sau cho khơi những chỗ nước đọng, 
thì đầm vũng đều thành ruộng đất tốt; sông Biên Hà không 
khơi nữa, ngày càng nông, nước chảy trên mặt đất. Ta thiết 
nghĩ, nhà Bác Tống mà bị đổ, há chăng phải là do nước cạn đầm 
khô, vận đất đã suy hay sao? Nhà Nam Tống đóng đô ở Lâm 
An, tôn thủy °' ð cửa biển, sớm tối có hai con nước thủy triều. 
Đến năm Gia Hi thứ tư (1240) đời vua Lý tông, cát biển bổi 
lên lấp đường nước thủy triều, Ngô Tiềm xin thiên đô sang 
Bình Giang, Lý tông không nghe, vừa được 20 năm phải hàng 
nhà Nguyên. 


42 - Sách Danh thống chí chép: Cách Tây bắc thành Nam 
Dương bảy dặm, có ngọn núi Ngọa Long khởi từ phía nam Tung 
Sơn, kéo dài suốt 100 đặm, đến đấy thì đứng sững lại mà quanh 
tròn bốn xung quanh như tổ chim én. Gia Cát Vũ hầu làm 
nhà tranh ở núi ấy để ở; đưới có ruộng đất phẳng như bàn tay, 
là chỗ Gia Cát cầy cấy. Dấu cũ ấy ngày nay hãy còn. Than ôi! 
Gia Cát biết vương cơ (cơ đồ hưng vượng) ở Kiến Nghiệp, bói 
được đất tốt ở Long Trung. Học vấn ở Gia cát có phải ở chỗ trị 
nước, dụng bỉnh mà thôi đâu? Nghệ thuật của ông còn giỏi hơn 
Quách Phác nhiều. 


® Tón thủy: Nước đ về phương Đông nam. 
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43 - Sách Quang dự by chép: "Năm Hàm thông (860 - 873) 
có người xem thiên văn nói: "Ở Tiền Đường có vượng khí"; vua 
bèn sai quan Thị ngự sử là Hứa Hồn đem ngọc khuê, ngọc bích 
chôn ở núi Tần Vọng sơn để yếm", 


Ở nước Nam ta, tương truyền rằng: "Vua Đường Ý Tông 
nghe nói ở An Nam có vượng khí, bèn sai Tiết độ sứ là Cao Biền 
sang dùng thuật yếềm". Điều đó chưa hắn là đồn sai. 


44 - Kê lặc biên \Ð nói: "Phương Tây bắc nhiều đất (thổ; bùn 
cát) cho nên người ở đấy trọng hậu chất phác. Châu Kinh, châu 
Dương nhiều nước, cho nên người ở đấy sáng suốt, văn hoa có 
xảo tứ, nhưng tính nông nổi, trông khóe mắt đã thấy gan phối. 
Còn như không bị phong Khí chuyển di được, thì chỉ có người 
hiền gia mới thế được". 

4õ - Tập Bút hý của Tông Kỳ “ có chép: "Phương Đông nam 
là kho tàng của trời đất, phăng rộng mà thấp; phương Tây bắc 
là phương cứng mạnh của trời đất, hùng tráng mà tôn nghiêm; 
cho nên các bậc đế vương thường sinh ở Tây Bắc. Đông nam đất 
bạc (móng) mà nước nông, cho nên nhiều sinh vật, nhiều tiền 
của, người thì nhanh nhẹn (phiếu) mà không trọng hậu, ăn xổi ở 
thì; sĩ phu thì lười biấng, ít cương quyết. Đất ở Tây bắc cao mà 
nước lạnh, cho nên sinh vật ít, tiền của hiếm, người thì cương 
nghị mà gần như ngu, ăn uống đạm bạc mà chăm làm việc; sĩ 
phu thì trầm hậu mà ít trí tuệ". 


46 - Xưa Quách Phác bói tìm nơi đóng đô cho nước Tấn, 
muốn lập ở Thiên Châu, nhưng hiểm vì bức gần núi. Xem xuống 


€1 Kô lặc biên: Tên sách; trong nhiều bản sao chép là Kê cân biên là sai, chữ lặc 
gần giống chữ cân là gân. Có ba bộ khác nhau: 


1 - Sách của Triệu Sùng Tuân đời Tống, gồm 1 quyển, ghi những việc xưa mà 
tên giống nhau, sự thực là khác; 


2 - Sách của Tiều Bẩ Chi đời Tống, tên đúng là Kê lặc tập, gồm 70 quyển, là 
một tập thơ, văn hay của họ Triểu; 


3 - Sách của Trang Quí Dụ đời Tống, gồm 3 quyển chép nhiều sự việc bỏ thiếu 
sót trong các sử sách. (7W hải, trang 1444). Chính bộ này là bộ Lê Quí Đôn dẫn 
ở đây. 
t® Tổng Kỳ là người quân Ủng Khâu đời Tống, đỗ tiến sĩ, tác giả sách Đường thư, 
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dưới, ở Tùng Từ, thấy địa thế có hình tượng đô ấp, bèn đào đất 
lên xem, thấy đất xốp nhẹ, sai lấp lại, đất lấp hố đào không 
được đầy như trước, bèn thôi; rồi nói rằng: Kim Lăng có vượng 
Khí đến nay chưa hết, còn được 300 năm nữa, bèn thiên đô sang 
Kiến Khang. 

47 - Thời vua Cao Dương °°j Giao Chỉ đã lệ thuộc Trung 
Quốc, và họ Đào Đường đã đầu tiên sai quan đến đóng ở Nam 
Giao. Vậy cái tên Giao Chỉ có đã lâu Kinh Thư gọi là Minh Đô '?, 
thực đáng là cái vực sâu, cái chăm rậm chứa tích văn minh của 
người ta vậy. 


Năm Nguyên đỉnh thứ sáu (111 Tr. C. ng.), Hán Vũ đế sai 
mở Bách Việt, đặt quận Giao Chỉ, đặt quan thứ sử để cai trị; trị 
sở đóng ở Long Biên, Giao Chỉ thông trị chín quận, tức là: 


1 - Nam Hải, nay là Quảng Đông; 2 - Quê Lâm, nay là 
Quảng Tây '?. Hai quận này đều sang phía Nam phục dịch cho 
trị sở châu quận. Hồi đầu đời Đông Hán, quan mục ® đất Giao 
Chỉ là Đặng Nhượng đứng đầu thuộc quận, sai sứ sang triều 
cống nhà Hán, Trong thời gian hai nhà Hán '?) hơn 300 năm, 
Long Biên là nơi đại đô hội thống trị các quận. Đến năm Kiến 
An thứ tám (208) đời Hán Hiến Đế, tên Giao Chỉ được đổi làm 
Giao Cnâu, lại thiên trị sở sang huyện Quảng Tín thuộc quận 


UP Tøo Dương: Theo truyền thuyết ghi trong cố sử, Cao Dương là tên một nước về 
thời Nguyên thủy. Chuyên Húc giúp vua Thiểu hiệu có công, được lập quốc ở 
Can Dương. Vĩ vậy gọi là Cao Dương Thị (thị tộc Cao Dương). Thành cũ Cao 
Dương nay còn vết tích ở huyện Ký, tỉnh Hà Nam (Từ hỏi, trang 1515), 


® Ninh đồ: Theo sách Chư lễ, là tên một cái chằm nhiều cỏ rậm rạp. Cùng tên 
Minh đô có nhiều chữ viết khác, nhưng ầm giếng nhau, đều chỉ là một nơi cả, 
Minh đô: Vọng Chư, Mạnh Chư, Mạnh Trư, Minh Chư. Sách chua chằm này ở 
phía Nam sống Hoàng Hà lâu ngày nước lụt nhiều, tràn ngập, bị lấp kín, nay 
không rõ ở địa điểm nào (7 hai, trang 632). 

® Trong nguyên bản sách Ván đài loại ngữ, chí thấy ghi có hai quận Nam Hài, 
Quế Lâm. Nay tra sách ngoài chua thêm bay quận cho đủ: 1- Nam Hải, Quế 
Lâm. 2 - Thương Ngô, 3 - Uất LÂm, 4 - Giao Chỉ, 5 - Hợp Phố, 6 - Cứu Chân, 7 - 
Nhật Nam, 8 - Châu Nhai, 9 - Điểm Nhi. 

0U Quan mục: Danh từ chúng, địch chữ châu mục, là quan cai trị đứng đầu một 
châu quận. 

%' Hai nhà Hón: Dịch danh từ Laiñng Hán, tức là Tây Hơn hay Tiền Hán (206 Tr. 
C. ng. đến 24 S.C. ng.) và Đáng Hán hay Hàu Hán (2ð 8. €. ng. đến 220). 


137 


Thương Ngo. Năm (Kiến An) thứ 16 (211), trị sở lại thiên sang 
huyện Phiên Ngung, quận Nam Hải, không còn như đời Vũ Đế 
khi xưa nữa. Kịp đến đời Tôn Hưu nước Ngô chia Giao Chỉ làm 
hai châu: 1 - Quảng Châu trị sở ở Phiên Ngung; 2 - Giao Châu, 
trị sở ở Long Biên. Về sau các đời đều theo thế. 


48 - Khuất Đại Quân nói: "Quang Châu có bốn cái tháp. 
Nhà hình học ® cho là Khí lực trung nguyên đến Lĩnh Nam thì 
bạc nhược. Đất Lĩnh Nam rất thấp, là nơi sơn cùng thủy tận, 
thúy khẩu phía Đông trống rỗng, linh Khí không tụ. Theo pháp 
thì nên lấy nhân lực mà bổ sung, bổ sung thì không gì bằng 
xây tháp. Bấy giờ mới lấy núi Xích Cương làm Tốn phương 
(phương Đông nam) mà xây tháp ở trên. Tháp xây chín đợt 
đứng sững ở bờ sông (Giang Can). Về phía Đông có Bà Châu, ỏ 
giữa hai con sông cũng trông về Đông nam; lại có hai quả núi, 
một quả cao mà đỉnh núi phẳng, đem xây tháp ở trên, thì Khí 
phù dư (khí từ dưới bốc lên) của toàn nước Việt được hoàn toàn 
và vững bền. Lại có cái tháp Phù Liên (hoa sen nổi) để thúc gọn 
cửa biển cho non sông hồi cố hữu tình, thế lực càng trọng". Ôi! 
Quảng Đông là nơi một giải trường sơn ở Lĩnh Nam dồn dập 
chạy xuống, mà lại cho là đất rất thấp. Vậy thời Giao Chỉ ở về 
phía hữu Quảng Đông, mạch Vân Nam, Quí Châu phát ở đó, đủ 
biết Giao Chỉ là thượng dụ; cho nên các ngọn sông ở Quảng Tây 
đều phát nguyên ở Giao Chỉ, xuống Thượng Ngô, rồi chảy ra 
biến Nam Hải. 

49 - Sách Nam. Việt chí chép: Mã Viện đục núi Cửu chân, lại 
xếp đá làm kè, để ngăn sóng biển. Bởi thế sóng không qua 
Trướng Hải (Tức là Nam Hải). Ngày nay, đi vã vào Thanh Hóa có 
hai con đường: một đường do Thiết Giáp sơn; một đường do Tam 
Điệp sơn, tưởng chỗ ấy là chỗ Mã Viện khai tạc lúc bắt đầu. 
Nhưng, sách Hậu Hóún thư của Tạ Thừa '2 lại nói: Bảy quận ở 
Giao chỉ khi đem đồ cống hiến vào triểu đều ra vào do biển 


® Hình học gia: Nhà học thuyết phong thuy, địa lý. 

Œ® 7% Thừa: tên người, sinh vào khoảng năm 222, tự là Vĩ Bình người đất Sơn Âm, 
học giỏi nhớ dai, có soạn các sách: Hậu Hứn thư hon 100 quyển (khác với Hậu 
Hán thư trong Nhị thập ngũ sử) và Tạ Thừa tập, 4 quyền. (Xem: Trung Quốc 
băn học gia đại từ điển, trang 80. Tên Tạ Thừa và sách Hộu Hơn thư của Tạ 
Thừa không thấy nói trong Từ hđ¿). 
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Trướng Hải. Ở đây chỉ nói bảy quận, không nói chín quận, có lẽ 
hai quận Cửu Chân và Nhật Nam đều đi đường vã đến Gia 
Châu, rồi từ Gia Châu đi đường biển sang tiến cống ở Lạc Kinh. 


Sách Quỏng đông tôn ngữ đem Trướng Hải về Quảng Châu, 
thì hình như tác giá chưa khảo cứu đến thuyết đục núi ở Cửu 
Châu nói trong Nam Vìệt chí. 

50 - Vân Nam bây giờ là đất Ích Châu đời Hán. Sách Tử đồng 
chí “? của Thường Cứ đời Tân chép: "Văn Tề làm quan thái thú Ích 
Châu; khi Công Tôn Thuật xưng đế, Văn Tế giữ quận không chịu 
theo, bèn sai sứ tự Giao Chỉ sang Hà Bắc cống hiến", thế là ở Vân 
Nam có đường qua Giao Chỉ vào Trung Quốc đã từ lâu rồi. Sách 
Tốn thư chép: "Hoặc Dặc tự Nam Trung, sai tướng là Dương Tắc 
sang giữ Giao Chỉ, bị Đào Hoàng nước Ngô chống cự đánh tan". 
Đấy chính là con đường từ Ích Châu xuống Giao Châu. 


51 - Năm Phổ thông thứ tư (523) nhà Lương (niên hiệu 
Lương Vũ Đế), Giao Châu lại bị chia, đặt thêm Ái Châu. 


Quận Nhật Nam đời Hán, đến đời Ngõ bị tách ra, đặt làm 
châu Cứu Đức; nhà Lương lại chia ra làm Đức Châu; giữa năm 
Khai hoàng nhà Tùy (niên hiệu Tùy Văn Đế, 581-589) mới đổi 
làm Hoan Châu và Diễn Châu, tức là đất huyện Hàm Hoan đời 
Hán. Năm Vũ đức đời Đường (Cao tổ, 618 - 627) mới đặt ra 
Hoan Châu; trong năm Trinh quán (Thái tông, 627 - 650) lại đổi 
làm Diên Châu; sai lại bỏ. Hồi đầu năm Quảng đức (763 - 765) 
đời Đường Đại tông lại chia Hoan Châu, đặt thêm Diễn Châu. 


52 - Sách Thủy kính chú ? nói Mã Văn Uyên (tức Mã Viện) 
dựng cây nêu bằng loài kim (im tiêu) để đánh dấu giới hạn cực 
Nam (của Trung Quốc). Nêu ấy gọi là Kim tiêu, tức là cột đồng. 
Sách Thông giám °® chép: Đời Tùy, Lưu đi đánh Lâm Ấp, vượt 


tU T Đông, tên đất ở Tứ Xuyên. 

Thủy bình chú: Tên sách. Chính văn là Thủy bính, có 3 quyển, tác giả là Tang 
Khâm đời Hán. Sách Thủy kinh chú, 40 quyến, tác giả Lịch Dao Nguyên đời 
Bắc Ngụy. Sách này tức sách Chú giải về sách Thủy kính của Tang Khâm. 
(Xem: II, 78). 

Thông giám: Tên gọi Lắt sách Tự trị thông giám. Sách này là một pho sử biên 
niên của Tư Mã Quang đời Tống soạn, gồm 294 quyển và fục iục 30 quyển, 
Khdo đị 30 quyển. Sách chép công việc khoảng 1362 năm. 


(3) 
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qua sông Chà Lệ ®, phá tan quân Lâm Ấp, rồi đuổi quân Lâm 
Ấp quá chỗ Mã Viện lập đồng trụ, vào phía Nam, đi tám ngày 
thì đến quốc đô Lâm Ấp. Hồ Tam Tỉnh đời Tống, hợp các thuyết, 
rồi chua rằng: "Sách Tân Đường thư nó1 rằng Lâm Ấp kéo thắng 
sang châu Lãng Đà, phía Nam là Đại Phố ?' có năm đồng trụ, 
hình như năm cái lọng tựa nhau, phía Tây có mấy tầng núi, 
phía Đông là biển lớn; đó là những đồng trụ của Mã Viện đời 
Hán dựng lên"; Đỗ Hựu nói rằng: "Về phía Nam Lâm Ấp, vừa 
thủy vừa bộ, đi hơn 2.000 dặm, có nước Tây Đồ Di là nơi Mã 
Viện dựng hai đồng trụ để nêu rõ địa giới. Núi Đồng Trụ (đồng 
trụ sơn), núi có đồng trụ, chu vi 10 đặm, hình như cái lọng ngả 
ra, phía Tây vượt nhiều đây núi (trùng nhau), phía Đông ra 
ngay biển lớn": Tống Bạch nói rằng: "Mã Viện đánh Giao Chỉ, ở 
từ Nhật Nam, đi về phía Nam hơn 400 dặm thì đến Lâm Ấp, lại 
đi về phía Nam hơn 200 dặm có nước Tây Đồ Đi. Viện đến đấy 
đúc và dựng ba cột đồng ở biên giới Tượng Lâm, để phân biệt 
địa giới với nước Tây Đề Di. Kể từ Giao Châu đến chỗ đồng trụ 
là 5.000 dặm". 

Theo hai thuyết của Tống Bạch và Đỗ Hựu, thì đồng trụ ở 
về phía Nam Lâm Ấp. Nhưng nay theo sứ nhà "Tùy chép thì 
Lâm Ấp lại ở phía Nam đồng trụ. Hoặc giả Lâm Ấp sau đó ngày 
càng lớn, thôn tính cả nước Tây Đồ DI làm nước mình, chưa biết 
chừng. Song Khâm Châu ở về phía Tây phủ Hải Đông, phủ của 
nước ta, cách Khâm Châu hơn 300 dặm, có núi Phân Mao Lĩnh ®); 
lưng chừng giữa núi ấy lại có đồng trụ, to hơn 2 thước, không 
biết là ai dựng. Trong khoảng năm Nguyên hòa (807 - 821) đời 
Đường Hiến tông, quan đô hộ là Mã Thống lập đồng trụ ở chỗ cũ 
của nhà Hán, có lẽ đấy là đồng trụ của Mã Thống. 


Lâm Ấp tức là Chiêm Thành; hai đời Lý, Trần, trước đây 
đánh lấy đất Ay đặt làm các huyện Tân Bình và Bố Chánh. 
Triều ta (triều Lê) đặt ra xứ Thuận Hóa để quản trị hai phủ. 
Sau lại đánh lấy thêm đất, đặt ra xứ Quảng Nam để quản trị ba 
phủ. 


#' Cá người đọc là Đồ /¿, có lẽ không đủng. 

® Đố là chỗ vịnh nước to, có cửa thông ra ngoài. 

t0 Phán mao lĩnh: Chỗ núi chia giới hạn hai xứ, Tưởng truyền ở đây cö mọc rẽ làm 
đôi hàng, mỗi hàng hướng về một nước, ta thường gọi là Phân Mao = cỏ rẽ. 
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(Lời chua thêm trong bản sao): Lâm Ấp, xưa kia là đất Việt 
Thường; nhà Hán đặt làm Tượng Quận; nhà Tấn là Lâm Ấp; 
nhà Đường đặt làm Lâm Châu; nhà Tống là Chiêm Thành, nay 
là Thuận Hóa. Tân Bình nay là Quảng Bình. 

53 - Sách Thủy binh của Tang Khâm đời Hán chép: Sông 
Diệp Du ở Ích Châu, tức là con sông ở huyện Diệp Du thuộc 
quận Ích Châu, từ phía Bắc Ích Châu chấy ra; lại từ phía Đông 
bắc huyện ấy chảy qua phía Đông nam huyện Bất Vị. Ra khối 
địa giới Ích Châu, vào quận Tường Ki:«, phía Bắc huyện Tây 
Tùy (tên huyện về đời nhà Tần), là sông Tây Tùy; lại quanh 
sang Đông ra cửa quan Tiến Tang, qua phía Bắc huyện MI Linh 
đất Giao Chỉ, mà chia làm năm đường sông. Năm con sông ấy đi 
trong quận Giao Chỉ, đến địa giới phía Đông lại hợp làm ba con 
sông rồi chảy ra Đông Hải. Ngọn sông phía Nam đi từ phía 
Đông huyện Mi Linh qua phía Bắc huyện Phong Khê lại qua 
phía Đông, tắt sang hồ Lãng Bạc". 

Xét ra, Mã Viện khi đã bình song đất Giao Chỉ, chia Tây Lý 
làm hai huyện Phong Khê và Vọng Hải. Mi Linh tức là huyện 
Yên Lãng ngày nay (đời Lê). Huyện Yên Lãng đời Hán xưa to 
lắm, có thể to bằng cả hai huyện Sơn Vi và Phù Linh. 

Từ xưa tới nay, sự thay đối mỗi đời một khác, khó lòng theo 
đõi mà xét được. Ta từng xem Minh sử '?, thấy chép: Phía Đông 
huyện Thái Hòa thuộc phủ Đại Lý có sông Tây Nhị Hà. Sông 
này phát nguyên từ núi La Cốc '® huyện Lãng Khung, nước 
chày vào đấy. Lại ở phía Đông hợp với 18 con sông con ở núi 
Diểm Thương rỗi rót vào đấy. Phía Tây có sông Dạng Bị từ châu 
Qui Xuyên chây vào hợp với Tây Nhị Hà; lại ở phía Tây Nam 
chay vào sông Lam Thương. Sông Lam Thương ở về phía Tây 
Nam phủ Cảnh Đông, phát nguyên từ đất Kim XI ® chảy qua 


#®' Cá bản chép là /ứ ý (bốn dặm), lại có bản chép ứứ bách lý (bốn trăm dặm). 
Chúng tôi xin tôn nghi và tạm cho là Tây lý, Vì chữ Táy chữ #ứ giống nhau, có 
lẽ chép lầm. 


® Ninh sử: tên sách, gồm 336 quyển; tác giả là Vương Hồng Tự, v.v..., làm vào 
thời Thanh Khang Hy năm 18 đến năm Kiển long thứ 4 mới hoàn thành (631). 


® Txx Cốc có chỗ viết là Bãi Cốc. 
6® Kim Xi: tên một động mán ở Vân Nam, tục họ lấy vàng gán vào răng niên gọi 
Kim Xi; nay là huyện Vĩnh Xương thuộc Vân Nam. 
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phía Tây nam pbú ấy hơn 200 đặm, lại rót vào phía Nam trên 
đất Xa Lý, là sông Cửu Long, hạ lưu chảy vào đất Giao Chỉ. 
Phía Đông bác phủ Xa Lý có sông Lan Thương, hợp với sông 
Cửu Long, chảy vào đất Giao Chỉ, gọi là sông Phú Lương, rồi 
chảy ra biển. Phía Đông nam huyện Mông Tự, phủ Lâm An, có 
sông Lê Hoa tức là sông Lễ Xã, về phía Đông nam rót vào sông 
Thanh Thủy trên đất Giao Chỉ. Lại phía Nam có Liên Hoa than °°, 
tức là hạ lưu sông Lan Thương và thượng lưu sông Thao. Phía 
Đông nam Triệu Châu, phủ Đại Lý, có sông Bạch Nhai Thương 
Giang, hạ lưu sông ấy là sông Lễ Xã. 


Tham khảo các tài liệu ấy, thì ở nước ta, sông Tuyên Quang 
tức là hạ lưu sông Lễ Xã ở Vân Nam. Sông Thao ở Hưng Hóa 
tức là hạ lưu sông Lan Thương ở tỉnh Vân Nam. Sông Dạng Bị 
còn gọi tên là sông Hắc Huệ, phát nguyên từ phủ Mông Hóa, 
phía trên hợp với hạ lưu sông Khả Bạt, còn phía dưới đã hợp với 
Tây Nhị Hà, rồi lại hợp với Lan Thương giang. Vậy Phú Lương 
giang tức là Lan Thương cũng rõ lắm. 


Lại xét, sách Điền nam du hý cho chép: "Sông Lan Thương ở 
Điển Nam, từ nước Thổ Phồn chảy sang Tây bắc, loanh quanh 
sang Đông nam, quanh quấn ở các huyện biên giới Vân Nam, 
đến Giao Chỉ rồi chảy ra biển". Trong tập du kbý ấy, tác giả lại 
dẫn chứng việc chép trong Nguyên sử #'; “Năm Chí nguyên thứ 
tám (1271, Nguyên Thế tổ), Trương Lập Đạo đi sứ Giao Chỉ, 
vượt Hắc Thúy qua Vân Nam rổi vào đến nước ấy". Việc ấy đủ 
làm chứng rằng sông Lan Thương là Hác Thủy. Sách ấy lại nói: 
"Sông Tây Nhị Hà, từ mấy chỗ ở núi La Cốc, huyện Lãng 
Khung, chảy ra, nước chảy tóe lên như châu thụ (Cây bằng hạt 
trai)". Đời truyền rằng: Đó là dòng nước ngầm sông Hắc Thủy; 
lại có một dòng nước nữa quanh phía Tây nam huyện Thái Hòa 
là sông Ty Thúy, cùng sông Dạng - bị họp với sông Lan Thương, 
rồi chảy vào Nam Hải", Cứ đó mà xét thì sông Lan Thương là 
hạ lưu của sông Hắc Thủy, mà sông Phú Lương là hạ lưu của 
sông Lan Thương, lại càng rõ lắm. 


d Than: là chỗ nước nông, nhiều đá sỏi, nước lại chảy xiết, thuyền bè đi lại rất 
nguy hiểm. 

® ` Nguyên sử: tên sách, 210 quyển; tác giả: Tống Liêm đời Minh Bộ sử này làm 
không kỹ bằng bộ Tân nguyên sử. 
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54 - Sách Vân Nam sơn xuyên chí ° chép: "Sông Tây Nhị Hà 
ở phía Đông thành là sông Diệp Du ngày xưa. Sông này phát 
nguyên từ Đặng Châu (thuộc phủ Đại Lý), hợp với 18 con sông ở 
núi Điểm Thương mà rót vào sông ấy, hình như cái tai người, 
vòng quanh hơn hai trăm đặm, trong đó có nhiều thắng cảnh 
như Tam Đảo, Tứ Châu và Cửa Khúc; hạ lưu lại họp với sông 
Dạng BỊ". 

Sách 74y Nhị Hà chép: "Sông Diệp Du còn có tên gọi là Tây 
Nhị Hà, phát nguyên từ núi La Cốc thuộc huyện Lãng Khung, 
phía đưới từ Tây bác huyện Thái Hòa chảy về phía Đông lại 
quanh sang Tây nam huyện ấy, từ trong hang đá chảy ra thành 
sông Ty Thủy, hợp với sông Dạng Thủy, rồi lại hợp với sông Lan 
Thương mà chảy vào Nam Hải". Lời chép này cùng hợp với lời 
chép trong Điền Nam dụ bý nói trên. Nước ta gọi sông Phú 
Lương là sông Tây Nhị Hà, vì sông ấy tuy từ sông Lan Thương 
chảy xuống, nhưng cũng là hạ lưu sông Tây Nhị Hà. 


ðỗ - Phủ Lâm An tỉnh Vân Nam cùng với hai tỉnh Tuyên 
Quang, Hưng Hóa nước ta cùng tiếp giáp đất liền. Sách Ký Sự 
của Trương Nhai Dận đời Minh, chép: "Phủ Lâm An là nước 
Câu Định xưa '', trị sở lập tại phía Đông nam (tôn phương) đất 
Điền (Vân Nam); địa thế thấp lắm; suốt vùng địa giới giáp châu 
Giao, châu Quảng, chừng 400 dặm, buổi sớm Khí trời ấm. Nơi 
quận trị rộng rãi và sáng sủa; phía Tây bắc có ba động: Vạn 
Tượng, Thủy Vân và Nam Ninh. Trường giang ngàn dặm thắt 
lại như dây lưng, thế nước lúc ấn lúc hiện, xuyên qua Chức Vân 
căn, chảy xuống Giao Châu, rót vào Quảng Châu, rồi chảy vào 
Nam Hải. 

56 - Sách Cựu chí (chí cũ) chép: "Thân Vũ Sư thích đất 
Kiểm, thần Phong Bá thích đất Điển; cho nên Quí Châu nhiều 
mưa, Vân Nam nhiều gió". 

57 - Sách Quang châu chí chép: Thập vạn sơn bao quanh ba 


mặt Đông, Nam, Tây của châu Thượng Tư. Cách thành 80 đặm, 
những ngọn núi lởm chởm dồn dập, kéo đài thăng đến địa phận 


+) Vận Nam sơn xuyên chí: tác gia Dương Thận đời Minh. 
t®? Cáu đính quốc: Một nước trong các nước Tây nam di đời Hán, nay là huyện 
Thông Hải, tỉnh Vân Nam, 
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châu Lộc Bình nước An Nam, gọi gồm là Thập vạn sơn, làm giới 
hạn cùng Giao Chỉ; thắng dọc rặng núi có tám cửa ải. Sông 
Mình Giang phát nguyên từ núi ấy, hợp với các khe, từ Thiên 
Long động chảy sang Tây qua Tư Châu, đến Đông Nam châu 
thành Ninh Minh, lại chay sang Bắc, hợp với Long Giang ö 
Long Châu. Núi Thanh Liên ở cách phía Bắc Đống Thổ châu 
thượng và Đống Thổ châu hạ một dặm, phát mạch từ châu 
Quảng Nguyên đất Giao Chỉ phía Đông đến biên giới của phủ, 
chạy đài cao vọt làm hậu chướng cho châu Quảng Nguyên. 

Núi Công Mẫu ở thổ châu Tư Lăng phía Bắc tiếp Giao Nam, 
thế núi cao rộng, rừng trúc xanh om, trông rất đẹp mắt. 

Núi Tú Lĩnh ở cách trị sở ty Hạ Long về phía Nam 90 dặm, 
giáp giới châu Thất Nguyên, phủ Cao Bằng, thuộc Giao Chỉ. 
Sông Long Giang ở phía Nam ty ấy 10 dặm, phát nguyên từ 
Giao Chỉ, Đông Châu thượng và Đông Châu hạ, rồi chảy vào 
Nhiêu Châu, hợp với Minh giang. 


58 - Sách Quang tây Tam giang khao chép: "(1. - Tả giang). 
Con sông đi từ Ngô Châu ngược dòng lên 330 dặm đến Tầm 
Châu, giang phận ở về phía Đông thành, là Tả Giang. Tả Giang 
có hai nguồn: Một nguồn phát từ Thập vạn sơn ở giáp bờ cõi dân 
tộc thiểu số đất Giao Nam, qua Thượng Tư châu, xuống huyện 
Thiên Long, xuống Hạ Tư Minh châu, hợp với sông Giao Chỉ 
(chảy ra từ Cao Lâu Di Châu), xuống châu Ninh Minh, hợp với 
sông Long Châu (chảy ra từ Quảng Nguyên Di Châu, Thượng 
Hạ Đống Châu), xuống Thái Bình phú hợp với sông Thông Lợi 
(chãy ra từ Bút Giá Sơn ở châu Trấn Viên, rồi lại qua Hạ Ánh, 
Long Anh, Dưỡng Lợn), xuống Tân Ninh Châu, hợp với sông Đà 
Bài (qua huyện La Dương), đến trấn Hợp Giang, cùng với sông 
Tường Kha họp lại thành sông Giao Chỉ. Đó tức là phía Ta ở 
bên tả. Một nguồn phát từ Vân Nam, qua Phú Châu vào cõi đất 
Điền Châu, đến Lợi Tác thị hợp với sông Tứ Thành; xuống Điền 
Châu, Phụng Nghị Châu, Thượng Lâm thổ huyện, Quả Hóa 
Châu, Quy Đức Châu, và Long An huyện, hợp với Nam Lưu 
Giang (chảy ra từ phủ Tư Minh, qua Vũ Diên), theo sông Ứng 
Giang (chảy ra từ Vĩnh Khang), đến Trấn Hợp Giang, ngành 
sông hợp với sông Giao Chỉ, là sông Tường Kha. Đó là phía hữu 
ở bên tả (Tả trung chỉ hữu). 
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Các ngọn sông ấy hợp dòng chảy xuống phủ Nam Ninh, hợp 
với sông Bát Xích (chảy ra từ Giao Chỉ, qua Khâu Châu), xuống 
huyện Vĩnh Thuần hợp với sông Đống Phụ (chảy ra từ Khâm 
Châu qua huyện Linh Giang chảy ra cõi Hoành Châu), xuống 
Hoành Châu hợp với sông Tư Vũ (chảy ra từ huyện Hợp Phố ở 
về phía tây huyện Quý Châu 60 dặm), xuống Quý Huyện hợp 
với sông Hoành My (chảy ra từ Uất Lâm Châu về địa giới Quế 
Bình trên đường Đại Dung Sơn). Đến phía Đông phủ Tầm 
Châu; các sông hợp dòng với Hữu Giang đều được gọi chung là 
Ta Giang. 

(Hữu Giang). - Phía Tây thành Tầm Châu là Hữu Giang, 
Hữu Giang cũng có hai nguồn: 

Một nguồn chảy ra từ sông Thanh Thủy, qua phủ Lê Bình 
thuộc tỉnh Quý Châu, hợp với Cổ Châu Giang, xuống đến huyện 
Hoài Viễn hợp với sông Lãng Khê (một dòng chảy ra huyện 
Vĩnh Ninh, một dòng chay ra từ Châu Nghĩa Ninh), xuống đến 
Dung huyện hợp với Đái Giang (hào lũy của Dung Thành), đến 
huyện Lâu Thành hợp với Long Giang. Đó là phía Hữu ở bân 
hữu, gọi là Long Giang. 

Một nguồn nữa, phát nguyên từ phủ Đô Quân thuộc tỉnh 
Quý Châu, hợp với sông Hoàn Thủy (phát nguyên từ huyện Tư 
Ân); đến phủ Khánh Viên hợp với Tiểu Giang (phát nguyên từ 
Thiên Hà); đến Liễu Thành hợp với Dung Giang. Đó là phía tả ở 
bên hữu, gọi là Long Giang. 


Các ngọn sông ấy hợp lại chảy về phủ Liêu Thành, đi quanh 
ba mặt thành, hợp với sông Lạc Thành, thuận dòng các sông 
Lạc Khách, Vĩnh Phúc, Thủy Du, Nam Cừ và sông Tương Tự; 
đến sông Ly Lục, lại từ Tô Kiêu đến Quế Lâm (phía Tây bắc 
Quế Lâm là nơi các ngọn sông quy cả vào); xuống đến Tượng 
Châu hợp với sông Hồng Thủy (Sông Hồng Thủy phát nguyên 
tự Vân Nam, vào Quí Châu; mùa Hạ, mùa Thu, nước sông đục 
không uống được, mùa Đông, mùa Xuân nước trong nhưng cạn, 
thuyền bè đi lại khó khăn, nhất là khi đi từ Tây Long, Na ĐỊa, 
Đông Lan, An Định, Ky kỳ thành đến bên Giang Đông), lại 
cùng hợp với các sông Tứ, Khánh ở về Tây nam các sông, xuông 
đến huyện Vũ Tuyên hợp với sông Đoạn Đăng, đến phủ Tầm 
Châu hợp với các sông về bên tả; gọi chung là Hữu Giang. 
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(Hai sông hợp một). - Hai sông hợp một, mông mênh đổ về 
lối Đông, hợp với sông Đại Hoàng (theo phân chi sông Nỗ Than, 
qua Vũ Thanh, Lệ Châu); xuống đến huyện Bình Nam, hợp với 
sông Bạch 5a (huyện Thông Khách) và sông Mông Glang (phát 
nguyên ở Vĩnh An Châu, qua Ngũ Đồn sở), xuống đến huyện 
Đằng, hợp với Tú Giang (thông với Sầm Dung, Bắc Uất); xuống 
phù Ngô Châu, hợp với Ly Giang; thế là Tam Giang. 

Ba con sông ấy đã hợp làm một, rót cả xuống châu Phồn 
Long; ra khỏi địa giới tỉnh Quang Tây, hợp với sông Khai Kiến 
(phát nguyên từ Phú Châu, qua Khai Kiến, Hạ Huyện); xuống 
đến huyện Phong Châu, hợp với sông La Bàng (vào huyện Tây 
Ninh); xuống châu Đức Khánh, hợp với sông Liên Ly (phát 
nguyên từ La Định qua Đông Án), rồi xuống phủ Triệu Khánh 
ra Đoan Giáp. 

Một ngành từ châu Mặc Nghiễn đến sông Cửu Giang, xuống 
huyện Tân Hội và Giang Môn. 

Một ngành từ cửa Thanh Kỳ (Từ Hoài Huyện ra qua Hội 
Huyện), xuống Tư Hiển kháo, hợp với Trinh Giang (phát 
nguyên từ huyện Nam Hùng qua huyện Thủy Hưng, phủ Thiều 
Châu và huyện Thanh Viễn); xuống huyện Tam Thủy, tới Phật 
Sơn, đến phủ Quảng Châu, rồi chia phái chay ra biến. 


Từ Tầm Châu trở lên, bên tả thì Điểu tước ¿høn, ở Hoành 
Châu; bên hữu thì sông Hắc Long, sông Tam Kiếm, ở châu 
Khánh Viễn, sông Khung Bích, sông Đoạn Đàng, ở châu Vũ 
Tuyên, đều có đá lổm chổm ở ngang sông, cùng với sóng dữ réo 
quanh, các lái thuyền phải cẩn thận. 

Từ Tâm Châu trở xuống, không có nước thác ngược ghềnh 
nguy hiểm, nhưng nhiều khi sóng gió dữ đáng lo. Còn như 
dương buồm đè sóng, thuyền đi một lèo nghìn dặm, cùng với 
mùa hè nước đầy, thả thuyền trên sông Ly Giang, thuyền ởi 
nhanh, trông hai bên bở, hình như núi bay cây chạy, sớm từ giã 
Bát Quế tối đã đến Thượng Ngô, cũng là một thích thú đi chơi 
thuyền. 


Trong tỉnh Quảng Tây, gọi là sông Minh Giang, là con sông 
phát nguyên từ núi Thập Vạn ở châu Lộc, thuộc tỉnh Lạng Sơn, 
hợp với các tiểu khê, phía Bắc chảy đến châu Thương Tư, rồi 
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xuống châu Ninh Minh. Gọi là sông Giao Chỉ, là một tiểu khê, 
phát nguyên từ Cao Lâu, tỉnh Lạng Sơn, qua bốn trại Thiên 
Đoàn (hay Lục Đoàn), chảy xuống hợp với Minh Giang ở châu 
Ninh Minh. Gọi là điểu thủy (các sông con) phát nguyên từ châu 
Văn Uyên trấn Lạng Sơn, vào châu Bằng Tường, cùng với các 
sông ở châu ấy hội ở phía Nam châu Thượng Thạch, rồi xuống 
phía Tây châu Hạ Thạch, qua Tư Châu vào Minh Giang. Gọi là 
đại thủy (các sông cá1) phát nguyên từ châu Quảng Nguyên, 
tỉnh Cao Bằng, do cửa ải Thủy Khẩu ở Long Châu xuống, vào 
trước mặt Đống Châu thượng và Đống Châu hạ thuận dòng đến 
Long Châu, hợp với hạ lưu sông Minh Giang; các sông Ấy chảy 
đến trấn Hợp Giang rồi vào Ta G1ang. 


Tôi nhân đi sứ, đi thuyền trong sông Tam Giang, hỏi 
nguyên ủy các sông ấy và xem thêm đồ chí, thấy được đính núi 
Lạng Sơn và Cao Bằng cực cao là nơi các con sông ấy phát 
nguyên, còn các sông ở Quảng Tây đều là hạ lưu. Bài hát Cửu 
Long tương truyền ở trong nước ta có câu rằng: "Bắc tự Long 
Châu phát tổ tông" (Các ngành sông) phát nguyên từ Long 
Châu ở bên Bắc" thì câu ấy là lầm. 

59 - Phía Tây bắc châu thành Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, 
có Mã Pháo tuyển ®), còn gọi tên là Thái Tử tỉnh. Ở đấy nước 
trong và ngọt, đựng vào bình để hàng tuần không biến vị; uống 
nước ấy có thể làm tiêu hết chướng độc (độc sốt rét ngã nước). 
Các sứ gia đi cống, sau khi qua cửa quan, đến Minh Giang, lên 
thuyền, phải chứa ngay nước suối ấy đủ dùng cho đến Nam 
Ninh; giữa đường không đám uống nước sông Uất Giang. Khi 
trở về nước, đến đấy cũng phải múc chứa nước ấy đủ dùng cho 
đến Lạng Sơn, không đám uống nước Bằng Tường. 


Tương truyền rằng: "Trấn Nam Vương nhà Nguyên, đi đánh 
Chiêm Thành, quần sĩ uống nước Minh Giang đều bị bệnh, sau 
cầu thần thì thấy ngựa lấy móng chân cào đất nước suối vọt ra, 
cho nên gọi là "Mã Pháo tuyển". 


® Mã Phúo tuyên là một danh từ riêng. Dịch nghĩa từng chữ như sau: Ä/ã là 
ngựa, pháo là móng chân ngựa cào; £yền là suối; nghĩa là ngựa lấy móng chân 
cào đất, có nước ở dưới đất chảy ra thành suối. 
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G0 - Sách Thủy bính chép: "Cân giang phát nguyên từ phía 
Đông bắc huyện Long Biên, đất Giao Chỉ. Cân Giang đi đến 
huyện Eĩnh Phương, đất Uất Lâm, thì chạy sang Đông, rốt vào 
sông Uất, sông Dung". Nay xem ở phía tả đô thành nước ta, như 
sông Thiên Đức, sông Xương Giang, sông Chú Hựu, đều chảy 
xuống trấn Hải Dương rồi ra biển, không có đường nào vào Uất 
Châu, Dung Châu ở phía Bắc cả; duy có con sông Lạng Sơn, ở 
phía Bắc thănh chuyển quanh Nhiêu Châu, rồi theo đòng chảy 
sang cõi Bác hợp với sông Minh Giang: ý hắn đó là sông Cân 
Giang ngày xưa? Đời Hán, diện tích một huyện to lắm, vậy 
huyện Long Biên nói đây có lẽ phải gồm cả trấn Kinh Bắc ngày 
nay (Lê). 


61 - Sách Sơ học hý chua rằng: "Giao châu ý" của Lưu 
Trừng Chi chép: "Huyện Long Biên có núi cao, sông Kinh phát 
nguvên ở đó". 


62 - Bách Hoàn uäũ ký ') chép: "Qui Môn quan ở về phía Nam 
huyện Bắc Lưu, cách huyện 30 dặm, có hai tảng đá đối nhau. 
Đời Hán, Mã Viện đi đánh Lâm Ấp có lập bia tại đó", Lại chép 
rằng: "Đời nhà Tấn, ai sang Giao Chỉ đều phải qua Qui Môn 
quan, ở về phía Nam cửa quan ấy lại càng nhiều chướng lệ". 
Ngạn ngữ có câu rằng: Qui Môn quan, thập nhân khứ cửu bất 
hoàn, nghĩa là: Mười người qua Qui Môn quan, chín người 
không về. Nay xét, huyện Bắc Lưu ở gần châu Tân An (nay là 
Tiên Yên, tỉnh Quảng Yên nước ta). Qui Môn quan nói đây có lẽ 
ở đấy. Nay tục truyền, bảo rằng Quỉ Môn quan ở làng Quang 
Lang, thuộc Ôn Châu, tỉnh Lạng Sơn, thì không phải. Sách 
sử chép Phục Ba (Mã Viện) tiến quân đi ven biển, gặp núi thì 
đăn cây làm đường đi, hơn nghìn đặm mà dấu chân chưa thấy 
đến Lạng Sơn. Cao Biển trị bình ở trấn Hải Môn, tại huyện 
Bắc Bạch, là con đường mà người đời Đường ởi vào Giao Châu, 
đến nay lấp mất không đi được nữa, nơi ấy cũng gần huyện 
Bắc Lưu. 


63 - Giao châu ký của Lưu Hân Kỳ chép: "Phù thạch sơn 
mọc trong biển, phần nổi trên mặt nước cao mấy chục trượng". 


0 Hoàn Vũ ky: tên sách, đúng tên là 7hđi bình hoàn uử bý, gồm 193 quyển, tác 
giả là Nhạc Sử đời Tống; là một bộ sách Địa lý cô, làm vào thời Tông Thái Tông 
(Từ hải, trang 358). 
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Lại nói rằng: "Có một quả núi do qui thần khắc gang (khắc lũ) 
như là cái bia để bắn (sạ bằng). Cách thềm đá mấy chục bước, 
đêm thường nghe thấy tiếng bắn. 

64 - Khoảng năm Đại trung đời Đường (847 - 860, vua 
Tuyên tông), Vương Thức sang trấn thủ An Nam trồng cọc 
tre gai làm trại bền được mấy mươi năm; (Có chua rằng: 
Cọc tre là chữ /ặc °, tức là cây dương thỉ cức có gal); ngoài lại 
đào hào, ngoài hào trồng tre nhọn; giặc không xông vào 
được. Sách WMgu hành chí nói: "Gốc tre lặc trúc nhiều gai. Tân 
Châu ở Quảng Đông vốn không có, về đời Tống, quận thú là 
Hoàng Tế mới trồng thứ tre ấy vào, dê lợn không chui qua 
lọt, gọi là Trúc Thành. Nghe nói ngoài thành Giao Chỉ cũng là 
thứ tre ấy". 

65 - Đường sử chép: "Cao Biển trấn thủ An Nam, sứ giả 
hàng năm đến, bèn đào đường núi năm chỗ, đặt quân hộ tống; 
đường tắt thường có đá ngầm. Nghe nói Mã Phục ba không đục 
được đương ấy. Sau có sét đánh vỡ tan đá ấy, đường mới thông, 
cho nên gọi tên đường ấy là Thiên oai ”", Xét sách Bắc mộng 
tòa ngôn °°) nói: "Khoảng đất từ phía Bắc Giao Chỉ cách Nam 
Hải, có đường thủy, thuyền đi qua đấy hay bị lật úp. Cao Biên 
đến đấy cơi, biết là có đá nằm ngang ngầm dưới nước, nhân tâu 
vua xin đào đá ấy đi để lợi cho việc giao thông ra Nam Hải". Bài 
biểu đại lược nói: "Người cầm lái thuyển, gặp đá chắn ngang 
sông, vừa mới lên thuyền nhổ sào, liền về chín suối". Vua hạ 
chiếu, chuẩn y lời tâu". Cao Biển bèn gọi thợ bạt phẳng đá đi, 
đến nay dân còn nhớ ơn. Có người bảo Biền dùng thuật giả làm 
sấm sét phá tan đá ây. 


66 - Sách Phiên ngung tạp bý của Trịnh Hùng đời Đường, 
chép: "Đất Giao Chỉ rất lây tốt, nhiều mầu mã. Xưa kia có quân 
trưởng gọi là Hùng vương, tướng văn là Hùng hầu, tướng võ là 


® Chữ chép: bộ trúc trên, chữ lực dưới, trong tự điển âm là "lặc”, cũng có khi đọc 
là “cức”, nghĩa là có nhiều ga. 

\ Thiên oai; Ô huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An có Thiên Uy cảng. 

® Bắc mộng tỏa ngôn; tên sách, 20 quyển, tác giả là Tôn Quang Hiến đời Tống; 
ghỉ các dật sử (việc mà các sử còn bỏ sót) về thời gian cuối Đường, đời Ngũ đại. 
Sách tuy không thật hoàn bị, nhưng có nhiều điều giúp việc khảo cứu (7 hải, 
trang 205). 
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Hùng tướng. Lại, trong sách Việt Chí của Tăng Cổn có nói: 
“Giao Chỉ có Lợc điền °) theo nước triều lên xuống". Triều vua Ý 
tông nhà Đường (860 - 870), Tăng Cốn thay Cao Biền làm Giao 
Châu tiết độ sứ, có soạn một tập sách tên là Giao châu ký. 

67 - Sách Quảng đông tôn ngữ nói: "Người ỏ miền biển làm 
giàu về ruộng cát; họ mua ruộng cát, lại tranh nhau lấy ruộng 
sơ quần '”, vì sa quần dễ sinh phù sa, có người có 100 mẫu mà 
nó sinh ra lợi được mấy trăm mẫu". Ở nước Nam, cái lợi sa châu 
(đất bãi) còn to gấp mấy lợi sư guần. Về mạn trên, kể từ Sơn 
Tây xuống đến Đông Hải, Nam giáp Thanh Hóa, ruộng cát ở 
cửa bề nổi lên, không kém mấy chục vạn mẫu, trồng dâu, trồng 
mía, cấy lúa rất nhiều, ruộng ở hải tần (bãi biến) lại còn trồng 
cót (quan thảo) cũng thu được nhiều lợi. 

68 - Sách Thông giám ® chép: "Ở Phong Châu nước An 
Nam, có cánh đồng Lâm Tây, bên cạnh có động Thất quán. 
Xét ra đơi Hán, gọi châu ãy là Mi Linh, nhà Ngô gọi là Tân 
Hưng, nhà Tân gọi là Tân Xương, nhà Tùy gọi là Gia Ninh, nhà 
Đường gọi là Phong Châu, tức là đạo Sơn Tây ngày nay. Lâm 
Tây, đến đời nhà Lý đổi gọi tên là Lâm An, tức là đạo Hưng Hóa 
ngày nay. 

Sách (Thông giám) Khỏdo dị °) nói: "Quan Trì châu Phong 
Châu là Giáp Văn Trạng bãi bỏ 6.000 bình tướng phòng thủ 
mùa Đông, không cần đặt ở trên địa giới những châu Chân 
Đăng". Châu Chân Đăng đời Lý vẫn còn tên, tức là phủ Lâm 
Thao ngày nay. 

69 - Sách Nam khang ký chép: "Ngũ lĩnh là: 1 - Đài Lĩnh, ở 
Đại Dữu; 2 - Ky Điền, ở huyện Quế Dương; 3 - Đô Bàng, ở Cửu 
Chân; 4 - Manh Chứử, ở Lâm Hạ; 5 - Việt Thành, ở Thủy Yên". 


#' Lực điền: tưởng truyền là thứ ruộng của triều Hùng Vương. 


® ®$q„ quần: Vũng cát. Có thể là sư cồn, dịch chữ Côn cát. Vùng đất cát biển bồi ở 
hạt Nam Định, Thái Bình, v.v... 

® TW yrị thông giám: tên sách, gồm 294 quyển; mục lục: 30 quyển, Khảo dị: 30 
quyển. Tư Mã Quang đời Tống phụng chiếu soạn. Sách là một bộ sử Biên 
niên, chép sự việc từ đời Chiến quốc, đến Ngũ đại, gồm 1362 năm. (Từ hải, 
trang 1274). 


® Thông giảm Khao dị: xem Tư trị thông giám. 
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Cửu Chân tức là Ái Châu nước ta. Sách Quởng châu ký lại cho 
Ngũ Lĩnh là: 1- Đại Dữu; 2 - Thủy An; - 3 Lâm Hạ; 4 - Quế 
Dương: 5 - Yết Dương, nay đều ở trong địa giới Lưỡng Quảng. 
Phương Dĩ Trí nói: "Châu Cửu Chân xa quá, nên theo thuyết 
sau là phải". 


70 - Đô thành bản triều (triều Lê) tức là quận G1ao Chỉ đời 
Hán. Sách Địa dự chí nói: "Người Giao Chỉ ngón chân cái soạc 
ra, khi hai chân đứng ngang nhau thì đầu hai ngón chân cái ấy 
giáp nhau". Sách Hản quan ngh¿ ®) của Ứng Thiệu nói: "Khi cô 
nhân mới mở ở Bắc phương, đã liền giao tiếp ngay với Nam 
phương để xây dựng nền tảng cho con cháu". Tôi bảo thuyết ấy 
là đúng. Nhưng là 72 ký lại nói: "Người phương Nam lấy kim 
thích vào da rồi bôi chàm vào gọi là điêu đề; hai ngón chân giao 
nhau (Giao Chị). Có nơi không ăn chín (ăn không nấu nướng)". 
Xem thế thì những điều nói trong địa chí chớ nên cho là sai cả 
mà bỏ qua. 


71 - Sách Thông giám, Tốn bý ) chép: "Lư Tuần buổi sáng 


® Hàn quan nghỉ: tên sách, 2 quyền, tác giả Ứng Thiệu đời Hán. Sách này là một 
trong 7 loại sách gọi là Hán quan thất chủng, ghi chép quan chế, điển lễ nhà 
Hán (Từ hai, trang 827). 


®' Đoạn này, Lê Quí Đôn đã trích ở sách TW trị thông giám bổ, quyền 116 (Tấn kỷ, 
36) tờ 4. Sách này gồm 294 quyển, nguyên văn là sách của Tư Mã Quang đời 
Tống biên tập; Hồ Tam Tỉnh đời Nguyên âm chú; Nghiêm Diên và Đàm Doãn 
Hậu đời Minh làm bố và tham đính. Nguyên văn như sau: "Tuần thần chí Long 
Biên nam tân (chua; Giao Chỉ quận Long Biên huyện, châu quận giai trị yên. 
Thủy kinh chú, Kiến An nhị thập tam niên lập chầu chì thủy giao long bàn biên 
ư thủy nam, bắc nhị tân cố cải Long Uyên vi Long Biên). Nay xét ra, ta thấy về 
sự kiện này, Tư Mã Quang trong Tư trị thông giám chỉ chép: Canh tí Tuần chí 
Long Biên nam tán, Đỗ Tuệ độ v.v... Đến đời Nguyên, Hồ Tam Tỉnh mới chua 
rõ: Giao chỉ quận... cố cải Long Uyên viết Long Biên), Nhưng Hồ Tam Tỉnh vẫn 
không nói rõ: ai cđi (đổi) và sao đổi. Sách Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm, 
làm đời Kiền Long, cùng đã đính chính lại, bổ khuyết cho đoạn ấy như sau: 
Tuần lõ bại, toại bồn Giao châu chí Long Biên (Chua: Hậu Hán thư, Quận quốc 
chị, Giao Chỉ trị Long Biên. 7hủy kính chú, Lập châu chì thủy, giao long bàn 
biên Vu thủy nam, bác nhị tần, cố danh). 


Tuy vậy, việc biên chép của cải hai bộ sách nói trên vẫn chưa chú trọng nói 
tại làm sao Long Uyên đổi làm Long Biên và từ thời nào. Đọc sách Tiệp läm 
chúng tôi thấy ta có thể hiểu lầm sự thay đổi ấy có từ đời Hán. Thực ra, không 
phải thế. Đọc lời khảo chứng của Lê Quí Đôn, ta mới thấy rõ: Sự đổi thay ấy 
mới có tự đời Đường; mà nhất là trong lời văn của Nhan Sử cổ và Chương hoài 
thái tử Lý Hiển. 
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sớm đến bến Nam Tân (bến sông phía Nam) Long Biên". Đoạn 
sách có chua: "Huyện Long Biên thuộc quận Giao Chỉ, trị sở các 
châu, quận đều ở đấy". Sách Thủy kừnuh chú chép: "Năm Kiến an 
thứ 23 đời Hán Hiến đế (218), lúc mới bắt đầu dựng châu 


Lê Quí Đôn, vì chỉ muốn nói riêng về tên Long Biên nên trích có một câu 
trong Tấn ký như đã nói trên. Nay, tiện đây, xin trích đủ nguyên văn ca đoạn 
Tân kỷ ấy trong Tự trị thông giám bổ, để độc giả khảo cứu cổ sử Việt Nam 
khối thắc mắc Lư Tuần đến Long Biên làm gì. Việc Lai Tuần tuy là một sự kiện 
lịch sử Trung Quốc, nhưng có liền quan mật thiết đến Giao Châu tức là Việt 
Nam ta xưa. 


"Tấn An hoàng đế, tân hợi, Nghĩa Hi thất. niên, Lư Tuần hành thu bình chí 
Phiên Ngung, toại vi chỉ... Hạ tứ nguyệt, Thẩm Điền tử dẫn bình cứu Phiên 
Ngung, kích Tuần, phá chỉ, sở sát vạn dư nhân. Tuần tấu. Điền Từ dữ Tôn Xử 
cộng truy chì. Hựu phá Tuần ư Thương Ngô... Hội Xử bệnh bất năng tiến, Tuần 
bôn Giao Châu, Sơ Cửu Chân thải thú Lý Tốn tác loạn Giao Châu thứ sử, Giao 
Chỉ Đỗ Viện thảo trảm chỉ, Viện tốt, triều đình đĩ kỳ tử Tuệ Độ vi Giao Châu 
thứ sử. Chiếu thư vị chí, Tuần tập phá Hợp phố kính hướng Giao Châu. Tuệ Độ 
suất châu phủ văn võ cự Tuần ư thạch kỹ (ngạn khục viết kỳ) Tuần hư chúng 
tam thiên nhân. Lý Tốn dư đảng Lý thoát đẳng kết tập Lý Liệu ngũ thiên dư 
nhân đi ứng Tuần. Canh tí. Tuần thần chí Long Biên tân (chú như trên). Tuệ 
Độ tất tán gia tài đi thưởng quân sĩ, tự thừa cao hạm, dữ Tuần hợp chiến, trịch 
trĩ vĩ cự phần kỳ hạm. (TẨYi vĩ cự, thúc thảo chi nhất đầu, thi thiết thốc, thảo vĩ 
tắc tán khai như trĩ vĩ, nhiên nhiệt hỏa dĩ đầu địch hạm) đi bộ binh giáp ngạn 
sạ Chi; Tuần chúng hạm câu nhiên, binh chúng đại hội. Tuần tri bất miễn, tiên 
trẫm kỳ thê tử... nhân tự đầu ư thủy. Tuệ Độ thủ kỹ thi..." 


"Đời An hoàng đế, triều Tấn, năm Tân Hợi, niên hiệu Nghĩ hi thứ 7 (411) Lư 
Tuần thu quân kéo đi, đi đến Phiên Ngung, bèn vây Phiên Ngung. Mùa Hạ 
tháng tư, Thẩm Điển Tử kéo quân cứu Phiên Ngung, đánh Tuần, phá tan quần 
Tuần, giết đến hơn vạn người. Tuần chạy. Điền Tử cùng Tôn Xử cùng đuổi theo, 
lại phá qưần Tuần ở Thượng Ngô... Gặp khí Xử bị ốm không thể tiến quân được, 
Tuần chạy sang Giao Châu, Ở Giao Châu, trước kia, quan Thái Thú Cừu Chân 
là Lý Tến nổi loạn, quan Thứ sử Giao Châu là người Giao chỉ tên là Đỗ Viện 
đánh chém Tốn. Viện chết, triều đình cho con Viên là Tuệ Độ làm Thứ sứ Giao 
Châu, Tờ chiếu chưa đến châu thì Tuần đánh úp phá đất Hợp Phố, đi tắt thắng 
sang Giao Cháu. Tuệ Độ đem các quan văn võ ở dinh châu Giao ra chống quân 
Tuần ở nơi bờ ngoặt núi. Quân còn lại của Tuần là 3.000 người. Bọn Lý Thoát là 
dư đăng của Lý Tốn, tập hợp nhân dân Lí, Liệu, được hơn 5.000 người, hưởng 
ứng với Tuần. Ngày Canh tí, Tuần buổi sớm đến Nam Tân Long Biên (chua 
như trên), Tuệ Độ đem của riêng trong nhà ban thưởng cho quân lính, tự mình 
đì chiếc quân hạm cao, cùng đánh nhau với Tuần, ném đuốc trĩ vĩ đốt quân 
hạm giặc. (Đuốc trì vĩ làm bằng cỏ, lấy cỗ bó chặt một đầu, buộc tên sắt vào, còn 
một đầu hó cỏ làm xòe ra như đuôi chím trí, châm lứa vào đấy ném sang chiến 
hạm quân địch), sai bộ binh giáp hai bền bờ bắn vào chiến hạm giặc, Quân hạm 
của Tuần đều bị cháy, quân lính tan võ. Tuần biết không thoát chết, trước hết 
cho vợ con uống thuốc độc... rồi mình tự nhảy xuống nước chết. Tuệ Độ nhặt lấy 
xác Tuần...". 
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thành, có loài giao long cứ lần lượt quanh quan ở hai bên bến 
Nam bến Bắc sông, cho nên đối tên Long Uyên là Long Biên". 
Nhị Hán chí (Địa chí hai bộ Hán thư) đều nói: "Chữ uyên” là tên 
húy vua nhà Đường ® cho nên Sư Cổ 2®, Chương Hoài ®' đổi làm 
Long Biên". 

Xét ra, thú đô của nước ta là nơi chung đúc Khí thiêng của 
non sông, cho nên thường có điểm thần long hiện. Năm Thuận 
thiên thứ nhất đời Lý (Thái tổ) (1010), khi thiên đô sang đó, vua 
tạm đậu thuyển ở dưới thành, thì có con rồng vàng hiện ở 
thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành Đại La là Thăng Long. Đầu 
năm Thiên thành (1028 - 1034) (Lý Thái Tông), rồng hiện ở điện 
Kiền Nguyên. Đến giữa năm Đại bảo (1049 - 1054) (Lý Thái 
Tông) rồng lại hiện ở các Thụy Minh. 


72 - Sách Quảng đông tân ngữ của Khuất Đại Quân chép: 
"Ta xem mạch núi Giao Chỉ phát từ Quí Châu mà Quí Châu là 
miền cuối các sông, núi ở đó đều từ Ba Thục chạy tới; đại khái 
long mạch chạy qua như muôn vàn đợt sóng, nhâãy nhót không 
ngừng, thẳng đến Giao Châu mới kết thành đất nước. Vân Nam 
là cửa sau, (nên đổi là cửa hữu), Quảng Tây là cửa trước (nên 
đổi là cửa sau), mà cõi Đông là Quảng Châu và Khâm Châu. 
Sách ấy lại nói: "Đất Giao Chỉ có 17 quận, 49 châu, 157 huyện. 
Mỗi năm nộp thóc cho quan tư nông hơn một nghìn ba trăm sáu 
mươi vạn (13.600.000) hộc. Tính ra tất ca thuế các châu Mân, 
Quảng, Điền, Kiểm ®), cũng không bằng". Xem thế đủ biết nước 
ta rộng lớn mà giầu lắm. Quốc đô thì có Hải Dương, Yên Quảng 


°! Đường Cao tổ họ Lýỷ tên là Uyên, tự là Thúc Đức, vốn người Lũng Tây, là vua 
khai sáng ra nhà Đường. 

® Sy/ Cổ: tức là Nhan Sư Cổ, người đất Vạn Niên đời Đường, tên tự là Trưu, học 
rộng văn hay, chuyên về học huấn hô, làm quan các triều Cao tổ, Thái tông, 
v.v... Có làm chú thích sách Hán ¿hư của Ban Cố. Cho nên đây nói rõ tên Sư Cổ 
cho đậc giả biết nguyên do việc đổi chữ Uyên ra chữ Biền là từ đời Đường. Ngoài 
ra Sư Cổ còn làm nhiều sách khác, đều có giá trị. 

3 Chương Hoài: tức là Chương Hoài thái tử, tên tước phong của Lý Hiển đời 
Đường. Hiển là con thứ sáu vua Đường Cao tông, tự là Minh Doãn; chăm học: 
cùng với chư nho làm chú thích sách sử Hậu Hán thư của nhà họ Ban đời Hán 
(Từ hải, trang 1004). 

® Mán: Phúc Kiến; Quảng: Quảng Đâng, Quảng Tây; Điển: Vân Nam; Kiểm: Quí 
Châu. Đó là tên tắt theo tên cổ của các tỉnh ây. 
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ở về phía Đông Nam; Nghệ An ở về phía Tây Nam; bên tả Đại 
Hải trấn Yên Quảng là Khâm Châu; ở bên tả Khâm Châu có 
một khu đất nổi ở giữa biển, gọi là Quỳnh Nhai; ở trấn Nghệ 
Án, về phía bên hữu Hoành Sơn là Thuận Hóa; bên hữu Thuận 
Hóa là Quảng Nam, là Chiêm Thành. Khuất Đại Quân bảo 
rằng: "Cách Nhai Châu phía Nam 600 đặm, tức là Chiêm 
Thành. Mỗi khi thuận gió Nam, nghe tiếng gà Chiêm Thành 
gáy vang như tiếng chuông, từ ngoài biển du dương đưa đến". 
Ấy quãng đường gần như thế. Quỳnh Nhai làm bình phong cho 
Quảng Đông, Chiêm Thành cũng có thể làm bình phong cho 
Quỳnh Nhai!. 

Minh sử chép: "Từ Quỳnh Nhai đi thuyền, thuận buồm xuôi 
gió, một ngày một đêm đến Chiêm Thành". Theo đó, thì Thuận 
Hóa, Quảng Nam, Chiêm Thành đều là qua cung đường làm tay 
hổ viễn án t”, còn Nam Hải lại là một đại minh đường ngoài cửa 
quốc đô, mạch lạc hùng viễn, hình thể bao thu, thực là nơi 
vương kinh thiên phú. 

73 - Sách Thành trai tựp ký ® chép: "Quan công tào huyện 
Long Biên, là Tả Phi, từng hóa làm hổ, mấy tháng sau lại trở về 
làm việc”. 

74 - Sách Thông giim chép: "Năm Kiền nguyên năm đầu 
(758) đời Đường (Túc tông) Đổi An Nam kinh lược sứ làm Tiết 
độ sứ, coi cả 12 châu: Giao, Lục, Phong, Ái, Hoan, Trường, 
Phúc, Lộc, Chi, Vũ, Diễn, An". Nước ta bị đặt ra Tiết độ sứ bắt 
đầu từ đấy. Đến giữa đời Hàm thông (860 - 873) (Vua Đường Ý 
tông) mới lập ra Tĩnh Hải quận. 

75 - Bách Thông giám chép: "Ngày Ất sửu tháng Giêng năm 
Thiên hựu thứ ba đời Đường (Chiêu Tuyên để) (ngày 11 tháng 
Giêng năm Bính Dân, tức là ngày 7-2 năm 906) gia thăng 
chức Tĩnh hải Tiết độ sứ là Khúc Thừa Dụ làm Đồng bình 
chương sự °”", Thừa Dụ tức là Khúc Tiên chủ. Khúc Hiệu và 
Khúc Thừa Mỹ đều là con cháu Thừa Dụ, Việc này không thây 


tì Viễn Án, Minh Đường: đều \là thuật ngữ phong thủy. 
2® Thành trai: tên hiệu Dương Vạn Lý đời Tống. 


® Đồng bình chương sự là chức tế tướng đời Đường. Danh từ này mới có từ đởi 
Trình quán, Đường Thái tông (627 - 650) (Từ hd, trang 253). 
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chép trong Chính sứ của ta. 


76 - Dư đồ nước ta: Đông nam ra tận biển, chính Đông giáp 
Khâm Châu, Liêm Châu; chính Bắc hiền với Quảng Tây, chính 
Tây liên với Vân Nam; Tây bắc giáp với Vân (nam), Quảng 
(Quảng Đông, Quảng Tây); Tây nam một bên giáp Ai Lao; chính 
Nam cắt lấy một nửa nước Chiêm Thành, nắm vững núi non, 
ràng buộc sông biến, thực là một nước có đủ tứ tái ©), 

Thú đô đóng ở Long Biên, ở giữa khoảng hai phú Thường 
Tín và Quốc Oai, Tây bắc tựa nhiều rặng núi, Đông nam ngăn 
đại hà, trên bến dưới thuyền là nơi đô hội. Chính Tây là các 
phủ Lâm Thao, Đoan Hùng, Đà Dương và hai xứ Tuyên 
Quang, Hưng Hóa; chính Bắc là một xứ Thái Nguyên, sản xuất 
các loại ngọc, đá, vàng, bạc, đồng, thiếc, chì, sắt, tre, gỗ, củi, 
than cung cấp cho công tư dùng; lại còn có cả chè, sơn, dó 2} 
thóc, đậu, vừng, cam, quít, các sản vật thổ nghị như khoai, 
đậu, củ mài, khoai môn, lúa bắp; ở sông thì nhiều cá, nhiều ba 
ba. Phía Tây có các phủ Ứng Thiên (nay là Ứng hòa), Quảng 
Oal; phía Bắc có các phủ Thuận Án, Từ Sơn; phía Đông có ba 
phủ, hai phú Hồng (Thượng Hồng, Hạ Hồng) Ê)' và Nam Sách, 
ruộng đất lầy tốt nhiều mẫu mỡ; phía Nam có các phủ Tiên 
Hưng, Khoái Châu, Lý Nhân, Thiên Trường (sau là Xuân 
Trường), Kiến Xương, Thái Bình, Nghĩa Hưng, cấy lúa chiêm, 
đất ruộng mâu mở nghìn dặm, đồng bằng muôn khoảnh, năm 
cấy được hai mùa, mỗi mẫu sản xuất trị giá hơn 200 quan. 
Dân ở bờ biển, đầy đủ gạo, cá, muối biển ngon ngọt, lại có lợi 
trồng cói, lác; trai sò ngon tươi: Ấy chưa kể đến thuế hề, ao, 
sông, đầm. Phía Đông phủ Kinh Môn, và /ô Yên Quảng, lại có 
nhiều cá, muối, gỗ lạt, châu ngọt, đổi mồi; thuyền bè tụ cả ở 
đấy, hàng hóa ngoại đương buôn bán giao thông tiện lợi, đủ 
thay cho tô thuế (thuế ruộng). Phía Bắc là phủ Lạng Giang và 
xứ Lạng Sơn, nhiều lò nung đất, ruộng đất cũng lầy tốt. Phía 
Tây nam là hai trấn Thanh Hoa và Nghệ An, sân xuất gỗ lìm, 
gỗ sến, gỗ táu, quế, trầm, đàn hương, tức hương, cau, da tê, 


U) Tư tái: Bốn mặt che kín, làm phên đậu bốn phương cho một nước. . 
(#* ỞhJ là cây đó, lấy vỏ nó làm giấy bản. 
6 Thương Hãng là Binh Giang hiện nay, Hạ Hồng là Ninh Giang. 
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ngà voi, vàng, bạc, đồng, sắt. Phía Tây trấn Nghệ An, thông 
sang các nước Bồn Man, Lão Qua, Cao Miên. Dân các nước ấy 
đem trâu bò sang bán cho ta. 


Than ôi! Trong thời Hán, Đường, các quan sang cai trị đất này 
được mấy người gọi là thanh liêm! Chính lệnh ác đữ hơn hổ, thuế 
má nặng độc hơn rắn, dân chịu sao nổi? Trời sinh ra vua chúa, 
dựng nên một nước, theo tục mà trị dân, cho được cùng an nhàn 
thoái mái; sợ mạng trời, thờ nước lớn, giữ trọn lẽ thường, đẹp bo 
binh đao cho Nam, Bắc vô sự, cũng là hạnh phúc cho một phương. 

77 - Từ Minh Thiện đời Nguyên, làm phó sứ trong sứ bộ Lý 
Tư Diễn sang nước ta, có làm tập Thiên Nưm hònh ký, một 
quyến, thuật chuyện khi trước vua Trần làm biểu dâng phương 
vật, và tờ chiếu của vua Thế Tông nhà Nguyên ban cho vua 
Trần. Sách ấy có nói: "Ngày 26 tháng mười một năm Chí 
nguyên thứ 25 (Nguyên Thế Tổ) (20-12-1288), sứ bộ từ Yên 
Kinh bắt đầu lên đường, mãi đến ngày 28 tháng 2 năm thứ 26 
(21-3-1289) mới đến nước ta. (Đi như thế hắn là vừa đi xe trạm 
vừa đi ngựa trạm mau gấp). Quốc vương (vua Trần) ra mắt sứ 
gia, lễ ý rất phác thực. Sau Công quán, tiếp Sứ giá, có hai lớp 
nhà; vua đi cửa sau vào trước, đến giữa nhà mở cửa giữa mời sứ 
gia đứng, rồi vái, hoi sức khỏe của Hoàng Đế nhà Nguyên, và 
hỏi sứ giá đi đường có được bình yên không, thế mà thôi. Lễ 
tuyên đọc tờ chiếu ở Tập Hiền Điện cũng đơn giản: Vua đứng 
trước (hương án) lạy hai lạy, khi dâng hương lại lay hai lạy, rồi 
tuyên chiếu thư. Những người nghe tuyên đọc tờ chiếu là các 
quan tả hữu theo hầu vua, không tập họp đủ trăm quan văn võ, 
tăng đạo, kỳ lão. Lễ xong, thết yến sứ giả; đến hôm sau mời sứ 
giả xem bản nháp tờ biểu dâng vua Nguyên. Hôm sau nữa mời 
sứ bộ đi xem vạn phật, tình văn rất là chu đáo. Đến như danh 
mục các phương vật (đồ cống), thì đều là những thứ quí báu mà 
Trung Quốc khó kiếm. | 

Đời nhà Trần, thuyền buôn thông dương các nước; như vóc 
đoạn của các nước Tây Dương; vải hoa, trân châu, cánh trả, kim 
la (thanh la) của Trà Và; gấm, chìm ưng, cá sấu, đa tê, ngà voi, 
trầm hương, bạch đàn của Miên, Lào, không thiếu thứ øì; đều là 
những thứ đời sau ít có. 

78 - Bài Kinh bhê sớ của người nhà Minh nói "Chỗ chợ nào 
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trông ra bến nước, người xưa gọi là bộ, nước ta có nhiều tên bộ: 
như Đông bộ, Đại thông bộ v.v... #?*, 

79 - Hồi đầu năm Kiền Long (1736) đời Thanh Cao Tông, có 
người Trung Hoa hay thơ, đáp thuyền buôn đến trấn Sơn Nam, 
làm bài phú chơi xuân trên sông Nhị, và vịnh tám cảnh ở Kinh 
đô, nay xIn chép tám bài thơ Ấy sau đây: 


AN NAM KINH ĐÔ BẮÁT CẢNH 


1 - NGỰ LÂU QUAN ĐẢO 2 


Hợp bích song huy ° diệu uũ mao, 
Hỏi thiên bhông khoút ngự lâu cao. 
Tam tăng chu hộ khai bim tỏa, 

Bát diện thiểu quang ánh cẩm bào. 
Hoa liểu hàm yên liên khuyết quýnh, 
Sơn xuyên thừa Khí trước nhân hào. 
Hoàng long chu tước ° tỳ hưu ngoại, 
Hục lệ phong thanh diễn nộ đào. 


Dịch: 
LẦU NGỰ XEM SÓNG 


Cờ mao, nhật nguyện giọt ào, 

Mông mênh trời biển lầu cao 0uua ngồi. 
Ba tầng của tíu mỏ rồi, 

Thiêu quang tám mặt, ánh soi cắm bòo. 
Liêu hoa cửa quyết gần sao, 

Non sông Khí tốt anh hào đúc nên, 
Quân ở! cờ kéo di liên, 

Chim kêu gió hét Š' tiếng rên sóng xô. 


(Ta có tiếng chợ búa, thông thường nói nơi chợ có bến nước. 

Tám bài thơ này do ông Trần Huy Hân dịch ra thơ lục bát 

® Hợp bích: Chỉ mặt trời, mặt trăng, dùng điển "nhật nguyệt như hợp bích", mặt 
trời, mặt trăng như hai ngọc bích kết hợp lại. 

4 Noàng long, chu tước là tên các lá cò - Tỳ hưu nghĩa là quân đội mạnh. 

®' Xưa Bổ Kiên nhà Tần đánh quân Tấn, nghe tiếng hạc kêu, gió thối, đều tưởng 
là tiếng reo hỏ của quân Tấn, 
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2 - KHÁN SƠN TỊCH CHIẾU 
Tế liễu dư huy tún lạc hà, 
Mãn thành thụ sắc bán qui nha. 
Lâu đài by xứ binh uyên ngồa, 
Khôu húc thiên trùng phú thỏ ta. 
Quyển thị sơ mang cô tửu điểm, 
Dưỡng sinh chung lão điếu ngư gia. 
Khán Sơn tự bắc trì đường uãn, 
Xuân tháo điền trù ngạn ngạn oa. 
Dịch 
NẮNG CHIỀU GIỌI NÚI KHÁN SƠN 
Ráng bay ˆ doanh liễu uê chiêu, 
Đây thònh cây có, tiếng hêu qua uề. 
Ngói uyên '® mấy chỗ lầu che, 
Nghìn trùng gò đông thỏ ta °? hát rên. 
Chợ tan hàng rượu hơi phiền, 
Thuyền chùi thuế thỏa được yên phận giò, 
Bờ ao chùa bắc, Khán San, 
Khắp nơi ruộng cỏ, làn làn ếch kêu. 


3 - THANH TRÌ VẤN TÂN 
Trúc thụ yên uân phú thủo đình, 
Mãn giang xuân sắc hướng nhân thanh. 
Xuân phong tế phát đào hoa lãng, 
Dã ngạn sơ phân bạch lộ định. 
Du quyện bất đồng hành khúch lãn, 
Túy mê da tại biển chu tỉnh. 
Tón đầu mạn uấn thừa ba gio, 
Chỉ điểm Thanh Trì bổ Thủy kinh. 


` Rứng bay: Dịch nghĩa chữ "Lạc hà". Ráng mây trên trời bay đi. 

® Ngói uyên: dịch chữ "Uyên ngõa”, nghĩa là hai viên ngói lỗng với nhau mà lợp 
nhà không khác gì chim uyên, chìm ương, con sống con mái luôn luôn sắt cánh 
nhau. 

ởì Thộ toa hay thỏ ta: đánh bẫy thỏ, chữ ở một bài thơ trong kinh 7ñó. Ý nói đời 
nhà Chu thính trị, nhán tài nhiều. Người đi đánh bẫy thỏ sinh nhai cũng đủ tài 
năng để dùng vào việc lớn. 
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Dịch: 
HỎI THĂM BẾN THANH TRÌ 

Trúc mây che phủ đình tranh, 

Đầy sông xuân sắc xanh xanh nhuộm người. 
Sóng đào gió thối uơi uơi, 

Ngoài đồng cò trắng nơi nơi chia hừng. 
Mói chơi bhác bhúách đi đường, 

Say thôi lại tỉnh nghênh ngang trong thuyền. 
Ái người cươt sóng ởi lên, 

Thanh Trì mách hộ "Uuá" liền Thủy kính 9©), 


4 - BỒ ĐỀ VIỄN DIỀU 
Viễn diểu Bồ Đề dịch lộ đông, 
Văng lai sinh sử tƯ 0ô cùng. 
Kê Minh tàn nguyệt thôi hành khúch, 
Vân quyển trùng đồ kiến tái ông. 
Trúc ám đạm dao thôn lạc Uù, 
Thụ phong đê quá miếu tiền phong. 
Hoang doanh tuế cửu mê bông hủy, 
Thùy thức đương niên dã chiến công! 

Dịch: 


TRÔNG XA SANG BỒ ĐỂ 
Xa trông đường trạm Bồ Đề, 
Sinh nhai dộn dịp đi uê không ngơi. 
Trăng tàn, gà gúy gLục người, 
Túi Ông Ð thấy ở đường dài mây quang. 


® Thủy kinh: Tên sách, tác giả là Tang Khám đời Hán; nguyên sách eó 3 quyển; 
đến đời Bắc Ngụy, Lịch Đạo Nguyên làm chú, thành 40 quyển. Sách biên chép 
tất cả các nguồn nước dòng sông Trung Quốc về thời cổ, do đó có các sông lớn 
trên đất Việt Nam. Sách ấy là một tài liệu quí cho cổ sử học. Thanh Trì, tên đất 
nay thuộc Hà Đông, ở phụ cận Hà Nội. 

® Tg¡ Ông: Ông già ở cửa ải. Sách Hoài nam tử chép: Tái Ông mất ngựa rêi lại 
bắt được ngựa. Con ông cưỡi ngựa bị ngã gãy chân nên không bị bọn vua quan 
bắt ra trận. Có người đến hỏi thăm, ông đáp: "việc họa phúc nên xem ở chỗ cứu 
cánh, đừng thấy có việc xây ra mà đã vội mừng vội Ìo". 
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Mưu sơ trúc, thớt thơ làng, 

Cây cao thấp, gió đưa sang trước đền. 
Dĩnh xưa có mọc ừm lên. 

Chiến công ơi biết đương niên thế nào ')# 


5 - BÁO THIÊN HIỂU CHUNG 


Thúp sanh hình hông hứm danh bhu, 

Vạn tượng yên hàm hôn độn bhô. 

Thụ sắc phù trầm cung điện hiểu, 

Thủy quang thượng hạ hỏi thiên Uu. 

Liêm lung hoa 0ũ tiêu ngôn lậu, 

Sơn ánh trang lâu hoan giá cô. 

Thùy thị uô tu cao chẩm ngọa! 

Khẳng uong phạm hưởng tỉnh mê đồ. 
Dịch: 


TIẾNG CHUÔNG SỚM TỪ THÁP BẢO THIÊN 


Danh khu '? tháp đấm chuông Uùng, 
Muôn hình khói tỏa, hôn mong ® những ngày. 
Cung đền chìm nổi sắc cây, 
Thấp cao nước sáng, xa thay biên trời. 
Rèm hoa bình lạc tiêu uơi 9 
Lầu trang non ánh gọi Uời giú cô 5), 
Ai người năm khếnh không lo, 
Đừng quên chuông gọi, mê đồ tỉnh ra! 


"bì Cáng lao đã chiến: Công đánh giặc ở Bồ Đề, nói Lê Thái Tổ phá tan giặc Minh ở 
Bề Đề. Câu thơ này kể lại chiến công oanh liệt lịch sử giải phóng đất nước của 
Lê Lợi. 

2 Danh khu: Nơi có tiếng. Đây nói nơi Kinh đô Hà Nội, phong cảnh nổi tiếng. 

® Hỗn mang: Chữ Hán, danh từ chỉ thời khai thiên lập địa, trước nguyên thủy. 


® Ngôn lậu: Bình nước bằng bạc để xem giờ. Bình có khắc đấu từng giò, trong 
đựng nước, có lỗ tiêu dần; nước tiều đi, ngấn nước đến đâu là mấy gìơ. Thương 
làm bằng đồng, gọi là đồng hồ. 


®' Gjd cô: gà gô. Tiếng kêu của nó có thể hình dung được câu: Hành bất đắc kha 
kha "đi không được, anh oI!”". 
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6 - BẠCH MÃ SẤN THỊ 0) 

Nghĩ tục hòa phong noãn thị trần, 
Phân phôn 0ù tụ táp hiên xuân. 
Chu xa tình chí đam trường nhội, 
Thương cổ thù suy ? tập chúng luân. 
Miêu để phi lôi đa ám thớt, 
Lô tiền hiệu Khí hữu Đường thần. 
Hoàng hôn bất tt thương lương địa. 
Hộ hộ phân đăng đấu tửu tân. 

Dịch 


CHƠI CHỢ BẠCH MÃ 
Gió hòa bụi chợ, đông người, 
Phất phơ tay áo đua chơi xuân cùng. 
Ngày dài thuyền chở, xe dong, 
Bán buôn Ìù lượt chập chùng chen đua. 
Cuối đâu nhà cửa nhấp nhô, 
Có thần u‡ đột, có lò hương xông. 
Chiêu hôm chẳng thấy lạnh lùng. 
Nhà nhò rượu rót đèn chong bhách đây! 


7 - NHỊ HÀ QUI PHẨM 
Vạn cổ y hì Nhị thủy 0ì, 
Trào bình phong chỶ bổ phàm qui. 
Bất thù ngọc lấy bhai thiên tạm, 
Khước tác kim thònh cố đế bà. 
Nam quốc oăn chương chưng đầu bích, 
Tây uiên thị thu phún châu by. 
Phong lưu dư uận thanh bình tế, 
Đo biến hoàng long bạch chú phi. 


Œ®' Bạch Mã: Tên một ngôi đển thờ thần Bạch Mã (Ngựa trắng), nay ở phố 
Hàng Buồm, Hà Nội. Nơi gần đấy, xưa kia có chợ, chợ họp đông đúc, gọi là chợ 
Bạch Mã. 


® Chữ "Thù suy", có bản chép là "Thù phương” có phần rõ nghĩa hơn. 
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Dịch: 
THUYỀN BUỒM TỪ XA VỀ BẾN SÔNG NHI. 

Nhị Hà muôn thuở y nhiên, 

Sóng m gió lặng quay thuyền uê đây. 
Áo trời, lũy ngọc như uầy, 

Thừnh uùng ủng hộ xưa nay binh bỳ. 
Văn chương nước Việt sáng lòe, 

Châu phun thơ rượu 0ườn tê °` (tây) đậm đà. 
Phong lưu gặp buổi thái hòa, 

Rồng uàng còn thấy bay ra ban ngày 


8 - LÂNG BẠC NGƯ CA 


Nhất trạo ngư ca khiếu hiểu phong, 
Thương Giang tùy phận tự tây đông. 
Tương uong giáp tí câu hoùòng lịch, 
Môi sự ngư hà thức đế công. 
Chưởng thượng tửu bôi huyền bạch nghĩ, 
Hồ biên thị tứ Hên mình hồng. 
Lư hoa địch lý hoành cung quyết, 
Suy đoạn nhàn ân hệ đoản bồng. 

Dịch 


TIẾNG HÁT CON GHÀI TRÊN HỒ LÃNG BẠC 

Con chài hút ngợt gió bêu, 

Thương Giang một giỏi thuận chiều đông tây. 
Lịch oua quên có thúng ngày, 

Ơn trời chỉ biết uơ đây cá tôm. 
Trên tay chén rượu môi diễm, 

Bên hồ thị tứ bay êm cúnh hồng. 
Hoa Ïqu tiếng sáo ngang cung 

Đấy cho mây uướng cột bồng tan ởi. 


( Vườn, tê: Tức vườn tây đọc đúng vẫn. Danh từ này trích trong câu thơ cổ: "Tây 
viên hãn mặc lâm", ý nói nơi rừng văn nhiều sách vỏ. 

* Câu này dùng điển lúc Lý Thái Tổ ngự thuyền đến Thăng Long trên sông Nhị, 
có rồng vàng hiện lên, 
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Tập thơ ấy có tạc khoản đề: “Mân Ngọc Dung, Ngụy Tiếp, 
Xuyên Chu thị cao". (Bản thảo của người đất Mân (Phúc kiến) 
tên là Ngụy Tiếp, hiệu Ngọc Dung, tự là Xuyên Chu Thị). 

80 - Tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có nhiều khê động, các 
đân tộc Mán; Lèo ở lẫn lộn; thỉnh thoảng cũng có dân tộc Dao, 
Nùng; ở theo dọc một giải biên giới Tây bắc, giữa ta và Trung 
Quốc; họ ở gần liền dân Thổ nước ta và phong tục không khác gì 
phong tục Lạng Sơn, Cao Bằng; tiếng nói cũng hơi na ná. 

— 81 - Phía Bắc nước ta, tiếp giáo nội địa Trung Quốc, có ba 
cửa quan giao thông: 1 - Mạn trên có cửa Thủy Khẩu (thuộc Cao 
Bằng); 2 - Mạn giữa có cửa Bình Nhi ® (thuộc huyện Thất Khê); 
3 - Mạn dưới có cửa Trấn Nam (thuộc Lạng Sơn). Ba cửa ấy đều 
là nơi xung yếu cả. 


Tôi sang sứ Trung Quốc, có chép được các bài ký: 7u Nam 
Quan bý (Bài ký về việc sửa lại Nam Quan) của quan Tuần phủ 
Lý Công Phất, và bài Tuần biên bý của quan Án sát Hoàng 
Công Nhạc Mục. Xem thể đủ rõ các quan ở biên cương của triều 
đình Trung Quốc dụng tâm như thể, thật là đáng khen. 


BÀI KÝ TRÙNG TU TRẤN NAM QUAN: 


"Theo sách Chu Lễ, quốc gia có đặt ra quan Chưởng cố, giữ 
việc sửa sang thành quách, ngòi ao, đóng cừ cho được kiên cố: 
các quan ¿hú phải theo đúng pháp lệnh. Lại còn, đặt ra quan Tư 
hiểm giữ bản đồ chín châu, để biết các nơi hiểm trở: núi rừng, 
sông, đầm, mà mở đường giao thông từ chỗ nọ đến chỗ kia. Đặt 
ra ngũ cu (năm ngòi nước), ngũ đồ (năm thứ đường đi) ở trong 
nước, và trồng cây cối để ngăn chặn. Các nơi ấy đều được có 
người canh giữ, nghiêm cấm. Đó là cách xếp đặt ở chỗ hiểm yếu, 
quan trọng đến thế. 

Tỉnh Quảng Tây ở về cõi Nam (Trung Quốc), núi cao, rừng 
tre nứa rậm, các dân tộc Dao, Chàm ở lẫn lộn đâu cũng là nơi 
hiểm trở. Còn riêng cửa Trấn Nam, phía Nam trông sang Giao 


®' Chữ này có lẽ là Bình Nam mới đúng nghĩa, nhưng bây giờ viết Bình NHI. 
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Chỉ, thật là nơi hiểm yếu. Ở đây, có cột đồng của Mã Tân tức 9), 
Vùng đất ấy bằng phẳng, khoáng đãng, không có núi cao, rừng 
sâu hiểm trở; chỉ trông cậy vào có cửa quan này thôi. Nhà nước 
có oai đức rộng khấp, thiên hạ thần phục, các dân tộc bốn 
phương xa đều đến biên giới xin vào nộp cống phẩm, trong 
ngoài một thể thống. Nước An Nam lại càng cung thuận; do thế, 
cửa quan này, từ lâu không được sửa sang, ngày càng đổ nát. 
Sứ bộ sang cống, hàng năm phải đi về đường ấy. Việc xếp đặt 
nơi hiểm yếu tuy không phải là việc cần kíp của đời có thánh 
quân, nhưng cũng phải cho trông được, và coi trọng việc ngăn 
phòng nơi biên giới. Và lại, sợ dân bất lương ở nội địa (Trung 
Quốc) lên ra ngoài bờ cõi, quấy rối nơi phiên phục; đó cũng 
không phải tấm lòng nhà nước (Trung Quốc) quan hoài đến 
người phương xa. Vậy việc cần phải sửa sang cửa quan là việc 
gấp. Vì thế, các quan văn, võ, cai trị đất ấy, đã trù hiệu gỗ, đá, 
để làm việc này. 


Nay, quan Án sát Quảng Tây là họ Cam, khi còn trọng 
nhiệm phủ Thái Bình kiêm cả công việc ở Nam Ninh, thấy Nam 
Ninh có ngạch thuế mọn về cau tươi, ngoài ngạch thuế chính, 
được tiền thưởng là 1.800 lạng bạc. Ông khẳng khái nói rằng: 
"Cửa quan đành là đất phủ Thái Bình, các quan thú trước 
nghèo cho nên không sửa sang nổi. Nay đã có món tiền thưởng 
này, một mình ta xin gánh việc ấy". Ông bèn làm giấy xin được 
phép tức thì khởi công. Việc làm bắt đầu từ tháng 2, mùa Xuân 
năm Ủng Chính thứ 3 (3-1725) (vua Thế Tông nhà Thanh), đến 
cuối mùa Đông năm ấy hoàn thành. 


Cửa quan này, tường cao lầu kín; nơi khám xét, nơi đóng 
quân, nơi canh phòng đều đây đủ chỉnh tể. Cửa quan này, phía 
Nam trông sang đồng trụ; hai bên chót vót ngang nhau, thực là 
cảnh đẹp trời Nam. Đối với công việc quốc gia, chỉ lo không thực 
tâm gánh vác, nếu không để tâm, thì dù đông người làm một 
việc cũng không nối; hễ có lòng thực thì tuy một người đứng ra 
làm cũng là thừa sức. Cam quân thực là người giỏi. Ông tên là 


9 Mã Tan Tức: Tức là Mã Viện, Tân tức là tên nước phong của Mã Viện. Sau khi 
giúp Hán Quang Vũ bình Ngôi Ngao, bình rợ Khương, bình Giao Chỉ, v.v... Mã 
Viện lập nhiều công to, được phong làm Tân tức hầu. 
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Nhữ Lai, người huyện Phụng Tân. tỉnh Giang Tây, xuất thân 
đỗ tiến sĩ, làm quan ở đâu cũng có tiếng thanh liêm, cần mẫn. 
Từ chức Chủ sự bộ Lại, bổ làm Tri phủ Thái Bình, không bao 
lâu thăng Phó sứ đạo Tả Giang, nay làm Án sát sứ, đều được 
nhà vua (Thiên tử) đặc cách cất nhắc. Sau này chưa biết được 
trọng dụng đến đâu. 


Tôi đương sửa sang hành lý lên ¬ thì Cam quân đến xin 
bài ký; tôi bèn kể rõ sự thực việc làm, khen ngợi Cam quân để 
khuyến khích người sau này, ngõ hầu không bỏ cái thành tích 
ấy. Lúc này, các quan đồng sự và cùng tham gia vào việc sửa 
chữa cửa quan, là: Tổng đốc Lưỡng Quảng là Khổng Dục Tuân; 
Đề đốc Quảng Tây là Hàn Lượng Phụ; Tổng trấn Tả Giang là 
Lương Vĩnh Hi; theo lẽ phải, cũng nên ghi đu. 


82 - Bài ký Tuần duyệt An Nam biên ải. 


Thường đọc thiên Đế điển (tức là thiên Nghiêu điển trong 
kinh Thư) có nói “Trạch Nam Giao" (ở Nam Giao), tôi mới biết 
cái tên Nam Giao thấy nói ở kinh truyện đã từ lâu rồi. 


Thời nhà Hán sai Mã Phục Ba Ø đi đánh ở phương Nam, 
tuy chiến công ở Lãng Bạc rất to, nhưng ở đây, trên thì sương 
mù, dưới thì nước lụt, chim điều bay qua không được, cũng phải 
lăn xuống; cho nên sau khi đã dẹp yêu, lập ngay đồng trụ để 
đánh dấu biên giới đất Hán. 

Hồi đầu nhà Minh cũng đã đặt quận huyện; không bao lâu 
dân không phục, bèn phải bỏ. 


Đến triều ta dựng nước, thanh giáo truyền đạt bốn 
phương, những dân tộc sơn răng đen, chăm mình chàm đều 
đến triều phục. Con cháu nhà Lê cũng sớm dâng biểu tự xưng 
phiên thần. 


Nhà vua nay lên ngôi được 9 năm '? (1731), nghĩ đến dân ta 


(® Má Phục ba: Tức là Mã Viện, Phục Ba tướng quân là một danh hiệu của Mã 
Viện đời Hán Quang Vũ. 

® Trong bài ký không nói rõ năm nào, đọc kỹ ta thấy tác giả nói: Tổ tiên tôi hồi 
năm Khang Hi thứ 19 (1680) v.v... Vậy năm làm bài ký này phải sau thời 
Khang HI. Tuy vậy, sau Khang Hlì có nhiều triểu vua, biết lấy gì làm mốc. Xem 
kỹ lại, thấy cuối bài có đề: ngày mồng 9 tháng 5 nhuận; phối hợp với một câu 
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đi buôn bán xa ở nước ngoài, lại lo đó là nơi vực sâu bụi rậm 
của những tội nhân trỗn tránh, nên sai quan đại thần coi việc 
bờ cõi ở Việt Tây (Việt Tây tức Quảng Tây) đi kinh lý những nơi 
biên giới. 

Tháng 2 đầu Xuân năm sau, tôi đương quan sát ở Giang 
Hữu, tiếp được tờ hịch của quan Phú quân họ Kim, gọi đến tỉnh 
diện truyền kế hoạch làm việc. Ngày tháng 2, tự Liêu Châu 
khởi hành. Tôi trộm nghĩ thổ ty ở quanh bên phía Tây Nam; sợ 
chưa được biết ý chí của sứ giả, nên tôi đã truyền hịch cho các 
họ cứ giữ bờ cõi không nên kinh hoảng rối rít. Tôi lại giúp đố 
hành lý cho những người đi theo, không để cho họ bị thiếu thốn. 
Sức đi sức lại nhiều lần, rồi mới lên đường. 

Ngày 22 tháng 2, tôi đến Điền Châu, cách Bách Sắc chưa 
đến trăm dặm. Tôi sực nhớ đến năm Khang Hi thứ 19 (1680; 
vua Thái tổ nhà Thanh), tiên tổ tôi làm chức Liêm phóng ở Việt 
Tây đã từng đóng ở đây. Người đốc lượng đi đánh Điền Châu 
vạn tải muôn dặm, ba quân chạy nhảy, hát khúc khải hoàn Ê). 
Hồi đó, người cũng có dư phần công lao. Nghĩ thế, tôi liền ra nơi 
bến nước, đứng đấy mà than rằng. "Đây phải chăng là nơi tiên 
tổ ta đã lập công?". Tôi quanh quấn ở đấy một lúc lâu rồi mới 
sang đó, ngủ ở châu Phụng Nghị. Sáng sớm hôm sau, tôi lên núi 
Liên Hoa; lớp lớp trùng điệp cây cối âm u, một đám mây phủ; 
người đi không phân biệt được Đông Tây như lạc vào con đường 
mê. Tôi tạm ngồi nghỉ ở chỗ bậc đá; chợt thấy ánh sáng mặt 
trời; người đi theo giục đi. Nửa bộ, nửa xe, khi lên khi xuống, 
ước khoảng 30 đặm mới đến đồng bằng. Đến đây, ngoảnh cổ lại 
trông, thì các ngọn núi đều ở trong đám mây cả. Đi ba ngày nữa 
mới đến phủ Trấn Yên. Hai châu: Qui Thuận và Tiểu Trấn Yên 
thuộc về phủ này, đều giáp giới Nam Giao. Đất Nam Giao và 
Trung Quốc không liền thắng một đường, chỗ thò ra chỗ thụt 
vào tựa như nanh chó; những quan ải cũ chưa đặt khắp, đã có 
quan ải mới xen vào; vạch đất mà giữ, trong ngoài riêng hẳn. 


khác trong bài, nói: “tháng 2 mùa xuân năm sau". Dựa vào những mốc đó, tìm 
năm liền sau Khang Hi là Úng Chính, năm thứ 1Ô có nhuận hai tháng 5. Vậy 
chắc chắn là Ung Chính cửu niên (1731). 

0® Khải hoàn: Bài hát khi quân đi đánh trận, thắng trận trở về. 
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Ngày mông một tháng ba, đi từ phủ Thái Bình, đến mồng 6 
đến quận. Tới đó, cùng với quan Thái thú (tri phú) quận ấy, là 
ông họ Đồ, trước hết đi duyệt Trấn Nam Quan ở Bằng Tường. 
Xét ra Trấn Nam Quan cách phu trị 4 ngày đường; trong 

khoảng đó có mạc phủ doanh (phòng văn thư hành chánh), có 
_ Thụ hàng thành (thành nhận lễ đầu hàng). Đó là con đường đi 
cống của An Nam phải ởi qua. Các châu Thượng Thạch, Tư 
Minh, Tư Lăng, quanh ở phía Đông nam; các châu Thượng Long 
Ty, Hạ Long Ty, Thượng Đống Châu, Hạ Đống Châu, Yên Bình 
Châu, liên tiếp ở phía Tây Bác. Vã lại, cửa quan Bình Nhi ở Hạ 
Long Ty có một dòng sông nước đục, rộng hơn trăm trượng, từ 
châu Thất Nguyên ở Giao Chỉ chảy tới. Lại, ở Thủy Khẩu quan, 
có một con sông nước trong, rộng hơn 10 trượng, từ phủ Cao 
Bằng quận Giao Chỉ chảy tới. Hai con sông ấy hợp dòng ở trước 
ty trị, chảy thẳng xuống phủ Thái Bình. Một giải giang sơn, 
trong ngoài hộ vệ; người đời trước mở mang đất này, đã lập hai 
doanh (đồn): Long Bằng và Quì Đạo; nhưng đất thì rộng quá, 
mà quân lính thì ít lắm. 

Tôi xét hình thế vùng này, cho rằng ba cửa quan là nơi 
trọng yếu, xin tăng quân đóng giữ. Còn các nơi khác, xét xem 
chỗ nào xung yếu, hẻo lánh, tùy nơi khinh trọng mà bố trí, cốt 
sao cho chỗ thưa, chỗ đông xen kẽ nhau, nơi xa, nơi gần vừa 
phải (thích nghị) để củng cố biên phòng. 

Ngày 24 tháng 3, tôi đến châu Thượng Tư, động Thiên 
Long, phủ Nam Ninh, thấy một ngọn núi Thạch Phàm, chạy dài 
mấy dặm, làm phên giậu cho thiên triều (Trung Quốc). Trẻo lên 
đỉnh núi ấy, đi xuống khe núi; tùy nơi hiểm trở, bố trí quân 
lính, đã thu được hiệu quả địa lợi, nhân hòa. Đi đến trại Hồ 
nhuận thuộc châu Hạ Lôi, thấy đất này tuy thuộc Nam Ninh, 
nhưng thực ra tiếp gần Trấn Yên, bèn xin sấp nhập Trấn Yên, 
cho tiện gần khống chế, canh phòng; rồi cũng tìm chỗ hiểm, mà 
đặt quân canh giữ. Mọi việc xong xuôi, lại quay về Liễu Châu, 
vào ngày 14 tháng tư như vậy. 

Trong thời gian 60 ngày, đi khắp ba quận, phía Tây đến tận 
Phúc Châu thuộc đất Điền Nam; phía Đông đến tận Khâm 
Châu thuộc đất Việt Đông (Quảng Đông); phía Nam đến Giao 
Chỉ. Xem xét cương vực trong nước và ngoài nước, đại để 
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Thượng Đống Châu và Hạ Đống Châu, về phía Đông tiếp giáp 
phủ Lạng Sơn của Giao Chỉ, phía Tây tiếp giáp phủ Cao Bằng 
cũng của Giao Chỉ. Trong khoảng đất ấy, có nơi có non cao núi 
hiểm làm giới hạn thiên nhiên; cé nơi lại có đồng bằng nội rộng, 
làng mạc liền nhau; đem trọng bình người Hán, người Thổ đóng 
chen hết các nơi hiểm yếu hoặc trên cạn, hoặc dưới nước. Kể các 
quan ải, vừa cũ vừa mới, gồm 116 chỗ; quân chính qui có 1935 
tên kế cả cấp chỉ huy, quân thổ dân có 1.170 người, khám sát 
nghiêm ngặt, tuần phòng cần mật suốt dọc biên cương dài 1.700 
đặm, tất ca là một bức tường thành sừng sững; còn có kẻ nào tự 
dám lên ra ngoài, hễ bắt được xin trị tội không tha. Từ đáy, 
lương dân không dâm tự ý bỏ nhẹ làng mạc; còn tội nhân cũng 
không trốn thoát ra ngoài được. Đó là theo đúng chỉ dụ, 


Ngày 30 tháng tư, tôi về phủ, báo cáo công việc đã làm; 
quan Phủ quân lại sai vẽ bản đồ để dâng lên triều đình, và thảo 
sớ trình bày ý kiến kế hoạch mọn để tâu lên nhà vua. Ngày 
mồng 9 tháng 5ð nhuận, tôi lại trở về Liễu Châu, vẽ một bức bản 
đồ, làm bài văn để ghi việc ấy. 

83 - Giao Chỉ ở về phía Đông châu Ứng, phía Táy châu K¡nh, 
phía Nưm châu Dương. Về thiên văn thì thuộc phân đã các sao: 1 - 
Tỉnh Qui; 2 - Dực Chẩn; 3 - Đầu Ngưu. Về địa giới thì có nhiều núi 
khe; về phong tục thì tham bán Âu Lạc. Dưới thời Tam Đại (Hạ, 
Thượng, Chu), Giao Chỉ chưa được liệt vào các nước Văn vật. Đến 
mãi từ đời Hán, Tấn trở về sau, rừng rậm được khai phá, đường sá 
được mở mang, nhân dân ở đó dần dân được thấm nhuần lễ 
nghĩa, học tập thi thư; những tục cũ được biến đối hắn; phong 
tục tốt đẹp; nhân tài phôn thịnh; đân dân ngang với Trung 
Quốc, không còn là một nơi quê mùa hẻo lánh nữa. Hồi đầu bản 
triều, Sử thân Ngô 6Š¡ Liên làm sách Ngoạ¿ hý có chép rằng: 
“Hùng vương dựng nước, gọi là Văn Lang, đóng đô ở Phong 
Châu Đất nước Văn Lang, phía Đông giáp Nam Hai, phía Tây 
giáp Ba Thục; phía Bắc đến hồ Động Đình, phía Nam đến Hồ 
Tôn Quốc#J 3£ dt Ca nước chia làm 1õ bộ: 


tU đồ Tôn Quốc: Danh từ này không thấy chép trong một quyển sách địa lý cổ 
Trung Quốc nào. Sách Đại Việt sử ý xuất bản đời Tây Sơn (1800) chú thích 
một cách gượng ép quá: "Hồ Tôn quốc tức kim Chiêm Thành: nước Hồ Tồn tức 
là Chiêm Thành ngày nay". Đoán định ấy không có đoan đích gì ca. Theo thiển 
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1 - Giao Chỉ; 2 - Chu Diên; 3 - Vũ Ninh; 4 - Phúc Lộc; 5 - 
Việt Thường; 6 - Ninh Hải; 7 - Dương Tuyển; 8 - Lục Hải; 9 - Vũ 
Định; 10 - Hoài Hoan; 11 - Cứu Chền; 12 - Bình Văn; 13 - Tân 
Hưng; 14 - Cửu Đức; lỗ - Văn Lăng; (Mười bốn bộ trên) là các 
thần thuộc, còn Văn Lang là nơi vua đóng đô. 

Đương thời bấy giờ, phong tục thuần phác tên quan quê 
kệch: các quan phụ trách gọi là Bồ chính 3§#; đời đời cha 
truyền con nối, gọi là phụ đạo 34 y#. Ngoài ca 15 bộ, mỗi bộ lại 
còn có chức Trưởng tớ, còn các con thứ thì cứ theo thứ tự mà 
chia trị, cho nên đòng dõi về sau có các danh hiệu Nam Phụ 
đạo, Nữ Phụ đạo (Sau triều Lê, đối làm chữ tt ‡#). Còn như cách 
xếp đặt các huyện, ấp, hương, lí, thì thay đối thế nào không 
được biết rõ. 

Tôi xét đời Hùng vương, trên nối đời Hồng bàng, không có 
chữ nghĩa gì truyền lại; về 15 bộ đặt ra thời đó, cùng với các 
quận huyện do nhà Hán, nhà Ngô mới đặt ra, tên gọi lẫn lộn; 
tôi ngờ rằng, những tên đó là do các hậu nho góp nhặt vay 
mượn chép ra, thật không phải thực lực. 

84 - Đời vua An Dương Vương, quân nhà Tần sang đánh, 
cướp lấy miền đất Lục Lương “ của Nam Việt (người Lãnh Nam 
phần nhiều ở vào khoảng đất núi, tính người cương cường, cho 
nên gọi là Lục Luiơng), đặt ra làm các quận: Quế Lâm; Nam 
Hải; Tượng Quận. (Quế Lâm nay là Quảng Tây. Nam Hải nay 
là Quảng Đông; Tượng Quận nay là nước ta). 


Triệu Vũ đế, hồi đầu, làm quan lệnh đất Long Xuyên, thay 


ý, Hề Tôn đây không phai là tên một nước, hay một địa phương như người ta 
thường đoán phỏng. Nhưng. cô nhân dùng danh từ "Hỗ Tôn", dù trong 
truyền thuyết hay trong thành văn, cũng không phải không có nghĩa. Nếu 
ta chỉ đọc hai chữ "Hề Tôn" riêng không để chữ "quốc" nổi theo thì chữ "Hồ 
Tôn" phải viết thế nào? Phải hiểu nghĩa gì? Ta thấy phải viết mỗi chữ có thêm 
bộ mưông ý ở bên trái. Hai chữ Hồ-tôn ý này nghĩa là loài khi to lớn, tay 
dài giống tay người nhiều lông, sống bằng hoa quả. Vậy danh từ Hồ-tôn quốc 
này chỉ có thể giải quyết bằng ánh sáng Lịch sử tiến hóa của nhần loại. của chủ 
nghĩa Mác - Lê. Ta có thể đặt thành vấn đề mới: Hồ Tôn quốc có lẽ nghĩa là đất 
nước có nhiều loài hồ tôn, hay có nhiều người rừng. Phải chăng đó là vùng đất 
còn hoang vu, nơi còn nhiều người nguyên thủy sinh tụ? Vậy ta có thể nói ra 
tiếng Việt là: "Vùng đất người nguyên thủy”. Điều này khá quan trọng cho cổ sứ 
học Việt Nam. Nó gợi cho ta biết đích xác là thời Hùng vương còn ở vào thời còn 
có nhiều người nguyên thủy ở xung quanh. Thời Hùng Vương còn gần thời 
nguyên thủy lắm. 


® Juực Lương; là một danh từ chung đã cắt nghĩa liền sau đó, 
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quyền quan Úy đất Nam Hải. Nhân cuộc kbởi nghĩa của Thắng 
và Quảng gây việc, Vũ đế nổi quân giết quan lại nhà Tần, lấy 
thêm Quế Lâm, Tượng Quân, đóng đô ỏ Phiên Ngung. Lại đem 
quân đánh được cả An Dương Vương; rồi dùng uy lực quân đội 
và của cải chiêu dụ ở xứ Mân, Việt; mà Âu Lạc phụ thuộc 
theo. Địa hạt chiếm cứ, kế từ Đông sang Tây có hơn vạn dặm, từ 
Nam sang Bắc có mấy nghìn dặm; xưng đế ngang hàng với 
Trung Quốc. 

Lúc bấy giờ, việc chép sử bỏ thiếu, nên danh hiệu châu quận 
không tra khảo vào đâu được. Kịp đến Vệ Dương Vương và Kiến 
Đức bị Hán Vũ đế đánh bắt được, các quận thú ba quận: Giao 
Chỉ, Cứu Chân, Nhật Nam; đều sai sứ giá đem hộ tịch đón 
tướng nhà Hán là Lộ Bác Đức mà xin hàng, quan Giám ở Quế 
Lâm là Cư Ông cáo dụ 40 vạn dân Ẩu Lạc để hàng nhà Hán. 
Nhà Hán bèn lập ra chín quận, đặt quan chia trị. 


Từ đời Trưng Vương đến Đỉnh, Lê, Lý, Trần, tuy có chia 
vạch bờ cõi, (nhưng (nước ta)) chỉ còn có đất Giao Chỉ trở về 
phía Nam, không phục hồi được đất cũ của đời Triệu Vũ đế. 


Hán Vũ đế đặt ra 9 quận: 1 - Nam Hải; 2 - Thương Ngò; 3 - 
Uãt Lâm; 4 - Hợp Phố, 5 - Giao Chỉ; 6 - Cứu Chân; 7 - Nhật 
Nam; 8 - Châu Nhai; 9 - Đảm Nhĩ (tai to). 

Về sau nước Việt Nam ta dựng nước, chỉ có ba quận: Giao 
Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Còn sáu quận kia hãm cả vào 
Trung Quốc, không lấy lại được. Năm Nguyên phong thứ 5 (106 
Tr. Ểng. đời Hán Vũ Để), đặt quan Thứ sử ở quận Giao Chỉ. Đời 
Nguyên Đế (Hán. 38-33 Tr. C. ng.), bỏ hai quận Châu Nhai và 
Đảm Nhi. 

5 - Hồi đầu đời Hán Quang Vũ, Trưng Vương khởi bình tự 
lập, các dân tộc Man Lá! ở Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, đều 
hưởng ứng, lấy lại được 6ð thành, đóng đô ở Mi Linh; mới được 
ba năm thì bị thua, đất nước lại bị thuộc vào nhà Hán. (Mã 
Viễn sang bình Nam mới lập ra thành quách, tỉnh, ấp). 


Sách Đông Hán chí chép: Bộ phận Giao Châu gồm có bảy 
quận: 1 - Nam Hải 7 thành; 2 - Thương Ngô 11 thành; 3 - Uất 
Lâm 11 thành; 4 - Hợp Phố 5 thành; Nay đều thuộc vào bờ cõi 
(Bắc Triều). 5 - Giao Chỉ 12 thành (Hộu Hán chí chua rằng: 
"Tức là An Dương Vương quốc"): Long Biên (Sách Giao Châu hý 
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chép: "Huyện giới là sông, có Tiên Sơn mấy trăm dặm, có Tam 
Hồ (ba hồ) có dòng nước chảy vào sông Nguyên); Liên Lâu; An 
Định; Câu Lậu” (Sách Giao Châu ký chép: "Có tiềm thủy ngưu 
(trâu ở trong nước) lên bờ chọi nhau, trụt sừng ra, xuống nước 
lại mọc cái khác"). Mi Linh, Khúc Dương, Bắc Đái, Rê Từ, Tôy 
Vu, Chu Diên, Phong Khê (Giao Châu hy: có Long Môn nước sâu 
trăm tầm, cá lớn vượt lên được cửa ấy hóa thành rồng; lại có 
sông Tần Tiềm, vướng núi chia làm 99 dòng, chạy đài hơn 300 
dặm rồi lại hợp làm một cửa), Vọng Hai. 6 - Cứu Chân có 5ð 
thành: Tư Phố, Cư Phong (Ái Châu), Hàm Hoan, Vô Công, Vô 
Biên; 7 - Nhật Nam 5 thành: Tây Quyển, Chu Ngô (dân ở đấy ở 
đọc bãi biển), Lư Dung (Có bên tìm vàng), Tượng Lâm (sau là 
nước Lâm Ấp, nay là Chiêm Thành), Tí Ảnh. Ba quận ấy đều là 
đất nước Việt ngày nay. 


Đời xưa, sự việc mai một; các thành, huyện xưa, nay không 
biết ở những xứ sở nào, dấu cũ không còn lại mấy. Chỉ có Long 
Biên là trị sở của Giao Châu đời Hán, tức là Đô thành ngày nay. 
Còn Phong Khê thì ở đất Yên Lãng. 

Năm Kiến Án thứ 8 (203), Trương Tân làm Thứ sử Giao 
Châu, Sĩ Vương làm Thái thú, xin đổi làm e5ôu. Năm thứ 15 
(210), triều đình hạ chiếu phong cho Tấn làm Giao Châu mục, 
thiên sang đóng ở Phiên Ngung, cho phép được có âm nhạc 
(diễn ở điện đình hay khi yến tiệc) để tăng trọng oai quyền. 
Sau, Tân bị người Man Liêu giết chết. Một mình Sĩ Vương giữ 
Giao Châu được trọn vẹn, đóng đô ở Liên Lâu tức là Long Biên. 

Đến đời Tôn Quyền sai Bộ Chất làm Thứ sử, thì Sĩ Vương 
đem con em tuân theo mệnh lệnh; rồi sau Sĩ Vương mất. 

Năm Hoàng Vũ thứ năm (226), Ngô Tôn Quyền cho là châu 
thành rộng vắng, bèn cắt lấy ba quận về phía Bắc Hợp Phố, là 
Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, lập ra Quảng Châu, trị sở ở 
Phiên Ngung. Chỉ lấy bôn quận Giao Chỉ, Nhật Nam, Cưu 
Chân và Hợp Phố, làm Giao Châu; đặt trị sở ở Long Biên. Châu 
Giao, châu Quảng chia đôi từ đấy. 

Tôn Hạo lại lập ra 3 quận, là Vũ Bình, Tân Xương và Cửu 
Đức, đều thuộc châu Giao Chỉ. (Quận Cứu Đức có huyện Việt 
Thưởng, là do nhà Ngô lập ra). 

Nhà Tấn bình được nhà Ngô, nhân nếp cũ, đặt ra Giao 
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Châu bộ, thống trị 7 quận, 5 huyện: 


1 - Hợp Phố (nay thuộc Liêm Châu) có 6 huyện: Hợp Phố, 
Nam Bình, Đăng Xương, Từ Văn, Đốc Chất và Châu Quan. 


2 - Giao chỉ thống trị 14 huyện: Long Biên, Câu Lậu (Tức 
An Sơn nay), Vọng Hải, Liên Lâu, Tây Ngọ, Vũ Ninh, Chu Diên 
(Nay là Yên Lãng), Khúc Dương, Giao Hưng, Bắc Đái, Kê Từ, 
An Định, Nam Định, Hải Bình. 


3 - Tân Xương thống trị 6 huyện: MI Linh (nay là Yên 
Lãng). Gia Ninh, Ngô Định, Phong Sơn, Lâm Tây, Tây Đạo. 


4 - Vụ Bình thống trị 7 huyện: Vũ Bình, Vũ Hưng, Tiến Sơn 
(có bản viết là Dư Sơn), Căn Ninh, An Định (có bản viết là An 
Vũ), Phù Yên, Phong Khả). 


5 - Cửu Chân thống trị 7 huyện: Tư Phố, Cư Phong (tức Ái 
Châu), Trạm Ngô, Kiến Sơ, Thường Lạc, Phù Lạc, Tùng Nguyên. 


6 - Cứu Đức (tức là Việt Thường thời Chu) thông trị 8 
huyện: Cửu Đức, Hàm Hoan, Nam Lăng, Dương Toại, Phù 
Lãnh, Khúc Tư, Phố Dương, Ngô Vấn (tức Hoan Châu). 


7 - Nhật Nam thống trị 5 huyện: Tượng Lâm, Lư Dung, Chu 
Ngõ, Tây Quyến, Tí Ảnh. 


Nhà Tống để nguyên như cũ. Nhà Nam Tề thì sửa đổi lại 
như sau: 


Giao Chỉ giảm bớt 3 huyện: Giao Hưng, Bắc Đái, Kê Từ; chỉ 
còn 11 huyện. 


Cửu Chân đặt thêm 3 huyện: Cao An, Quận An (tức nay là 
huyện Án Định ở Ái Châu), Đô Bàng. 


Tân Xương đặt thêm 2 huyện: Tân Đạo, Tấn Hóa. 


Cửu Đức đổi tên 3 huyện Dương Toại, Phù Linh, Khúc Tư, 
làm Việt Thương và Tây An. 


Nhật Nam đặt thêm hai huyện: Thọ Lãnh và Vô Lao. 
Lại đặt thêm ba quận: 


1. Tống Bình, thống trị ba huyện: Xương Hưng, Nghĩa Hoài 
và Tuy Ninh. 


2. Tống Thọ, tức là cắt Việt Châu lệ thuộc vào. 
3. Nghĩa Xương, không thống trị huyện nào. 
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Còn sau đó, các đời Lương, Trần cũng có thay đối, thêm bót, 
chia cắt, nay thế này, mai thế khác, không nhất định. 

86 - Nhà Đường lên làm vua (Trung Quốc), năm Vũ Đức thứ 
năm (622) Vua Cao tổ), đặt ra An Nam đô hộ phủ, tên An Nam 
bắt đầu có từ đấy, gồm có 17 châu, phủ. 

1. Giao Châu, thống trị 8 huyện: Tống Bình, Nam Định, Thái 
Bình, Giao Chỉ (Năm Vũ đức thứ tư (628) đặt ra Từ Châu, lại 
đặt thêm ba huyện là Từ Liêm, O Diên và Vũ Đức. Nhân trong 
châu có Từ Thủy và Liêm Thúy nên đặt tên là Từ Liêm), Chu 
Diên (Khoảng năm Vũ Đức đặt ra Diên Châu và hai huyện 
Cao Lăng, An Định), Long Biên (Năm Vũ Đức đặt ra Long 
Châu, và hai huyện Vũ Ninh, Bình Lạc), Bình Đạo, Vũ Bình. 

2. Lục Châu (Giáp Khâm Châu, Đường ché chua địa giới có 
Lục Thủy nên gọi Lục Châu). Lục Châu tức Ngọc Sơn quận có 3 
huyện: Ô Lôi, Hoa Thanh, Ninh Hải. 

3. Phong Châu (Xưa là nước Văn Lang), tức là Thừa Hóa 
quận, có 5 huyện: Gia Ninh, Thừa Hóa, Tân Xương (kiêm cả đất 
huyện MI Linh), Cao Sơn, Châu Lục. 

4. Ái Châu (Đời Hán là Cửu Chân quận, đời Lương là Ái 
Châu), tức là quận Cứu Chân, có 6 huyện: Cửu Chân, An 
Thuận, Sùng Bình, Quân Nình, Nhật Nam, Trường Lâm, 

5, Hoan Châu, tức Nhật Nam quận, có 4 huyện: Cửu Đức 
(Khoảng năm Vũ Đức, có đặt ra 6 huyện: An Viễn, Đam La, 
Quang An, Vĩnh Nguyên, An Ngân, Hà Long), Phố Dương, Việt 
Thường, Hoài Hoan. 

6. Phú Lộc, tức là Phúc Lộc quận, có 3 huyện: Nhu Viễn, 
Đường Lâm, Phúc Lộc. 

7. Nham Châu, giáp Quảng Tây, tức Thường Lạc quận, có 4 
huyện: Thường Lạc, Tư Phong, Cao Thành, Thạch Nham. 

8. Trường Châu (giáp Phúc Lộc), tức là Văn Thang quận, có 
4 huyện: Văn Thang, Đồng Thái, Trường Sơn, Chân Đạo (có nơi 
chép là Chân Thưởng). 

9. Thang Châu, tức là Thang Tuyển quận, có 3 huyện: 
Thang Tuyển, Lục Thủy, La Thiều. 

10. Doanh Châu (ở về phía Tây Nam Uất Lâm, Tây Bắc 
nước ta), tức là Cao Đàm quận, có 4 huyện: Doanh Giang, Ba 
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Linh, Hộc Sơn, Hoằng Viễn. 


11. Lung Châu (động mán), tức Phù Nam quận, có 7 huyện: 
Vũ Lạc, Vũ Lê, La Lung, Phù Nam, Long Lãi, Vũ Quán, Vũ Giang. 


12. Hoàn Châu, tức Chính Bình quận, có 8 huyện: Phúc 
Linh; Chính Bình; Long Nguyên, Nhiêu Lặc, Tư Ân, Vũ Danh, 
Ca Lương, Mông Đô. 


13. Chiêm Châu (Man) có chỗ biên là Cổ Man châu), có 3 
huyện: Lạc Sơn, Cổ Thư, Lạc Điển, 


14. Giáp Châu (Man), tức là Hoành Sơn quận, có ð huyện: 
Đô Bán, Huệ vãng, Vũ Long, Hoành Sơn, Thạch Lại (có chỗ 
chép là Thạch Đầu). 

15. Sơn Châu (giáp Diễn Châu), có 2 huyện: Long Trì, Bồn Sơn. 


16. Diễn Châu, có 2 huyện: Trung Nghĩa, Long Trì (địa lý 
hai châu trên cũng như Hoan Châu). 


17. Lâm Châu, có 3 huyện: Lâm Ấp, Kim Long, Hải Giới (ỏ 
về phía nam Hoan Châu). 


18. Ảnh Châu, có 3 huyện: Tí Ảnh, Do Văn (có chỗ viết Điển 
Hựu) Chu Ngộ. 


Khoảng năm Trinh quán (627-649), vua Thái tông bỏ ba 
châu Diễn, Lâm, Ảnh. Đến đời Ý tông (860 - 873), giặc Nam 
Chiếu đến cướp hãm phủ thành, triều đình sai Cao Biển đi 
đánh, phá tan, địa phương được yên ổn, mới đặt ra Tĩnh Hải 
quận, cho Cao Biển làm Tiết độ sứ. Từ đó đến đời Tống, An 
Nam mới đổi làm Tĩnh Hải Quận Tiết Độ Sứ Trấn. 

Sách Đường chí chép: Ngọc Sơn quận ở Lục Châu. Đất Giao 
Chỉ vốn là Ngọc Châu. Đền năm Thượng Nguyên thứ hai (675), 
(Đường Cao Tông) mới đổi làm Lục Châu, vì trong địa giới châu 
có sông Lục Thuy, nên mới lấy mà đặt tên; có lẽ Lục Châu ở địa 
hạt trần Quảng Yên (giáp Quảng Châu và Khâm Châu). 

Phụ lục. - Đất Tượng Quân về đời nhà Tần là quận Giao 
Chỉ. Từ Hán về sau, nhà Lương chia đặt ra Hoàng Châu và 
quận Ninh Hải. Nhà Tùy bình nhà Trần, bỏ quận ấy, và đối 
Hoàng Châu làm Ngọc Châu. Đời Dưỡng Đế bỏ Ngọc Châu, đem 
đất sát nhập vào quận Ninh Việt. Nhà Đường lại đặt Ngọc 
Châu; đến năm Thượng Nguyên thứ hai (675), đổi Ngọc Châu 
làm Lục Châu hay là Ngọc Châu quận. 
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87 - Sách Tổng sử cương mục, ở trên thì chép: "Quách Quì 
đánh bại Giao Chỉ ở sông Phú Lương (tức là Nhị Hà), Lý Kiều 
Đức xin hàng (Kiều Đức là tên Lý Nhân Tông)". Ở dưới lại chua: 
"Giết ngay Thái tử là Hồng Chân, Triệu Tiết đăn cây làm chiến 
cụ, phá hủy được hết thuyền của người Man. Kiều Đức sợ bèn 
phải hàng phục và nộp cống (nạp khoản)". 

Nhưng, nay xét sách Nhị Trình di thư °*) trong đó có một 
đoạn nói về việc An Nam, thì trận ấy Tống triều bị thua to lắm. 
Trình tử nói: "(Chính Thúc bàn về việc An Nam): Ngay lúc đầu, 
ở ngoài biên không tiện cho quân lính kế tiếp tập hợp kiểm 
điểm, để lúc hoãn cấp cứu viện lẫn nhau. Lúc đó, tùy tướng súy 
vội cho quân lính xông pha nhiệt Khí và lam chướng, triều đình 
dù có lòng lo cho quân lính như lo cho con đó, cũng có điều 
không thương gì được chúng. Lúc đó không cứu ứng gì, thả cho 
chúng phóng túng đi đánh, đến nỗi chết mất mấy vạn. Khi đã 
làm thế rồi, lại không đợi đến mùa Thu mát mẻ, sang Đông hãy 
đánh, mà lại xông thắng sang bên đất địch. Lúc đó cũng có thể 
đem số lương ăn ở Lĩnh Bắc, chứa nó lại, đem sang Lãnh Nam 
mà ăn, thì không làm; lại giữa tháng 7 cho quân vượt sang qua 
núi, đến nỗi quân lính chết về nước độc cũng mặc. Đến khi vào 
qua biên giới đất giặc, lương không đủ ăn. Quân kéo vào đất 
giặc sâu quá, dùng bè chở 500 quân sang sông, vừa đăn tre, vừa 
đốt phá trại rào bằng tre, mà mấy lần không được, lại chở bè 
không về, đem viện binh sang, thì lại bị giặc hợp binh bắt giết. 
Quân ta không cố quân cứu, hoặc chết hoặc trốn, nên không 
thành công. Chỉ tranh nhau có 50 đặm đất mà sau lại muốn 
đem quần sang đánh; nhưng thuyền không có mà qua sông, 
lương cũng không đủ để đóng giữ. Tính toán sai lắm chưa hề 
thấy có. May được bên giặc nói nhũn, bèn vin vào đó mà giảng 


Œ Nhị Trình dị thư: Tên một bộ sách ở trong bộ Nhị Trình toàn (hư của hai anh 
em nhà danh nho đời Tống, người đồng thời với Quách Quì, Triệu Tiết nói trên, 
về việc đánh Giao Chỉ. 

Anh là Trình Hiệu (1032 - 1085) người Hà Nam, tự là Bá Thuần, hiệu là 
Minh đạo tiên sinh, tác gìa các sách: Minh đạo tiên sinh uăn tập, Di ăn, 0.0... 

Em là Trình Di (1033 - 1107), tự là Chính thúc, hiệu là Y xuyên tiên sinh, tác 
gia các sách: Y xuyên tiên siwh 0uăn tập, Chu dịch truyện, Kinh thuyết, u.u... Các 
sách Ấy đều in trong Nhị Trình toàn thư. Đoạn sách trích đây, theo bản ín lại, 
bản đời Tếng, ở vào quyển Di /h, quyển thứ 10, tờ 3 - 4. (Sách của Thư viện 
Khoa học Trung ương, Hà Nội, số 696 và số P. 1068). 
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hòa. Nếu không, giá đối phương mà bướng bình, thì không biết 
xứ lý ra làm sao? Về trận này, quân tải lương chết mất 8 vạn, 
quân chiến đấu ngã nước chết mất 11 vạn. Còn sống sót trơ về 
được là 28.000 người, nhưng phần nhiều đều bị ốm đau cả. Lại 
còn, trước kia bị giặc giết mất mấy vạn, Tính ra, tất ca không 
kém 30 vạn người. Sao mà ngu dốt không mưu đến như thế!" 
Hoàng Đình Kiên cũng có bài hát Nam Chình, cực lực nói lên 
những thiệt hại về việc dụng binh đánh Giao Châu. (Đài ca này 
chép ở trong sách Uyên giám). 

88. Sách Động thiên phúc địa ký của Đỗ Quang Đình đời 
Đường, có ghi chép về 36 cái động thiên nhiên, thì cái thứ 32 là 
Câu Lậu Sơn, vòng quanh 40 dặm, gọi tên là "Ngọc quyết bảo 
khuê chỉ tiên". "Vùng trời quí báu của nhà trời", ở huyện Lưu 
Dương thuộc Dung Châu. Đây là núi Câu Lậu ở tỉnh Quảng 
Tây, chứ không phải núi Câu Lậu ở An Nam. 


Cách phía Tây quốc đô ta 30 dặm có một quả núi gọi tên là 
Bồ Đà sơn, còn có tên gọi là Sài Sơn. Trên núi ấy có một cái 
động nhỏ, là nơi thiển sư Từ Đạo Hạnh đời Lý tu đắc đạo rồi 
giải hóa ở đấy. Phong cảnh núi ấy cũng thanh nhã, xung quanh 
đều là ruộng phẳng, về phía Tây có một quả núi đất độ mấy 
chục khoảnh rộng, gọi tên là Câu Lậu sơn. Núi này không lấy 
làm gì đẹp, cũng không có hang động cảnh lạ gì cá. Sách ấy lại 
có chép: "An Sơn ở Giao Châu cũng dự vào trong số 72 phúc địa, 
nay không biết ở nơi nào. 

89 - Bài biểu dâng vua của Đào Hoàng đời Tấn nói rằng: 
"Quận Nhật Nam cách Giao Châu, đi đường biển xa hơn nghìn 
đặm; ngoài cách nước Lâm Ấp (Lâm Ấp tức là Thuận Hóa ngày 
nay) chừng 700 dặm). Đó là trấn thành Nghệ Án, vượt đường 
biển đến kinh đô thì xa như thế. Lại nói rằng: "Cách Ninh Châu 
cùng thượng du nơi tiếp giáp quận cũ, cách quận Giao Chỉ 1.600 
đặm", Đó là đường đi từ phủ Ải An (có chỗ viết là Lâm An), tỉnh 
Vân Nam, xuống trân Tuyên Quang; đường vã xa như thế. 


90 - Trần Nghiêu Tẩu đời Tống, làm việc chuyển vận ở 
Quảng Châu, đâng sớ nói: "Trong hạt tôi làm việc, ruộng nhiều 
đá núi, ít đất trồng dâu, nuôi tằm. Thế mà, ai cũng nói đấy là 
nơi một năm chăn tám lứa tằm. Đó có lẽ không phải là tục 
chung ở Ngũ lĩnh". Xét những sản vật nói ở đây, thì có lẽ là ở An 
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Nam. Ngày nay, dân Quảng Châu, ngoài công việc cày ruộng 
nước, địa lợi thêm chỉ có trồng gai, trồng đay thôi. 

91 - Tỉnh Quảng Đông đất rộng, người nhiều; có cái tục 
thích kiếm lợi nhỏ trước mắt (trục mạt); phần nhiều trồng cây 
ăn quả, trồng thuốc lá, mà cấy lúa thì rất ít, quá nửa ăn bám 
tỉnh khác, hay đong gạo ở nước Nam. Tĩnh Quảng Tây, thì đất 
xấu dân thưa, mà siêng năng việc cày cấy lúa thóc, nên thu 
hoạch được nhiều, giúp đỡ được vùng lân cận. 


92 - Sách Kiên biểu bí tập chép: "Nước Đại Tây Dương ở 
phía Tây Trung Quốc, cách xa sáu vạn dặm. Tên đất gọi là Âu 
Hải quốc; trong nước có ba chủ quyền: một là lý giáo hóa 
(Trông coi việc giáo dục), một là Chưởng côi bê (gìũ việc tính 
toán tiền bạc), một là Chuyên thính đoán (chuyên việc xử đoán). 
Thứ bậc tôn trọng thì cả ba ngang hàng nhau; nhưng a1 cũng sợ 
người coi việc thính đoán. Nước láng giếng sang xâm lược, cũng 
do thính đoán điều khiển quân đội đi đánh. Nhưng không phải 
ai làm thính đoán cũng được, cần phải là người vốn có danh 
vọng, tuổi ngoài 80 mà hãy còn sáng suốt khỏe mạnh, nhiều 
người suy tôn, mới được. Cho nên quyền hành không được bao 
lâu mà phải làm việc vất và, nên người ta cũng không thích làm 
mấy. Trong địa hạt có nhiều tê, tượng, hổ, báo; dân sống bằng 
nghề săn bắn; cũng có trồng thóc lúa, rau khoai. Văn tự có một 
lối riêng. Nhân dân đều thờ Thiên Chúa, không a1 biết ở Trung 
Quốc có giáo Nho, Thích, Đạo. Thiên Chúa là chúa tế trước tiên, 
sinh ra người, sinh ra vật. Họ làm miếu để thờ phụng chung. 
Nói về trời, thì họ bảo: "Trời có 32 tầng, đất bốn mặt treo lủng 
lắng ở không trung. Mặt trời to hơn đất, đất to hơn mặt trăng; 
chỗ đất cao nhất có cửa. Mặt trời, mặt trăng đi đến chỗ cửa ấy 
thì bị che mất ánh sáng mà bị ăn. VỊ trí sao ngũ tỉnh (ngũ 
hành) cao thấp không đều nhau: Hỏa tĩnh ở cao nhất, thủy tình 
ở thấp nhất, còn Kim tịnh, Mộc tỉnh, Thổ tỉnh vị trí so le nhau ở 
khoảng giữa. Thế cho nên hành độ chu thiên (vòng quanh trời) 
có chậm và chóng khác nhau. Tất cả có vẽ bản đồ, làm thành 
sách; có nhiều chỗ có thể thâu thái học tập được. 


Cuối đời vua Thế tông (nhà Minh), niên hiệu Gia Tĩnh, 
(1522 - 1566), có người Tây phương tên là L Mã Đậu (Matteo 
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Ricc) Ø rủ mười người bạn vượt biển du lịch, đi qua hơn mười 
nước, qua 6 vạn dặm đường, và trải mất sáu năm, mới đến Án 
Nam; qua biên giới vào đất Quang Đông. Lúc đó, những người 
cùng đi theo đều chết ca, chỉ còn có mình Lị Mã Đậu có thuật lạ, 
tài hít Khí trời vào trong người, không sinh tật bệnh gì. Ở 
Quảng Châu hơn 20 năm, thông hiểu cả văn tự ngữ ngôn Trung 
Quốc. Lị Mã Đậu, râu tía, mắt xanh biếc, nước da mặt đỏ như 
hoa đào, tuổi ngoại 50 mà trông như người mới hai, ba mươi 
tuổi. Khi tiếp ai, thì quì vái theo đúng lễ, cho nên người ta thích 
lại chơi với ông. 

Năm Đình Dậu niên hiệu Vạn lịch (1597) (Minh Thần 
Tông), Lý Quân Thực gặp ông ta ở Dự Chương, cùng nhau nói 
chuyện nhiều, đưa ra cho xem các vật lạ của nước mình: một cái 
bình bằng pha lê có vẽ, một cái đồng hô cát như cái trứng 
ngông, (cái đồng hồ này hình như cái trứng ngỗng, trong đựng 
đầy cát, lúc lắc cho cát theo lỗ chảy ra để xem giờ). Ông có mang 
theo các đồ vật của nước mình, như kinh điển, chiên hoa (thái 
kế), các đồ vàng báu. Giấy của họ như da người đàn bà đẹp, và 
họ mói là lấy vỏ cây làm cho mông ra đó. Vì thế Lý Quân Thực 
có tặng một bài thơ rằng: 

Vân hữi đăng triệu nhật, 
Thừa lưu tín thể hò. 

Tây lai lục 0ạn lý, 

Đông phiếm nhất cô sờ. 
Phù thế thường như bý, 

U thê tức thị gia. 

Na hham túc qui mộng, 
Xuân sắc nhiệm thiên nha. 


0 Tj Ma Đậu (Matteo Rice) (sinh năm 1552, chết năm 1610) là một giáo sĩ truyền 
giáo của hội Gia Tô Ý Đại Lị. Đến Quảng Cháu năm (1580) Vạn lịch thứ 8, 
lấy tên Trung Quốc là Lị Tây Thái. Sau vào Bắc Kinh, dựng nhà thờ Thiên 
chúa giáo. Ông kiêm thông cả văn tự Trung Tây, giỏi về các môn toán thiên 
văn, đư địa, y được; được vua Minh Thần tông xem trọng. Có dịch các sách: 
Kiên khôn thể nghĩa, 2 quyền; NÑỷ hè học nguyên bản, 6 quyền. Ông là người 
thứ nhất, đem toán học, thiên văn, Tây phương vào Trung Quốc (7ừ hai, 
trang 180). Về niên hiệu và năm, bai tài liệu có sai lệch nhau, nhưng đây theo 
đúng nguyên văn cả hai. 
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Dịch: 
Mây biển giọi uừng Đông, 
Lênh đênh uẻ rúng lồng. 
Từ Tóy su Uuạn dăm, 
Sang Đông một chiếc bồng. 
Cuộc đời như giấc mộng, 
Đâu đến cũng nhà chung. 
Mơ tưởng uê chỉ nữa, 
Trời xuân bhắp mọi Uuùng. 


Lị Mã Đậu không tính gì đến chuyện về nước nữa, lấy trời 
đất làm nhà cửa, cho sống chết làm giấc mộng. Ví ông với Đạt 
Ma !” sang Trung Quốc lại còn hơn. 


Tôi xét, các nước Đại Tây Dương, từ đời Tống, Nguyên trở về 
trước, chưa giao thông với Trung Quốc. Trong khoảng năm Vĩnh 
Lạc nhà Minh (1403 - 1424) (đời vua Thành tổ), mới có nước 
vượt biến vào cống. Năm Vạn lịch thứ 30 (1692) (Minh Thần 
Tông), có người ở một nước nào đấy, tên là LỊ Mã Đậu (Matteo 
Ricc) cùng với bọn họ là Nam Hoài Nhân (Ferdinandus 
Verblest) '“, Ngãi Nho Lược (Giuleo Alen)) °?, Hùng Tam Bạt, 


! Đa¿ Ma: tức bồ Đề Đạt Ma, một nhà sư Tây Trúc (Ấn Độ), đời Lương Vũ Để có 
đến Kìm Lăng, rồi sang nước Ngụy, lên núi Trung Sơn ở chùa Thiến Lâm, ngồi 
ngoành mặt vào vách 9 năm rồi hóa. Tạo thành mồn tu luyện Bích Quan 
(ngoảnh mặt vào vách). 

® Nơm Hoài Nhán (FEerdnandus Verbieat: 1623 - 1688), tên tự Trung Quốc là 
Huân Khanh, là Đôn Bá; là giáo sĩ truyền giáo của Hội Gia Tô giáo nước TỊ Lị 
Thì (Belgique). Khoảng năm Thuận Trị (1644 - 1661), tới Trung Quốc, cùng đi 
với Thang Nhược Vọng (joannes Adam Schall von Bell) người nước Đức, tên tự 
Trung Quốc là Đạo Vị, cùng đến Bác Kinh truyền giáo. 

Nam Hoời Nhân, được vua Thanh cho làm chức Khâm thiên giám phó, vâng 
mệnh triều đình cải chế các nghị Khí xem Khí tượng; làm mới được sáu thứ, 
làm các sách: Tân chế linh đài nghị tượng chí, vừa ý thuyết, vừa tranh vẽ, vừa 
các biểu, gồm 16 quyến; và sách Khang hy uĩnh niên lịch pháp, 30 quyền. (Từ 
hai, trang 221). 

Thang Nhược Vọng chuyền tỉnh thông về môn lịch toán (khoa toán làm lịch). 
Khoảng năm Thiên Khải (1621 1627), đến Trung Quốc truyền giáo, Đến đời 
Thanh, được làm chức Khâm thiên giám chính, thay đối lịch pháp: có làm các 
sách: Lích pháp tây truyền, Tân pháp biểu dị (Từ hơi, trang 817). 

'*' Ngái Nho Lược (Giuleo Alenl): Người Itali đến Trung Quốc vào khoảng cuối đời 
Minh, có làm các sách: Chức phương ngoại by, và Tây học phát phàm (TW hồi, 
trang 1123), 
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và Cao Nhất Chí. Bọn họ năm sáu người vào đất Mân, qua lên 
Kim Lăng (tức Nam Kinh), tự xưng là người Âu La Ba; đường 
xa mười vạn dặm, vượt biển chín năm mới đến đấy. Họ đem cho 
xem kinh thiên lý, chuông tự minh (tức đồng hồ báo thức), 
Hồn thiên nghi (tức quả thiên cầu, có ghi độ số các sao để xem 
thiên văn), tượng thiên xích (thước đo trên không), câu cổ pháp 
(phép tính đo tam giác lượng), phép đo lường thời gian, phép 
xem bóng mặt trời, xem sao. Họ bàn luận về lý Khí lịch số rất là 
tình tường. 

Các quan to các tỉnh tôn trọng họ là Tây nho (nhà học giả 
phương Tây), gọi họ là Tây thổ thánh nhân (bậc thánh đất Tây 
phương), rồi tư giấy đưa về Bác Kinh tiến cử lên vua. 

Khi Lj Mã Châu đã đến Bắc Kinh, xây dựng nhà thờ Thiên 
chúa giáo ở ngoài cửa Tuyên Vũ. Còn bọn Nam Hoài Nhân có làm 
bộ sách Khôn dự đồ thuyết gồm 2 quyền. Hắn tự xưng là Gia Tô 
hội sĩ (Giáo sĩ hội Gia Tô). Vì người nước TỶ LỊ Thì đều theo đạo 
Gia Tô, không thờ cúng bố mẹ, chỉ tôn Thiên chúa, phía bên 
hữu có giáo đường thờ Thánh mẫu (Đức mẹ), nét mặt như con 
gái, tay bồng một đứa trẻ, tức là thánh Gia Tô (đésus Chrlst). 


Vua nhà Thanh dùng người nước ấy, cho giữ việc ở Khâm 
thiên giám ® và sai làm lịch mới, ban hành khắp nước, gọi là 
Thì hiển thư. Trong sách Thúnh dụ quang huán, của Thế Tông 
nhà Thanh (1723 - 1735), có dụ rằng: "Giáo Tây Dương tôn sùng 
Thiên chúa, cũng là không theo lẽ thường. Nhưng họ thông hiểu 
lịch số, nên nhà nước dùng". 

Ta thường được xem sách Khôn dự đồ thuyết của họ, thấy 
bàn về địa lý, địa cầu, núi non, sông biển, thủy triểu lên xuống, 
gió mưa, phân nhiều phải lẽ. Như họ nói: "Thiên hạ có bốn đại 
châu. Trung Quốc cùng với các nước Hồ, Việt, Sa Mạc, Hải Đảo, 
thuộc châu Á ¿ế đá. Các nước Đại Tây Dương và các nước hải 
ngoại thuộc châu Âu ?œ ba. Lại còn các nước hải ngoại khác 
thuộc châu Á 7j mạt á (châu Phi). Lại có các nước hải ngoại khác 
thuộc châu Á mặc ?‡ gia (Châu Mỹ), Như thế không biết có thật 
đúng không, nay xin lược chép sau đây: 


` Khám thiên giám. Tên một cơ quan đời Thanh, chuyền coi về thiên văn, 
lịch số, v.v... 
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1- Châu Á #ế á (Asia) là châu lớn nhất gầm trời; loài người 
sinh ra ở đấy trước nhất; thánh hiền cũng sinh ra ở đấy trước. 
Đại lược địa g)Ói: 


Phía Nam đến tận các đao Tô Môn Đáp Lạt, và Lã Tống; 
Phía Bắc đến tận Tân Tăng, Bạch Lạp và Bác Hải; 
Phía Đông đến tận đảo Nhật Bản, và Đại Thanh Hải, 


Phía Tây đến sông Đại Nại Hà, Mặc Sa Đích Hồ đại hải, 
Tây Hồng Hải và Tiểu Tây Dương. 

Đất đai có đến hơn trăm nước, mà to nhất là Trung Quốc. 
Ngoài Trung Quốc có các nước: Thái Đạt, Hồi Hỏi, Để Đệ Á, 
Mạc Ngõa Nhĩ, Bách Nhi Tây Á, Độ Nhi Cách, Đức Gia Á; đều 
là nước lớn ở châu ấy. 

Trong biển có nhiều đảo lớn, như đảo Tắc Ý Lan, Tô Môn 
Đáp Lát, Trảo Oa, Bột Nê, Lữ Tống, Mộ Lộ Danh. 

Lại còn có các đảo ở Địa Trung Hải cũng thuộc giới hạn 
châu này, mà Trung Quốc ở về phía Đông nam. 

2 - Châu Âu ba !œ (Europa) là đại châu thứ hai dưới gầm trời. 

Phía Nam đến Đại Trung Hải; 

Phía Bắc đến Thanh Địa và Băng Hải; 

Phía Đông đến sông Đại Nãi, hồ Mặc A Đích đại hãi; 

Phía Tây đến Đại Tây Dương. 

Các nước ở châu này cộng được hơn 7?0 nước. Những nước 
lớn nhất là: Tây Bả Ni Á, Phật Lang Sát, Đại Li Á, Nhiệt Nhĩ 
Mã Ni Á, Ông Gia Lí Á, Ba La Ni Á, Phật Lan Địa Á, Đại Ni Á, 
Tuyết Tế Á, Nặt Vật Nhạ Á, Ách Lạc Tế Á, Mạc Tư Kha Mạt Á. 

Ở Địa Trung Hải có các đảo Cam Đích Á, và ở Tây Hải có 
các đảo Ý Nhĩ Lan, Đại Nghệ Ách Lị Á. 

3 - Châu Á Mẹ Lị Á (Africa - châu Phj) là đại châu thứ ba 
dưới gầm trời. 

Phía Nam đến Đại Lãng Sơn; 

Phía Bắc đến Địa Trung Hải; 

Phía Đông đến Tây Hồng Hải; và Thánh Lão Lăng Tá đảo; 

Phía tây đến A Tắc Á Nạc hải; 
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Các nước ở đó, lớn nhỏ có tới hơn một trăm nước, trên đất 
này có nhiều cánh đồng rộng. 

4 - Châu Á Mạc Li Gia (América) là đại châu thứ tư dưới 
gầm trời. Đất châu này chia ra làm hai phần: Nam và Bắc, ở 
giữa có một rặng núi giáp bờ biển chót vót liền nhau (gọi là 
giáp). Giáp Nam gọi là Nam A Mạc Lị Gia Nam, khởi tự Mặc 
Ngõa Nạp Nê Hải; phía Bắc đến Gia Nạp Đạt. Giáp Bắc gọi là 
Bắc A Mặc Lä Gia, phía Nam khởi tự Gia Nạp Đạt; phía Bắc 
đến Băng Hải; Đông đến Phúc Đảo. Đất toàn châu rất phẳng và 
rộng, chiếm một nửa thiên hạ. 

93 - Sách Thiên Trung by dẫn sách Thúy kính nói: Quan 
Thái Thú quận Cửu Chân là Nhâm Diên bắt đầu dạy dân cày 
ruộng bằng cày (trâu kéo) cải hóa phong tục đất Giao. Đất 
Tượng Lâm biết cày, tính đến nay được hơn 600 năm, đốt cây 
trồng lúa, cũng như lề lối Trung Hoa. Gọi là ruộng trắng là 
trồng lúa trắng, thì tháng 6 tháng 7 cày cấy; tháng 10 lúa chín 
gặt về. Gọi là ruộng đỏ là ruộng trồng lúa đỏ, thì tháng 12 cày 
cấy, tháng 4 sang năm lúa chín gặt về. Như thế gọi là lúa hai 
mùa. Sách Quởng dư chí nói lúa một năm hai mùa là thế. 
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IV. VỰNG ĐIỀN (120 ĐIỀU) 


1 - Sách Vân lộc mạn sao chép: Sách Lễ bý nói: "Khi tế trời 
phải đốt củi ở trên giao đàn (gọi là ¿hđi đòn)". Sách Chu lễ nói: 
"Đốt lửa thui trâu" đều là nghĩa cầu thần. Đời sau không đốt 
eũn, lại đốt hương. Hương là do phương Tây sản xuất. Nhà Phật 
động có việc gì, người ta cũng đốt hương cho được thanh tịnh, 
cho nên khi làm phép thì đốt hương tụng chú. Các nhà đạo sĩ 
cũng đốt hương tẩy uế, cùng với nho giáo không giống nhau. 

Nay tế Khống Tử và tế xã tắc ?, sau khi nghênh thần, trước 
khi dâng lụa, phải dâng hương ba lần. Lễ gia không làm thế, 
hoặc gia chỉ nơi đô ấp có làm mà thôi. 

2 - Sách Minh chí chép: Vua Thái tổ hạ lệnh, hàng tháng cứ 
ngày mồng một và ngày rằm, từ quan tế tửu trở xuống đều phải 
làm lễ ¿bích thái '?„ từ quận huyện trở xuống thì đến nhà học 
làm lễ hành hương (đốt hương cúng lễ)". 

Nay xét Minh nho là Tống Liêm có nói: "Ngày xưa cầu thần, 
khi đã dâng lễ vật rồi là đốt có tiêu cùng với mỡ chiên và cơm 
(chiên hương); nhưng nay thì thắp hương cho giản tiện". Khâu 
Tuấn nói: "Tế để tỏ lòng thành của mình, chứ không cết ở lễ vật. 
Lễ phải tùy nghị, và làm sao đúng nghĩa là được; đừng câu nệ 
lấy vật ngày nay mà cúng thần đời trước". 

Hai thuyết ấy không giống nhau, nhưng ta cho thuyết sau 
là phải. Song, Chu tử có nói: Tế đức tiên thánh (Khổng Tử) mà 


® Xã tác là thần thổ cốc, vị thần tìm ra thóc gạo cầy cấy trước tiên. 


2 Thích thứi: Lễ đâng cúng rau Cần, rau Tủo, 
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hành hương (tức là đốt hương) không phải cổ lễ, chỉ cầm hương 
dâng cao lên mà không cúi đầu; cho đầu cái hốt ? ra ngoài rồi lễ 
xuống thì không đúng". Ngày nay hành hương cũng nên bắt 
chước thế. 

3 - Đời xưa kìa, tế tông miếu thường đốt có tiêu hợp với chất 
thơm tho (đồ thơm, như mỡ chiên và cơm). Kinh Thị có nói: 
"Thủ tiêu tế chỉ" (Lấy cỏ tiêu và mỡ mà tế). Sách Lễ ký nói: "Rót 
rượu xuống đất để giáng thần thì dùng rượu uố? kim (nghệ) cho 
thơm", chứ không đốt hương. Lưu Hướng làm bài minh nói cái 
hỏa lò Bác Sơn ? chỉ để đốt hương, chứ không dùng để tế lễ. 


Đời Hán Vũ đế, vua nước Hồn Da (Rợ Hung Nô) đầu hàng, 
bắt được một pho tượng bằng vàng để ở cung Cam Tuyển, khi tế 
không dùng trâu bò, chỉ đốt hương lễ bái. Tục đốt hương bắt 
đầu từ đấy. Song, trong sách truyện nước Ngô lại nói: "Trương 
Tân làm thứ sử Giao Châu, đốt hương và đọc những sách tà ma. 
Vu Cát thì làm nhà tính xá (nhà tu) để đốt hương". Đó đều là 
các nhà tư dùng hương đốt, chứ không phải của cả nước dùng 
hương thờ thần. Trình Đại Xương nói: "Vua Vũ đế nhà lương, £ế 
trời, dùng hương trầm; tế đất, dùng hương thượng hòa; lấy 
nghĩa là đất gần người, cần phải dùng thứ hương phức tạp, nên 
hỗn hợp các hương mà làm. 


Trương tứ nói: "Tế mà dùng hương với trà là không phải lối 
cổ, vì hương là theo nghĩa phần sài (đốt củi) còn trờ là theo 
nghĩa người sống dùng (sinh nhân dụng)". 


4 - Sách Thông tư nói: Không nên dùng than lửa ở dưới bếp 
mà đốt hương thờ thân; cũng không nên đốt nhũ đàn (nhũ 
hương, đàn hương)" mà cúng Thượng chân (vị Tiên của Đạo 
giáo). Sách Thdo mộc trạng nói: "Chỉ có giáng hương là giáng 
được thần". 

5 - Sách Thế thuyết chú lời nghị của Tôn Thịnh rằng: "xưa, 
đời nhà Tấn, viên lĩnh hiệu huyện Ôn, tỉnh Hà Nội, tên là 





® Cái hót: đô vật nhỏ làm bằng ngà vơi hay bằng gỗ sơn trắng, có gắn cái gương 
để soi mũ cho được ngay ngắn, Khi mặc trào phục thì cầm hốt. 

` Bdc Sơna lô: Bác Sơn tên một quả núi ở phía Đông nam Sơn Đông. Bức sơn lô: 
cái lư hương làm theo hình núi Bác Sơn ở giữa biển. Dưới cái lư lại có cái chậu 
đựng nước nóng, tượng trưng nước biển. 
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Hướng Hùng, nộp trâu nghé cúng tế (hi ngưu) không đủ số, 
trình quận; bèn sal đưa sang đất Lạc; gặp khi nóng đữ quá trâu 
của quận đưa sang, phần nhiều bị nắng mà chết, Pháp đài (tòa 
án) nể quan Quận, bèn đối Hướng Hùng đến đánh. Xem đó thấy 
rõ ngày xưa dùng trâu tế, đều do các quận huyện cung cấp. 
Theo qui chế đời Đường, đời Tống, khi nào có đại tế thì cắt quan 
thái úy hay quan tả bộc xa, hữu bộc xạ, lại có các quan làm 
giám thị các đồ vật cúng tế. Ấy cổ nhân đối với cúng tế kính cẩn 
đến như thế. 

6 - Sách Chu lễ nói: "Ngày tế thì phải rấy nước rồi quét và 
cạo hết đất cũ, lật xuống, rồi cho đất mới lên trên; ở các làng thì 
đốt đuốc (dân làng phải đốt đuốc ở các đầu ruộng để chiếu cho 
sáng)". Đời sau làm đại lễ thì quan coi việc dọn đẹp đường sá, 
thắp đèn lồng, và đốt nến sáp ở hai bên đường, cũng là theo ý 
đời xưa. 


7 - Sách Chu lễ chép: "Trong nước bị đại hạn thì thầy cúng 
(vu) múa đàn Vụ để cầu mưa". Qui chế của TYêu Lương nốt: 
"Tháng tư mà đại hạn thì đảo vũ và làm 7 việc: 

1. Xét lại các oan ngục và người không làm đủ chức vụ; 

2. Phát chấn, cấp cho những người góa vợ, góa chồng, người 
mồ côi và người sống độc thân; 

3. Bớt phu dịch, đánh thuế nhẹ; 

4. Tiến cử người hiền; 

5. Bãi bỏ những người tham ô; 

6. Làm cho trai gái sum hợp, rủ thương người không vợ, 
không chồng. | 

7. Giảm bớt bữa ăn (của vua), bỏ âm nhạc. Sau đó mới cầu 
thần xã tắc. Tế lễ ở quận mà không thấy có hiệu quả mới làm lễ 
đại vu (đắp đàn cầu mưa). Phép ấy rất phải, vì tự trách mình 
trước, rồi sau mới cầu thần. 

Đời Tùy, Đường, đều làm thể; đời Minh thì không có tế vu đàn. 

8 - Kinh tịch chí trong Tùy thư nót: "Nhà đạo sĩ có phép tiêu 
tai giải ách; họ tựa vào thuật số âm dương ngũ hành, suy tính 
niên vận của người ta, rồi viết ra như cách thức biêu sớ, và đủ 
cả đồ lễ trình điện (chí tệ) thắp hương rồi đọc số: (Tấu lạy thiên 
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tào, xin ngòi gidi ách". Thế gọi là “dâng sớ”. Đến nửa đêm bày 
cỗ bàn, nem rượu, bánh trái, lễ vật ở dưới trăng sao mà cúng 
Thiên tào Thái nhất (đại đế), Ngũ tinh, Liệt tú; cũng làm bài 
trạng như cách thức dâng sớ, gọ) là làm /Z Tïếu (lập đàn cầu 
đảo). Lại lấy gỗ làm ấn, khắc chữ nhát. nguyệt tính thần; rồi hà 
hơi đóng dấu vào bệnh nhân; cũng có nhiều người khỏi. Đời sau 
làm trai đàn là bắt nguồn từ đấy. 

Xét trong kinh Lễ, thiên tử thì tế trời, lễ đất; sáng tế mặt 
trời, tối tế mặt trăng và tế sao uịnh tỉnh để trừ hung tai. Chư 
hầu thì tế xã tắc; sĩ phu thì tế gia tiên. Nay thường dân mà 
tiếm dụng (tức lạm dụng) lễ của thiên tử; vượt phận phạm lễ 
quá lắm, được phúc thế nào được. 

9 - Kính thư chép lễ Cứu nhật thực có nói: "Người lòa thì 
đánh trống; sắc phu (nông dân) chạy (trì; thứ dân đi nhanh 
(tầu)". Sách Bạch hổ thông nói: "Ngày xưa cứu nhật thực thì các 
vị phu nhân (vợ các quan) gõ cái kính (gương đồng); phó nhân 
(bảo mẫu) đánh mõ; vợ thứ nhân (nhân dân thường) chải đầu 
(khiết tao)". 

10. Kinh Thị nói rằng: “Kinh thủy linh đài". "Lúc mới làm 
lình đài (trước)". Linh đài là chỗ trông mây, xét yêu Khí và xét 
điềm lành dữ. Ngũ binh thông nghĩa nói: "Cách thức làm Linh 
đài phải đắp đất cho cao, cao chín bậc, trên để phẳng, không có 
nhà. Cao chín bậc là lấy nghĩa "Số chín là dương cực", trên 
phẳng không có nhà là để trông mây cho tỏ rõ. 

11 - Theo chế độ đời Đường, ngày mà quan 7#? độ sứ bái từ 
vua đi nhận công tác, vua cho hai lá cờ mao, hai lá cờ tiết. Lúc 
khởi hành thì dựng cờ tiết và 6 cờ đạo. Khi đã vào tới cõi thì xây 
cái lầu để cắm cờ tiết. Triều nhà Tống, thì vua ban cho 6 lá cờ 
đạo và cờ có đề bốn chữ "?inb tiết môn kỳ”, để ở nhà công và nhà 
tư; nơi nào cũng để ra từng gian riêng gọi là tiết đường; cứ đến 
sau ngày mông một và ngày rằm thì tế cờ, vì có vật tất có thần. 

Triều nhà Minh, ở bên cạnh đàn thờ thần núi sông, lập đền 
thờ thần cờ đạo; tiết mùa xuân, mùa thu, một năm hai kỳ sai 
quan coi cờ đến tế. Nay các quân vệ trong thiên hạ, đều lập 
đền, lấy ngày tiết sương giáng, quan võ đến tế. Ở kinh sư thì 
tế thân Kỳ đầu đại tướng, Lục đạo đại thần, Ngũ phương kỳ 
thần, thần coi chiến thuyền, chiêng trống, còi, súng, cung, đao, 
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nó, phi sang, phi thạch, và các thần kỳ, ngũ xướng ở trận 
tiền, trận hậu. Ở ngoài vệ, thì nói tóm tắt là tế thần Quân nha, 
Lục đạo. 

12 - Tế Đại sạ ® có từ đời Tam đại; nhà Hạ thì gọi là tế Gia 
bình, nhà Ân thì gợi là tế Thanh Tự. Nhà Chu thì gọi là tế Sa, 
đến nhà Tần mới gọi là /gp. Hán, Đường, về sau cũng có tế, tế 
vào cuối năm để cúng bách thần và báo cáo thành công. Nhà 
Minh thì tỉnh giãm hắn đi. 

Đời xưa lại có lễ khu na (khu trừ thần ôn dịch) chép ở Chu 
quan. Thiên Nguyệt lệnh và sách Luận ngữ cũng thấy nói đến 
lễ khu na. Sách Hậu Hớn chí nói: "Trước ngày tế lạp một ngày 
thì tế đại na, tuyển những con em trung hoàng môn '?' lấy 120 
người làm chấn tử ® để khu trừ dịch lệ". Tục ấy sau đời Đường 
vẫn còn, đến nhà Minh mới bỏ hẳn. 


18 - Kinh Lễ nói: "Vua, cùng các nước chư hầu, các quan đại 
phu, thờ Thái Lệ, Công Lệ và Tộc Lệ". Tả thị nói: "Thần đã có 
chỗ nương tựa thì không làm dịch lệ nữa". Vậy tế Lệ đã có từ đơi 
Tam đại. 

Pháp chế nhà Minh: khắp thiên hạ, từ Kinh đô đến phủ, 
châu, huyện, đều lập Lệ đàn, mỗi năm ba lần tế, vào những 
ngày: tiết Thanh mình mùa Xuân, rằm tháng 7 mùa Thu, và 
mồng một tháng mười mùa Đông. Ở trong kinh thành thì quan 
Phủ doãn, ngoài kinh thành thì các quan Thú lệnh chủ tế. 
Trước ngày tế, làm sớ điệp lên thần thành hoàng, đến ngày làm 
chủ tế, vua Thái tổ làm văn tế; ban cho mọi nơi dùng làm định 
thức. Trong bài văn nói đến tình trạng oan thám của qui thần 
vô tự, rất là chu đáo. 


14 - Sách Uyên giứm nói: "Thần thành hoàng, tự đời Tam 
quốc về sau, nhân có việc gì mới tế. Còn như lập đền thờ thì 
thấy Lý Đức Dụ nói đời Đường lập ở Thành Đô". Từ đời Tống về 
sau khi khắp thiên hạ đâu đâu cũng thờ. 
® Đø¿ sợ: Tên một /ế £ế về tháng chạp cuối năm. Sạ họp tụ vạn vật mà đối hưởng. 


Ø Từng hoàng môn: Quan thị làm việc ở trong cung cấm (theo Hán thư bách 
quan công khanh biểu) (7 bởi, trang 41). 


8 hấn tử: danh từ chung để gọi các thiện đồng nam và thiện đồng nữ. 
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15 - Đầu năm Hồng Vũ đời Minh sức cho các quận, huyện 
phải lập đền thờ thần núi, sông, qui chế cũng như lập đàn xã tắc. 

16 - Sách Họch thút fúy nói: "Triệu Tòng Thiện khi làm 
phủ doãn phủ Ứng Thiên có đón Kiều Sinh về nhà dạy con là 
Hì Thương. Kiều Sinh dạy Hi Thương: cứ sáng ngày, lễ 
vọng Khổng Tử. Lại mượn thợ theo cách thức lễ thích thái ở 
trường công mà đúc các đồ thờ và cúng vái làm lễ. Quan thượng 
thư là Hoàng Tử Điền nghe thấy biết chuyện ấy, muốn 
khiển trách; may Tòng Thiện biết, sai phá hết các đổ thờ, và 
đuổi Kiều Sinh đi. Vì, theo phép nhà Tống, không được tiếm lễ 
dức Tiên thánh. 

17 - Vua Thế Tông nhà Minh tự nhiệm lấy việc chế tác lễ 
nhạc: năm Ga tĩnh thứ 11 (1532) đổi tên hiệu đức Văn Tuyên 
Vương (Không Tử) làm Chí thánh tiên sư Khổng Tủ, đổi điện 
Đại thành làm Tiên sư miếu, thay tượng đất bằng mộc chủ, đối 
phong hiệu các vị được cùng thờ với Khổng Tủ, gọi là các tiên 
hiển, tiên nho. Đó là theo lời bàn của Ngô Trừng nhà Nguyên. 
Nay triểu Thanh vẫn theo như thế. 


18 - Ở Văn miếu Trung Quốc có hai cái khám thờ Tứ phối: 
một khám bên tả, thờ Phục thánh Nhan tử và Thuật thánh Tử 
Tư tử; một khám bên hữu thờ Tông thánh Tăng tử và Á thánh 
Mạnh tử. Sáu khám khác thờ bài vị thập nhị triết (mười hai vị 
triết). Bên tả thờ tiên triết Mãn Tứ, Nhiễm Câu, Đoan Mộc, 
Trọng Tử, Bốc Tứ, Hữu Tử; bên hữu thờ tiên triết: Nhiễm Tủ, 
Tế Dư, Ngôn Uyển, Chuyên Tôn Tử, Chu Tử (Nhiễm Ung, 
Nhiễm Bá Ngưu, Nhiễm Cầu). 


19 - Vua Thế tông nhà Minh hạ chiếu cho thiên hạ lập đền 
Khải Thánh ở bên tả học miếu để truy tôn người đã sinh ra đức 
thánh Khổng. Còn thân phụ mẫu chư hiển, từ Nhan, Tăng trổ 
xuống đều theo thứ tự mà thờ. Đó thực là đại nghĩa đắp gốc mở 
nguồn, tỏ đức báo công. 

Triều nhà Thanh, năm Ung Chính thứ năm (1727), có chỉ 
dụ nhà vua truy phong cụ tổ năm đời đức Khổng Tử, là Mộc 
Kim phủ, làm Triệu Thánh Vương; cụ Cao tổ là Kỳ phủ làm Dụ 
Thánh Vương; cụ tằng tổ là Phòng thúc làm Thiệu Thánh 
Vương, cụ tổ là Bá hạ làm Xương Thanh Vương; thân phụ là 
Thúc Lương Ngột làm Khải Thánh Vương. Đổi tên đền Khải 
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Thánh làm đền Sùng Thánh. Lại theo vị thứ hàng Chiêu, hàng 
Mục ?' mà xếp đặt bài vị; mỗi năm tế hai kỳ về mùa Xuân và 
mùa Thu thực là thịnh điển. 


20 - Từ đời Đường, Tống trở về sau, khắp thiên hạ, các Tì 
phủ, huyện đều mở bài học; song miếu học có qui chẽ riêng. 
Miếu để thờ tự tiên thánh, từ đền Đại Thành đến Đông, Tây 
lưỡng Vu ® Kích môn ®, Linh Tỉnh môn 9, Nhà học thì để 
giảng tập sinh viên, từ Minh luân đường ® cho đến tả hữu 
lưỡng trai ®, hiệu phòng '?, Xa Phố ! và Nho Học môn cùng là 
Khố Dữu ?), bếp nước đều có nơi chốn cả. 


21 - 22 - Năm Hoàng Trị (1488 - 1506) đời Minh, vua giáng 
chỉ bắt khắp thiên hạ ở các nơi đô ấp, phải lập đền thờ các danh 
hoạn ?? hương hiền °Ð để khuyến khích người đời. Cuối năm 
Chính đức (1506-1520) có quan đốc học là Lưu Quân Tiết làm 
quan ở Kim Toàn châu, lập đền ở phía Tây nhà học; ở trong đền, 
bên tả thờ danh hoạn, từ Liễu Khai là quan thứ sử đời Tống trở 
xuống; bên hữu thờ hương hiển, từ Chu Đạo Thành là một 
người con có hiếu từ đời Tống trở xuống. Mỗi năm, về mùa 
Xuân, mùa Thu hai kỳ, sau ngày định tế #? ba ngày, các quan 
châu thú, đem thây học trong châu và các học trò ở các nhà 
học đến đền ấy hành lễ. Các ião "® là Tưởng Miện làm bài 


® Chiéu, Mục: Hai danh hiệu cổ dùng để gọi chung các tổ tiên nhà mình. Ngày 
xưa, cách bày bài vị ở trong nhà tôn miếu như sau; Ở giữa là miếu Thái Tổ, ó 
bên tả thờ các ông tổ: hai đời, bốn đời, sáu đời; ở bền hữu thờ các ông tổ ba đời, 
năm đời. Bên ta là Chiêu, bên hữu là Mục, thường gọi Ta Chiêu, Hữu Mục. 

2` Tưởng 0u: hai dẫy nhà ngang. 

® Kích môn: cửa có dựng eái kích, để tiêu biểu là nhà hiển quí, 

® Tịnh tỉnh môn: là sao Thiên Trấn, chú điểm được nhiều nhân tài. 

® Mịnh luân đường: Ba chữ đề trên cái biển ở học cung, thờ đức Không Tử. Nghĩa 
ba chữ ấy là: °*Cái nhà làm sáng tổ luân lý”, 

®) Trơi: phòng đọc sách. 

(? Hiệu phòng: phòng đọc sách của sĩ tử thời khoa cử, 

'®' Xe phố: nơi tập bắn cung. 

® Du: Kho chứa đồ vật, không có mái che, hay ở ngoài đồng. 

9 Dạnh hoạn: Các vì quan có đanh tiếng liêm khiết, đạo đức. 

1D Nương hiển: Các người sinh trưởng ở một vùng nào, mà nhân dân khen ngợi là 
người có đức và hâm mộ nết tốt. 

H2 Định (ế: Tế vào ngày định. Tục xưa những ngày tế đức Khổng Tử thường vào 
tháng trọng xuân (tháng han) và trọng thu (tháng tám), và đều chọn ngày định, 
đầu hai tháng ấy, gọi là thượng đỉnh. 

Œ ` ;øc /äo: lão thần ở nội các, các vị đại thản. 
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ký nói đại lược rằng: "Làm quan ở địa phương nào, khi đi nơi 
khác rồi, nhân dân ở đấy còn nhớ đến, người ấy là danh 
hoạn. Sinh trưởng ở làng mà dân chúng đều khen mến, 
người ấy là hương hiển. Như Văn Ông được thờ ở quận Thục, 
Chu Ấp được thờ ở Đồng Hương, đều là danh hoạn. Phàm người 
nào có đạo đức dạy ở làng, khi mất đi được hưởng tế ở nhà học 
Cổ Tông ; hương tiên sinh mất thì được tế ở xẽ ®: đều là 
hương hiển cả. 

Làm quan như thế, mà được thờ, thì các sĩ tử ra làm quan 
nên cố gắng. Hiền đức như thế, mà được thờ, thì sĩ tử ở làng 
cũng đều được khuyến khích. Lễ phép thi thố ở trong một tòa 
nhà mà rung động ảnh hưởng đến cả một quận, thì cái sự quan 
hệ về công giúp đời, dạy dân, không phải là nhỏ; há không thận 
trọng được sao? 

23 - Sách Thói bình phú chí, thiên nhân uật luận của Cao 
Bất Căng nói: "Danh hoạn, hương hiền, là những điển lễ rất 
trọng. Người ta ra làm quan mà được liệt vào hàng danh hoạn; 
ở trong làng mà được liệt vào hương hiển; tất nhiên những 
người ấy phải có đức tốt, công to, nhân dân nhớ, sĩ phu yêu, ai 
cũng đồng thanh ngợi khen, tiếng đồn đều như một, bấy giờ 
mới tiến lên quan trên, tâu lên triều đình, hoặc được hợp thực ®, 
hoặc được phối hưởng '°, cúng tế lâu dài nghìn thu. Người nào 
làm quan mà được là danh hoạn thì ở nhà mới được là hương 
hiền". 

24 - Sách Chu lê nói: "Từ vương đô cho đến các làng nước 
đều được tế xã tắc 2 Từ đời Đường, Tống về sau, bắt các quận 
lập đàn dị thờ Phong bá (thần làm gió), Vũ sư (thần làm mưa), 
Lôi thần (thần làm sấm); dùng trâu bò, ngọc, lụa và các phẩm 
vật khác dâng cúng các thần ấy. Khi dâng cúng có nghỉ tiết, có 
quan hữu tư (người phụ trách) hàng năm tổ chức cúng tế". 


® Có Tông: tên nhà học của đời nhà Ân. 

2? Xã: Nơi đắp nền đất thờ thần hậu thổ ở làng. 

3) Hợp thực: cùng được tế. 

® Phái hưởng: được cùng hưởng lễ vật với các vị thần khác. 


®' Xã ;ắc: Nền đất thờ thần tìm ra thóc gạo đầu tiên, tức là người dạy cho nhân 
dân biết cách cày cấy lấy thóc gạo ăn. 
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Chế độ cúng tế của triều Minh: bắt, các phủ, huyện, châu 
đều phải lập đàn xã tắc, đàn Phong, Vân, Lôi, Vũ, Sơn xuyên, 
Thành hoàng, cùng Lệ đàn °', Hàng năm cứ đến các thời tiết thì 
làm lễ để cầu phúc, báo công ? đón hòa khí, tiêu trừ lệ khí. Đó 
cũng là những việc lớn đối với chế độ thờ thần, trị dân. 

25 - Sách L2 bý nói: "Phàm việc tế, nếu đã bỏ rồi thì không 
nên làm lại, đã làm rồi thì không nên bố đi". Xem đó đủ biết đối 
với việc cúng tế, cổ nhân rất thận trọng. Đời sau, quần thần bàn 
bạc, có khi câu nệ nghĩa cổ, như bàn rằng: "Nhà Tông miếu đã 
bị hủy, thần từ đã bị bó, mà cố muốn làm lại; đàn dị '? đã sửa 
lại, Chiêu Mục ® đã được định vị rồi, mà cố muốn sửa đổi lại. 
Như thế là lầm", 


26 - Chu tử nói: "Những đô biến đậu , phú hủy '9, là những 
đồ người xưa thường dùng, cho nên khi tế phải có nó. Đời nay 
lại lấy vến Khí “) thay cho các đồ tế, cỗ thường (cụ soạn) thay 
trở nhục ', lấy tiền giấy (chứ tiền) thay ngọc lụa. Như thế cũng 
là lây nghĩa tòng nghi (tùy tiện) dùng những đồ ngày thường 
vân dùng". 

Khâu Quỳnh Sơn ?? nói: "Câu nói trên đây chính hợp với câu 
trong sách: "Thờ lúc chết cũng như thờ lúc sống". Vì Trình Tử 
đã nói: "Làm lễ không nên nệ cổ cả; phải xem phong Khí xưa với 
nay không giống nhau, thì khi xử sự phải khác nhau. Như, 
mặt mũi người đời nay có giống người đời xưa đâu? Nếu toàn 
® Lộ đàn: Đàn thờ thần Ôn dịch. 

Báo công' Trả ơn, đền công đã giúp đồ, 


3® Đàn dị; Nơi đấp đất cao là đàn; ở dưới rât thấp, đắp nền xung quanh đàn 
cao là dị, 


4) Chjêu mục: Xem chú ở trang số 189, 

Biên đâu: Các đồ thà đan bằng tre, dùng đựng hoa quả và nem. 

® Phủ hủy: Mâm đựng cơm vôi: cải phủ thì hình vuông, cái hủy thì hình tròn, 

` Vốn khí: Theo nghĩa thường, yến Khí là đồ thường đùng; như nón, gậy, v.v... 
nhưng đây có lẽ là đồ dùng khi yến tiệc. 

® Trở nhục: Trâu, bò, lựn, hay đê, làm thịt để nguyên cả con, đựng bằng giá gỗ. 


®'` Khâu Quỳnh Sơn: tên hiệu của Khâu Tuấn, người đời Minh, sinh vào thài Vĩnh 
Lạc, tho 78 tuổi (1418 - 1495). Tuấn tự Trọng Thâm, hiệu Quỳnh Sơn, đỗ tiến 
sĩ, ham học, làm nhiều sách, như Quỳnh đài hội cdo, v.v... 
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dùng cổ vật thì không xứng; dù thánh nhân có sống lại cũng 
phai thêm bớt". Chu tử lại nói: "Thánh nhân có sống lại, chưa 
hắn đã toàn dùng cổ lễ, mà tất có sửa đổi lại". 

27 - Trình tử nói: "Sĩ và đại phu phải lập gia miếu (nhà thờ); 
gia miếu phải trông về hướng Đông. Như thế, bài vị Thái tổ 
(thủy tổ) ngảnh về phía Đông, bên tả thì hàng Chiêu bên hữu 
thì hàng Mục, trai gái ngồi riêng. Bài vị của mẹ chông, nàng 
dâu cũng theo hướng Thái tổ. Thần chủ đều khắc bằng gỗ; mỗi 
tháng ngày mồng một làm lễ cốc sóc ? bằng nước trà và rượu; 
trong bốn mùa, mùa Xuân thì lấy tiết Hàn thực, mùa Hạ thì lấy 
tiết Đoan ngọ, mùa Thu thì lấy tiết Trùng dương (mông 9 tháng 
9 âm lịch), mùa Đông thì lấy tiết Đông chí, tế tổ; tế xong cất 
thần chú vào vách phía Bắc nhà Giáp thất (nhà bên cạnh). Ăn 
uống thì tùy nhà giàu hay nghèo mà làm cổ bàn. Đồ thờ và 
chiếu ngồi không nên dùng lẫn. Cửa miếu, không phải ngày tế 
lễ thì đóng chặn lại. - 


Chu tử chữa lại đoạn trên này như sau: "Nhà thờ phải 
hướng Nam, ngồi hướng Đông". 


28 - Có người hỏi: "Ngày tiết (tết) thường thì tế như thế 
nào?" Chu tử đáp: "Về việc này, Hàn Ngụy Công ? xử trí rất 
khéo: gọi là tiêt thường (hay tục tiết) thì phải kém chính tế (tế 
lễ chính)". Tục tiết như cái tết Thanh minh, Hàn thực, Đoan 
ngọ, Trung nguyên, Trùng dương. Chu tử nói tiếp "Các bậc tiên 
chính (bậc tiên hiển) tế ở mộ, không hại gì đến nghĩa lý". 

29 - Sách Mộng hoa lục chép: Tết Trung nguyên (rằm 
tháng 7), người ta để đồ mã và áo giấy ngũ sắc vào cái giường 
ba chân, như cái đèn nổi, gọi là Vu lan bồn (Ulambana) ® treo 
áo giấy, tiền giấy lên trên rồi đốt. Lục Du nói: "Tục bấy giờ (đời 
Tống), đến ngày rằm tháng bảy làm cỗ chay cúng gia tiên, đan 


® Cốc sóc: Báo ngày sóc, tức ngày mồng một đầu tháng, Danh từ này đo một tập 
tục xưa. Xưa kia cứ đến tháng chạp thì thiên tử ban ngày sóc tháng giêng năm 
sau cho các chư hầu theo đó mà cúng tế. 


3 Hàn Ngụy: tức Hàn Kỷ đòi Tống. 


®' Vụ lan bồn: Tiếng nhà Phật, tên một ngày lễ về răm tháng bảy người ta cúng 
xong thả tất cả đồ cúng trên mặt sông cho trôi đì. 
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tre làm chậu, đựng tiền giấy, rồi lấy đóm đốt". Sách Thích thị 
yêu lấm nói: "Tiếng Phạn nói Vu lan bổn như tiếng Hán nói 
"Cứu đảo huyền (Cứu người bị treo ngược)". 

gO - Sách Thông giớm nhà Đường nói: "Vua Túc tông (786 - 
761) cho Vương Dư lĩnh chức từ tế sứ (quan coi tế lễ ở các 
đền). Khi Vương Dư cầu đảo cũng đốt tiền giấy giống như bọn 
đồng cốt". 

Truyện Vương Dư nói: Từ đời Hân trở về sau, khi người ta 
chôn người chết, chôn cả tiền, gọi là “ế trên” °®, Đời sau, theo tục 
quê, lấy giấy thay tiền cúng qui. Đến đời Đường thì Vương Dư 
dùng tiền giấy để cầu phúc, trừ tai ương (phương phất). 

31 - Chu tử nói: "Đời xưa cúng bằng ngọc với lụa; đời sau 
thay bằng tiền. Đến đời Đường Huyền Tông, việc qui thần phiền 
nhiễu quá, lấy tiền đâu cho đú. Vương Dư làm tiền giấy thay 
cho ngọc và lụa". Thanh dị lục lại chép: "Đời Đường Huyền 
Tông, ngày phớt dẫn (đưa ma) ?, các thứ vàng, bạc, tiền và các 
bảo vật đều là tượng hình cả". Chu tử lại nói: "Xưa đời nhà 
Tống, hề nói đến lễ thì làm ngay mũ áo giấy, chứ không dùng 
tiền giấy". Vậy, tiền giấy và mũ áo giấy có gì khác nhau? 

32 - Tiền giấy mã có từ đời Túc Tông nhà Đường, do quan 
thái ất sứ là Vương Dư chế ra. Còn mũ áo mã thì bắt đầu từ đời 
Ngũ đại (907 - 959). 


33 - Sách Triều dã thiêm tái chép: Phong tục Lĩnh Nam, 
nhà có người đau ốm trước hết giết thịt gà, ngỗng, đề, cúng thần 
cầu phúc. Như không khỏi, thì lại giết lợn, đê (Thái lao) để cầu 
thần. Tục Ấy đến nay vẫn còn; người xưa chê cười đã lâu: vì 
muốn cầu sinh mà lại sát sinh, qui thần rất ghét. Ở Trung 
Châu, khi cầu đảo chỉ dùng: hương, nến, tiền giấy, ngựa giấy, 
hoa quá, cỗ chay, chứ không sát sinh nhiều, hại tính mạng súc 
vật. Đã có lòng nhân, lại giữ được phúc lành, cảm cách thần 
linh đôi thêm tuổi thọ tất phải dùng nó; tức là nhân và phúc, há 
phải ở lễ vật! 


t®` Ế ;j&n: chôn tiền. Người đời Hán Tấn hay chôn tiền, nên thường có cái nạn "Đào 
mã? lấy tiền, 

® Phát dẫn: Khởi hành đưa đi. Lúc xe đại dư (áo quan) khởi hành, cầm dây co áo 
quan đi, gọi là phát dẫn. 
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34 - Kinh Thư có thuyết nói về tục lên đồng. Quê ¿ốn trong 
kinh Dịch cũng nói có đến sự chiêm nghiệm của 0u sử '°. Sách 
Chu lễ đặt quan Vu tư, giữa chính lệ về đồng cốt, có nam vu, có 
nữ vu. Khi nào có tế lễ, cầu đảo, họ đầu được dự lễ. Đồng cốt để 
cảm thông qui thần, không thể bỏ được. Xem các chuyện 
chép trong sách 7d (truyện đã thấy nghiệm nhiều. Đời sau quá 
mê tín về yêu ma tà, quái, sinh ra nhiều tai vạ cho nên phải 
nghiêm cấm. 

35 - Đời Hán Vũ đế thờ thần Thái nhất (tức là thiên hoàng 
đại đế), cúng từ tối đến sáng. Đến sau, cứ đến ngày thượng 
nguyên (rằm tháng giêng) chưng đèn. Tục chưng đèn có từ đây 
trước. Ngày nay, đến tiết Lập xuân các nhà cắt giấy màu hay 
giấy trang kim làm thành cái thiếp có hai chữ Nghị xuân. Đài 
Yên phú của Phó Hàm đời Tấn có câu rằng: "Ngự thanh y dĩ tán 
thời, chước nghì xuân chỉ gia chỉ". Dịch nghĩa: “Mặc áo xanh cho 
hợp thời, đón phúc lành ngày xuân tiết". 


Tuế thời ký nước Tấn chép: "Ngày Lập xuân, cắt giấy ngũ 
sắc đựng bằng đồ đan; lại cắt thiếp có hai chữ nghi xuân". 


Sách Đường Thiên bứn nguyệt lệnh nói: Ngày Lập xuân, dân 
hai chữ ngh¿ xuân ö cửa. Tuế thời ký người nhà Tống chép: 
"Tối ngày Trừ tịch (30 tết) dán thiếp trừ tịch, thiếp thiên hònh 
đã quó, thiếp tiến tài, ð khung cửa". Tục ngày nay cũng giống 
tục ấy. 

85b - Sách Tỏa ngôn của Tô Hựu ® đời Minh nói: "Cổ nhân 
làm nhà cửa thiên hướng về phía Đông, cho nên gọi góc tây nam 
là đo, góc Tây bắc là ô( lâu”. 

Sách Lễ ký lấy hướng Táy làm hướng tôn trọng (trên cả), 
hướng Nưzn làm chiêu (sáng), hướng Bốc là mục (đẹp). 


Sách Thuyết uăn nói: "Người xưa làm nhà, nửa đẳng 
trước để trống (hư), gọi là đường, nửa đằng sau kín đáo (thực) 
gọi là ¿hất?”. 


Œ Vự sử: Con đồng đang lên, múa mang để giáng thần, làm trung gian giữa 
thần và người để truyền đạt ý thần. - Chiêm nghiệm, xem đoán dấu hiệu của 
thần linh. 

ở Tó Hựu: tự Doãn Cát, người đời Minh (Thế ký XVJ), đỗ tiến sĩ làm quan, thơ 
hay, học giỏi; tác giả các sách: Cốc nguyên ăn thdo, 4 quyền, Cốc nguyên tập, 
10 quyển, và Do chiên tỏa ngữ, 1 quyền (Văn học, trang 1101). 
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Sách Lý quật của Trương tử nói: "Phàm nhà người ta, gian 
giữa gọi là miếu (bàn thờ), cũng như điện của thiên tử chịu 
chính sóc, người thường không thể ở được, Nơi đó là chỗ để tế tự 
và làm những việc hiếu, hỉ; sau bàn thờ gọi là tẩm (phòng ngủ). 

đãc - Sách Luận hành của Vương Sung nói: "Người ta kiêng 
trao tay đũa cho nhau, sợ tình không được bền; không thay 
nhau quét nhà, sợ nhà đương ở mong người khác đến thay". Tục 
kiêng ấy bây giờ vẫn còn. 

Sách Thuyết phu nói: "Con trai phần nhiều lên 7 hay lên 9 
tuổi mới cho học vỡ lòng, vì theo tục, trai kiêng tuổi chẵẫn, gái 
kiêng tuổi lẻ. Cho đến khi làm lễ gia quan (đội mũ, 20 tuổi) và 
cập kê (cài trâm, 16 tuổi) cũng vẫn kiêng như thế. Lý Hồn người 
đời Bắc Tề có em tên là Luân, lên 6 tuổi, xin đi học, nhà lấy cớ 
tuổi chăn, kiêng không cho đi học. Sau nó học trộm, thế mà 
thông hiểu được sách Cấp tựu chương (sách tốc thành)". (Sách 
Bác uột chí có ghi: "Từ khi nhà Tần đã định rõ thư văn cùng 
một lối thi quan thừa tướng là Lý Tư làm ra sách Thương hiệt 
thiên, quan Trung quân lệnh là Triệu Cao làm sách Viên lịch 
thiên, quan Thái sứ Kinh làm sách Bác vật thiên; quan Văn 
Viên lệnh là Tương Như làm sách Phàm tướng thiên; quan 
Hoàng môn lệnh là Du làm sách Cấp tu thiên). 


36 - Sách Nhan thị gia huấn chép: "Con em các sĩ phu, mấy 
tuổi trổ lên đã đều học cả. Mức nhiều nhất, chúng đã học đến Lễ 
truyện, mức ít nhất cũng đã học Kinh Thị và Luận ngữ. Kịp đến 
khi đến tuổi guan, hôn ®, tính thể đã định; lúc đó đã có khiếu 
thông minh thì càng dạy nhiều. Người đời đã đến tuổi quan, 
hôn mà không học, lấy cớ là muộn, lần lữa chịu dốt như ngoảnh 
mặt vào tường không trông thấy gì, nghĩ cũng ngu quát... Triều 
nhà Lương từ hoàng tôn trở xuống, khi đến tuổi tổng giốc ® (để 
tóc trái đào) đều phải đi học. 


U' Quan, hôn: Quan tức là Gia quan, đội mũ. Con trai đến tuổi làm lễ Gia 
quan, nghĩa là 20 tuổi. Hôn là lấy vợ, tức là đến tuổi lấy vợ, vào khoảng từ 20 
đến 25 tuổi. 

®' Tổng giốc: buộc túm tóc thành hai mớ như hai cái sừng. Theo lời thiên Nội tắc 
trong Kính Lê, trai gái chưa đến tuổi guan, bê, nghĩa là 20 tuổi, thì tóc chỉ buộc 
tám lại. Nói gọn lại, tổng giốc là đưới 20 tuổi. 
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37 - Khi nói chuyện với ai mà nói đến ông, bà, cha, mẹ, chú, 
bác và các vị trưởng cố (tôn trưởng) người ấy, thì đều phải thêm 
chữ ứôn; từ hàng thúc phụ (chú) trở xuống thì thêm chữ biển để 
phân biệt tôn t1. 

38 - Người phương Nam, khách đến không đón, gặp nhau 
chắp tay mà không vái; đưa khách ra khỏi chỗ ngồi thì thôi. 
Người Bắc, hễ có khách thì đưa đón đến tận cửa, gặp nhau 
thì vái, đó là tục lệ ngày xưa. Riêng ta thì ta thích cái tục đón 
Và VÁI. 

39 - Chu Tế nói: Phàm gá chồng lấy vợ đều nộp lụa trắng 
tỉnh không quá năm lạng; chua rằng năm lạng là mười đoan 
(mối) ?: nhà giàu không nên quá mà nhà nghèo cũng có thể 
kiếm đủ số lụa ấy. Hoặc có người hỏi: Mười lạng ít quá, khó 
coi. Chu tử đáp: Đã kể đến nhiều ít, là nói về lợi. Đời sau 
phong tục khinh bạc, thường nói đến tiền tài, việc hôn nhân 
thách tiền bạc cho nhiều; nhất là nhà quan, muốn lấy thể diện, 
đưa nhiều vàng lụa, nếu thiếu một ít, thì trách móc nhau, thực 
là phi lễ! 

40 - Sách Thông điển chép: "Đời Đường Huyền tông, Đường 
Thiệu dãng sớ lên vua tâu rằng: "Trong ngày sĩ thứ (nhân dân 
nói chung) nghênh hôi, những kế hèn hạ quê mùa đem xe ra 
chặn đường đòi cơm rượu. Tục ấy trở nên thịnh hành lắm, đến 
cả những bậc vương hầu, ở trên. Chúng nhóm nhiều bè lũ ra 
đón đường giữ đám cưới lại, làm mất nhiều thì giờ, mà đòi tiền 
của, đến nỗi tiền cho bọn ngăn đường nhiều hơn tiền cưới. Vậy 
xin cấm đoán hẳn. Nhà vua phê chuẩn việc ấy. Tục ấy tức là tục 
đón ngõ, chăng dây bây giờ (lan nhai khai hằng". 

41 - Nhan thị gia huấn chép: Phong tục Giang Nam, hễ con 
sinh được đầy năm (nhất cơ), thì cha mẹ may áo mới, tắm gội, 
trang sức cho con. Con trai thì sắm cung tên, giấy bút; con gái 
thì sắm dao kéo, thước may, kim chỉ và đồ ăn uống; châu báu, 
cùng đồ chơi, để trước mặt đứa bé, xem ý nó muốn lấy vật gì, để 


(Ð Đoan: đơn vị đo lường xưa, nhưng có nhiều thuyết khác nhau: Sách Nhĩ nhà 
cho là dài 2 trượng; sách Tộp uận cho là đài 6 trượng; sách Lực thư cố cho là 1 
trượng 6 thước. Nhưng theo tỉnh thần tiết kiệm trong lời văn đây thì có lẽ một 
đoạn là 1 trượng, 6 thước. (7 hơi, trang 1005). 
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nghiệm xem tính nó tham hay liêm, ngu hay trí, gọi là £(hí nhị 
(thử xem Khí tượng trẻ con). Rồi họ hàng nội ngoại, tụ họp ăn 
uống. Sách Ngọc hồ dã sử cũng nói: "Ngày Tào Bân đầy tuổi tôi ® 
(chu toái nhật), cha mẹ bày trăm thức đồ chơi ở chiếu để thử 
xem Khí tượng con mình". Bác hộ lục lại chép: “Tục Lĩnh Nam, 
những nhà giàu có, đẻ con được 3 ngày, hay đầu tháng, tắm rửa 
cho con, rồi làm một bữa cơm dẻo tròn (đoàn du phạm, tức là 
cơm nắm chim chim để cúng mụ)". 


Xét thiên Nội ¿ắc trong Kinh Lễ có nói: Người xưa chỉ trọng 
lỀ ba thứng tiếp con. Theo sách Giz lễ, người chủ sinh con 
trưởng đầy tháng thì tiếp con. Đời sau, mỗi địa phương có một 
tục, đua nhau trang sức, ăn mừng mỗi ngày một to thêm. Tục 
Trung Quốc ngày nay, sinh con được ba ngày thì hội họp bà con 
thân gia. Tục nước ta sinh con được ba ngày thì chỉ làm vài 
mâm cỗ cúng thân Dưỡng bà (Bà mụ). Đến ngày thứ 7, thứ 9, 
đầy 100 ngày, đầy năm, thì làm lễ cáo gia tiên; yến tiệc linh 
đình; rồi tân khách đem thơ văn, đồ chơi, quần áo đến mừng. 
Các lễ trăm ngày và đầy năm là trọng hơn cả. Lễ đây năm, bày 
đồ chơi trước mặt trẻ, xem nó lấy cái gì, cũng giống như tục ở 
tỉnh Giang Nam. 


Điển nghí lục đời Nam tống chép: Nghí lễ trong cung, khi 
nào có cung phi sinh đẻ, thì có cho các lễ f#œm triêu (3 ngày), 
mãn nguyệt (đây tháng), bách nhật (trăm ngày), chu toái (đây 
năm), Trong các ngày tết nói trên, vua đều ban cho tiền và lụa. 


42 - Tháng 8 năm Khai nguyên thứ 17 (729) đời Đường, là 
ngày sinh vua Đường Huyền Tông, vua ban yến cho các quan Ở 
dưới lầu Hoa ngạc. Trương Duyệt và Nguyên Kiền Diệu tâu xin 
vua, cứ hàng năm lấy ngày mồng ð tháng 8 làm /ế? Thiên thu, 
ban bố cho thiên hạ đến ngày ấy được yến tiệc, nghĩ ngơi 3 
ngày. Tết sinh nhật bất đầu có từ đấy trước. 

Năm Trường Khánh thứ nhất (821) đời Đường Mục Tông, 
vua hạ chiếu: Ngày mồng 6 tháng 7 là ngày sinh nhật của 


(0) Đây tuổi tôi: Thông tục Việt Nam ta hiện nay, khi con đầy năm thường gọi là 
đây tuổi tôi. Gốc tiếng “ôi” đây là chữ hán "toái", Chữ nôm ta thường dùng chữ 
toái để viết tiếng "tôi", nên người ta vì thói quen đọc là tuổi tôi", 
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"trâm"” ngày ấy, các mạng phụ f° trăm quan nên đến cửa Quang 
thuận tham dự lễ mừng, "trẫm" sẽ ở trong cửa tiếp kiến trăm 
quan". Lễ thụ hạ (nhận mừng) bát đầu có từ đấy. 


Triều nhà Minh, ngày Thánh tiết (sinh nhật vua) cũng theo 
lễ ấy, các quan đến chầu mừng cũng như tết Nguyên Đán. 

43 - Sách Ngọc đường tợựp hý của Chu Tất Đại dân lời nói 
của Tiền Duy Diên rằng: "Theo qui chế cũ, quan học sĩ và đại 
phu, mỗi khi gặp ngày Thánh tiết, cùng xuất ra 120 quan tiền, 
đưa 50 quan vào chùa làm chay, cùng với khu mật sứ cùng lập 
đạo tràng ®, 


Sách Qui điền lục của Âu dương Tu chép: "Sứ thần ở Tam 
ban viện # có vài trăm người, mỗi năm góp tiền (cừ tiền) ® nuôi 
cơm nhà sư, dâng hương cúng chúc thánh thọ, gọi là hương tiền 
(tiền mua hương)". Lễ ấy đã có từ xưa, để tỏ tình thân chúc đảo 
vua chúa. 


44 - Sách Nhan thị gia huấn nói: "Từ đời Hán, Ngụy về sau, 
người ta thường gọi giáp dạ, át dọ, bính dạ, định dạ, mộu dạ 
(tức là canh một, canh hai, v.v...) Lại gọi: nhấ? cổ (một tiếng 
trống) nhị cổ, tam cổ, tứ cổ, ngũ cổ (tức là năm trống canh). Và, 
nhất canh (cầm canh thứ nhất), nh canh, tam canh, tứ canh, 
ngu canh, (tức là năm trống canh trong một đêm). Lối chia thời 
gian trong một đêm, đều lấy số năm làm cữ". 


Bài Tây đô phú nói: "Đặt vệ để nghiêm việc canh phòng". Vì 
những cớ như sau: giả sứ tháng giêng là tháng dần, đến đêm thì 
chuôi sao đấu chỉ vào cung dần, đến sáng thì chỉ vào cung nØo. 
Từ đần đến ngọ vừa 5 giờ. Tháng Đông, tháng Hạ, ngày đêm 
tuy đài, ngắn, so le với nhau, nhưng thời gian xa cách nhau, dài 
không quá 6 giờ, ngắn không đến 4 giữ, chóng hay chậm chỉ ở 
trong khoảng ð giờ thôi. 


Chữ canh nghĩa là trai qua, cho nên gọi là năm canh. 


Sách Thuyết phu nói: Tống Thái Tổ nhân câu nói của Trần 
Đoàn: "Chỉ phạ ngũ canh đầu (Chỉ sợ đầu canh 5), nên hạ lệnh 





0 Mạng phụ: Vợ các quan đã được phong hiệu phu nhân, nghì nhân, v.v... 
® Đạo tràng: Nơi thiết lập bày biện để tụng kính, cúng lễ. 

® Tạm ban uiện: Ba cd quan ở trong triều: Đài viện, Điện viện, và Sát viện. 
® Từ tiển: Góp tiển để uống rượu. 
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bắt khấp nơi, từ kính sư cho đến các quận huyện, đều phải 
đánh trống sáu canh. 


Vụa Thái tổ (Tống) lấy được nước giữa năm Canh Thân 
(960), truyền ngôi được 300 năm, trong đó có ð năm Cơnh Thân. 

45 - Thiên Lê chí trong Tống sử chép: "Khi nào vua đi tuần 
thú hay đi chơi, thì viện Hàn lâm phải dựng khẩu hiệu và xin 
giao cho viện Khu mật, mỗi đêm chọn lấy một chữ, bảo lính hộ 
vệ nhận lấy mà thưa hỏi". Việc đặt ra khẩu hiệu là bất đầu có 
từ đây. 

46 - Chu tử nói: "Ngày xưa làm nhà không có hai bên hành 
lang (lang vu). Khi chầu thì các quan tam công đứng lộ thiên ở 
dưới cây hòe; các quan cửa khanh thì đứng ở dưới cây cức. Đang 
buổi triều hội mà mưa thì giải tán". 

47 - Sách Thử phóc ” nói: "Qui chế nhà Đường, còn 7 khắc 
nữa mới sáng thì đánh một hồi trống, gọi là nhất nghiêm; quan 
thị trung tâu xin mỡ cửa cung, cửa thành. Còn 5 khắc nữa mới 
sáng, đánh 2 hồi trống, làm tái nghiêm; quần thần đến họp cả ở 
triều đường. Còn một khắc nữa mới sáng, thì đánh 3 hồi trống, 
làm tam nghiêm; từ quan Thị trung, Trung thư lệnh trở xuống, 
đều đến Tây Các đón giá vua. Nghiêm nghĩa là nghiêm túc”. 

48 - Sách Độc đoán của Thái Ủng nói: "Theo qui chế nhà 
Hán, khi vua đi tuần thú hay đi săn bắn về, từ công khanh trở 
xuống đều đứng sắp hàng ở đường "đô đình" thành Lạc Dương, 
xe vua đến nơi thì đều lạy. Vua xuống xe, công khanh thấy được 
nhan sắc, rồi cùng đi về cung". Xem lễ ấy so với lễ nghì đời sau, 
thấy lễ đời xưa thân mật hơn. 


49 - Sách Tạp hý của Giang Lân Cơ chép: "Tô Tử Dung đời 
Tống, lúc làm quan Phán ở Lâ viện, có nói: "Nay các nhạc Khí 
đều treo cả, thì chỉ nghe thấy tiếng chuông; còn các tiếng nhạc 
khác bị lấp đi, không nghe thấy gì. Vậy, nên bãi cách đánh liên 
thanh cho được lần lượt nghe thấy mọi tiếng. Than ôi! Nhạc âm 
không được đầy đủ đã lâu lắm rồi". 


() Thử phác: Tên sách, một quyển, tác giả là Đái Thực đời Tống. Trong sách này, 
tác giả khảo cứu kỹ các chữ nghĩa nghi ngờ trong các sách và ghi các điển cố, 
các danh vật lý luận tỉnh tường lắm. Tên Thử phác mượn ở chuyện hai người đi 
buôn đời Chiến quốc lấy con chuột khô và hòn ngọc phác lừa đổi nhau, lấy tên 
nọ gọi vật kia, rất có ý nghĩa (Tử hỏi, trang 1567). 
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50 - Đường Thái Tông hạ chiếu dùng giấy gai (ma chì) viết 
sắc. Đường Cao Tông cho giấy trắng hay có mối đục, bèn sai 
quan thượng thư sức xuống cho các châu, huyện, đều phải dùng 
giấy vàng. Còn tỉ coi việc chế cáo phải liệu làm trục cuốn. Song, 
trong Lục điển nhà Đường lại nói: "Sắc thư ban xuống châu 
huyện đều dùng lụa". 

51 - Cáo thân #' đời Đường mới dùng giấy, triều vua Túc 
Tông thì dùng lụa, đầu năm Trinh nguyên (78 - 805) mới dùng 
lăng thay vào. Từ ngũ phẩm trở lên, dùng lăng có hoa to, hay 
thứ sa tử la, mà trục bằng gỗ đàn. Từ lục phẩm trở xuống, đều 
viết vào lụa mồng có hoa to; còn ngoài ra thì dùng giấy lụa hoa 
nhỏ; nhưng thông dụng lụa tử lăng, trục bằng gỗ đàn. Sắc triệu 
các bà mạng phụ thì cho dùng giấy trắng có hoa nhỏ đủ các 
màu, mà trục thì bằng cẩm phiêu hồng nha (ngà bọc gấm)). 

Bộ Lại cấp bằng cáo thân cho các triều thần, nhưng bắt phải 
nộp tiền mua gạo làm keo, mua lăng làm trục; ông quan nào 
nghèo, không nộp được tiền ấy, thì chỉ lĩnh sắc điệp không thöi. 

Đời vua Minh tông, Lưu Nhạc nói: "Trong cáo thâh (sắc) có 
lời khen, chê, khuyên răn của nhà vua, không lẽ để cho người 
được nhận cáo thân ấy không biết rõ nội dung. Nay xin từ triều 
quan trở lên ở kinh đô thì do các môn tuyên đọc sắc văn rồi ban 
cho; ở ngoài châu quận thì do quan bản châu làm việc tuyên 
sắc. Các nhà cầm quyền lại bàn đến tiền phí về keo trục; tôi 
thiết nghĩ tiền ấy mỗi năm không phí đến mấy vạn, nhà vua đã 
cho lộc vị thì không nên đòi tiền phí keo trục. Nay xin: tất cá 
các quan trong hay ngoài, hễ được thăng thụ thì đều được tuyên 
sắc và được cho quan cáo". 

Nay xét ra, cáo thân là lời chế của tòa Trung thư soạn ra. 
Sắc điệp là bản mà tòa Trung thư sao lục làm chiếu nghiêm 
(ngày sau gọi là lục chì). 

Đời Tống, các quan lớn hay nhỏ đều được có chế từ trao cho. 
Đến đời Nguyên, Minh, thì cho thẳng ngay sắc thụ, còn quan 
thấp quá thì không cho chế từ. 


®' Cđo hân: bằng sắc, ấn tín. Theo qui chế đời Đường, các quan được thăng bổ 
đều được cấp phù (ấn tín), gọi là cđo thân, cũng như bằng sắc sau này, 
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52 - Sách Ký oăn của Trần Tử Kiêm, đời Tống, nói: "Ấn của 
nhà Đường khắc nét chữ nhỏ như tơ tóc; ấn của nhà Tống nét 
chữ to như chiếc đũa". Ta xét, sách Thuyết phu chép: "Ấn đời 
xưa rất nhỏ, chữ cũng nhỏ"; chính như đời sau khắc riêng 
những cái thẻ ngà đánh dấu để đeo cho tiện. 

53 - Sách Thư sử của Mã Phất, đời Tống, nói: "Chữ khắc 
ấn nên nhỏ, khuyên tròn nên bằng với chữ. Khác triện vào 
ấn cũng có phép. Gần đây khắc ấn đều không có phép; như 
ấn bạc của (ơm. tính °) chữ triện đều trái ngược, cho nên từ 
khi đem ra dùng là không quan tế tướng nào là không bị tội. Ấn 
của ngự sử đài, chữ s⁄ khắc ngược, lại khuất vào trong, nên từ 
khi đem ra dùng ít khi không có quan trung thừa nào khỏi bị tội. 
Ấn tuyên thư, hình như chữ "Vong”, nên ít khi có phục mạng 2, 
Còn dấu riêng của các nhà tư cũng có quan hệ đến sự lành, sự 
đữ lắm. 

ð4 - Vua Cao Tông nhà Đường mới cho các kinh quan chức sự, 
tứ phẩm, ngũ phẩm, đều được đeo dấu hiệu "Tùy thân ngư" ®), 
Sau lại hạ chiếu, từ nhất phẩm trở xuống, quan văn đều phải 
mang theo: khăn tay, túi đựng con toán, dao con, đá mài dao; 
quan võ muốn đeo khăn, tú1, cũng được. 


Các quan văn võ, từ tam phẩm trở lên, mặc áo trào 
màu vàng tía, đeo đai ngọc; quan tứ phẩm mặc áo màu đỏ 
sâm (Thâm phi), đeo đai vàng; quan ngũ phẩm mặc áo đỏ 
nhạt, đeo đai vàng; quan lục phẩm mặc áo lục sẫm (thâm 
lục), đeo đai bạc; quan thất phẩm mặc áo lục nhạt, đeo đai 
bạc; quan bát phẩm, cửu phẩm, mặc áo xanh sẫm (thâm thanh), 
đeo đai thâu thạch ®: đân thường đeo dây lưng nạm đồng hay 
nạm sắt. 


? Tam tính: Danh từ gọi chung ba cơ quan lớn trong triểu đời Tống: 1- Trung thư 
tính (hay sanh), 2 - Thượng thư tỉnh: 3 - Môn hạ tỉnh. 


( Phục mạng: Trả lời, báo cáo, cáo lại, 


® “Tùy thân ngư: Một thứ dấu hiệu đục hình con cá; bổ đôi ra, mỗi người 
giữ một nửa, đeo luôn vào người, khi có việc đem ra kháp lại xem có đúng khớp 
không. 


® Thầu thạch: Một thứ đồng nấu lẫn với lô cam thạch. Có lẽ là gốc tiếng chuyển 
âm "thau" của ta. 
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Vua Duệ Tông đặt ra quan chế: các quan văn võ, theo lệ cũ, 
đều mang khăn tay, và túi đựng con toán; các quan võ phải 
mang đủ các đồ đựng thất sự ?' (thiếp điệp thất sự). 

Còn về đai, từ nhất phẩm trở xuống đến ngũ phẩm, dùng 
đai vàng; lục, thất phẩm, dùng đai bạc; bát, cửu phẩm, dùng đai 
bằng thâu thạch. 

Về túi, người nào mặc áo tử bào, dùng túi bằng vàng; mặc 
áo hồng bào, mang túi bằng bạc. Đến đời Văn tông lại định lại: 
nhất, nhị phẩm, cho mang đồ ngọc và £hông tê ®, tam phẩm cho 
mang hoa tê và ban tê. Người nào trước mặc áo xanh biếc, nay 
đều cho mặc áo màu lục. Cáo bộ khúc , khách nữ, nô tì, thông 
dụng màu xanh biếc; thường dân màu vàng, trắng, đen. 


55 - Xưa kia, Hán Văn đế cho phép các châu, quận, thứ làm 
hổ phù bằng đồng và sứ phù bằng tre. Mỗi cái phù tách làm 
đôi, nửa bên phải để ở kinh sư, nửa bên tả giao cho các châu, 
quận giữ. 

Các tổ nhà Đường ban ngân thổ phù cho các quận; liền cải 
ngay làm đồng ngư phù. Mỗi châu, trong kho có tám cái dấu 
đồng ngư, một cái to, bảy cái nhỏ; hai cái khắc con cá về bên 
phải, năm cái khắc con cá về bên trái; một cái đồng ngư bên 
hữu để luôn ở kinh, còn một cái để ở kho bản châu; cứ đến các 
tháng quí (tháng 3, 6, 9, 12) thì báo bình yên vô sự; còn năm cái 
tả ngư thì khắc thứ tự hữu hiệu. Mỗi khi một quan thứ sử mới 
đến quận, sai người đến tỉnh, xin lĩnh tả ngư; quan coi việc 
phúc tâu về kinh xin theo thứ tự, cấp cho một cái tả ngư. Quan 
thú sử đến châu, tụ tập quan lại, lấy cái hữu ngư trong kho của 
châu ra, kháp đúng, bèn sai người đem cái tả ngư nộp tỉnh cho 
khỏi đi lại vừa nhọc, vừa tốn. 

Đời vua Văn tông cho phép các quan mới được thăng bổ, 
được tự ý gửi điệp vào tỉnh xin hữu ngư mang về bản quận; so 
đúng, rồi lại sai người đem nộp tỉnh, cho khỏi ởi lại phiền phí. 


0 Thiến điệp: Đề để đeo sách. Thấy sự: bảy vật, như: dao quai, dao con, đá lửa, 
V.V... 

®) "hồng ‡¿: sừng con tê, trong, trông suốt được từ đầu nọ sang đầu kia; Hoa fê: 
sừng tê có hoa; ban fê: sừng tê sặc sö, lốm đốm. 

% Bộ khúc: hàng ngũ ở dưới thấp. 
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Đến đời Chu Thế Tông hạ chiếu nói rõ: "Các quan mục, thú, ở 
các châu quận, các đạo, mỗi khi thăng chuyển đã có chiếu thư, 
không cần phù khế. Còn đồng ngư cũng bỏ hết". 

56 - Đời Đường Huyền tông định thể thức bưu dịch (nhà 
trạm) , có ứng cấp giấy khoán (giấy chứng thực). Thường các 
quan ở ngoài được thăng thụ hay hưu hạ (nghỉ ngơi), đi lại 
đều có cấp khoán (giấy cấp cho). Sau này, Bộ Binh cấp bài (thê) 
cho họ, dùng phương tiện nhà trạm để đi đường. Chế độ này có 
từ đây. 

Theo pháp chế đời Đường, các quan văn võ về triều tham 
bái, nhất phẩm được 7 ngựa, nhị phẩm được 5 ngựa, tam phẩm 
và tần quan được 3 ngựa, tứ phẩm, ngũ phẩm 2 ngựa, lục phẩm 
trở xuống 1 ngựa, còn ở ngoài thành không theo lệ ấy. 

Đàn bà vốn vẫn đi xe. Phép nhà Đường đều dùng đảm tử 
(cái kiệu). Phép định như sau: 


Mạng phụ các quan: nhất phẩm, nhị phẩm ở ngoài, trung 
thư môn hạ tam phẩm, được đi kiệu nam đồng, 8 người khiêng 
(dư nhân); các quan tam phẩm cũng kiệu nạm đồng, nhưng 6 
người khiêng; thượng thư sảnh, ngự sử đài lang, thì đi kiệu 
trang sức bằng nhau, 4 người khiêng; tứ, ngũ phẩm đi kiệu 
trang sức bằng đồng thạch, 4 người khiêng; từ lục, phẩm trỏ 
xuống đi xe vẽ hoa, 4 người khiêng; tư lại (thư ký), và vợ con các 
nhà buôn bán không được đi xe, đi kiệu. Người già yếu thì đi xe 
bọc da, và võng (giống như cái kiệu đi núi, có 2 người khiêng). 
Ấy sự hạn chế về xe kiệu nghiêm như thế! Đại thần có được đặc 
ân mới được đi kiệu kiên dư (như cái kiệu lên núi, có 2 người 
hay 4 người khiêng) vào điện. 

Từ khi Tống Cao tông đi chơi Hàng Châu, thấy đường sá 
bùn lội, mới cho phép bách quan được thông dụng kiệu song 
loan, đến nay vân theo dùng: nhất, nhị phẩm, thì 8 người 
khiêng; tam phẩm trở xuống, 4 người; thứ dân, 2 người. 


67a - Theo pháp chế đời Đường, nhân dân, người nào được 
tỉnh biểu môn lư (được biểu dương công trạng ở làng xóm), thì 


0) Tức là bưu chính: đặt các nhà trạm ở trên các đường giao thông để đì chuyển 
văn thư, và cung cấp phương tiện đi đường (ngựa, kiệu, v.v...) cho các quan viền 
chức. 
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nhà người ấy phải có Sảnh sự thất (phòng giấy), bộ lan (hành 
lang); trước cửa để cái bình phong, đầu bôi đen (binh thụ ô đầu) 
cửa chính có hai cái bảng phiệt, duyệt “? đài 1 trượng, 2 thước, 
treo giữa hai cái cột, cách nhau 1 trượng, đầu cột lợp ngói ống 
sơn đen, gọi là ô đầu; xây hai cửa khuyết rộng 1 trượng, ở về 
phía Nam ô đầu 3 thước, 7 tấc, giáp ngã tư đường 15 bộ (bước), 
trồng các cây hòe, liễu, thành hàng lối. Đến nhà Tấn đời Ngũ 
đại, không thấy chép những việc xây chính sảnh và ô đầu 
môn như thế nào, chỉ cho người được biểu dương, lượng đất 
rộng hẹp ở trước chỗ ở, làm cao thêm cửa ngoài; trong cửa để 
bàn ghế; ngoài cửa, hai bên tả hữu, đều xây mỗi bên 1 cái đài 
cao 1 trượng, 5 thước, rộng hẹp vuông vắn xứng với hình thể 
của đài, lãấy vôi trát 4 góc, lại sơn đỏ; còn những hàng cây, tùy 
sức mà trồng. 

57b - Sách Tục thông điển đời Tống nói: "Những tuần, viện, 
châu, phủ, các đạo, truyền đệ sắc thư cho nhau, có dùng cặp gỗ 
(mộc giáp)”. 

Sách Quế hỏi ngu hành chí của Phạm Thành Đại nói: "Vào 
khoảng năm Thiệu Hưng đời Tống, súy tì An Nam, cùng Quảng 
Nam, dùng hai cái ván sơn, cặp buộc văn thư, trên khắc chữ gọi 
là mộc giáp". 

58 - Sách Hán quan nghỉ nói: “Các chương tấu của gián viện 
đều đựng bằng túi đen đán kín". 

Tống Sử lại nói "Vua Thế Tông nhà Chu Bắc chinh, khi đi 
đường, duyệt văn thư các nơi gửi đến, bắt được một miếng gỗ 3 
tấc ở trong túi da, đề chữ rằng: Kiểm điểm tác thiên tử (Người 
kiểm điểm làm thiên tử)". Ta trộm nghĩ, đó là một thuật sĩ nào 
biết trước, bỏ mảnh gỗ ấy vào túi để báo cho vua biết. 

Thông giám chú của Hỗ Tam Tỉnh nói: "Khấu Chuẩn làm 
tướng bản triều, nên quan lại ở tỉnh muốn tránh tên, tất cả văn 
thư nào có chữ chuẩn đều viết bỏ phần chữ thập ở dưới đi, mà 
chỉ viết phần trên, do đó đời sau cứ theo không đổi lại". 


tÐ Phiệt duyệt; Tên hai cải biến treo ở cửa để ghi công. Theo tục nhà Tống, người 
nào có công trạng được phép treo hai cái bảng ở cửa, bên tả là bảng pi¿ệt, bên 
hữu là bảng duyệt, để ghi rõ công trạng vào đấy. 
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ò9 - Sách Thơi bình quảng bý nói: "Trong các văn thư công 
hay tư, hễ có các chữ từ nhất là một cho đến thập là mười, đều 
phải viết chữ kép; như: nhất nhị đến cửu thập". Lệ này do Khai 
Tế khi làm thượng thư bộ Hộ đời Minh Thái tổ đặt ra trước, để 
phòng tệ gian lận, chữa đổi. 

60 - Sách Sách phủ nguyên qui nói: "Vua Hiến Văn đế nhà 
Ngụy, hạ chiếu nói: "Ngày các quan thứ sử, thú, tế, nhậm chức, 
"mong rằng" tự cử ra những người trung tín mà dân khen, để 
tuyển cho làm quan giúp việc (trong văn dùng chữ “ngưỡng” là 
mong rằng)". Các chiếu lệnh văn thư đời Tùy, Đường, cũng đều 
viết chữ "ngưỡng". Nay trát đòi đến hầu kiện cũng còn viết 
"ngưỡng sai lại chuẩn thử" (Mong rằng sai lại theo đó). 

61 - Vua Đường Thái Tông cho Uẩn Cổ bó lụa. Nhân thế, Hồ 
Tam Tỉnh có chua rằng: "Phép nhà Đường, phàm cho mười đoạn 
lụa thì chia ra từng suất như sau: lụa 3 đĩnh, vải 3 đoan ® 
(mối, đượng), bông (khoáng) 4 đốn; nếu cho tạp thái đụa màu) 
10 đoan, thì vải màu 2 đĩnh, trừu 2 sđ? ?, màn (Vải mồng) ®) 4 
sớf, miên (bông nguyên chất) 4 đốn. Nếu có cho khách ngoại 
phiên các thứ gấm vóc 10 đoan, thì hì (vai nhỏ thưa) 1 tẩm, lăng 
1 sấ?, màn 4 sấ/, bông nguyên chất 4 đốn. Hễ là áo thời phục (áo 
mặc từng mùa), thì cho đủ một bộ; nếu không đủ bộ thì bót đi 
hẳn. 

Ngày hội chính đông, có lệ cho lụa, theo thứ bực như sau: tứ 
ngũ phẩm trở lên, cho 5 đính, lục phẩm trở xuống, cho 2 đĩnh; 
còn mạng phụ, thì xem vào phẩm của chồng. 


62 - Pháp chế nhà Đường định rằng: Các quan, từ tam 
phẩm trỏ lên, mặc áo đợi iiệu tế lăng và là sắc tía; từ ngũ phẩm 
trở lên, mặc áo /iểu liệu tế lăng và là sắc đỗ tươi (chu); tứ thất 
phẩm trở lên, mặc áo gui giáp hoa lăng sắc lục; cửu phẩm trở 
lên, mặc áo vừa vải vừa tơ và tiểu lăng sắc xanh; còn thường 
dân thì mặc tế lăng, theo vải sắc vàng và trắng. 


Vua Văn tông định chế độ áo bào như sau: 





® Đoan: Một danh từ đo vai theo chiều dài, bằng 1 trượng 6 thước. 
#?) S47: (có người đọc là thất) một danh từ đo vải theo chiều đài, bằng 4 trượng. 
®) Mản; vải lụa mỏng, không cải hoa. 
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Tam phẩm trở lên, mặc áo lăng có hoa chim công (khổng 
tước) đối nhau. Tứ, ngũ phẩm, mặc áo lăng có hoa chéo cành 
(giao chị). Lục phẩm trở xuống, mặc áo lăng có chùm quả không 
bông hoa. Lại định chế độ mặc áo đơn (chẩn bố áo vải đơn lót 
mình) như sau: các quan văn, vũ, không kể các quan thường 
tham, còn các quan châu và phủ, từ tứ phẩm trở lên, thông 
dùng tơ lụa, lăng không có hoa. Các nhà buôn cũng như thường 
đân không được mặc đồ lăng, là, có hoa. 

63 - Chế độ nhà Minh định áo tế của các quan bồi tế: nhất 
phẩm, áo xanh lót sa trắng, giữa đơn, đều dùng cổ viền đen, 
xiêm bằng lăng đỏ viền đen, cái tế tất ?' (miếng vải che đầu gối) 
bằng là đó, đai to, bằng hai màu đỏ và trắng, bít tất trắng, giày 
đen. Nhị phẩm đến cửu phẩm cũng thế. Áo chầu những ngày 
khánh tiết: nhất phẩm, áo xiêm đều sắc đỏ, giữa đơn, che gối, 
đại đái, tất, giày cũng như trên. Nhị phẩm đến cửu phẩm cũng 
thế, chỉ khác nhau mũ có cầu da nhiều hay ít, đai khác nhau về 
miếng nạm bằng vàng, ngọc, bạc, đồng, thiếc, và cẩm lăng hoa: 
dây con có vòng bằng ngọc, vàng, bạc, đổng khác nhau, để phân 
biệt cao thấp. 

Công phục các buổi chầu: từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều 
sắc đỏ, chỉ khác nhau về hoa lớn hay nhỏ, có hoa hay không có 
hoa; đai khác nhau về: ngọc, tê, vàng, hay bạc. Sĩ thứ chít khăn 
có 4 góc, mặc áo các màu, cổ tròn, lính hầu (tạo lệ) chít khăn 
vành dây, áo thâm; nhạc công, nghệ sĩ, chít khăn xanh chữ uợn 
(đầu rìu) đáp thêm màu đó hay màu lục gần nơi vai. 


64 - Quan chế nhà Minh, nói về bổ tư phẩm phục của quan 
văn, có bài thơ rằng: 


Nhất, nhị tiên hạc dữ cẩm kê, 

Tam, tứ khổng tước uân nhận phi. 

Ngũ phẩm bạch nhàn duy nhất dạng, 
Lục, thất lộ uyên, bê thốc nghĩ. 

Bát, cửu phẩm quan tính tạp chức, 

Liêu thuần luyện thước dữ hoàng li. 
Phong hiến nha môn chuyên chấp phúp, 
Đặc gia gidi trãi mại luân dủ. 


(Ð Tế ¿đt: (cũng gọi )à hộ tất) miếng vải hay lụa khâu nhiều lần, dùng che đầu gối 
để quì lâu khỏi bị đau. 
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Dịch nghĩa: 
Áo trào các quan: nhất, nhị phẩm, thêu con 
tiên hạc và con cẩm kê, 
Tam, tứ phẩm, thì thêu con công và con nhạn bay 
trên đám mây. 
Ngũ phẩm, chỉ thêu con bạch nhàn (loài gà rừng). 
Lục, thất phẩm, thêu con cò và chim uyên ương, 
chìm kê thốc. 
Bát, cửu phẩm, và tạp chức, thêu chim liêu, 
chìm thuần, chim thước và chim hoàng Ì1. 
Nha môn phong hiến ? chuyên giữ phép, đặc cách 
thêu con giải trãi '“) cho khác thường. 
Bài thơ về bổ tử phẩm phục quan Võ: 
Công, hầu, phò mã, bú, 
Kỳ lân, bạch trạch cừu. 
Nhị, nhát tú sư tử, 
Tam, tứ hổ báo tứu. 
Ngũ phẩm hùng bì tuấn, 
Lục thất định u¡ bưu. 
Bát cửu thị hởi mã 
Hoa dạng hữu tê ngưu. 
Dịch nghĩa: 
Áo cóc tước Công, Hầu, Phò mã (rể uua) uà Bá, 
Thị bố tử thêu con kỳ lân uà con bạch trạch. 
Nhất, nhị phẩm, thêu con sư tử, 
Tam, tứ phẩm, thêu con hồ, con báo. 
Ngũ phẩm, thêu con hùng, con bị, 
Lục, thốt phẩm, thêu con bưu. 
Bát, cửu phẩm, thêu con hỏdi mã, 
Hoa dạng thì có con tê ngiêu. 


6ð - Đường thư chép chuyện cũ về Vị Đan đi sứ nước Tân 
La, có nói: "Phàm ai đi sứ ngoại quốc, thì được phép bán 10 





(® Phong hiến: Một danh từ dùng gọi quan ngự sử chuyên giữ việc phê bình các 
khuyết điểm của từ vua đến các quan, | 

® Giải trãi: Tên một giống thú cổ đại, có một sừng, tính trung trực. Hễ nó thấy 
hai người cãi đánh nhau, thì nó húc bên người trái lý mà bênh vực bên hợp lý. 
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quan chức châu và quận, dễ lấy tiền, gọ) là tư mịch quan (quà 
cáp để đến thăm riêng)", Vì Đan nói rằng: "Đi sứ ngoại quốc mà 
thiếu tiền thì nên xin vua, lẽ đâu lại có bán chức quan mà lấy 
tiền!" Bèn dâng bản kê khai các khoản tiền phí tổn; vua sai 
quan coi việc cấp tiền cho. 

Sách Sách phủ nguyên qu¿ nói: Vua Văn Tông hạ chiếu nói: 
Các quan lẫn với công thương thực là do việc bán tước. Theo lệ 
cũ, người nào đi sứ sang Phiên, thì được phép bán 10 viên chức 
tư mịch. Nên bỏ lệ ấy đi, mà cấp cho 5O quan tiền, giao cho sở 
Độ Chi cấp. 

66 - Đời nhà Đường, lương tháng của nhất phẩm quan chỉ có 
30 quan tiền, gạo lộc điền không quá 700 thạch (112 cân là 1 
thạch); không bằng lương của huyện lệnh đời Hán, được những 
nghìn thạch. Đời Đường, tông nhất phẩm quan, được gạo có 600 
thạch, chỉ bằng lương gia lệnh, thủ thừa đời Hán; tuy xưa sau 
cần lạng nặng nhẹ có khác, nhưng cũng kém nhiều. 


Triều Minh lại càng tệ quá, lương tháng của thần hạ chỉ có 
1 thạch gạo; củi than, có cho ngựa ăn, đều trông cả vào lính lệ; 
cho nên phải cho họ về nhà đến quá nửa để họ chu biện ®, Quan 
kinh cũng thế; lính được về cày cấy cũng thích; tiện cho cả quan 
lân lính. 


Có người thuộc lại tố cáo với vua Tuyên tông răng: "Quan đô 
ngự sử Nhan Hưựu ăn tiền của lính hầu (tạo lệ) cho họ về nhà", 
Dương Sĩ Kỳ cãi hộ, vua Tuyên tông mới biết triều thần túng 
thiếu, bèn đặt ra lệ tạo, lệ nộp củi lửa, mà cho thay bằng tiền. 


67 - Các quan được ấm tự '', tuy có định lệ, nhưng cũng có 
đặc cách gia ơn, đề dạy người ta ăn ở trung hiếu. 


Khoảng năm Khai nguyên (713 - 741) đời Huyền Tông, 
nhân dịp hai lễ lớn tế thần Hậu thổ và canh tịnh điển, vua hạ 
chiếu ban ơn: quan tế tướng, ngoài việc được thăng trật, cho 
tước, được có một con tập Ấm. Nhân dịp lễ dâng tôn hiệu ®, các 
quan đã về hưu đều được lượng xét cho thăng bực, hay cải hàm, 


t® Mỗi viên quan được cấp một số lính để phục vụ; Viên ấy cho lính về nhà, để tự 
mình được lĩnh số lương của lính. 

® Ấy t: Nhà dn được. Ông, cha làm quan có công lao, thì con cháu nhờ đư ấm mà 
được quan chức. 

3) Đây là một ân cách nhân địp nhà vua được bảy tôi dâng tôn hiệu. 
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khi dâng thêm tôn hiệu, thì các quan văn võ trong hay ngoài 
kinh, từ ngũ phẩm trở lên, hễ ông, cha hiện tại không làm 
quan, thì được ban cho một quan hàm. 


Vua Đại tông (762 - 779), khi lên ngôi, gia ân cho các quan 
thứ sử các châu được một người con được quan hàm. Ngày lễ 
Nam Giao, gia ơn cho các công thần đời Vũ đức (niên hiệu 
Đường Cao Tổ 618 - 627) đều được một người con có quan hàm; 
cho các bảo ứng công thần (tức là sạ sinh quân đời vua Đại 
tông), từ tam phẩm trở lên, mỗi người được một người con có 
quan hàm; các quan Tiết độ sứ các đạo được một người con có 
quan hàm; quan từ ngũ phẩm trở lên được thăng trật; Phòng 
ngự sứ và Kinh lược sứ cũng đều được một người con có quan 
hàm; quan từ lục phẩm trở lên, được thăng trật; quan châu, 
huyện trưởng đều được một người có quan hàm xuất thân (bước 
vào đường làm quan). 


Vua Mục tông (821 - 824) lên ngôi, gia ân cho các quan văn, 
võ, có mẹ, thì mẹ đều được sắc hiệu; như bà mẹ đã là quận phu 
nhân rồi, thì ban.cho một người rất thân khác. Ấy vua gia ân 
cho quần thần hậu như thế 


68 - Từ đời Hán, Nguy, về sau, chỉ coi trọng có hai khoa thì 
tú tòi và hiếu liếm (cũ nhân). Nhà Tùy mới đặt ra khoa fiến sĩ; 
nhà Đường vẫn theo; nhưng lúc mới dựng nước, củ quan bhảo 
công uiên ngoại lang coi việc thì cứ; người nào đỗ thì cho vào sở 
trung thư. Đến trung gian, lại giao việc ấy cho quan thị lang bộ 
Lễ trông col. Khoa Minh kính cũng vậy. Khoa thì tú tài, lúc mới 
khai quốc vẫn có, sau bỏ đi, lại đặt ra các chế khoa mà tên 
không giống nhau, coì trọng hơn khoa tiến sĩ. Vì theo quan chế 
nhà Đường, lấy khoa minh binh, Hến sĩ làm cập đệ '?; khoa 
hoành từ, khoa bạt tụy làm xuất thân , Cập đệ tuy có tên 
trong số ở vương phu, nhưng chưa vào số sĩ hoạn, còn phải do 
Lại bộ xét một lần nữa, hay các châu huyện tiến củ, mới được 
làm quan; nhưng có làm cũng chẳng qua làm quận duyến 9 hay 
huyện tá, làm lâu năm mới được bình thiên ??'. Còn xuất thân 


(Ð Thế bhoa: Khoa thị lâm thời đặt ra, do vua làm chủ khao. 

®' Tận đệ: Mới có tên trong số đã, chưa được ghi tên vào số làm quan. 
3 Xuaf† thân: Bước vào đường làm quan, 

` Quân duyên: Chức thư ký bút thiếp ở quận. 

®' Định thiên: Thiên bổ ngang với chức hiện tại. 
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thì được ghi tên ngay vào quan bản, làm ngay việc quan, được 
thiên bổ ngay làm việc ở Ngự sử quán, điện, đài, lang; đường 
xuất sĩ rất là cao vượt. Ấy, chế khoa trọng hơn minh kinh, tiến 
sĩ và xuất thân trọng hơn cập đệ như thế. 

Khi nhà Tống mới dẹp xong các nước, tuyển người bổ đi cai 
trị các châu huyện mà không đú người, mới sal bộ Lễ cứ người 
mà miễn thi, quan hữu tư (phụ trách) đã bổ thụ nhiều người. 

Vua Thái Tông (976 - 997) thân coi thi cử nhân, ưu đẳng thì 
cho tiến sĩ cập đệ, hạng thứ thì cho tiến sĩ xuất thân, hay đồng 
tiến sĩ xuất thân. Tiến sĩ được miễn thi ở Lại bộ, mà vào ngay 
điện thí, từ đó thành lệ. Chế khoa thì lâm thời mở, những người 
trúng cách tùy cao thấp chía làm nhất, nhị, tam, tứ đắng, gọi là 
đại khoa, trọng hơn tiên sĩ và mình kinh, cũng bất thường hạ 
chiếu bổ dụng. 

69 - Nhà Đường lấy từ phú làm bài thi tuyển sĩ, áp vận 
không câu nệ thứ tự bằng trắc. Nhà Tống cũng theo lề lối 
nhà Đường. 

Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ ba (978), mới hạ chiếu thi 
tiến sĩ bằng /uó phú dùng thứ tự bằng trắc, mà quan giám khảo 
ra bài, hạn vần, tất phải dùng 4 vần bằng, 4 vần trắc; từ đó, 
cách điệu bài phú trở thành chỉnh tể, có thể coi được, nghe được. 

Sách Yến dực di mưu lục chép: "Theo thể lệ cũ, điện thí 
còn có người bị hỏng; lâm thời nhận chỉ của vua, có người khi ở 
tỉnh đã trúng tuyển, đến khi điện thí bị đánh hồng; cho nên 
Chương Nguyên phẫn uất sang hàng Nguyên Hiệu, để mối lo 
cho Trung Quốc". Từ đó, quần thần kiến nghị đều đổ cho việc 
ấy. Năm Gia Hưựu thứ ba (1058), mới hạ chiếu: “Tiến sĩ đã dự 
điện thí không bị đánh hỏng nữa". Đến nay vẫn không thay đối. 
Ấy đấy, một đứa bạn nghịch đã làm lợi cho sĩ tử thiên hạ đời 
sau biết là bao. 

70 - Yến đờm lục chép: "Khoa tiến sĩ ở bản triều rất trọng; 
nhưng, lúc theo, lúc đối, không nhất định. Năm Khai Bảo thứ ô 
(978), vua ngự ra điện Giảng võ thì lại các tiến sĩ. Việc phúc thì 
có từ đấy trước", 

71 - Việc vua ban thơ cho tiến sĩ, bắt đầu có từ khoa Lã 
Mông Chính đỗ, năm Hưng Quốc thứ ba (978). 
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- Việc chia giáp đệ, bất đầu có từ năm Hưng Quốc thứ tám 
(982), khoa Vương Thế Tác đỗ; 

- Việc cho bào hốt, bắt đâu có từ khoa Diêu Việp đỗ, năm 
Tường Phù (1008 - 1017); 

- Việc cho ăn yến, bắt đầu có từ khoa Lã Mông Chính đỗ; 

- Việc cho đồng xuất thân, bắt đầu có từ khoa Vương Thế 
Tác đố; 

Việc cho chế khoa xuất thân, bắt đầu có từ khoa Trần 

Nghiêu Tư đỗ, khoảng năm Hàm Bình (998 - 1000); 

- Việc xướng danh, bắt đầu có từ khoa Lương Hiệu đỗ, năm 
Ung Hi thứ hai (985); 


Còn lệ rọc phách quyền thị, bịt tên, biên số (đi phong), chép 
lại quyển thi cho rõ và ngăn việc quan giám khảo nhận được 
dấu chữ (đăng lục), phúc khảo, treo bảng cũng bắt đầu có từ 
năm Cảnh Đức (1004 - 1008) và Tường Phù (1008 - 1017). 

Sách Di mưu lục chép: "Thi tiến sĩ, mà có đán kín tên (hỗ 
danh), là bắt đầu có từ đời Tống Chân Tông (thế kỷ XU trước, để 
bỏ cái tệ tư túi đi". 

Trương Sĩ Tốn là giám sát ngự sử bổ làm tuần quan (quan 
coi thì); nhân việc quan chủ khảo họ Bạch có người thân thích 
đi thì, Trương Bảo Bạch nên cho người ấy rút lui để tị hiểm 
(tránh hiểm nghì); chủ khảo không nghe, Trương Sĩ Tốn tự xin 
cho người ấy rút lui; vua Chân Tông cho là phải, bèn hạ chiếu 
cho các cử nhân nào là thân thích với các quan giám khảo thì 
nên thị sang hạng khác. 

Sách Tùy đường gia hoại chép: "Vũ hậu thấy bộ Lại tuyển 
người, không được thực tài, bèn ra lệnh: ngày thi sĩ tử, phải dán 
kín tên, rồi sẽ chấm bài mà định cao thấp". Lệ đán tên bắt đầu 
có từ đây trước, nhưng chưa thi hành ở bộ Lễ. Còn việc quan 
trường tỊ hiểm thì bắt đầu, từ đời nhà Tống". 


72 - Sách Khúc VỆ cựu uăn °) chép: "Vua Tống Nhân Tông 
rất lưu tâm đến việc khoa cử. Năm nào có đình thí, ra ba bài; 


ứ` Khúc D0Ỉ cựu uăn: Tên sách, 10 quyền, tác giả là Chu Biển. Biền làm sách này 
trong khi sang sứ nhà Kim, bị giam lại. Biền chép lại các sự tích có liên quan 
đến vua tôi triều Bắc Tống; ngoài ra còn có nhiều thơ văn đời ấy. Sách rất có bổ 
ích cho sử học (TW hơi trang 649). 
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nếu có ủy quan đại thần ở kinh đô hay gần kinh kỳ châu huyện, 
thì phần nhiều mật sai trung sứ đi lấy, thế mà còn sợ tiết lộ. 
Thí dụ như đầu để bài thơ là Đán giứm, mà đầu đề bài luận là 
Nho giả thông thiên địa nhân; đến lúc thị, thì đổi đầu đề thơ 
làm đầu đề luận, đầu đề luận làm đầu đề thơ", 

73 - Văn hiến thông hhúo chép: Đời Tống, ở trường '!.: gọì kỳ 
Bản kính nghĩa sớ (thích nghĩa kinh truyện) chắn; raa chỉ 
chép xuất xứ mà thôi. Ví như quyển thi của Lã Thân Công, đầu 
bài hỏi rằng: "TỪ 0ðị: Tử Sản hữu quân tử chí đạo tứ yên" 
(Khổng phu tử bảo: Tử Sản có đạo quân tử bốn điều). Vậy là bốn 
điều gì? 

Lã Thân Công đáp rằng: 

1 - Ky hành ky đã cung; 
2 - Kỳ sự thượng dã kinh; 
3 - Ky dưỡng dân đã huệ; 
4 - Kỳ sư dân đã nghĩa. 

Dịch nghĩa: 

(Từ Sản) 1 - Lấy chữ cưng sửa thái độ mình, 

2 - Lấy chữ bính đối xử với người trên; 
3 - Lãy chữ huệ nuôi dân; 
4 - Lấy chữ nghĩa sai khiến dân. 

Thể lệ quan trường phê trên mặt quyển như sau: Nhớ cả thì 
phê rằng “Thông”. Không nhớ thì phê rằng “Bất thông”. 

Mười câu hỏi, nhớ được bốn thì phê là “Hợp cách”. Phép thị 
ngày xưa, giản dị như thế. 

74 - Xưa nay, người ta ai cũng có một lòng lý nghĩa, giống 
nhau; mà sinh lòng gian trá cũng thế, không phải tìm đến điển 
cũ, noi theo bước trước, mà vẫn như nhau. Xem Tuyển cứ chí đời 
Tống nói: "Triều vua Lý tông, quan trường ra đầu bài cấu thả, 
hoặc giữ thiên kiến, hay nói ức đoán, đến nỗi trái nhau, làm cho 
sĩ tử hoang mang, không biết theo đường nào; mà cái tệ thi cử 
nhân có năm điều là: 

1 - Truyền nghĩa (cắt nghĩa lẫn cho nhau); 

2 - Hoán quyền (đối quyển cho nhau); 

3 - Dịch hiệu (đổi số hiệu); 

4- Quyển tử xuất ngoại (đem quyển ra ngoài); 
5 - Đăng lục điệt liệt (chép lại sai lầm). 
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Tệ tục phổ biến, đến nỗi các quan phụ trách việc can ngăn 
(gián quan) phải tâu xin phòng ngừa nghiêm cấm, sa1 quan giữ 
phách (di phong quan) phải niêm phong hòm quyến; phép soạn 
hiệu thì phải một chữ ở trên giống nhau, hai chữ ở dưới phải 
khác nhau, và đặt ra lệ: thưởng cho người nào bắt được những 
người mang đầu bài ra ngoài trường thị; viết hộ, và đội tên vào 
thi, thì bị tội. 

Lại nói đến cả cử nhân nộp bài trùng kiến không sai một 
chữ. Cái tệ ấy có hai điều: một là quan trường ăn hối lộ, hay có 
ám hiệu, đưa cả toàn bài, một nhà chia nhau chép lại. Hai là 
các ông lão nho, bán văn trường ốc, một người truyền cho mười 
người chép, mười người truyền cho một trăm người, quan giám 
khảo không đủ thì giờ tra xét. Triều vua Độ Tông (1265 - 1274) 
nhà Tống, người ta nói: cái tệ mạo lạm chỉ có ở thì hương, bèn 
bắt thi lại. Cái tệ ấy so với đời sau, giống như hệt. Ấy có phải là 
học trò nghe biết được mà bắt chước đâu, đó là do phong tục 
kiêu bạc, lòng người nham hiểm, phòng ngừa đã khó, kiểm thúc 
không dễ, chỉ cốt sao tấm lòng mở mang, kiến thức sáng suốt, 
đem lòng thành cống hiến mà không làm bậy, mới không đến 
nỗi quá lạm như vậy. 

75 - Phép thi nhà Minh, chỉ thi ba kỳ, duyệt cả ba quyển 
một lúc, rồi ra bảng. Song, Cầu chí biên của Vương Phủ Lộc nói 
rằng: "Ngày chấm văn ở trong trường ngặt quá. Ngày mồng 9, 
cử tử vào trường, ngày 11 mới chép xong văn kỳ đệ nhất, ngày 
12 ra bài kỳ đệ nhị; ngày 1ð mới chép xong bài thị, ngày 16 ra 
bài kỳ đệ tam; ngày 20 mới chép xong bài thị kỳ đệ tam; hội ba 
quyển lại, ngày 29 ra bảng, mà bảng nháp thì đã làm vào 
những ngày 25, ngày 26. Lại còn có ngày yến tiệc xuất liêm ®, 
ngày yến tiệc xuất đề; năm ngày một đại yến, ba ngày một tiểu 
yến, làm mất cả thời giờ chấm văn". Lại nói rằng: "Chế nghệ 
(kinh nghĩa) không đủ để biết người, phải thi văn sách mới biết 
được tài kinh tế uyên bác. Nay bỏ hẳn sách không hỏi đến. Sơ 
trường (kỳ đệ nhất) đã lấy, dù văn sách rỗng tuếch cũng đỗ; sơ 


t0 Xuất liêm: Ra ngoài mành mành, chấm văn xong, khảo quan mới được ra ngoài 
chö làm việc. Xuế? đá: Ra đầu bài. 
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trưởng không lấy, thì dù văn sách hay như gấm thêm cũng 
không chấm đến. Thức gia lấy điều đó làm bất mãn!'", 


76 - Nhà Đương, nhân theo nhà Tùy, đặt khoa tiến s1; chữ 
trạng đầu là để gọi người đầu bảng mà thôi; thám hoa cũng là 
khi ăn yến ở Khúc Giang (tên sông, phong cảnh rất đẹp), vua 
chọn một người trẻ tuổi cho đi hái danh hoa mà thôi, chứ không 
có ý nghĩa gì khác; mà cũng chưa có tên fzm bhôi. Tống Thái 
Tông (976 - 997) mới chìa ra giáp đệ cố cho danh hiệu là cập đệ 
hay xuất thân. Đệ nhất giáp gọi là (ứ tiến sĩ cập đệ, có khi đến 
ba mươi, bốn mươi người, nhưng chưa từng ưu đãi ba người đỗ 
trên. Trong văn Tô Lão Toàn (Tô Tuân) có nói rằng: Trong ba 
người đỗ tiến sĩ, cái ngày "thích cát" ®, thiên hạ đều mong rằng 
ngày sau làm nên khanh tướng, thế mà chưa đầy mười năm, đã 
có người làm đến lưỡng chế ?, Ý hắn đời Tống, lấy đỗ đệ nhất 
giáp tuy nhiều, nhưng trọng dụng chỉ có ba người đỗ trên thôi. 

Sách Đông hiên bút lục chép: "Tập trung các người trẻ tuổi, 
chọn lấy ba người làm thái hoa; trong năm Hi Ninh (1068 - 
1078) ta đỗ trạng nguyên, bèn xin bỏ bữa yến thám hoa để cho 
hậu phong tục, vua chuẩn cho, vì sợ người ta hiểu lầm rằng 
người đỗ thứ ba là thám hoa!”. Ẳ 

77 - Sách Thuyết phu chép: "Chu Mật đời Nam Tống soạn bèi 
ký xướng danh nói: người đỗ đầu (đệ nhất danh) được sơ bổ thừa 
vụ lang, người đỗ thứ hai, thứ ba, đều được bổ văn lâm lang”. 

Đỗ đệ nhất giáp gọi là: tứ tiến sĩ cập đệ; đỗ đệ nhị giấp, gọi 
là đồng tiến sĩ cập đệ; đỗ đệ tam, đệ tứ giáp, gọi là: tiến sĩ xuất 
thân; đỗ đệ ngũ giáp, gọi là: đồng tiến sĩ xuất thân. 

Vua ngự ra điện xướng danh, cho ba người trạng nguyên ăn 
' cdm, ban 5ð chén rượu; còn những người khác thì cho ăn no. Ba 
người trước dâng một bài thơ tạ ơn; 10 ngày châu tạ, lại vài ngày 
nữa làm lễ "Bái hoàng giáp", và "Tự đồng niên"; lễ nghị như sau: 

Ba người dải mã nhục (thám) ở trên thêm Đông Tây đối 
nhau; từ 40 tuổi trở lên đứng ở hành lang bên Đông; dưới 40 
tuổi đứng ở hành lang bên Tây; đều lạy hai lạy. Lại chọn một 


(` Thích cứi: Cỏi áo vải. Các tiến sĩ mới đỗ, đến nhà thái học, cới áo thường, mặc 
quan phục. 
t2 Lương chế: Tổng chế và Tiết chế, hai chức quan to ở triều Tống: 
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người nhiều tuổi nhất trong bảng để ông trạng nguyên lạy, và 
chọn một người trẻ tuổi nhất lạy ông trạng nguyên. Điều đó 
chứng tỏ rằng ba người ấy ở trong giáp bảng tiến sĩ được trọng 
vọng như thế nào". 

Lễ "bái hoàng giáp" lấy nghĩa chữ hoừng là hoàng bảng 
(bảng vàng); chữ gzớp là khoa giáp. 

Lễ "tự đồng niên" là những người cùng một bảng vái lẫn 
nhau, chứ không có ý nghĩa gi khác. | 

Người đời sau cho tiến sĩ xuất thân là hoàng giáp, không 
biết căn cứ vào đâu. Còn danh hiệu bảng nhãn cũng mới bắt 
đầu có từ đời Nguyên, Minh. 


78 - Sách Chích ngôn ') chép: "Từ năm Thân long (70 - 
707) nhà Đường trở về sau, sau bữa yến ở hạnh viên, các tiễn sĩ 
đều được đề tên vào bia ở chùa Từ Ân, cử người nào chữ tốt ở 
trong niên bảng viết. Ngày sau, có người làm nên tướng văn hay 
tướng võ, thì lấy son biên vào bên cạnh tên". Việc đề tên tiến sĩ 
vào bia bắt đầu có từ đấy. 

79 - Vụa Tuyên Tông đời Đường thích văn học, lại càng 
trọng khoa cử. Năm Đại Trung thứ hai (848), Trịnh Hiệu làm 
tri cử (chủ khảo); vua đòi xem bản chép khoa danh, Trịnh Hiệu 
dâng biểu nói rằng: "Từ năm Vũ Đức (618 - 627) về sau mới có 
khoa tiến sĩ. Những người mới đỗ tiến sĩ như chim oanh ở trong 
hang bay ra, tiếng kêu và sắc lông, tuy hay, tuy đẹp, nhưng sau 
khi ở Phượng Trì được vua đã duyệt quyền rồi (thì thôi), sử sách 
không còn chép nữa (Xuất oanh cốc nh1 phi minh, thanh hoa 
tuy mậu; kinh phượng trì nhi duyệt thị sử sách bất thư). Tên họ 
các tiến sĩ đời trước, truyền lại, đều do tư gia ghi chép. Thân 
kính vâng thánh chỉ, dám đâu không bàn xét. Thần liền ủy cho 
viện ngoại lang ở từ bộ là Triệu Lân đi sưu tâm bhoø mục hý 
của các tư gia, soạn thành 12 quyển; chép bắt đầu từ Vũ Đức 
nguyên niên (818) đến bản triều, dâng lên ngự lãm, cho được 
đầy đủ". Vua bèn ban sắc lệnh cho viện Hàn Lâm, từ đó về sau, 
khi ra bảng tiến sĩ rồi, phải biên tên họ những người đỗ, và đầu 
bài thơ phú, dâng vào nội phủ; quan phụ trách thì phải hàng 
năm biên chép cho có thứ tự”. 


® Chích ngôn: Tên một quyến sách, tác giả là Vương Định Bảo, đời Ngũ Đại. 
Trong sách ấy, tác giá chép những phép thì cử các triều đại. 
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Việc này thấy chép ở sách Đông quán tấu by. 

80 - Sách Tính uũ bhởi đàm nót: "Người đời Đường, đời 
Tống, không viết hai chữ tiến sĩ trên quan hàm; đến đời Nguyên 
cũng vậy. Chỉ có Dương Duy Trinh, ở cuối đời nhà Nguyễn, viết 
mấy chữ "Lý Phủ bảng tiến sĩ" (tiến sĩ trong bảng của Lý Phủ); 
thậm chí khắc cả dấu. Đời sau thấy thế, bắt chước, cho là việc 
đã có từ trước”. 

81 - Đời Minh, quan chế buổi đầu, dùng ba lối (tam đồi: 1 - 
Tiến cử; 2 - Thi đỗ tiến sĩ, giám sinh; 3 - Thi lại viên. 

Vua Minh thành tổ (1408 - 1424), ở Bắc Kinh, sai quan 
thượng thư là Phương Tân xét các quan ở Nam Kính, xem người 
nào có tài làm ngự sử thì đòi về. Phương Tân tâu có bọn ngự sử 
Trương Tuần Lý, 28 người, dùng được. Vua hỏi bọn ấy xuất 
thân là gì? - Phương Tân tâu: Bọn Tuần Lý, 24 người do tiến sĩ 
và giám sinh xuất thân; còn bọn Hồng Bỉnh, 4 người, thì do lại 
viên xuất thân. Vua nói: Dùng người tuy không chuyên chủ một 
đường, nhưng ngự sử là người giữ phép thắng của nước, tất phải 
có học thức, thông suốt trị thể, và liêm chính, không a dua, mới 
dùng. Còn bọn đzo bút lại ”) chỉ biết lợi, không biết nghĩa, biết 
khắc bạc không biết đại thể. Dùng những người ấy để giữ 
phong hóa, ký cương, chỉ khiến cho người ta khinh thị triều 
đình thôi. Vua bèn truất bọn Hồng Bỉnh làm tự bản '. Rồi hạ 
chỉ dụ: "Từ nay không được dùng /ø¿¡ vào Ngự sử đài". Từ đó mới 
chia ra lưu phẩm ®, 

82 - Tống Cao Tông đặt ra khoa Bác học, Hoành từ; khi thì 
cộng có 20 đề mục: chế, cáo, chiếu, biểu, lộ bố, hịch, châm, minh, 
ký, tán, tụng, tự, và sáu đề tạp xuất; chia làm ba trường (kỳ); 
thể chế mỗi trường một bài cổ, một bài kim. Từ khi thiên đô 
sang Nam, nhân tài càng thịnh. 

83 - Nhà Đường đặt ra lục điển '°. Thi võ cử lấy 7 bậc xét 
người: 1 - Bắn tên dài (trường đóa) 30 phát; 2 - Cưỡi ngựa mà 


8` Đao bút lại: Người chuyên coi giây tờ, tức như thư ký ngày nay. 

TW bạn: Thuộc viên ở Hồng Lô Tự. 

Œ Tuyuy phẩm: Lưu là dòng phái; Phám là thứ bậc. Các hạng người cao thấp trong 
xã hội. ` 

® Tưc điển: Sâu phép (điển): 1 - Trị; 2 - Lễ; 3 - Giáo; 4 - Chính; 5 - Hình; 6 - Sự. 
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bắn; 3 - Cưỡi ngựa múa sang; 4 - Đi bộ bắn bề nhìn; 5 - Tài mạo 
(vóc giác); 6 - Nói năng; 7 - Xách nặng. Bảy bậc ấy chia ra 
thượng và thứ. Thượng và thứ theo nhau. Người nào được năm 
kỳ thứ thượng thì đỗ. Phép thi giản dị như thế. Còn cung, sang, 
đều lấy trúng hay không, để định đỗ cao đỗ thấp; không có 
phép đấu sang, đấu cung và mộc, do đó, những mưu chước gian 
giáo đều không đắt. Tài mạo, lấy người cao 6 thước (thứ thước 
riêng để đo ngườ)) làm thứ thượng; nói năng, lấy người có dáng 
vẻ thống lĩnh được làm thứ thượng. Phép xem người như thế 
cũng đủ. 

84 - Phép 0õ tuyến bhóa thí, của Bình bộ nhà Đường, có thì 
bắn, cưỡi ngựa, nhãy sào (kiều quan: nghĩa là róng chặn cửa), 
mang gạo. Cái sào dài 2 trượng, 7 thước; đường kính 2 tấc rưỡi; 
nhắc lên 10 lần; rồi tay cầm cái sào, cách chỗ lấy sào, ra không 
quá 2 thước. Mang gạo, thì mang ð hộc (mỗi hộc 10 đấu), đi 
được 20 bước, là đỗ. 


Lúc bấy giờ, dùng phép thi ấy tuyển người, cũng tuyển được 
người giỏ), như Quách Tử Nghi là người thì đỗ kỳ mang gạo thì 
đủ rõ. Tiếc rằng đời sau không theo phép ấy mà làm. 

85 - Đời Đường Cao Tông (650 - 683), Bùi Hành Kiểm đặt ra 
cái bảng TYường danh; phàm khi tuyển người, thì tập hợp ở bộ 
Lại, ai được thì để, ai hỏng thì cho về. Tống Bạch nói: "Bảng 
Trường danh để định người 1u (ưu lại), phóng (bị cho về)". Vậy 
lưu là trúng tuyến, phóng là không trúng tuyển. 


86 - Đời Đường Trung Tông (Thế kỷ thứ VII), Thôi Thực làm 
tế tướng, lại giữ chức thuyên hành (cân nhắc nhân tài trong 
việc tuyển dụng), cậy tựa bọn quyền thế, lấy người quá số, để bổ 
khuyết, thông dụng bổ khuyết đến 3 năm. Sách Thông giứm của 
Hồ Tam Tỉnh nói: "Phép tuyển cử người một cách thối nát, đến 
đời Tống là quá lắm. Bộ Lại nghĩ định: mỗi một chức quan gồm 
có ba người, một người tại chức, một người chưa đến, một người 
chờ dịp. Có chỗ nào tốt mà khuyết, thì không phải chỉ một người 
đdòm nom. Thế thì có phải chỉ thông khuyết có 3 năm mà thôi 
đâu!" Xem thế, ta thấy cái nhũng tệ thuyên tuyển, xưa nay 
cùng một lối cả. 

87 - Quan chế nhà Minh quy định: Những chính tá ở các 
phú, châu, huyện, đường ngoài, và các liêu thuộc, cửu khanh, 
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trong triều, bất cứ quan lớn hay nhỏ, đều do bộ Lại tuyển bổ, 
thiên đổi; mà dùng phép niêm cưu (gắp thăm, biên chữ vào giấy 
vê tròn rồi gắp thăm), Khoảng năm Vạn Lịch, Nghệ Tư Huệ 
làm viên ngoại lang, đặt ra phép xiế? êm (bói thẻ). Phép này 
được theo dùng mãi. 

88 - Đời Hán, đời Tấn, trở về trước, trong quan chế, chức vị 
đều không có £ùng phẩm (thú bậc theo sau). Đời Nguyên, 
Ngụy, đặt ra cửu phẩm, đều có chứnh và tùng; mãi đến bây giờ 
vẫn thế. 

89 - Hán Thành đế, đầu tiên, đặt ra năm thượng thư. Vua 
Quang Vũ chia làm sáu (ào (dinh, tòa), và một /ệnh, một bộc; 
thế là tám tòa. Sáu tòa thượng thư nguyên là tượng trưng sáu 
ngồi sao Văn Xương. 


90 - Viện Hàn lâm giữ việc khởi thảo chiếu, chỉ, chế, sắc, tÌ, 
thư, sách mạng. Lục Du đời Tống có ghi câu thơ của Tô Tử 
Dung như sau: "Khởi thảo tài đa phong quyển tốc, bả ma nhân 
chúng dân thanh trường". Nghĩa là: Nhiều người tài giỏi khởi 
thảo chiếu, sắc... thảo xong gói từng cuốn, gửi đi rất chóng; đã 
sẵn có người nhắc sẽ lại ® cho người tuyên đọc chiếu sắc, đọc 
gìọng ngân ngư kéo dài. 


Câu thơ trên ý nói ngày xưa, khi tuyên chiếu, người đọc cứ 
ngân ngư kéo dài như hát. 


91 - Cách dùng người: một người thì có chuyên trách, hai 
người thì phân tán, ba người thì phức tạp. Trọng Trường Thống 
nói: "Dùng một người thì chính sự chuyên, dùng vài người thì ÿ 
lại nhau; chính sự chuyên thì công việc đều hòa, ÿ lại vào nhau 
thì lệch lạc. Ngày xưa, người ngồi ở địa vị phụ bật (trực tiếp 
giúp đỡ vua), nhiều lắm không quá 2 vị tả tướng và hữu tướng. 
Đời nhà Chu có đặt ra tam công bàn việc trị nước, mà không 
cần cho đủ cả ba vị; sáu quan khanh chia chức, đều có liêu 
thuộc. Còn quan Trủng tế (tế tướng) đứng đầu, nhưng rút cục 
quyền về các quan khanh sĩ. 


® Bđn ma: một danh từ dùng để chỉ việc nhắc sẽ người đọc chiếu chỉ nhà vua, 
Ngày xưa, người phụ trách tuyên đọc chiếu chỉ của nhà vua phần nhiều ít chữ, 
đọc không gây câu, phải có người khác đứng bên nhắc sẽ, (ñ⁄ hai, trang 562). 
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Nhà Đường đặt 6 bộ thượng thư, gồm có 24 ti, chia giữ mọi 
việc. Nhưng, buối đầu, mới dựng nước, lại đặt quan !êệnh, quan 
bộc. Đến trung gian, lại có thêm quan khác, cùng với quan £rung 
thư môn hạ bình chương sự, cùng tham gìa co1 sốc công việc. 

Nhà Minh, buổi đầu, bố tòa trung thư, lập ra 6 bộ, đầu là bộ 
Lại; đến trung gan, sai từ thần (văn thân) vào Nội các làm việc; 
sau lại lấy chức thượng thư kiêm chức đại học sĩ đứng đầu. Từ 
đấy, lão thân trong Nội các, gọi là tế tướng; còn sáu Bộ chỉ làm 
việc mình phụ trách, mà không mang hàm nội các, không dự 
việc khu mật; cho nên biết rằng tào cục tuy chia, nhưng cương 
lĩnh vẫn một, quyền bính về tay một vài người. Vua tin dùng a1, 
sa1 giữ những việc quan trọng cẩn mật, chẳng qua chỉ một, hai 
người, không lý gì mà dùng cả ô bộ; thế tất phải thế, 

95 - Đời Viêm Hán, phong chư hầu, còn có thái ấp thực sự. 
Đến đời Tào Tháo, mới đặt danh hiệu cho các tước hầu, cho đến 
chức Ngũ đại phu, cùng với tước cựu liệt hầu, quan nội hầu, 
gồm có 6 bậc. Lối hư phong (chỉ có tên phong hầu mà không có 
thái ấp thực), các đời sau là bắt đầu từ đây. 

93 - Đời nhà Đường, chế độ ban thưởng có: cho £zớc một bậc, 
cho ø@¡a quơn một trật, cho hun lao (công lao) một đợt; chứ 
không có định lệ. 

Vương Khánh đời Minh nói: Quan chế nhà Đường có: huận, 
giai, quan, tước. Tước để định cao thấp, quan để chia chức vụ, 
giai để kế khó nhọc, huân để kể công; bốn điều ấy không có nhờ 
nhau. Có người guan bé mà giưi phẩm cao, có người buôn giai 
thấp mà quan tước cao. 

Liệt hàm nhà Tống: Phàm cấp bậc cao mà quan thấp thì gọi 
là hành; cấp bậc thấp mà quan cao thì gọi là thú quan; với giai 
ngang nhau thì không có ha chữ hờnh, thú. Nay chỉ lấy quan 
làm mức định: làm quan chức gì, thì huân tước ãy, chứ không có 
ý kể công lao riêng. 

94 - Biên giấu tên vào số, mạo công để làm quan; tệ ấy đời 
xưa đã thấy có. Đọc tờ chiêu năm Thiên Bảo thứ 12 đời vua 
Đường Huyền tông (753), ta tưởng thấy đời vua lúc bầy giờ, chu 
đáo, ôn hòa, tràn ra lời nói; thế mà cái tệ tấu sớ gian dối, đến 
cuối đời nhà Đường vân còn. Nay chép tờ chiễu ấy ra sau đây: 
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" Đấng Vương giả lập quân đội để trừ tàn bạo, quân đội phải 
nghiêm. Ngày uống rượu mừng °Ð để yên ủi tướng sĩ đi trận về, 
thưởng phạt phải tín. Kinh Dịch có câu: "Tại sư trung cát, thừa 
thiên sủng đã" (Ở trong quân đội được sự tốt lành, là được đội 
ơn trời). Sách truyện có câu: "Thưởng bất thất lao, tỉ nhân 
khuyến dã" (Thưởng không bỏ sót người có công lao, để khuyến 
khích người ta cố gắng). Nếu làm trái phép tắc cũ, thì hóa dân 
thành tục sao được? Các tiết độ sứ ở các hàng quân đội được ủy 
nhiệm rất trọng: tuy theo mưu trên, chịu quân luật, cùng thắng 
trận về, nhưng khi xét thưởng, kể công, phần nhiều không đúng 
sự thực. Và lại, vua lấy fín trị kẻ dưới; làm tôi, lấy trung thờ 
người trên, không nên thất tín, không nên thiêu trung. Trẫm 
theo đó mà làm, may được khích lệ. Và lại, từ trước, lập công 
đều cho duyệt lại, đến nay ghi chép cũng ủy cho người khác 
trông co. 

"Trâm nghĩ răng: Tướng là tâm phúc của nước, là núi non 
tiêu biểu ? của triểu đình, bỏ mà không dùng thì ai chịu dốc 
lòng giúp việc? Cho nên, mỗi khi có người nào lập được một 
công, đều cho ghi chép, suy bụng như thế tưởng đã hết sức rồi. 

"Gần đây, trong các đạo quân, sinh nhiều tệ lắm: đến cả 
phiến tấu về sự tình ngoài phiên, cùng là việc phá giặc lập công, 
cũng là giả dối không đúng sự thực; hoặc có kẻ ở lâu trong hàng 
trận đã bị thải bỏ, có ke không hề tòng quân, mà được tước 
thưởng, nào the bạc, nào thao tía; không có công lao hãn mã 
(làm cho ngựa đổ mồ hôi) mà được lộc hậu, tước cao; đều chỉ nhờ 
ho hàng nâng đỡ mà được; làm cho chiến sĩ thất vọng, đua nhau 
cầu may; lý do ở đó! 


"Và lại, sĩ nông ở riêng, quân quốc khác dáng (thù dung); 
cho nên, nhà quốc học, nhà thượng tường dạy con cả các quan 
văn, chọn xe, mặc áo da con lạc (loài hồ ly) ra ngoài, để dạy 
quan võ; có lẽ đâu chỉ ở nhà học làm cung cừu mà lại tham dự 
tốt ngũ. Ấy là gia đanh tiến thủ, lẽ thực rõ ràng. Ấy đều là chủ 


1 "Nguyên văn là Âm chí, tên một lễ cố; khi thắng trận về, quan quân cùng uống 
rượu ở nhà tông miếu (nhà thờ tô của vua). 

® Nguyên văn là phương nhạc, nghĩa đơn là bến núi lớn ở bồn phương, trên đó có 
thờ bốn vị thần chuyền việc bão vệ đất nước; ở nói canh g1ữ. 
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tướng tư tình, công nhiên luồn lọt. Thôi! các sự đã qua, 
trầm không nói đến. Sau này, nên tự nguyện đổi mới, bỏ hết tệ 
cũ. Từ nay trở đi, con em giám quân sứ, nhất thiết không được 
đi theo, nếu đã ở trong hàng ngũ quân đội từ trước thì phải đổi 
sang cơ ngũ khác; người nào phá giặc lập công phải nên xét 
thực. Và lại, giá đối thờ vua, mặt dây làm bậy, không sợ pháp 
luật, không sợ quỉ thần, phàm các điều đó, các quan nên tự răn 
bảo chừa đi! | 
“Nay trâm tuyên bố trong ngoài, cho biết bụng ta". 


95 - Kinh Thư nói rằng: "Giám vu thành hiến, kỳ vĩnh vô 
khiên". (Soi xem phép cũ, thì lâu không mắc lỗi). Ý nói pháp độ 
của tổ tiên đặt ra, đời sau cần phải coi đó mà noi theo, không 
cần gì thay đổi, mà chỉ lo những nhà chức trách bỏ quên không 
đem ra dùng. 

Vua Minh tông (926 - 933) nhà Đương (Hậu Đường) có giáng 
chiếu rằng: "Giữ trình độ, thì lòng yên, mà ngày càng tốt; noi 
theo bụng dạ (theo ý nghĩ riêng của mình), thì tâm nhọc, mà 
ngày càng vụng; luật lệnh, cách thức có quan hệ mọi việc, đều 
đã chia rành, nên theo phép cũ, khiến trăm quan đều chép rõ 
công việc của sở mình, dù lớn dù nhỏ, cần sao chép hết ra, đóng 
lại thành quyển; lại viết lên tường công sảnh, để cho liêu thuộc 
giữ phép làm việc công; tế thần thì cầm cương nhấc lĩnh, mong 
cho mọi việc đều có trật tự; thế gọi là chi đạo bất phiền (đúng 
mức không phiền). 

"Trong đó, hoặc có điều gì đã sửa đổi mà chưa tiện làm, 
thì ủy cho nha nào phụ trách bấm lên tòa Trung thư môn 
hạ, xem nên tham chước thế nào, rồi mới tâu lên (vua), để 
thi hành". 

Ấy là lời nói bất dịch; xưa nay bàn đến chính trị, không vượt 
qua khỏi được. 


96 - Các đời đặt ra pháp chế, hoặc thêm, hoặc bớt, hoặc 
giản, hoặc phiền, tuy không giống nhau, nhưng đều lấy hợp 
thời, tiện dân, làm phải; đến như chia tào, định cục, phòng tệ 
hại, cấm làm càn, thì xưa nay vẫn cũng cùng một lối. 


Dưới đây, sao lục hai tờ chiếu của nhà Hậu Chu, để biết cái 
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chính sách xử đoán ngục tụng, về rường mối, điều mục, chắng 
qua như thể. 

Vua Thái tổ nhà Chu, năm Quang Thuận thứ 2 (1461), có 
ban một đạo sắc rằng: 

"Muốn xử cho hết lẽ để yên nước, tất phải lưu tâm về việc 
hình trước. Phân xử việc tranh giành, phán đoán việc ngục 
tụng, đã có quan coi việc: ở trong thì có các quan tính đài; ở 
ngoài thì có các tào, cục, châu, huyện, cùng nhau phụ trách, 
một dạ lo lắng chuyên cần. Nếu mọi việc có qui điều, thì dân 
không oán. Từ nay về sau, dân gian có kiện cáo, không được 
vượt bậc khống tố; thế mà gần đây, có người tự tiện đến triều 
đường tố luận, không qua châu, huyện, thì phai nên cấm chỉ cho 
khỏi trái phép. Vậy, từ nay, bách tính (nhân dân) có tố luận 
điều gì, hay giãi bày tai vạ, thì nên tố cáo ở huyện, huyện không 
xử thì lên châu, châu không xử thì tố ở Quan sai sứ, hoặc đoán 
trách không đáng thì lên đài sảnh. Nêu có kẻ nào vượt thứ tố 
luận, thì quan coi việc không được nhận đơn. Như thực có ngươi 
phạm, thì chiếu luật trị tội. Còn như các giấy tờ cáo tố, hoặc tự 
tay viết, hoặc nhờ người viết, đều phải biên rõ, ở cuối đơn, tên 
họ, và địa chỉ của người viết. Như không nhờ được người viết, 
cho nộp giấy trắng, và kế rõ sự tình, để cho thư lại biên vào. Các 
điều nói trong đơn phải thiết thực đến quyền lợi mình, hoặc mật 
tố, có ý thù riêng, khi xét được thực, thì sẽ nghiêm phạt. Đơn tố 
qua những nơi nào xử đoán không công bình, phải đưa lên triểu 
đường, thì quan Trưởng sử (chức quan ở phủ tam công) đòi hỏi 
trừng phạt”. 


Đạo sốc năm Quang thuận thứ 3 (1462): 


“Phú, thuế, hôn, điển ', là việc của châu, huyện; trộm cướp, 
hỏa tai, là việc của ti tuần trấn; đều có chia riêng, không được 
lần lộn; nếu xâm phạm chức phận người khác là trái qui điều. 
Trẫm e rằng các viên chức sở tại còn theo lệ cũ; nay nên biết rõ 
để chỉnh đốn lại kỷ cương. 


"Các phủ Kinh Kiệu, Phượng Tường, cùng các châu Hoa, 


Œ Nên, điền: Việc kiện cáo về hôn nhân, điền thổ, 
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Mân, Phu, Diệu, coi các quân trấn ở châu huyện lúc cuối đời 
nhà Đường, phong tục khác nhau, lâu ngày chưa sửa đổi được, 
con đường hành chính không thống nhất, sao dạy được dân! Từ 
nay, những hôn, điền, tạp tụng, phú, thuế, định, dao 2), là việc 
của lệnh tá '? các huyện. Tróc gian, bắt trộm, bảo hộ phương 
dân, là chức vụ của cảnh sát quận trấn. Từ nay về sau, a1 phải 
giữ chức phận người ấy; cần phải nhắc nhở luôn; như để sơ 
khoáng sẽ bị khiển trách, Các châu huyện không được sai, giám 
trưng quân tướng (quan quân coi việc trưng thu) xuống huyện, 
cho được yên tĩnh, không phải phiển lao". 


97- Về quan chế các quận ở ngoài kinh của triều Minh, Lã 
Khôn có làm một thiên Minh chức, nói đã tường tận. Đại lược 
như sau: "Nhân dân và tài vật một tĩnh được chia trị ở châu, 
huyện, kiêm tr} ở phử, giám lâm ở nha Tuần đạo, thống thuộc ở 
ti Bố chánh, đàn áp ở ti Án sát; còn đốc bộ và phủ bộ thì có 
trách nhiệm vỗ về (phủ tuy). 

Trong một tỉnh, phàm những việc hộ, hôn, điền, thổ, phú ®, 
dịch, nông tang, đều thuộc vào ti Đố chánh. Phàm những việc 
trộm cướp, đánh nhau, giết người, tham tàn, gian bạo, đều 
thuộc vào ti Án sát. Hai thủ trưởng hai ti ấy, không thể ra 
ngoài đi tuần, hay một người kiêm nhiệm hai việc được; nên: 
mỗi tỉnh, tùy xa gần, đặt chức tuần đạo để chia giữ, mà đốc xét; 
liệu lý, xem nên trình xin øì, thì trình xin hai viện nói trên mà 
thi hành; hay nên bài tháp # thì cho bài tháp đi xuống châu 
huyện mà điều nghị. 


98 - Đời Đường Minh tông, hễ các quan trong bộ Lại trao 
chức việc, hay phong tước cho a1, mà lầm, hay lạm, thì đều bị 
phạt. Lệnh sử thì bị phạt trượng, Lang trung thì bị phạt 
bổng. Trong sắc chỉ có câu sau này rất hay: "Khi tức nan thứ, 
thác tức khả căng", (Lừa dối thì không tha được, lâm lẫn còn 
đáng thương). 


®' Dao; Thứ thuế bắt nhân định đi làm phụ một thời gian. 

®I Tênh (d: Huyện lịnh. huyện tá, tức như ở ta xưa có trì huyện và đề lại, 
® P?¿/: Thuế đình điển nói chúng. 

'!® Bài pháp. Bài: The bài của cấp trên cho người lính mang công văn đeo với 
người, Thớp: tức là bởi tứ, là cái biển để gián công văn, giao cho người đeo thẻ 
bài mang ởi theo. 
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99 - Năm Khai Nguyên đời Đường (713 - 741), hạ chiều (về 
việc thu thuế) có nói: "Các sắc lệnh đòi thúc thuế để quá hạn, 
mà chưa nộp, để đến quá năm, hoặc giấy đòi bỏ mất, lại bị 
trưng thu lại, hoặc tội nhân trốn tránh, bất ép láng giếng bảo 
đảm, sinh ra nhiều sự tham nhũng, dân không được yên. Từ 
nay về sau, người nào mà giấu giếm người bị đòi ấy, thì nên bắt 
ngay trong năm ấy; nếu việc liên can đến việc năm trước, thì 
bắt cả hai. Nếu việc đã cách một năm rồi, thì không ở hạn đòi 
bắt ấy. Còn các quan chức giữ tang chứng giấu giếm, dối trá 
trong hạn, thì không thuộc lệ trên đây”. 

Các lại viên đời sau, coi những việc tra xét truy soát, nên 
biết mà bắt chước. 

100 - Hộ khẩu là kế hoạch lớn nhất của quốc gia. Vua 
Huyền tông sai Vũ Văn Dung giản duyệt và thu lặt hết số hộ 
khẩu. Như thế cũng là phải. Nay những quân lính phản bội ở 
các châu, mà trốn tránh, thì hạn trong 100 ngày phải ra thú; 
chiếu theo thể thức lệnh chỉ cho sở tại biên vào hộ tịch. Người 
nào tình nguyện lưu trú, thì cho phụ biên vào số chịu sai dịch 
thuế khóa, tiền góp, và kê cho bản quản biết, khỏi phải trưng 
thu. Người nào tình nguyện về làng, và theo lịnh thức không 
hợp cách được phụ nhập hộ tịch, thì tư trước về làng cho biết, 
đến sau, khi thúc hỏi mới phải nộp. Người nào tình nguyện nộp 
ngay, thì cũng cho; đợi khi về làng sẽ xin miễn nộp tô phú khóa 
địch năm Ấy. 

Như số người ra thú được trên 100 hộ, thì sai quan ở bản 
quán đến từng hộ mà lĩnh nhận. Còn như những tiền thuế thiếu 
đã lâu không nộp, cùng là lương cho vay, thuế đất gieo trồng, 
mà dân chưa nộp từ năm trước trở đi, đều tha hết cả. 


Xem thế, đủ thấy lòng nhân hậu sáng suốt của triều đình; 
cho nên sách Văn hiến thông thảo có chép để khen. 

101 - Theo pháp chế nhà Đường, các châu trong thiên hạ 
đem cống hiến những vật thổ sản, thì mỗi năm, cứ đến tiết đông 
chí, đem đến kinh đô, chuẩn bị đầy đủ, bày ra ở trước điện. 

Sách địa lý chí kế cống vật của các châu quận trong 10 đạo; 
ta thấy rất nhiều. : 
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Đời Đường, lúc mới thi hành phép ¿ô, dưng, điệu, dân có 
thường điệu, phu dịch có thường nhật °). 


Đời vua Đại tông, sai các quan thứ sử và huyện lệnh, theo 
đúng thực hộ hiện tại, xem xét số người giầu nghèo, mà định 
mức thuế, không được theo hạn định cũ. 


Đời Tông, lấy người nha tiền (người đến lực dịch ngay ở 
trong nha, hay người lính ở trong nha) col giữ và chuyển vận 
quan vật (của công); các lý chính, hộ trưởng, hương thư thủ, 
thôi đốc thuế khóa; kỳ trưởng, cung thủ, và tráng đình, giữ việc 
đuổi bắt trộm cướp: tuyển thừa phù, nhân lực, thủ đao, tán 
tụng để khi có việc quan thì sai khiến. Chức huyện tào thì giữ 
tạp chức, như xem Khí hậu, tuyển chọn người. Tất cả đều 
chuyển theo số lượng hương hộ, mà định số nhiều ít. 


Phép sai dịch đời Minh, có lý trưởng, giáp thủ lão nhân, tức 
là lý chính, hộ trưởng, và kỳ trưởng, đời Tống. Cung bình, dân 
tráng, tức là cung thú, và tráng đinh, đời Tống. Tạo lệ, cấm tử, 
tức là thừa phù, nhân lực, thủ đao, đời Tống. Xứng tử, phố hộ 
tức là giản thao nhân đời Tống. 


Các cụ ngày xưa nói: "Công việc tạo lệ (tôi tố), ngoài những 
việc coi ngục, giữ kho, như là việc châu chực, giữ cửa theo hầu, 
đều có thể thuê người". Như thế thì dân được yên ổn cấy cày, 
quan có người sai khiến. Lại thu dụng được những kẻ du thủ du 
thực '?, Làm một việc mà được cả ba việc. 


102 - Sách Phù ông tạp ký ® chép: Quan Tiểu tế nói: "Việc 


+) T2, dụng, điệu: danh từ về phép thuế má đời Đường. 79: là thuế ruộng, trai 
tráng được cho cấy một khoảnh ruộng, thì mỗi năm phải nộp hai hộc thóc 
thường, ba hộc thóc đạo (lúa mùa ngon) Dung; thuế đánh vào sức lao động. Mỗi 
người, mỗi năm phải đi làm công không 20 ngày, trừ trường hợp đặc biệt. 
Thường nhật là số ngày đã định ra, và chung cho mọi người. Điệu: Thuế đầu 
người phải nộp tơ, lục, vải. Mỗi người hàng năm phải nộp: hai tấm lụa, hai 
trượng the; số vải bằng một phần năm số lượng trên. Vùng đất nào không trồng 
dâu nuôi tằm, thì mỗi người phải nộp 14 lạng bạc. Thường điệu: múc thuế phải 
nộp đã định sẵn. 

® ` Dụ thủ dụ thực: người không có nghề nghiệp gì là chính, tức nay ta gọi là 
lưu manh. 

9 Phù ông: Ìà tên của hai người xưa. Một người là Vô đanh thị đơi Hán. Một 
người là Hoàng Đình Kiên đời Tống. Hoàng Đình Kiên (1045 - 11085), ngươi 
Hồng Châu, tự là Lô Trực, hiệu là Phù ông, là Sơn Cốc đạo nhân, là một nhà 
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buôn bán cho phép làm chất tễ (văn khế). Quan Tư thị nói: "Lấy 
khoán ước mà giữ tín, thì khỏi được việc kiện cáo". Quan chất 
nhân (quan coi việc bình ổn vật giá) nói: "Mua bán to, thì làm 
khoán chất; mua bán nhỏ, thì làm khoán tế". 


Trịnh Khang Thành chua rằng: “Chất, ¿ế là hai tờ khoán; 
tuy cùng một thứ, nhưng có hơi khác nhau: dài thì gọi là chát, 
ngắn thì gọi là ¿ế; cũng như giấy hạ thủ thư ngày nay". 


Gia Công Bàng nói: "Hạ thủ thư đời Hán, cũng như Hoạch 
chỉ khoán ngày nay (điểm chủ. Nó có phải như giấy in tay (mô 
thú) của thường dân bỏ vợ đâu? Không thế, thì ngày nay, những 
từ khoán của người không biết viết đều phải chấm đốt ngón tay, 
cùng là những văn khế bán nhà bán ruộng ở Giang Nam, đều là 
¡n ngón tay cả", 


108 - Sách Chu Lễ nói: "Con trai sinh được 8 tháng trở lên, 
khi đã mọc răng, quan Tư dân đều biên vào số; hàng năm so 
sánh số tử, số sinh xem hơn kém thế nào. Ba năm khảo sát toàn 
bộ, gọi là đại tị. Lấy số nhân đân giao cho quan Tư khấu để chia 
ruộng làng sao cho đúng với ngạch thuế, để hạn chế lộc thực, lo 
tính việc làm ruộng, để lập thành quân đội. Những việc ấy đòi 
hỏi phải biết rõ dân số trước. 

Nhà Đường thì 3 năm làm lại hộ tịch; nhà Minh thì 10 năm 
làm lại hộ tịch một lần. 


104 - Nhà Đương lấy 100 hộ làm một lý, năm lý làm một 
hương. Ở trong thành phố (ấp) thì gọi là phường, ở nơi ngoài 
đồng ruộng (điền đã) thì gọi là thôn. Có đặt ra các chức lý 
chánh, thôn chánh, phường chánh. Ấy là bắt chước phép Chu !ễ, 
có T1 trưởng, Lư trưởng và Lý trưởng. 


thơ hay, chữ tốt đặc sắc có tiếng đời Tống. Tác giả các sách: Sơn cốc nội ngoại 
tập, 44 quyển; Biệt tập, 20 quyển; Từ, 1 quyển; Giốn Sích, 28 quyển. Mới nghe 
tên sách Phù ông tạp ky, ta tưởng là Hoàng Đình Kiên. Nhưng đoạn sau lại có 
câu: Trịnh Khang Thành chua rằng... Khang Thành là tên tự của Trịnh Huyền. 
Ông là một nhà bác học đời Đông Hán, làm nhiều sách, chú thích hinh chuyện, 
gây thành một. phái học thuật gọi là Hán học (Từ học, 1346). Vậy Phù ông đây 
phải là một tác gia vô danh đời Hán. Phù ông, người đời Đông Hán, không biết 
họ tên là gì. Ông thường ngồi câu cá trên sóng Phù, thường đi khất thực, thấy 
ai có bệnh thì dùng thuật châm cứu chữa khỏi cả, được người ta gọi là Phù ông. 
Tương truyền ông có để lại cho đời sau bộ sách: Châm kinh chân mạch pháp 
(Từ hat, trang 804). 
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Đời nhà Minh, cứ một lý có 100 hộ thì lập ra mười trưởng, 
luân thứ làm việc, mười năm hết một lượt, Người làm việc 
đương nhiên gọi là hiện dịch, người sắp đến lượt gọi là bài niên. 
Ngoài việc ấy, lại chia ra từng khu, để thúc giục thuế má, gọi là 
Lương trưởng. 


105 - Nho giả nhà Nguyên là Ngu Tập nói: "Phía Đông Yên 
Kinh, có mấy ngàn dặm ở ven biến và vũng lau sậy; nước trào 
ở biển lên, ứ lại thành đất tốt. Vậy nên học phương thức 
của người Chiết Giang: đắp đê ngăn nước làm ruộng. Những nha 
giàu muốn làm quan, thì họp người, chia ruộng cho họ; quan định 
hạn cho họ cày cấy. Sau ba năm cày cấy mới phải chịu thuế”. 

Vương Nguyên Hàn, đời Minh, làm sách Tơm tời đồ hội, nói: 
"Giữa khoảng sông Giang, sông Hoài đất nhiều đầm đìa, bụi 
rậm (tâu trạch); hoặc ở gần bờ sông bất kỳ nước dâng lên làm 
ngập hết cả; những nhà có sức, đo xem địa hình, đắp đất làm 
đê, bọc kín xung quanh, trong có hàng trăm, hàng ngàn mẫu 
làm ruộng cấy được. Xin đem lính phòng thủ, đóng ở các đồn, 
đến chia đất mà cày cấy; cũng phỏng theo phép nói trên. Lại có 
vu điền (ruộng bãi biển), đắp nhiều đê bờ ngăn nước, không cho 
ngoài vào; dù có thủy hoạn đều hãn ngự được. Thực là phép hay 
của đời xưa, và là mối lợi vĩnh viễn cho đời sau; làm giầu cho 
nước, cho đân không gì hơn được việc ây. 

Nay xét qui chế cũ của nước nhà, cũng đã thấy thi hành hai 
điều nói trên. Ruộng đằm, ruộng biển, cũng đã đắp đê, đường, 
vu ngạn, la liệt nhiều nơi, để ngăn ngừa nước lụt. Từng khoảnh, 
từng mẫu, phân minh, ngòi lạch thông suốt. Lại có tu trì bạ (sổ 
điển cần biết). Trong số ấy, biên đủ Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ chí 
ruộng đất, để định rõ kinh giới xã thôn; cũng là chia bốn hạng 
đất (nhất, nhị, tam, tứ đăng), để định ngạch thuế cao thấp; 
quan điền, dân điền, thân điền, tự điền, đều có tấc thước, số 
mục; quan bi (đầm), quan trì, dân cừ, cừ thủy, đều có biên rõ: 
trường, khoát, khu, đoạn. Tất cả những việc ấy, thực là thể được 
ý hay của Vương chế ©) để lại. Đời sống, nhân dân đời ấy cùng 





` Vương chế: Danh từ này có thể hiệu hai nghĩa: 1 - Thiên ương chế trong sách 
Lễ ký. Thiên này ghi lại pháp độ của các đời vương giả, như Hạ, Thương, Chu. 
(Theo TW hởi trang 888), sách này làm vào khoảng thời Tần, Hán. Vậy thiên ấy 
phản ánh được chế độ có áp dụng, có thì hành, hay nhớ lại, vào đời Tần, Hán. 
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sống yên ổn, cùng nuôi dưỡng nhau; không ai phiền nhiễu; 
không kém gì đời thịnh trị Văn Cảnh. (Vua Văn đế và Cảnh đế 
nhà Hán) ®'. 

106 - Thiên Nhĩ nhố nói: "Õ phía ngoài Ấp gọi là Giao, ở 
phía ngoài G1ao, gọi là Mục (bãi chăn nuôi), ở phía ngoài mục, 
gọi là dã (đồng nội)". | 

Sách Chu Lễ nói: "Phàm đường đi ở trên đồng nội trong 
nước, cứ 10 dặm phai có 7w (nhà tạm trú); lư có chỗ ăn, uống. Cứ 
30 dặm có #úc (nhà trọ có chỗ ngủ), nhà trọ có lộ thất, khách xá 
(nhà để cho khách đi đường xa ngủ); lộ thất có người ủy nhiệm 
(phụ trách trông coi). Cứ 50 dặm có chợ, có hậu quán (quán chở 
đợi, canh gác); hậu quán có chứa lương thực để đãi các quan 
triều sính (vào triều và đi sứ). 

Đời sau có dịch đình (nhà trạm), lữ quán; đều phỏng theo 
đời xưa. Song việc sửa sang cũng nên tùy thời giảm bớt sức dân. 
Vua Chiêu liệt sai làm nhiều nhà trạm, từ Thành Đô đến Bạch 
Thủy, Tào Tháo cho là làm cho dân môi mệt. 


107 - Đời vua Sùng trình (1628 - 1644) nhà Minh, quan cấp 
sự, là Lưu Mậu, xin tỉnh giảm điếm trạm, có ý để đỡ sức cho 
dân. Thế là du dân ở Hà Bắc đã quen ăn bám vào lương ngựa 
trạm, bây giờ không trông cậy vào đâu cho có bát ăn, bèn rủ 
nhau đi ăn cướp. 


Xét trong bài sớ của quan Ngự sử Khương Tư Duệ nói dân 
nghèo ở các đạo tụ nhau hàng trăm, hàng nghìn người, kéo xe 
thuê, để sống qua ngày (tục mạng), đói khát chờ chết, rồi lưu 
tán đi làm giặc. Lưu Mậu cũng hối hận về lời đề nghị của mình. 
Cho nên làm chính trị mà không thông hiểu dân tình, không 
nghĩ đến hại sau, biết được một bên, bỏ sót một bên, thì chưa 
gọi là biết chính trị. 

108 - Binh Khí đời Tam đại đều làm bằng đồng. Sách Tủ 
truyện chép: "Sơ tử cho Trịnh bá đồng, rồi sau lại hối. Thể rằng: 


2 - Chế độ đời Tam vương (Hạ, Thương, Chu). Tóm lại, hai nghĩa giống nhau, 
chỉ có cách nói để hiểu là khác nhau. 

® Văn, Cơnh: là tên hai vua đời Hán: Văn đế và Cảnh để. Theo sách cổ, xưa kia, Văn 
đế là người nhân nghĩa, cung kiệm, biết đem đức tính ấy dạy bảo thiên hạ tập tục 
thuần phác. Con Văn để là Cảnh đế, cũng theo được nếp cũ. Cho nên người ta 
thường nói "Văn Canh chỉ trị". (Thịnh trị đời Văn Cảnh) (Từ hải, trang 609). 
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chớ lấy đồng đúc binh khí, chỉ để đúc chuông. Đó là một điều. - 
Quí Vũ tử, khi đánh được nước Tề, bắt được bình khí, đem đúc 
một quả êm chung ®„ để ghi chiến công nước Lỗ. Đó là hai 
điều. Chiến quốc sách chép Đồng An Vu, làm nhà cung Tấn 
Dương, đều luyện đồng làm cột; sau Triệu Tương tử lấy đồng ấy 
đem ra dùng mà còn thừa. Đó là ba điều. 


109 - Bính chí trong Minh sử nói: "Ngày, xưa gọi "súng đại 
pháo" là lấy tên gọi máy bắn đá ra". 

Nhà Nguyên được súng pháo của Tây Vực, đem đi đánh 
Thái Châu nước Kim, mới dùng lửa, nhưng phép chế tạo không 
truyền lại, sau cũng ít dùng. 


Đến đời vua Thành tổ nhà Minh (1403 - 1424), đánh nước 
Giao Chỉ, được phép đúc thần cơ sang pháo (các súng máy các cồ). 
Lúc bấy giờ mới đặt ra đội súng thần cơ. Phép chế súng ấy dùng 
đồng đỏ, một nửa là đồng còn sống, một nửa là đồng đã nấu lẫn 
lộn. Dùng sắt mà đúc, thì sắt Phúc Kiến mềm tốt hơn. Thứ nhì 
đến sắt Tây Vực. Súng có nhiều cỡ, lớn nhỏ không đều. Lớn thì 
kéo bằng xe, nhỏ thì dùng giá gỗ hay vác lên vai. Súng lớn lợi 
cho việc chiếm giữ, súng nhỏ lợi cho việc chiến đấu; tùy tiện mà 
dùng. Súng là một thứ bình Khí cần cho việc hành quân. 

Sách Thông bý nói: "Lúc đầu, quốc triều chỉ có năm quân 
doanh; ấy là: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Năm Vĩnh Lạc xưa 
(1403 - 1424), lấy 3.000 quân ky rợ Hồ đặt dưới lá cờ rồng, lập 
ta Tam thiên doanh. Sau, khi Nam phạt (đánh về phía Nam), 
bát được Hồ Quí Ly, biết được phép chế thần sang, bắn bằng tên 
lửa, thì lập ra Thần cơ doanh. Thế là ba đại doanh", 

110 - Sách Cô thụ biểu đàm nói rằng: "Nhà Minh cho Lê 
Trừng, là con Quí Ly, làm hộ bộ thượng thư. Trừng khéo chế 
súng, chế ra thần sang cho triều đình, cho nên nay tế bình khí, 
đều phải tế Trừng”. 

Sách Thù uực chu tư lục chép: "Em Hồ Hán Thương, là Lê 
Trừng, tìm ra phép chế thần sang; vua hạ chiếu cho Trừng làm 
quan)”. Ấy binh Khí nước Nam truyền sang Trung Quốc, thực từ 
Là Trừng trước. 


Œ Ƒ âm chung: tên một âm trong 12 luật, Lâm chung đây nghĩa là quả chuông 
đánh lên có tiếng đúng âm lâm chung. 
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Minh sử chép: "Năm Vĩnh Lạc (1403 - 1424), vua Minh thân 
chỉnh Mạc Bắc. Khi giặc kéo òa đến, bèn đem thần sang của 
nước Án Nam ra đánh, giặc mới rút lui. Lại, năm Tuyên Đức 
(1426 - 1435), triều đình sắc cho quan tổng binh ở Tuyên Phủ 
rằng: "Thần sang là trọng Khí của nhà nước, cấp cho các đồn ở 
biên giới để thị uy, chứ đừng cấp nhẳm". 

Năm Chính Thống (1436 - 1449), các tướng ngoài biên lập 
ra Thần sang cục. Vua cho là: chế hóa Khí ở ngoài biên, sợ 
truyền tập tiết lậu, bắt phải thôi. Ấy, đối với thần sang thận 
trọng như vậy. 


Lê Trừng có làm sách Nam ông mộng dục, chép các chuyện 
vặt ở đời Lý, Trần có nhiều điều hợp với quốc sử. Bộ sách ấy, 
nay thấy chép ở trong bộ Thuyết phu (Quí Ly là người ở Kim 
Âu, huyện Vĩnh Phúc). 


Minh sử chép: "Trong niên biểu của Thất khanh (bảy vị 
quan to), có nói Lê Trừng làm Binh bộ thượng thư". 


111 - Sách Tuy khấu bỷ lược của người đời Minh ®) có một 
đoạn nghị luận, cũng thấy được rằng: dùng súng đại pháo có 
nửa lợi, nưa hại. Lợi bàn ấy như sau: "Bình pháp có năm thứ 
lửa chỉ để phát nhiệt. Đại pháo thì dùng máy bắn đá ra để giết 
người. Từ giữa đời năm Vĩnh Lạc (1403 - 1424), được phép chế 
tạo các thứ súng lớn và nhỏ như của người Tây Dương. Do đó, 
các nghề cung, tên, qua, mâu, bỏ không dùng nữa. Tướng sĩ 
quen không thấy giặc, một khi bắn không trúng, thì bỏ chạy, lại 
để súng vào tay giặc. Thế là: lúc đầu dùng súng để thị oai với 
thiên hạ, đến sau lại hóa ra mất nước”. 


Cũng sách Tuy khấu ky lược lại nói: "Từ nhà Tần trở xuống, 
dân chết về gươm giáo đã nhiều. Khi hỏa khí chưa vào Trung 
Quốc còn có thành bền giữ vững được. Ngay cuộc khởi nghĩa 
Hiến Vương và Sấm Vương ? tung hoành, doanh đồ tàn đổ, đều 
vì đối phương được có hỏa khí; dùng khỏe như Mạnh Bôn, khôn 


® Ty khấu bỷ lược: tên sách, gồm 12 quyển. Tác gìả là Ngô Vĩ Nghiệp đời Thanh. 
Sách chia làm 12 thiên, chép các việc lưu khấu về cuối đời Mình. Sau mỗi thiên 
có lời luận đón. Lối ghi chép gần đúng với sự thực. Tài liệu có giá trì (Từ hải, 
trang 1045). 

#' Hiến Vương tức Trương Hiến Trung; Sấm Vương tức Lý Tự Thành; ở cuối đời 
Minh. 
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như Mặc Địch cũng phải bó tay. Sinh dân bị cướp bóc càng sâu; 
sát Khí của ngũ hành hết nhãn; nhân dân chết chóc, ví với 
gươm giáo, gấp trăm gấp nghìn". 

112 - Các dân tộc Mán rừng rất tài bắn nó. Đầu tên nó, có 
thuốc độc, bắn trúng thú dữ, chỉ ngứa găi mà chết. Người Mán 
cách núi gặp nhau, người nọ hết tên gọi xin người kia. người kia 
đáp gửi sang cho, tức thì truyền tên bắn cắm vào búi tóc nhau. 
Vậy cái thuyết thợ Thạch đẽo mũi t®)„ cổ nhân nói không sal. 

113 - Châu Đại Lý, xưa là nước Nam Chiếu, đất liền với Tây 
Nhung, sân xuất nhiều ngựa. Sách Ngưu hành chí '” của người 
Tống, đã khen là Nam Chiếu nhiều ngựa nhất ở phía Tây Nam. 
Nay, châu Khai Hóa ở Vân Nam, và các địa phương Tú Thành, 
Điền Châu, Bách Sắc, ở Quảng Tây, đều sản nhiều ngựa tốt. 
Nhân dân mua bán ngựa lan sang cả nước láng giềng. 


Nước ta, tỉnh Tuyên Quang, và Cao Bằng, cũng sản nhiều 
ngựa. Phủ Phù Yên, về xứ Quảng Nam, càng nhiều ngựa: hàng 
trăm, hàng nghìn, thành đàn như là trâu dê. Khách buôn, đàn 
bà cũng cưỡi ngựa, dùng ngựa thô hàng (đà hóa: chở hàng), rồi 
bán cả ngựa. 


114 - Tống sử chép: Thái Duyên Khánh, là tri châu ở đất 
Hoạt, thường học được phép tổ chức quân đội của An Nam, xin 
bắt chước qui chế chia ra từng bộ phận. Chia chính bình, cung 
tiễn phủ, nhân mã đoàn làm 9 phủ. Hợp trăm đội, chia ra làm 
tả hữu, tiển, hậu, bốn bộ. Mỗi đội có trú chiến, (đóng quân để 
đánh), thác chiến (đi đánh), khác nhau. Tường nào cũng có lịnh 
bộ, quân kỹ, Khí giới; chỉ lấy nhân, mã phiên bình mà phân 
biệt. Tất cả đều tùy chỗ đóng mà chia. Số chư tướng không bằng 
nửa số chính binh. Còn về sự kiểm chế, thì cho quân già yếu ở 
thành trại, tùy xa gần mà chia giữ; không cho bình Phiên và 
binh Hán ở lần với nhau, cho khỏi sinh biến. Vua Thần tông 
(nhà Tống) khen phải. 


tÐ Đếo mũi: Chữ Hán là trdc tị, Theo thiên Từ uô hy trong Trang tZ có một người 
đất Sính lấy bùn bôi vào đầu mũi, móng như cánh ruồi. Bảo người thợ tên là 
Thạch vạc hết bùn đi. Người thợ lấy rìu đẻo thật lanh phía cạnh ngoài mũi, 
thành gió, thổi hết bùn đi mà không chạm đến mũi (TỪ hơi, trang 618). 

® Ngu hành chí đây tức là Quế hdi ngu hành chí của Phạm Thành Đại đời Tống. 
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Ấy bình pháp của nhà Lý (nước ta) được triều Tống (Trung 
Quốc) bắt chước như thế. 


Nước ta, về triều Lý, phía Bắc phá châu Ung, châu Liêm; 
phía Nam đánh nước Chiêm, nước Lào; đánh đâu được đấy, là vì 
thế ấy. 

11B - Phú bình nhà Đường biến thành rường tòng (đi lính 
suốt đời), mãi đến năm Khai Nguyên, là lý thế phải như vậy. Về 
việc ấy Lý Bật bàn đã tưởng. 

Vua Huyền Tông lên ngôi, được hai năm, thì người Thổ 
Phồn vào cướp. Triều đình mộ nhiều tướng sĩ, vua thân chinh, 
các tướng đánh phá được giặc, mới hạ chiếu nói rằng: "Quân 
trấn thủ ngoài biên, mỗi năm thay phiên một lần; như thế thì 
bình không biết tướng, tướng không biết bình. Nay quân trấn 
thủ Tây Bắc nên tăng thêm, mà lấy quân ở gần đấy bổ sung, và 
phải kén chọn cho kỹ. Chiến sĩ để riêng làm một đội, phải 
chuyên huấn luyện, không được sai làm việc khác”. 

Năm thứ 8 (720), lại hạ chiếu bắt các châu ở hai kinh (Lạc 
Dương và Trường Yên) tuyển lấy mười vạn binh, đều phỏng 
theo khoa cấp đương thời (thể lệ cấp bậc), chỉ đoàn ngũ mới 
được huấn luyện. Xem thế, ta thấy rõ: ngay thời đó, triều Đường 
đã có ý biến quân đội thành quân trường tòng rồi. 

Đến năm Khai Nguyên thứ 18 (780), triều đình mới hạ 
chiếu nói rõ, lấy bình trong phủ Quan Tây và những người Binh 
định, số lượng 20 vạn, làm quân trường tòng túc vệ; nhưng, 
người nào còn ở ngoài biên, thì vân phải ở lại canh thú (đổi 
phiên đóng giỡ). 

Năm Khai Nguyên thứ 25 (737), thấy ngoài biên đã yên, muốn 
giam chỉnh dao ®, cho dân được nghĩ ngơi, triều đình mới hạ chiếu 
cho quan tế tướng và tiết độ sứ các đạo kế nghị, lượng xem trấn 
quân nhân rỗi hay bận rộn, xét rõ số lính tráng kiện, làm phòng 
binh, mà định thành ngạch. Ủy cho các tiết độ sứ lấy trong những 
người hành nhân các ấp, đánh thuế những người đi lại, cùng các 
hộ mới đến ở (khách hộ), chiêu mộ lấy đính tráng, tình nguyện 
làm "kiện nhi" (trai khỏe), để canh thú ngoài biên mãi mãi, mà 
cấp cho họ nhà và ruộng: đến cuối năm làm sổ để nộp. 


® Chịnh dao: Chỉnh là đánh thuế. Dao là bắt đi phu dịch. 
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Năm Khai Nguyên thứ 26 (738), trong tờ chiếu đại xá, có 
nói: "Trâm nghĩ đến dân chúng chết về việc chính, thú (đánh 
giặc và biên phòng). thân thích họ phần nhiều oán triều đình về 
nối biệt ly, quan sơn cách trỏ, đi lại nhọc nhằn. Vì vậy, lòng 
"trầm xót thương, thức ngủ than phiền, nên phả1 chiêu mộ quân 
khác làm biên quân, hậu thưởng cho họ để họ ở luôn ngoài biên. 
Nay số lính mộ đã đủ, thì có thể bãi binh ở nơi rung hạ. Như 
thế, đã không có nạn binh đao, lại đủ bão vệ được việc trồng 
dâu, làm ruộng”. 

"Từ nay trở đi, đình chỉ việc tuyển người mạnh khỏe làm 
quân lính. Những trấn binh hiện tại, được cho về hết". 

Từ đó, trong thì túc vệ, ngoài thì biên trấn đều dùng lính 
mộ. Phép phủ binh được bỏ hẳn. 

Lúc đầu quốc triều, phủ binh chỉ gấp để canh phiên trong 
túc vệ, chứ không canh giữ biên thùy. Dân tình được yền, cho 
nên phép ấy còn. Đến giữa quốc triều, mở rộng ngoài biên, đặt 
ra trấn thủ, phu dịch phải đi xa, đi thú phải đóng lâu. Dân tình 
không yên, cho nên phép ấy hỏng. 


116 - Vua Minh hoàng hạ chiếu mộ khách hộ (hộ ở nơi khác 
đến), mà thả cho dân binh đi chỉnh thú về nhà. Về ý nghĩa, việc 
ấy không phải không hay. Nếu lúc bấy giờ các quan biết chỉnh 
lý lại, ngoài tuy dùng mộ binh, nhưng trong vẫn dùng dân bình, 
thì có phải tiện cả không? 

Nay không làm thế, lại bãi đoàn giáo, đình phiên thượng (bỏ 
canh phiên), bỏ hết bình phủ vệ, thành ra đuôi thì to (vĩ đại), 
giữa thì khô khan (trung can). Thật là đáng trách. Việc này 
xem trong Sách phủ nguyên gui thì rõ. 

117 - Sứ nói: Phủ binh đời Đường, từ thành đính (18 tuổi), 
tòng quân; đến 60 tuổi, thì được miễn. Thế mà, người nhà vẫn 
phải đóng tạp dịch, dẫn dân, vì nghèo yếu, trốn tránh gần hết, 
đến nỗi không bắt được lính; nói thế tưởng chưa xét được thực. 


Đời Khai Nguyên (713 - 741) toàn thịnh, đân hộ giầu và 
nhiều người; nếu quan nội, và quan ngoại, hơn 800 phủ, mà dân 
thôn trốn cä, không ai làm lính, thì trị an sao được! Ngạch cấm 
vệ khuyết không bổ, lính biên phòng quá số không trừ, lúc bấy 
giờ quả có tệ ấy thật; song, nếu trách cứ vào dân hộ để điền thế, 
thì không lẽ không có người. Trương Duyệt muốn biến pháp, cho 
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nên mượn cớ làm thế nào cho kẻ đào ngũ phải ứng mộ, để mà nói, 
đấy thôi. Xét ra: năm Tiên Thiện thứ 2 (713), vua Huyền tông hạ 
chiếu: "Vận nước buổi đầu, quân chính mới sửa; đặt hai quân lữ, 
mới chia phủ vệ; kế hộ sung binh, mới đủ làm việc. Bèn bắt 21 tuổi 
phải vào lính mộ, 60 tuổi được thải về, đã sợ cần lao, đều phải 
trốn tránh. Nếu không sửa đối sao cho hợp lý. (Hoàng vận y 
thủy, nhung chính triệu tu, lưỡng trí quân lữ, sơ phân phủ vệ, 
kế hộ sung binh, tài túc dụng sư. Toại sử nhị thập nhất nhập 
mộ, lục thập xuất quân, ký đạn cần lao, hàm qui nặc tị, bất hữu 
l cách, tương hà trí lý)". Nay ra sắc lệnh cho thiên hạ, lấy người 
từ 25 tuổi trở lên làm vệ sĩ, 35 tuổi thì thải về. Người nào ra 
trận, hay đi trấn thủ, đã được 10 năm, cũng cho về". 

Đó là vì bấy giờ nhân hộ đông nhiều, có ý khoan thứ; nên 
khi chiếu ấy đã ban xuống, dầu người 35, 40 tuổi đã là quân lão 
thải, một thôn còn được mấy người thay thế. Làm như thế, có 
hơn 10 năm, mà sung vào đội ngũ, không có mấy người! 

118 - Nhà Minh lấy quân của một trấn do quan tổng binh 
ca1 quản làm chính binh; lấy một phần (của trấn binh) là 3.000 
người, do quan phó tổng binh suất lĩnh, làm kỳ binh; một phần 
nữa, cũng 3.000 người, do chức du kích suất lĩnh, đi về quan lại 
để phòng ngự, làm du binh. Quân các lộ do các quan tham 
tướng chia giữ, phía Đông phía Tây sách ứng với nhau, làm viện 
binh; bổ tướng đã có ngụ ý trận pháp. 


119 - Binh chế nhà Minh, mỗi vệ đặt 5 thiên hộ sở, lấy 5.600 
người làm một vệ, 1.120 người làm một thiên hộ sở, 120 người 
làm một bách hộ sở. Khắp trong nước, cả trong, cả ngoài, gồm có 
547 vệ, và 2.593 sở. 


Về sau, ngạch ấy tuy còn, mà thực chất của nó thì đã mất, 
binh thế bèn trở nên suy yêu. Phép phủ binh có phải hăn là 
không có tệ đâu! 


120 - Nhà Minh có 12 đoàn doanh, 38 vạn quân. TYong khoảng 
năm Gia Tĩnh (1522 - 1566), theo số thì có 14 vạn, nhưng thực ra 
không còn được 5 hay 6 vạn. Lương chi cho quần thì có, điều 
khiển thì không; chính sách quân đội sao thối nát đến thế! Các 
tướng lĩnh, và kẻ quyền quí, thường chiếm lấy một số lính để 
làm việc riêng, mà không thể tra cứu được, cho nên có tình 
trạng ây. 
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V. VĂN NGHỆ (48 ĐIỀU) 


1 - Khổng tử nói rằng: "Từ đạt nhi di hỹ". Nghĩa là: Văn từ 
cần đạt mà thôi. Đạt nghĩa là bình dị (dễ hiểu) 

Chu tử nói: "Cái chỗ hay của đạo lý, phần nhiều ở chỗ bình 
dị". Ông lại nói rằng: "Đọc sách, nên đọc cho kỹ, đừng có xem 
qua; nên thấp không nên cao; nên vụng không nên khéo; nền 
gần không nên xa". 

Thẩm Ước nói: "Văn chương nên theo ba điều dễ: dễ thấy 
việc, để biết chữ và dễ ngâm đọc". 

2 - Văn chương là gốc lớn của sự lập thân, là việc lớn của sự 
kinh thế. 

Người nhà Đường nói: "Dùng kẻ sĩ, nên phải nhằm đức 
hạnh trước, văn nghệ sau". Đó là nói cách lấy thư phán, mà xét 
người lúc bấy giờ, chứ không phải nói chung. 

Chu tứ nói: "Lời không văn vẻ, thì không đi được xa; bốn 
điều dạy (tứ giáo) ? của Khổng tử, tất lấy văn làm trước; muốn 
tóm tắt lấy lễ tất phải biết rộng văn trước", Vậy văn không khi 
nào bị coi là việc ngọn. 

Sách Luận ngữ nói: "Chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư 
nghệ”, nghĩa là: Lãy đạo làm hướng cho sự lập chí, lấy đức làm 
chỗ căn cứ, lấy nhân làm nơi nương tựa, lấy nghệ làm thú vui 
chơi. Xem đó, người xưa cũng chỉ nói ngang nhau, chứ không 
chia điều nào là gốc, điều nào là ngọn. 

Truyện kinh Thì của họ Mao nói về chín điều hay: 

1 - Kiến bang năng mệnh qui; 


2 - Điền năng thi mệnh; 


“` Ty giáo: Bốn điều dạy; là: Văn, hạnh, trung, tín. Gốc ở sách Luận ngữ, thiên 
Thuật nhi, có câu: "Tứ di tứ giáo: Văn, hạnh. trung, tín". Khổng tứ lấy bốn điều 
dạy người ta; văn... 
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3 - Tác Khí năng mình; 

4 - Sứ năng tạo mệnh; 

õ - Thăng cao năng phú; 

6 - Sư Ìữ năng thệ; 

7 - Sơn xuyên năng thuyết; 
8 - Tang ký năng lụy; 

9 - Tế tự năng ngữ. 


Nghĩa là: 

1- Khi xây dựng một nước, thì biết bói rùa; 

2 - Khi đi săn bắn, thì biết ra mệnh lệnh; 

3 - Khi làm đồ đạc gì, thì biết làm được bài Minh ®), 

4 - Khi đi sứ, có thể tạo được từ mạng !?; 

5 - Khi lên cao, thì biết làm thơ ca; 

6 - Trong việc sư lữ, thì biết làm lời thệ quân; 

7 - Về núi sông, thì có lý thuyết; 

8 - Trong việc tang ma, thì biết đặt tên hèm Ở); 

9 - Trong việc tế tự, thì nói được nghì tiết. 

Người quân tử có được chín điều "hay" ấy, thì gọi là người có 
đức, có thể làm được quan đại phu. Đó là cách tuyến sĩ của nhà 
Chu, đại khái như thế, sao gọi văn là việc ngọn được? 

Đại để, anh hoa phát tiết ra ngoài, là do ở trong có chứa 
nhiều hòa thuận; cho nên người có đức, tất biết ăn nói; người có 
hạnh, tất có học; như con phượng thì có cánh, sắc lông sặc số; 


® Minh (bài): Lời khen, hay lời khuyên răn, được đem khắc vào đá, hay trên các 
đồ vật dùng, gọi tóm lại là bài mình. Ví dụ: Vua Thang, đời Thương, làm bài 
mình khắc vào cái mầm, có câu: "Câu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân". 
(Nếu hàng ngày đổi mới thì ngày nào cũng mới, càng ngày càng mới). em sách 
Đại học). 

t® Tạo mệnh: Tạo ra được mạng. Xưa, vua Tần sai người sang sứ nước Sở; vua Sở 
định giết. Sứ gia nói; “Tôi chết mà không về nước, tất nhiên vua nước tôi biết, sẽ 
đem quần chống lại Sơ. Vụa Sở thấy nói thế, tha cho về. Thế gọi là "tạo mệnh". 

6 Ly; Đặt tên hèm. Lúc người ta chết, thì người trong nhà xem đức tính người Ấy 
thế nào, theo đá, mà đặt tên cho, tên này gọi là tên hàm. Xem: Mao thị chú sở, 
của Trịnh Huyền đời Hán, và Khổng Dĩnh Đạt đời Đường; thơ Định chí phương 
trung trong thiên Dung phong: Mao thị, quyền 4). 


236 


con báo thì có lông trơn mượt; trang sức ở ngoài, với chứa đựng 
bền trong, vẫn là một. 

Chu tử nói: "Uy nghị đúng mức, nói năng phải lẽ, đều là 
văn", Ông lại nói: "Ngày xưa đem các môn /ê, nhạc, xợ (bắn), 
ngự (cầm cương ngựa), ¿hư (viết chữ), số (tính toán) dạy người 
ta; lẽ nào một người đã học các môn văn ấy mà lại bảo là người 
thiếu sót về đức hạnh được". Muốn biết người, nên lấy đó mà 
bàn, nghĩa là nên nhận xét ở các điều đó, chớ nên lầm lẫn (cho 
đức với văn là han). 

3 - Giáo khoa dạy cả lục nghệ (sâu nghề), trong đó có ca văn 
sự, và vũ bị. Cho nên, những người đã được giáo dục lối ấy, ở 
trong triều đình thì làm khanh tướng, ra ngoài tỉnh quận thì 
làm tướng soá!, không có cái gì mà không thích dụng. Dựa vào 
cửu năng mà tuyển người, nghĩa là hợp chính sự với từ hàn làm 
cùng một thể; cho nên vào triểu thì có 'hể thay vua mà nói, ra 
ngoài thì có thể tuyên bố mạng vua, làm gì cũng được. Nhân tài 
thời thịnh ngày xưa, hơn hắn đời sau như thế. Học giả mà 
không thấu suốt hoàn bị, thì sao được. 


4 - Sách Luận hònh nói: "Trông cái nhà đẹp, biết là đanh 
gia (nhà có tiếng); thấy cái cây cao biết là nước cũ. Nước có nền 
văn hóa to tát (hồng văn), ở trong nước dấu hiệu của đời thánh. 
Nước có thánh quân, thì văn nhân tụ hội; ý chí thánh hiển định 
ở ngòi bút, bút soạn thành văn, văn đây đủ thì tính tình rõ rệt. 
Người đời có văn chương là ngọn, ví như cành lá, là chỉ vì họ đã 
hiểu đâu được lẽ ấy!", 

5 - Các sách Trang tử, Hoời nam tử, là tổ của văn chương; 
Sử bý, Tủ truyện, là tổ của sử học; Sở từ là tổ của từ phú. Đời 
xưa chưa có Tử thư ®; Quản Trọng mở đầu ở nước Tề, mà Trang 
Chu, Hàn Phi tử, và Tuân Huống, theo sau. Các thiên mục 
trong các sách ấy, đều trở nên thành các thiên có văn chương 
nghị luận, mà từ đó thể văn đổi hăn. 


Xưa kia chưa có từ phú, đến Khuất Nguyên mới khởi xướng 
lên ở từ nước Sở, rồi Tống Ngọc, Đường Lặc, và Cảnh 6ai, họa 
theo; mỗi câu đều bay bướm, mà từ đó thể thơ đổi hắn. 


Œ ` TỰ? thư: Loại sách của bách gia Chư tử, khởi thúy có từ đời Xuân thu, Chiến 
quốc; như Jño tứ. TYang tử, Tuôn tử, 0.U... 
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6 - Đọc các sách Tú truyện, Quốc ngữ, mới biết cổ nhân chép 
việc rất tường; cho đến cả những câu chuyện nói riêng, nói 
bỡn, nói mộng, xem bói, cái gì cũng chép; mà ta không thấy thế 
là phiền. 

Đọc các sách sứ đời Đường, đời Tống mới biết người đời sau 
chép việc rất lược; đến cả tấu, đối, chương, sớ, điền hiên, điều mục, 
phần nhiều bỏ sót; mà ta cũng chưa thấy là giản ở chỗ nào. 

7 - Bách Ta truyện chép cả một đoạn văn của Kính Vương 
xin nước Tân xây thành cho Thành Chu. Sử bý chép ca một bức 
thư của Nhạc Nghị đáp vua nước Yên; cùng là 7œm quốc chí 
chép cả bức thư của Gia Cát Khác gửi cho vua nước Tề. Ba thể 
văn ấy, lời lẽ lưu loát sáng sủa, ta bảo đọc ký văn tự ấy, sẽ biết 
được chỗ hay; vì đọc sách nên xem được chỗ thần tình, mà làm 
văn cũng quí có thần tình. 

8 - Tô Đông Pha nói: Y hết mà lời dừng, ấy là cái lời rất mực 
trong thiên hạ; song, lời dừng mà ý không tả hết được, lại càng 
hay tuyệt; xem văn Ùê hý và Tỏ truyện. thì biết. 


9 - Trương tử nói: "Đọc sách ít, thì khảo sát nghĩa lý không 
được tình. Đọc sách nên thuộc lòng, nghĩ kỹ (tình tứ); thuộc mà 
không nhớ được, thì không nãy ra tứ. Nhưng, hiểu suốt được đại 
nguyên (đại thể) rồi, thì sách cũng dễ nhớ; ở chỗ không nghỉ ngờ 
mà còn nghì ngờ, thế là học đã tiến. Sách Thuyết phu nói: "Đọc 
sách một. trăm lần, thì tự nhiên thấy được nghĩa sách". Lời nói 
này chính hợp với câu trên đây. 


10 - Sách Môn sắt tôn hoại nói: "Làm văn mà không sử 
dụng sự việc thì khó lắm; sử dụng sự việc nhiều quá thì cũng 
khó lắm. Không sử dụng sự việc, thì khó lập ý; sử dụng sự việc 
nhiều quá, thì khó đưa lời". Lại nói: "Đọc sách cần nhớ kỹ và 
lâu, thì ngày trông thấy tiến ích". Cũng lại nói: "Hoàn Ôn xem 
Bát trận đồ, thấy như hình thế con rắn ở núi Thường Sơn, cho 
là trận đỗ ấy không những chỉ là phép để dụng bính, mà cũng là 
phép làm văn. Văn chương cần phải uyễn chuyển, hồi phục, đầu 
đuôi ứng với nhau, mới là hay". Đó là những lời danh ngôn đối 
với văn chương. 

Người đời xưa nói: “Làm thơ, làm văn, chép việc, dù nhiều, 
chỉ sợ không hóa". Ý bảo nên đem lời và ý của cổ nhân, mà 
luyện đúc lại cho mới, chứ đừng bước theo lôi cũ. 
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11 - Văn tử nói: "Bậc thượng học, lấy thần mà nghe; bậc 
trung học, lấy tâm mà nghe; bậc hạ học, lấy tai mà nghe; tai 
nghe thì học ở ngoài bì phu, tâm nghe thì học ở cơ nhục, thần 
nghe thì học ở cốt. tủy", 

12 - Thiện tử nói: "Người biết đọc sách, thiên hạ ít có. Chu 
tử nói: "Phàm xem văn, thì nên chú ý xem những chỗ các nhà 
nói giông nhau, khác nhau. Ta ngày trước xem văn, chỉ chuyên 
xem chỗ giống nhau, khác nhau". Ông lại nói: "Đọc sách, mên 
đọc bản văn cho kỹ, nhằm từng chữ một, mới thấy thú vị; thấy 
chỗ nào không hiểu thấu được, thì nghĩ cho kỹ; nghĩ kỹ không 
ra mới xem chú giải, như thế mới có ý vị". Ông lại nói: "Xem 
giảng giải, không nên câu nệ ở lời văn, mà không tìm lẽ phải 
trái. Cho rằng lời nói của tiên thánh là đích đáng cả, thì biết 
đâu răng những lời nói trong sách xưa sót lại, há không có chỗ 
quá đáng, không đúng sự thực, hay cũng có chỗ chưa nói đến, 
hay sao?". 

Ông lại nói: "Lúc mới xem, đã lấy ý mình đoán trước; mà lời 
tiên thánh nói, thì không để vào tai; ấy là cái bệnh của học giả 
ngày nay". ¬ 

Những câu bình luận trên đây, đều là những câu chỉ bảo 
phép đọc sách cho học giả, nhân tiện ta nêu ra. 


13 - Nhan Chỉ Thôi nói: "Từ xưa đến nay, các văn nhân 
phần nhiều mắc phải cái bệnh khinh bạc: nguyên là cái thể chất 
văn chương làm cho ý hứng của họ thì bay lên cao vút; tính linh 
của họ thì phát lộ một cách bồng bột, mà trở thành kiêu căng, 
quên cả việc trì thủ, (giữ gìn), và hăng hái tiến thủ". Ta cho 
rằng: đó là vì ít học vấn, thiếu hàm dưỡng; thành ra bị cái Khí 
nó sai sử. Nếu ý hứng, tính linh vẫn giữ được bình đạm, một khi 
nêu lên, và phát ra, lại càng thấy ung dung; cho nên thánh 
nhân nói rằng: "Hưng ư Thi" (học kinh Thi để hưng khởi). Người 
lại nói: "Từ đạt nhi dĩ hỹ". (Lời nói cốt thông đạt ý thì thôi). Cùng 
là: “Hãnh hữu dư lực tác đi học văn" (Làm đã thừa sức, rồi mới 
học văn). Thể chất của văn chương vốn ở trong học vấn mà ra; học 
vấn có êm đềm, (rộng rãi thoải mái), thì văn chương mới hay. Có 
lẽ đâu văn chương lại làm cho ngươi ta kiêu căng! 

14 - Lã Cư Nhân nó:: "Học giả nên làm văn hữu dụng. Không 
nên nói suông. Về văn chương nghị luận, thì lấy văn của Đổng 
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Trọng Thư, và của Lưu Hướng, làm chính; cũng nên quán xuyến 
khảo kỹ những loại văn như Chu iễ, Tân tự, và Thuyết uuyến. 


15 - Trong sách Điển luôn, Tào Phi có nói: "Thể văn tấu 
nghị nên nhã nhặn; thể văn thư luận nên rành mạch; thể văn 
minh lụy nên chân thực; thể thi phú nên bóng bẩy". Thế gọi là 
tứ khoa. 


16 - Sách Văn tâm điêu long nói: "Luận thuyết, từ, tự, thì 
kinh Dịch là đầu; chiếu, sách, chương, tấu, thì phát nguyên từ ở 
kinh 7»; phú, tụng, ca, tán, thì kinh 75; đã lập ra thể cách. 
Minh, châm, lụy, chúc, thì khởi đầu tự kinh Lễ. Ký, truyện, dì, 
hịch, thì gốc ở kinh Xuân thu. 


Tăng Nam phong có nói: "Ở đây ta thấy rõ nghĩa câu: "Văn 
chương nguyên bản lục kinh" (Văn chương bắt rễ ở lục kinh); 
thực cũng đã hiều thấu lẽ Ấy. 

17 - Tào Phi nói: "Làm văn lấy ý làm chủ, lấy Khí làm phụ, 
lấy lời làm hộ vệ; những tác phẩm của danh gia đời xưa, không 
ngoài mấy câu ấy". Lời phê bình này chắc không phải tự của 
Tào Phi tạo ra, chắc cũng là nghe được ở đâu. 

18 - Người ta gọi văn chương hay, là "Bát đấu chỉ tài ? (tài 
được tám đấu)". Câu ấy gốc từ lời nói của Tạ Linh Vận. Tạ 
thường nói: "Tất cả tài trong thiên hạ gộp lại được có một thạch 
(mỗi thạch 10 đấu); Tử kiến chiếm mất tám đấu, ta được một 
đấu, còn một đấu tự xưa tới nay mỗi người được một ít". 

19 - Sách Thuyết uyến nói: "Học giả nên có ba sự nhiều: đọc 
sách nhiều, nghị luận nhiều, trước thuật nhiều. Trong ba điều 
ấy, thì nghị luận là khó nhất". 

Vĩnh Thúc cũng nói: "Làm văn cần có tam đa (ba nhiều): 
xem nhiều, làm nhiều, thảo luận nhiều. 


20 - Ngô Lai nói: "Trong bụng không có được ba vạn quyển 
sách; trong mắt không có được núi sông kỳ lạ của thiên hạ, thì 
chưa chắc đã làm được văn". 

21 - Tô Đông Pha nói: "Phàm văn chương, nên làm sao cho 
thấy Khí tượng tranh vanh, màu sắc rực rỡ; càng già càng chín, 
mới đến chỗ bình đạm", 


Œ) Tự hơi, trang 1ãO, 
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29 - Sách Độc thư ngẫu hiến nói: "Văn chương quí sao làm 
được như gió lướt trên mặt nước, sao sáng trên bầu trời. Vì: gió 
lướt đi, quay lại, thì mặt nước tự nhiên gợn lên những làn hoa; 
tỉnh tú bố trí đều đặn, thì ánh sáng tự nhiên rực rỡ!”. 

23 - Diệp Thích đời Tống thường nói: "Học Kinh phải cho 
tỉnh, đọc sử phải cho rộng, làm văn phải bay bướm, làm chính 
sự phải thông đạt". 

Vương Thù nói: "Sách Kinh thì nuôi căn bản cho con người, 
sách Sử thì mở mang tài tứ cho con người”. 

24 - Lý Cao nói: "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý rành, lý rành 
thì Khí mạnh, Khí mạnh thì lời giàu, lợi giàu thì văn hay". 

Âu Dương Tu cũng nói: "Muốn văn chương hay cần nên 
chăm đọc sách; đọc sách, lại làm văn nhiều, thì tự nhiên văn 
hay. Ở đời, chưa có ai ít học hỏi, biếng nhác làm văn, mà nổi 
tiếng văn hay!". 

25 - Những ngươi tài tình khoát đạt, thì ý Khí thường cao, 
mắt trông thường xa rộng, không phải người tầm thường theo 
kịp được. Xem như Bùi Độ, đáp bức thư của Lý Cao, bàn về văn, 
thì biết: Như ông ta nói: "Lý Cao phê bình văn của các nhà: 
Tương Như, Tử Vân, Giải Nghị, Tư Mã Thiên, Đống Trọng Thư, 
Lưu Hướng, rất là xác đáng", 

Ông lại nói: "Văn không uốn lời, mà lời tự đẹp; không gò ép 
lý lẽ, mà lý lẽ tự tươi mới". Nói thế rất phải. 

Ông cũng lại nói: "Văn trong Điển, Mô, Huấn, Cáo, Quốc 
phong, Nhã, Tụng, Văn ngôn, Hệ từ, thì lời văn rất gian dị, 
thắng thắn. Những văn ấy, dẫu to bao quát cả trời đất, nhỏ 
không có khe hở, thế mà không có câu nào là kỳ ngôn, quái ngữ; 
ý tùy văn mà thấy; sự tùy ý mà làm; chỗ nào nên văn hoa thì văn 
hoa, chứ không nhất định". Bùi Độ nói thế thực là xác đáng. 

Lại như ông bảo Lý Cao rằng: “Gần đây, theo đại ý của đệ, 
làm văn, thường nghĩ rằng: Văn đời nay hay dùng nhiều câu 
biển ngẫu (đối nhau), kết gió, xâu mây, trói âm, buộc vận; đó là 
cái bệnh làm văn; nên đệ lấy lời hùng, ý xa, mà uốn nắn lại. Ấy 
là chú ý đến văn chương đấy! Thế nào là văn? Thánh nhân nhờ 
văn để đạt tâm (giải tỏ cái nghĩ trong lòng), tâm đã đạt thì thôi, 
lý đã cùng cũng thôi, không phai cố ý nâng cao lên, hạ thấp 
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xuông, tường thêm ra, hay lược bót đi. Cho nên, văn giống 
nhau, hay khác nhau, là ở chỗ Khí cách cao thấp, ý tứ sâu nông; 
chứ không ở chỗ nặn nọt, tỉa cắt, từng chương, từng cú, mà bỏ 
hắn thanh vận". Bùi Độ nói thế đủ, thấy kiến thức của ông hơn 
người khác nhiều. Sự nghiệp Tấn công (Bùi Độ) bình chính, rực 
rõ, thông suốt, tròn trặn; mà Khí tượng của ông đã đủ thấy ở lời 
bình phẩm đấy rồi. Cho nên ta nêu ra đây, để làm khuôn mẫu 
cho đời. 

26 - Vương An Quốc thường bảo Ngô Xử Hậu rằng: "Cách 
điệu văn chương nên có quan dạng". Xứ Hậu lại nói rằng: "Văn 
chương tuy ở tâm thuật mà ra, nhưng có hai bậc: một là văn sơn 
lâm, tháo đã, thì văn Khí khô khan, tiểu tụy; một là văn đài 
các, triều đình, thì văn Khí ôn nhuận, phong phú". 

Dương Đại niên, triều Tống, nói: "Tống Lã công soạn các 
chiếu chế, lời lẽ đẹp đế, thuần hậu; người cũng giống như văn" 

27 - Trong sách Đàm lục, Vương Thù nói: Các bậc Vương 
công dạy con rằng: "Tuổi trể làm văn, nên lấy Khí hùng làm 
chủ, không nên bắt chước những giọng bi ai tiểu tụy". Ta cũng 
nên biết thế. 

28 - Chu Biên nói: "Người thợ khéo không cho người ta xem 
vóc (hòn ngọc), vì sợ người ta thấy vết tích rìu đẽo". Hoàng Lỗ 
Trực có một lần tìm được một đoạn bài nháp về Đường sử của 
Tống Kỳ, đem về xem kỹ, thì văn chương ông ngày một tiến bộ; 
vì ông được thấy: những câu nào hay, chữ nào sửa đổi cùng với 
lúc mới tạo ý (mới sơ khảo), không giống nhau, nên biết được ý 
người làm văn. 

Chu từ nói: "Người ta muốn biết làm văn, nên đọc một bộ 
Tây Han, đọc văn Âu Dương Tu, đọc văn Tăng Nam Phong, và 
đọc văn Hàn Dũ. 


29 - Trong tập Bú¿ ky, Tống Kỳ nói: "Văn có lối bằng trắc đối 
nhau, chỉ để cho các quan nha tuyên đọc trong một lúc, mà thi 
hành cho mau chóng; chứ không nên dùng lối ấy làm sử truyện. 

"Pa làm sách Đường thư, chưa thấy một lời chiếu, hay một 
tờ sắc lệnh nào của người Đường, chép ở truyện; chỉ bỏ hết các 
văn biển ngẫu, mà lấy lối văn cận cổ, cho vào sách. Đại để, làm 
sử, nên dùng lối cận cổ; nếu lấy lối biển ngẫu cho vào sử, thì 
không phải phép", 
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Lời bàn ấy chưa phải, vì sử là để chép việc, việc nhờ văn mà 
được sáng tỏ, nếu không chép cho tường, thì sai mắt sự thực. 
Vậy cần gì bàn đến thể cách văn chương ở đời xưa. 


Và lại; từ đời Tam đại đến Đường, Tống, văn thể thay đổi 
không biết bao nhiêu lần; chọn được văn cận cổ cho vào sử, 
tưởng cũng hiếm có. Tư Mã Thiên, Ban Cố, làm sứ, chỉ cứ sự 
thực mà chép, chứ không có ý làm văn, cho nên hay. Tống Ky 
thì có ý lấy sử làm văn, cho nên văn không hay, 


Lưu Nguyên Thành có nói: "Sách Tân Đường thư chép Việc, 
thích lời giản dị, cho nên việc bị mờ ám không rõ. Bài iiến thư 
biểu có câu rằng: "Sự tăng ư tiền, văn tỉnh ư cựu". (Việc thì chép 
thêm nhiều hơn trước kia, văn thì chép giảm gọn hơn xưa). Xem 
thế, ta thấy rõ: Văn Tôn Đường thư không bằng văn Lưỡng Hán 
thư, là gốc ö đấy". 


Lời bàn này có thể làm định án được. 


30 - Trương Văn Tiềm nói: "Làm văn, mà chỉ muốn dùng lời, 
dùng chữ, chấm câu, ngắt câu, một cách mới lạ, khác người, đến 
khi nhấm đi nhấm lại, mà cũng chẳng thấy có được gì, thế là 
vụng làm văn". Lời bàn này trúng cái bệnh làm văn của đời sau. 

31 - Đỗ Mục nói: "Sinh sau trăm đời, chưa hắn là sự không 
may; vì sách thì đủ, mà việc thì nhiều. Từ đời Hán trở về sau, 
đời nào dựng nước, thành, bại, phế, hưng, tông tích, sự nghiệp, 
một hai ức vạn; xanh, vàng, đen, trắng, hư hay thực, không hay 
có, đều có thể vẽ tranh được. Mình chỉ cần xét lý do, sửa chỗ dài, 
thêm chỗ ngắn, mười phần được độ bốn năm phần, cũng đủ ứng 
dụng việc đời; không như đời xưa, phải học cùng trời, dò thăm 
huyền bí, theo giấu chỗ không tông tích, tính toán đến chỗ 
không còn hào cốt ®„ mới là học! Cho nên bảo rằng sinh sau 
trăm đời, không phải là sự không may, là thế, Thuyết ấy thực là 
hoạt bát thú vị. 

Nhưng, người đời xưa, với người đời nay, Khí bẩm không 
giống nhau, nguyên ủy cũng khác. Cổ nhân học vụ thực, đời sau 
học vụ danh. Cô nhân học được một câu, thì đem ứng dụng một 
câu, học được một chữ thì đem ứng dụng một chữ; còn đơi sau, 
học mà không làm được. 


0 Hào có?: cũng như hào )y. Không còn hào cốt, nghĩa là nhỏ đến vồ cùng. 
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Vả lại, như họ Quản (Quản Trọng), họ Tuân (Tuân Huống), 
họ Thân (Thân Bất Hại), họ Thương (Thương Ưởng), học tuy 
thiên bác (phức tạp, giỏi về một mặt), nhưng phương pháp; kỹ 
thuật, thuật nghị luận, của họ, cũng tự lập thành một phái; 
xem các sách và xét những việc làm của họ, thì đều thấy hợp với 
nhau cả. 


Sau nữa, đến như Tô Tần, Trương Nghi, đều học thực dụng, 
không phải nói mà không làm. Đời sau, bàn luận Lực kinh, 
thuộc làu Wgữ, Mạnh, lại còn hiểu thêm các sách tử, sử; đạo lý, 
chính sự, thì miệng nói lau láu, mà rút cục, đến lúc làm, thì mờ 
mở, mịt mịt, không có mấu chốt, ít biết đem suy ra thực dụng; 
tuy sách đủ, việc nhiều, cũng có ích gì đầu. 


32 - Trình Y Xuyên nói: "Đọc sách được một thước, không 
bằng làm được một tấc". Lã Hối nói: "Đọc sách không cần nhiều: 
đọc được một chữ, đem áp dụng làm việc được một chữ, thế là 
được". Đó là cách học của các bậc tiền hiển. 


3 - Hoàng Phủ Thực, gửi thư cho Lý S¡nh, nói rằng: "Gần 
đây, phong giáo bạc bẽo, đua nhau hư trương thanh thế để 
tranh hơn nhau. Làm thơ chưa được câu nào như Lưu Trường 
Khanh, mà đã gọi Nguyễn Tịch là Lão binh; bút 2? chưa được 
chữ nào bằng Lạc Tân Vương, mà đã mắng Tống Ngọc là tội 
nhân; viết chữ chưa biết thiên bàng ®,„ mà đã bàn truyện Tác, 
Tiết; đọc sách chưa gãy câu, đã khinh bỉ Phục, Trịnh (Phục 
Kiền, Trịnh Huyền). Đó là cái bệnh nặng của các người đi học 
đời nay. Anh là người có tài giỏi, xin đừng bắt chước họ". 

Đó là lời đạy bảo hậu học rất là hồn hậu. 

Than ôi! Lão Đã ®) có bài thơ rằng: 


Văn chương thiên cổ sự, 
Đắc thất thốn tâm tri. 

Túc gia giai thù biệt, 

Thunh danh bhơi lãng thùy. 


®` Bú¿: chữ bút này có nghĩa riêng của nó; văn có vần gọi là văn; văn không có vẫn 
gọi là bút. 

® “Thiên bàng: nghĩa den là lệch hắn một bên, hoặc bên tả hay bên hữu một chữ. 
Đây nghĩa là nói về các bộ thủ của từng chữ. 

® To Đô: danh từ người ta thường dùng để gọi Đỗ Phủ, thi nhân đời Đường. 
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Dịch nghĩa: 


Văn chương sự nghiệp nghìn đòi, 
Dở, hay, tấc dg biết rồi chẳng sai, 
Nhà ăn, di có giống a¡? 
Tiếng tăm để lại, hú chơi đâu nào? 

Người ta nên tự xét mình xem thế nào. Dù cho tài tứ tốt đẹp 
hơn cả mọi người trong một thời đại, cũng không ra ngoài được 
ranh giới, phên đậu, của tiền bối. Thế mà dám khoe khoang, 
khinh bạc, chê bai, chăng cũng quái gỏ lắm ru? 

Văn chương là của công thiên hạ, ý kiến mỗi người mỗi khác 
nhau, phân tách thì được, chứ không nên chê mắng. 

34 - Cuối đời Nam Tống, người học Lục binh, không đọc bản 
văn cùng chuyện chú của tiên nho, chỉ lấy những văn của người 
trúng cử gần đây, ôn đọc chép lại, chọn xem trong kinh có chỗ 
nào ra được bài, tự ý nặn nghĩa ra mình làm láo. Việc đó, Chu 
Khảo Đình (Chu Hì) than tiếc; và đó cũng là cái thông tệ đời 
sau. Sao mà nhân tâm biến đổi, trái ngược đạo xưa, đến thế? 

Lấy sĩ tử, mà không xem thực hạnh trước; giảng học, mà 
không chuyên kinh thuật, thì ngăn cấm sao được những thói 
phù phiếm. Đọc sách, mà không xem đại ý, ra bài, mà không 
chọn chính nghĩa, thì không trách được cái tệ tỉa cắt tủn mủn! 
Tất cả các người học khoa cứ thường theo sự ham thích của đời: 
người trên lấy khoa cử dùng người, người dưới cũng lấy khoa cử 
mà đáp ứng lại, lẽ tất nhiên như thế. 

Và lại, Hán nho lấy nghĩa trong kinh mà quyết việc ngục, 
và đoán việc lớn của triều đình. Còn đời sau, thì chuyên lấy ý 
riêng mà quyết đoán mọi việc. Có một hai tờ tấu sơ viện dẫn 
kinh truyện, tân mát, không thiết thực, khiến người ta chán 
không buồn xem, khinh bỉ, cho là vu khoát (viễn vông). 

35 - Sách cổ chưa có bãn khắc, người học phải tay sao, học 
thuộc lòng ', nhớ kỹ từng chữ. Đời sau chỉ bằng cứ vào bản tin, 


® Nguyên văn là Bói độc: ngoành lưng lại mà đọc, nghĩa là đọc thuộc lòng. Tươm 
quốc chí chép việc Vương Xán cùng đi đường với một người, thấy bên đường có 
một cái bia, Xán đứng lại đọc hết. Người ấy hỏi Xán: "Anh có nhớ không?" Xán 
đáp rằng có, rỗi ngoanh lưng vào bia đọc không sót một chữ. 
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lại thảo xem qua, không nhớ được chính văn, càng không biết 
được ý vị, thực là đáng tiếc! 


36 - Văn chương, truyền lại, hay không truyền lại, vẫn còn 
có phần là may rủi. Xem như bài phú Ty đô của Ban Cố, nói: 
đời Vũ đế, Tuyên đế, chuộng lễ, xét văn; những bầy tôi chầu gần 
vua, biết ăn nói, như Tương Như, Thọ Vương, sớm tối bàn luận, 
ngày đêm dâng nộp. Trên nữa, là công khanh, đại thần, như 
Đống Trong Thư, Tiêu Vọng Chị, thỉnh thoảng cũng có làm văn. 
Đến đời Hiến, Thành, văn được soạn mà không được chép lại, có 
đến hơn nghìn tờ tấu sớ. Văn chương đời Hán rực rỡ, cùng với 
văn chương đời Tam đại, ngang hàng. Ấy, thịnh như thế, mà 
truyền lại đến ngày nay, chỉ còn thấy chép lại một số ở trong 
Văn tuyến mà thôi, ngoài ra đều là "Tử Hư Ô Hữu" cả ®), 

Xem hết mục sách Đường, Tống, không có một bài nào là 
thể phú của đời Hán cả. Chỉ thấy dẫn ở trong Văn tuyển chú có 
một vài bài, mà không tìm được bài nào là toàn thiên. Lễ đâu 
hơn một nghìn bài đều không đáng truyền lại cả ư? Cho nên 
biết rằng: sở đi văn học cổ nhân rạng rỡ, nghìn năm không thể 
mai một được, cũng là nhờ trời cả. 


Cổ nhân đọc sách không cấu thả. Xem như việc Hạ Tri 
Chương, đời Đường, khi được vua Huyền Tông đòi vào hỏi về bài 
phú "D cư", của Tào Thực, vì sao lấy cảnh vật ở tận xa, ý trỏ vào 
đâu, thì Tri Chương giải thích từng câu một đến vài trăm điều. 
Nếu Tri Chương không thuộc kỹ từng thiên, sao giải thích được 
như thế? Xem một việc này mới biết rằng: trong bụng có uấn 
súc đã lâu, mới trả lời được như thế. 

37 - Đời Tùy Đường, văn giáo thịnh hành, nhà nào cũng gảy 
đàn đọc sách '?, nên không người nào là không đọc sách biết 
chữ. Nghiệm ngay như các ti tào xử kiện thì biết. 

38 - Ngự sử đòi bý, đời Đường, nói: "Bùi Diễm Chì làm Đồng 
châu tư hộ, không mấy khi làm văn án. Quan thứ sử, là Lý 
Sùng Nghĩa, lấy làm lạ. Khi Diễm Chì ra về, Sùng Nghĩa mới 


0 2 Hư Ô Hữu: Không có gì cả. Xưa, Tư Mã Tương như làm bài phú TW hư, bịa 
đặt ra một Tử hư công tử và Ô hữu tiên sinh mà nói. Đời sau, nhân thế gọi, 
những việc hão huyền không có gì, là “Tử Hư, Ô Hữu". 

® Nguyên văn là Huyền tụng, là gây đàn, đọc sách. Tục xưa, trong khi học, vừa 
đàn, vừa học: nên nói huyền tụng tức là học tập. 
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hỏi người giúp việc: có bao nhiêu văn án? Người ấy thưa rằng: 
"Hơn 200, sau mỗi bản án, để vài tờ giấy trắng, Diễm Chì bảo 
chủ sự nói qua ý mình. rồi Diễm Chì dựa cột mà xử đoán, lời lẽ 
tung hoành, văn chương xán lạn". Án đệ lên, Sùng Nghĩa chưa 
cho là lạ. Đến khi xem đến bốn năm mươi bản án, thì thấy lời lẽ 
càng tình. Đó há chăng phải là thường dân đều biết chữ nghĩa, 
nên Diễm Chi đem văn biển lệ ? chứng dẫn ra, để đoán ngục, 
mà ai xem cũng được, không? 

39 - Bài tựa sách Quốc sử bổ, của Lý Triệu, đời Đường, nói: 
"Phàm những câu nào nói đến việc báo ứng, chuyện qui thần, 
thuật mộng bói, chuyện buồng the, thì bỏ đi. Câu nào chép sự 
thực, thăm đò vật lý, biện biệt nghi hoặc, chỉ bảo, khuyên răn, 
thì chép. Âu Dương Tu, làm sách Qư¿ điền lục, cũng bắt chước 
lối ấy. 

40 - Trong sách Văn giám, Lã Đông lai có ghì năm lệ làm văn: 

1 - Chỉ biên chép bìa văn nào văn lý hay; 

2 - Văn thì cũng loàng xoàng, mà nhiều người cho là hay; 

3 - Văn tuy không hay lắm, nhưng tác giả có hiển đức, và 
danh vọng, sợ mai một đi, cũng chép một vài! bài; 

4 - Văn tuy không hay mà lý luận thì khá; 

D KG bác g lo 0215 02002 %6 6ản X0 2i tán bơ a8 (không thấy). 

Phép tuyển văn như thế, cũng đã kỹ càng. Sau tập Tuyển 
úy, không sách nào hơn nữa. 

41 - San hồ thị hoại nóÈ "Tiền nhân làm thơ chưa biết họa 
vần. Đến đời Đường, Bạch Lạc Thiên, và Nguyên Huy Chi, làm 
Quan sát sứ hai tỉnh Chiết ?, qua lại với nhau, đặt ra bưu đồng ®, 
cùng nhau xướng họa". 

42 - Giải Tấn nói: "Học thơ, trước hết nên trừ bỏ năm điều 
tục, rồi tích cực tam lai" 


Ngủ tục là: thể tục, ý tục, cú tục, tự tục, vận tục. 


® Biển !¿: Lối văn đối nhau, tức là lối biển ngẫu. 

® Hai tỉnh Chiết: Chiết đông và Chiết tây. 

® Rưu đồng: Bưu là chạy trạm, đồng: ống tre. Ông tre, bỏ thư từ vào đấy, giao cho 
trạm dịch đem đi. 
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Tam lai là: thần lai, Khí lai, tình lai. 

43 - Sách Liễu hoa uyên nhàn lục chép: "Những người hay 
làm thơ đều hâm mộ thơ Đường, vì thơ Đường lấy Thanh, xầu, 
cảm, oán, làm chủ cho thi cách. Đã đành ý nói của thơ nên 
thanh thiết °) thoát sái ?, và cô mại !; nhưng lại phải biết 
rằng: thanh quá thì phiêu đãng, cam sâu quá thì Khí suy kém". 

44 - Thơ Đường sở dĩ nổi tiếng, là vì đời Đường thi cử bằng 
thơ, người ta đua nhau cố ý nặn nọt cho khéo. Đến đời Tống, 
thi cử bằng phú, các tiến sĩ không để ý đến thơ, nên ít có bài 
truyền tụng. 

45 - La Đại Kinh nói: "Làm thơ nên dùng Kiện tự “) làm cột 
trụ, và hoợý tự °), mà đưa đẩy cho linh động". 

46 - Cổ nhân bàn về thi pháp rất nhiều. Nhà sư Thích Hiệu 
Nhiên, đời Đường, đặt cách thức làm thơ như sau: 

Thơ có £# bất (Bốn điều không nên), là: 

1- Khí cao nhi ðđ£ nộ (Khí cao mà không giận đỡ); 

2- _ Lực kính thi öđ? lộ (Sức cứng mà không lộ); 

3- Tình đa nhỉ bấ đm (Tình nhiều mà không tối tăm); 

4- _ Tài thiệm nhi bấ? sơ (Tài đây đủ mà không thô §0). 

Thơ lại có £ứ thâm (Bốn điều sâu sắc), là: 

1- Khí thế nhân huân, do thâm. ư thể Khí (Khí thế nghi 

ngút vì thể thế xấu); 

2-  Ý độ bàng bạc do ¿hâm tư tác dụng (Ý độ rộng rãi vì 

tỉnh thâm về tác dụng); 

3- Dụng bút bất trệ do ¿đám ư thanh đối (Bút viết ra 

không khó khăn vì tình thâm về thanh âm tương đổi); 

4- Dụng sự bất trực do ¿hâm ư nghĩa loại (Dùng sự kiện, 

không quá thẳng, vì tình thâm về nghĩa loại). 

Thơ có nhị phế (hai điều phải bỏ), là: 

1- Tuy dục phế sáo thượng trực nhi tứ trí bất đắc trực 

(Tuy muốn bỏ khéo, chuộng thẳng, mà tứ trí không 
được trực trần, bày thắng không có hình tướng); 


(D Thanh thiết: Thanh tao và thiệt thực. 

2) Thoát sái: Thanh thoát và trơn tru. 

® ` Cô mại; Hơn người, khác người (Xuất quần). 

® Kÿên ¿ự: là chữ chắc, như danh từ, tính từ, v.v... 
®) HJoa¿ fự: là những chữ đưa đây. 


248 


2- _ Tuy dục phế từ thượng ý nhi điển lệ bất đắc di (Tuy 
muốn bỏ lời mà chuộng ý, nhưng không được bỏ điển 
lệ, nghĩa là nhã đẹp). 

Thơ có (1 Ìy: 

1- Tuy đạo tình nhi j7 tịch thâm (Tuy tả được tình, nhưng 
phải xa lìa cái gì quanh vắng, thầm kín); 

2- Tuy dụng kinh sử nhì /; thư sinh (Tuy dùng kinh sử, 
nhưng phải xa lìa cái thói thư sinh); 

3- - Tuy thượng cao dật nhi j vu viễn (Tuy chuộng cao 
siêu, mà phải xa la cái viễn vông); 

4- - Tuy dục phì động nhi j khinh phù (Tuy muốn bay 


bướm, nhưng phải xa la cá1 khinh bạc). 


Làm thơ có /c mê, là: 


1. 


Dĩ hư đản nhi vì cao cổ (Lấy hư không, huyền hoặc, 
làm cao cổ); 

Dĩ hoãn mạn nhi vi xung đạm (Lấy chậm chạp làm 
điểm tinh); 

Dĩ thác dụng ý nhi vi độc thiện (Lấy dụng ý sai mà 
làm giỏi riêng của mình); 

Dĩ qui quái nhi vi tân kỳ (Lấy qui quyệt kỳ quái mà 
làm mới lạ); 

Di lạn thục nhi vi ổn ước (Lấy nát nót mà làm ổn ước); 
Di Khí lực thiểu nhược nhi vì dung dị (Lấy Khí lực ít 
Ø1, yếu ớt, mà làm dễ dàng). 


Làm thơ có /ục chí, là: 


TJ'« 


Chí hiểm nhi bất tích (Rất hiểm mà không xa xôi 
quạnh vắng); 

Chí kỳ nhì bất sai (Rất lạ mà không sai lầm); 

Chí giản nhỉ tự nhiên (Rất giản dị mà phải tự nhiên); 
Chí khổ nhi vô tích (Rất khắc khổ mà không hình 
tích); 

Chí cận nhi ý viễn (Rất gần mà ý xa); 

Chí phóng nhi bất vu (Rất phóng khoáng mà không vu 
khoát). 


Làm thơ có bdy đức, là: 


1: 


Thức lí (Biết lý lẽ của sự vật); 
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Cao cổ (Cao siêu cổ kính); 
Điển lệ (Điển nhã, mỹ lệ); 
Phong lưu (Phong lưu, lịch sự); 
Tình thần (Có tính thần); 
Chất cần (Mộc mạc); 
Thể tài (Có thể cách đúng).. 
Nhà sư Thích Phổ Văn, bàn về thơ, có nói: "Luyện chữ 
không bằng luyện câu, luyện câu không bằng luyện cách". 


Thả có nh sâu 


Thơ trong thiên hạ, không ngoài "nhị cú” (hai cú pháp): 
1-  Ý cú (cú pháp về ý); 

2- _ Cánh cú (cú pháp về cảnh). 

Cảnh cú còn đễ mài rũa, ý cú thật khó chế tạo. 
47 - Tư-không Đồ nói: Thơ có 24 phẩm: 
Hùng hồn (Hùng hồn) 

Sung đạm (Điểm tĩnh); 

Tiêm nùng (Tình tế mà nồng nàn); 
Thám trước (Đào sâu mà rõ); 

Cao cổ (Cao siêu cổ kính); 

- — Điển nhã (Điển nhã); 

Tây luyện (Sạch sẽ, điêu luyện); 
Kính kiện (Cứng mạnh) 

Ý lệ (Xinh đẹp); 

10- Tự nhiên (Tự nhiên); 

11- Hàm súc (Hàm súc); 

12- Hào phóng (Hào phóng); 

138- Tỉnh thần (Tỉnh thần); 

14- Thân mật (Kín đáo); 

1ð - Sơ nhã (Sơ sài mà nhã nhăn); 

16- “Thanh kỳ (Thanh kỳ); 

17- Ủy khúe (Ủy khúc); 

18- Thực cảnh (Thực cảnh "cõi"); 

19- Bi khái (Xót thương mà cảm khát); 
20- Hình dung (Hình dung); 

21- Siêu nghệ (Tuyệt vời); 

22 - Phiêu dật (Phấp phớ)); 

23- Khoáng đãng (Khoáng đãng); 

24-_ Lưu động (Lưu động) 


(© @œ ~1 Œ ƠI CO bộ 
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48 - Hứa Ngạn Chu nói: "Làm thơ có năm phép": 
1- Thể chế: 

2- Cách lực; 

3- Khí tượng; 

4- Hứng thú; 


B- Âm tiết. 
Thơ có 9 phẩm: 


1 - Cao, 2 - Cổ, 3 - Thâm, 4 - Viễn, 5 - Hùng, 6 - Hồn, 7 - 
Phiêu dật (bay bướm), 8 - Bi tráng (thương xót mà hùng tráng), 
9 - Thê uiyển (thê thảm mà địu dàng). 

Thơ có ba sự khéo: 

1- - Khởi kết (Khởi đầu và kết thúc); 

2- _ Cú pháp (Phép đặt câu); 

3- Nhãn tự (Chữ tình luyện làm chú não trong thơ). 

Thơ có 2 đại khái (Hai phong cách lón): 

1- - u du bất bách (Thong thả không vội); 

2- _ Thống khoái (Thống thiết khoái ý). 


Thơ có một cực trí (hay nhất), là nhập thần (vào đến chỗ 
thần diệu). 


Học thơ không cần trước đề (chú ý vào để) quá; không cần về 
nhiều sự kiện. Áp vận không cần có xuất xứ; dùng việc không 
cần lai lịch. Hạ chữ, quí cho kêu; đặt lời, quí cho tròn; ý quí 
thấu triệt; lời quí trôi chảy. 

Nói, ky thắng ý, ky nông. Mạch, ky lộ. Thi vị, ky ngắn. Âm 
vận, ky tán hoãn, và bách xúc. Từ khí (lời thơ lên bổng xuống 
trầm (hiệt hãng), không nên trái ngược (qual lệ). Bàn về thơ đến 
như thế, không còn sót gì nữa. 

Nhưng lại thử bàn lại. Thơ phát khởi tự trong lòng người ta. 
Ba trăm bài thơ trong Xinh Thị, phần nhiều là của nông dân, 
phụ nữ làm ra, mà cũng có những bài mà văn sĩ đơi sau không 
theo kịp được, như thế là vì nó chân thật. 

Những bài ca, bài hành, của Nhạc phú, đời Hán, đời Ngụy, 
còn có ý vị đời cổ. Từ đấy về sau, bó buộc về thanh luật, hạn chế 
về âm vận, người có tài còn Ìo vấp váp, người vô tài khổ về câu 
nệ, mà lời thơ ở tự trong tâm phát ra không được thực. 


2ð1 


Cho nên, ta thường cho làm thơ có ba điểm chính: một là 
Tĩnh, hai là Cơnh, ba là Sự. Thiên lãi (tiếng sáo thiên nhiên) ©® 
kêu ở trong lòng, động vào máy tình; nhãn căn (con mắt) ? tiếp 
xúc với ngoài, cảnh động vào ý; dựa cố chứng kim, chép việc 
thuật chuyện, thu lãm lấy tỉnh thần; tuy tác giả không phải chỉ 
có một mối, nhưng đại khái không ngoài ba điều ấy. 

Trong ba điều cốt yếu ấy, lại nên lấy ôn nhu, đôn hậu, làm 
gốc. Còn như thể thế, chỉ thú, âm tiết, cách điệu, đều là bàn 
thêm thôi. 

Tình là người, cảnh là trời, sự là hợp cả trời đất mà quán 
thông. Lấy tình tham cảnh, lấy cảnh hội việc, gặp việc thì phát 
ra lời nói, nhân nói thành tiếng, cảnh không hẹn đến mà tự đến, 
nói không mong hay mà tự hay, cứ như thế có thể lên đến bậc 
thơ tao nhã được. 

Những lời bàn của tiên hiển cũng không ngoài điều ấy. 

Trong bài 7í bứi, Âu Dương Tu có nói: "Làm thơ nên đọc 
nhiều thơ của người đời xưa và đời nay, lối văn khác cũng thể”, 
Cho nên các bậc tiền bối nước ta thường nói: "Thị thiên, phú 
bách, văn sách năm mươi" (Thuộc kỹ nghìn bài thở trăm bài 
phú, và 50 bài văn sách) có thể quyết khoa được. 


ú` Thiên tài: Sáo trời. Đó tức là tiếng của người nói, tự nhiên thành văn, không 
phải cầu kỳ, điêu luyện, như tiếng gió thoảng qua, gọi là Thiên lãi. 
` Nhãn căn: Chữ sách Phật; tức là cở quan của thị giác, nghĩa đen là con mắt. 
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VỊ. ÂM TỰ (111 ĐIỀU) 


1 - Vỡn tự là biểu hiện của thanh âm †?, Thanh âm là biểu 
hiện của /fnh. Đạo biển (trời) biến hóa; muôn vật nhờ đó mà đều 
chính tính mệnh. Có tính mệnh mới có hình thể và £hanh âm. 
Thánh nhân đặt ra văn tự để mô tả thanh âm. 


2 - Phép viết chữ có sáu lối, gọi là /¿c #bư '?: nhưng cốt yếu 
chi là /ượng hình, và hội ý. Am vô cùng, mà chữ có hạn. Chữ 


"lệ" °®) ở Trung Quốc, là chính âm; đã có :ừ thượng cổ. 


Vạn quốc ở hải ngoại: non sông xa tít, khí trời chỗ nhẹ, 
chỗ nặng, chỗ trong, chỗ đục, khác nhau; nên tiếng nói cũng 
khó phân biệt; phải sáng tạo ra văn tự riêng. Sách chữ 
Phạn (Phật), sách chữ Phiên, sách chữ Hồi Hỗi, sách chữ Nữ 
Chân, sách chữ Tây Dương, đều chữ khác, nghia khác; cùng 
để tả thanh âm của một nước, không thể cố chấp chính âm mà 
tìm ra được. 


Œ Thanh: Cái phát sinh ra do một vật rung động, cùng với khòng khí đụng nhau, 
mà thành ra. Thanh được ghi lại thành văn gọi là ám. 


` Tục tự: Sáu lối viết, dựa trên đó đặt ra chữ. Về thứ tự lục thư, kế từ đời Hán, 
về sau, mỗi sách xếp một khác. Nay theo thứ tự lục thư ghi trong bài tựa sách 
Thuyết uăn giải tự của Hứa Thận đời Hán, thì như sau: 1- Ởhử sự: nhìn thấy mà 
ghì lại được; xét kỹ có thể thấy nghĩa; như chữ thượng, chữ hạ 2 - Tượng hình. theo 
hình vật mà đặt ra chữ: như chữ nhật, chữ nguyệt. 3 - Hời thanh: (hay hình thanh), 
theo vật đặt tên. mượn thanh thêm nghĩa; như chữ giang, chữ hà. 4- Hội ÿ: so sánh 
vật loại cho hợp nghĩa đê thấy rõ nói gì; như chữ vũ, chữ tín. 5 - Chuyên chú: 
chuyển âm đọc cho hợp ý nghĩa; như chữ khảo, chữ lão. 6 - G7 £d: vốn không có 
chữ, dựa vào tiếng khác mà đặt ra chữ; như chữ lệnh, chữ trưởng. 


® 2h "I¿"; Mật lối chữ cô Trung Quốc, do Trình Mịch đời Tân Thủy Hoàng đặt 
ra, đề tiện cho quan coi ngục. 
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- Nếu không có phương pháp phiên thiết ?) thì âm tự 
Ta thông được: không có khoa học “huấn bố” !?, thì không 
phân biệt được ý nghĩa. Chỗ nào không phiên thiết được, thì 
không hết được âm; chỗ nào mà không chú thích được, thì ý một 
đằng mà nghĩa một nẻo, tức là ý phải mà nghĩa trái. 

4 - Tiên nho phân biệt: âm của người phương Đông ở răng 
phát ra lời nói, (gọ! là xi âm). Âm của người phương Tây, ở môi 
phát ra, (gọi là thần âm). Âm của người phương Nam, ở hàm 
ếch ?” phát ra, (gợi là ngạc âm). Âm của người phương Bắc, ở cổ 
phát ra, (gọi là hầu âm). Vì thế cho nên, người mỗi phương tiếng 
nói khác nhau (ngôn ngữ cũng bất đồng). 


3 - (Thiệu) Khang Tiết, đời Tống, có lập một đồ biểu chính 
thanh, và chính âm: chính thanh gồm "bình", "thượng", "khứ", 
"nhập" : chính âm gồm "khal", "phát", "thu", "bế" ®„ 1ljấy 
thanh phối hợp với mặt trời, mặt trăng, các vì tính tú. Lấy âm 
phối hợp với thủy, hỏa, thổ, thạch. Gặp số lẻ thì ¿h5ønb là thanh 
trong (thanh), âm là tịch (mở); gặp số chăn thì thanh là thanh 
đục (trọe), âm là hấp (thu lại). Thanh là luật 8: Âm là lã ; 
tuậ xướng thì /đ hòa. Có thanh mà không có âm, điệu không ra 
được, thì làm cái vòng nho mà khoanh tròn; có âm mà không có 


0` Phiên: Lấy tiếng nước này dịch ra tiếng là chữ nước khác. Thiết là đãnh vần. 
Hợp cả phiên và thiết của hai chữ lại, tìm ra được chữ thứ ba. Như trong vần 
chữ Quốc ngữ Việt Nam; ta lấy chữ phụ âm hay không âm (consonne) của một 
chữ, chấp lại với chữ nguyên âm hay có âm của một chữ khác, ta sẽ có chữ thứ 
ba là tiếng ta tìm. Ví dụ: chữ nhân (là người) là nhật dân thiết: Nh [ật] + [d] ân: 
= nhân. Tức như ta gọi là "nói lái" (métathèse), nghĩa là lấy nguyên âm chữ 
trên chắp lại với phụ âm chữ dưới như nhậ? đân = nhân; hay là đão lên phụ âm 
và nguyên âm, như ấ? kiêm = yếm cất, v.v,. 

` Huấn hỗ: Giải thích. Huấn là chú thích; bð là cổ cố (giải nghĩa tiếng cổ), 

` Hàm ếch: Có người gọi là mái ngói, tức là phần trên lưỡi ở trong mầm (paÌais). 

Hình: Thanh phát ra bình điệu, không cao thấp. Thượng: thanh cao mà 
mãnh liệt. u¿/; âm ngân ngư mà đi xa. Nhập: thanh ngắn mà cấp bách. Bốn 
thanh chính này giống như các dấu: huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng, của chữ quốc 
ngữ Việt Nam. 

8` Khai: Mỏ ra. Phát: phát ra. Thu: thu lại, TYch: mở rộng. 

® 7„;äý; Là sáu ống sáo dài, ngắn, khác nhau; thổi lên có sáu âm thuộc dương, là: 
Hoàng chung, Thái thốc, Cô tiển, Sanh tân, Di tắc, và Vô địch. 

( La: Có sảu âm thuộc âm, là: Đại fa, Giáp chung, TYọng là, Lâm chung, Nam Ìã, 
Ứng chung. 
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chữ, £Ö¡ế? (đánh vân hay nói lái) không được, thì làm cái vòng 
nhỏ mà kẻ vuông. Cái đó có chép ở trong Kinh thế thư. 


Đến như lấy thanh khởi số, lấy số hợp quê (quá)), thì sách 
của Chúc Kiềm nói tường hơn; mà chưa ai thấy! Ta bảo rằng 
Khang tiết tiên sinh, hay tiên trì, hắn là nhờ thuật ấy; nhưng 
tiếc rằng thuật ấy không được truyền lại! 


Suy cho cùng: tìm được toàn số thanh âm, thì những sự lành 
đữ, thành bại, trị loạn, hưng suy, hoãn cấp, cương nhu, chậm 
chóng, xa gần, có thể thấy ngay trước mắt. Đạo trời đất, qul tắc 
dân vật, sự việc xưa nay, tính tình Hoa Di #) có đủ cả ở đấy. 


6 - Thuyết khư nghỉ, của Trừ Vịnh, đời Tống, nói: "Phép Xạ 
phú !' rất nhiều, duy có một phép dùng hai bài thơ thất ngôn 
mà bao quát được hết chữ của thiên hạ; phàm có âm thì đều bao 
la trong đó, không sót. Hai bài thơ ấy có 94 chữ, tổng quát có 
vần, hợp thành phiên thiết; cho nên chữ gì ở trong thiên hạ 
cũng biết được cả. Song, chỉ biết được âm của chữ thôi, còn như 
thể chữ thì khó biết hết; tất phải thông hiểu văn lý mới hiểu 
được; không thì hão cả. Nhưng mà, lập pháp giản điệu, không 
thể lấy trí thức mà suy diễn được". 


Ta xét: Trừ Vịnh nói đại khái như thế, mà thơ không chép 
ra, khiến cho người thích thảo luận đến thuật tiên tri (biết 
trước) không căn cứ vào đâu mà suy xét được. Có lẽ cũng không 
ngoài số thanh âm của Thiệu Khang Tiết. 


7 - Nhạc của đời Thượng cổ thì hài hòa (điều hòa), vì thanh 
thấp (ha); nhạc của đời sau thì không hài hòa, vì thanh cao. 
Thanh thấp do nhân tâm (lòng người) tĩnh mà không ganh đua; 
thanh cao do nhân tâm cấp bách mà thích ganh đua. Cái biến 
trong lòng người, sinh ở khí, mà thành ở hóa; trị, loạn, theo đó 
mà ra. Âm quí trung hòa: ta nói cổ thanh thấp, là vì so với 
thanh đời sau thì là thấp. Trải xem tiếng nhạc đời Lục triều 
(420 - 458), và Ngũ đại (907 - 959) càng cao thì vận nước càng 


® #oa: là Hoa Hạ, tức là Trung Hoa, Trung Quốc. D¿: D¿ Địch, Tứ DI. 

) Xa phú: một phép bới chữ của nhà thuật số xưa. 

® T,uc triểu: cũng như Ngũ đại, đều là danh từ lịch sử, gọi tổng quát mấy triều 
đại Trung Quốc. Lục triều: sáu triểu đại phong kiến Trung Quốc, gồm có các 
nhà: Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần. Đó là giai đoạn quá độ từ Tam 
quốc sang Nam Bắc triểu. Tam quốc là: Ngụy, Thục, Ngô. Nam Bắc triều gồm 
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ngắn; cả khoảng giữa đời Đường, Tống, cũng vậy. 

8 - Khuyết lý chí nói: Sách Chu lễ f chép: "Quan thái sư giữ 
lục luật, lục đồng; lại hợp tiếng âm dương ') để làm nhạc. Quan 
điểm đồng giữ lục luật, lục đông cho hòa, để biện biệt các thanh 
âm dương tứ phương trong trời đất, mà phổ vào bát âm, để làm 
nhạc khí (nhạc cụ). Vì thế, Thần cổ ngày xưa khảo âm trung 
bình để lường đo, mà phân biệt những âm dài, âm ngắn, rộng, 
hẹp, lớn, nhỏ, nặng, nhẹ, đều có số; số là cái đấu âm dương co 
duỗi, đi lại. 

Ba lần ba đi lần lượt nhau (tam tam điện vận), chín lần chín 
cùng nhân với nhau (cửu cửu tương thừa); trời, đất, muôn vật, 
sinh bởi đó; thái hòa, nguyên khí, chung đúc ở đó, mà nhà thanh 
luật gọi là nguyên (hanh; đó là cái đạo rất trung, âm rât hòa! 


Cho nên: hình hòa thì khí hòa, khí hòa thì thanh hòa, thanh 
hòa thì hòa khí của trời đất ứng ngay. 


Hoàng chung là sự vận dụng âm dương của trời đất: ngũ 
thanh gốc ở luật hoàng chung; số 9, số 6 cùng sinh; âm dương 
thuận ứng, mà sinh ra 12 luật. Dương lục là /⁄é?; âm lục là 22. 
Các đồ bát âm đều lấy đó làm tiêu chuẩn, không sai một ly nào. 
Bởi thế, /hanh sinh ra do tự nhạc cụ; nhạc cụ làm đúng thì 
thanh đúng; nhạc cụ làm hồng thì thanh không đúng. 


Bát âm chỉ có tiếng cứch (trống bưng bằng da), tiếng mộc 
(mõ), là không hệ thuộc với /„á£; còn sáu nhạc khí kia (bào, thổ, 
thạch, kim, tỉ, trúc), tiếng trong hay đục, cao hay hạ, phải tùy 
xét cho điều, thì nhạc mới hòa. 


Tổng quát các âm mà nói, thì im ứng với (hạch, thạch ứng 
với ?í, tì Ứng với (rúc, trúc ứng với bèo, bào ứng với ¿hổố, là âm 
tám nhạc khí (nhạc cụ). Khi ấy phải căn cứ ở bhoờng chung, các 
nhạc khí tuy khác nhau, nhưng nó đều hòa hợp với nhau cả. 


các triều đại; Nam triều (Tống, 420 - 479; Tể, 479 - 502; Lương, 502 - 557; Trần, 
557 - 589), - Bắc triểu (Nguy, 386 - 334; Tây Ngụy, 335 - 556; Đông Nguy, 534 - 
550; Bắc Tế, 550 - 577; Bắc Chu, ð57 - 581). Ngũ đại: là 5 triểu Lương, 907 - 
923; Đường, 923 - 936; Tấn, 936 - 946; Hán, 947 - 950; Chu, 9ã1 - 959. 

+ Lục đồng: tức là Lục lã. 

® Âm dương: đây là luạit với !ã. Dương là luật, âm là jä. 

% Thần cổ: nhạc sư lòa. Thần cô nói đây là Linh laiân, nhạc sư đời Hoàng đế. 
Linh Luân lòa cả hai mất, lấy trúc ở núi Giải Cốc làm ra sáo để thối, gọi là 
hoàng chung. 
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Người đời chỉ biết bảy luật là một điệu, mà không biết ý 
nghĩa “độ, khúc”; chỉ biết lấy một luật phối hợp với một chữ, mà 
không biết cái ý nghĩa “vĩnh ngôn" đời nói vĩnh viễn). 

Bdủy luật: lấy hoàng chung làm cưng, phải lây lâm chung 
làm chúy, lấy thái thốc làm hương, nam lã làm uữ, cô tiền làm 
giốc, ứng chung làm biến cung, sanh tân làm biến chủy, Đấy là 
thất luột, tự làm nhất quân ??, mà thanh tự hài hòa. 

Bảy âm hiệp với bốn thanh đều có điều lý. Nay lấy bùnh, 
nhập, phối với trọng trọc; lấy khứ, thượng, phối với khinh 
thanh, thì điều không hòa hợp. 

Sáu nhạc cụ để định âm (định âm lục kh, thì cầm, sắt là 
khó nhất: cẩm thì mỗi điệu phải thay dây, số thì mỗi điệu phải 
xê dịch trụ đàn cao thấp, cùng sinh, lý rất huyền diệu. 

Cung là vua, là cha; Thương là tôi, là con. Cung thương hòa, 
thì vua tôi, cha con hòa mục. 

Chủy là hỏa. Vũ là thủy; phương Nam là hóa 0, phương Bắc 
là £húy trọch, Thường khiến cho thủy thanh suy, hỏa thanh 
thịnh, để giúp Nam mà nén Bắc. 

Cung là chồng, chủy là vợ. Thương tuy là cha cung, mà thực 
là con chúy. Thương muốn lấy con giúp mẹ, vợ giúp chồng, rồi 
sau £¿hơnh mới thành ăn. 

Chuủy mà thịnh, thì cung xướng, mà có họa; (hương thịnh, 
thì chủy có con, mà sinh sinh không cùng. 

Khéo đạt được âm luật, cứ đó mà xoay xở (át toàn); đo luật, 
điều chung, lấy tai nghe thanh cho đều, lấy thanh định luật mà 
đính chính cung mức hoàng chung. 

Lấy trung thanh ấy làm tiêu chuẩn, mà điều hòa 16 dây đàn 
sắt cho có thứ bậc. Lại lấy 16 thanh, chỉnh tể 6 nhạc khí; hễ 
thanh cao thì hạ thấp xuống, thanh thấp thì nâng cao lên; quá 
thì bớt đi, bất cập thì thêm vào cho vừa vặn. Điều hợp từng 
nhạc khí một, làm cho các âm nhạc dung hòa không lân át 
nhau. Khi tấu nhạc sẽ như một người tấu ở trên đường, thấy gió 
tám phương đúng với /uát, khí không trệ, âm cũng không tán 
dương, nhạc khí hoàn bị, mà âm nhạc thành công! 

9 - Luật, lã có 12 cung, lại thêm 4 ¿banh trong. Nhà làm 
nhạc cùng truyền rằng có 16 sắc tự (chữ cái) để phổ vào đàn. 


tl Nhất quân: danh từ âm nhạc; như là phong cầm v.v... 
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Không những chỉ là chính thanh của cổ nhạc, mà ngày nay 
cũng vần thường dùng. 

Nhạc (hơi thường ngày nay cũng vẫn là 16 thanh cũ; nhưng 
chỉ dùng thanh hồ của hoàng chung, thanh xờ của thái thốc, 
thanh nh? của cô tiến, thanh xang của trung lã, thanh cđu của 
sanh tân, thanh xế của lâm chung, thanh cống của nam lã, 
thanh cấu "rong" ' của ứng chung, thanh líu "trong" của hoàng 
chung, thanh ú của thái thốc. Còn các thanh khác để đó mà 
không dùng, cũng như nhà Tùy gọi là á chung (chuông câm). 

Các ca tấu trong những ngày tế tự, thực không ngoài hai 
quân !, hoàng chung và trung lã, mà đã đủ. Song, thanh câu 
của sanh tân là thanh biến chủy, cung điệu nhiều khi không 
dùng đến, mà chỉ dùng thanh cấu thôi. 

Thanh cấu phối hợp với ngũ âm ở cổ, lưỡi, môi, răng, và hàm 
răng, phát ra; mà nhạc gia thông tục lấy 4 thanh binh, thượng, 
bhứ, nhập chia ra để phối với cung, thương, vũ, giốc. Còn âm 
chủy có âm mà không có điệu. 

- Một là binh thanh, có 7 điệu vũ: 

1 - đệ nhất vận: điệu trung lã; 

2 - đệ nhị vận: điệu chính bình; 

3 - đệ tam vận: điệu cao bình; 

4 - đệ tứ vận: điệu tiên lã; 

9 - đệ ngũ vận: điệu hoàng chung; 

6 - đệ lục vận: điệu ban thiệp; 

7 - đệ thất vận: điệu cao ban thiệp; 

- Hai là thượng thanh, có 7 điệu giốc: 

1 - đệ nhất vận: điệu việt; 

2 - đệ nhị vận: điệu đại lã; 

ö - đệ tam vận: điệu cao đại thạch; 

4 - đệ tứ vận: điệu kép (song điệu); 

ð - đệ ngũ vận: điệu tiểu thạch, còn gọi là điệu chính; 

6 - đệ lục vận: điệu át chỉ; 

7 - đệ thất vận: điệu lâm chung; 


B "PT rong" đây là trong đục. 
#®' Quán: nhạc khí đời xưa, dài 7 thước, có đây tơ buộc vào, dùng để sửa tiếng nhạc 
cho đúng âm. 
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- Ba là khứ thanh, có 7 điệu cung: 

1 - đệ nhất vận: điệu chính cung; 

2 - đệ nhị vận: điệu cao cung; 

ồ - đệ tam vận: điệu trung lã; 

4 - đệ tứ vận: điệu đạo; 

5 - đệ ngũ vận: điệu nam cung; 

6 - đệ lục vận: điệu tiên lã; 

7 - đệ thất vận: điệu hoàng chung; 

. - Bốn là nhập thanh, có 7ï điệu thương: 

1 - đệ nhất vận: điệu việt; 

2 - đệ nhị vận: điệu đại thạch; 

3 - đệ tam vận: điệu cao đại thạch; 

4 - đệ tứ vận: điệu kép (song điệu); 

õ - đệ ngũ vận: điệu tiểu thạch; 

6 - đệ lục vận: điệu át chỉ: 

7 - đệ thất vận: điệu lâm chung; 

- Năm là thượng bình thanh, điệu là chúy thanh, cùng với 
thương giốc cùng dùng âm cung để đuổi theo âm 0ø. Đó là tên 
nhạc thông thường của giáo phường; tức là ý xoay cổ nhạc sang 
các âm cùng làm một âm cung. 

Chỉ có điêu là: lấy binh, thượng, bhứ, nhập, phối với ngũ 
âm, thường thường không hợp; không bằng phân biệt các chữ 
trong, đục, cao, thấp, thẩm với hầu, lưỡi, môi, răng, mà qui vào 
ngũ âm, lục luật, rồi lấy chín chữ: hồ, xờ, công, xang, xế, nhị, 
cấu, líu, ú, mà phổ vào đàn, mỗi cung 7 điệu. Như thế có thể 
tưởng tượng được như nguyên thanh, đại nhã; và có thể nói là 
kim nhạc cũng như cổ nhạc được. 

10 - Hát tự nhạc sinh ra, tất cả bát âm đều họa với hát. 
Những bài ca, nhã, tụng, ngày xưa không còn truyền lại. Nay 
chỉ lấy một ch, một uần, thẩm với tiếng tự hầu, lưỡi, môi, răng 
phát ra, mà định âm luật. Tất cả chữ đều có thanh, có âm; 
thanh tức là chữ, âm tức là /øc uận. Chữ có khí không thể hợp 
với âm luật được, thì dùng lạc vận mà hợp. Như khúc đợẹi 
thònh, dùng hồ, xừ, xoang, xế, cống, líu, thì chữ hồ thuộc âm 
cung, tự hầu phát ra; chữ xờ thuộc âm (hương, tự răng phát ra, 
rồi "lạc" (sa vào) vào trên cuống lưỡi. Chữ xưng thuộc âm giốc, 
phát ra tự trên lưỡi, rồi lạc vào gần ngoài "thượng ngạc" (hàm 
ếch hay mái ngó). Chữ xế thuộc âm chỏy, phát ra tự đầu lưỡi, 
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mà lạc vào gần trong thượng ngạc. Chữ công thuộc âm 0, phát 
ra tự môi, mà lạc vào trên lỗ mũi thượng ngạc. Chữ /í/ thuộc 
thiếu cung, phát tự ð hầu ra, mà lạc vào ở ngoại hầu. 

Tóm lại, hát từ ở trong miệng, lấy chín cung luật lã đi lại, 
luân chuyển như dây cầm, sắt, như lỗ sáo, như chuông, khánh 
treo cao. Từ hồ đến ?øu, thanh dần cao, mà "trong"; từ J2 đến 
hồ, thanh dần dân thấp, mà đục, 

Đã hòa hợp được thanh âm chín cung ấy, thì bất cứ bài hát 
nào, khi hát đều hợp với luật, lã cả. 

Trên đây bàn về âm nhạc cũng đã tường tận. Gây đàn cđmn, khi 
gấy phải co, ấn, bật dây (câu, án, khiêu). Đàn số, khi gấy phải vuốt, 
nắn, co dây (ưu tác câu loát). Còn như thổi sinh, tiêu, huôn trì, song 
quản, đông can, long địch ? cùng với việc đánh chúc ngữ ', 
chuông, khánh, các thứ trống, đều cho phép, nay không cần chép. 

11 - Trong sách Trừnh thị đi thư, Trình tử nói: "Trừ các vật 
có hình chất có thể chỉ bàn mà đặt tên không kể, tất cả danh tự 
(tên, chữ) các vật cùng thông với âm nghĩa, khí lý. Như /rời gọi 
là thiên. Sao lại có tên ấy? Chẳng qua là lẽ tự nhiên. Thanh âm 
ở khí (hơi thở) phát ra mới có tên ấy, chữ ấy. Như nay: người 
nghe thanh tỉnh, thì biết tính người; thầy bói hay thì biết tên họ 
người; lý cũng thế thôi". 

Ta bảo Thiệu tứ bàn về số, Trình tử bàn về lý, hợp cả hai 
thuyết mà xem thì đây đủ. 

12 - Thanh âm ngôn ngữ trong thiên hạ, mỗi nơi một khác. 
Đến như làm văn, làm thơ thì bằng, trắc, thượng, hạ, thứ, nhập, 
đều giống nhau ca; đó là chính âm tự nhiên. 

Xưa Khâu Lai Công, cùng Định Tấn công, cùng ở công đường, 
nhân lúc nhàn rỗi, bàn đến âm ngữ trong thiên hạ, nơi nào là 
chính, Khấu công cho biết ý kiến: "Lạc Tây ở giữa thiên hạ, thì 
âm ngữ của người ở đấy là chính". Định công không đồng ý, cho 
là bốn phương đều có phương ngôn, chỉ có âm luật là chính. 

13 - Dương Hùng thích đi theo thướng kế lại ! ở các quận 


0 Ginx#: nhạc cụ làm bằng quả bầu khô, có 13 cái ống để thổi. 7Yêu: sáo thổi đọc. 
Huán trị: hai nhạc cụ làm bằng đất nung, to bằng trứng ngồng, hình như quả cân. 
Song quản: sáo hai ống, Đông can: một thứ sáo dài 4 thước, 2 tấc (thước tấc cổ) có 
36 cái lưỡi gà bằng đồng. Long dịch: sáo thối ngang, ở đầu sáo có chạm rồng. 

ở Ngữ: tên một thứ nhạc cụ cổ, hình như con hổ phục. 

® Thướng kế lợi: người được sai đi các nơi làm thống kê và kế toán, rỗi đem tổng 
kê nệp về eơ quan chung ở thú đô. 
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quốc để sưu tầm các câu phương ngôn, làm ra sách Do hiên 
nøữ È: cũng là có chí, nhưng sách ông làm bằng cổ văn, và kỳ tự 
thì có quả! 

Trình Tử Mịch đổi chữ /riện làm chữ /ệ, từ chỗ khó vào 
chỗ dễ, thì đem dùng được; còn Dương Hùng đổi chữ /ê làm 
chữ lạ (kỳ tự), là từ chỗ đế vào chỗ khó, thì không phải, cho 
nên phải bỏ. 

14 - Nước Thân độc ?) đời Hán, sau gọi sai là nước Càn Đốc, 
và nước Thiên Trúc. Tiên nho bão rằng tiếng của họ không có 
chính âm, người dịch chỉ lấy những tiếng nói từa tựa như tiếng 
Trung Quốc mà nói, cho nên tùy thời biến đổi, không nhất định. 


15 - Kinh nhà Phật có Xinh (Sùtra), Luật (Vinaya), Luận 
(Abhidharma) làm Tam tạng (Tripitaka) ??. Từ Hán về sau, đời 
nào cũng có phiên dịch; tưởng cũng chưa được đúng, vì thanh 
âm không thông. 


Nhà sư Huyền Trang, triều Đường, dịch kinh Phật. Vua Cao 
tông hạ chiếu cho đại thần xem lại những bản dịch ấy, nếu thấy 
chỗ nào chưa ổn, thì cho tùy ý sửa chữa. Thế thì Phạn bại 9 đời 
Đường có phải đều là lời của Đại Hùng thị (Một danh hiệu của 
Thích ca mầu n1) đâu? 

Văn đời Hán, phần nhiều là loại văn chư tử; văn đời Đường 
phần nhiều là văn tập loại ®, 

Kinh Tứ thập nhị chương (bốn mươi hai chương) là kinh 
Phật dịch từ đời Hán; lời lẽ thư hoãn, chỉnh tể, giống như văn 
chư tử. Kinh Lăng nghiêm, dịch ở đời Đường, lời lẽ thanh đẹp, 
sung thiệm, giống như thể văn tập loại. Đọc và ngẫm nghĩ cho 


) Đo hiện: tên một cỗ xe của sứ giả nhà vua đời xưa. Xưa kia, về triểu Chu, triều 
Tần. cứ đến tháng 8, triều đình sai sứ giả dùng xe do hiên đi các nơi hỏi các 
danh ngôn để ghi chép đem về. 

? Hai chữ "thân độc” theo tự điển mới, phải đọc là Quyên đốc (Xem: Ngũ dụng 
tán từ điển, Biện tự biểu, trang 7). 

8) Tựa đạng: tên chung của các sách kinh Phật, chia làm ba loại: 1- Xinh tạng, lời 
nói của Phật; 2 - Luật tạng, sách về giới luật của nhà Phật đã quy định mà các 
sư phải theo; 3 - 1Luôt tạng, sách của các bồ tát làm để giảng nghĩa và thảo luận 
rộng thêm những lời giảng của Phật. 

® Phạn bại: danh từ mà người Tây Vực dùng để gọi các bài tụng (tụng niệm) của 
nhà Phật bằng chữ Phạn. Hzi nghĩa là các bài tạng. 

®' Tặp loại: góp các văn, thơ thành tập. 
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kỹ, sẽ thấy ý nói ViionE giếng nhau. Không phải là nội điển ® 
khác nhau, chính là cách diễn dịch khác nhau. 

16 - Tiền nho nói: "Chữ /¿ do Trình Mịch chế ra". Nhưng, 
xem trong Tỏ truyện, thấy nói: "Chỉ qua vi vũ (chắp chữ chỉ với 
chữ guøœ thành chữ 0ø)"; cùng là chữ hợi (có hai đầu sâu thân). 
Vậy thì lối chữ /¿ đã có từ đời Xuân thu rồi! 

17 - Trung Quốc viết chữ, nghĩa lý ở chữ, chứ không ở âm; 
ngoại quốc chép âm, nghĩa lý ở âm, chứ không ở chữ. Văn tự 
Trung Quốc từ chỗ trông thấy chữ mà sinh ra tưởng ngộ (nghĩ 
ra rồi hiểu), nếu tìm ở âm thì sai. Học thanh âm ngoại quốc, thì 
từ chỗ nghe mà biết được nghĩa, nếu tìm ở chữ viết thì bị tắc. 

18 - Chụ Khảo Đình (Chu H), đáp bức thư của Dương 
Nguyên Phạm, có nói răng: "Chữ viết, và âm vận, là một việc 
trong các sự việc. Thế nho (Các nhà học giả thường) phần nhiều 
không để ý đến, không biết rằng: những việc ấy mà không lý hội 
đến, thì chỉ uổng phí không biết bao nhiêu công phu; việc dẫn 
nói bẻm, mà rút cục không tìm được bản ý; rất là hại việc”. 

9 - Thị thoại, của Thái Khoan Phu, nói: "Âm của ngũ 
phương không giống nhau, mà bao giờ văn tự đời xưa có thể 
không theo nó?". 

Lời phớt ngữ (lồi nói đầu tiên) của người nước Sở là 
"Khương" %.,, là Kiến 3; lời £ôf ngữ (ời sau rốt) là "Ta" »x#_ Một 
khi họ Khuất, họ Tống đã lấy dùng, đời sau cho là hay (giai cú). 
Tốt ngữ của người đất Bì Lăng là chung ‡#, của người Kinh 
Khẩu là "đâu" #, của người Hoài Nam là "ổ" 3š; cũng như 
người Sở nói ta #k. 

Nay xét tục ngữ Việt Nam, người ta cũng thường nói "Ô" và 
"Xá" sé#, 4. Ta thiết nghĩ, trong kinh Thượng thư có chữ "đô" 3g, 
cũng là phát ngữ từ của cổ nhân. Tiên nho bảo "đô" là chỗ người 
quân tử ở, khen chỗ ấy đẹp thì gọi là "đô". Tôi thấy nói thế tựa 
như là tần nhắm. 

20 - Sách Quê hỏi (ngu hành) chí chép: "Tục ngoài biên thùy 
hủ lậu: khi viết điệp (sớ điệp), tố (tố cáo) khoán ước, họ đều 
dùng chữ thổ, nghĩa là chữ của địa phương. Lối chữ ấy tuy có 


® Nội điển: chữ của nhà Phật. chỉ kinh điển Phật giáo. 
Œ 7œ; 3ˆ tiếng người nước Sở dùng để chiêu hồn, trong bài chiêu hồn của Khuất 
Nguyên. 
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quê kệch, nhưng bên tả bên hữu từng chữ, đều có y phụ nhau, 
như những chữ sau này: 

Nụy +£ là ngắn; Ổn 3 3š là ngồi yên; 

Niều 4l là tiểu nhị; Khám 2 là hang hốc. 

Ổn f#j là ngồi trong cửa yên ổn. 

Đông # là người gầy; Lạp # là không nhắc được chân lên. 

Đại ‡‡ là con gái nhớn bằng chị. 

Hoàn F] miếng gỗ chắn ngang cửa (then cửa). 

Loại ấy răt nhiều. 

21 - Sách Thuyết lnh cô thăng nói: "Tiếng ở Việt trung Ÿ t 
ít chính Âm, viết nhiều tục tự; tùy tục đặt ra chữ, như chữ 
it gọi là Ôn. Chữ ä& gọi là Nụy #£ (ùn), chữ # gọi là mang. 
Núi có nham động gọi là Z (Khám). Nước có đá xói gọi là & 
(ưu hay sính); chỗ đất chứa nước gọi là &, (nhỊ); đường nước 
chảy gọi là | (tầm). Đường đi hẹp gọi là + (tạp). Nay ở Quảng 
Đông, Quảng Tây, chuyền đệ công văn cũng đùng chữ F. Đó là 
tùy theo thổ tục mà viết. 

2 - Sách Quỏởng Đông tân ngữ chép: "Người tỉnh Quảng 
Đông gọi vật bé nhỏ là "tứ" 4#; ngạnh trực là ngạnh cảnh 4# = 
z# #R (cứng cõ). Người Hóa Châu lấy cỏ tranh làm nhà ở ngoài 
đồng, gọi là "Lều" #. Ở Lôi Châu có Lầu thôn 3# ‡†; ở Ngô Châu 
có Chỉ lều trấn 3 Ý‡š. Người ở miền núi, gọi anh là “mạo" Ÿ, 
gọi tôi là "ngại" #Ÿ. Giống gì không có đuôi gọi là "quật" ®#; 
người không có tình nghĩa cũng gọi là "quật”; lấy tay che vật gọi 
là "ôm” 

23- Minh đạo tạp chí ghì: "Vương Thánh Mỹ nói trong kinh, 
truyện không có chữ "thẩm" ‡§ và chữ "khâm" *‡. Nhưng, xét 
ra: chữ £hẩm. (thím) là gọi chung hai chữ thúc mẫu ‡x 3#; chữ 
t¿ khâm (mợ) là gọi chung hai chữ "cữu mẫu" § +. 

Tọp chí có nói: "Tục đất Hoàng Châu gọi chữ túy ‡† (say) là 
"trực" j; chữ "ngâm" %2 là "ngân” 3. Nay tục nước nhà gọi 
"ngâm" là “ngân” cũng thế. 

Tiêm xác loại thư chép: Tục nước Nam gọi “thiên” &X là lôi 
# (trời; gọi "địa) xù là đắc iŸ (đất) Èj mặt trời là ái đ§; mặt 
trăng là dũng ‡#. Ấy sai lầm như thế. 


(® # (lây —> blơi = trời; # (tỏ — tắc = đất). 
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Vì quốc âm ta không có chính tự, chỉ mượn chữ Bắc, "cá 
nháy" bên cạnh, thuận mồm mà đọc, không có bốn vận bình, 
thượng, khứ, nhập; cho nên người Bắc Shonhg tìm được thanh 
âm, biên chép đễ sai. 

24 - Vua nước Lương, là Mông Tốn, mắng một người bầy tôi 
rằng: "Sao đám nghiên nghiên thế?" Chữ nghiên nghiên hắn là 
thổ âm. Sở ký nói thế là có âm mà không có có nghĩa; rất phải. 

Đời sau chú thích: “Chữ nghiên (#†) cùng nghĩa với chữ “hoa 
sức ‡© 4?" (trang sức) là không phải. 

Tục nước ta nói: "hình hinh" #$` # (hơn hớn), là ý may mắn: 

nói "trần trân” # #2 (trơ trơ), là không thẹn; nói "than thán 
Z5 Š 7X", là có ý an at đều cùng loại ấy. 

25 - Sơn đường tứ khỏo nói: "Mạ không gieo trồng mà tự 
sinh gọi là "lúa" #3; chữ ##, cùng chữ #6, cũng thế. Lại có thứ có 
tên là "lúa quì #È. #4". Đường thị có câu rằng: "Môn tiền sinh lỗ 
quì (trước cửa mọc lúa quì). Nay tiếng ta gọi “hòa 4" là lúa, chữ 
nôm cũng viết chữ lúa ‡§$ ấy. 

26 - Mặc trang mạn lục nói: "Thế tục lấy tiếng a a fT FT, tắc 
tắc } ñ] làm tiếng than thở", \ 

27 - Sách Thông giám nói: "Nhà Lương, đời Ngũ đại, có tù 
trưởng Mấn Lâ trĩ, tên là Tam Vương £ #, ở trại Điêu Kim 
3J 4. (Chú thích: "chữ ? đọc là 2 điều; nói lái: đình yêu T &. 
Tiếng Mán gọi "điêu" là nhiều, là to (hay đông kim). 

- Fùy, Đường gia boại lục nói: "Thôi Thực thường khinh 
Trương Gia Trinh, gọi là Trương Để. Sau, cùng nhau hội họp 
thương lượng mấy việc, Thôi Thực kinh sợ, ngợi khen, bảo với đồng 
liêu rằng: "Biết không! (Tri vô) chúng ta là một bọn người như 
Trương Để". Vậy hai chữ "tri vô" (biết không) rõ ràng là tiếng đầu 
lưỡi (khẩu đầu hoại) của người đời nay". Lại nói trong TYểu thuyết 
có câu: "Người ta có ước hẹn ai thì vỗ tay làm hiệu; cùng là mặc áo, 
đội mũ để xung hỉ ?? äŠ; uống rượu, ăn quả, để áp kinh /# #%. 
Cùng với tục ngày nay không khác". Đại để, người ta tình từ; 
giọng lưỡi, không cứ gì cổ kim, xa gần, đại lược đều giống nhau cả. 

29 - Thơ của Trương Vịnh, có câu: "Giang Nam nhàn sát lão 
thượng thư". (Đất Giang Nam rỗi quá cho quan Thượng thư 
già). Chữ "thượng" đây đáng lẽ phải dùng bình thanh mới phải. 
Nhưng, xét Hành hoàng tân luận, của Tống Bình Trọng, nói: 
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"thượng thư" cùng với "thượng thực" (dâng đồ ăn lên vua) 
"thượng công chúa" (lấy công chúa), cũng cùng một. nghĩa. Thế 
tục đua nhau đọc theo bình thanh là nhằm! 

30 - Sách Thuyết linh ngôn chỉnh chép: "Lão tử nói chữ 
"dụy" °R (dạ) với chữ ”ạ” %ƒ (a) không khác nhau mây. Dạ 
với ạ đều là lời thưa: dgạ chóng (ngắn), mà ø dài. Nay các tì 
thuộc, ở trước mặt người trên, đều thưa g mà kéo dài tiếng nói 
ra là thế", Xét theo tục nước nhà, khi đáp ứng, người ta đều nói 
là đạ 4X, hoặc là chuyển tiếng ø sang chăng? 

31 - Hoài nơm tử nói: "Người ta khiêng cây gỗ to, người ởi 
trước reo "tà hổ" ## /ÿ, người đi sau cũng reo theo; ấy là câu hát 
khi khiêng nặng. Ngày nay, người nước ta reo "đô ta" tức là thế. 
(Từ điển Ngũ dụng mới, viết là š# ‡†ˆ đọc là s2 7, (hò hủ). 

32 - Thuyết linh ngôn chỉnh nói: "Người ta nói gì đích đáng, 
thì gọi là “đích một xác hai") — 1 ~.. 

33- Dương Hùng (phiên tao) có nói: "Thành tị tổ ö Phần 
Dương". Lại chua thêm: "tị tổ là thủy tổ". Huệ đế kỷ chép rằng: 
"Nhĩ tôn là cháu Huyền tôn”. 

34 - Bú¿ ký của Lục Du chép rằng: "Khi ông ở Nam trịnh 
gặp người ở Tây Thùy, nói chuyện với nhau, gợi bố là !ão £ứ; dù 
người ấy mới 17, 18 tuổi, mà đã có con, cũng gọi thế. Thế mới 
biết: người Tây Bỉ gọi đại Phạm lão tử, là tôn làm bậc cha. Đời 
xưa, hồi năm Kiến viêm (Tống Cao tông: 1127 - 1129) có đứa ăn 
trộm gọi Tống Trạch là "Tống đa da" thì cũng vậy. 

3ð - Sách Thử phác chép: "Người Chiết Giang gọi phụ 4+ là 
cha (fÈ 3 & chắc đa phiên: ch + a > cha); người Bắc phương 
gọi bố là đa (%#), (& #{ 8 đồ hà phiền = đ + a > đa); người đất 
Ngô gọi bố là chœ (Œ£ §# § chính xa phiên: ch + a > cha); 
thanh âm đại để giống nhau. Người Hải Hột gọi chơ là đa, cũng 
thuộc loại này, tựa tựa như tiếng nước ta. 

36 - Thanh sương tạp bý chép: "Phong tục Lãnh Nam, xưng 
hô không dùng hàng đệ (thứ bậc trong nhà), chỉ lấy tên con tra, 
con gái, mà gọi bố mẹ. Năm Nguyên phong (Tống Thần tông: 


fÐ Cá bản chép là dỳy ## Nam bỉ, nghĩa là vùng cương giới ä phía Nam. Như thế sợ 
không lọn nghĩa, vì không ăn khớp với chữ Tây Thùy nghĩa là vùng cương giới Ở 
phía Tây ổ câu dưới. Nay theo bản chép là dị ##£ Nam Trịnh (tên một huyện ở 
tỉnh Thiểm Tây) có lẽ đúng hơn, hợp với Tây Thùy hơn. 
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1078 - 1086), Ngô Xử Hậu làm quan đại lí, xử đoán tấu án ở 
Tân Châu, thấy có người dân tên là Vi Ngao, tên con trai là 
Mãn, thì gọi là "bố Mãn"; một người tên là Vi Toàn, con gái tên 
là Đào nương, bèn gọi Toàn là "bố Đào"; một người nữa tên là Vì 
Độ, con gái tên là Thụy nương, bèn gọi Độ là "bố Thụy", vợ Độ là 
"thím Thụy". Ấy là thói thường ở Lĩnh Ngoại. Đại ý, người nào 
tuổi đã nhiều, thì không gọi ngay tên cái (chính), mà lấy tên con 
tra1, con gái gọi thay. 

- Cựu Đường thư chép: "Người Thổ Phồn đem đàn bà gả 
cho môn tử ở Duy Châu. Môn tứ là người canh cửa thành, nay 
gọi chung là gia đồng". 

38 - Sách Thông giám chép: "Điển Vị, là quan Tư mã của 
Tào Tháo, bảo đẳng nhân..." Chú thích: "đẳng nhân" là lập đẳng 
cấp để mộ người, người nào theo kịp gọi là đẳng nhân. 


39 - Thi hương đỗ đầu, gọi là "thủ khoa", cũng có căn cứ. 
Đường Tông quán hý có chép: "Đời Đường Tuyên tông, Trịnh 
Hiệu, con nhà tướng, đậu ¿hử khoa, tiếng tăm lừng lẫy", 

40 - Hứn ngoại thích truyện chép: "Tổ sư Đình Duy Dị, 
người Định Đào, là cháu huyển tôn, của Định tướng quân 
Khoan". Đời sau gọi £ổ sư, gốc từ đấy. 


41 - Phù Sai nước Ngô, đóng đô ở Cô Tô; làm cửa thanh, đặt 
tên là Xà môn (cửa Rắn), để trấn áp nước Việt. Người Việt làm 
cửa Lôi môn (cửa Sấm), để chống lại. Đánh trống lớn ở dưới cửa 
Lôi môn, thì cửa Xà môn mở toang ra. Hậu Hán thư chép 
truyện Vương Tôn, nói: "Đừng đem (rồng uỏi (bố cổ) qua Lôi 
môn", Ý câu này nói người kém văn tài chớ qua cửa nhà thánh. 
Câu tục ngữ (của ta) gốc ở đây ?°. 


42 - Sách Dậu dương tạp trở chép: "Mai Bá Thành đoán 
mộng giỏi. Có Lý Bá Linh sai em đi lấy 100 hộc gạo ở Kinh Hà; 
đi đã quá hạn chưa về. Đêm đến, Bá Linh nằm mộng thấy mình 
tắm cho con ngựa trắng. Bá Linh nhờ Bá Thành đoán mộng hộ, 
Bá Thành đoán rằng: "Người ta hay nói lái (phản ngữ) “7y 
bạch mã” nói lái là "tả bạch mẽ"; có lẽ bị sóng gió chăng? "Vài 
ngày sau, em ông Linh về nói thuyền gạo bị đấm ở Vị Hà. 


d Tụe ngữ ta có câu "Đánh trống qua cửa nhà Sâm"; có lẽ là đọc sai đôi chữ. 
Chính ra, có lẽ là "Đem trống vải qua cửa nhà Sấm"; có lẽ gốc ở đây, mà dịch 
câu "Hưu trì bố cổ quá Lôi môn". 
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Lại sách Tập dị bý chép chuyện Trương Dật năm mơ thấy 
người ta bảo: "Nhâm Điều được phong làm tướng". Trương Dật 
nghĩ khắp cả trong ngoài không có ai.tên là Nhâm Điều cả. Sau 
người cháu gọi ông bằng cậu, tên là Lý Thông, đoán rằng: 
Nhâm Điều nói lái lại là Nhiêu điểm. Nhiêu điềm nghĩa là ngọt 
đặm. Ngọt đặm không gì hơn cam thảo. Cao thao là vị thuốc 
quý trân dược” trân dược nót lái lại là Trương Dột” tức là tên 
cậu mình. Trương Dật, nghe xong, sướng lắm; được ít lâu quả có 
chế nhà vua phong cho Trương Dật làm tướng. Người nhà 
Đường thích nót ld¡ như thế. 

43 - Sách Tục hô tiểu lục, nhà Minh, chép: "Người tác Ấp 
(người hầu đón khách) gọi là "Xướng nhạ "ä z#" (vâng dạ). Những 
người ấy thường được người ta cho tiển; tục ấy nay cấm hắn", Tục 
trong quận ấp, lúc nào bắt đầu đánh trống cầm canh, gọi là “Phới 
/ô¿”. Nước ta, khi triều hội, đánh trống, gọi là phớt 1ô: gốc từ đây. 

44 - Tục ngữ có câu: "Dụng như hổ, bất dụng như thứ" 
(Dùng thì như hổ, không dùng thì như chuột). Câu này xuất xứ 
ở thiên Nan khách, của Đông phương Sóc, đời Hán, có câu: 
"Dụng chi tắc vị hổ, bất dụng tắc vi thử", 

4B - Dương tử nói: "Khi có sấm gió, mưa to, mới biết ơn nhà 
cửa che chở cho mình". Thế tục thường nói: “Cới ơn che chở" 
(biển mông chi tí, là gốc ở đây. 

46 - Sách Bắc Chu thư chép: Trưởng tôn Trừng nói với vua 
Thái tổ rằng: "Từ đầu đến chân hạ thần: đều là ơn nhà vua gây 
dựng cho”. Vì thế, đời sau mới có câu: Đứnh chủng giai ân. 

47 - Thơ của Ngụy Dã, trong sách Văn giám, có câu: "Hữu đanh 
nhàn phú quí; vô sự tiểu thần tiên" (có danh tiếng, là bậc phú quý; 
mà nhàn hạ, không bận công việc, là thần tiên nhỏ trên đời). 

Tục thường truyền tụng câu thơ của Đỗ Phú: "Dĩ tố trưng 
cầu bần đáo cốt" (Đã kêu đòi hỏi nghèo đến xương). 

48 - Sách Gia huốn, của họ Nhan (Chỉ Thôi), đời Bắc Tề, có 
chép: “Ngạn ngữ có câu: "Tích tiền thiên vạn, bất như bạc nghệ tùy 
thân (Chứa tiền nghìn vạn, không bằng có nghề nhỏ trong tay)". 

49 - Sách Dứn bhý, của Tăng Tán Ninh, chép: "Ngạn ngữ có 
cầu: Cung kính bất như tòng mệnh; tụng huấn bất như tòng 
thuận (Cung kính không bằng theo mệnh lệnh; tụng huấn 
không bằng chiều lòng)". 
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Ngày nay người ta thường nói những câu ấy. 

õ0 - Bài Tán tự của Lưu Hướng nói: Điền Nhiêu tâu vua Ai 
công rằng: "Ăn cơm không đập vỡ mâm bát; đứng dưới bóng cây 
không bẻ gãy cành", (Thực kỳ tự giả, bất hủy kỳ khí; ấm kỳ thụ 
giả, bất chiết kỳ chị). Đó là ý trung hậu của người đời xưa. 

Tục ngữ cũng có câu: “Thực kỳ quả giả, phên kỳ thụ" (Ăn 
quả phải vun cây); ý cũng như thế. 

(Tục ngữ Việt Nam cũng có câu: "Ăn quả nhớ kẻ giổng cây" - 
"Ân cây nào rào cây ấy"). 

51 - Sách Thuyết uyên nói: "Trồng cây đào, cây mận, thì mùa 
Hạ được nghỉ dưới bóng mát; mùa Thu được ăn quả". Người ta 
bảo Địch Nhân Kiệt nói rằng: "Đào lý giai tại công môn" #) (Cây 
đào, cây mận, đều ở cửa công), là dùng điển ở sách này. 

52 - Tam quốc chí chép: "Viên Thượng sai Lý Phu đi sang 
đất Nghiệp, hẹn là cổ nhấ? trung (trống canh một) phải đến nơi. 
Vậy, cổ nhất trung cũng là tục ngữ. 

B3 - Trà kứnh của Lục Vũ nói rằng: "Rót nước vào chén, mợí 
bột cho đều" (linh mạt bột quân). Mẹ¿ bột nghĩa là bột nước sôi: 
cái hoa nước sôi, mỏng gọi là "mạt", dày gọi là "bột", Sách Chú 
thư tự, và sách Bản tháo, đều gọi “bột” là bọt nước chè. Chữ ấy 
nói lái là bồ hốf; nay tục gọi là bọf. 

54 - Trờ binh chép: Chữ ® (doanh), khi đọc là lam, khi đọc 
là #ưng, khi đọc là cử, chỉ thứ đồ đan bằng tre, đựng được năm 
cân. 

Chú giải: Theo Hán 0h, chữ #,L âm là doanh, là thứ đồ 
dùng bằng tre; nay quốc tục nói lái là e/ thành (cái giành). 

BB - Trung quï lục chép: "Khúc ? một cân, muối ba đồng 
cân; cho cả vào nước, trộn đều, làm thành từng bánh, nắm lại 
thành cục nhỏ, rồi giã lẫn với đậu xanh, làm bội. Chữ bó? cũng 
giống tiếng Việt. 

56 - Danh từ ¿úy như nê (nghĩa đen: say như bùn), là ở trong 
câu thơ của Đỗ Phủ: "Tiên bàn nhất ẩm, túy như nê" (uống liều 
một bữa, say như bùn). Theo sách Năng cỏi trai lục, của Chu 
Trạch, đời Hán, nước Nam có một thứ giun, không có xương, gọi 


® Câu này ý nói: "Nhân Kiệt xây dựng được nhiều người, như đã trỗởng được 
nhiều cây đào cây mận". 
? JƑhúe: là thứ ren đùng ủ gạo để nấu rượu. 
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là nê (bùn); ở dưới nước thì sống, lên trên cạn thì say mềm như 
một cục bùn. Vậy '?úy như nê”, nghĩa là "say như con giun ywê", 
chứ không phải say như bùn. _ 

57 - Phương ngôn ở tỉnh Mân, tỉnh Quảng, gọi gió biển là cộ 
phong. Cộ nghĩa là ba, (cái sàng, sàng gạo). Lại có thuyết gọi cộ 
là cụ, vì đủ gió bốn phương. 

Sách Thuyết linh, trong mục Việt thuật by, có chép rõ tin cộ 
phong vào ngày tháng nào, từng năm; lại chua rõ rằng "tục gọi 
là bão”. 

58 - Chữ 3#, trong 7 điển, âm là quộit; nghĩa là, dùng sức 
đào đất; thế là chữ guật cùng với chữ thánh # khác nghĩa. Tục 
mượn chữ # làm chữ # là lầm. 

59 - Tào Bân, nhà Tống phụng sắc sai đi Giang Nam "cấu 
đương" (việc công). Tục đọc chữ #J là bình thanh thì lầm. Xét 
trong Thông giớm, từ nhà Đường về sau, phần nhiều nói: "Cếu 
đương quân quốc trọng sự" Trong Tự điển chua: # âm cấu; mà 
chữ đương là bình thanh. 

60 - Văn tuyển nói: "Tào công gửi bài hịch cho tướng hiệu bộ 
khúc nước Ngô, trong có chữ Niên, nguyệt, nhật, tử". Chua rằng 
“ý là giờ gửi tờ hịch". Thế thì, nhật £Z là ngày giờ, chứ không 
phải là mỗ nhật. 

61 - Thúc uiên tợp hý chép: "Những chữ nhất, nhị, tam, tứ, 
ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập, thiên, bách, bằng chữ kép, 
ÿ Ñ # # f6 8 3 bỊ % HỆ Iấ, tương truyền là từ đời 
nhà Minh, do quan thượng thư bộ Hình, là Khai Tế, định ra". 
Nhưng xét trong sách Biên thực Côn sơn bý, đời Tống, đã thấy 
có những chữ kép ấy rồi. Vì những số tiền, thóc, đều phải dùng 
chữ kép, để phòng những kẻ gian lại thay đổi chữ. 

62 - Nhan Chị Thôi nói: Xuân thu thuyết lấy bốn chữ 
- + 9 "3 làm chữ đức ‡š. Thị thuyết lấy chữ — ö dưới chữ 
% là chữ % tây (chữ tây đây viết theo lối !ệ). Hán thư lấy chữ 
# (toàn) hóa làm Bạch thủy chân nhân, tức là của cải. 

Sách Tán ngữ lấy chữ kim 4 với chữ cấn RE làm chữ 
## (ngân là bạc). Sách Tam quốc chí lấy chữ X_, trên có chữ 
ở, là chữ # (Ngô). Tấn thư lấy 4 chữ # #§ ;] A^. (Hoàng 
đầu tiểu nhân) làm chữ &), Người Tống lấy chữ triệu Ø, bên 


(Ð Chữ cung, phân tích ra, ta thấy: 1 - Phần thảo đầu là đầu chữ hoàng. 2 - Phần 
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cạnh có chữ 7, làm chữ thiệu 3. Sách Thơm đồng khế, của 
Ngụy Bá Dương, bảo: lấy chữ nhân ^L vác chữ cáo # làm chữ 
fqo tš; những loại ấy, do các nhà thuật số xuyên tạc, phụ hội, 
bày đặt ra, làm trò cười. Lại còn chuyển chữ cống # làm chữ 
hạng Zð, chữ 9%, sất làm chữ thất +! Đâu lại có lỗi dùng âm văn 
tự mà đọc thế bao giờ?" Ta báo lời phê bình ấy rất chính đáng. 
Người đời còn báo đai hoa dịch số là sách số của Thiệu tử làm 
ra, lấy nét chữ mà đoán họa phúc cho người ta. Phụ hội quê 
mùa như thế, trong mười điều, may đúng được một, hat, không 
đủ tin! 

63 - Trần Hậu Sơn nói: Người đất Kim Lăng hay chiết tự, 
lấy chữ EJ 1 (đồng điền) làm chữ phú 4; chữ phân 3, chữ bối 
KỊ (ca hai chữ nghĩa là chia của), làm chữ bản. 

64 - Sách Hoa nghiêm biểu nghĩa nói: "Chữ âm vốn không 
phải là chữ chính; đó là năm trường thọ thứ hai (698), nhà Chu, 
tạm chế một lối riêng. Nó là chữ vạn # của Tây Vực, là hình 
tướng tốt lành ở trước ngực tượng Phật. Nay người ta thường 
khác chữ vạn ấy vào các để dùng, có ý là bằng cứ vào sự tốt 
lành. 

65 - Tây khê toát ngữ nói: "Từ đời Hậu Nguy, cho đến Tế, 
Lương, mỗi khi người ta đốt hương, thường hơ tay vào khói, hay 
lấy tàn hương rắc lối đi, gọi là hờnh hương. Nhà Đường cũng 
bắt chước tục ấy". 

66 - Sách của Đạo Giáo (Lão) gọi một quyển là một cuốn 
(8 cù). Sách Thuyế? phu của Đào Cửa Thành (Tông Nghị) cũng 
dùng theo sách Phật, gọi một điều là một đốc. Sách Dung trai 
tùy bút của Hồng Cảnh Lư © cũng theo như thế, 

G7 - Tông Kỳ bút hý nói: "Làm nhà theo hình thế ngoặt 
nghẹo, gọi là phố; nhà làm lố nhố không đều gọi là tuấn phố 
(Chữ phố là chữ bôn mô nói lát: bô > phô. Nay, tục đọc làm tiếng 
trắc, là không phả). 

68 - Chữ dũng đạo '?, sách Thông giám chua rằng: “Dũng 


giữa là chữ nhận. 3 - Phần dưới là chữ tiểu. Chấp ba phần lại đọc là Hoàng đầu 
tiều nhân. 

9 Cảnh Lư; Tên tự của Hồng Mại (1123 - 1202), đời Tổng, tác giả sách Dưng trai 
tùy bút, 16 quyền, Tục bút, 16 quyển, Tam bút, 16 quyển, Tứ bút, 16 quyến, 
Ngõ bút, 10 quyển; khảo về điển cổ, văn chương, nghệ thuật, rất kỹ, và có giá 
trị (Từ hai, trang 422). 

®› Dũng đạo: Con đường do Tần Thủy Hoàng sai đấp từ Cực Miếu đến Ly Sơn. Có 
xây tường suốt hai bên, để khi đi, người ngoài không ai trông thấy, 
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đạo là loại đương đi giáp thành: đời Đường, người ta xây tường 
ở bên đường đi, như là ngõ phốt". 

Sách Nhĩ nhà nói: "Đường đi năm ngã gọi là khơng, sắu nga 
gọ! là rang”. 

69 - Giám giới lục nói: "Tiềm sử có bảo dây lưng mười 0i". VỊ: 
chắp hai đầu ngón tay cái lại là một vị; tức nay gọi là một ôm. 


70 - Qui điền lục, của Âu Dương Tu, nói: "Người nhà Đường, 
khi tâu vua, không phải là biểu hay trọng, thì gọi là bảng tử. 
Người Tống gọi là tháp tử ", 

Sách Thuyết linh ngôn chính chép: "Cô là thứ vân gỗ, để 
học, hay viết; hoặc sáu mặt, hoặc tám mặt, đều viết được cả; vì 
có cạnh góc, nên gọi là cô”. Sách Văn Tuyển nói: "Thao cô tiến 
độc", là: cầm bảng, dâng sách. 

- Vua Chân Tông, triều Tống, sai người chép sách của 
Bạch Lạc thiên (Cư Dị). Lấy tre bọc từng tập một, như cái mành 
mành nhỏ; trong lại bọc lụa mồng cho kín. Tập ấy gọi là frật. 
Đời nay gọi sách là trật thì lầm quá. 

72 - Truyện Ngô Hựu, đời Hậu Hán, chép: "Lấy lửa đốt 
mảnh tre cho chảy nước mồ hôi ra; lấy nước xanh ấy mà viết, 
không sợ mọt, gọi là hãn giản. Đời xưa, dùng thẻ tre đài ba 
thước, viết pháp luật lên trên, gọi là Hừuh thư; cho nên người ta 
gọi nó là 7n xích chí pháp (Pháp luật ba thước)". 

73 - Sách Uyên giđmn chép: "Con vùa có đức thiêng: nó tài 
lặn, mà không cần ăn, cho nên người xưa vẽ hình con rùa vào đồ 
thờ (phủ hủy) 2"; Những các quan to tham ô, ăn lễ lén lút, 
người ta gọi là “Phủ hủy bất sức" (không chịu sửa sang đồ thờ). 

74 - Trong truyện Thúc Tôn Thông có câu: "Thiết cứu tân lô 
truyền ? (Đặt cách truyền lô khi có tân khách chín phương); lại 
chú thích rằng: "Lô nghĩa là chúng", nghĩa là người nọ bảo 
người kia. 

75 - Xưa lấy hai chữ £ấẩy mã đặt tên quan. Sách Văn hiến 


® Thép tử: Cái hộp hình chữ nhật (H): sơn son, vẽ rồng, máy. để đựng tờ sớ. tờ 
biểu. Ta gọi là cấn trấp. 

°®) Phố, hủy: hai thứ đồ thờ, đan bằng tre, dùng đựng cơm, xôi, hoa, quả. Cái phủ 
hình tròn; cái hửy hình vuông, 

®) Cu tân: khách khứa, người các nước. đ chỉn phương, đến triểu kiến Thiên tử. - 
Lôi truyền: lại có một nghĩa ta thường hiểu, là bắc loa gọi tên. Cuối các khoa thi 
hương, thị hội, xưa, khí xướng danh cấc ngươi được đậu, dùng loa gọi tên, cũng 
thường gọi là fruyền 1ô. 
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nói: "Tẩy là tiên (trước). Khi thái tử đi đâu thì quan ấy đi trước 
dẫn đường”. 

76 - Hoài nơm tứ nói: "Loài cây cô, chỗ to là gốc, chỗ nhỏ 
hơn là ngọn; loài cầm thú, chỗ to là đầu, chỗ nhỏ là đuôi", 

Giải nghĩa câu: "Tạc viên nhì nhuế phương" (Lỗ tròn mà đục 
vuông). Sứ bý nói: "Cầm cái mộng vuông mà cho vào cái lỗ tròn, 
có vào được không?" Chú thích: "Người thợ đẽo gỗ, lấy cái tre 
non vuông, mà cho vào cái lỗ tròn, không tài nào vào được"! 
Hoài nam tử thì lại bảo: "Vạn dân muốn làm sự xảo quyệt để 
cầu nhuế tạc (mâu thuẫn) ở đời". - Lại có thuyết rằng: "Tạc là 
cái lỗ tròn, nhuế là tre non (măng); người thợ đẽo gỗ cho vào 
mộng hăn được ngay". Hai thuyết khác nhau. 

71 - Chúng khẩu thước kim (Nhiều miệng làm chảy vàng), 
là lời của Qui cốc. Phong tục thông nói: "Có thứ vàng tốt, mà 
mọi người đều chê là không phải thuần kim (vàng nguyên chất). 
Người bán hàng muốn khỏi ế, bèn lấy lửa nung cháy ra, cho biết 
là thật; vì thế có câu: Chúng khẩu thước kim”. 

78 - Trong truyện Hoặc Quang, đời Hán, có câu: "Sứ giả 
bàng ngọ" (Người đi sứ bận rộn); và chua nghĩa: "Một dọc, một 
ngang, là bàng ngọ”. 

79 - Sách Sở £ừ chú thích nghĩa từ frù 4$, và chữ số? ft, như 
sau: bốn người là một trù, hai người là một sất. 

80 - Hán thư có câu: "Tùy nhì môi nghiệt kỳ đoàn" (Theo mà 
thêu dệt tội lỗi). Chú thích như sau: “Môi là giao (bã rượu); 
Nghiệt là khúc (men); nghĩa là gây cho thành tội. Người nước Tề 
gọi bánh men là môi. 

81 - Sách Phong tục thông nói: Nhà Tần đắp Trường thành, 
sắc đất đều tía; nên gọi là "tử tái". Đất Nam khiếu, sắc đỏ; nên 
gọi là “đan bhiếu". Tới là làm ủng tắc; khiếu là xa. 

82 - Hán thư chú thích những chữ: 

- Thanh tỏa: là lấy phẩm xanh vẽ vào chỗ chạm bên cánh cửa. 

- Nham lang: là cái nhà nhỏ ở đưới điện. 

83 - Cổ thư tÈ # nói: "Thẻ tre để viết, thứ dài thì một 
thước, thứ ngắn thì nửa thước". 

Ngụy Vương Lăng bảo Tư Mã Ÿ rằng: "Có vời tôi, thì lấy cái 
giàn ngắn, tức là bán giản”. 
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84 - Chiết xung nghĩa là "Chống chọi toán quân xung phong". 
Chiến quốc sách chép: Tô Tần nói rằng: "Một trăm người xông 
đến, có thể chống cự (chiết xung) được ngay tại chỗ ngồi". 

Lã thị xuân thu nói: "Ngay trên miếu đường, có thể (chiết 
xung) đánh gẫy quân xung phong". 

Văn trung tứ nói: "Trong tiệc rượu, có thể (chiết xung) đánh 
gãy quân xung phong; cần gì phai ra tận ngoài biên thùy?" 

8B - Hàn tử nói: "Người ta ít khi được xem voi sống; mà được xem 
xương voi chết, trông tranh vẽ, có thể tưởng tượng được vơi sống. Cho 
nên người ta, khi lấy ý mà tưởng, thường dùng chữ "tượng". 

86 - Sơn đường tứ bkhdo nói: "Cổ nhân hành quân, 5 người là 
1 ngũ, hai ngũ là 1 thập. Các đồ dùng ăn uống đều chung nhau; 
cho nên gọi là thập khí. Khi đi đánh đâu, phải tế nhà Tông 
miếu, để bói xem lành dữ thế nào, rồi mới đi; cho nên gọi là 
miếtt toán (tính toán ở nhà Tông miếu)". 

87 - Thạch lâm yến ngữ nói: "Xưa kia, đời nhà Đường, chưa có 
áp tự (ký chữ); chỉ viết thảo tên mình, để ký riêng thôi; cho nên gọi 
là boø thư (viết hoa)". Điển tích Ngũ hoa phán sự t có từ đây. 

88 - Sách (Nghệ uăn) loại tụ, dẫn lời sách Ngữ lâm, rằng: 
"Đời gần đây, khi chọn các quan nhỏ để bổ dụng, trước hết biên 
tên quan có từ trước, thứ đến biên rõ sau này định bổ cho làm 
quan gì. Tên quan mới, quan cũ, xen lẫn nhau; cho nên gọi là 
quan hàm”. Lại nói rằng: "Đời gần đây, gọi công đường, nơi phu, 
là công nha; thì nguyên chữ là chữ nha là răng, đi viết sai ra 
chữ nha là dinh thự các quan". 

Thơ Kỳ phủ, trong kinh Thi, có câu: "Dư vương chỉ trao nha" 
(Ta là nanh vuốt của nhà vua). Cho nên lá cờ lớn ở trước nơi 
đóng quân, gọi là “nha kỳ”. (Thơ Kỳ phủ ở thiên 7?êu nhã). 

Ta xét sách trong Thông giám, khi chép đến: "Lời bí quyết về 
xuất quân của vua Hoàng Đế", đã có ghi: “Nha kỳ là cờ tướng quân", 

Thiên Tư thường chức, sách Chu !ê, có chép: "Khi có hội 
đồng việc quân lữ, thì kéo cờ tình ở cửa; đó tức là kỳ môn. Đời 
sau đặt ra chức Quôn trung nha môn tướng, cũng có nho bình”. 


(Ð Nẹn hoa phán sự: Theo cố sự đời Đường, khi tòa Trung thư có việc quần chính 
Bì, thì xớ nhân, Ìà các quan hầu gần vua, đều trình bày ý kiến mình, gọi là Ngữ 
hoa phản sự. 
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Đến như quân lính, và lại viên, hàng ngày, sớm, tốt, hai lần, 
lên yết kiến quan phủ, cũng gọi là nhơ, vì gọi thế đã quen. Dẫu 
thiên tử, khi ra chính điện, để nhận triều thần bái yết, cũng gọi 
là chính như. Do đó, ta thấy chữ nho kỳ” không phải theo 
nghĩa thơ Kỳ phủ. 

89 - Sách Bói huề, của Quách Trung Thứ, bàn về cách học 
chữ rất tường. Như nói: "Tiêng nước Sở và tiếng Hoa Hạ (Trung 
Quốc) khác nhau. Tiếng phía Nam và tiếng phía Bắc, mỗi nơi 
một khác, vì người ta theo tiếng bản thổ (quê hương). Nói cùng 
tiếng, mà chữ viết khác; hay viết cùng lối chữ, mà nói tiếng 
khác; hoặc nhẹ, hoặc nặng. 

90 - Thiên Biệt danh ký, trong Kinh lễ, chép: "Hơn được năm 
người, gọi là mộu; hơn được mười người, gọi là (uyển; một 
trăm người, gọi là tuấn; một nghìn người, gọi là nh; gấp đôi 
anh gọi là hiển; một vạn người, gọi là kiệ; trên một vạn biệt, gọi 
là thứnh. 


91 - Sách Bạch hổ thông, của Hán nho ` chú thích: rệt: là 
công nghiệp rõ rệt. Hạ: là nhà Hạ, là to lớn. Ấn: là nhà Ấn, là 
trung bình. Chư: là nhà Chu, là chu chí, cần mật. Đường: là đầy 
đủ. Ngư: là nhà Ngu, là vui vẻ. 7hụy: là dẫn điển tích trị thể. 
Tuế: là toại (thỏa mãn). Tbhừ: là cơ (12 tháng). Quân: là vua, là 
quần dân chúng dốc lòng theo. Thần: là kiên, dốc chí kiên cố. 
Phụ: là củ, lấy pháp độ dạy con. Tử: là tỉ ti, gắng gỏi không thôi. 
Cửu: là cựu, là cũ. Cô: là cố, cô cựu; ?: là chị gái, là £ứ, phóng 
túng; muội: (em gái) là mạt, là cuối út; phư: là phù, lấy đạo 
chồng mà nắng đỡ; phự: là phục, lấy lễ mà khuất phục chồng; 
Bằng: là đẳng, đẳng phái; hữu: là hữu (có), có bạn: đệ: là đã, 
phải thuận theo và thành thực; độc: là họ hàng, tụ họp cùng 
sinh sống; nơm: là nhiệm, đâm nhiệm công việc; công nghiệp; 
nữ: là như, gái phải theo chồng; £ñê: là ¿ể, vợ ngang hàng với 
chồng; thiếp: là tiếp, vợ Ìẽ tiếp kiến chồng có buổi; y: là đo, là ẩn, 
áo để che kín thân thể; ¿bường: là chướng, xiêm để ngăn bùn... 
Những loại chữ ấy đều có nghĩa lý, không phải là nói dựa dẫm. 


® Chính tên đây đủ là Bạch hồ thông nghĩa. Sách gồm 4 quyển, tác giả là Ban Cố. 
Sách thuộc loại khảo chứng: có nhứng dẫn Lục kính, và nhiều sách khác do các 
nhà nho dự hội nghị Bạch hổ quán, đời Hậu Hán biên tập. Sách phát triển 
nhiều về học Sấm vĩ, đã manh nha từ đời đời Tiền Hán. (Từ hải, trang 932). 
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92 - Sách B¡iết lục, của Lưu Hường, có chép: "Sách đem ra 
thù hiệu # có hai bản, một người trông, một người đọc, coi như 
thù hăn, cho nên gọi là thù thư”. 

93 - Trong truyện Đông phương Sóc, có chép: "Đến chỗ dừng 
thì ngoặc xuống; nghĩa là: đến chỗ đứt mạch câu, chấm để cho 
nhớ; gọi là đf". Người đời nay, đọc sách, muốn sửa chữa, thì lấy 
bút móc lên ngoặc xuống (câu thượng ất hạ) cũng thế. 

. 84 - Hàn Dũ có bài thơ Đăng Cu lũ sơn, như sau: 
“Cú lũ sơn tiêm Thần Vũ bị, 
Tự thanh thạch xích hình mô kỳ. 
Sự nghiêm tích quúi qui mạc bhuy, 
Đạo sĩ độc thượng ngấu kiến chữ”. 
Dịch nghĩa: 
Ở trên chỏm núi Cú Lũ có cái bia Thần Vũ. 
Ö đấy, nét chữ rêu xanh, màu đá sắc đỏ, vẽ hình kỳ khôi. 
Việc chép rõ ràng, sự tích quái gở, ma qui cũng không hay. 
Một đạo s1 lên một mình chợt thấy rõ cái bia Ấy. 


Chú thích: núi Cú Lũ tức là Nam Nhạc Hành Sơn; trên 
chỏm có cái bia Thân Vũ; bia ấy có 73 chữ; người ở vùng ấy 
thường rập In bài bia đem bán cho du khách. Khi tôi đi sứ, qua 
đó, cũng mua được một bản; chữ to bằng cái chén. 

95 - Sách Ký uăn, của Trần Tử Kiêm, đời Tống, chép: "Người 
xưa viết sách thường dùng giấy vàng; lấy bđ mà nhuộm (bá tức 
là hoàng bá), cho khỏi mọt. Có viết nhầm chữ nào, thì lấy thư 
hoàng xóa cho sạch, vì thư hoàng với giấy cùng một màu, cho 
nên văn chương không hay không đỏ, gọi là thư hoàng". 

96 - Phép viết, của vạn quốc trong thiên hạ, không giống 
nhau; duy chữ Trung Quốc vuông và thẳng xuống; chữ ngoại 
phiên thì viết ngang. 

Chữ của Thương Hiệt đặt ra, gọi là cổ văn; chữ lạ nhất, gọi 
là cổ văn kỳ tự (văn cổ chữ lạ). 

Đời Chu Tuyên vương, quan Sử, tên là Trựu, biến đối lối chữ 
cổ.làm chữ đại triện; đến Lý Tư, đời Tần, lại đối lối đại triện làm 


Œ) Thù hiệu thư: Sách đem ra so sánh, có hai ban, một người đọc lên, một người 
soát trông từng chữ. 
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tiểu triện. Sau, Trình Mịch lại đối làm chữ lệ, để tiện cho việc quan. 
Nhà Hán theo dùng chữ lệ, mà bỏ hẳn chữ triện. Đến đời nhà Tấn, 
lại sửa lại chữ lệ cho khéo hơn, đẹp hơn. Lôi chân phương, hiện nay 
ta dùng, là lối chữ lệ phiên chuyển từ chữ đời Tấn ra. 


97 - Sách Tới ký, của Tô Húc, chép: "Thạch cổ văn, gọ) là 
liệp kệ °, cộng mười cái trống đá; chữ khắc ở trống ấy là đối 
triện của Sứ Trựu, dựng từ đời Chu Tuyên Vương". 

Hàn Thoái Chi có bài ca thạch cổ. Trong Tập cô lục, Âu Dương 
khi nói, việc ấy có ba, bốn điều đáng ngờ; nhưng Âu Dương Tu lại 

1: "Hàn Thoái Chí tính thích cổ, nên tin nhậm". Ông lại nói: "Về 
m chữ viết, ngoài Sử Trựu ra, không ai chế nôi". Trống ấy 
nguyên ở đất Trần Thương; Trịnh Dư Khương, đời Đường, lấy, 
đem về, để ở trong miếu thờ Khổng tử, ở đất Phượng Tường. 
Đến đời vua Huy Tông, nhà Tống, lại thiên sang đất Biện. Sau, 
người nước Kim, lại lấy đem để ở cửa Kích Môn '?, nhà đại học. 
Đời Nguyên, Minh, và triều Thanh, cũng vẫn để theo như cũ. 

Tôi phụng sứ Bắc Kinh, có vào yết kiến quan đốc học, cũng 
được xem những trống Ấy. 

98 - Sách Thư đoán, của Trương Hoài Quán, chép: Bút rrận 
đồ, của Tiêu Hân, có nói: "Tiêu Hà giỏi lối triện của Sử Trựu; 
khi khánh thành tiền điện, nghiền nghĩ ba tháng mới đề ở 
ngạch điện, bằng lối chữ triện. Người đến xem đông như nước 
chảy. Tiêu Hà dùng ngòi bút cùn mà viết". 

Trong Bút trận đồ, của Tấn vệ đại phu, có nói: "Ngòi bút dài 
một tấc, quản bút dài năm tấc; khi viết chữ chán, chữ hành, 
hay chữ đo, cũng vậy, cầm bút nên cách xa ngòi bút hai tấc, 
một phân”. 


Bút tủy kiâN 2 của Ngu Thế Nam, lại nói: "Cách dùng bút, 
phải làm cho cổ tay nhẹ bỗng; bút dài không quá 6 tấc; câm bút 
không quá 3 tấc; viết chữ chân, thì cách một tấc, chữ hành (viết 
mau), thì cách 2 tấc; ngón tay cầm cho chắc, mà cổ tay thì lỏng". 

Sách Giỏi Tấn tạp thuật ') đời Minh, chép: "Viết lối chân, 
cách cầm quản bút, tay cách ngòi hai tấc; viết lối hành, và lối 


œ T yên hệ: Bìa đá làm khí vụa đi săn bắn. 

® Kích môn: cửa có cắm cái kích (mác nhọn). Những nhà sang trọng xưa, ở cửa 
ngoài, thường cắm cái kích, cho oai vệ. 

® Qiợ¡ Tấn là tên người. 
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thảo, tay cách ngòi bốn tấc. Khi viết, kéo bút 3 phân, 1 phân 
dính giấy, thì gân mạnh; kéo bút 1 phân, mà 3 phân dính giây, 
thì gân yếu. Ngón tay cái nên nghiêng sang bền; mà chỗ thịt 
móng tay giáp vào cạnh quản bút thì hơn". 

Lại có phép: Cầm giữa quản bút, dùng ngón tay giữa để đẩy 
bút; dùng sức toàn ở ngón tay ấy. 

Sau nữa, viết thảo, thì xoáy ngọn bút; đề biển ngạch (thự 
thư), thì kéo dài ngọn bút. 

Các thuyết ấy, tuy không giống nhau, nhưng đại ý cũng là một. 

Trương Hoài Quán nói: "Thông thường, có tám lối chữ viết: 
Triện, Trựu, Bát phân, Lệ, Chân, Thảo, Phi bạch, Hanh thư. Cả 
các lối ấy, chỉ có Hữu quân Ở) viết tết nhất. 

99 - Bát trận đồ, của Vương Hữu quân, nói: "Muốn viết tốt, 
trước hết phải đề nghiên mực cho khô; định tình thần, lặng lẽ, 
tưởng tượng xem việt chữ lớn hay chữ nhỏ, ngã nghiêng hay 
ngay thăng; cử động cho gân với mạch liền nhau; để ý vào ngọn 
bút, rồi hãy viết. Nếu cít ngang băng, sô ngay như nhau, hình 
như con toán, thì chỉ có vẽ vạch ra nét, chứ không phải là viết". 


100 - Sách Tiêm xác loại thư chép: "Cầm bút hợp pháp; gân, 
xương, huyết, nhục hợp pháp; ngang, thắng, vuông, tròn hợp 
pháp; thiên, bàng, bố trí hợp pháp; biến hóa hợp pháp; thì mới 
gọi là khải thư (lối chữ chân phương). 


Họ Chung , cùng hai họ Vương 3, các vị Trí Cầu, Ngu Thế 
Nam, Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, cộng bay nhà viết 
chữ khải rất hợp pháp. Còn các vị khác, chẳng qua đều viết lối 
chân ca", 


Sách Hoàng định kính có chép bài luận, của Nhạc Nghị, 
rằng: "Gọi là lối chữ "tiểu khải", là bút muốn viết chữ nhỏ, mà 
đều dùng phép khải". 


Mới đây, tôi đi sứ Trung Quốc, có được hai bản binh và luận, 
viết bằng lối chân phương. Xem đó đủ thấy rõ là đúng. 


( Nợu quân: là Vương Hi Chỉ, đời Tấn; có tiếng viết chữ tốt, 

® Chung: tức là Chung Do, người đời Tam quốc, ở đất Dĩnh Xuyên, tự là Nguyên 
thường; nổi tiếng chữ tốt, cùng với Trương Chỉ; người ta thường nói Chung Trương. 

®' Hai họ Vương: tức là hai bố con họ Vương, đời Tấn, đều chữ tốt. Bố là Vương Hi 
Chị, hiệu Dật thiếu; cơn là Vương Hiến Chi, tự Tử kính. 
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Lưu Bá Thăng nói: "Biến đối lối khải một ít, gọi là hònh thư; 
hành, mà đá chân, gọi là chân hành; hành, mà đá thao, gọi là 
thỏo hònh”. 

101 - Pha công (Tô Đông Pha) nói: "Cầm bút, không có phép 
nhất định; chỉ nên cầm lỏng, bỏ, mà khoan thai". 

Âu dương công nói: "Cầm bút, lấy ngón tay chuyển vận, mà 
cổ tay không biết bút chuyển". 


Hoàng Sơn Cốc, Hoàng Đình Kiên, đời Tống, nói: "Phép cầm 
bút, muốn cho song câu f mềm mại, thì cổ tay lỏng, ngón tay 
chắc; dùng ngón vô danh mà tì vào bút, thì có lực; chữ béo nên 
viết cho có xương; chữ gầy nên viết cho có thịt. Những phép đó 
đều không ngoài lời bàn của người đời Tấn". Phép học viết, đến 
nhà Tấn, được giảng cứu tường nhất. 

102 - Nhan Chị Thôi nói: "Khi viết lối chân, tháo, phải nên 
lưu ý. Một mảnh giấy viết (Xích độc thư sớ) '? làm cho người ta 
ở xa nghìn đặm như gặp mặt nhau. Theo tục cũ của đời Tấn, đời 
Tống, người ta đều học cách viết ấy, cho nên không phải khốn 
đốn nhờ người viết hộ", 

Xem như thế, đủ biết: Người xưa viết chữ tốt, là vì chịu khó 
tập viết; phàm những thư từ đi lại, đều tự tay viết lấy cả. Kê 
Khang, gửi thư cho Sơn Đào, có nói rằng: "Tôi vốn không thích 
viết, lại không thích viết thư; nhưng, công việc bề bộn, đầy bàn 
đây ghế; nếu không đáp lại, thì thất lễ, trái nghĩa, nên phải 
viết". Xem thế thì biết: việc phúc đáp thư từ, không nên sai 
người nhà viết thay. Đời Tống vẫn còn giữ tác phong này. 


Hàn Tôn Luân, mỗi khi nhận được một cái thiếp của Tô 
Đông Pha, lập tức sai người đem đến điện súy Diêu Lân, đối lấy 
vài mươi cân thịt dê. Một hôm, Tô Đông Pha ở viện Hàn lâm, 
đang bận rộn soạn bài chế về ngày thánh tiết (sinh nhật vua), 
Tôn Luân ngày làm mấy cái thư gửi cho Đông Pha, mong lấy 
giấy trả lời, sai người đứng đợi ở dưới sân thúc giục. Đông Pha 
cười, và bảo rằng: "Ngươi về nói với quan nhà ngươi: ngày nay 
cấm thịt". 


® Song câu: Phép viết chữ lên đá, rồi theo bai bền nét chữ bằng mực mà đục sâu 
thành chữ. 


2 Xứch độc: Theo lối xưa, thẻ viết chỉ dài có một thước. 
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103 - Lương Vũ đế dạy các con tập viết chữ, sai Ân Thiết 
Thạch phóng tả (tháp) 1.000 chữ trong quyển sách của Chung, 
Vương #? mà không được trùng nhau; mỗi chữ viết vào mảnh 
giấy, để đảo lộn không theo thứ tự, rồi sai Chu Hưng Tự chắp 
những chữ ây thành câu. Công việc ấy, có một đêm, mà Hưng 
Tự làm xong, đem dâng vua. Trong bản dâng này, có nhiều 
danh ngôn rất hay. Đời sau cũng có người bất chước, làm việc 
ấy, mà không bằng được. 


Song, ta xét trong sách Tp cổ lục của Âu Dương Tu có nói: 
"Lương Vũ để tìm được 1.000 chữ viết của Vương Hi Chị, sai 
Chu Hưng Tự viết phóng những chữ ấy ra. Nay, trong Quan 
phúáp thiếp, có hdn một trăm chữ của Hán Chương đế viết, trong 
đó cũng có câu "Hải hàm, hà đạm" (nước biển mặn, nước sông 
nhạt). Vậy, đời trước học viết chữ, hay tập câu ấy, không những 
Vương Hì Chi. 


104 - Nhan Chân Khanh tìm được 12 bài nói về bút pháp 
của Trương Trưởng Sử ?, giảng luận, chỉ bảo rất là tường tận 
dễ hiểu. Trong 12 bài ấy, có nói: "Bừuh là hoành (ngang bằng), 
trực là tung (số thẳng); giản là ít nét phải đều nhau; rậm nét 
phải viết thưa, đầu nét phải nhọn; cốt nét phải sắc; viết nét gẫy 
gọn phai nhẹ bút; nét bút phải co ngọn bút lên; nét nào hụt thì 
dạm thêm vào; nét nào đài quá thì bớt đi; bố trí cho khéo, lớn 
nhỏ cho xứng, thì lối viết được hoàn bị". 


Trưởng Sử lại nói: "Viết chữ, khéo ở chỗ đưa ngọn bút cho 
tròn trặn, đừng co quắp. Thứ đến biết phép viết, chớ phóng bút 
quá, bố trí cho hợp pháp; bút giấy cho tình sạch; biến pháp cho 
vừa ý; phóng bút cho có qui cú. Dùng bút viết lối chân, hay 
thảo, như vạch xuống bùn, xuống cát. Như thế là thần điệu". Lễ 
công !3 học lối ấy, năm năm mới thành nghề. Vậy phép viết có 
phải đễ đâu? 

Tôi thường qua đất Ngô Khê, được xem chữ của Lỗ công, 
viết bài tụng trung hưng đời Đại Đường. Chữ to hơn một tấc 


Œ Chung, Vương: Chung là Chung Do; Vương là Vương Hi Chi; cả hai đều nổi 
tiếng chữ tốt. 

®' Trương Trưởng Sử: có lẽ là Trương Chi đời Đông Hán, một nhà nổi tiếng chữ 
tốt; người thời đó gọi là Thảo thánh (ông thánh viết chữ thảo). 

® T7 công: một tên gọi của Nhan Chân Khanh. 
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vừa cứng rắn, vừa mềm đẻo. Đời sau, đề vịnh dây đặc vách đá, 
không hở chỗ nào; cũng vẫn không theo kịp được một phần 
trong muôn phần của Lỗ công. 

Than ôi! Đó thật là một lối viết chữ cao siêu không ai theo 
kịp được) 

105 - Cao Tử Thức, nói trong Lưu thanh tộp, rằng: "Phép 
học viết, mỗi ngày chỉ nên viết một hai chữ; hoặc chỉ học một 
nét chấm, một nét uạch, một nét phẩy (Ủ_ một nét móc ?, Vì, 
trong một chữ, cổ nhân đã để ý đến những nét ngang dọc, thưa, 
nhặt, ấn xuống, nhắc lên; từng nét chiếu ứng nhau; nét cao nét 
thấp hướng hội nhau. Từ đó tiến bộ, ngày một tình tường; xem 
một biết trăm; bấy giờ mới ngắm đến hàng khoản, và toàn bản. 
Như vậy, thì ý tứ cổ nhân như ở trước mắt, mà ta lượm hết cả 
tỉnh túy. Người đời nay, rải giấy ra, viết đến vài nghìn chữ; như 
cưỡi ngựa chạy xem núi, lúc dừng ngựa lại, không nhận được 
chút nào cá". Ta xét lời nói đó rất phải. 

Nhưng, người lớn, như các bậc sĩ đại phu, lớn tuổi, muốn 
học phép viết của cổ nhân, thì nên như thế. Còn các trẻ em, 
chưa có kiến thức gì, biết thế nào được chỗ hay; nếu tập từng 
chữ, từng nét, thì chỉ phí công và mất thời giờ. Muốn mô phỏng 
lối chữ của cổ nhân, thì đừng tiếc bút giấy. Trước hết phải định 
vị thứ, nhận cốt cách, cổ tay và ngón tay nên thế nào đã. Khi 
thuần thục rồi, thì thần tình sẽ đúng. Luân Biển có nói rằng: 
"Người thợ ca đẽo bánh xe không chóng, không chậm; vì bụng 
đã thuộc làu, nên tay cầm rìu đẽo phải đúng. Học viết chữ cũng 
phải như thế mới là giỏi". 

106 - Trong sách Nhơm thê khỏo sự, của Trần My Công ®) 
có hai đoạn rất hay: 1 - Nhà trước thuật (làm sách) không nên 
phê bình tiền triết, chỉ nên nắm chắc diều phải của mình để 
chứng tỏ điều không phải của người. 2 - Tay bận mà tâm nhàn, 
thì nghĩ; tâm bận mà tay nhàn, thì nằm nghỉ, Tâm với tay đều 
nhàn, thì làm sách viết chữ; tâm và tay đều bận, thì nghĩ cho 
sớm xong công việc, để cho tỉnh thần được yên. 


0 Tô: Lối viết, đưa ngọn bút cho mau sang bên tả. 

 Nạ¿: Đưa tay sang bèn hữu, chấch bút xuông. 

®) 4y công: tên hiệu của Tràn Kế Nho đời Minh. Kế Nho tự Trọng Thuần, người 
đất Hoa Đình, một đanh nhân đời Minh, văn hay, thơ giỏi, vẽ khéo, trứ thuật 
nhiều, hiện còn bộ My công bị níứp. 
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107 - Ấý uăn, của Ngu Tế Nam, nói: "Bàn về nét chữ viết có 
4 cách, như: Lâm, Mô, Ngạnh hoàng, Hưởng tháp". 


1 - Lâm: là để giấy sang bên cạnh; ngắm xem hình thế chữ 
lớn hay nhỏ, đậm hay nhạt, mà học. Chữ "lâm" này nghĩa như 
nghĩa chữ "lâm lý" Ö), 


2 - Mô (mạc): là đặt giấy móng lên trên bản chính; tùy chỗ 
khúc chiết, uyển chuyển, lấy bút mà phóng cho thật đúng. 

3 - Ngạnh hoàng: là hd giấy trên hỏa lò than, lấy sáp phiết 
đều, như là gối sừng, soi thấy rõ từng hào ly một. 


4 - Hưởng tháp: là lấy giấy phủ lên trên bản chính; đem ra 
cửa số sáng, soi, mà phỏng mạc. 


108 - Tinh thần văn tự ở trong tâm người; hình tượng văn 
tự ở ngay sách vở. Người đời, dù có ngu đốt đến đâu, cũng kính 
tiếc giấy chữ; dù cho keo bẩn đến đâu, cũng tìm mua sách vở. 


Bách Nhan thị gia huấn có chép: "Mượn sách của al, phải 
nên giữ gìn; hoặc thấy rách nát, phải sửa chữa ngay. Đó cũng là 
một nết tốt trong một trăm nết tốt của sĩ phu". 


109 - Lương khê mạn chí có chép: "Phòng đọc sách của Tư 
Mã Ôn công ?, có đến hơn một vạn quyển sách. Sớm tối nào ông 
cũng xem; có đến vài mươi năm luôn, mà sách vẫn mới như tay 
chưa mó đến. 


Ông thường bảo con rằng: "Từ ngày Thượng phục (tiết lập 
thu), và ngày Trùng dương (mồng 9 tháng 9), ta xem ngày nào 
khí trời sáng sủa, thì bày bàn ghế vào hướng mặt trời, đem sách 
ra giải lên trên, để phơi gáy sách. Ngày nào mở sách ra xem, 
phải lau bàn ghế cho sạch, giải mã nhục lót sách, rồi mới xem. 
Như muốn vừa đi vừa xem, thì lấy mảnh ván vuông, lót; chứ 
không bao giờ cầm lấy tay không, sợ mô hôi tay làm ố sách, và 
hỏng gáy sách. Khi xem sách, xem xong đoạn nào, nghiêng ngón 
cái tay phải lần mép giấy, rồi lấy mặt ngón tay trỏ chận lấy, 
mới mở lật sang trang khác; như thế thì không nát giấy. Còn 
các con cứ lấy móng tay cào giấy, không vừa ý ta". 


(Ð Lâm lý: gốc ö Kinh Thị (như lãm thâm uyên, như ¿ý bạc băng"; nghĩa là: Như 
tới vực sâu, như đạp giá mỏng. Ý nói cần phải thận trọng. Lâm là ghé gần một 
bên cạnh. 

? Ôn công: tên hiệu là Tư Mã Quang. 
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Đấy, bậc tiên chính kính cần sách vở như thế. 


110 - Sách Km đài ký uăn chép: "Sách xưa, phần nhiều là 
viết tay. Đời Đường Ngũ đại, Phùng Đạo mới sai khắc ván, in 
sách. Từ đó về sau, việc khắc ván, in sách, càng ngày càng 
nhiều. Đến triều Minh, có người ở đất Côn Lăng, dùng đồng và 
chì, đúc chữ lưu động, gọi là "hoạt tự". Lối hoạt tự, so với bản In 
khắc ván, vừa khéo, vừa tiện lợi; nhưng, chỉ hiềm lúc xếp chữ, 
sai lầm nhiều". 

Ta bảo: mỗi khi khắc ván In sách, tiền công thợ tốn nhiều; 
đã khó lo liệu làm việc, lại khó chỗ để khắc ván. Còn hoạt tự, 
chỉ độ hơn 3.000 chữ; đã dễ mang đi mang lại, mà khi đem 1n 
sách, thì đổi dời, thay đổi sắp xếp, muốn thế nào cũng được. 
Thật là phép hay. 


Sách Mộng dự lục chép: "Người ta đúc hoạt tự, thực là tiện 
dùng. Phép hoạt tự, gốc có từ năm Khánh Lịch (1041 - 1049) 0Ð, 
Hồi đó, có người thường dân, tên là Tất Thăng, chế ra hoạt bản. 
Họ dùng nhựa cây khô, khắc chữ, rồi hơ vào lửa cho nó cứng rắn 
lại; lại chế ra hai bản sắt sắp chữ, chèn cho chặt; một bản đem 
in, một bản xếp chữ; thay đổi mà dùng, chỉ chốc lát, có thể in 
được 100 tờ; phí tổn, ví với chữ đồng, lại rẻ hơn". 

Than ôi! Đụng người cơ xảo; công việc cũng cơ xảo; càng 
nghĩ càng mới, không bao giờ hết được! 

111 - Sách Tơm tài đồ hội '°, chép về phép Im hoạt tự, có nói về 
phép đánh vần khắc chữ như sau: "Trước hết phải xem xét số chữ 
thường dùng được ở trong vần; chia ra ð thanh: thượng, hạ, bình, 
khứ, nhập, làm đầu vần; so sánh tự dạng, sao tả đầy đủ; chọn 
người viết tốt, theo tự dạng, chế ra nhiều chữ lớn nhỏ; rồi biên ra 
các môn loại chữ, dán vào trên; bảo thợ khắc; nhưng phải để thừa 
ra một ít, phòng khi phải cưa cắt bót đi; lại khắc những chữ "trợ 
ngữ từ" nhị, chi, hồ, giả, dã, cùng là các số mục, và chữ thường 
dùng; và đều chia ra môn loại. Số chữ khắc khá nhiều, ước hơn ba 
vạn chữ (30.000); viết xong, theo cách nói trên mà làm", 

Nay chép ra, dưới đây, cách thức tìm vần 5 hiệu hoạt tự 
bản; vần chữ ngũ thanh cũng thế, 


Œ Khánh Lịch: niên hiệu vua Nhân Tông, đời Tống. 
(® Xem: II, 20. 
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Phép gắp chữ để xếp: đem bộ vần chữ (giám vận), biên 
thành một quyển, có số chữ; các hàng, các chữ, trong quyển ấy, 
đều có số hiệu, cùng với môn loại chữ, ở trên ô chữ, cùng một số, 
Một người cầm quyển, vấn theo số hiệu, đọc chữ; một người gắp 
chữ ở trong ô chữ ra, xếp vào bát in; chữ nào mà trong ô không 
có, thì bảo thợ khắc ngay, bổ sung cho đả. 

Phép sắp bát chữ In dạy rằng: dùng mảnh ván khô nhăn, và 
thắng, tùy theo bể mặt sách lớn hay nhỏ. Các ván ấy, xung 
quanh đóng nẹp, để hở một mặt, về bên phải; chữ xếp đã đầy 
bát, thì lại đóng nẹp bên phải lại; lấy miếng gỗ nhỏ, chèn hàng 
chữ cho ngay thăng: rêi lại cắt mảnh tre nhỏ, đựng riêng vào 
một cái hộp; hễ thấy chữ nào thấp lệch, thì lấy mảnh tre ấy, 
đệm cho cao, chèn cho thẳng. Khi nào bát chữ phẳng phắn, chặt 
chẽ, mới đem bát chữ ra n. Lại lấy bàn chai, thuận hàng chữ, 
mà chải dọc xuống; đừng chải ngang; giấy in cũng dùng bàn 
chải chải xuôi. Ấy là phép nhất định cho việc dùng hoạt tự. 
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VIL. THƯ TỊCH (197 ĐIỀU) 


1 - Sách Gởi nơn nói: "Nếu các thiên Điển, Mô, Nhã, Tụng ©), 
không ôn thuần, sâu sắc, nhuận hoạt, thì không đủ để biểu 
dương công to đức sáng. Món ăn quí, bao giờ cũng đạm; thanh 
âm lớn, bao giờ cũng thưa”. 

Sách Trung luận, của Từ Cán, bàn răng: "Ngày nào cũng 
tập, thì học không quên. Tự gắng gỗ, thì thân không trụy lạc, 
thường nghe những lời nói hay trong thiên hạ, thì chí ngày mới 
càng rộng. Wgu kinh là sách của các bậc thánh, kế tiếp nhau, 
làm ra; cho nên, học phải hiểu đại nghĩa trước, danh vật sau. 
Đại nghĩa đã hiểu, thì danh vật cũng hiểu". Lời nói ấy rất phải. 

2 - Cổ kinh có sáu loại. Nhà Tần đốt mất kinh Nhạc; nên chỉ 
còn có năm. Sau lại thêm Chu iê, và Nghỉ lê, thành bảy kinh. 
Thêm Hiếu bình, Luận ngữ, thành chín bỉnh. Lại thêm Xuân 
thu, Tam truyện, Mạnh tứ, Nhĩ nhã, là mười ba binh. 


Từ đời Tông, tiên Nho nêu cao Trung dung, Đại học, Luận 
ngữ, Mạnh tứ, gọi là Tứ thư. 


Nhà Minh định phép học, chỉ lấy Tứ thư, Ngủ binh, cùng 
dạy. Còn Hiếu bừnh, Nhĩ nhã, không lấy mà ra bài; nền học 
giả ít người thông hiểu lời huấn hỗ 2 của nó. Cổ kinh bị bỏ, 
cũng là có lỗi. 


®` Điển; là Nhị điển, tức Nghiêu điển, và Thuấn điển, trong kinh Thư, Mô: tức là 
Đại Vũ mô, Cao giao mô, Ích tắc mô, trong kinh Thư, Nhã: \là Đại Nha, Tiểu 
Nhã. Tụng: là Chu tụng, Thương tụng, Lỗ tụng, trong kinh Thí. Các sách ấy 
đều là sách Kinh điển thài phong kiến. 

` Huấn hô: thuật ngữ của khoa học văn tự ngữ ngôn. Huấn (exégèse): là chủ giải 
ý nghĩa; Hố (glose): là nghiên cứu nghĩa chữ đời xưa, 
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3 - Ngũ kính bị nhà Tân đốt; đến nhà Hán lại được hưng 
phục lại. Những nhà làm ứiên chú f, thường thường nhờ cái 
sở học của mình mà được nổi tiếng, thì trước có Trịnh Huyền, 
sau có Khổng Dĩnh Đạt; đã tổng hợp tất cả. Từ khi đđp truyện 
của họ Trình, họ Chu, đời Tống, ra đời, thì các Chú sớ cổ, đều 
bỏ hết. 


Đạo học 9, đến nhà Tống, lại được sáng tỏ. Học thuyết của 
các phái Liêm, Lạc, Quan, Mân '¿ có chỗ phát minh được 
những điểm từ xưa chưa có; nhưng, lấy ở /ời chú xưa cũng đến 
sáu, bảy phần mười. 


Sau cuộc tro tàn (đốt sách của nhà Tần), một mảnh, một 
chữ sót lại, đều lại được thu thập, chú thích, truyền dạy cho 
nhau; khiến cho trăm nghìn đời, về sau, còn thấy được cái văn 
còn sót lại của cổ nhân, và biết được tâm chí của thánh hiển, và 
ý tứ của tác giả. Đó là công của các bậc Nho đời Hán, đời Đường. 

4 - Vua Thành tổ (1403 - 1424), nhà Minh, sai nho thần 
làm thành pho Ngũ bình, TỪ thư đọi toán. Mao thị và Tứ 
thư, thì lấy tập truyện của họ Chu '® làm chính. Kinh ch, thì 
lấy Trình truyện ® và Chu bản nghĩa, làm chính. Kinh Thư, 
thì lấy Thái truyện “2 làm chính. Kinh Xuân thu, thì lấy 
Hồ truyện ?) làm chính. Kinh Lễ, thì lấy Tập thuyết, của 


0) Tÿên: là nêu rõ, ghi rõ bằng chú thích cụ thể. Có khi chú thích lại những lời 
chua của chính văn, gọi là /iên. 

® Chú sở: là chua rõ nghĩa lý thật giản dị, rõ ràng, dễ hiểu. 

%' Đơo học: đố lập với từ chương, huấn hỗ. 

® Liêm, Lạc, Quan, Mân: tên bốn địa phương, mà người xưa dùng để chỉ bốn phái 
Nho hợc đời Tống, từ Bắc Tống đến Nam Tống, chuyên về Lý học đạo Nho. 
Liêm: Chu Đôn Di, ở Liêm Khê. Lạc: Hai anh em Trình Hiệu, và Trình Di, ở 
Lạc Dương. Quan: Trương Tái, ở Quan Trung, Môn: Chu Hi, ở Mân Trung, tức 
Phúc Kiến ngày nay. (TỪ hỏi, trang 835). 

® Chu Hi làm: Thị tập truyện, Đại học, Trung dung, chương cú; và Luận ngữ, 
Mạnh tử, tập chú. 

6) Ty;nh Di có làm Dịch truyện kính thuyết. 

?` Thái truyện; Thái Thẩm, đời Tống, học trò Chu Hi, làm sách T5 tập truyện, 
chơ nên người đời gọi là Thái truyện. Thái Thẩm, người đất Kiến Dương, tự là 
Trọng mặc, hiệu là Cửu phong tiên sinh còn làm sách Hồng phạm hoàng cực 
nội thiên. (TW hai, trang 1164). 

® Hồ truyện: là sách Xuân thu truyện, của Hỗ An quốc, đời Tống. Án quốc người đất 
Sùng Khang, tự là Khang hầu. Ngoài sách nói trên, Hồ còn làm các sách: TW Øi 
thông giám củ yến bổ, và Thượng Thái ngữ lục, v.v... (Từ hỏi, trang 1094). 
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Trần Hiệu !, làm chính. Những lời của nho thần đời Minh nêu 
ra, rất là hay, không còn phê bình vào đâu được. 

Từ đời Tống về trước, bỏ hết chú sớ, không dùng; nghĩ cũng 
hẹp hòa. 

Tôi trộm nghĩ: nên phụ thêm cổ chú ở dưới tập truyện, để 
cho người học được biết nguyên ủy, và dễ khảo cứu; dù có phiền 
phức, nhưng cũng đem lại được cái học cổ, và tóm tắt được cả 
toàn bộ. 

ð - Đời Đường, triểu đình hạ chiếu cho ai thông hiểu Tam 
truyện t?, và Nghỉ lễ, đều được bổ, gọi là tần quan, (người nhàn 
tần; có quan hàm, mà không có chức việc). Ấy, đời xưa trọng học 
như thế. 

Đầu đời Tống, có đặt ra các khoa Tiến sĩ chuyên khoa; mỗi 
người chuyên một bộ môn; học vấn tỉnh thâm. Đến đời Nguyên, 
Minh, thì không có khoa Ấy nữa. 

6 - Phó Hàm f? đời Tấn, biên tập những câu nói trong Kinh, 
Truyện, làm thành ra thơ, chép trong Sơ học bý. Nay xin sao lục 
một số sau đây: 


BÀI THƠ TRÍCH CÁC CÂU TRONG HIỂU KINH. 
Lập thân hành đạo, thủy ư sự thân; 
Thượng hạ uô oán, bất ô ử nhân. 
Hiếu uô chung thủy, bất ly bỳ thân; 
Tam gia bị hĩ, dì lâm hỳ dân. 
Dĩ hiểu sự quân, bất h lệnh danh; 
Tiến tư tận trung, nghĩo tắc bất tranh: 
Khuông cứu b} ác, tai hạt bất sinh. 
Hiếu để chỉ chí, thông ư thần mình. 
Dịch nghĩa: 
Sửa mình "làm đạo", bắt đầu ở chỗ thờ cha mẹ; 
Trên dưới không a1 oán, thì không bị người ta ghét. 


0 Trần Hiệu: người đời Nguyên, ở đất Đô Xương, tự là Khả Đại, hiệu là Vân 
Trang, có làm sách Lễ ký tập thuyết (Từ hỏi, trang 1425). 

` Tam truyện: Ba truyện trong Kinh Xuân thụ; tức là Tả thị truyện, Công dương 
truyện, và Cống lương truyện. 

® PJ¿ Hàm: 239 - 294; tự là Trường Ngu; người đất Nê Dương. 
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Hiếu không cứ gì trước sau, nhưng lúc nào cũng phải 

giữ lấy hiếu; 
Ba điều ấy có đủ cả, đem ra trị dân. 
Suy hiếu ra trung mà thờ vua, thì không mất thanh danh; 
Làm quan trọn đạo trung, có nghĩa, thì không ai tranh; 
Vua có lầm lỗi thì can ngăn, tai hại không bao giờ sinh. 
Ăn ở hết đạo hiếu đề, thì thông cảm được thần minh, 


BÀI THƠ TRÍCH CÁC CÂU TRONG LUẬN NGỮ. 
Thủ tử thiện đạo, ma nhỉ bốt lấn. 
Trực tai Sử Ngư, khủ 0ì đại thần. 
Kiến nguy thụ mệnh, năng trí hỳ thôn. 
Khắc bỷ phục lễ, học ưu tốc sĩ. 
Phú quí do thiên, 0i nhân do by. 
Dĩ đạo sự quân, tử nhỉ hậu dĩ. 
Dịch nghĩa: 
Giữ đạo phải cho đến khi chết, dù có đem mài cũng 
không mòn nỗi. 
Quan Sử, là Ngư, rất thắng; có thể gọi là bậc đại thần. 
Trong lúc nguy biến, vua trao cho mệnh lệnh gì, có thể 
hy sinh được tính mạng. 
Sửa mình cho hợp lễ, học giỏi hãy ra làm quan. 
Giầu sang tự trời, làm điều nhân là tự ở mình. 
Lấy đạo phải mà thờ vua, đến chết mới thôi. 


BÀI THƠ TRÍCH CÁC CÂU TRONG MAO THỊ. 
Vô tương đại xa, duy trần mình mình. 
Tế tể đa sĩ, Văn 0uương đĩ ninh. 
Hiển doän quân tử, đại du thị kinh. 
Duật tu quyết đức, lệnh chung hữu thục. 
Miễn nhĩ hà tư, ngã ngôn duy phục. 
Đạo ngôn khổng cam, kỳ hò năng thục! 
Sờm ngôn Uuõng cực, hữu diễn diện mục. 
Dịch nghĩa: 

Chớ đem xe to, bụi bay mù mịt. 

Được nhiều hiền thần, vua Văn yên tâm. 

Nhà vua sáng suốt tin thật, đạt ra mưu lớn. 
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Phải sửa sang đức mình, mới có tiếng hay về sau. 
Khuyên người nghĩ xa, phải nghe lời ta. 

Lời nói kẻ gian rất ngọt, lành làm sao được! 

Những lời giềm pha tai hại vô cùng, trơ mặt không thẹn. 


BÀI THƠ TRÍCH CÁC CÀU TRONG CHU DỊCH 


Tì di tự mục, khiêm nhị dũ quang. 
Tiến đức tu nghiệp, ký hữu điển thường. 
Huy quang nhật tân, chiếu uu tứ phương. 
TYyểu nhân uật dụng, quân tử đạo trưởng. 
Dịch nghĩa: 
Nhũn nhặn để giữ mình, khiêm tốn, thì lại càng quang vinh. 
Tiến đức tu nghiệp, đã có lề lối thường. 
Rực rỡ càng ngày càng lớn, soi khắp bốn phương. 
Chớ dùng tiểu nhân, đạo quân tử mới lớn mạnh được. 


BÀI THƠ TRÍCH CÁC CÂU TRONG CHU QUAN. 


Duy uương kiến quốc, thiết quan phân chức. 
Tiến biên hưng công, thời uăn khổng cực. 
Trừ kỳ bất quyên, 0ô cảm phản trắc 
Dĩ đúc chiếu tước, doãn trăn hỳ cực. 
Hạ hỳ khủú nhiệm, đĩ cáo uu chính. 
Chưởng bỳ giới cấm, trị kỳ chính lệnh. 
Các tu nãi chức, dĩ thính uương mệnh. 
Dịch nghĩa 
Vua dựng nên nước, đặt quan, chia chức. 
Tiến người hiển làm mọi công việc, văn hóa thời đó 
thực rất là hayv. 
Bỏ sự không hay, không ai dám phản trắc. 
Dựa vào đức để cho tước, thật rất công bằng. 
Người dưới thấp, mà dùng được việc, phải bảo cho biết. 
Giữ việc ngăn cấm, để thi hành chính lệnh. 
Ai nấy đều giữ chức vụ, để nghe theo lệnh nhà vua. 
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BÀI THƠ TRÍCH CÁC CÂU TRONG TẢ TRUYỆN 


Sự quân dĩ lê, cảm bất tận tình. 
Kính phụng đức nghĩa, thụ chì phong thounh. 
Chiêu đức tắc uù, bất uấn kỳ danb,. 
Tử nhỉ lợi quốc, đĩ u¡ kỷ uính. 
Tư tâm bất súng, trung nhị năng lực. 
Bất ui tà siểm, cổ chỉ dì trực. 
Hàm truất bất đoan, uật sử năng thực. 
Dịch nghĩa: 
Lấy lễ thờ vua, dám không hết tình. 
Kính đem đức nghĩa, dựng lấy phong thanh. 
Làm cho đạo đức rõ rệt, lấp bỏ những sự sai lầm, như thế 
thì không mất danh tiếng. 
Chết mà lợi cho nước, cho là vinh riêng của mình. 
Lòng đó không sai, trung mà hết sức. 
Không làm điều gian dối, không siểm nịnh, là người có 
đức tính thắng, đời xưa còn sót lại. 
Những người không ngay thẳng, đều truất bỏ đi, đừng để 
cho nó mọc mầm. 


7 - Vua Tuyên đế, nhà Hán, lập ra Cốc lương xuân thu, và 
Hạ Hầu Thắng Thượng thư. Về việc ấy, Lưu Hàm bảo rằng: "Bỏ 
đi có quá, thà rằng lập ra có quá". 


8 - Sự Khoáng sành âm nhạc; Công Thâu khéo chế tạo nhà 
cửa đồ vật; Do Cơ bắn giỏi; Vương Lương cầm cương ngựa giỏi. 
Các người ấy đều do sành nghề riêng mà được nổi tiếng ở đời, 
không ai bằng kịp. Sở dĩ như vậy, là nhờ ở một chữ "tình". Đọc 
hính Thi, kính Thư, mà không biết người; giữ việc âm nhạc, mà 
không nói được nghĩa; cũng không khác gì người chưa học. 

9 - Trương Hành cho rằng: Sau khi nhà Hán trung hưng, 
các nhà Nho tranh nhau làm sách Đồ Vĩ (Sách chiêm nghiệm 
thuật số); bèn tâu lên vua rằng: "Cha con Lưu Hướng xét định 
cứu lưu ?„ mà trong những lưu phái ấy cũng không có ngành 


* Cửu lưu: Chín phái học, học thuyết khác nhau, xuất hiện ở Trung Quốc vào 
thời sau khi Không Tử mất. Người ta còn gọi là Cửu gia. Ấy là: 1 - Nho gia lưu; 
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Sấm lục". Vậy ta biết rằng: "đồ sấm"®, có từ đời Ái đế, và Bình 
đễ, là của bọn giả dối làm ra, lừa người lấy lợi. 

Nay xét: Lục kính 0ï, với Hiếu bình vĩ, gọi là Thất vĩ, gồm 
cộng 35 thiên. Từ đời Tân Bồ Kiên nghiêm cấm, thì, từ bấy giờ 
sấm t mới hết hắn. Đời Đường, Tống, không còn ai biết sấm 
nữa. Đến nay, thì những sách ấy mất hết cả rồi. Trong bộ 
Thuyết phu, tác gia chỉ thu thập được mấy mươi thiên, thì 
chương điều trùng phức. Những điều chép trong chú sớ, thì 
không có ở trong Thuyết phu. 

Ta cho rằng: Vĩ (bự, tuy không phải là sách của thánh nhân 
làm ra, nhưng cũng là do các vị đại Nho, học rộng, đã thâu thái 
những truyện ký của đời thượng cổ, mà làm thành sách. Sách 
ấy, không phải là thứ, mà sách của bọn Hạ, Lương, theo kịp 
được. Thế mà, sách trong chín lưu phái, của Lưu Hướng, không 
thấy nói đến; có lẽ Vĩ /hư chưa dâng lên Bí phủ ®. Phù mạng 
của Vương Mãng tạo ra, không liên quan gì đến Vỳ £hư. 


Đời Đông Hán, có những câu sấm Xích Phục Phù, và Hội 
Xương Phù, đều chép ở sách khác, chứ không chép vào sách 
Thất vĩ. Lạt còn có các nhà Nho thích trích nhặt nửa chữ, 
nửa câu trong sách, cho là phù hợp với tên vua, hiệu nước, 
đến lúc so sánh lời văn, thì thấy không thông. Khảo sát bài biểu 
khuyên vua Chiêu liệt tiễn binh, chép trong pho Tan quốc, 
Thục chí, thì thấy lời lẽ sẻo sén phụ hội, không phải ý chỉ trong 
Vĩ thư. 


Nay xem trong sách Kiền khôn tạc độ, bàn đến cứu cung °), 
bát quái ® nhiều câu ý nghĩa thâm thúy; như nói rằng: "dịch 
biến địch đã" (Kinh dịch là biến đổi). Trình tử, và Chu tử, đều 
cho là phải nghĩa. Sách Lễ hý, dân lời sách Thông qudi nghiệm, 


2 - Đạo gia lưu; 3 - Âm dương gia lưu; 4 - Pháp gia lưu; 5 - Danh gia lưu; 6 - 
Mặc gia lưu; 7 - Tung hoành gia lưu; 8 - Tạp gia lưu; 9 - Nông gia lưu, 

( Bí phủ: Nơi chứa sách vỏ giấy tờ của các triều đại Trung Quốc, có từ đời Hán 
trở về sau. Đó tức là Bí thư phủ của triều đình. 

t› Cửu cung: Theo thuyết mê tín xưa, là chín khu vực trong vũ trụ; có chín vị thần 
ở, trông coi về các việc thủy, hạn, họa, phúc, v.v.... Chín khu vực là: Trung 
ương, và 4 phương chính, 4 phương phù, theo bắt quái. 


t® Bát quái: Tám que (Kiền, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài). 
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nói răng: "Căn bản đã vững, thì vạn vật tự trị". Còn như các 
phép nạp giáp °', quái khí '?, thế ứng, thì họ Quách, họ Kinh ®, 
đã dùng để xem bói. Đến nay vẫn lình ứng lắm. 


Sách Hò đồ quái địa tượng nói: Về sự huyền bí của trời đất, 
như Ngũ hành 2, Ngũ nhạc '”„ Bát khí, Bát hoang ®„ Bát phong”), 
Cửu châu”, Cửu đạo '”, Tứ duy "? Tứ độc “ cùng với thuyết 
"phương Tây bắc là cửa trời, phương Đông nam là cửa đất", 
các nhà Nho, mỗi khi thảo luận, phần nhiều viện dẫn, cần cứ 
vào đó. 

Sách Xuán thu 0ï nói về tỉnh tượng rất là tường tất. Như nói 
rằng: "Trời như quả trứng gà; trời to, đất nhỏ; trong ngoài đều 
có nước; đất nhờ khí mà đứng vững, chở nước mà nỗi; trời quay 
tròn như bánh xe". Đây là thuyết Hồn thiên. 


Đấng vương giả coi trời như cha, tế trời ở đàn Viên Khẩu (gò 


U` Jọp giáp: Chia nạp thập can (mười can: giáp ất v.v...) vào bát quái (tám que: 
kiển, khẩm, v.v...), để xem cái lẽ trời đất sinh dục; như là: Äzể» nạp Giáp 
Nhâm, Khôn nạp Ất Quí, Chấn nạp Canh, Tốn nạp Tân, Khdm nạp Mậu, F¡ 
nạp Ki, Cấn nạp Bính, Đoải nạp Định. Phép này, theo xưa, lấy ở trong Kinh thị 
dịch (TỪ hái, trang 1032). 


t3 Quái khí; Đem dịch quái phân phối với khí hậu 12 tháng trong một năm, 


® Quách, Kinh: tên họ hai nhà dịch học và bốc học. 1 - Quách Phác: tự Cảnh 
thuần, người đời Tấn, chuyên về âm dương lịch toán; có làm nhiều sách, 2 - 
Kinh Phòng: tự Quân minh, người đời Hán, chuyên về dịch học và chiêm 
nghiệm. 


® Wgøỹ hành: Thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. 


® Ngũ nhạc: Năm núi cao lớn nhất ở năm phương ở Trung Quốc xưa, 1- Đông 
Nhạc là núi Thái Sơn; 2 - Tây Nhạc là núi Hoa Sơn; 3 - Nam Nhạc là Hoäc Sơn; 
4 - Bắc Nhạc là Hàng Sơn; 5 - Trung Nhạc là Tung Sơn. (Ty hai, trang 69). 


!® Bá? hoang: Tâm vùng đất xa, ngoài tứ hái, eửu châu (Trung Quốc), 
® Bút phong: Gió tâm phương trời: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, v.v... 


®' Cựu châu: tức là chín châu trên đất Trung Quốc, theo sách Vũ cống: Ký, 
Duyên, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, Ứng. 


® Cu đạo: Chín đường giao thông giữa Cửu châu, theo Vũ cống. 


1 T92 duy; có hai nghĩa chính. 1 - Bốn cương lĩnh: lễ, nghĩa, liêm, sỉ; 2 - bốn 
phương Đồng, Nam, Tây, Bắc, thuộc Kiền, Khôn, Cấn, Tôn, theo phép phong 
thủy. Đây là nghĩa thứ hai. 


q5 7%? độc: Bốn sông lớn ở Trung Quốc: Giang (Trường Giang), Hà (Hoàng Hà), 
Hoài, Tê. 
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tròn); coi đất như mẹ, tế đất ở đàn Phương Trạch (đàn vuông). 
Đó tức là thuyết Nhị giao. 

Sách Thượng thư uï nói: Đất có tứ du °; lên về phía 
Đông, xuống về phía Tây, không quá ba vạn dặm (30.000). 
Sách Chính mông, của Trương tử '” cho thế là phải. Vòng 
trời 365 độ và 1⁄4 độ; sách Thư truyện họ Thái, cũng cho thế 
là phải °®. 

Những thuyết trên đây cũng đủ giúp cho việc khảo cứu và 
mở rộng kiến thức; nhưng ta chớ cho thế là giả đỗi, mà bỏ qua. 
Sau khi nhà Tần đốt sách đi, các sách cổ đều tản mát đã lâu, 
may còn lại được mấy pho, còn khảo cứu được. Há nên bão rằng: 
Chỉ có lục hinh mới là chính nghĩa, còn thì không đáng tìn cả, 
hay sao? 


Sách Hiếu bính 0ï có nói: Đức Phu từ 9 lấy kinh Xuân thu 
giao cho ông Thương, sách Hiểu bhính giao cho ông Sâm ' (Xuân 
thu chúc Thương, Hiếu bính chúc Sâm). 


10 - Học thuyết của Kinh Phòng gốc ở Vĩ ¿hư. Bát quái tự 
dùng số riêng: bát thuần quái '®®, từ hào sơ, biến làm mỗ cung, 
là nhất thế quái, cho đến hào Ngũ. Còn hào Thượng, lại biến 
hào Tứ, thành quê đu bồn ”; lại đến Nội quái ', biến hào đệ 
tam, thành quẻ gui hồn. Thế là một quẻ biến ra 8 quẻ; cùng với 
thứ tự bát quái, trong bính dịch, khác nhau hắn. 


Œ TP dụ; Bốn hướng đặc biệt (Thượng, Hạ, Đông, Tây) ở ngoài chiều độ Nhị thập 
bát tú. Mỗi hướng 1.500 dặm, 


® Chính mông của Trương tứ: là sách của Tống nho tên là Trương Tai, hiệu 
Hoành cừ. 


® nh truyện họ Thái: tức Thư tập truyện, của Thái Thẩm (xem trên). 
4 Phụ £ử: danh từ mà các nhà nho thường dùng tôn xưng Không Tử. 


® Sâm, Thương: Sâm là Tăng Sâm, tên thầy Tăng tử. Thương là Bốc Thương, tên 
thầy Tử Hạ; cả hai đều là học trò Khống Tử, được Khổng Tử giao cho học tập và 
truyền bá hai kinh Xuân thu và Hiếu binh. 


® Rứt thuần quái: Quê khõng động hào nào cả. 


® Dụ hồn gudz: Quê xấu; ví như tỉnh phách sắp lìa bỏ vật thể, bơ vơ ra ngoài; 
nghĩa là sắp có sự biến đôi lớn. 


®` Nói quai: Quê d phần dưới, tức phần trong. Thí dụ: Quê Thái, địa thiên thú; 
phần trên là khón, là ngoại quái; phân dưới là kiển, là nội quái. 
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Vĩ thư lại đùng lục thần #, lục giáp, phối hợp với thập nhị 
chi (tí, sửu...), và thập can (giáp, ất...). Xem một quyển Dịch 
lược, của họ Kinh, thì biết rằng: sự khảo cứu về khoa chiêm 
biến rất tình tường. Mà, từ xưa đến nay, tương truyền rằng ứng 
nghiệm rất nhiều, không còn giả dối nữa. 

Kinh Phòng sinh vào đời Nguyên đế (48 - 33 Tr. €. Ng.); 
theo học Tiêu Diên Thọ, mà Diên Thọ, lại sinh vào đời Tuyên đế 
(73 - 49 Tr. C. Ng.). Vậy thì Vỹ hư có đã lâu, chứ không phải 
vào đời AI Bình °. 

Sách Dịch, của K¡nh Phòng, lấy hào sơ, quản 1Ô ngày 
thượng tuần: hào Nhị, quản 10 ngày trung tuần; hào Tam, quản 
10 ngày hạ tuần. 


11 - Quản tứ ® thực là người có tài vương tá ®, Sách của 
Quần tử làm, thực là thâm thúy, tỉnh vị, diễn đạt sáng tỏ, có 
thực dụng cho ngành kinh tế, như bày ra trước mắt. Những 
thiên nói về chính trị, đều có căn bản, nguồn gốc. Như thiên Nội 
nghiệp, bàn về chính trị, có nói: "Tâm phải tĩnh". Thì cũng như 
sách Đại học nói: "Chính tâm"! Đọc kỹ Quản tử vài lần, ta sẽ 
thấy cõi lòng thông hoạt; thấu hiểu việc đời; cùng với lúc chưa 
đọc, khác hẳn. 


Pha công '' bảo rằng: "Học thuyết của Quần tử giống của 


( Lục thân: Sáu vị thần chuyền chủ về chiến sự; hành bình vào những ngày thần 
ấy coi, thì tất. được thắng lợi. 


® Ai Bình: tức là A1 đế (6 - 1 Tr. C. Ng.) và Bình đế (1 - 5 S. C.Ng,). 


3® Quản tử: tên sách gồm 24 quyển. Sách cũ để là của Quản Trọng, đời Chụ (Xuân 
thu); nhưng không thật đúng. Vì trong sách có nhiều việc xảy ra sau thời Quản 
Trọng. Nguyên bản có 86 thiên; nay mất 10 thiên. Có nhiều nhà chú giải rất 
tỉnh tường. Quản Trọng người nước Tế, đời Xuân thu, tên là Di Ngô, tự là Kính 
Trọng, giúp Tề Hoàn công thành nghiệp bá. 


4 Vươnz tá: giúp nhà vua; Tài vương tá: là tài làm tế tướng một quốc gia, gây 
được nhiều thành tích tốt. 


® Pha công: Tên gọi tất là Tô Đông pha. Đông pha là tên hiệu Tô Thức, đời Tống, 
Thức tên tự là Tử Chiêm, hiệu là Đông pha cư sĩ, người My Châu, là Con Tê 
Tuân. Đông pha sinh năm 1036, mất năm 1101. Sau khi thi đỗ xuất sắc, ông 
được làm việc ở Sử quán, giúp việc Âu Dương Tu là người tri ngộ. Khoảng năm 
Hi ninh, ông dâng thư phần đối tân chính của Vương An Thạch, xin ra làm 
quan tỉnh ngoài. Tô Đông pha là người thông mình, lỗi lạc hơn người, học rộng, 
tài cao, giỏi 0ăn, giôi thơ, gioi †ữ, lại giỏi cả thư họa; thật là một nhà đại văn 
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Thương Ưởng °; lời nói của Quản tử giống cúa Hàn Phi" 2, Pha 
công chê thế là quá lắm! Thực ra, Quân tử, trên, bàn kỷ cương 
trời đất; dưới, nói tình hình nhân vật; sáng đạo đức; chuộng 
nhân nghĩa. Đủ cả đanh lẫn thực, mà không phiền toái. Hình 
pháp tuy nghiêm, mà trung hậu. Xét rõ: ý nghĩa không khác gì 
ý nghĩa cúa đạo Tam vương '_ Còn như học thuyết Hàn, 
Thương, thiên trọng về hình danh, không được đầy đủ; kém 
Quản tử xa lắm. 


12 - Quản tử học vấn thuần chính; bàn việc giản yếu; tài 
cao, biết rộng. Lời nói từ trong bụng nói ra; điều gì cũng là chí 
lý cả. Còn Hàn Phi tử, văn khí không phải là không lôi lạc, kỳ 
kiệt; nhưng, nói đến đạo đức, chung qui là hà khắc; nói xong 
câu nào là xong, không còn có hương vị gì cả. Như thế khác hăn 
Quản tử. 


18 - Quản tử ngh1 người đời sau chép sách không đúng. Như 
nói răng: Vua nước Sở thích người lưng nhỏ (ta gọi: lưng ong), 
thì mỹ nhân trong cung bớt ăn. Vua nước Ngô thích kiếm 
khách, thì quốc sĩ coi thường sự chết. Không đúng với thời thế 
chút nào". 

- Quản tử làm tướng nước Tề; sự nghiệp ở cả một thiên 
Nội nghiệp; mà trong thiên Nội nghiệp không ngoài 4 chữ "nội 
tĩnh, ngoại kính" (trong bình tĩnh ngoài kính cẩn). 


nghệ đời Tống. Văn nghệ Việt Nam, trong mây trăm năm qua, đã chịu nhiều 
ảnh hưởng của Tô Đông pha, cũng như của Đào Tiểm. Tác phẩm chính của Tô 
Đông pha khá nhiều, và về nhiều môn: Đông pha tập, L15 quyền; Đông pha từ, 
1 quyển; Dịch truyện; Thư truyện, Cừu trì bút ký; Đông pha chí lâm; Tô thẩm 
lương phương, Ngư tiên nhân thoại; Vật loại tương câm chí... toàn là những 
sách phổ biến. Thơ văn của Tô Đông pha, nổi tiếng là hùng kiện, hào phóng, là 
một ngành lớn của Bác phái đời Tống. 


Hì Thương ƯỨởng: người nước Vệ, thời Chiến quốc; chuyên về môn học hình danh 
pháp thuật. Giúp Tân Hiếu công định biện phấp lệnh; lập ra sách lược phú 
cường. (7 hỏi, trang 278). 

? Hàn Phi: tên người, sình thời Chiến quốc, tác giá sách Hàn Phi tứ, gồm Bã 
thiên; đại ý nội dung là chuộng pháp thuật, thưởng phạt phân minh, v.v... 
phần nhiều phản đổi nghĩa lý nhà Nho, mà ủng hộ học thuyết đạo gia tôn 
sùng Lão tử, 

® Nguyên văn là “Vương đạo", tức là đạo lý của Tam vương đời cổ Trung Quốc 
(Hạ, Thương, Chu). 
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15 - Tăng Củng ? nói: "Văn Lão tử thì giản cổ; văn Liệt tử 
thì hòa hoãn; văn Trang tử thì khích liệt". Tăng Củng bình 
phẩm cổ nhân như thế rất là đúng. Trong Trang tử, có nhiều 
câu thương thời, giận đởơi; mượn những chuyện hoang đường 
lắm nhằm, mà đem ra nghị luận. 


16 - Chu Tử, khi nói năng, hay dạy bảo, không hề chê Lão 
tử là dị đoan. Dương Qui Sơn “? nói: "Sách Luận ngữ bảo Lão 
Bành là Lão tử. Lão tử có ngũ thiên ngôn (5.000 chữ), mà đều 
nói tự nhiên. Có thể bảo là: Lão tử chỉ thuật lời người khác, mà 
không tự mình làm ra”. 


Chu tử lại nói: "Chỉ lấy một đoạn về lẽ số trong thiên 7ðng 
tử uấn va mà chứng thực, cũng đủ biết Lão tử chỉ thuật, mà 
không tác, tín mà hiếu cổ. Ông Đam là sử quan nhà Chu, giữ 
sách đời Tam hoàng, Ngũ đế °”, của nhà nước. Ngũ thiên ngôn 
nói trên có lẽ cũng của Lão tử truyền lại, chưa biết chừng". Liệt 
tử dẫn sách Tam hoàng, Ngũ đế, tức là chương Cốc thần bát tử 
của Lão tử. (Cốc là nuôi, nuôi được tỉnh thần ngũ tạng, thì 
không chết). 


L7 - Đạo đức ngũ thiên ngôn là sách sửa sang việc nước, cai 
trị người đời. Tử Do ® nói: "Đạo lấy thanh tĩnh vô vi làm tôn chỉ, 


1 Tăng Củng: tên một nhà văn nổi tiếng đời Tống, tự Tử cố, người đất Nam 
Phong, sinh năm 1019, mất năm 1083. Ông là người học giỏi, văn hay từ thuở 
trẻ lắm, được Âu đương Tu thưởng thức. Về chính trị, không đồng ý với Vương 
An Thạch. Về văn chương, lấy 1c kinh làm căn bản, châm chước lối văn Tư Mã 
Thiên đời Hán, Hàn Dũ đời Đường. Tác phẩm của ông: Nguyên phong loại cao, 
50 quyển, Tục Cđo, 49 quyến, Ngoại tập, 10 quyển, và Long bình tập, v.v.... Tục 
và Ngoại tập không còn. 

® Dương Qui sơn: Tên hiệu Dương Thì, tự là Trung lập, người đời Tống, học trò 
Trình Hiệu, Trình Dị. Người đương thời suy tôn ông là “chính tông học phái 
Nhị Trình". Sau, về ở Qui Sơn, ở miền Nam Trung Quốc, dạy học, và tiếp tục 
phát triển học thuyết hai họ Trình Làm các sách: Nhị TYình túy ngôn, và Qui 
sơn tập. 

3® Tam hoàng: Theo các sách cổ, có sáu thuyết khác nhau, nhưng đều dựa vào 
Thượng thư cổ kứm uăn cả. Theo Thượng thư đại truyện cắt nghĩa câu trong 
Chu lê, Xuân quan ngoại sử "Chường Tam hoàng, ngũ để chỉ thư”. (Quan Ngoại 
sử giữ sách đời Tam hoàng, ngũ đế), thì Tơm hoàng là: Toại nhân, Phục hi, 
Thần nồng; cũng là lấy nghĩa ở Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng. - Ngữ đề: 
cũng có ba thuyết. Theo Sử ký, thì là: Hoàng đế, Chuyên Húc, Để khốc, Đường 
Nghiêu, Ngu Thuân (7 hơi, trang 14 và 60). 


t9" ÿ do: Tên tự của Tô Triệt (1039 n 1112), người đất My Sơn ở My Châu, đậu 
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lấy hư vô ứng vật làm công dụng, hiền từ kiệm ước làm nết. tốt". 
Đó là đại lược thôi, chưa nói hết được ý nghĩa của ?Tụ hạ sử °). 


18 - Lão tử có những câu như là: 


Tuyệt thúnh hhí trí, dân lợi bách bội. 
Tuyệt nhân khí nghĩa, dân phục hiếu tỪ. 
Tuyệt lợi khí sdo, đạo tặc Uuô hữu. 


Dịch nghĩa: 


Tuyệt thúnh bo trí, dân lợi gấp trăm. 
Tuyệt nhân bỏ nghĩa, dân ở hiện từ. 
Tuyệt lợi bỏ xảo (bhéo léo), không có giặc cướp. 


Ba câu ấy là lời nói khích của Lão tử; nhưng, kết cục ý 
nghĩa, là ở câu dưới đây: 

"Đại phác ký tán, lợi xảo dũ đa, sở dĩ dũ sinh đạo tặc dã". 
Nghĩa là: tính chất phác thực đã mất hết, thì lòng tham lợi, 
lòng xảo trá, càng nhiều, cho nên lại càng sinh nhiều giặc cướp. 

Mạnh tử rất ghét nói lợi Chu tử cũng có bài Chuyết phú 
(bài phú Vụng dốt) '?, cũng cùng một ý với Lão tử. ' 

19 - “Mềm dẻo là bọn sống, cứng rắn là bọn chết" ®; xem 
ngay việc các nước, thì biết. Câu Tiễn nước Việt, Thát bạt nước 
Nguy, ẩn dấu không tranh, đến lúc dấy lên thì như nước lụt, 
Phù Sai mất nước trước nước Tề, nước Tấn; Thục Hán mất 
nước trước nước Ngô; Doanh Tân, Bồ Kiên, và Tùy Dưỡng đế 
đều chỉ hai đời thì mất nước; nhà Sài Chu mất ngôi vua trước 


tiến sĩ cùng một khoa với anh ruột là Tô Thức, Tức Tô Đông pha. Tô Triệt làm 
quan đưới các triều: Tống Nhân Tông, Thần Tông, và Huy Tông, Khi về hưu trí, 
làm nhà ở đất Hứa, hiệu là Dĩnh tân di lão, đã làm và để lại nhiều sách. Tác 
phẩm chính: Loan thành tập, 50 quyển; Loan thành hộu tập,, 34 quyển; Loan 
thành tam tập, 10 quyển; Ứng chiếu tập, 12 quyển; Thị tập truyện, Xuân thu 
tập giải, Mạnh từ giỏi; Luận ngữ tháp di; Cổ sử; Long xuyên lược chí; Đạo đúc 
bình giai. 

Œ Trụ hạ sử: tên quan chức đời Chu. Vị quan này thường đứng tựa cột trong cung 
điện, để ghi chép các việc; như Thị ngự sử các đời phong kiến sau. Đây tức là 
Lão Đam, vì khi Ấy ông làm chức Trụ hạ sử nhà Chu (Tỳ hãi, trang 688). 


® Chu tử có bài Chuyế? phú, trong đó có câu: "Sáo giá lao, chuyết giả dật" v.v... 
(người khéo khó nhọc, người vụng thong thả, v.v...) 


%' Câu này là lời nói của Lão tử. 
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19 - "Mềm đẻo là bọn sống, cứng rắn là bọn chết" ?; xem 
ngay việc các nước, thì biết. Câu Tiễn nước Việt, Thát bạt nước 
Nguy, ấn dấu không tranh, đến lúc dấy lên thì như nước lụt. 
Phù Sai mất nước trước nước Tề, nước Tãn; Thục Hán mất 
nước trước nước Ngô; Doanh Tần, Bồ Kiên, và Tùy Dưỡng đế 
đều chỉ hai đời thì mất nước; nhà Sài Chu mất ngôi vua trước 
nhà Đường, nhà im mất nước trước nhà Tông. Xem thế 
đủ nghiệm. 

20 - Kinh Ẩm phù rất là huyền diệu, tỉnh túy. Chu tử bảo: 
Nếu không phải người biết đạo, thì không làm được. Học thuyết 
của Tô Tần, Trương Nghị, chỉ là mò mẫm, e không phải là sách 
này. 

21 - Liệt tử ® sinh thời Chu Uy Vương: thể văn đã biến đối; 
trong sách có nhiều chữ đồi (Lệ ngữ ?#. ¿# loại từ có hai chữ đối 
nhau). Như những câu: 


Bất thí, bất huệ, nhỉ uật tự túc. 

Bất tụ, bất liểm, nhỉ bỷ uô hiên. 
Dịch nghĩa: 

Không ơn, không huệ, mà dân vẫn đủ. 

Không tích lũy, không vơ vét, mà mình không lỗi. 
Và những câu sau này: 

Nhật nhật tiến cẩm y; 

Tủo tdo tiến ngọc thực. 

Tâm doanh thế sự; 

Lưự chung gia nghiệp. 

Đông cừu, họ cót, 

Thủy chu, lục xa. 

Thanh chốn lâm mộc, 

Hưởng át hành uân. 

Ý đoản bệ hữu hồ lạc chỉ ôn, 


® Câu này là lời nói eủa Lão tử. 
® 77¿‡ ý: Tên hộ sách gồm 8 quyển. Sách cũ vẫn đề: tác giả là Liệt Ngự Khâu, đời 
Chu; Trương Chạm, đời Tấn, có làm chú giải. Nhưng, các học gia đời Hán, và về 


sau, đều bảo trong sách đó có lẫn nhiều thiên giả mạo, vì văn nghĩa phần nhiều 
tâm thường. (Từ hai, trang 177). 
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Lòng Ìo gia nghiệp. 

Đông mặc áo cừu, hè mặc áo móng. 

Đi thủy có thuyền, đi vã dùng xe. 

Tiếng động cây rừng, 

Vang át mây bay. 

Mặc áo ngắn mà ấm, như áo da chồn (cáo), da lạc. 
Ăn gạo lốc mà ngon, như lúa lương, lúa đạo. 

Vua cùng tôi đều yên; 

Người với ta đều lợi 


Lối văn như thế, khác hắn với lối văn Tả truyện, lối văn 
Quốc ngữ. Trong Tö truyện, chỉ có một câu giống lối Ấy: "Sào 
vẫn chư Phàn, hôn tường tái Ngô". Nghĩa là: Cái tổ bị rơi ở đất 
Phàn, người gác cửa bị đánh trở về nước Ngô. 


22 - Liệt tử, và Trang tử, là bậc ấn cư (lánh đời ở một nơi), 
phóng ngôn (hay nói huênh hoang). Nhưng, thật ra, Liệt tử có 
thần vận, Trang tử có khí cách. 


23 - Tuân tử nói: "Tính tình người ta, ai cũng vậy. Mắt 
muốn trông sắc thật đẹp (cở); ta muốn nghe tiếng thật hay; 
miệng muốn ăn thật ngon; mũi muốn ngứửi thật thơm; bụng 
muốn được thật. nhàn rỗi (đật). Năm món tuyệt vời ấy (ngũ cơ), 
nhân tình ai cũng có thế. Nuôi "ngũ cơ" ấy, phải có đủ điều kiện; 
không, thì không được. Cho nên, những vua hiển phải làm cho 
nước được thịnh trị, yên ổn đã, thì trăm sự vui thích mới được 
thích trung”. 

Than ôi! Nếu tìn lời Tuân tử nói là phải, thì từ xưa đến nay, 
đạo trị nước, cũng chỉ là cái khí cụ để tìm vui thú, thỏa tình 
dục, hay sao? 

24 - Khổng Phu tử, đáp vua Ai công, rằng: "Chính sự của 
vua Văn, vua Vũ, chép ở phương sách: người còn sống, thì chính 
còn; người mà mất, thì chính bị bô". 

Tuân tử nói: "Phép không đứng một mình được; việc không 
thể tự thi hành được. Dùng được người hay, thì phép còn, dùng 
phải người đở, thì phép phải hỏng! 

Tuần tứ nói, cũng như ý Khổng Tử; nhưng lời nói của thánh 
nhân thì bằng thăng. Còn Tuân tử nói: “Hữu trị nhân, vô trị 
pháp", nghĩa là: có người làm nên thịnh trị, không có phép làm 
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nên thịnh trị. Ý nói: phép hay, mà giao người đỡ thì hành, cũng 
hỏng, thì thấy "hào khích" quá (hăng hái, gay gắt, có giọng kẻ 
cả quái). 

25 - Hàn Phi tử nói: "Nước Dĩnh có người đưa thư cho tướng 
nước Yên. Thư viết đêm, mà đèn không sáng. Người đốt đuốc 
nói rằng: "Cử chúc" (đốt đuốc). Người viết thư viết ngay hai chữ 
"cử chúc" vào trong thư; chính ra trong thư không có 
nghĩa gì là "cử chúc" cá. Tướng nước Yên xem thư thích lắm, nói 
rằng: "Cử chúc" nghĩa là cần sáng (thượng minh), cần sáng là 
cử người hiền mà dùng. Nói đoạn, bèn đem việc tâu vua. Vua 
rất vui mừng, theo lời tâu, dùng người hiển, mà nước Yên được 
thịnh trị. Vậy nước yên trị là tốt, nhưng không phải là ý 
trong thư. Ấy vì tướng nước Yên là người hiền, tâm thành hiếu 
thiện, cho nên mắt trông thấy cái gì xúc động, chân cơ, liền nghĩ 
ra ngay". 


26 - Sách Xuân thu, của Lã thị (Lã Thị Xuân Thu), có 
những chỗ nói về đạo trị nước, lời lẽ sáng sủa, ý nghĩa súc tích; 
còn có thê, hơn hắn MHoởi nam tử. 


27 - Lý Tả xa có trích dẫn câu sau này, lấy trong sách Yến 
tử xuân thụ ®: "Thánh nhân thiên lự tất hữu nhất thất; ngu 
nhân thiên lự tất hữu nhất đắc". Nghĩa là: Bậc thánh nhân 
nghĩ nghìn điều, tất cũng có một điều hỏng; người ngu xuẩn 
nghĩ nghìn điều, tất cũng có một điều được. 


28 - Sách Lã thị xuân thu “”, chép về ca nhạc của đời Cát 
Thiên Thị (một vua thời nguyên thủy trong truyền thuyết), có 
ghi bộ múa, tên là "Bát sĩ tróc ngưu" (tám người lực sĩ bắt trâu); 
người thì giãẫm chân, người thì co đuôi, người thì gõ sừng, loạn 
xạ cả lên, mà hát bài Bát chung, cũng gọi là bài "Tải dân". 


® Yến tử xuán thu: Tên sách, gẫm 8 quyển; không đích xác của ai làm. Xưa kia 
vẫn đề là của Yến Anh, nước Tề. Vì người sau thấy trong sách đều chép chuyện 
cũ của Yến Anh, nên biên vậy; có lẽ không đúng. Sách Hàn chí thì chỉ biên tên 
sách là Yến Tử, xếp vào sách Nho gia; những sách Sử ký, và Tùy chí, lại biền là 
Yến tử xuân thu. Vì vậy cả hai tên vẫn thông dụng, để chỉ một bộ sách. 

` Lö thị xuân thụ: Còn tên gọi là Lã Lãm, gồm 2ö quyển. Xưa nay, vẫn đề là sách 
của Lã Đất Vị, đời Chiến quốc, nhưng, thực ra, đó là sách của các môn khách 
của Lã Bất Vi làm ra, do yêu cầu của Bất Vị. Đại để sách này lấy lý thuyết đạo 
Nho làm chính, có tham khảo thêm lý thuyết Đại gia, và Mặc gia. Có một nhà 
làm chú, là: Cao Dụ (Từ ha¿, trang 262). 
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Cao Dụ #' chú thích: "Đầu túc" (giẫm chân): cũng như "điệp 
túc". "Tải dân" là nói tóm tắt muôn vật, và là tên của tám thiên 
nhạc. 

"Đầu túc": theo ý riêng tôi, là điệu múa, đạp chân xuống đất 
để gõ dịp. 

29 - Sách Tố Như '” nói về đạo ¿ư thân tiếp uật (sửa mình và 
tiếp xúc với người ngoài). Sách Âm phù !® nói về sự huyền bí của 
trời đốt, nhôn uột, Sách Tam lược '? nói về thuật frị nước, 0à 
dụng bính. Nói về những sách cổ, nghĩa lý sâu xa, thì không 
pho nào hơn được ba pho ấy. Lưu hầu Š„ (Trương Lương), học 
sách ấy, nên làm được thầy vua, mà thân danh đều nhàn. Có 
người bảo Tử Phòng học khoa Chiêm nghiệm. Nói thế thì kiến 
thức nông hẹp lắm. 


30 - Hán thư nói: Trần Bình ® nhà nghèo, ham học, chuyên 
trị học thuyết của Hoàng đế, và Lão tử. Về Trương Lương, thì 
cũng chỉ nói binh pháp. Còn nói về Thị Thư, thì chỉ có một 
®` Cao Dụ: Người đời Đông Hán, có làm sách Hiếu kính giái; và chú thích các 
sách: Chiến quốc sách, Hoài nam tử, Là thị xuân thu. 

2® Tý ¿bự:; tên sách, chỉ có một quyển, xưa để là của Hoàng Thạch công (một vị 
thần tiên cũng như Lão tử). Đến đời Tống, Trương, Thương Ánh, làm chú thích. 
Đại ý sách này cho năm điều: Đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, là một thể hệ. Trong lời 
chú của Trương, lấy thuyết của Lão tử để làm lời thích, cho nên người ta ngờ là 
sách của Trương bịa đặt ra. Ta nên phân biệt Tố thư với Tố vấn. Sách Tố vấn có 
28 thiên, là một bộ phận trong sách Nội kinh, một bộ sách xưa nhất nói về 
nguyên lý y học cua Trung Quốc. 


® Âm phù kinh: Tên sách, có một quyển, xưa đề là sách của Hoàng đế, Tương 
truyền sách này là binh thư của hoàng đế. Nhưng, trong các Kinh tịch chí, có 
ghi nhiều sách âm phù khác nhau, quyển thì là đạo thư, quyển thì bính thư, 
không biết thế nào là đúng. Chu Hi, đời Tống cho là: nội dung sách này, nghĩa 
lý tỉnh vì, phải là sách người hiểu sầu về đạo lý. 

® Tam lược: Tên sách, gồm 3 quyển, xưa để là sách của Hoàng Thạch công. Tương 
truyền là sách của vị đạo sĩ truyền cho Trương Lương. Nhưng, văn không phải 
là lối văn đời Tân Hán, người ta ngờ là sách bịa đặt. 


® 7x hầu: Tước phong, do Hán Cao tổ phong cho Trương Lương, sau khi 
thành công. Trương Lương: người đất Hàn, tự là Tư phòng; sau khi giúp 
Hán Cao tổ thành công, xin về nhà, rồi đi tu đạo Hoàng Lão, thông thường gọi 
là đi tu tiền. 


®` Trần Bình: Người đất Hàn dương đời Hán, tự là Nhụ tử, làm tướng đời Hán. 
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Lục Giả thôi. Sách Tin mgøữ, của Lục Giả ?), rất là thuần chính, 
có lẽ là dòng dõi của sách "Thất thiên" (Mạnh tử). Mỗi lần tâu 
một thiên nào lên vua Cao tổ, đều được khen ngợi. Sau này, 
nhà Hán chuộng Thi Thư, mở đầu từ đó. Lục Giả thực là tài 
vương tá. 


31 - Trần Thắng, lúc mới khởi binh, đã biết tìm con cháu 
thánh nhân: đón Khổng Phụ làm Thái sư bác sĩ. Tuy việc không 
thành, nhưng Thắng cũng là người có kiến thức hơn người. Tiếc 
răng chuyện này không được chép ở trong sử; chỉ thấy ghi trong 
sách của Không tùng tử thôi. 

32 - Sách Thuyết uyển tân tự góp nhặt những lời nói hay, 
những nết na tốt, của đời thượng cổ; khuyên răn sáng rõ, và đầy 
đủ; nghị luận thuần nhã, không phiền phức, không tạp nhạp. 
Cũng như là thầy trò giảng dạy nhau ở trong nhà lớn, trên đệm 
êm; có thể dùng để tra cứu, và làm gương mẫu. Còn Hàn thị, 
Ngoại truyện, chứng dẫn cũng nhiều, và nhiều đanh ngôn cách 
luận (đời nói có tiếng, lời bàn có liên hệ thực tế); nhưng nó lại 
hơi bác tạp, không được thuần túy như Thuyết! uyên. 

33 - Dương Tử vân ?? sưu tâm những tiếng lạ nước khác ®), 
làm ra 15 quyền Phương ngôn. Lưu Hâm khen rằng: nếu không 
phải là người điểm đạm, bác nhã, có tư tưởng trầm uất, thì 
không thể dùng tĩnh lực lâu năm làm sách ấy được. 


34 - Trọng Trường Thống, và Tuân Duyệt, đều là thuần Nho 
đơi Hán; ra làm các sách Xương ngôn, và Thân giám, làm săng 
tổ sự việc, làm rõ rệt danh thực, không trái đạo đức, nhân 
nghĩa. Đủ biết hai tác giả ấy có tài học "kinh bang tế thế”. 

35 - Sách Hoài nơm tử nói: "Sức khỏe của vua Kiệt, có thể 
bẻ sừng hươu, uốn thăng vòng câu, vặn sắt làm thừng, hút được 


® Lục Giả: Người đời Hán, sinh ở đất Sở; giúp Cao tổ biểu các đạo lý cổ; có làm 
sách Tún ngữ, 12 thiên. Có sang sứ Nam Việt hai lần, đều thuyết phục được 
Triệu Đà chịu làm chư hầu nhà Hán, 

® Dương TVW Ván: Tử Vân là tên hiệu Dương Hùng, đời Hán. Có sách Dương TƯ 
Vân tập, gồm 6 quyển Nguyên sách mất đã lâu. Đến đời Tống, đời Minh, các học 
gìñ sưu tập thâu thái ở các sách lại, biên soạn thành sách này. 


!' Mước khác: Những địa hạt tương ứng với những nước cũ như Ngò, Sơ, v.v... 
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vàng. Người làm sách Ngoạøi by, nói ngoa là: vua Kiệt uốn được 
chão sắt ”, Hán nho lại xuyên tạc thêm: chấm đến chữ “thôn 
thiết câu” làm một câu; còn chữ “sdách“ thì ngoặc xuống câu 
dưới, đọc là “Sách phạt Hưu th‹ thị ; nghĩa là: tìm tội họ Hữu 
thì mà đánh. Cưỡng giải đến như thết 


36 - Hoài nam tử nói: "Bá Nha gảy đàn cầm, mà con ngựa, 
đương ăn có, ngửng đầu lên" (ngưỡng mặt). Lại chua thêm: 
"Ngưỡng, tức là ngấng đầu mà cười". 


Hoài nam tử lại còn nói: "Hồ Ba gảy đàn sắt, mà cá, lặn 
dưới nước, lên nghe". Chua thêm răng: "Hồ Ba là người nước Sỏ, 
gay đàn sắt vốn hay; có con cá, đài một trượng, bơi lên mặt nước 
mà nghe". 


Liệt tử cũng nói: "Hồ Ba gây đàn, mà chìm múa, cá nhảy". ® 


37 - Tôn Khanh tử cũng nói: "Hồ Ba gáy đàn sắt, mà cá, lặn 
dưới nước, cũng lền nghe". 


38 - Hoài nam tử nói: "Nước Sở mất một con vượn, mà cây Ở 
rừng trụi hết". Sách ấy lại chua thêm: "Rừng trụi, là vì tìm vượn"”, 


39 - Hách gia thư nói: "Cửa thành nước Tống bị hỏa tai; 
người ta múc nước hồ lên để chữa cháy, hồ hết cả nước cá nằm 
phơi xương chết”. Câu ấy, nói trong bài hịch của Đỗ Bất, nước 
Ngụy, kế tội nước Lương, là gốc ở đây. 


40 - Nhan Chỉ Thôi nói: Sách Thứi sử công bý có câu: "Ninh 
vì kê khẩu, vô vi ngưu hậu", ®; nghĩa là: "Thà làm mỏ con gà, 


® Sách Ngoại ký chép: "Năng thân thiết câu sách" (Có thể uốn thăng được dây 
xích sắt). Nhưng Hán Nho lại chấm câu lại như sau: "Năng thân thiết câu", đến 
chữ câu ngắt thành một câu, đem chữ sócŠ xuống câu dưới, đọc là "Sách phạt 
Hữu thi thị”. 

?' Tâu này, ở trong thiên Thang uân, sách Liệt tử, ghì là "cổ cầm" (gảy đàn cẢm). 
Nguyên văn như sau: "Hồ Ba cổ cầm nhi điểu vũ ngư dược", nghĩa là: "Hề Ba 
gảy đàn cầm, mà chim múa, cá nhäy”. (TY hơi, trang 902). 

®' Về danh từ "kê khâu ngưu hậu", 7W hởi có cắt nghĩa như sau (trang 1445): Kẻ 
khẩu ngưu hậu, lời chê bai, ý nói: mô con gà, tuy nhỏ, còn có thể ăn được đồ ăn; 
đít con trâu tuy lớn, chỉ là nơi tuôn cứt ra. Quốc sách, Hàn Sách, có câu: "Tôi 
nghe tục ngữ có nói: “Thà làm mỏ con gà, không làm đít con trâu", Xét sách 
Nhan thị gia huấn, chứng dẫn sách Chiến quốc, sách Âm nghĩa, của Diện Đốc, 
nói: "Thì, kê trung chỉ chú, tòng ngưu tử". Vậy chữ khấu nên chữa là chữ ¿h¡; 
chữ hậu làm chữ /đòng. Vì đó là thông thường viết sai". Lai Văn Thiều bổ chú 
rằng: "Xét ra chữ khẩu với chữ hậu hợp vẫn cùng nhau. Xưa kia, Tô Tần dùng 
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không làm đít con trâu”. Ấy là sửa lại lời trong Chiến quốc sách. 
Thực ra, Chiến quốc sách âm nghĩa, của Diên Đốc, nói rằng: 
"Thị, kê trung chị chủ; tòng, ngưu tử". Thế thì chữ khấu nên đổi 
là chữ ¿h¿, mà chữ hậu nên đổi là chữ đòng. Vì đó là chữ thường 
tục viết sa. 

41 - Khoái Triệt thưa với Hán Cao tổ rằng: "Chó của tên 
Chích (tên trộm đại bợm) cắn vua Nghiêu; không phải vua 
Nghiêu bất nhân mà nó cắn, chỉ vì không phải là chủ nó". Đó là 
lời Điêu Bột, nói với Điền Đan, trong Chiến quôc sách. 

42 - Sách Luận ngữ chép truyện Công đã Tràng bị giam 
trong ngục, mà không phải là ông có tội. Sách Quang bác 0ật 
chí dẫn thích rằng: "Công dã Tràng hiểu tiếng chìm, nhà nghèo, 
mà không có công việc làm, không lấy gì đủ ăn. Một hôm, có con 
chim bay trên mái nhà, kêu gọi rằng: "Cọp ăn thịt dê ở núi Nam 
Sơn, nên ra mau mà lấy" 


Công dã Tràng nghe lời chìm gọi, ra núi, quả bắt được dê, 
đem về. Khi người chủ mất dê đi tìm, theo vết, thấy sừng đê, 
cho là Công đã Tràng ăn trộm dê, kiện lên quan. Vua nước Lô 
đem Công dã Tràng bỏ vào ngục. Khổng Phu tử minh oan cho, 
cũng không được. Không bao lâu, chim sẻ lại kêu ở nhà ngục rằng: 
"Người nước Tề xâm lăng bờ cõi, nên mau ra đánh đuổi ngay!". 


Công dã Tràng bảo người coi ngục đem việc ấy tâu lên vua. 
Vua không tin; nhưng, sai người đi do thám, thì quả thấy có 
quân Tề đến thật. Vua sai Công đã Tràng đem quân đi đánh, 
đuổi được quân Tề. Vua bèn tha cho Công dã Tràng, và phong 
cho làm đại phu. Ông không nhận, vì nghĩ rằng: "Nhờ loài chim 
mà được tước lộc, là một sự nhục"! Đơi sau không ai học được 
tiếng chìm nữa". 

Có lẽ, chuyện này, là do người quê kệch phía Đông nước Tề °Ð, 
bịa đặt ra; không phải truyện thật. 


câu tục ngữ "đít trâu" để nói kháy vua Hàn; sao có thể như là lời Diên Đấc giải 
nghĩa được? Va lại, lời nói kề (bí, không chứng cứ vào đâu cả, làm thế nào tin 
được? Lời nói họ Lư phải đấy. Truyện Tô Tần, trong Sử kÿ, và trong Quốc sách, 
lời chép giống nhau. Sách Văn ¿wyên, về lá thư của Nguyễn Võ, làm giúp Tào 
công, gửi cho Tôn Quyển, Lý Thiện chua nghĩa cũng dẫn lời Hàn sách là: "Kê 
thì ngưu tòng", là lấy lắm lời của Diên Đốc". 

t Đo chữ: Tề đồng đã nhàn, sách Mạnh tử, ý nói không đủ tin. 
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43 - Thiên Cáo chí, trong sách Đợi Đói Lễ ký, chép: "Không 
Tử bảo vua Ai Công rằng: Lịch nhà Ngu, Hạ, lấy tháng Giêng 
làm tháng mạnh xuân. Trong tháng ấy, giá lạnh mới tan, sâu 
mới bò ra, cây cổ mới mọc mầm, chim trĩ mới ứng kỳ mà kêu #; 
vạn vật, cùng với tuế tính (sao hàng năm mọc), cùng sinh ở 
phương Đông để thuận bốn mùa; lại cùng hết ở Đông phận °. 
Lúc ấy, gà gáy ba dạo (canh ba), trời đã sáng, sắc trời xanh 
xanh, trải 12 tháng, hết năm vào tháng Sửu 3. Thế là: ngày, 
tháng, đầy đủ, thành một năm. Năm năm có hai tháng nhuận 
(ngũ niên tái nhuận), để thuận đạo trời, thì gọi là "Tuế ngu kế 
nguyệt" (ượng đạc khí sóc của năm, doanh, hư (đầy, vơi), mà 
tính tháng nhuận). 


Trời là "Tác mình, nhật dữ “2 duy thiên thị đái" (Trời làm 
ra sáng; ngày ngày càng sáng, đội trời trên đầu). 


Đất là "Tác xương, nhật dữ, duy địa thị sự" (Đất sinh ra 
cua; của ngày càng nhiều, chăm chỉ làm đất, đề sinh mọi vật). 


Ngươi là: "Tác lạc, nhật đữ, duy dân thị hi". (Người ta vul 
sống, ngày đủ các thứ vui (ăn ngon, mặc đẹp...), nên nhân dân 
sung sướng). 


Thê là: dân, ở ngoài thì siêng năng công việc; ở trong thì 
không dâm loạn, làm ra của, mà phồn thịnh. 

Trời nhân ái; đất sinh của; người dùng của, vui vẻ không 
mỏi mệt; thuế má có chừng mực". 

Nay, những điều trích ra, cho vào Mgoø:¿ kỷ, bót bỏ đi nhiều 
quá, làm cho văn chương không được thấu triệt. 


44 - Sơn bải bình nói: "Trên núi Yểm Châu, có giống chìm, 
lông ngũ sắc, ngấng đầu lên trời mà kêu, gọi là mình điểu. Bởi 
thế mới có cái tục Bách nhạc ca tiên". Sách Ngoại kÿ nói rằng: 
"Họ Chúc dung, nghe minh điều kèều, đặt ra ca nhạc", là lấy 
điển tích ở đây. 


0) Thụy trí uô thích: Chìm trĩ kêu không trái thời tiết. Thiên Nguyệt lệnh, trong 
kinh Lễ, có nói: "Tháng Giảng sấm động, chìm trĩ nghe thấy sấm, thì kêu, để gọi 
nhau"; không sai thời tiết bao giỏ. 

®'` Đông phận: Phần mùa Đông. Làm lịch, bắt đầu từ thắng mạnh xuân, đến tháng quí 
đồng, là hết một năm. Hết Đông lại sang Xuân, nên gọi là Đông phận. 

® Tính theo mười hai chỉ, tháng Sứu là tháng 12, tức thắng Chạp của âm lịch, 

® VJhệ! dữ; ngày ngày càng sinh càng nhiều. 
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45 - Sách Lã thị xuân thu chép: "Xưa, Ninh Thích muốn yết 
kiên vua Hoàn công, nhưng nghèo khốn quá, không có gì tự tiến 
dẫn được; mới giả làm khách buôn, thuê một cái xe trâu kéo, đi 
sang nước Tề; đêm ngủ ở ngoài cửa thành. Vụa Hoàn công, đêm 
ta ngoài thành đón khách, mở cửa thành, đuổi xe đánh sang 
một bên; đèn đuốc sáng trưng, quân hầu rất đông. Ninh Thích 
cho trâu ăn ở dưới gầm xe, trông thấy Hoàn công, tổ vẻ buồn 
rầu, gõ sừng trâu mà vội hát". 

Sách Văn tuyển chép bài hát Thương ca khúc, của Ninh 
Thích, như sau: 

Nhật xuất Đông phương hệ, lệ thạch ban; 
Sơn hữu tùng bách hè, thanh thở lạn. 
Thô bố y hê, lũ uẩn; 

Thời bất ngộ hề, Nghiêu Thuâm! 

Ngưu hề, nỗ lực thực tế thảo; 

Đại thần tợi nhĩ trắc, 

Thủ đương dữ nhĩ Thích Sở quốc? 

Dịch thể ca từ: 

Mặt trời mọc ở phương Đông, đá mài lấp lánh, 

Cây bách, cây tùng xanh tươi, che thân mảnh áo đụp. 
Vua Nghiêu Thuấn không gặp, lỗi thời nói chi! 

Trâu ơi! Hãy ăn cỏ đi. 

Đại thần ở cạnh sẽ đi cùng mày, 

Cùng mày sang nước Sở ngay! 

Ninh Thích là người nước Vệ. Tiếng "thương" là tiếng Kim, 
trong trẻo, cho nên lấy làm ca khúc. 

Ứng Thiệu lại nói rằng: "Tế Hoàn công, đêm đi đón khách, 
Ninh Thích trông thấy, gõ vào sừng trâu mà hát giọng 
"thương" rằng: | 

Nam Sơn sai nga bạch thạch lạn, 

Sinh bất phùng Nghiêu dữ Thuấn thiện. 
Đoủn bố đan y thích chí can. 

Tòng hôn phạn ngưu bạc dọ bán, 
Trường dạ mình mình hà thời đán? 
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Dịch thể ca từ 


Nam Sơn lởm chồm đó trắng toúit, 

Sinh không gặp thời Nghiêu truyền Thuấn. 
Áo ngăn, uỏi đơn, che kín đùi. 

Từ tôi đến đêm, cho trâu ăn, 

Đêm dời mù mịt bao giờ sáng? 

Bài hát này khác hẳn với bài hát trên. 

46 - Trâu Dương, dâng thư cho vua nước Lương, nói rằng: 
“Thân Đồ Địch xuống sông trầm mình" - Phục Kiền chua rằng: 
"Thân Đồ Địch là người cuối đời nhà Ấn" Hàn th¡ ngoại truyện 
lại nói rằng: "Thân Đồ Địch chê đời; sắp xuống sông tự tử, Thôi 
Gia nghe biết, đến can ngăn; nhưng Địch nói rằng: Vua Kiệt giết 
Long Bàng, vua Trụ giết Tỉ Can, mà mất thiên hạ. Nước Ngô 
giết Tử Tư, nước Trần giết Tiết Dã mà mất nước. Cho nên, nước 
mất, nhà tan, không phải không có thánh trí; chỉ vì có, mà 
không dùng thôi. Nói xong, ông ôm đá mà nhảy xuông sông". 


Về thời đại Thân Đề Địch, thì Hàn Thị, và Phục Kiển, nói 
khác nhau. Còn đến nhà chú thích sách Trang tử, va sách Lã 
Lãm, thì không nói Thân Đồ Địch sinh vào thời nào. 

47 - Thiên Khảo công ký, trong sách Chu Lê, nói tăng: "Ngồi 
mà bàn đạo, gọi là chức Tam công. Làm đạo mà thi hành, là sĩ 
và đại phu". Dương Ngung đời Hán, cũng dẫn điển ấy. 

48 - Sách Thuyết uyến nói: "Vụa Nghiêu, vua Thuấn, tiếp 
truyền nhau, (trong một thời gian) không xế bóng đâu. Vua Văn 
vương, cử Thái công, không trọn một ngày. Thánh hiền tiếp 
nhau, không đợi lâu mới thân mật". 

Sách Bác uật chí chép: "Vua Nghiêu gặp Thuấn ở phía Nam 
đầm Phục Trạch, ngoảnh mặt về phía Nam mà nói chuyện. 
Ngồi trên gò Rông, dưới bóng cây đâu rậm; bóng dâu chưa xế, 
mà vua Nghiêu đã hiểu biết Thuấn". Hai lời nói ấy đủ bổ sung 
chỗ khuyết cho Sử. | _ 

49 - Về Ngụy Vô Trì, là cháu Công tử Vô Ky, Hán Sử không 
chép rõ là được phong ở đất nào. Sách Hậu Ngụy tự truyện. lại nói 
rằng: "Vụa Cao đế phong cho làm Cao lương hầu" (Chữ lương đây 
là chữ mà ta còn đọc là lang). Nhưng sách Đường thư thế hệ biểu 
lại viết chữ Lương (là nhà Lương); không biết căn cứ vào đâu, 
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50 - Trong TY¿ an sách, của Giả Nghị, tác giả nói: "Đồ tế 
Viên giết trâu, một buổi sáng giết 12 con trâu". 7ô Lâm Ký nói 
rằng: Viên là người cùng thời với đức Không Tử. Nhan Sư Cổ lại 
chua rằng: chuyện ấy chép trong sách Quản tử. 

ð1 - Thời Hán Vũ để, Tam Lão, tên là Mậu, dâng thư; mà sử 
họ Ban không chép ông Mậu họ là gì. Tuân Duyệt thì nói là 
"Lệnh Hồ Mậu". 

B2 - Hán thư chép: Quí Bố có nói: "Hung nô vây Cao đế ở 
Bình Thành; Phàn Khoái không giải được vây. Thiên hạ mới 
làm bài hát: 

"Bình thành chỉ hạ diệc thừnh bhổ: 
"Thất nhật bất thực, bất năng cấu nỗ!" 


Nghĩa là: 


"Lần ở Bình thành thực là khổ: 
"Bảy ngày không ăn, giương không nổi nở!" 
(Đói quá không còn đủ sức giương nó bắn). 


Ngày nay, bài hát này vẫn còn thấy hát. Sách Thông giám 
bỏ hăn bài hát này, nên câu chuyện không được minh bạch. 
Tiên Hán thư chép: "Năm Nguyên Phong thứ hai (109 Tr. €. 
Ng.), Hiếu Vũ đế, thấy có ch: ®) mọc ở trai phòng, cung Cam 
Toàn, bèn làm bài hát rằng: 
"Trai phòng sản thảo, 
"Cứu hành liền diệp. 
"Cung đồng hiệu dị, 
"Phi đồ án điệp, 
"Huyền khí chi tỉnh 
"Hồi phục thử đô. 
"Man man nhật mậu, 
"Chì thành linh hoa". 
Dịch thể ca từ: 
"Trong trai phòng mọc có chị, 
"Chín mầm liền với lá kia. 


0` Œb¿: một thứ cô thuộc loài khuẩn, ký sinh trên các cây khô. Người xưa cho đó là 
một Thần thao, cho nên còn gọi là Linh chỉ. 
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"Cung đồng '? thấy điềm lạ, 

"Thử mở đồ án ra xem, 

"Biết ngay tỉnh khí ảo huyền 2 

"Đã quay lại đó, ở cung Cam Tuyền. 
"Ngày càng mọc tốt tươi xanh, 

"Có chỉ biến hóa sẽ thành hoa thiêng”. 


Năm Thái Thúy thứ ba (94 Tr. C. Ng.). Hán Vũ đế đi chơi 
Đông Hải, bắt được con nhạn đỏ, bèn làm thơ rằng: 


Tượng tứ: du, bạch tập Tây. 
"Thực Cam lộ, ẩm uinh tuyên. 
“Xích nhọn tập, lục phân uiên; 
“Thù ông tạp, ngũ thói 0uăn. 
“Thần sở hiện, thi chỉ phúc, 
"Đăng Bồng lai, kết uô cực”. 


Dịch nghĩa: 

Có hiện tượng cái xe giáp ngọc đẹp, sắc trắng, ở về 
phương "Tây. 

Người ngồi xe ấy, ăn móc ngọt (Cam lộ), uống suối vinh. 
Đàn nhạn đỏ xúm xít nhau, có sấu con. 
Lông cổ sặc sỡ ánh năm màu. 
Thần đã ứng hiện, giáng cho phúc lành; 
Nơi thần ở là núi Bồng Lai, mọc ở giữa biển (vô cực). 


Năm Nguyên Đĩnh thứ năm (112 Tr. C. Ng. Hán Vũ để), người 
ta bắt được một cái đỉnh ở đất Phần Âm, bèn làm thơ rằng: 
“Cảnh tình hiển hiện, tín tỉnh bưu liệt; 
"Tượng túi chiêu đình, nhật thân dĩ sót. 
"Thơm mâu bhai họp, uiên suy bản hy; 
“Phần thư xuất định, hoàng hỗ nguyên thủy". 
Dịch nghĩa: | 
Cảnh tình (là đức tình) xuất hiện (chỉ xuất hiện ở nước có 


® Cụng đồng: trẻ con hầu hạ trong cung. Cung đồng là những trẻ em trai 18, 
chưa đến 18 tuổi đã bị thiến làm quan thị, hầu bạ trong cung vua. Vì thế, người 
ta còn gọi chúng là đồng hoạn (hoạn quan vị thành niên). 

® Huyền khí; tức là thiên bhí (khí trời); cổ nhân gọi \à tỉnh khí, tức là trời, 
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đạo). Tín tinh (là trấn tình, nước nào có tín tỉnh mọc ra, thì đất 
đại được mở rộng, hai ngôi sao ấy) rực rõ, có hàng liệt, đã thành 
hiện tượng rõ rệt ở vương đình, ngày một thân cận, dễ xét. Sao 
cảnh tình, ánh sáng lập lòe, ngang với mặt trời, mặt trăng, bèn 
suy đến cỗi gốc. Nay bắt được cái đỉnh ở đất Phần Thư, ấy là 
phúc lớn trước nhất. 

Mấy bài thơ trên có cái phong cốt thơ đời Tiên Tần. 

B3 - Về binh sự, nhà Hán không thấy có sách chép. Không 
phải là Ban Mạnh kiên (tức là Ban Cố, tác giả Hớn th) sữa bỏ, 
bớt đi. Bình sự phải kín đáo, bí mật; phép tắc, máy móc, không 
nên đem ra trình bày cho mọi người biết. Cho nên, Công tôn 
Hoằng có chua, trong Á? &ÿ kỉnh, rằng: "Từ đời Cận cổ đến giờ, 
văn không đầy 1 thước, phần nhiều là khẩu quyết, truyền thụ 
cho nhau". Vã lại, nhà Hán đặt ra đội Xa ky ®_ và chức Tài 
quan ?, cũng còn có cái ý đời xưa "Ngụ binh ở trong việc nông"; 
thời thường, thì đua lấy bình pháp, bộ lặc (bộ thự); khi có việc, 
thì điều động, đem dấu hổ phù ® ra kháp nhận. Đại để như 
thế. Binh, không có tùy thời thay đổi, như đời Đường, đời Tống; 
cho nên sử không chép. 


54 - Công Tôn Hoằng, dẫn lời nói họ Lã, có câu rằng: "Khí 
đồng tắc tòng, thanh tị tắc ứng". Nghĩa là: Cùng một khí theo 
nhau, cùng một tiếng thì vang ứng nhau. 


55 - Sách Cổ truyện Phong hậu út kỳ kinh có 380 chữ do 
Công Tôn Hoằng giải chú, đã giảng cứu binh pháp rất tường. 
Đương lúc Hán Vũ đế đánh Hung Nộ, chính là lúc người ta đem 
sở trường ra dùng, mà không thấy nói có ai cùng với Vệ, Hoắc ® 


(` Xz ky: cũng như xa mã; nghĩa chung là đội quân vừa có xe vừa có ngựa. 

2) Tài quan: người có sức lực, người phụ trách một ngành riêng về việc binh. 

® ÿ#jể phù: tức là một thứ binh phù, Một vật dùng làm dấu hiệu đặc biệt, về việc 
binh, của người đời xưa. Trên dấu hiệu ấy có khác hinh con hố. - Phù: một vật 
dùng làm tin của người đời xưa; hoặc làm bằng vàng, ngọc; hoặc ìàm bằng đồng, 
tre, gỗ; trên có khắc chữ hay dấu hiệu riêng. Cái phù làm xong, bổ ra làm đôi: 
một miếng giữ ở nhà, một miếng giao cho người phụ trách; khi có việc cần phải 
chứng thực, thì đem kháp lại. 

4® Vú, Hoác: Tên họ hai đanh tướng đời Hán. Vệ Thanh, và Hoáắc Khứ Bệnh, cả hai 
đều lập công trong nhiều trận đánh Hung Nô, đời Vũ đế. Vệ Thanh: người đất 
Bình Dương, tự là Trọng Khanh; nguyên cha là Trịnh Qui. Thanh lấy họ mẹ, là 
Vệ. Thanh đi đánh Hung Nô 7 lần, đều lập công to; được phong đại tướng quân. 
- Hoắc Khứ Bệnh: người đất Bình Dương, đời Hán, là con chị ruột Vệ Thanh; 
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thương lượng bình pháp cả. Ấy có phải là khoe khoang tài nghệ, 
khinh bạc tự kiêu đâu! 

56 - Hán Giøo tự chí nói: "Vua Vũ đế sai Loan Đại đem thí 
nghiệm trò chơi đánh cờ; quân cờ cứ tự giọt nhau lát chát. - 
Truyện cũ của Vũ đế lại nói rằng: "Ö trước điện, quan Thái 
thường rung cờ tính có vài mươi quả nhạc (nhạc mắc vào cờ), 
cờ đại linh (cờ có nhạc) quấn vào nhau, rồi sau trụt xuống 
giữa sản, cách đất hơn 10 trượng. Những người đứng xem đều 
ngạc nhiên. 

57 - Hai chữ "phổn lộ" xuất xứ ở thiên Vương hội ®, sách 
Dột Chu thư. Trọng thư giải thích rằng: "Ngọc kết ở mũ miện 
vua đội, y như hạt sương nhủ xuống, hình dây chuỗi". | 

Văn trong kinh Xuân thu, lời nọ phụ thuộc lời kia, việc nọ 
liên quan việc kia (cũng như chuỗi hạt châu). Cho nên sách của 
Đổng Trọng Thư, đặt tên là Xuân thu phôn lộ, là lấy điển ỏ đây. 

58 - Sách Văn tuyển lục thần chú có chép bài tụng Bích kè, 
của Vương Bao, rằng: 

“Trì tiết sử gia, bính di Kim tỉnh thôn mã, 
"Phiếu diều Bích bê chỉ thân. 

“Qui lai, qui lai, Hún đức Uô cương, 

"Trạch phối Tam hoàng, quảng hồ Đường Ngu. 
"Hoùng long hiện hề, bạch hổ nhân. 

“Qu: lai, qui lai, bhú dĩ 0ì luôn. 

“Qui lai tường hề, hà sự Nam hoang?'. 

Dịch nghĩa: 

Sứ giả, cầm cờ tiết, kính đón thần mã Kim tình, là thần 
Bích kê, lượn bay cao xa. Về đây! Về đây! Đức vua Hán cao dày, 
ngang với Tam hoàng, rộng hơn Đường Ngu. Rồng vàng đã 
hiện, Hổ trắng nhân từ. Về đây! Về đây! Có kẻ làm bạn. Bay 
lượn về đây! Làm gì ở nơi cối Nam hoang? 

59 - Hán thư chép: "Dương Hùng thấy Khuất Nguyên, vì 
không được vua tin dùng, làm thiên Jy fao, rồi nhảy xuống sông 


giỏi nghề cưỡi ngựa, bắn cung. Dưới thời Vũ đế, đi đánh Hung Nô 6 lần, đều lập 
chiến công. 
ở) Vượng hội: tên một thiên trong sách Dậi Chu thư, 
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mà tự tử. Dương Hùng xem văn Ly føo, lấy làm thương xót; 
song, nghĩ rằng: "Người quân tử gặp thởi thì làm to; không gặp 
thời, thì như con rồng, con rắn, ấn náu một nơi. Gặp thời, hay 
không, là số mạng, việc gì phải trẫm mình?". Ông bèn làm bài 
Phản tao, và Quảng tao, để đáp lại". 

Sau đó, Vương Thiều Khê, cũng bắt chước Dương Hùng, mà 
phê bình Trần Phồn, và Đậu Vũ. 

60 - Phép khóa lại (khảo sát quan lạ1), của Kinh Phòng, và 
72 điều của Lưu Thiệu, không thấy chép trong sử. Xét trong 
sách Thông khdo, thấy chép "Kinh Phòng tân pháp khảo công 
khóa lại", như sau: 

Mỗi huyện có một viên linh, một viên thừa, một viên úy; nếu 
dân trong hạt sùng thượng giáo hóa, mà không phạm pháp, thì 
các viên ấy được thiên chuyển. Trộm, cướp, là việc của huyện 
úy; việc xảy ra quá ba ngày, mà Úy không biết, huyện lệnh lại 
biết, thì huyện lệnh được tự ý cử hai viên úy. Còn việc khác 
cũng theo phép ấy. 


Lưu Thiệu làm phép "Đô quan khảo khóa", 72 điều, để khảo 
hạch bách quan. Đại lược, cho châu, quận, dùng bốn khoa mà 
khảo hạch; nếu có thực hiệu, sẽ xét, mà cử lên công phủ; cử xem 
người sở trường về lại khoa; lấy công thứ mà bổ làm quận thú, 
hoặc theo phẩm trật mà cho trước. Đến như công khanh, và nội 
chức đại thần, cũng đều khao theo phép ấy. 

61 - Hồ Trí Đường © nói: "Người ta mà nhàn rỗi quá, thì 
không hơn được ai mấy". Câu này lấy ở sách Tuân tử. 

62 - Sách Thục chí chép: Bàng Thống làm quận công tào 
(chức quan nhỏ ở quận); mỗi khi khen ai, thường khen quá cái 
tài của người ấy. Người ta lấy thế làm lạ, hỏi ông, thì ông đáp 
rằng: "Ngày nay, đạo thuần nhã đã mất hết; người hay thì ít, 
người đở thì nhiều. Nay đề bạt mười người, mà lấy được năm 
người giỏi, cũng còn có thể nâng cao được giáo hóa ở đời, để cho 
người có chí cố gắng". Lời nói của vua Tống Thái Tông lấy ở đây. 

63 - Bản khắc sách Thiếu oỉ thông giám nhiều chỗ sai lâm, 


® Hồ Trí Đường: Tên hiệu Hồ Dân (1098 - 1156), đời Tống. Hồ Dân: tự Minh 
trong, là cháu Hỗ An Quốc, nhưng được nuôi như là con đẻ. Hồ Dần là người 
trung dũng; được người ta tôn kính, goi là Trí đường tiên sinh. Có viết các sách: 
Phỉ nhiên tập, 30 quyền, Độc sử quản kiến, và Luận ngữ tường thuyết v.v... 
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Như Tấn kỷ, của Ôn công, dẫn lời Tuân tử, nói: "Kiêm tính dị 
năng, kiên ngưng chi nan” "Kiêm tính thì dễ, giữ vững thì khó" (Ý 
nói sáng nghiệp dễ, thủ thành khó) ®. Sử thần đời Đường, bàn về 
Tùy Dưỡng đế, có nói: "Đại phương triệu loạn, toại đăng trừ vị" 
(Đại phương gây nên loạn, ta mới lên ngôi thái tử). Xem các câu 
ấy, ta lấy làm nghi. Khi đọc sách Tuán tử, thấy dùng chữ "Kiên 
ngưng". Khi đọc chính sứ, thấy dùng chữ "Thiên phương", không 
phải chữ “đại phương". Bấy giờ ta mới thấu rõ. 

64 - Tông thư, Phù thụy chí, chép: Thuật sĩ đời Hán nói: “Đám 
mây, có dáng cờ vàng, tán tía, hiện ở giữa triển độ sao Ngưu, sao 
Đầu; ở Giang Đông có khí thiên tử“. Cho nên, Điêu Huyền đem 
việc ấy bảo Tôn Hiệu. Bài văn, của Từ Lăng, cũng nói rằng: "Cờ 
vàng, tán tía, là điểm vượng khí ở Kim Lăng được lâu dài". 

65 - Sách Uyên giám loại hàm chép: Khi Thôi Nhân học ở 
nhà thái học, có dâng 4 bài ứng về việc vua đi tuần thú bốn 
phương (tứ tuần tụng). Văn bốn bài ấy cũng hay; tiếc rằng 
không được thấy toàn văn. 

\ 
4 - BÀI TỤNG TÂY TUẦN (TÂY TUẦN TỤNG). 


Duy Thu cốc bý đăng, thương tương tình hiểm; 
Bình trật Tây thừnh, tuần bỳ uu Tôy giao. 
Nhân tư uạn uột, ngưng đức hoãn tục, 
Tích ký xuân du, him nữi thu dự. 
Dịch nghĩa: 
Lúa Mùa đã chín, vua sắp xem gặt lúa; 
Việc làm ruộng Thu (mùa) đã xong, vua đi tuần cõi Tây. 
Nhân nay vạn vật đã yên định hòa hoãn, 
Trước đã đi chơi về mùa Xuân, nay lại đi chơi về mùa Thu. 


2 - BÀI TỤNG ĐÔNG TUẦN (ĐÔNG TUẦN TỊỤJNG). 


Ô! Hoàng duy liệt, doãn địch quyết luân: 
Toản uương mệnh, dện Hán huân. 

Cù khôn độ, dĩ phạm uật; 

Qui biên tắc, đi đào quân. 


® Câu này trích trong thiên Nghị Bình, sách Tuân TƯ šðj + ‡ %. 
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Nãi mệnh thúi bộc: huấn lục sô, 
Nhàn lạc mỡ, giới sư đô; 

Thăng cứu long chỉ hoo bỳ, 

Kiến thúy nghê chỉ từnh mao, 

Bao bồ cấu chỉ nguyên lão, 
Thưởng hiếu hạnh chỉ tuôn nông. 


Dịch nghĩa: 
Ôi! Vua ta đức tốt trọn vẹn luân thường: 
Tập họp mệnh vua, nối nghiệp nhà Hán. 
Theo độ lượng của đất, để khuôn mẫu muôn vật (việc); 
Dùng qui tắc của trời, để đào tạo muôn loài. 
Bèn sai quan thái bộc: huấn luyện sáu người cầm cương 
xe ngựa, 
Luyện tập ngựa lạc (ngựa trắng bờm đen) cho thuần thục, 
_ và huấn luyện sư đồ. 
Kéo cờ hoa thêu chín rồng, 
Dựng cờ tua bằng lông chím trả biếc, 
Ngợi khen bậc nguyên lão già cả, 
Ban thưởng nông dân có hiếu hạnh. 


3 - BÀI TỤNG NAM TUẦN (NAM TUẦN TỤNG). 


Duy hưu chưng chỉ hông đức, 
Doãn thiên phú nhì 0ô di; 
Tráng uân hành chỉ phổ huệ, 
Thục 0ù khí ư thư lê. 
Dịch nghĩa: 
Vì đức lớn tốt đẹp, 
Thật trời che mà không bỏ sót al; 
Ơn phổ biến như mây bay, 
Thấm khắp nhân dân như mưa tưới. 


4 - BÀI TỤNG BẮC TUẦN (BẮC TUẦN TỤNG) 


Ủng dung thanh ruiếu, bật nhĩ Uuô ngu, 
Thùy củng mục mục, thân hành hóa bkhu. 
Yên khiết hưởng kỳ; hôm thường bách thần. 
Viên thủy phú chính, thụ uụ Uuu nhân. 
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Dịch nghĩa: 
Ủng dung nhà thanh miếu, yên lặng không lo, 
Mặc áo, khoanh tay, ngồi lặng; tình thần vận hành, 
nghĩ tới giáo hóa phổ cập. 
Trai khiết hưởng cầu; kính tế bách thần. 
Rồi ban chính lệnh, phân phối công việc cho mọi người. 


66 - Sách Trang tứ chép: Đức Khổng Tử bảo Sở vương rằng: 
"Tôn thúc Ngao cứ ngủ say, chỉ cần cán lông (vũ: một thứ nhạc 
cụ), mà người Sính phải rút quân về". Bài văn bia, của Chử 
Uyên soạn, chép trong Văn tuyến, có câu rằng: "Tuy vô thụ xuất 
thần xuất xa chi phong, diệc hữu cam tẩm bỉnh vũ chi tích" (Dù 
không có cái tác phong nhận thịt tế, đem xa đồ đi đánh, nhưng 
cũng cố công ngủ say cầm cán vũ mà lui được giặc). Văn bia ấy 
chính dùng điển Tôn Thúc Ngao. 

67 - Sách Văn hiếu thông bháo chép bài Nhạc phá trận, 
như sau: 


“Thụ luật từ nguyên thủ, 
“Tướng, tướng, thảo bạn thần. 
'Hàm ca phó trận nhục, 
"Cộng thưởng thúi bình nhân 
Dịch nghĩa: 
Chịu quân luật, bái từ quân vương, 
Các tướng đi đánh kẻ bạn thần (quân phản động). 
Đều hát bài nhạc phá trận, 
Cùng hưởng hạnh phúc thái bình, 

Tôi ngờ rằng bài Nhạc phá trận này, là bài ca Thất đức, mà 
Bạch Lạc Thiên (tức Bạch Cư DỊ, thi nhân đời Đường) vẫn 
thường nói đến. 

68 - Đường thư nói: Nhà Tế làm khúc Bạn !ữ bhúc; nh 
Trần làm khúc Ngọc thu hộu đình hoa. Về hai khúc ấy, thấy 
trong ý Thới bạch thị chú, có câu: 


à 
ở 


“Bích nguyệt dạ dạ môn, 
“Quỳnh thụ triêu triêu tiên... 
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Dịch nghĩa: 


Trăng tròn (tròn như ngọc bích) đêm đêm sáng. 
Cây quyỳnh sớm sớm tươi. 


Và trong Văn hiến thông háo có câu: 


“Ngọc thụ hậu đình hoa, 
“Hoa bhai bất phục cửu”, 


Dịch nghĩa: 


Cây ngọc ở hậu đình nở hoa, 
Hoa nở không được lâu. 


Chỉ có hai bài ấy có thê khảo cứu được, còn thì thiếu cả. 
Trong bản chép của các nhà, có bài sau này: 


"Đình tiền ngự liễu thôi lục, 
“Hạm ngoại cung hoa thổ hồng. 
“Uyên ngoã sổ hòng nguyệt lộ, 
“Long kỳ uạn đội xuân phong. 
"Thị thần uũ đạo tê bái, 
"Thánh thọ Nam Sơn dữ đông”. 


Dịch thơ: 


Trước sân ngự, liễu xanh xanh, 
Ngoài hiên hoa nở, muôn cành đỏ tươi. 
Ngói đôi mấy lớp sương phơi, 
Cờ rồng muôn đội, giữa trời gió xuân. 
Thị thần nhảy múa hoan hân, 
Chúc mừng thánh thọ ngang phần Nam Sơn. 


Bài văn ãy là của Phùng Đình Ky, đời Nam Đường, chép 
trong Nghệ uăn loại tụ; chứ không phải chính văn khúc này. 

69 - Đường thư chép: "Vua Cao tổ, khi lấy được kinh thành, 
có lập ra 12 điều ước pháp, là: giết người, trộm cướp, phân vua, 
phản nghịch, đều phải tội chết; còn những nghiêm cấm khắt 
khe, chính lịnh tàn bạo, khác, bỏ hết". Nay các sách không thấy 
chép đủ 12 điều ấy là những gì. 

70 - Sách phủ nguyên qui, mục Lễ hiền thư, chép: "Vua 
Đường Thái Tông, lúc mới làm Tần vương, trưng cầu những 
người hiền ở nơi thảo mãng, đặt nhà trạm để đón mời. Có nhiều 
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người tự phương xa đến. Lúc bấy giờ, trong nước vừa mới bình 
trị; vua đốc chí sách vở, lưu tâm văn nghệ; nhân mở học quần, 
để tiếp đãi kẻ sĩ bốn phương. Vua Thái tông lại giáng chỉ rằng: 
Xưa, vua nước Sở tôn hiển, vui đạo, trước hết cử ngay họ Mục, 
họ Thân; vua nước Lương tiếp sĩ, quí đức, trọng dụng ngay họ 
Trâu, họ Mai... đều bắt chước tiền nhân, lưu phương hậu thế". 

"Ta nay đức bạc, phải nhờ cát nhân; ngửa trông núi cao, xiết 
bao cảnh mộ! Cho nên, hương lan mới đượm, nghĩ ngay đến bậc 
quan cái (bậc quan to); khóm quế vừa tươi, mong được nhiều 
người tài tuấn. Nhưng mà, trường miêu (vườn có cho ngựa ăn) 
quá ít, thấy đâu đàn ngựa bạch câu? Cây cao (kiều mộc) vừa 
lên, nghe thẹn tiếng chim gọi bạn! Mong được người giúp, bể 
khuyết cho ta. Vì thế, sân Tề trải chiếu đón hiền, quán Yên mở 
tiệc đãi khách", 

Vua Thái tông bèn cử những hiển sĩ sung vào các chức sau này: 

- Đỗ Như Hỗối làm Đại hành đài ti Huân lang trung. 

- Phòng Huyền Lĩnh, Vụ Chí Ninh, làm Ký thất khảo 
Công lang trung. 

- Tô Thế Trường làm Quân tư tế tửu. 

-_ Tiết Du làm Thiên sách Phù ký thất. 

- Lục Đức Minh, Khổng Dĩnh Đạt, làm Đại học Bác sĩ. 

-  Diêu Tư Liêm, Chữ Lượng, làm Văn học. 

-_ Lý Đạo Tô làm Thiên sách phủ thương tào. 

- Lý Đại Huyền làm Chủ bạ. 

-  Ngu Thế Nam làm Vương phú ký thất tham quân. 

- Thái Doãn Cung, Tiết Nguyên Kính, Nhan Tướng Thì, 
làm Tham quân sự. 

- Hứa Kính Tông làm Tống châu tổng quản hộ tào. 

- Cái Văn Đạt làm Thái học trợ giáo. 

- Tô Húc làm Tư nghị điển tiêm. 

Cũng có người vượt sông Hoài, cách xa nghìn dặm, mà đến; 
có người qua nước Triệu, ba lần yết kiến; hoặc yên ngôi ở nơi để 
đệ hoặc nhận chức ở ngoài biên quận, dẫn lễ độ, mà thành 
điển tắc, xướng văn từ, mà ngâm phong nhã (thơ); đều là ưu du 


0 Để đệ: Nơi quán trọ của các vua chư hầu tạm trú trong khi đến chầu thiên tử, 
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nơi mạc phủ #); mà là đáng khen cả; nên cho lấy quan chức hiện 
làm, kiêm văn quán học sĩ. 


Khi Tiết Du mất, lại vời Lưu Hiếu Tôn, là lục sự tham quân ở 
châu Đông Ngu, vào Văn quán. Liền sai quan khố trực Diễm Lập 
Bản họa tượng, và đề rõ tên họ, phẩm tước, quê quán. Sai văn học, 
là Chữ Lượng, làm bài tán, họa tượng, đóng thành một quyền, gọi 
là thập bát học sĩ. Những bức chân dung cất vào thư phủ. 

Các học sĩ đều được cấp dưỡng bằng gia hào, mỹ vị, và chia 
làm ba phiên túc trực ở trong các. Mỗi khi quân quốc trọng sự 
bàn xong, tham yết vua, về nghỉ; rồi lại thảo luận sách vở, khảo 
sát lại những lời bàn trước, cho được xác đáng; mãi đến nửa 
đêm mới đi ngủ. Vua lại ôn tổn tiếp đãi, ban cho rất hậu. Từ đó, 
thiên hạ dốc lòng theo. Những người hào kiệt, kỳ tài, đều cố 
gắng cho được dự vào văn quán. Người thời ấy ngưỡng mộ việc 
Ấy, gọi là Đăng doơnh châu (lên cõi tiên). 

- Trong Sách Phú nguyên qui, thiên Lễ lãm, chép: Vua 
Đường Thai Tông bảo Phỏng Huyền Linh, và Đố Như Hối, rằng: 
"Các ngươi là chức Bộc xạ; nếu mở rộng tai mắt, hỏi tìm những 
người hiển tài: người nào có võ nghệ, mưu lược, có thể trị quân, 
thì cho coi việc biên phòng; người nào đức tốt, học giỏi, thông 
hiểu tính lý, thì cho làm thị thần (quan hầu cận); người nào tài 
cán trong sạch, xử việc công bằng, thì cho coi những việc khó 
khăn; người nào học suốt cô › kim, thông đạt chính thuật, thì dùng 
để trị người. Ấy là công việc tế tướng, giúp ích cho ta. Mới đây, ta 
nghe thấy các khanh, hàng ngày xứ đoán việc (ranh chấp, không 
mấy lúc rảnh, thế thì giúp ta tìm những người hiển tài thế nào 
được? Nhân thế, sắc cho tòa thượng thư giao những việc nhỏ nhặt 
cho các viên Tả thừa, và Hữu thừa. Trừ ra những việc uống khuất 
lớn, phải tâu cho ta biết, thì mới giao cho quan bộc xạ”. 

Những điều ấy chép rõ ràng lắm. 

72 - Sách Thiếu 0í thông giám chép: Vua Đường Thái Tông 
cố sức làm việc nhân nghĩa, săn sóc đến đân chúng, mà chưa 
thấy chính lệnh thực tế, Sách Cương mục cũng không thấy 
chép. Duy, sách Sách Phủ nguyên qui chép: Khi Đường Thái 
Tông mới lên ngôi, hạ chiếu tha những tù bị giam; cho người bị 


® Mạc phủ: Nơi có căng màn cách ra, làm phòng giấy. Nghĩa thông thường là văn 
phòng riêng của một vị tướng súy. 
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phát lưu (đi đây) được về làng. Sáu châu ở Quan nội được miễn 
thuế ruộng, và phu dịch hai năm; toàn quốc được trừ dao dịch 
một năm. Ban cấp gạo, bông, lụa cho những người già từ 80 tuổi 
trở lên. Giúp đỡ những người góa vợ, góa chồng, mô côi, độc 
thân. Tỉnh biểu (ban cấp bảng vàng) cho những nhà hiếu nghĩa. 

Năm thứ 2, lại hạ chiếu đại xá (tha tội chung), và có chiếu 
nói "Bao nhiêu tai họa, thân ta chịu thay cho thiên hạ”. 

Tháng Tư năm thứ 3, hạ chiếu cấp thóc, lúa cho những nhà 
hiếu nghĩa, và người già cả, tùy từng hạng. Bắt đầu từ tháng 
Giêng, phụ nữ nào sinh con trai, thì ban cho một thạch thóc 
(120 cân). Sức cho các châu, huyện phát chẩn cho cùng dân, và 
cho những nhà đi trốn tránh mới về. Những điều nói trên đều là 
những việc thực hành vương đạo. 

78 - Nho học truyện, trong Đường thư, chép: "Khi vua Cao tổ 
mới lên ngôi, mở nhà học Quốc tử giám, tuyển con cháu các 
quan, từ tam phẩm trở lên, được 72 người vào học. Mở nhà Thái 
học, tuyển con em các quan, từ ngũ phẩm trở lên, được 140 
người vào học, gọi là Thái học sinh; tuyển con em các quan từ 
thất phẩm trở lên, lấy được 130 người vào học, gọi là Tứ học 
môn sinh. 


Cái tên Tứ môn quán bắt đầu đặt ra từ nhà Hậu Ngụy ®. 
Người đương thời cho rằng đó tức là Tứ môn của trường Thái 
học. Như thế là sa. 

74 - Chứử Lượng làm bài tán Doanh châu thập bát học sĩ, 
. nay không thê tìm đâu ra được. 

Chỉ có một bài tán, của Tô Húc, chép trong Tơm tời đồ hội, 
như sau: 

“Nghiệp mẫn du nghệ, 

“Cung cần đái bình. 

Thư truyền trúc bạch, 

“Hạo mỹ đan thanh ”. 
Dịch nghĩa: 


Chuyên thạo về văn nghệ, 
Kinh sử thường đem theo cạnh mình. 


® Hậu Ngụy: Tức là Bác Ngụy (386 - 534). 
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Được chép tên để lại bằng tre lụa (sách vở), 
Tượng vẽ đủ màu đỏ xanh (chân dung các học sỉ). 


Lại có một bài tần của Lục Đức Minh, chép trong Đại Đường 
tân ngữ, thu thái ở trong bộ Thuyết phu, như sau: 


“Kinh thuật U¡ quí, 
"Huyền phong bkhỏ sư. 
“Lệ học phú uiễn! 
“Thông Nho tạt tư” 
Dịch nghĩa: 
Kinh thuật là quí, 
Phong độ cao cả khá làm tiêu biểu cho người. 
Gắng học, không xa nữa! 
Người thông Nho ở đấy. 


75 - Vua Đường Thái Tông làm bài /ựục, gọi là Kim bhính lục 
(Sách gương vàng). Những điều cốt yếu trong sách ấy, là: "Đời 
trị bình không bao giờ dùng người dở; đời loạn ly không bao giờ 
dùng người hiền. Dùng người hiền được hưởng phúc của thiên 
hạ; dùng người dở mắc tai vạ của thiên hạ. Sau, vua Tuyên 
Tông, đọc đi, đọc lại mãi câu ấy. Bài Kim kính lục chép ỏ trong 
Cổ băn uyên giám loại hàm. 

76 - Sách Sơ học hý chép: "Vua Thái Tông cho Tiêu Võ bài 
thơ sau này: 


“Tát phong trí kính thơo; 

“Hôn nhột thức thùnh thần. 

"Dũng phu an thức nghĩa; 

"Trí gia tất hoài nhân”. 
Dịch nghĩa: 


Khi gió mạnh, mới biết được cây có cửng; 

Khi nước loạn mới biết được ai là bầy tôi trung. 
Kẻ vũ phu biết thế nào được điều nghĩa; 

Người mưu trí hắn có lòng nhân. 


77 - Vua Đường Thái Tông bảo Ngụy Trưng ràng: "Điềm 
lành chưa thấy có ư?" Ngụy Trưng thưa răng: “Chưa”. Trong 
chính sử không chép việc ấy, nhưng trong Sách phỦ nguyên qui 
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có chép: "Năm Trinh quán thứ nhất, sương ngọt xuống ở Trường 
Yên; ở Định Châu có cảnh tỉnh (sao tốt lành) mọc; ở Cử Châu có 
chìm phượng hoàng xuất hiện. Năm Trình Quán thứ hai (628), 
ở Trường Yên dâng lên vua những bông lúa tốt. Năm thứ tư 
(630), chim xích tước hiện ra ở huyện Vạn Niên. Năm thứ năm 
(631), mây lành (khánh vân) hiện ra ở Thuyên Châu, suối ngọt 
chay ở phía Tây điện Đan Tiêu; vua sa1 các quan, từ công khanh 
trở lên, ra xem, rồi lại tùy cấp bậc cho rượu, cho lụa", 

78 - Sách Đố (h( thông điển chép: Vũ hậu có làm bài minh, 
khắc ở cái đỉnh để tại Dự châu. Bài văn ấy như sau: 


"Hy, Nông thủ xuất; 

“Hiên, Hạo ứng hỳ. 

"Đường, Ngu kế chủng, 
"Thang, Vụ thừa thịt. 
"Thiên hạ quang trạch, 
“Vực nột ung hi. 

"Thượng huyền giáng giám, 
“Phương biến long ky". 


Dịch nghĩa: 


Vua Hi, vua Nông ra đời đầu tiên; 
Vua Hiên, vua Hạo đúng kỳ sinh ra. 
Nhà Đường, nhà Ngu nối gót, 

Vua Thang, vua Vũ gặp thời. 

Thiên hạ sáng súa, 

Trong cõi yên vul. 

Trời cao soI xét, 

Nền tảng vững bền. 


79 - Sách Hầu chỉnh lục chép: Vua Đường Tuyên Tông bảo 
quan tế tướng rằng xưa kia, Lý Viễn có câu thơ; 


"Thanh sơn bất yếm thiên bôi tửu, 
“Bạch nhật duy tiêu nhất cục bỳ!” 


Dịch thơ: 


"Thưởng thức thanh sơn nghìn chén rượu, 
Tiêu dao bạch nhật một bàn cờ!" . 


Làm vua lêu lổng như thế, thì trị đân sao được! 
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80 - Tân Đường thư chép: "Sử, đời Ngũ đại, không chép 
chiếu lệnh. Còn như ghi chép công việc, thì thường bố bớt mất 
nhiều, khiến cho người xem không khỏi bất mãn. May nhờ có bộ 
Sách phủ nguyên qui, còn khảo sát được. Nếu không, thì chuyện 
cũ mai một hết, không còn truyền lại. Trong Sách phủ nguyên 
gui có thiên Xá hựu, chép 14 đạo chiếu của vua Cao tổ, và vua 
Thái Tông; đều là những thể thống, qui mô lớn lao, để bình định 
thiên hạ, và giữ gìn thiên hạ. Văn thể những bài chiếu ấy, không 
phải văn biển ngẫu; thế mà Âu dương công san định bỏ hết. 

81 - Sách 7d truyện, mỗi khi chép việc các nước, đều nói "Lễ 
dã" (Lễ (uật) phải vậy). Lễ, đây, là gồm cả pháp độ mà nói. Đời 
sau, Nho sinh (các nhà Nho thường), làm Lễ nghỉ chí, chỉ lấy 
năm tiết mục nghi chú, là: Cát, Hung, Quân, Tân, Gia 9) làm 
lễ, mà đem: Thực hóa, Binh, Hình, Quân chế, Tuyển cử, phân 
biệt ra làm chỉ; thế là làm mất hết cả ý nghĩa đời xưa! 

82 - Huỳnh tuyết tùng thuyết nói rằng: "Các bậc tiền bối, 
cha sách làm từng tiết mục, đều cho đầu đuôi cai quản nhau: 
tiết thứ nhất là sự khẩn yếu, tiết thứ hai là những câu hay, tiết 
thứ ba là sự thực". Như sách T trị thông giớm, của Tư Mã 
Quang (Ôn Công), có thể dùng để bắt chước được. 

3ð - Sách Thượng thư chép riêng từng việc. Sách Xuân thu 
biên niên là tổ Sử học. Hán Sử bắt chước kinh Thượng thư; sách 
Thông giám bắt chước kinh Xuân thu. Mỗi sách đều đứng riêng 
thành một nhà; nhưng, đồng thời, sử dụng cả hai cũng được, 
không có gì phương ngại. 

Chu tử (Chu Hì) bảo: Xem sách Thông giứm, không khó 
bằng xem Hún Sứ. Hán Sử chép sự nọ liên tiếp với việc kia, từ 
đầu đến cuối. Còn sách 7Öông gidm, thì theo thứ tự ngày tháng, 
trong một năm, mà chép việc xảy ra trong năm ấy, là hết (sau 
đó ra sao, không rõ). Nên xem qua chính sử một lượt, rồi hãy 
xem Thông giám. Người đời sau chỉ thích xem biên niên, mà bỏ 
hắn Ký truyện. Có nên đâu! Nhưng, Tư Mã Ôn công (Quang) có 


0 dt: tức là cát lễ, gỗm các việc tế lễ trời, đất, thân kỳ, v.v... Hung: tức là hưng 
lễ, gồm các lễ tang, ma v.v... Quân: tức là Quân iố, gồm các việc cúng lễ trong 
quân đội, và khi hành quân, Tón: tức là Tán !ễ, là các lễ đón tiếp khách khứa, 
Gia: tức là Gia lễ, là lễ vui vẻ tốt đẹp, như lễ gia quan, hôn thú, v.v... 
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nói: "Ta làm sách Thông giđm, chỉ có Vương Thắng Chỉ đòi xem 
qua một lượt thôi; còn người khác, chỉ đọc được vài trang, đã 
gấp sách lại, buồn ngủ. Sách của ta, giản ước, mà còn thế, 
huống chỉ chính sứt!", 


84 - Sách Cương mục, của hao đình (tên hiệu Chu H)), 
thực là sách kế tiếp được kinh Xuân thu. Tiếc rằng Chu Hi chỉ 
mới thảo qua Phàm lệ, cốt yếu còn Mục, thì lại giao cho Nột 
Trai, họ Triệu, nhặt nhạnh, biên chép, làm thành từng tập; 
khác nhau xa lắm; đến nỗi chỉ gửi được vài ba quyển, là để Chu 
Tử đính chính. Xem thư tín vãng lai giữa hai ông thì biết. 

Chu Hi vẫn nói: “Cương phải cho nghiêm cẩn, mà không 
thiếu sót; Mục phải tưởng đủ, mà không phiền nhũng. Ta tuổi 
già, nhiều bệnh, chưa kịp đính chính từng điều một; nên, những 
qui mô, nghị luận về việc trị nước, của các đời, còn nhiều chỗ 
phải sửa lại; mà chưa sửa được! Lòng ta vẫn áy náy về việc đó". 


Đời sau, cho sách ấy là của bậc đại hiển viết ra, không dám 
nghĩ nghị (phê phán). Thực là chưa xét đến nơi. 


85 - Người nhà Nguyên làm sử nhà Tống, các nhà đạt Nho ? 
cho là rườm rà. Song, nhà Tống dựng nước 300 năm, văn vật, 
chế độ, chiếu lệnh, tấu nghị, không sao kể hết. Thế mà trong 
các ký, chí, chuyện, chép chưa được một nửa! 


Vua Hiến Tông, nhà Minh, sai Nho thần làm sách Cương 
mục nhà Tống, nhà Nguyên; đại khái, chỉ tường về dấu tích: trị, 
loạn, hưng, suy; còn đến như binh mưu, quốc kế, lại trị, đân 
chính, bị lược sót khá nhiều, khiến cho người xem không được 
thỏa mãn. 

Tiết Ứng Dụ, nhà Minh, làm sách Thông giám nhà Tống, nhà 
Nguyên; bắt chước phương pháp của Tư Mã Quang; tuy chưa được 
tường như sách T/ ?rị thông giám, nhưng cương mục rất là chu 
tất. Đọc cả ba pho sách ấy, thì sẽ không còn thấy thiếu gì. 

86 - Chu Hi, thu thập tài liệu, làm thành sách Tổng danh 
thôn ngôn hạnh lục ®, chìa thành 2 tập: Tiên tập, và Hậu tập. 


0! Đg/ Nho: Các nhà Nho học thông hiểu sự vật ở đời. 

kề Tổng danh thần ngôn hạnh lục: Sách ghì chép những lời nói hay, nết tốt, của 
các đanh thần đời Tống. Hiện có bộ Danh thân ngôn hạnh lục, trong đó gồm đủ: 
TYên tập, 10 quyển; Hậu tập, 14 quyển; là của Chu Hi soạn; - Tục ráp, 8 quyển; 
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Trong "Bản truyện", "Biệt lục", "Gia ký", "Tạp biên", tác giả, thu 
lặt đã tỉnh tường; kén chọn cũng cần thận; sự tích rõ rệt, khiến 
cho người đọc dễ khải phát được tâm chí. Thế mà chính sự không 
thu chép được mấy, sơ hồng quá lắm! Một lời nói, một nửa câu của 
bậc tiền bối, có thể suốt đời theo vẫn được; sao nỡ bỏ qua? 

87 - Nhà Nguyên làm ba pho sử: Tống, Liêu, Kim; mà không 
phần biệt chính triều, và nhuận triều. Song, nước Liêu, và nước 
Km, dựng nước đã được trăm năm; điển chương, văn vật, 
không kém gì nhà Hậu Ngụy. Nếu cứ theo lệ Tân thư, lấy nhà 
Tống làm chính kỷ; nhà Liêu, nhà Kim, làm Tái kỷ; thì đều mai 
một, thất truyền. Nay, ba nhà ấy đều có sử riêng; khiến cho chế 
độ, mỗi đời, đều chép tường trong sử sách. Việc ấy thật đáng 
khen. Duy có sử nhà im, nói đến những việc vua Tống, và việc 
đánh nhà Tống, không được chính đáng. Còn sử nhà Tống, 
không nói đến việc vua Đoan tông, và vua Bính đé, thì cũng nên 
bình nghị. 

Hay vì, Sử quan chưa kịp điểm duyệt; hay có điều gì kiêng 
ky chăng? 

88 - Bài biểu của Lý Quang Tán, nhà Tống, có câu: "Khởi 
nhược hổi loan, phục đô, đồn binh Thượng đảng" (Sao bằng gi 
quay xa giá uề đô, đóng đồn quân ở Thượng đáng). Trong câu 
này, đã dùng chữ "hồi" (về, quay lạ1), lại còn dùng chữ "phục" 
(lại, có ý trùng điệp. Nay xem bài biểu ấy, chép trong sách 
Danh thân tấu nghị, thì: hai chữ "phục đô" là hai chữ "Tuấn 
đô"; chứ không phải "phục đô". Tuấn đô tức là Biện kinh. Kinh 
thi có câu “Tại Tuần chí đô”, là nói Biện kinh. Bài sớ của Lục 
Chí có nói: "Lý Miễn lấy tài văn lại ở Tuấn đô, là nơi xung đột... 
cũng chi Tuấn đô là Biện kinh. 

Sử Tống chép lầm chữ Tuấn ra là chữ phục. 

89 - Sách Bú¿ ?/ục, của Vương Tăng, chép: "Vua Thái tổ đi 
chơi Tây Đô; Trương Tề Hiền mặc áo vải đến dâng sách lược. 
Vua Thái tổ cho ngồi bàn việc ngay trước mặt. Tề Hiền liền lấy 
tay vạch xuống đất, điều trần 10 sách lược; 1. Hạ châu Tĩnh, 


Biệt tập, 26 quyển; Ngoại tập 17 quyền; là của Lý Ấn Vũ bổ sung. Riêng về 
phần Tiển tập, Hậu tập, chính tác giả là Chu Hi viết thư cho Lã Tế Khiêm, 
cũng tự phê bình là còn nhiều sai lầm. Còn phần các tập của Lý Ấn Vũ, chắc 
cũng không lấy gì làm chính xác lắm. 
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châu Phần; 2. - Làm cho dân giàu; 3, - Phong kiến ?; 4, - Thực 
hành đạo hiếu để; 5. - Cứ người hiển tài; 6. - Mở nhà Thái học; 
7. - Tịch điền ®; 8, - Tuyển lương lại 9; 9, - Trị tội kẻ gian ác; 
10. - Cẩn thận về hình phạt”. 

Mười điều ấy không thấy chép trong sách Cương mục. 


90 - Vua Tống Thái Tông sai Nho thần làm các pho sách: 
Sách phu nguyên qui, Thói bình ngự lam, và Văn uyển anh hoa, 
mỗi pho 1.000 quyến. Cả ba pho đều là sách "đại văn tự" ®, 


91 - Sách Tổng danh thần ngôn hạnh lục chép chuyện Khấu 
Chuẩn bị biếm truất (các quan bị đi đầy), chết ở Lôi Châu; vua 
hạ chiếu đem thi thể ông về chôn ở đất Lạc Dương. Khi linh cữu 
(áo quan) đi qua đất Công Án, dân ở đấy đều đón tế: đẫn tre, 
căm xuống đất, treo tiền giấy, rồi đốt. Sau, những cành tre lại 
mọc măng, thành khón: trúc; người ta cho là thần, gọi là Tướng 
công trúc; rồi lập đền thờ bên cạnh. Sách Bút tứt lục lại nói 
khác: Khấu công bị đi đầy ra Lôi Châu. Đương đi qua Công An, 
ông đăn tre, cắm ở trước miếu thờ thần, rồi khấn rằng: "Chuẩn 
tôi có lòng phụ triều đình, thì tre này sẽ héo; nhược bằng không 
phụ triều đình, thì tre này lại sống". Rồi sau tre ấy sống thật. 


Chu H1 nói: "Hai thuyết khác nhau; nhưng ta cho thuyết 
trên phải hơn". 

92 - Sách Thông giám chép: "Khi Vương Khuê, ở Trai cùng Ó) 
làm thơ, vua Thần tông phong cho chức Tham trí". Nay xét sách 
Loại tụ: hai kỳ tế đại xã, đều sai cận thần tế cá. Còn Vương 
Khuê làm quan 20 năm; năm H Ninh (1067 - 1078), là Hàn lâm 
học sĩ, bị sai khiển, ông bèn đề thơ ở Trai Cung. Bài thơ như 
sau: 


0 Phòng biên: danh từ theo đúng nghĩa cổ Trung Quốc. Nhà vua căm đất phong 
cho các nước chư hầu, theo tước cao thấp; và cho họ kiên thiết thành một. quốc 
gìa trong khu vực đất đai ấy. 

®‹ 7ých điển; Ruộng có ghỉ vào số nhà vua, Ìà ruộng của chủ phong kiến. Hàng 
năm, vua ra cày thử ruộng ấy, rồi bắt dân làm, dân nộp tô, để dùng về việc 
cúng tế, 

®` Tuyến lương tại: Chọn quan lại tốt. 

®' Đợi ăn tự: Ý nói ba bộ sách này chứa được nhiều sự vật, điển cố, Văn 
chương, v.V.... 

® Ty cưng: Cung điện của vua quan, làm ở gần nơi tế trời đất; trước khi có tế lễ, 
vua, và các quan, ra đấy d ít lâu. 
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“Lân kê u¿ xướng hiểu tham thôi, 

“Hựu hướng linh đàn ẩm tàu bôi. 

"Tự hiếu trị lung tri bát túc, 

"Minh niên cường kiện cúnh trùng lai. 

Dịch nghĩa: 

Sớm thắng ngựa đi, gà chưa gáy, 
Lại đến linh đàn uống rượu ngay. 
Cười mình chữa điếc, chữa chưa đủ, 
Sang năm mạnh khỏe lại về đây. 


Vì cổ tục truyền rằng: uống rượu tế Thu xã khỏi được 
bệnh điếc. 
93 - Sách La thị Đông mông huấn chép: Ÿ xuyên tiên sinh 
(Trình Di, đời Tống) nói: "Người ta có ba điều không may: 
1 - Tuổi còn trẻ mà đỗ cao, là điều không may thứ nhất; 
2 - Nhờ thế lực cha, anh, mà được làm quan, là điều không 
may thứ hai; 
3 - Có tài cao, giỏi văn chương, là điều không may thứ ba". 
Về ba điều này, Chu H! nói: "Những sự trái đời ấy, nếu mà 
không hiểu, vui chơi, phí hăn một đời: không nghĩ kỹ đề hiểu 
thấu nghĩa lý; chỉ xem qua bề ngoài, cho là mình đã biết rõ rồi; 
không cần giảng cứu tính vị, lại bị người ta tôn mình là tiên 
sinh, là trưởng giả; không chịu hồi người không bằng mình 
(sinh ra kiêu ngạo)”. 
94 - Sách Sử chép: Lý Định nói: "Tô Thức hay làm thơ chế 
nhạo". Sau đây chỉ xin trích một hai câu để chứng thực: 
Tập Ô đài thì án, trong pho Quảng thâu, chép bài sau này, 
rất tường: 
Bài Quan. trào (xem thủy trào). 
“Ngô nhị sinh trưởng hiệp đào uyên, 
“Mạo lợi uong thân bất tự liên. 
“Đông hải nhược trí mình chủ ý, 
"Ưng giao xích lỗ biến tang điền”. 
Dịch thơ: 
Thiếu niên Ngô Hạ quen sóng gió, 
Ham lợi quên mình không lo âu. 
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Biển Đông vi biết ý Minh chúa, 
Biến hẳn đất mặn làm ruộng dâu. 


THƠ VỊNH CÁC CÂY CốỐI 


“Lâm nhiên tương đối cảm tương bhù, 
“Trực tiết lăng uân yếu 0} b}. 

“Căn đáo cứu tuyên ouô bhúc xứ, 

“Ta gian dụy hữu trập long trừ”. 


Dịch thơ: 


Song song cùng mọc đã từ lâu, 
Thắng vót, từng mây có lạ đâu? 
Rễ đến âm ti không khuất khúc, 
Có rồng nấp đó biết cho nhaul 


TẠP THỊ (THƠ KHÔNG ĐỀ. 


1 - “Trượng lê khỏa phạn bhứ thông thông, 
"Quá nhăn thanh tiên chuyển thủ không 
"Doanh đốc nhì đông âm ngữ hảo, 

"Nhất niên cưỡng bán tại thừùnh trung”. 


Dịch thơ: 


Chống gậy, đùm cơm, ráo bước nhanh. 
Tiền qua trước mắt sạch sành sanh. 
May được nhi đồng tiếng nói tốt ®, 
Một năm quá nửa ở trong thành. 


2 - “Lão niên bút thập tự yêu hêm, 
"Tàm quí xuân sơn duẩn quyết hàm. 
“Khởi th,Uuăn Thiêu giải uong 0, 
“Nhĩ lai tam nguyệt thực uô diêm ”. 


® Ý nói trễ em nói tiếng thành thị hay. 
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Dịch thơ 
Tám mươi tuổi vẫn lưng đeo liềm, 
Vào núi tìm măng quyết ® để ăn. 
Đâu phải nghe Thiều ? quên ăn thịt, 
Đến nay ăn nhạt đã ba trăng °®, 


95 - Bình phẩm văn Giới phủ ®, Tô Đông pha có nói: "Văn 
chương của Giới phủ chưa hẳn là không hay; chỉ có cái tội thích 
người ta phải đồng ý với mình. Đất tốt cùng sinh mọi vật, 
nhưng không phải chỉ cùng sinh một thứ, chỉ có đất hoang, đất 
mặn, mới toàn sinh có một thứ bạch vị (lách trắng) hoàng mao 
(lau vàng), mà thôi). Ấy là cái "đồng" của họ Vương". 


Chu Hi nói: "Cái thuyết ấy chưa phải. Nếu cái học của Giới 
phủ là phải, và khiến cho ai ai cũng như mình, đi đến chỗ phải, 
thì việc gì không nên! Ví như: (trong một đám ruộng) đều là lúa 
thử, lúa tắc, cả, không có cỏ xấu xen vào, việc gì không được! 
Chỉ vì cá1 học của Kinh công có chỗ chưa phải". 


96 - Từ nhà Đường, về sau, các quan trong Kinh Đô 
sai người nghe ngóng xem trong triều có sửa sang việc gì, hay 
bổ bán ai, thì biên vào giấy, báo cáo cho biết, gọi là ¿riều báo. 
Còn các quan ở ngoài kinh đô, sai người lưu ở hinh để (nhà ký 
túc công), có nghe thấy chuyện gì, cũng biên vào giãy, báo 
cáo cho ngoài biết, gọi là để bđo. Hai thứ báo ấy đều tùy việc 
sao chép. 


® Quyế?: tên một thứ rau ăn được, mọc trên núi. 


® T#uiểu: tên một bản nhạc của vua Thuấn sáng tác. Tương truyền: khi gẩy nhạc 
Thiều, thì chim phượng lại châu, ý nói cảnh tượng thái bình. 

Cä hai câu này lấy điển ở trong sách Luận ngữ: "Từ lại Tế, văn Thiểu tam nguyệt, 
bất tri nhục vị" (Khổng Tử qua ở nước Tề, được nghe nhạc Thiểu, luôn ba tháng, 
không cần ăn thịt). Ý nói ham thích nhạc Thiều. 

8 Ba trăng: Ba tháng. 


® Giới phủ: tên tự Vương Án Thạch. Vương An Thạch (1021 - 1086) hiệu là Bá 
sơn, tước phong Kinh quốc công, là người thực hành Biến pháp đời Tống Thần 
tông, là một trong tám nhà văn hào Đường, Tống. (Đường: Hàn Dũ; Liễu Tông 
Nguyên. Tống: Âu Dương Tu; Tô Tuân; Tô Thức; Tô Triệt; Vương Án Thạch; 
Tăng Củng). Tác phẩm của Vương: âm xuyên tập, 130 quyền; Chư quan tân 
nghĩa, Đường bách gia thị tuyến. 
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Vương Kinh công chê kinh Xuân thu là: Triều báo vụn 
vặt. Ý cho là một pho tạp ký quốc sự, mà văn nhiều chỗ tàn 
khuyết. 

Sách Nơm. Tổng thị lệ ký, trong Thuyết phu, cho những bản 
Ban triều lục, Cung báo lục, và Tuyển quan đồ, là tiểu kinh kỷ 
(việc kiếm chác vụn vặt). 


97 - Sách Chu tử toàn thư chép: "Chu tử có đọc một đoạn 
văn, của hai quan gián nghị họ Trần, còn sót lại, phê phán 
những chỗ học thuật sai lầm của họ Vương, rất là khúc chiết. 
Giá phỏng Vương Kinh công mà còn sống lại, cũng phải khuất 
phục, không cãi được". Thế mà sách Tính lý không chép, thực là 
thiếu châm chước! 


98 - Chu tử bảo học trò rằng: "Sự việc, chép vào sách vở, dù 
có phân minh đến đâu, cũng không bằng đối diện thảo luận: 
một lời nói, một nửa câu, thông hiểu được ngay". Cho nên, người 
ta có câu rằng: 

"Dữ quân nhất dạ ngữ, thắng dụy thập niên thư". (Cùng 
anh trò chuyện một đêm thâu, còn hơn tự tôi sách đèn suốt 
mười năm!) 

99 - Chu Biền ? đi sứ nước Kim, có làm bài văn tế vua Huy 
tông (nhà Tống). Nay thấy chép ở trong tập Chu Văn Công, 
như sau: 


"Ổi đĩ phàm dung; ngộ mông tuyển trạch. Mậu lâm, phong 
thảo, bị vũ lộ ư đương niên; tuyết đẳng thù lân, mạo phong 
sương ư tương lão. Tiết thượng chì mao tận lạc; khẩu trung chỉ 
thiệt do tồn. Thán mã giốc chi vị sinh, hồn tiêu tuyết kháo; 
phan long nhiêm nhí mạc đãi, lệ sái băng thiên". (Tôi kẻ tài 
hèn, ơn trên nhầm chọn. Rừng xanh, bụi có, gội mưa móc tự 
năm xưa; đất khách quê người, trải gió sương khi tuổi lão. Trên 
cờ tiết, lông mao rụng hết; trong cửa miệng tấc lưỡi may còn. 


® Chư Biển: Tên người đời Tống, tự Thiếu chương (2 - 1154), là văn thần dũng 
cam, có tiết khí, xung phong sang sứ nước Kim, không chịu khuất phục. Các tác 
phẩm của ông là: Sứ:h du tập, 42 quyền; Thư giải, 10 quyến; Khúc oỉ cựu uăn, 3 
quyển; Tực ủy bị thuyết, 1 quyển; Tập thư, 1 quyền; Phong nguyệt chỉ hoại 3 
quyền; Tôn trịnh cựu thị, L quyền; Nam qui thị 0ăn... 
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Than sừng ngựa mãi chưa sinh '_ tiêu hồn hang tuyết; vin râu 
rồng !'? mà không tới, gạt lệ trời băng). 


Sách ấy lại được chép bài chế của vua Cao tông, sai Chu 
Biền đi sứ, có câu: "Trẫm phương ÿ đồng Tấn quốc ®„ dụng 
Ngụy Giáng dĩ hòa Nhung. Khanh kỳ viễn thể Hầu sinh 2, ngự 
Thái công nhi qui Hán". (Ta đương dùng mưu nước Tấn, sai 
Ngụy Giáng thực hiện hòa Nhung. Ngươi nên bắt chước Hầu 
sinh, đón Thái công ung dung về Hán). 


Chu Biển là chú họ Chu Hi. 


100 - Tống sử thông giám chép bức thư của Nguyên Hựu 
hoàng hậu, tự tay viết, cho Khang vương nối ngôi. Đức thư ấy, 
lời văn chải chuốt. Toàn văn bức thư ấy, thấy chép trong sách 
Tứ tục băn tông, như sau này: 


"Tị dĩ, địch quốc hưng sư, đô thành thất thủ; tấm triển cung 
quyết, ký nhị đế chi mông trần; vu cập tông phường, vị tam linh 
chi khải bốc. Chung khủng trung nguyên chi vô thống, cô linh 
cưu bật đi lâm triều. Tuy nghĩa hình ư sắc, nhi đi tử vi từ; 
nhiên sự bách ư nguy, nhi phi quyền mạc tế. Nãi di suy lung chi 
chất, khởi ư nhàn phế chỉ trung, nghênh trí cung vị, tiến gia vị 
hiệu. Cử Khâm thánh dĩ hoài chi điển; thành Tĩnh Khang dục 
phục chi tâm. Vĩnh ngôn lịch số chỉ chuân, tọa thị bang gia chỉ 
phúc, phú cung tăng cảm lưu thế hà tòng? Diến duy Nghệ 
hoàng chì khai cơ; thực tự cao khung chi quyễn mạng. Lịch niên 
nhị bách, nhân bất tri binh; truyền tộ cứu quân, thế vô thất 


(Ð Sừng ngựa mãi chưa sinh: Gốc ỏ thành ngữ Mã sinh giốc. Ý nói vật không thể 
thực hiện được. Gốc ở câu chuyện trong sử ký (Kinh Kha truyện). Đời Chiến 
quốc, Yên Đan sang sứ nước Tần, bị vua Tần bắt giữ. Yên Đan xin về; vua Tần 
trả lời: "Bao giờ qua đầu bạc, ngựa mọc sừng, sẽ cho anh về!” Về thời Tống, vua 
Tổng bị nước Kim bắt giữ. Chu Biển, sang sứ Kim, cũng bị nước Kim giữ; nên 
Chu Biền lấy việc cũ liên hệ với chuyện mình. 

®  ƒ#âu rồng: Dịch thành ngữ Dong nhiêm. Theo chuyện thần thoại trong Sử ký: 
xưa kia, vua Hoàng đế đúc xong cái đỉnh, có con Rồng thả râu xuống đón vua 
lên trời. Vua và quần thần lên đi theo. Trong số quần thần, còn có một số sót 
lại, vội bám lấy những ria (râu mép), bị rồng rũ ra, rơi xuống đất. 

` Nguy Giáng: Người nước Tấn, đời Xuân thu, khuyên Tấn Điệu công hòa với 
Nhung, Địch 

® Hậu sinh: Người đời Hán Cao tổ. Khi giảng hòa với Hạng Vũ rồi, Hầu sinh 
đánh xe cho Thái công (cha của Cao tổ) về bên nhà Hán. 
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đức. Tuy cửu tộc hữu Bắc viên chi hấn, nhi phu thiên đồng tả 
đản chị tâm. Nãi quyến hiền vương, việt cư cựu phục, đi tuận 
quần tình chỉ thỉnh, tỉ ưng thần khí chi qui. Do Khang để chỉ 
cựu phiên, tự Tống triều chi đại thống. Hán gia chỉ ách thập 
thế, nghì Quang võ trung hưng; Hiến công chi tử cứu nhân, duy 
Trùng nhĩ chỉ thượng ta1. Tư nãi thiên ý, phù khởi nhân mưu! 
Thượng kỳ trung ngoại chi hiệp tâm, cố thị an nguy chì chí kế, 
thứ trăn tiểu yết, dụng để phi bình, viên bá cáo ư đa phương, kỳ 
thâm minh ư dư ý". 


Nghĩa là: "Nước địch gây việc bình đao, đô thành lâm khi 
thất thủ. Quân địch xâm lăng cung quyết, nên hai vua đã phải 
đ1 xa; quân địch phạm đến tông phường (tông miếu), bảo ba linh 
(trời, đất, người) đã sang vận mới. Đại chúng sợ Trung Nguyên 
thiếu nền thống trị, tạm cho người cũ nhận coi triều ?›: tuy 
nghĩa hình ra mặt, lấy cái chết mà thề, nhưng việc kíp đến nơi, 
dùng quyền biến mới được. Bèn nghĩ đến ta, vốn người hèn yếu, 
cất nhắc ta từ trong nơi nhàn phế, về chốn cung vị, gia cho vị 
hiệu. Cử hành cái điển sau này của Khâm thánh; làm nên cái 
chí muốn phục vị lúc Tĩnh Khang. Đành rằng, lịch số truân 
chuyên, ngồi trông nước nhà sụp đổ, ngẫm mình tự xót, chảy lệ 
vì đâu? Gâm lại: mở nước tự đức Nghệ hoàng, trao mạng thực 
do Thượng để. Nước hai trăm năm cũ, không phải dùng bình; 
vua truyền bây đời liền, không hề thất đức. Tuy bánh xe sang 
bắc, cả họ mang thù, nhưng tay tả hở vai, gầm trời cùng giúp. 

Nay ta mến Hiền vương (Khang Vương) xa nơi ở cũ; theo lời 
đại chúng, nhận lấy ngai vàng. Từ nơi Khang để cựu phiên, lên 
nối tống triều đại thống. Nhà Hán mười đời vận ách, nên Quang 
võ trung hưng. Hiến công chín vị con trai, duy Trùng nhĩ còn 
sống. Ấy là thiên ý, há phải nhân mưu! Mong rằng: Nội ngoại 
cùng lòng, để định đại kế an nguy; từ chỗ tạm yên, tiến tới 
thăng bình. Bá cáo khắp nơi, biết rõ ý ta". 

Kim là địch quốc, mà trong bài này không đám nói rõ. Sao 
sợ giặc đến quá chừng như thế? 

101 - Thời nhà Tống, nhiều người hay chữ, nhưng tâm thuật 
không ngay thẳng (đoan chính). Như Nhan Ky, thão tờ chiếu 
cho Trương Bang Xương tiếm vị, có câu rằng: "Vô đức giả vong, 


®) Lúc bấy giờ Trương Bang Xương xưng đế, 
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trì âu ca chi di khứ; đương nhân bất nhượng, tín lịch số chì hữu 
qui". (Không đức thì mất nước, biết thiên hạ đã không theo; làm 
nhân không nhường thầy, tin lịch số đã định sẵn). 

Đến sau, vua Cao tông lên ngôi. Nhan Ky lại làm biểu tạ 
cho Bang Xương, có câu rằng: "Phu tử phó Phật Bật chi triệu, ý 
dục tôn Chu; Kỷ Tín thừa Hán Vương chi xa, thệ tương cuống 
Sở" (Khổng Tử nhận lời mời của Phật Bật, ý muốn tôn nhà Chu; 
Kỷ Tín đi xe loan của Hán vương, thề để lừa nước Sở). 

Chuyện trên này trích trong Thuyết phu. 

102 - Nhạc Vũ mục ® tài phẩm cao siêu, thơ cũng thanh 
thoát. Sách Tổng Nguyên thị hội còn chép lại vài ba bài, như bài 
thơ đề ở chùa Phan Dương Long Tự, như sau này: 

"Nguy thạch sơn tiền tự, 
“Lâm tuyển thăng phục u. 
"Tử kứm chư Phật tướng, 
“Bạch tuyết lão tăng đầu. 
“Đàm thủy hàn sinh nguyệt, 
“Tùng phong da đái Thu. 
"Ngũ lai chúc long ngữ: 
Vì uu tế dân ưu”. 
Dịch thơ: 
Chót vót non cao, trước có chùa, 
Lâm tuyển cảnh thắng lại thanh u. 
Đỏ lòm chư phật, vàng tô tượng, 
Già khụ sơn tăng, tuyết phủ đầu. 
Gió lạnh, đầm trong lồng bóng nguyệt, 
Đêm khuya, thông réo đượm hơi Thu. 
Ta nay đến bảo rồng kia nhé: 
Mau phải làm mưa đỡ chúng lo. 


® Nhạc Vũ mục: tên thụy của Nhạc Phi (1103 - 1141), đời Tống. Ông vốn nhà 
nghào, chăm học, thích nhất các sách Td ¿h¡ xuân thụ, và các sách Tôn Ngô 
bình pháp. Khoảng năm Tuyên Hòa, do lòng trung dũng, ông xung phong làm 
chiến sĩ cảm tử đi đánh quân nước im, đã có nhiều thành tích. Sau vì mưu 
gian của Tần Cối, ông bị chết. Thời Hiếu tông, được truy phong tước quan, tên 
thụy là Vũ mục. Sau đó, tên thụy của ông được đổi là Trung Vũ, truy phong 
Ngạc vương; nhưng, người đời vẫn quen gọi là Nhạc Vũ mục. Nhạc Phi có Văn 
tập gầm 10 quyển, và một số thơ, từ, lưu truyền tới nay. (Trung Quốc uăn học 
gia đại từ điển, trang 687). 


đỏi 


Sách Thang âm từ miếu bý, chép sự tích, và văn chương của 
ông, cũng tường. Bài biểu của ông, khi vua Tống giảng hòa với 
nước Km, có câu: 

"Tuy Tần thị chi thập ngũ thành, chung vi ngô hữu, nhiên 
Thương ư chi lục bách lý, thượng niệm bỉ khi". (Dù Tần thị có 
mười lăm thành, rồi ta sẽ lấy; nhưng Thương Ư rộng sáu trăm 
đặm, sợ họ còn lừa!). 


108 - Nam Tống có đội quân Bối Ngôi. Phạm Thạch Hồ giảng 
nghĩa như sau: "Đất Yên Trung gọi bình rượu là "ngôi". Bình 
rượu của đại tướng, do thần hầu thân cận đeo; cho nên người ta 
gọi người ấy là "Bối ngôi" (Lưng đeo bầu rượu). Họ Hàn, họ 
Nhạc, lấy hai chữ ấy đặt tên cho thân bình. 


104 - Sách Ủy hạng tùng đàm lục chép: "La Quán Trung, 
tên là Bản, người đất Tiền Đường, ở đời Nam Tống. Họ La soạn 
đến mấy mươi pho tiểu thuyết; ví như chuyện ủy hứ. Sách 
này thuật những việc gian lậu, lọt lưới, và những máy móc của 
bọn Tống Giang, rất tường; nhưng biến trá trăm đường, làm hư 
hoại cả tâm thuật con người. Về sau, con cháu, ba đời, đều câm 
cã. Ấy thiên đạo hiếu hoàn báo ác ñhữ thế. Sách 7Tưm quốc điễn 
nghĩa, cũng của La Quán Trung làm, tựa vào chính sứ, bịa đặt 
ra nhiều đều không hợp lý. Các nhà Nho thế tục (tầm thường) 
không tin sách của Trần Thọ, mà tin sách của Quán Trung. 
Sách này không có kiến thức chân chính; những lời bàn, câu 
ngạn ngữ, đều quê mùa, không phải chính phép làm văn. Thế 
mà có người dùng sách ây, cho là chuyện lạ, dương dương tự 
đắc, mà không tỉnh ngộ! 

105 - Hộ Phan, huyện Dương Tiết, tổng luận các triều đại 
Trung Quốc, lời lẽ cao lớn. Thực là một áng danh văn nghìn đời. 
Đọc sách sử Thiếu u¡ thông giám, thấy để Đương tiết đứng đầu 
các thiên khác, mà không biên là người đời nào. Sử nhà Minh 
cũng không nói đến. 

Sách Thuyết phu có trích một đoạn trong sách Tuyết đình 
tợp ngôn, vàng: Dương tiết họ Phan nêu ra bài trần tình, có câu: 
"Lúc trẻ thờ Ngụy triều" ?, Đó là sai lầm: sách ấy không hề 
chép ông khi ở nhà, khi ra làm quan, như thế nào cả. 


® Bài Trần từnh biểu: của Lý Mật đời Nguy. 
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Gân đây, ta xem sử nhà Minh, bản mới khắc, thấy chép: 
"Phan Vinh, tên tự là Kiêm dụng, người huyện Long Khê, đỗ tiến 
sĩ năm Chính Thống thứ 13 (1448), làm quan đến Hộ bộ Thượng 
thư, thọ 78 tuối, khi mất được phong tặng Thái tử Thái bảo. 

106 - Tuyên Hiến, đời Tống, nói: "Khảo đính sách vớ, y như 
là quét bụi: quét được một mặt, mặt khác, bụi lại đến", 

107 - Sách Giáp ất thăng ngôn, của người đời Minh, nói: 
Lưu Tử Huyền đi sứ nước Triều Tiên về, nói: "Nước ấy có nhiều 
sách mà Trung Quốc không có. Và lại, các bản, chữ rất rõ ràng, 
không chữ nào không phỏng lối chữ của Triệu Văn Mẫn; tiếc 
rằng bị giặc Lùn ® tàn hủy hết”. 

Xét: Nước Triều Tiên bị Đường Cao Tông diệt. Đến đời Tấn, 
đời Ngũ Đại, Vương Chiêu khôi phục được nước, lại lấy thêm 
được đất Tân La, và Bách Tế; mà Sử không chép tường sự tích. 


Vương Chiêu truyền nước, trải qua các triều Tống, Nguyên; 
đến đầu triều Minh, họ Lý mới lên thay. Đến nay, ngót 700 
năm, thay đối mới có hai họ, Trung Quốc cũng lấy làm thẹn. 


(0 Giặc Lùn: chữ là Nụy khấu ‡£ #. Nguyên chữ Nụy *$, tiếng Trung Quốc đọc là 
“œi”, là phiên âm tên đân tộc Nhật Bản (aInu), Nhân người Nhật lùn, nên người 
ta hiểu ngay theo nghĩa chữ, không nghĩ đến âm; đây cũng theo nghãa, địch là 
Lùn. Người aïnu, xưa kia, nhất là hồi đời Minh, hay đi cướp phá các miền ven 
biển, phá cướp tàn ác lắm: sự việc chép trong Uyên giám. 
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VHIL SĨ QUI (7 ĐIỀU) 


1 - Kinh thư chép rằng: "Học sách vở của cổ nhân, rồi hãy ra 
làm quan". Sách Luận ngữ dạy rằng: "Học cho đổi dào, rồi hãy 
ra làm quan". Sách Tủ truyện nói: "Học đã, rồi sau hãy làm 
chính sự". 

Hễ mà ghi nhớ được nhiều lời nói, và việc làm, của người 
xưa, thì ứng dụng vào tâm tư được chính xác, ứng dụng vào sự 
vật được thích nghĩ: như thế gọi là học. 


2 - Những lời nói hay của các bậc hiển triết đời xưa không 
còn sót một nghĩa gì. Nay tôi cầm bút, gặp đâu chép đấy, gọi là 
để sửa mình, và cũng để dạy cho gia đình nữa. 

Những lời giải đáp của Khổng Tử, đối với những câu hỏi về 
chính trị, chép ở trong sách Luôn ngữ, đều là tùy theo tài chất 
của từng người học trò. 

Lời nói của bậc hiền triết xưa, nếu ta chi lĩnh hội được một 
câu, thì cũng đã thành tựu được vô hạn khí thức, tài năng; đem 
ra dùng trong một ấp (làng), cũng đã thi thố được nhiều công 
hiệu. Ta sinh sau, trăm, nghìn năm; may mà được nghe thấy 
hết cả lời nói của thánh hiển. Thế mà, mồm đọc, bụng nghĩ, trái 
nhau; sự biết, với sự làm khác nhau; sự nghiệp, danh tích, 
không có gì là đáng kể; thì, học cho nhiều, cũng có làm gì? 

3 - Đấng thánh nhân lập "ngôn", vốn không cao xa gì; 
nhưng, đem ứng dụng vào thực tiễn, thì mới thấy càng tinh vi 
sâu sắc. Như: Trong sách Gia ngữ “”, Khổng Phu tử bảo Tử 
trương rằng: "Mình có cái hay, thì chớ giữ riêng; dạy bảo cho 
người kém, thì không nên trễ biếng; việc đã qua, không nên xoi 


® Xem sách Gia ngữ, thiên Nhập quan (vào đời làm quan), có những câu Không 
Tử dáp lời Tứ trương hồi. 
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mói; lỡ lời, không nên chống đỡ; có làm điều gì bất thiện, thì 
đừng bỏ qua; muốn làm việc gì hay, thì đừng nấn ná. Người 
quân tử, đi làm quan, mà có đủ sáu điều ấy, thì thân an, đanh 
đạt, mà được theo đòi chính sự. 

Nếu trái mấy điều đó, thì tất sinh ra nhiều việc kiện cáo, 
hình ngục. Cự tuyệt lời can ngăn, thì bế tắc sự suy nghĩ; đễ dãi, 
thì mất lễ; trễ biếng, thì chậm thời; xa xỉ, thì tốn tiền; độc đoán 
thì việc không thành. Làm quan, mà bỏ được sáu điều ấy, thì 
thân an, danh đạt, mà được theo đòi chính sự". 

Lời nói Ấy, rất là thiết thực. Từ xưa tới nay, sở đi những kẻ 
sĩ phu đi theo con đường hành chính, mà thành lập được, chính 
là vì giữ được sáu điều trên; mà sở di thất bại, chính là vì sáu 
điều dưới. Không lấy điều đó làm gương sao được? 

4 - Sách Gia ngữ chép: "Khổng Tử làm quan Tư khấu nước 
Lỗ, khi xử kiện, họp ý kiến mọi người, mà hỏi rằng: "Việc này, 
các vị nghĩ thế nào?" Mọi người đều cho ý kiến, bấy giờ Khổng 
Tử mới nói: "Người này nói là phải, nên theo". Đó! Thánh nhân 
tham bác ý kiến của mọi người, cho a1 ai cũng được đem ý nghĩ 
của mình ra nói hết, rồi mới chiết trung theo lẽ phải mà làm. 
Đời sau, nên lấy đấy làm gương mẫu. Những người làm quan 
đời sau, lẽ nào lại lấy ý riêng mình mà độc đoán, mà không 
châm chước dư luận? 


5 - Khổng Miệt, cùng Tử Tiện, đều làm quan. Khổng Tử qua 
thăm Khổng Miệt, hỏi rằng: "Từ khi nhà ngươi đi làm quan, thì 
được những điều gì, mất những điều gì?" - Không Miệt thưa 
rằng: "Tôi chưa được điều gì, mà đã mất ba điều: 1- Việc quan 
chồng chất; học mà không được tập, thế là học không được sáng 
tỏ; 2- Bổng lộc ít, không đủ cung cháo cơm cho người thân thích, 
thế là ruột thịt ngày một xa; 3 - Việc quan nhiều việc khẩn cấp; 
không có thì giờ đi viếng tang ma, thăm người đau yếu; thế là 
đạo bằng hữu thiếu sót". Khổng Tử nghe nói, không vui lòng. 
Sau, Khổng Tủ lại đi thăm Tử Tiện, cũng hỏi như thế. Tử Tiện 
thưa rằng: "Từ khi tôi làm quan, chưa mất điều gì, mà lại được 
ba điều: 1 - Trước đọc sách, nay theo sách mà làm được; thế là 
học càng sáng; 2 - Bồổng lộc đủ cung cấp cho thân thích, thế là 
cốt nhục ngày một thân; 3- Dù bận việc quan, nhưng vẫn có thời 
giờ đi viếng tang ma, thăm hỏi người đau yếu; thế là tình bằng 


đỏ 


hữu càng thân mật". Không Tử khen rằng: "Người ấy (Tử Tiện) 
thực là người quân tử!" 


Than ôi! Hai người cùng làm quan, mà, vui, khổ, khác nhau; 
được, mất, khác nhau. Xem sự khen chê của Thánh nhân, ta 
phải biết tự xứ! 


6 - Thánh nhân rất đi sát với nhân tình. Tứ Công đi các 
nước Chư hầu; chuộc người hộ cho người ta; người ta giả tiền; 
Tử Cống không nhận. Khổng Tử, thấy thế, nói rằng: "Từ nay, 
người nước Lỗ không người nào chịu đi chuộc người hộ nữa". Tử 
Lộ vớt người chết đuối, nhận đề tạ của người ta. Khổng Tử nói 
rằng: "Nước Lỗ tất có nhiều người vớt người chết đuối". 


Hai việc ấy đều hợp đạo trung dung, khiến cho người ta có 
thể cố gắng mà theo kịp. 


7 - Khổng Từ làm tướng; Tử Sản làm quan. Lúc mới đầu, 
nhân dân chê bai, về sau nhân đân ca tụng. Thời Xuân thu là 
mạt thế, sự khen, chê, trong một lúc, không thể vội tin được; 
phải lâu lâu, mới biết được sự thực. Muôn biết người ta chê hai 
vị Ấy ở chỗ nào, cứ lấy tình hình hai nước mà xét, thì biết rõ. 
Nước Lỗ, và nước Trịnh, có nhiều tập quán cũ đã hơn một trăm 
năm; bỗng chốc, lấy kỹ luật mà chỉnh đốn, lấy pháp độ mà sửa 
chữa, tất nhiên nhân dân phải xôn xao. Nhưng, họ xôn xao, chỉ 
vì không được phóng túng, không tiện cho họ, thôi, chứ không 
có cớ gì khác. Lời phao đồn gièm pha ấy, không làm lay chuyển 
được lòng vua; không làm cho vua nghị hoặc được; chính sách 
của hai vị vẫn được thi hành. 


Đức chính của thánh hiền như hòa khí, như gió xuân; tâm 
tích của thánh hiền như trời xanh, trong trẻo như ban ngày 
sáng sủa; phép đặt ra ở đây, mà đàng kia dân biết sợ; dù cho có 
người bàn tán, chê bai, nhưng vẫn phải tuân theo nghiêm chỉnh, 
như sợ trách phạt sắp xếp sau lưng. Tại sao? Tại phong hóa xui 
nên thế. Cho nên, không đầy một năm, mà nhân đân ca tụng. 


Còn như người đời sau, đức vọng chưa thấm nhuần, việc 
làm chưa thấy có gì hay. Nếu không phải là kiếm chác cho 
mình, thì cũng là thu lợi cho nhà nước; nếu không phải là 
nghiêm hình để trị dân, thì cũng là đặt kế để dỗ dân. Như thế, 
mà cä nước đều chê bai, thì phải lắm; cho có lâu năm, cũng 
không ai khen được! 
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Cho nên, kẻ làm chính sự, hễ nghe thấy người ta chê, thì 
phải xét lại mình ngay; đừng có lấy cớ thánh hiền cũng còn bị 
dân chê, mà tự giảiI. 

8 - "Trương" (căng), mà không "thỉ" (chùng) 9), thì vua Văn, 
vua Vũ, không làm được. Cho nên, sau khi mọi việc đã xong 
xuôi, rồi làm tế sạ ? thì người trong nước vui sướng như 
điên cuồng. "Thỉ", mà không "trương", vua Văn, vua Vũ, không 
làm. Cho nên, sau khi yến ẩm, dân kíp phải đi kiếm cỏ tranh, 
để lợp nhà. 

Vậy, phải hiểu thấu nhân tình, mới có thể bàn chính sự được. 

9 - Tử Sản nói: "Yên định nước nhà, tất trước phải nghĩ kể 
hoạch lớn". - Mạnh tư nói: "Làm chính sự không khó, không làm 
mất lòng những nhà thế gia, là được". - Hai câu nói ấy, cũng 
một ý nghĩa. 

Chu tử nói: "Nếu không có điều lợi hại to, thì không nên bàn 
đến việc sửa đổi chính trị. Còn như những nhà đại gia, cũng 
nên châm chước cho họ ít nhiều. 

10 - Sách Lễ ký chép: việc công, không nên bàn tư, Ở chỗ 
quan, thì nói việc quan; ở phủ, nói việc phủ; ở kho, nói việc kho; 
ở triều đình, nói việc triều đình. Như thế, là cấn thận, đúng lề 
lối; không những chỉ giữ chức vụ, không làm phiếm, mà còn 
khỏi lo tiết lậu, và trừ được cái tệ gian xảo. 

11 - Đức Không Tủ nói: "Làm kẻ lại, dùng phép, có một 
đường lôi thôi: lo làm điều nhân, thì gây được cái đức; lo làm 
điều nghiêm bạo, thì gây oán thù. Gây đức, không phải là tha 
kẻ có tội, làm ơn cho kẻ gian phi đâu. Kẻ gian phì tự chuốc lấy 
tội, không phải ta dụng tâm buộc tội cho nó; nếu xét kỹ, mà 
cũng không thể tìm đường sống cho nó được, bấy giờ mới cứ lý 


Œ ”Tyương”: là giương, như giương cung, thuộc đức tính cương. “Thí”: là chùng 
đây cung lại, thuộc đức tính nhu. Làm chính trị phải vừa cương vừa nhu mới 
được. Thế cho nên, khi việc đồng áng đã xong, đến tháng Chạp, làm (ế xa (tế tất 
niên), dân được đua nhau đi kiếm đủ các vật để tế cúng. Thế là: sau khí lao 
động khó nhọc, được nghỉ ngơi, săn bắn, chơi đùa, cho giải trí. Khi yến ẩm xong, 
dân phải nghĩ đến việc cắt bỏ tranh lợp nhà, thế là nhu lại phải cương. 


® Tế sq: Cuộc cúng tế về cuối năm; ta thường gọi là tế tất niên. Xưa kia, cứ cuối 
năm, công việc sản xuất xong, nhân dân (ế sợ, rồi nghỉ ngơ ăn tết. 


337 


mà xử trị; nhưng mà, lòng thương xót nó phát ra ở lời nói, làm 
cho nó tự thẹn, tự hối, mà không oán người giữ phép!" Như: 
hinh Dịch nói: "Bàn việc ngục, hoãn tội chết". - Tăng tử nói: "Đã 
xét kỹ được thực tình, thì thương xót người ta, mà chớ lấy làm 
mừng". - Mấy câu nói đó, ý cũng như nhau. 

Từ Cao xử việc ngục; có người bị tội "cưa chân". Sau khi 
định tội, tội nhân xem ý tứ, và nhan sắc, Tử Cao, mà tỏ vẻ rất 
cam động. Sau, người bị tội Ấy cứu sống Tử Cao, khi Tử Cao 
mắc nạn. Nếu Tử Cao không phải là người vốn khoan hậu, 
người ta tin phục, thì sao được thế? Cho nên Tử Cao được đức 
Khổng Tử khen. 


12 - Cứng quá thì gẫy, mềm quá thì hỏng; phải vừa mềm 
vừa cứng, mới là hay. Khoan, thì dân lờn; dữ (mãnh), thì dân 
khổ; vừa phải khoan, vừa dữ, mới là hay. 


13 - Sách Hiếu bkửnh chép: "Bậc đại phu: không đúng phép, 
không nói; không hợp đạo, không làm. Cho nên: nói khắp thiên 
hạ, mà không ai oán. Vì vậy, mới giữ vững được nhà tông miếu. 
Người sĩ phu: lấy sự hiếu mà thờ vua; lấy sự kính, mà thờ bậc 
tôn trưởng; lấy sự trung thuận, mà thờ người trên. Có như thế, 
mới giữ được lộc vị, giữ được tế tự". 

Xem hai chữ “bdo, thủ”, ấy, mới biết thánh nhân chỉ dạy 
người, thuận đạo, thủ thường; chứ không bảo người làm thiện, 
để cầu phúc. 

14 - Áo mặc, là văn vẻ của thần thể. Khổng Tử nói: "Người 
quân tử, lúc nào, áo, mũ, cũng chỉnh tế". Yến Tử nói: "Áo xiêm, 
không đúng lễ, không dám vào triều". 

Quan Tử nói: "Trong bụng tín thành, thì danh dự tốt; tu 
thân kính cần, thì được tôn hiển. Trong bụng không thành, thì 
thanh danh xấu; tu thân khinh thường, thì bị ô nhục". 

Hữu Tử nói: "Sự tín cần là gần với chữ "nghĩa", lời nói có thể 
thực hành được. Sự cung kính là gần với chữ "lễ", tránh được 
điều sỉ nhục". Đại ý, lời nói hai nhà ấy, cũng giếng nhau. 

1õ - Người quân tử, ở một nước nào, không chê quan đại phu 
nước ấy; thế là giữ đúng lễ. Làm quan đời gián (quan chuyên 
việc can ngăn vua, phê bình các quan), thì không nên lấy cớ ấy, 
mà lơ là trách nhiệm; nhưng, phải, trái, đã có công luận, cũng 
đừng có chê bai không đúng sự thực. Nếu người nào không có 
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trách nhiệm được nói, mà trong lúc nhàn cư, nói riêng, thì đừng 
có đem sự lầm lỗi, hay chuyện riêng của người ta ra, mà nói một 
lúc, cho sướng mồm. Như thế, không những chỉ sinh oán thù, 
mà lại còn không phải là đạo trung hậu. 

16 - Người hiển, đời xưa, ăn ở giữ gìn rất chu đáo. "Ôi! 
Người quân tử, đừng yên nhàn, rỗi rãi; phải kính cần; phải giữ 
chức vị mình; phải giao tiếp với những người ngay thắng" 0©, 
Đối với bạn, mong mỏi cho bạn thâm thiết biết đường nào! "Lần 
đầu nhận được mệnh vua bổ cho làm quan, thì cúi đầu; lần thứ 
hai, thì cong lưng; lần thứ ba, thì cúi rạp xuống; rồi quanh 
tường mà rảo bước" 2, Xử mình kính cần biết là dường nào! Đã 
lấy điều thiện khuyên bảo nhau, thì không bao giờ cố lòng 
khuynh loát nhau. "Khi được ơn trên, thì như là sợ hãi" ®, Như 
vậy, thì bao giờ còn có cái thái độ tham đua? 

17 - Bốn biển rộng rãi, triệu dân đông đúc. Vì thế, trời cử ra 
một người để thống trị; lại đặt ra các quan để giúp việc, như: 
công, khanh, đại phu, và các phần việc. Tuy những chức vị ấy 
do vua đặt ra, nhưng thực là tự trơi kén chọn. 


Trí thức, người ta có kẻ cao, kẻ thấp; tài năng, có người 
lanh, người chậm. Đó là do trời phú bẩm. Nhưng, giữ gìn tâm 
thuật, phải nhờ ở công phu tu tỉnh. Công phu ấy, lúc mới, như 
tổ mối đùn; sau, dần to, như gò núi; ở trong chái nhà, phát hiện 
ra ngoài triều đã; người dưới thì xem nghe, người trên thì trông 
xuống: đâu có buông lỏng được? 

Lấy đoan thuần làm gốc, giữ cho cân thứ, làm cho kính cẩn, 
xử cho công bằng; trong sạch, mà thông suốt; thắng, mà khoan 
hòa: siêng, mà gian tĩnh; lúc nào cũng như lúc nào; thế là được 
nhân tâm. Đã được lòng người, tất hợp ý trời, thì lòng vua tự 
nhiên tin mình. Danh vọng đã về mình, phúc lành đã đưa đến, 
thì quyền chính của quốc gia còn vào tay ai được nữa? 

Nếu không thế, chỉ dùng xao trá, thế lực, bày ra những mưu 
mẹo thâm hiểm, để cầu sủng lộc, thì không những không được 
như ý, mà còn lo sau. 


0 Máy câu này lấy ở Kinh Thị. 
® Mấy cầu này lấy ồ bài Đỉnh minh, của Chính Khảo phủ. 
*® Chữ lấy ở trong Lão tử. 
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Ở đời, chưa có ai bị người ta chê, được tội với trời, mà có thể 
kết tri được vua biết đến, để hiển quí được! 

18 - Ba chữ ¿hanh, thận, cần, không phải gốc ỏ bài Quơn 
châm, của Lã Cư Nhân, đời Tống; mà thực ra là gốc ở Tư Mã 
Chiêu (Văn Vương). Nay xét Tiến thư, của Vương Ấn chép rằng: 
“Khi Lý Bình ngồi châu tiên đế, có ba quan trưởng lai vào hầu. 
Lúc sắp bái từ, vua bảo rằng: Làm quan trưởng, pha. ? anh, 
Thán, Cần. Giữ được ba chữ ấy, lo gì không làm nổi việc". Vua 
lại ngoánh lại, hỏi Lý Bính: "Trong ba chữ ấy, bất đắc dĩ raà 
phải bỏ, thì bố chữ gì trước?" - Lý Bình thưa: "Ba chữ Thanh, 
Thận, Cần, phải nhờ nhau, mới nên công; nếu bất đắc dĩ phải 
bỏ một, thì tạm bỏ được chữ Tân. Vì, đã Thanh, thì không phải 
Thận; đã Thận, thì Thanh ỏ trong rồi". Vua khen là phải; và 
bảo Lý Bỉnh kế mấy người gần đây có tính cẩn thận. Lý Bỉnh kể 
ra mấy ngươi. Vua báo: "Mấy người ấy ôn cung; sớm tối, kính 
giữ chức vụ; cũng gọi là thận. Nhưng, người chý thận trong thiên 
hạ, chỉ có một mình Nguyễn Tự Tôn ?, Người ấy chỉ nói đến việc 
xa xôi, huyền diệu, mà chưa từng bình luận thời sự, chưa từng 
khen chê ai cả". Lý Bỉnh nhận lấy việc ấy, đem khuyên bảo người 
nhà. Và nói rằng: Phàm người ta, làm việc gì, hãy còn trẻ tuổi, 
phải giữ mình cẩn thận, chớ có bình luận người, coi thường việc 
đời. Như thê, thì không bao giờ gặp sự không hay". 

19 - Khuất Bình, vâng mạng vua, lập hiến lệnh. Khi Bình 
chưa thảo nhấp xong, thì có thượng quan đại phu trông thấy, 
muốn cướp dật lấy. Khuất Bình không cho. Thượng quan gièm 
pha với vua rằng: "Mỗi khi nhà vua ra lệnh gì, thì Bình khoe 
công là: "Không có ta, thì không làm được". Từ đó, vua xa ghét 
Bình. Ấy là cái thói của kẻ tiểu nhân khuynh hãm người ta, 
chăng đáng kể làm gì. Nhưng, còn như ở địa vị Khuất Bình, thì 
nên làm thế nào? Cái lỗi của Khuất Bình, là ở chỗ cho người 
xem nháp, có thế mà thôi! Kinh Dịch có câu: "Người quân tử 
thân mật, không nói ra". Khi làm pháp lệnh, phải chuyên tâm, 
trí ý, xét đi xét lại hai ba lần, làm thành rồi, mới dâng lên vua. 
Sao lại đem bản nháp cho người khác xem, để cho họ sinh lòng 
tham. Đã trông thấy, thì họ muốn cướp lấy. Chỗ ấy khó xử: 
Không cho, thì họ thù; cho, thì không lấy gì mà tâu lên vua 


® Nguyễn Tự Tön.:: Tức là Nguyễn Tịch, người Tấn. 
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được! Hoặc là rú họ cùng làm, rồi sau dâng lên vua? Cũng còn 
có thể được; nhưng không chính đáng. 

20 - Người lão thành, trong lòng, lúc nào cũng bình đị; bàn 
bạc, thường nông gần, mà thiết thực. Đạo lý cũng không quá 
thế. Người thiếu niên, thì có hào khí, thích làm việc khó khăn, 
trông chỗ cao xa. Chưa được ích gì, mà đã thấy tổn hại, thì bấy 
giờ mới biết kbông kịp được kiến thức của lão thành. Ban Siêu 
bảo Nhâm Thượng rằng: "Tính bác nghiêm cấp quá. Nước trong, 
thì không có cá. Làm chính sự, mà so! xét quá, thì không được 
lòng kẻ đưới. Phải lông léo giản dị, khoan thứ những điều lỗi 
nhỏ, chỉ giữ đại cương mà thôi", Nhâm Thượng lui về, nói với 
mọi người rằng: "Lúc trước, ta cứ tưởng Ban Siêu có kế sách lạ, 
Nay, xét ra, những lời ông nói, chỉ là tầm thường thôt'. Đến sau, 
Nhâm Thượng thất bại, chính lỗi tại thế. Công hiệu, nhân việc 
mà thành; không nên để ý trước; Nước Hung Nô ngăn cản 
không cho Tây Vực sang khoản cống Trung Quốc. Dẫu có kỳ 
mưu, cũng không làm gì được; huống chi, đã không được lòng 
ngoại ỦDI, còn mong gì lập được công? Ban Siêu bình đị, không có 
mưu kế gì lạ, nên lập được kỳ công. Nhâm Thượng thích mưu 
lạ, nên không lập được công lạ. Người có chí, lập công danh, 
phải lấy đó làm gương. 

21 - Bính Cát, đưa thư cho Ngụy Tướng, bảo rằng: "Triều 
đình đã biết tính hạnh ông, sắp dùng làm chức to. Vậy ông phải 
thận trọng, không nên bộc lộ". Ngụy Tướng cho là phải, từ đó 
bớt oaI nghiêm. 

22 - Quân Ninh bảo ông Bỉnh Nguyên rằng: "Con rồng, nhờ 
ấn náu chưa hiện, mà thành đức tốt. Nếu chưa phải lúc nói, mà 
nói, thì chỉ gây nên vạ". Ông Nguyên nghe lời Bính Cát, rồi nổi 
tiếng tốt. Đấy mới là người bạn có ích. 

23 - Khước Chí ở chức vị thấp, dưới bảy người, mà muốn hơn 
người trên. Triệu Điền, làm quan Thú, thì khinh rẻ quan Úy; 
khi làm quan Úy, lại muốn lấn quyền quan thú. Gia cát Khác, 
thì, ý lăng người trên; khí át người dưới. Cả hai đều bị thức giả 
chê cười; rồi sau đều thất bại, là đáng lắm! 

Tiêu Vọng Chi là người quân tử trì trọng. Khi làm á tướng 
(phó tướng), tâu vua rằng: "Âm dương không hòa, lỗi tại thần 
hạ!" Ông nói thế, chẳng qua là có ý lấy việc nhiếp lí âm đương là 
trách nhiệm của mình. Vua thì cho là Tiêu Vọng Chỉ khinh 
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quan tế tướng, bèn bãi chức xuống làm tướng quân, mà cũng 
không cho giữ việc cơ yếu nữa. 

Vậy thì, khanh, đại phu, nói một câu gì, có thể câu thả 
được chăng? 


24 - Phạm Võ tử là quan đại phu rất hiền của nước Tấn. 
Triệu Văn tử khen Võ Tử không quên vua, không sót bạn. Quan 
lệnh doãn nước Triệu hỏi đức tính của Võ tử, thì Văn tử thưa 
rằng: "Việc nhà của phu tử tôi, đều có ngăn nắp, đối với quỉ 
thần không hổ thẹn". Nay xem, sách Quốc ngữ chép: "Một hôm 
Phạm Văn tử (con Võ tử) ở triều về muộn, Võ tử hỏi sao về 
muộn thế. Văn tử thưa rằng: "Vì có khách nước Tần hỏi câu đố, 
các quan đại phu không ai đáp được, mà tôi đáp được ba điều". 
Võ tử giận lắm, mắng rằng: "Các quan đại phu không phải 
không đáp được, chỉ là có ý nhường bậc phụ huynh đó thôi. Mày 
trẻ con, biết gì, mà dám ba lần làm bẽ bàng người ta ở trong 
triều. Tao mà không còn, thì nước Tấn mất ngày nào không 
biết!" Xem thế, biết rằng Võ tử là người khiêm cung lễ nhượng. 
Trận đánh nhau ở Yên Lăng, quân nước Kinh áp đảo quân Tấn; 
quân quan đều lo, sắp bày mưu, thì Phạm Cái tự nhà công tộc 
đi qua, nói rằng: "Giặc nó đã gạt bếp, lấp giếng; chẳng phải nó 
lui quân là gì?" Văn tử cầm giáo đuối đánh, bảo rằng: "Mày là 
trẻ con, biết gì! Và lại, chưa kịp xem xét, mà đã nói, là đứa gian 
tế; tao phải giết mày!" Nếu không phải Văn tử đã được giáo dục 
trong gia đình của Võ tử, thì sao nói được thế? 

25 - 26 - Viên An, đời Hán, chưa từng tra tấn ai về tội tham 
tang bao giờ. Sử thị khen là Viên An có lòng nhân, đủ để phúc 
cho con cháu. Hàn Úc, đời Tống, không thích chắp nhặt những 
lỗi nhỏ của người. Người quân tử biết rằng: con cháu ngày sau 
tất khá. Qua nhiên, con cháu Viên An, bốn đời làm năm tước 
công. Còn Hàn Úc, có tám con, thì ba con làm đến tế phụ (quan 
to, như thủ tướng); và các cháu đỗ nhiều, làm đến thị tụng. Ấy, 
ăn ở có đức, được báo như thế. | 

27 - Sách Thế thuyết chép: Lưu Đàm, đời Tấn, cùng với 
Vương Mông, cùng đi đường, đều bị đói. Có kẻ tiểu nhân cho ăn; 
Đàm từ chối, Mông hỏi tại làm sao? Đàm đáp: "Không nên làm 
duyên (àm quen thân) với kẻ tiểu nhân". Xem thế, biết hiển 
giả, đời Tấn, cẩn thận về việc thù tiếp như thế. 

28 - Sách Chích ngôn, của người đời Đường, nói về cách cư 
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xử của kẻ sĩ: 1 - Nghe nhiều, thấy ít; ngoài tĩnh, trong động; đầu 
cúi, mặt trông thăng; trong bụng chớ giận ngầm. 2 - Nét mặt 
kính cần, khí sắc hòa nhã; người biết mặt ít, biết tiếng nhiều. 

Thiết ky sáu việc sau này: 

1- Đến nhà môn sinh, hay người đỗ cùng khoa, cầu giúp 

cho người nhà thị đỗ; 

2- _ Nhờ nhà sư tiến cử cho mình; 

3- Trong khi nói chuyện, khoe anh chị em họ mình # làm 

quan to; 

4- Gia làm khách; 

ð - _ Thích người ta mời rượu chè, cỗ bàn; 

6- Là ngươi vô dụng. 

29 - Phạm Tổ Vũ kể chuyện: Ngày trước, các con em đi làm 
quan, có người xin thư giới thiệu của Phạm Thực Công. Ông 
không cho, và bảo rằng: "Đời làm quan, không nên cầu nhiều 
người biết, vì, chịu ơn nhiều, thì khó đứng trong triều đình". 

Lưu Đại Hạ, đời Minh, nói: "Làm quan không nên kết giao 
nhiều; cũng không nên cho nhiều người biết; chỉ cần vài người 
bạn đắc lực, là đủ một đời". Câu nói ấy, có ý tứ sâu xa lắm. 

30 - Sách Tựợp chí, của Trương Lỗi ”, đời Tống, chép: Tiền 
Văn Mục nói: "Ba đời làm quan, mới biết ăn, biết mặc”. Tô Thị 
Lang nói: "Mỗi khi châu phú mời khách, xem chỗ phân biệt các 
hạng người, cũng đủ biết chính sự". 

31 - Được bổ quan ở'trong triều, mà đến tạ ơn ở nhà tư, tuy 
là vô tâm cầu cạnh, mà Dương Thúc tử vẫn chê; huống chị, 
đương đợi bổ, mà đến yết nhà riêng, thì làm điếm nhục danh 
tiết đến đâu! Trương Sư Đức, hai lần đến thăm Vương Đán; bị 
Vương Đán khinh rẻ. Ta lấy chuyện Ấy làm ngờ; ta cho rằng: 
chức vụ tế tướng là phải tiến cử người hiển; lẽ đâu, ngày 
thường, không tiếp những người hậu tiến; hỏi về học thuật, xem 
xét ngôn hạnh, của họ. Kìa Chu công còn bỏ cả ăn, quấn tóc, để 
tiếp không biết bao nhiêu hiển sĩ đến thăm. Đâu phải: tất, cả 
người đến thăm ta, đều cầu cạnh ta cả! Đến sau, xem bộ Bú¿ 


®' Nguyên văn là 7Ywng biều, nghĩa bao gồm: con chị em với bố mình, tức là con 
nhà cô; con anh em chị em với mẹ mình, tức là con cậu, con đì. Ta thường gọi 
chung là anh chị em họ. 

# Tyượng Lỗi: tự Văn tiểm, nhà văn sĩ đời Tống. 
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lục, của Vương Tăng, thấy chép rằng: "Vương Đán ở tòa Trung 
thư, nhân khi tâu việc, vua nói đến tên họ một quan lang ở một 
sanh nào đó. Vương Đán thưa rằng: "Tính hạnh, tài cán của 
người ấy, có thể dùng được; hiện nay đương giữ việc quân; nên 
cất nhắc cho người ấy". Ông, cùng đồng liêu, vốn biết người ấy, 
nên cùng tiến cử lên vua. Từ đó, người ấy được khen thưởng 
luôn, lại được ký lục (ghi chép công trạng), đợi khi về kinh sẽ 
bảo quan chuyển vận sứ thiên chuyển cho, thong thả rồi mới 
bàn đến việc thăng chuyển. 

Khi người ấy về đến cửa Quyết (triều đình), ông lại xét đến 
trước tiên. Gặp lúc bấy giờ tuyển bổ quan ngoài, Vương Đán, 
cùng với các quan, nhận định tên họ, ước đến hôm sau thì bổ, 
Chiều đến, ông về nhà, người ấy mang thiếp danh xin vào yết, 
ông đương bận việc, từ chối không tiếp. 


Sáng hôm sau, ông vào triều, đem đầu đuôi công việc tâu 
vua, xin bổ cho người ấy chức chuyển tào; vua nín lặng không 
cho. Rhi lui triều, ông than phiển, sợ hãi mấy ngày, rồi nói 
rằng: đêm hôm nọ, người ấy xin vào yết, tuy ta từ chối, nhưng 
đã có người đò xét. Từ đấy về sau, đến đời vua Chân tông, người 
ấy không được làm gì cả. Ông không muốn nói rõ tên họ người 
ấy, nhưng, thường khuyên bạn đồng liêu nên tránh sự tư yết, 
cho khối hối hận 

Triều nhà Tống nhận xét các sĩ phu rất là tỉnh tế, kỹ càng. 
Động làm việc gì, là có quan hệ đến danh tiết; mà những người 
có chức trách tiến cử nhân tài, cũng không dám lộ hình tích, để 
tránh sự hiểm nghị, 

32 - "Bầy tôi không cần mật, thì hại mình", ấy là lời răn đời, 
của thánh nhân (Xem: Hệ £ừ binh Dịch). 

Sách sử chép nhiều chuyện, có thể làm gương sáng. Tạm kể 
một vài việc sau đây, làm thí dụ: 

Sư Đan sal thư lại làm tơ tâu. Người thư lại chép riêng một 
bản. Bọn con em họ Đỉnh, họ Phó ? biết, sai người tổ cáo. Sư 
Đan phải cách chức. 


Trương Thương Anh làm việc, tất cả mọi việc cũng đều đem 
ra chỗ công chúng đọc, để cho người hầu kiện có việc gì bất tiện, 


0 Định, Phó, hai họ ngoại thích chuyên quyền đời Hán. 
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tìm được cách bào chữa trước. Vì thế, bị người ta gièm pha, mà 
bị cách chức. 

Ấy là những việc nhỏ nhặt mà còn thế. Đến như các bậc đại 
thần, bàn những việc lớn rất quan trọng, mà lại cũng không cẩn 
thận hay sao! 

Kinh Phòng, thường yết kiến vua, nói chuyện: "Thạch Hiển 
mỗi khi đi ra ngoài, lại đem lời nói của vua, nói với bố vợ, là 
Trương Tuyển". Sau Hiển biết. Hai cha con đều bị tội cả. 

Tề Cán, đời Đường, tâu với vua răng: "Vương Mao Trọng tất 
có gian". Vua Huyền Tông khen phải. Khi Cán làm cơm rượu 
tiến quan Đại lý thừa, là Ma Sát, nhân nói đến lời tâu của 
mình. Ma Sát làm trạng tâu lên vua, vua giận Cán không giữ bí 
mật. Rồi sau, cả hai người bị đầy ra Lĩnh Nam. 

Lý Thiếu Lương tâu vua rằng: "Nguyên Tái ăn hối lộ". Vua 
Đại tông cất bản tâu vào mật sảnh (phòng giấy mật). Lý Thiếu 
Lương đem việc nói với bạn, là Đương Tụng. Quan thị ngự sử, là 
Lục Đĩnh, lại báo cho Nguyên Tái biết, Tái tâu với vua. Vua cho 
là Thiếu Lương, Tụng, và Đĩnh, ly gián vua với các bầy tôi, đều 
đem đánh chết cả. 

Tống Chân Tông muốn lập thái tử cho coi việc nước. Khấu 
Chuẩn tán thành, và nói: Định Vị, và Tiền Duy Diễn, là nịnh 
thần; không nên cho giúp thiếu chúa". Vua cho là phải. Về sau, 
Khấu Chuẩn say rượu, nói lộ chuyện ấy ra. Đình Vị biết, tìm cơ 
hội gièm pha, Khấu Chuẩn bị đầy ra Đạo Châu. 

Vua Anh Tông, nhà Minh, ghét Tào Cát Tương, và Thạch 
Hanh, chuyên quyền. Nhạc Chính cũng tâu như thế. Vua cho là 
phải. Chính lại nói với hai người: nên sớm biết giảm bớt sự 
chuyên quyền đi, không thì vua ngờ. Hai người bèn vào chầu 
vua, vừa tâu, vừa khóc. Vua chối rằng không có chuyện ấy. Sau, 
hỏi ra, mới biết là Nhạc Chính làm tiết lộ. Vua giận, đày Nhạc 
Chính ra ngoài biên. 

Không giữ bí mật, hại đến như thế đấy! 

33 - Quan học sĩ nhà Minh, là Dương Vinh, dâng số nói 
mười việc, chỉ trích những tục tệ của phủ bộ pháp ty. Vua 
Thành tổ khen, mà mật dụ rằng: "Người là bày tôi tâm phúc 
của ta, mà đem dâng nhời ấy, sợ họ ngờ ghét. Chi bằng bảo một 
quan Ngự sử nào thân mật nói thì hơn", Vinh bèn nhờ quan 
Giám sát Ngự sử, là Đặng Trực, tâu hộ. 
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Quan Thượng thư Dương 5ï Kỳ nói: xưa nay, Bộ Binh xin 
giao cho các quan triều cận nuôi ngựa, làm mất quốc thể; không 
nên thế. Vua Nhân Tông khen phải, lập tức, phê bãi bỏ lệ ấy đi. 
Thế mà, châu phê (chữ son đỏ vua phê chuẩn) để ở trong Nội 
cung, hai ngày không gửi ra. Sĩ Ky lại tâu, vua gọi đến, bảo 
rằng: "Trẫm có quên đâu? Lúc mới nghe nhà ngươi nói, lập tức 
đã sa1 người dò xem Lý Khánh, và Lã Chấn. Thấy họ đương 
châu mồm, giận ngươi. Trẫm nghĩ, nhà ngươi cô lập, sợ bị chúng 
hại, nên không muốn, vì lời ngươi nói, mà bãi ngay. Thôi, nay có 
có rồi. Nay nhà ngươi ra bảo Án Sát sứ, là Trần Trí, làm một tờ 
sổ; rồi, cứ thế, mà thảo sắc bãi bỏ". 

Ấy, hiển quân, ngày xưa, vì bầy tôi thân mật vạch kế, 
thường uyễn chuyển chu đáo đến như thế; không muốn lộ cạnh 
góc, để gây thù oán! 

Những người hầu cận vua, khi làm bất cứ việc gì, cũng nên 
thể tất ý ấy. 

34 - Sách Đàm tục, của Đình VỊ, chép: Vị thường nói rằng: 
"Ở gần vua, phúc tấu việc gì, không nên xúc phạm đến lời vua 
phán đoán; chỉ quí ở chỗ: làm việc gì, cũng qui công ơn cho vua". 
Có một viên thẩm phán, ở Viện Hình, trình một bản án, về việc 
một viên quan phạm tội tham tang. Vua Chân tông đương đọc 
án, còn trù trừ, có ý muốn tha cho lần thứ nhất; nhưng chưa nói 
ra; thì Phán viên lại tâu ngay: Đó là việc của con trai Ngụy 
Chấn. Chân tông bèn nổi giận, nói rằng: "Thế à? Con Ngụy 
Chấn đã tham tang, đã phạm pháp à?" Ngài phê ngay: "Y pháp 
mà làm"; bèn xử tử. 

Sau khi có một viên quan Tri, Hình viện, thấy vết xe đổ 
trước, mỗi khi tâu việc, do dự, sợ hãi. Chợt có một viên quan 
khoa từ (tư pháp) phạm tội tham tang; nhiều lần án tâu lên; vua 
hỏi "thế nào?" Pháp viên tâu rằng: Người ấy biết rằng đáng tội; 
khi nghe án, khóc lóc, nói rằng: "Tôi đã làm điểm nhục pháp luật 
của nhà vua, làm phụ lòng nhà vua sai khiến, không còn mặt mũi 
nào thấy được bệ hạ, thấy được triều đình, chỉ đợi chết thôi!" Vua 
Chân tông nghe nói, gia ơn, tha tội chết, cho đi an trí. 

Định VỊ nhận xét ý tứ vua như thế, cũng là một phương 
pháp cứu người. 

Định Vị lại nói rằng: "Sĩ phu không nên cầu danh đua tiến, 
đến nỗi có khuyết điểm, làm thơ đến tông tích bình sinh của 
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mình. Xưa, đương triều vua Thái tổ, có Trương Khử Hoa xin thị; 
Khử Hoa có vài người quen biết thân, đều là danh thần trong 
quán các, bảo cử cho. Vua Thái Tổ giận, hỏi: "Mày học được bao 
nhiêu? Có bằng Đào Cốc không?" Khử Hoa thưa: "Không bằng". 

- Mày có dâm cùng Đậu Ngh thị không? 

- Khủ Hoa thưa: Không dám. 

- Mày có dám cùng Trương Đạm thì không? 

Khử Hoa trù trừ, không thưa. 


Vua bèn cho thi với Trương đạm; thi xong, bài chấm được 
hơn Trương Đạm. 


Trương Đạm, là chú ruột (Quí phụ) Khử Hoa; vì thế, suốt 
đời không được vào quán các. 


3õ - Quan Thị trung nhà Tống, là Tào Lợi Dụng, đương thời 
bà Chương hiến thái hậu, cậy mình là bậc huân cựu (cựu thần 
có công lao). Bà thái hậu có ý kính nể. Phàm trong nội cung, có 
gìa ơn trạch gì, thì Tào Lợi Dụng giữ lại, không thì hành; mà 
giữ lại nhiều quá. Có việc, gia ơn đến ba lần, mà bị giữ lại cả bai 
Cho nên, có danh từ ¿am cháp. Sau, Nội cung lại giáng chỉ nữa, 
cho nên bất đắc dĩ phải làm. 

Lâu dần, kẻ tiểu nhân biết thóp; cầu đến ba lần, mà không 
được, thì nó lại cứ xin lại. Bà Thái hậu hỏi: quan Thị trung 
không thuận, thì làm thế nào? Người xin ấy từ từ thưa rằng: 
"Thần hạ đã nhờ bà vú, hay thân tín, nhà quan Thị trung nói 
hộ, quan Thị trung đã hứa cho". Bấy giờ bà Thái hậu lại giáng chỉ 
ra, mà Tào Lợi Dụng, không biết gì cả, chỉ thấy giữ lại đến ba 
lần, mà không được, thì miễn cưỡng phải làm. Bà Thái hậu nghiến 
răng tức giận, bởi vậy Lợi Dụng mới bị cái nạn Tào nhuế. Việc 
này chép trong Qui điển lục, của Âu Dương Tu. Âu Dương Tu 
lại còn nói: "Những bậc đại thần, công cao, quyền trọng, gặp khi 
họa hoạn đến, dù có trí lự, cũng không phòng ngừa được". 

Ta cho rằng: việc này chỉ do Tào Lợi Dụng không khéo xử đó 
thôi! Nếu định tranh chấp, thì nên tâu bày rõ ràng, cho bằng 
được. Lẽ gì lại miễn cưỡng làm. Nếu là việc không quan ngại 
lắm, thì thuận tiện mà làm; việc gì tranh chấp? Hoặc là việc có 
hại đến lẽ phải, liệu không tranh chấp được, thì nên thấy cơ, rút 
lui, cho toàn thân danh, cũng có thể được! Việc gì chấp giữ 
không vững, ý kiến không rõ, hồ đồ câu thả, chấp không đủ 
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trọng, cho không đủ ơn. Ở ngôi cao, giữ chức trọng, đem thân 
cho chúng oán, mà không biết rút lui, thế thì mỡ lỗi gièềm pha, 
cũng là việc đi nhiên! 

36 - Chu Cảm, đời Tống, có soạn một quyển Khả đàm, trong 
có mấy đoạn kế những việc đương thời, và thêm lời bình luận, 
đều quan hệ đến đường lối của sĩ phu; nên soi xét khuyên răn. 
Nay lược chép mấy việc sau đây, để cho biết những lúc cư xử, 
nói năng, cử chỉ, thù tạc, phải cần thận: 

37 - Vụa Thần tông, nhà Tống, nói rằng: "Những tờ biểu 
chương của Hùng Bản, đóng dấu ngay ngắn, son đỏ tươi sáng, 
cái nào cũng như cái nào". Từ đó, Hùng Bản được vua tìn dùng, 
làm đến chức Lưỡng chế. 


38 - Mới đây, đến ngày sinh nhật quan Trưởng sử, các liêu 
thuộc vẽ thọ tỉnh mừng; lệ chỉ nhận chữ thôi, còn bức tranh thì 
trả lại, chỉ để làm lễ số mà thôi. Vương An Thạch, từ chấp chính 
"làm Tể tướng", ra làm ở Thư Châu; các thuộc lại mừng thọ, có 
ngươi không có bức họa thọ tình, dùng bức tranh khác, lấy lụa 
đỏ gói buộc lại, nghĩ bụng thế nào Vương cũng không nhận. Ngờ 
đâu, Vương cho cởi ra, treo cả trong dinh, lại biên tên họ, và 
quan hàm người mừng, ở dưới. Ít lâu, mời khách đốt hương, 
cùng xem đồ mừng, thì thấy có người không có thọ tỉnh mấy, có 
người đem tranh Phật, tranh Qui thần; duy có một quan võ, là 
Thôi Bạch, mừng bức tranh hai con mèo. Khi Bạch đến xem, 
trông thấy, xấu hổ, sợ hãi. 

Ấy, việc nhỏ nhặt, cũng phải để ý; cho nên, cổ nhân nói: dù 
chỗ tối tăm, một mình, cũng không dám Ìlàm càn. 

39 - Vương Quýnh, người đẹp trai, có tài tứ, khi tuổi trẻ 
không giữ gìn, để cho bọn đàng điểm, vẽ chuyện, phả vào nhạc 
phú. Bài ca Lục yêu có câu: "Kỳ tuấn Vương gia lang" (Đẹp thay 
gã họ Vương), chính là chỉ Vương Quýớnh. 

Khoảng năm Nguyên Phong, Thái Trì Chính tiến cử Vương 
Quýnh, nói: có thể dùng làm chức Giám ty. Vua Thần tông chợt 
nghe thấy, hỏi ngay răng: "Có phải người ấy là Kỳ tuấn Vương 
gia lang không?" Trì Chính dập đầu tạ lỗi. 

40 - Đỗ Kỳ Công ®), thôi làm tướng, trở về làng; không mấy 
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khi mặc đai mũ. Một khi đi Hà Nam, vào nhà trọ, đội mũ đạo sĩ, 
mặc áo thâm, ngồi cuối chiếu. Gặp lúc bấy giờ quan Phủ doãn đi 
ra phố, nha lệ không biết là quan cựu tế tướng. Có bọn thiếu 
niên quí du tử đệ, thấy Kỳ Công không đứng dậy vái chào, quát 
to hoi: "Túc hạ trước làm quan ở đâu?" Kỳ Công đáp: "Ta trước 
làm Đồng Trung thư môn hạ Bình chương sự (tức là quan Tế 
tướng đời Tống)". 

Nơi khách trọ, và chỗ ngồi, không thể biết hết mọi người được. 
Chỉ nên ngồi chỗ dưới; không bao giờ nên bàn nhám việc đời, và 
nên hỏi tên họ; sợ rằng: Ìð mồm, nói tên phụ huynh, và sự xấu của 
họ, trước con em người ta; hoặc giả người ta biết, tất deo vạ sinh 
thù. Tục gọi là: "Nói cho sướng mồm", ấy là cái lối lớn. 

41 - Thẩm Khởi, làm quan Thị chế, có các con đến yết Thư 
Vương. Thư Vương yêu mến, hứa sẽ cất nhắc cho. Một hôm, 
Thẩm Khởi ăn mặc lịch sự, đi chơi qua tướng phủ. Thư Vương 
thấy qua cửa, gọi vào thết rượu, bảo Thẩm cởi đai ra trước, 
Thẩm từ chối. Bất đắc dĩ, Thư Vương xốc áo Thẩm lên, thấy 
thêu đính ngọc châu, khen luôn là tốt tốt. Từ đó Thẩm không 
được gặp Thư Vương, và bị bö rơi. 


Đài chương nói: Trong khoảng năm Chính Hòa (1111 - 
1118), có một triều s1, người ta gọi là Ôn hoạt cư sĩ, nghĩa là 
"Uống rượu không kén rượu ngon, nữ sắc không chọn người”; 
Mấy việc nhỏ ấy, thường nhật, người ta dễ phạm, một khi đã bị 
chỉ trích, thì khó thoát được. Cho nên, nói ra đây, để các thiếu 
niên, anh tuấn biết, mà răn chừa. 


42 - Văn thần, từ chức Lưỡng chế trỏ lên, mới được dùng 
đệm nhung. Mãi năm, tháng 9, đem ra dùng; đến tháng 8 sang 
năm, thì cất đi. Khoảng năm Chính Hòa (1111 - 1118), có một vị 
Khanh giám đã lâu năm, nghĩ bụng thế nào cũng được thăng 
chức Lưỡng chế, mới mua sẵn một cái đệm nhung; sau mang 
tiếng là táo tiến (hấp tấp cầu tiến), bèn bị bãi chức. 

43 - Vương An Lễ là người khách khí, không chịu kém ai. 
Đầu năm Thiệu Thánh (1094 - 1098), được bổ làm chức súy ở 
Thái Nguyên, qua cửa Quyết để bái từ vua. Khi ấy, chức Khu 
mật chưa có ai làm, Lễ hăm hở muốn đâm đương, mà sĩ phu 
cũng mong mỏi. Khi Lễ sắp đến kinh sư, các quan gửi thư chào 
đón, Lễ viết thư đáp lại, từ chức Lưỡng chế trở xuống, đều dùng 
phong bì đã hỏng, lời lẽ kiêu ngạo, đơn giản; có khi ở trước mặt 
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vua, cũng kể nết tốt của mình. Khi tấu đối xong, vua thúc đi 
nhận chức ngay, Lễ âu sầu, được mấy ngày thì chết. 

44 - Kẻ thư sinh nên giữ các thói thường, trong sạch, và 
gian dị; không nên gượng bắt chước người đời, khoe khoang xa 
xi, để lấy thể diện. 

Vương Kính công (Vương An Thạch, xem chú ở trên) gả con 
gái cho Thái Biện; chưa cưới, mà tiếng xa hoa đã đồn ra ngoài. 
Vua Thần Tông hỏi rằng: "Ngươi là nhà đại Nho, sao lại dùng 
gâm vóc cưới con gái?", Kinh công không đáp lại được. Sau, về 
nhà, hỏi bà vợ, mới biết là đúng; bèn đem gãẫm vóc ấy làm màn 
thờ Phật. Hôm sau vào chầu, sợ hãi, tạ tội. 

45 - Trương Bí, túc trực ở sử quán; vua Thái tông hỏi: Sao 
nhà ngươi nhiều khách ăn thế? Bí thưa rằng: "Những người ấy 
là thân cựu, túng thiếu, qua chơi ăn cơm". Vua sai người, chờ 
khi ăn, đột nhập, lấy các thức ăn đem đi; thì quả là cơm hẩm, 
canh rau. Vua khen là ngươi thanh kiệm, mà lại hay giúp đỡ 
người, rồi kính lễ Trương Bí. 

Như thế, ai bão là bậc chí tôn không biết đến việc tâm 
thường nhỏ mọn? 

46 - Sách Thế thuyết chép, lời Biện Vọng Chỉ, rằng: "Trong 
người Khích Công, có ba điều tương phản nhau (mâu thuẫn nhau): 
I1 - Trung với người trên, mà thích ngươi đưới nịnh mình; 

2 - Ăn ở thanh đạm, mà quá hay trù tính mưu lợi; 

3 - Mình thích đọc sách, mà thấy người học hỏi, thì ghét. 

Ba điều ấy, thường tình, ai cũng mắc, mà khó sửa được; cần 
phải răn chừa! 

47 - Người ta thường nói: Giữ ngay thăng, thì trái thời, mà 
thân nguy; làm cong queo, thì hợp thời, và yên thân. Nhưng, 
xưa nay, những chuyện chép trong sử, chỉ thấy: những người 
ngay, tuy gấp khúc, mà thường không khốn đốn mãi; còn người 
gian, chưa chắc đã được yên. 

Nay, tạm lấy một vài việc mà nói: Việc nho, ñhư Giá Quyên 
Chì với Trịnh Ủng; việc lớn, như Dương Tố với Quách Sùng 
Thao; đều trong không có chủ trương, ở bên trong giáo giở, 
không có căn cứ, để tiếng chê muôn đời, Giả Quyên Chị, lấy tài 
hùng biện, làm chức đãi chiếu, thường nói xấu Thạch Hiển. 
Sau, sợ Hiển ghét, lại tâu khen, mong đẹp lòng Hiển. Hiển biết, 
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đem việc ấy tâu vua, vua ghét Quyên Chỉ dối trá, bèn bắt tội. 
Trịnh Ủng là bậc cựu thần đời Nguyên Hưựu (1086 - 1094); vốn 
cùng Chương Đôn bất hòa. Vua muốn biết rõ. Thấy nói Ủng 
chuyên dùng giấy tờ, biếm trích mọi người hiền, bèn bảo rằng: 
"Ngày trước Vương An Thạch thường làm thế". Ung mừng, liền 
đem giấy tâu vua. Vua hiếu, ghét Ứng, đuổi ra làm quan ngoài. 

Dương Tố công danh lừng lẫy một thời, sợ các đại thần nghị 
ky. Theo lời Vũ Văn Thuật nói, Dương Tố xin vua bỏ Thái tử, 
mà lập Tấn Vương, để chiều lòng Hoàng hậu, và tâng công. Sau 
vua Dưỡng đế ghét, giết cả họ. 

Sùng Thao Ìo mình công cao bị người ta ghét, dùng mưu của 
con em, xin vua lập Lưu thị làm Hoàng hậu, để đón ý vua, và 
được yên thân; nhưng, về sau, lại bị Lưu thị trị tội. 

Mấy người ấy không phải không biết việc mình làm là bậy; 
nhưng, quá thiết tha với việc mưu thân, muốn tránh cho khối vạ, 
mà làm việc ám muội, rút cục, cái vạ lớn, chính do đó mà xảy ra. 

Thế mới biết: Theo lẽ phải, giữ đạo thường, thì được yên lành; 
còn trái lẽ thường, làm điều phì nghĩa, thì không được yên lành. 


Phải thay! Lời Bá Thường Khiân, tự hỏi rằng: "Theo chính 
đạo mà làm, thì đời không dung; bất chấp đạo mà làm bừa, thì 
lòng không nỡ; nay muốn thân không cùng, đạo không ẩn, có 
cách nào không?" Bá Thường Khiên lại tự đáp rằng: "Thánh 
nhân dạy người ta như thế, đại ý nói: Nêu không phải người tốt, 
thì đạo không làm được. Vậy, nên phai chọn người hiển, mà bảo 
cho làm; nhưng, làm phải có chế độ, không cậy mình đã hiểu 
biết, cũng không nên cứng xăng quá, hay khinh đị quá. Chớ co 
nhẹ tập tục, mà câu lợi. Thấy phép, mà không cưỡng ép đời; 
vạch rõ đạo, mà không đối đồi". Ấy, đều là thánh nhân, đem 
chính lý về "thì trung", dạy người. Theo được như thế, thì không 
còn có hối tiếc gì nữa. 

48 - Sách Gia ngữ chép lời Lão tư: "Thông mình, xét nét, mà 
suýt chết, là vì hay chê bàn người ta; biện bác xa rộng, mà nguy 
đến thân, là vì hay kể xấu người ta". 

Kỹ Diễm làm thượng thư nước Ngô, chỉ trích trăm quan, 
hạch tuyển ba thự (bộ thự cũng như Bộ), muốn cho người hay 
ke dỡ được phân biệt, người hiển kẻ ngu được tách rời. Lục Tôn 
bảo Diễm rằng: "Nay là lúc vua Cao tổ bỏ người dở, dùng người 
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hay, thì sự phẩm bình đầu tháng ? của người đất Nhữ Nam, và 
Dĩnh Xuyên, khi xưa, không thể thi hành được". Diễm không 
nghe. Từ đó, tiếng oán hờn chứa chất, đều nói là: Diễm chuyên 
quyền yêu ghét, không theo công lý. Diễm bèn bị họa. 

Thôi Hiệu làm tướng nước Ngụy, muốn chỉnh đốn nhân luân 
cho tính tộc được phân minh; Lư Huyền bảo Hiệu rằng: "Lập 
chế độ, đặt pháp luật, phải có thời; có mấy người thích làm điều 
ấy đâu? Việc ấy, phải nghĩ cho chín". Hiệu không nghe. Thế rồi 
các nhà quyền quí ở đô thành nhao nhao lên oán giận, bảo Hiệu 
bêu xấu nước. Rồi Hiệu bị tội. 

Xem hai việc ấy đủ nghiệm. 

49 - Tử Ngọc cương trực, mà vô lễ. Vị Giả biết là tất bại. 
Dương Xử phủ cương khắc quá, Ninh Doanh biết là chết không 
được an toàn. Cho nên, những người cương trực quá, người ta có 
thể biết trước, về sau, không hay như thế. 

Nói nhiều, giận nhiều, không ai thân ái. Vì thế, Phó Hà biết 
rằng Hà Án, và Đặng Dương, tất phải bại. Hoa mỹ mà không 
thực, ham muốn mà không chán; vì thế, Vì Trung biết rằng 
Trương Hoa, và Bùi Ngỗi, tất bị họa. 

50 - Hoài nam tử nói: "Người tài bơi lội hay bị chết đuối; 
người tài cưỡi ngựa hay bị ngã ngựa. Người nào tài nghề gì, lại 
chết về nghề ấy". 

Thân Đồ Gia thấy quan Thái trung đại phu, là Đặng Thông, 
vô lễ, bèn đòi đến phủ thừa tướng, trách mắng, và toan đem 
chém. Vua Văn đế sai người tạ tội cho Thông. Về sau, Đô Gia lại 
thấy Triều Thố, là quan Nội sử, đục trộm tường nhà tông miếu, : 
lại làm sớ tâu xin giết Thố. Thố nghe nói, vào cung thú tội, rồi 
về. Vua Cảnh đế thấy sớ tâu, bèn nói rằng: "Thố vô tội, đó là 
trẫm bảo Thế đào". Đồ Gia uất giận, và hối hận, đã bị lừa lật; 
rồi thổ huyết, chết. 

Triệu Quảng Hán thấy Hoặc Quang đã mất, trong lòng 
đoán biết ý thiên tử, sai người xông vào nhà Hoáắc Vũ, lấy búa, 
phá cửa, tìm đồ nấu rượu. Con gái Hoắc Quang, là Hoàng hậu, 
đến khóc lóc với Tuyên đế. Vua khen phải, đòi Quảng Hán đến 


® Hứa Thiệu, đời Hậu Hán, mỗi ngày đầu tháng, hội họp danh, sĩ để phẩm bình 
các nhân vật đương thơi, 
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hỏi. Về sau, Quảng Hán lại sa1 người đột nhập phủ thừa tướng, 
băn hết đầy tớ trai, gái (nô tì). Vua giận Quảng Hán làm tôi 
nhục đại thần; bắt tội. 

Giang Sung thấy thái tử ruổi ngựa ở ngoài đường, đem việc 
tâu vua. Thái tử xin tha cho đừng tâu vua. Sung không nghe! 
Vua khen răng làm đại thần nên như thế; rồi được vua tin 
dùng. Đến khi nhận được chiếu xử việc ngục đồng bóng, Sung 
trị lỗi thái tử riết quá; rồi sau, Sung bị thái tử giết. (Thái tử 
khởi binh giết Sung). Sau nữa, vua cũng lại giết cả nhà Sung. 

Quảng Hán, với Giang Sung, một người là người hiển, một 
người là người bất hiền, khác nhau; nhưng cũng mắc một lỗi. 

51 - Trương Ôn, đời Ngộ, vì tài tuấn, mà bị tội. Vũ hầu nói: "Ôn 
bị tội, là vì phân biệt trong với đục, thiện với ác, quá rạch ròi!". 

Tiên Vũ, đời Đường, là người liễm khiết quá. Vua Đường 
Thái Tông bảo rằng: "Ngươi là người trung trực, dù người đời 
xưa, cũng không hơn được”. Nhưng, phân biệt thiện với ác, quá 
rạch ròi, cũng có khi hại. 

Như, Vũ hầu là người từng trải việc đời; Văn hoàng dốc lòng 
trị nước; không phải là không nâng cao người giỏi (quân tử), đè 
nén bọn hèn mạt (tiểu nhân); sao lại nói phân biệt người hay kẻ 
đỏ, là cái tật xấu của nhân phẩm? Hẳn cũng biết rằng: trong 
khoảng trời đất, có một Dương, mà hai Âm; người hay thì ít, 
người đở thì nhiều. Âm không thể hóa làm Đương được. Người 
dở không hóa làm người hay được. Chỉ nên ai nấy đều yên phận 
mình. Đối với người bất nhân, mà mình ghét quá, sẽ sinh loạn 
(lời Không Tử); chia riêng lưu phẩm, nêu rõ yêu, ghét, há không 
phải là thái quá sao? Kinh Dịch nói: hai chữ ”Á?, dương”. (Át là 
đè nén; dương là tâng bốc) (át ác, dương thiện). Kinh 75 nói 
hai chữ “Chương, đan” (chương là nêu rõ điều thiện, đan là ghét 
bỏ điều ác; trong thiên Tt mệnh kinh Thư có nói "Chương 
thiện đan ác"). Đó tuy là lối thường hành chính, không thể bổ 
được; nhưng, ngươi quân tử, đời xưa, lây lòng bình chính, thêm 
lượng thâm trầm, trong lúc khuyên răn đã có pháp luật, phó 
mặc tự nhiên. 

Như, Phú Bật nói: như trời soi xuống, thiện hay ác, đều là 
tự mình làm ra; theo đó, mà thưởng phạt, đừng có nhất thiết cái 
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gì cũng xét chấp thành kiến, làm trái lòng người. Ở cho trung 
hậu, nêu ra khuôn phép, chỉnh đốn giáo hóa để đưa đường, 
lượng người chính minh để làm gương cho người thiện cố gắng, 
người bất thiện biết nghe lời; dù đến bực thánh quân, hiển 
tướng, cũng không làm hơn thế được! Huống chỉ, cùng với người 
ta, đứng ở trong triều, tính hạnh chưa hơn được dân, tài đức 
không phục được chúng, mà chỉ chăm kiểu khích, không có hàm 
súc chút nào, nói ngang nói dọc, khen chê nhân vật, nghiễm 
nhiên tự cho mình là nhân giả, mà yêu ghét người. Như thế: 
người được khen, chưa chắc đã vì lời nói của mình, mà cố gắng 
thêm; người bị mình ghét lại thù hằn mình. Xử vậy, trong một 
làng còn chưa xong, huông đem ra trị nước, thế nào được! 

52 - Gia Cát (Lượng) khen Diêu Do: tiến cử người đủ ca 
cương nhu. Vua Văn hoàng thấy người hiền thì kính, người 
bất hiển thì thương; hiển, và bất hiển, đều được yên phận. 
Cái lượng bao hàm dung nạp của Văn hoàng, sâu rộng không 
biết là baol 

Xưa kia, Bào Thúc yêu người thiện, ghét kẻ ác, quá lắm; 
thấy một người ác, suốt đời không quên. Quản Trọng bảo răng; 
như thế không thể làm chính sự được. 

Phạm Bàng muốn răng: khi ta yêu kẻ thiện, thì coi như 
mình được cùng trong với họ; khi ta ghét kẻ ác, thì coi như mình 
cũng bị đục như họ. Thân Đồ Bàn cho thế là bàn ngang. Bào 
Thúc, và Phạm Bàng, đều là hai người hiền, thế mà còn không 
khỏi bị đạt giả chê; huỗng ch người còn kém hai người ấy! 

53 - Sách Trừnh quán chính yếu chép mấy điều đạy các quan 
ăn ở phải )iêm khiết, lời nói tất thiết tha. 

Vua Văn hoàng bảo thị thần răng: "Người ta có ngọc mình 
châu, ai cũng quí; nếu đem ra mà bắn chim sẻ, thì há không tiếc 
tu? Huống chị, tính mạng người ta, lại quí hơn ngọc châu. Nay, 
thấy tiền lụa, vàng bạc, không sợ lưới pháp luật, mà cứ nhận 
lấy, thế là không tiếc tính mạng. Ngọc châu là cái vật ngoài 
thân, còn không nỡ đem bắn sẻ; huống chỉ tính mạng là trọng, 
mà đem ra để lấy tài vật ư? Lũ các ngươi ăn ở trung trực, cho 
hết đạo, ích nước, lợi dân, thì quan tước tự nhiên đến. Nếu cầu 
vinh không phải đạo, vơ vét tài vật phi nghĩa, một khi hối lộ bị 
bại lộ, thân mình bị hại, thực là đáng chê", 
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Văn hoàng lại bảo thị thần rằng: "Trẫm thường bảo: người 
tham không biết tiếc của". Văn hoàng lại nói: "Quan nội, quan 
ngoại, từ ngũ phẩm trở lên, bổng lộc ưu hậu, mỗi năm lĩnh được 
đã nhiều; mà ăn của đút của người, chắng qua mấy vạn; một 
khi lộ chuyện, tước lộc mất hết, thì sao gọi là biết tiếc của? Có 
phải được, thì nhỏ, mà mất thì lớn không?", 

Xưa kia, Công Nghi Hựu tính thích cá, người ta cho cá, 
không chịu nhận. Thế mà được có cá mãi. Vã lại: làm vua, tham 
thì mất nước; làm bây tôi, tham thì mất mạng. Kinh Thi (thở 
Tang nhu) có câu rằng: "Đại phong hữu toại, tham nhân bại 
loại" (gió lớn đi có luồng, người tham làm hại người hại vật). 
Thơ Tang nhu nói thế thực không sai 0", 

Văn hoàng lại bảo các công khanh (quan to) răng: "Các khanh 
hết lòng gìữ pháp luật, cũng như ta kính sợ trời đất, thì trăm họ 
được yên, mà mình cũng được vui vẻ. Nếu mà ham của, làm càn, 
thì không những làm bại hoại phép công, mà còn tổn hại trăm 
họ. Dù trong khi việc chưa bại lộ, lòng mình cũng vẫn sợ hãi; sợ 
hãi quá, có khi chết được. Có phải là tham của không những hại 
mình mà thôi, cả đến con cháu cũng bị hổ thẹn hay không?". 


54 - Hàn Hoằng đút tiền cho Ngưu Tăng Nhụ, Tăng Nhụ 
không lấy. Khi Hoàng chết, con cháu tranh của đi kiện. Vua Mục 
tông sai người lấy số tay của nhà Hoằng tự duyệt xem, thấy chua 
rằng: "Biếu Ngưu Thị lang (tức Ngưu Tăng Nhụ) bao nhiêu tiền... 
mà Ngưu không nhận". Vua mừng lắm, dùng Ngưu làm tướng. 

Cho nên, cổ nhân nói: "Người có nết kín, tất có danh tiếng 
rõ rệt". 

55 - Bài Huấn biệm uăn (bài văn dạy người ta nên tiết 
kiệm), của Ôn công (Tư Mã Quang), chép lời của Ngự Tôn, răng: 
"Kiệm là đức cung (kính cẩn); xa xỉ là tội ác lớn". 

Kiệm, thì ít lòng ham muốn (dục). Người quân tử ít lòng 
ham muốn, thì không bị ngoại vật sai khiến; có thê thăng đường 


(ÐD Tang như: là một bài thơ trong thiên Đại nha, kinh Thị. Theo bài 7ñ tự, đó là 
lời của Nhuế bá chê trách Lệ vương nhà Chu tham, và hay dùng người tham; có 
thể làm nguy hại nhà Chu. Ý nói: Luẳng gió bão, đi đến đâu, thì đổ nhà cửa, cây 
cối. Vua Lê vương dùng bầy tôi là người tham lam, cũng như gió bão, thì dân bị 
hao kiệt tài lực, mà nước sẽ bị mất. (Từ hứi, trang 695). 
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mà đi. Kẻ tiểu nhân ít lòng ham muốn, thì giữ được mình cẩn 
thận, bớt được ham thích, không mắc tội, mà nhà giàu. 

Xa xỉ thì ham muôn nhiều. Người quân tứ ham muốn 
nhiều, thì ham phú quí, trái đạo, mắc vạ. Kẻ tiêu nhân ham 
muốn nhiều, thì nhu cầu nhiều, lấy tiền bậy, bại gia, táng thân, 
làm quan ắt ăn hối lộ, ở làng tất đi ăn trộm. 

Lời nói trong bài văn ấy, rất đúng; ta nên nhắc nhỏ đến luôn. 


õ6G - Làm quan không nên hay giận đữ quá. Sách 7Ính lý có 
bài thơ, nói về việc ấy, như sau: 


“Nộ bhí bịch uiêm hóa, 
"Phần như đô tự thương. 
"Xúc lai uật dữ cạnh, 

“Sự quá tâm thanh lương. 


Dịch nghĩa: 


Cơn giận bốc, cháy như lửa, 

Khi bốc lên, thân mình tự bóng trước. 
Nổi cơn, chớ nên đua với nó, 

Việc xong, lòng ta sẽ mát mẻ. 


Sách Thuyết phu cũng có bài thơ giống thế: 


“Ngu trọc sinh sân nộ, 

“Giot do lí bất thông. 

"Hưu thiêm tâm thượng diễm, 
“Chỉ tác nhĩ biên phong. 
"Trường đoửủn gia gta hữu, 
"Viêm lương xứ xứ đồng. 

“Thị phi 0ô thực tướng. 

"Cứu cánh tổng thònh không 


Dịch thơ: 


Ngu đần giận đỡ là thường, 

Đều do nhẽ phải mọi đường không thông. 
Chớ thêm lửa cháy trong lòng, 

Coi như gió thoảng ngoài vòng nhi tai. 
Đoản, trường, a1 cũng như a], 

Khi nồng, khi mát, nơi nơi đều cùng. 
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Thị phi đều sự mơ mòng, 
Rồi ra rút cục cũng không có gì! 


Hai bài thơ trên đây, nghe có lý thú lắm! Người xưa thường 
nói: “Lúc giận dữ, không nên đoán ngục; lúc vui mừng, chớ nên 
phê đơn". | 

Người xưa có câu nói: "Chớ vì ham muốn, mà giết mình; chớ 
vì của cải, mà giết con cháu; chớ dùng chính sự, mà giết dân; 
chớ đem học thuật, mà giết thiên hạ". Đó thực là những lời nói 
rất phải. 

Ham muốn, và của cải, ai cũng biết răn, Đến như chính sự, 
và học thuật, dù đến bậc danh Nho, túc vọng, mà cũng vẫn cho 
mình là phải; mà, rút cục, không biết là sai lầm. Lưu Hầm, nhà 
Hán, và Kinh công (Vương An Thạch), nhà Tống, đều là hạng 
ãy ca. 

57 - Vương Thù, nhà Tống, nói: "Người ta nên có tính bình 
đạm, nếu lại thêm khí thức nữa, thì là khí thức tế tướng". Lưu 
Hâm, bàn về nhân vật, cũng nói đến bình đạm trước. 


Sách Qưi điền lục, của Âu Dương Tu, chép: Tiết Khuê đãi 
Minh Cáo rất hậu; có kỳ vọng rằng: ngày sau, Cáo sẽ làm đến 
chức tế tướng. Có người hỏi sao lại biết Cảo thế nào cũng quí 
hiển? Khuê đáp rằng: "Cão là người đứng đắn; nói ít, mà ý đủ. 
Phàm người ta, a giản trọng, mà lại tôn nghiêm, thì đều là bực 
hiền tướng cả". Các bậc tiền bối xem người như thế đấy! 


58 - Lục Ấp, nhà Minh, nói rằng: "Sĩ quân tử, có chí ra làm 
việc đời, nếu không biết hết chuyện cổ kim, thì không nói đến 
việc kinh bang tế thế được. Cho nên, tiên Nho quí phải hiểu 
thấu hiến chương triều đình". Nhưng, tôi riêng nghĩ rằng: Biết 
hết chuyện cổ kim, cố nhiên phải là người bậc nhất; tài học có 
thừa; nhưng, còn phải khiêm tốn, kính lễ thầy bạn, hỏi các liêu 
thuộc, bất cứ việc lớn việc nhỏ, phải thảo luận cho xác đáng, mới 
được. Xưa kia, Diêu Sùng có tài danh từ thuở trẻ; ba lần kiêm 
chức bỉnh bộ; không điển cố gì, là không biết; thế mà ông còn 
nói rằng: "Muốn biết chuyện cổ, phải hỏi ông Trọng Thư; muốn 
biết chuyện kim, phải hỏi ông Tề Cán". Huống chi người kém 
Diêu Sùng, mà đám cậy mình nhớ nhiều, không nhờ người giúp 
ích cho ư? Kinh Thư nói rằng: "Hiếu vấn tắc dụ, tự dụng tắc 
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tiểu" (Hay hỏi, thì biết được nhiều; tự đắc, thì đốt mãi): Đó là lẽ 
_ tất nhiên! 

59 - Diên Linh, đời Đường, đang được vua yêu dùng, mà Đô 
Hoàng Thường không chịu đến thăm. Như thế, là trái ý Diên 
Linh; làm việc mười năm, Đỗ Hoàng Thường mới được chức 
Thái thường khanh, mà Thường vẫn không thay đối tiết tháo. 

Thời Tống, người ta đương quí đỗ cao, nhiều người đi tắt mà 
làm quan to. Hàn Ky có tư cách người bậc nhất, mà vẫn giữ 
chức Quản khố (coi kho), người ta cho là không đáng, mà Hàn 
Ky vẫn vui vẻ như thường. 

Đỗ Hoàng Thường, và Hàn Kỳ, ngày sau một người làm đến 
tướng văn, một người làm đến tướng võ, sự nghiệp vẻ vang, 
không ai sánh bằng. Là vì người ta quí ở chỗ được ngôi cao, để 
hành đạo, không phải để cầu lợi lộc. 


Người quân tử lập chí ở chỗ làm việc lớn, thì những sự xây 
đến không động được lòng; không bỏ danh tiết lúc bình sinh, mà 
tranh một. bậc, hoặc nửa cấp. Chỉ có những kẻ, kiến thức nông 
gần, mới làm thế. Lẽ nào, người có trách nhiệm gánh vác công 
việc vũ trụ, mà chịu làm thế? Duy có người quân tử, tính khí 
tĩnh trọng, cho nên, khi bị ách, cũng vẫn không lo; ăn ở điểm 
đạm; cho nên, khi chưa gặp thời, vẫn không hối hận. Những 
công nghiệp to lớn, phúc lộc lâu dài, là ở chỗ ấy! 

Có ngựa, nghìn cỗ (mỗi cỗ 4 con), mà không coi là của mình; 
ăn lộc, muôn chung (mỗi chung 10 hộc thóc), mà không để ý 
đến; cho nên, có cái sự nghiệp làm hưng vượng nhà Thương ?, 
Nhà ở Thành Đô, chỉ có 800 gốc dâu, 50 khoảnh (mỗi khoảnh 
100 mẫu Trung Quốc) ruộng xấu, cho nên, có được công danh 
giúp nhà Hán “. Từ xưa, những người làm nên công nghiệp vĩ 
đại, đều do ở cái tính đạm bạc cả. 

Ở nơi hẻo lánh Đông Sơn, mọi người đều mong sau này sẽ 
giúp được nước; thế rồi, quả nhiên phò được xã tắc đời Ninh, 
Khang ®. Eui ở đất Lạc Dương, mà thiên hạ đã coi là chân 
tướng; thế rồi, quả nhiên giúp được sự trị bình đời Nguyên 


® Đây dùng điển Y Doãn giúp vua Thành thang. 
® Đây dùng điển Gia Cát Lượng. 
® Dùng điển Tạ An triểu Tăn. - Ninh, Khang: niên hiệu Tấn Võ đế. 
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hựu , Từ xưa, những người gánh vác công việc to lớn, đều do ở 
chỗ có tính ninh tĩnh, mà ra. 

60 - Người đời xưa nói: chức tế tướng, gặp thời thì làm. 
Người quân tử đã tu sửa đức nghiệp, đã có nhiều lịch duyệt, đã 
có danh vọng lâu ngày, và thứ tự đã đến, thì quyền bính tự 
nhiên đến tay. Đúng vào lúc mình đã phải ra làm, thì nhà vua 
tin dùng, sĩ phu hoan nghênh, quân và dân kính phục. Dư luận, 
trong triều, ngoài nội, đều tìin tưởng, bấy giờ chức vị mới vững 
bển, mới đem được hết học vấn uấn súc ra dùng. Nếu, chưa được 
như thế, mà đem trí lực ra cầu cạnh, thì chỉ sinh vạ, tổn phúc. 

Tạ An ở ẩn nơi núi Đông Sơn; bà vợ nghĩ: gia thế hiển quí, 
mà chịu ngồi xó, chê chồng là "không phải". Tạ An bảo rằng: 
"Ta chỉ sợ, sau này, triều đình mời ra, mà không tránh được". 
Quả nhiên vua đòi ra mãi; rồi Tạ An làm đến chức tế phụ. 


Lý Bật được vua Túc tông yêu, cử cho làm tướng, mà ông cố 
từ, lui về núi Hành Sơn. Nguyên Tái, và Thường Cổn, được tiến 
dụng trước, mà Lý Bật vẫn lẹt đẹt quan nhỏ, trong tám chín 
năm, mà vân yên như không. Không bao lâu, từ chức thứ sử, 
mà lên làm tể tướng. 

Hai ông Tạ An, và Lý Bật, được thơi đó tôn trọng rất mực, 
mà vẫn thắn nhiên như không. Kỳ thủy, không có ý muốn làm 
công việc to; thế mà, cái trọng trách thiên hạ, quốc gia trút cả 
vào mình; không thể từ chối được. Được như thế, tất do ở cách 
xử mình thế nào, chứ có phải bỗng chốc mà được đâu! 

61 - Hàn Ngụy công '® là danh thần đời Tống; có nhiều cách 
ngôn chí luận, mà Vương Nham tấu đã chép trong tập Biệt lục. 
Nay sao chép mấy câu ra sau đây: 

Ông thường nói: "Dẹp được lòng tự đắc thì hay". Người ta, ai 
ai chẳng có thể nói được thế; nhưng, đến khi làm được, là việc 
khó; nên để ý đến chỗ đó, chớ cho là dễ. 

- Trong bụng cương trực, không chịu khuất, mà ngoài có thể 
xử sự một cách ôn hòa, thì làm được nhiều việc. 


® Dùng điển Tư Mã Quang. - Nguyên Hựu: niên hiệu Tống Triết tông. 
® Hàn Nguy Công: Phong, hiệu của Hàn Kỳ. Kỷ, tự Trí khuê, người đất An 
Dương, là một danh tướng đời Tống. 
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- Xem xét người, nhiều, lâu, mà không lầm, là khó. 


- Muốn khi gặp thời, thì làm nên việc; khi không gặp thời, 
thì tránh được vạ; chỉ ở chỗ biết. hối, 


- Nên thể tất chỗ nhỏ nhặt của người khác. Nếu chỉ lấy ngay 
ý riêng mình, mà xử sự, thì có nhiều khi hồng việc. 

- Biết người nào là tiểu nhân, thì lấy tiểu nhân mà đối xử, 
không nên so kè. 

Ngươi quân tử làm việc theo lẽ phải; bình tĩnh mà tự xử, 
không nghĩ gì đến họa phúc. 

- Ít thị dục (thích muốn riêng), thì ít việc. 

- Biết lẽ phải, thì công việc không bị trở ngại. 

- Muốn thành đại tiết, chớ tranh chấp việc giận nhỏ. 

- Phú quí thì dễ được; danh tiết thì khó giữ. 

- Ở tướng phủ, có nhiều việc khó xử, vì việc thiên hạ không 
hết thấy được như ý mình; vậy phải cố nhịn; nếu không thế, thì 
không ở tướng phù được một ngày. 

- Phải dùng uy quyển, để làm được việc, cũng là phải; 
nhưng, cũng có khi, không nhờ uy quyển, mà làm được. 

- Làm đại thần, nên bắt chước Lý Cố, và Đỗ Kiều, mà còn sự 
giống như Hồ Quảng, và Triệu Giới t), Huống chị, tự xử như Hồ 
và Triệu, thì tệ hại đến đâu! 

- Xư trí công việc, không nên dụng tâm; dụng tâm thì không 
được tự nhiên; không tự nhiên, thì rối loạn. 

- Tài khí nên đầy đủ, có thể đương được bốn mặt; thô sơ vào 
lọt, tinh tế cũng vào lọt, thì mới kinh doanh được sự nghiệp. 

- Người làm được việc lớn, cốt ở can đảm. 

62 - Sách Vương thị đàm lục nói văng: "Phàm xem tướng 
người, hơn nhất là xem vào những lúc được, mất, vinh, nhục, của 
họ. Họ có động tâm không, thì biết ngay được khí lượng, lớn, hay 
nhỏ, của họ. Bấy giờ mới đoán biết được tiền trình của người ấy". 

Lại nói rằng: 


( Lý Cố, Đỗ Kiều: đều làm tướng đời Đông Hán, lo gánh việc nước. Hồ Quảng: 
cũng làm tướng đời Đông Hán, nhưng vy a theo đời. Còn Triệu Giới: chưa rõ sự 
tích. 
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"Làm quan, việc gì cũng nên biết; đến như dụng cụ cày bừa, 
cũng nên biết cách chế tạo; vì làm chính lợi dân, cũng có chỗ tiện. 

- Làm quan, nên ngồi mà xem đã, rồi hãy ra chính lệnh. 

- Không lo gì viết văn không tỉnh, chỉ nên lo giữ mình, cùng 
là làm nên việc. 

- Phàm bay ngỏ lòng tiếp người, thì không có thành phủ 
ngăn kín; không có thành phủ, thì không nghỉ ngờ; không nghĩ 
ngờ, thì thành thực. 

- Làm quan đến Trung thư (tế tướng), không đem đạo học 
của thánh nhân, những điều dùng được, mà ngày thường đọc ở 
trong sách, ra mà dùng; chỉ chăm chăm vào lợi lộc, thì cái thông 
minh của mình bị che lấp hết. 


- Trương Vịnh không đem tai mắt ủy thác vào người; tự đi 
thăm hỏi việc dân gian, cho được thực sự. Lý Điến hỏi: "Tại 
sao?", Ông đáp: "Tại sự yêu ghét, của họ, làm loạn tai mắt ta; 
nên ta phải theo đảng phái của họ, mà hỏi", Ông lại nói: Hỏi 
người quân tử, thì biết được quân tử; hỏi kẻ tiểu nhân, thì biết 
được kẻ tiểu nhân; dù họ có giấu giếm, cũng nắm vững được 
tám, chín, phần mười. 

63 - Âu công (tức là Âu Dương Tu) thường nói: "Phàm trị 
dân, không cần hỏi: kẻ lại có tài năng hay không, cách thi thiết 
thế nào, chỉ thấy dân khen là tiện, tức là kẻ lại tốt". 

Có người hỏi ông: "Làm việc hành chính, khoan giản, mà 
việc không bỏ bã, là tại làm sao?" - Ông đáp: "Lấy bừa bãi làm 
khoan, lấy sơ lược làm giản, thì công việc bỏ bễ, mà dân bị khổ. 
Ta cho rằng: khoan là không hà khắc, giản là không phiền toái. 
Người thức giả cho là nói phải. 

64 - Lý Nhược Cốc dạy học trò rằng: "Làm người, phải 
thanh, cần, hòa, hoãn”. Học trò hỏi lại: Tôi đã được nghe thầy 
day thanh, cần, hòa, rồi; còn hoãn, thì để làm gì? - Ông đáp: 
"Trong thiên hạ, bất cứ việc gì, nếu hấp tấp là hỏng, nên phải 
hoãn (làm thong thả)". 

65 - Năm Khai Nguyên, đời Đường, lời nhà vua khuyên răn 
thần hạ, có nhiều câu là danh ngôn, có thể dùng làm khuôn phép: 

- Lời răn sứ giả các châu đến châu, có những câu rằng: "Kính 
người già cả (kỳ lão), thương người cô độc, cấm tiệt kẻ gian 
tham, trộm cướp, đánh gục bọn cương hào, thì dân không còn 


S361 


dối trá, kẻ lại không dám phạm pháp, ruộng đất mở mang, nhà 
ngục bỏ không; dao dịch bình chính, thì những người trốn tránh 
lại quay về. Cửa riêng đóng kín, không có người đến thỉnh thác; 
việc ngục tụng không để bệ trệ. Như thế là làm trọn chức vụ". 


- Lời răn các thứ sử, đô đốc, ở các châu, rằng: "Làm chính ở 
chỗ nuôi dân. Đất nóng, thì cây cö không mọc được; nước nóng, thì 
cua cá không lớn được. Cần phải khoan thứ, quí ở thanh tĩnh; nên 
thăm hỏi người đau khổ, cứu vớt kẻ bần cùng: cấm xâm lấn, vơ 
vét; cấm xa xỉ, xét oan ngục. Đến như thuế má, thì phải tỉnh giảm; 
có điều gì không tiện, tùy từng việc, mà điều trần, tâu lên". 

- Lời dạy các quan ở xa, tập hợp về chầu, lại có những câu: 
"Nên thăm hỏi người đau khổ, chuộng giản dị, ơn huệ, khuyên 
dân làm ruộng, trồng dâu, đôn đốc việc học, làm lợi cho dân; 
nhưng chớ có hại; tĩnh thì tự an". 


Lại nói rằng: "Các quan đài, tỉnh (trong triều), phân xử công 
việc, thấy việc gì không hợp thời, thì trình bày lợi hại của công 
việc ấy, và tâu lên trên. Chớ đê dăng dai, làm hại trăm họ". 

- Lời răn đốc tướng, rằng: "Muốn biến cái tục vô tri, thành 
cái lòng trung thành, thì phải có đức, nhân mình, thanh chỉnh; 
cũng như: cao chì (dầu mỡ), không thấm nhuần, thì lông tóc không 
trơn mượt. Làm thế nào cho dân yêu quan lại như cha mẹ, kính 
quốc gia như trời đất? Các phiên trấn về hàng phục, có nhiều 
giống người, màu säc khác nhau, không hiểu phong tục, không 
thông nói năng, thì các quan mục tướng, ở các châu sở tại, nên 
thời thường vỗ về họ, thân oan cho hết lẽ, hỏi sự đau khổ, biết sự 
đói rét của họ; công tư không lẫn lộn, lớn nhỏ không phiền nhiễu". 

- Lời răn các quan huyện lệnh, rằng: "Không cứ việc lớn, hay 
việc nhỏ, chính mình phải thân hành làm". 

- Lời răn các quan, nói chung, có câu rằng: "Thanh tịnh là 
gốc việc chính trị, hòa bình là phúc của quốc gia". 

- Lời răn các quan ở ngoài kinh đô, có câu rằng: "Châu, 
huyện cố quan trưởng tốt, thì đồng liêu không dám trái phép". 

- LởI răn các quan Tuần Án, có câu rằng: "Quan Ngự sử, ra 
ngoài xét việc, cử chỉ của mình không đúng phép (thì không được): 
mình đã không ngay thẳng, thì bắt người ngay thẳng sao được? 


- Lời răn các quan Thượng thư, rằng: "Thượng thư, bộ Lễ, 
Nội các, là nơi gốc chính trị của nhà nước; nếu mà để trễ công 
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việc, chỉ nuôi danh vọng, để giấy tờ đình trệ, điển lại ăn lễ, mà 
muốn như thế, thì ở bốn phương lấy gì làm khuôn mẫu?". 

Những lời dạy trên đây, đều là lời tỉnh thiết; làm quan cần 
nên biết. 

66 - Khoảng đầu niên hiệu Cảnh Hưựu (1034 - 1038), đời 
Tống, quan Long đồ (tức là quan Long đồ các học sĩ đời Tống), là 
Mai Công Chí ra làm Trì châu đất Chiêu Châu, có làm bài 
Chướng thuyết (nói về khí độc núi rừng), khắc vào vách đá, 
văng: "Làm quan có năm bệnh chướng: 


1 - Thúc giục thuế má, đánh thuế nặng, bóc lột người dưới, 
đề cung phụng người trên, ấy là chướng tô thuế; 

2 - Sính văn tự sâu sắc, không phân biệt người lành, kế đữ, 
ây là chướng hình ngục; 


3 - Ngày đêm say sưa, bồ trễ công việc; ấy là chướng ăn uống; 

4 - Vd vét cướp bóc của dân, để đầy túi tham riêng; ấy là 
chướng tiền của; _ 

5 - Lấy nhiều hầu non, để thỏa mãn về thanh sắc, ấy là 
chướng buông the. 


Người nào mắc phải một trong năm bệnh chướng ấy, thì dân 
oán, thần giận. Mắc phải, tất bị đau đớn; đau đớn, tất chết; dẫu 
ở ngay kinh đô, cũng không tránh khỏi được, há phải chỉ ở 
phương xa! Người làm quan, hoặc có kẻ không tự biết, lại đổ lỗi 
cho phong thổ (khí bậu), cho lam chướng, chẳng lầm lắm ru?". 

Người nào làm quan, nên chép bài minh này, để ngay bên 
chỗ ngồi, 

67 - Chân Tây sơn ?, biên tập bài châm bốn chữ (của Vương 
Dật làm), như sau: 

1 - Giữ mình lấy liêm: kẻ sĩ liêm, cũng như con gái! trình 
khiết. Nếu làm điều ô uế một tí, thì để điếm nhục một đời. Đừng 


Ủ'` Chán Tây sơn: tên hiệu Chân Đức Tú (1178 - 1235), tự là Canh nguyên, hay Hi 
nguyên, người ở phố thành tỉnh Phúc Kiến: là người học giỏi, chính trực, làm 
quan về thời Lý tông; ở trong, chưa được 10 năm, mà đã có tấu sớ nhiều đến 
mây chục vạn lời. Ông theo học phái Chu Hị, học giả thời đó tôn xưng là "Tây 
sơn tiên sinh", Các tác phẩm chính: Túy sơn tập, 56 quyển, Tam lẽ khảo; Tư 
Thư tập biên; Đại học diễn nghĩa; 0.0... 
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tưởng mình ở trong nhà tối. Thật ra, có bốn cái biết, sol vào 0, 
Dâu ta không tự trọng, nhưng cái tâm của ta là thần minh; có 
thể đối được hay sao? Vàng mười, năm sáu xe; hồ tiêu, tám 
trăm hộc; sống không đủ lấy làm vinh, mà chết, thì để cười 
nghìn thu. Kìa người quân tử: một con hạc, một cây đờn 2, 
trông ra vẻ nghiêm nghị; thanh phong để tiếng cổ kim. 


2 - Đem lòng nhân, mà vỗ về dân. Người đời xưa, thấy dân 
đói khát, cũng như mình đói khát; lấy lòng thành thực, mà hỏi 
han nhân dân, như nuôi con đỏ. ` 

Than ôi! Ở nhà, thì cười nói, uống rượu, ăn ngon; ra ngoài, 
thì đánh đập, không biết nỗi đau khổ của nhân dân; con người 
bất nhân đến thế là cùng! Cái ơn hỏi dịu ? còn ghi trăm đời; 
sau khi ác liệt, nay còn được mấy? Ai chịu làm tiểu nhân, mà 
không làm quân tử? 


3 - Bụng vẫn công binh, mà hậu tình với thông gia, gần bọn 
tiêu nhân, cho nên họ Doãn vì thế mà cầm cân không công 
bằng %, Mở rộng lòng thành, ban bố công đạo, cho nên Vũ hầu 
(Gia Cát Lượng) nổi tiếng hơn hắn, trong những người có tài 
vương tá. Cho nên, người ta nói rằng: bản tâm người ta, sang 
như mặt trời, mặt trăng; mà lợi dục là nhật thực, nguyệt thực, 
bị tối mờ; đạo lớn thênh thang, bị thiên kiến lấp đi. Quá nghe, 
tín người, thì thăng hóa ra cong; mà có lợi cho kẻ gian. Mừng 
giận thiên lệch, thì thưởng lâm, mà hình lạm. Chỉ có công tâm, 
thì mới sáng suốt; thiên tư, thì sinh mồ tối. 

4 - Làm việc, phải siêng năng. Thức ăn, cho ngon; thức mặc, 
cho đẹp; tơ lụa, thóc gạo, đều là sức đân cung cấp; ở yên mà bỏ 
chức, ăn ngon mà trễ việc; có chút lòng, người sao không tự 
then? 


® Bốn cói biết: dùng điển Dương Chấn đời Hán. Có người đưa vàng cho ông, ông 
từ chối. Người ấy nói: "Đêm hôm, ai biết đâu?" Ông trả lời: "Trời biết, đất biết, 
anh biết, tôi biết; sao lại nói không ai biết?" Do đó, thành ra câu chuyện "tứ trì" 
(bốn cái biết). 

® Đơn, hạc: dùng điển Triệu Biện, đời Tống. Biện đi làm quan, chỉ đem theo một 
cây đơn, một chìm hạc mà thôi. 

® Hỏi địu: dịch nghĩa chữ "thục vấn", dùng điển Cao Dao, đời Ngu Thuấn, xét 
hình ngục tử tế, kính Thị có câu: "Thục vấn như Cao Dao" Xét hỏi hình ngục 
địu ngọt nhự Cao Dao). 

® Họ Doãn: làm Thái sư, đời Đông chu. 
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Xưa kia, người quân tử, không chịu ăn không; lưng toát mô 
hôi mà vẫn chịu khó; gối bằng gỗ tròn !, để tính công việc, đêm 
ngủ không yên, 

Ai là thầy ta? Một ông họ Phạm, một ông họ Hàn ®, 

Họ Chân lại chép 10 bài châm Thập hại: 


1 - Đoán ngục không công. - Ngục là quyết định tính mạng 
của nhân dân, không nên tư túi, vặn cong, chút nào. 

2 - Nghe hiện không xét rõ, - Kiện cáo có hư, có thực; nghe, 
không xét rõ, thì hư hóa thực, thực hóa hư. 

3 - Giazm tù lâu. - Một người ngôi tù, cả nhà bỏ việc. Ngồi 
trong nhà tù, một ngày dài như một năm; có thể tham lâu mãi 
được, mà không xử ngay, không? 


4 - Dùng hình thảm khắc. - Việc hình, bất đắc đĩ mới phải 
dùng. Thân thề người ta, cũng như thân thể mình, sao nỡ tra 
tấn thảm khắc? 


ð - Truy nã trdi phép. - Một người bị truy nã, ca nhà hoang 
mang, phải mất tiền giải dẫn, mất tiền lễ quan; người nghèo 
không khỏi vay nợ, thậm chí có người bị phá san. Như vậy sao 
nỡ lạm hình? 


6 - Tiêu xưng, cáo cột. - Cáo cật (cáo giác người khác) là 
nguồn gốc làm bại hoại phong hóa. Người nào phạm tội, chỉ nên 
nghiêm trị người ấy, sao nỡ làm dây dưa đến người khác? 


7 - Phú dịch bhông quán bình. - Đặt ra lệ phạt để lấy tiền, 
nay không thế nữa; nhưng thay vào đó, là sự phú địch không 
quân bình. 


8 - Thôi thúc thuế má nhiều lần. - Nay, ỏ các châu, huyện, 
có người đã nộp thuế rồi, mà không có giấy biên lai; hay có cấp 
giây biên lai, mà không xóa SỐ; lại đòi đem biên lai lên trình 
quan, không khỏi phiền nhiễu. Thậm chí, có biên lai, mà vẫn 


"' ảnh chấm: một cái gối, thường bằng khúc gỗ tròn. Theo Diễn phần lộ tục tập, 
của Trình Đại Xương, khi Ngõ Việt Vương, Tiền LAiu, ở trong quân, thường Ìo 
lắng, nghĩ ngợi sách hoạch; đêm khuya đi ngủ, lấy khúc gỗ tròn làm gối, cho 
khỏi ngủ say, gọi là Cnh chấm (Từ hơi, trang 1.255). 

® Phạm: là Phạm Trọng Yêm. tự Hì Văn, người đời Tống, một vị danh tướng thời 
đó, giỏi về chính trị, về chống ngoại xâm người Khương, người Hạ; chúng rất tín 
phục. - Hỏn: tức là Hàn Kỳ, cũng là một vị danh tướng đời Tổng. (xem trên). 
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phải nộp thuế lần nữa! Mới nghe: thường thường, có người phải 
mất nhà, mất cửa, đợ vợ, bán con. Cần phải răn chừa việc ấy. 

9 - Nha lại uê các làng. - Dân thôn quê sợ lại như cọp. Sai 
bọn nha lại về nông thôn, cũng như thả cọp ra ngoài cũi. Vậy 
phải ngăn cấm bọn cung thủ, thổ quân ?', 

10 - Mua hàng giá rẻ. - Cùng một thứ hàng, thì cùng một 
giá. Lẽ đâu lại có công mua, tư mua, thì giá khác nhau? Nay, ở 
các châu, huyện, người nhà quan ra mua hàng, theo g)á chợ, bớt 
đi hai, ba phần mười; hoặc mua không trả tiền ngay; hay cướp 
sống, không trả tiền. Nhân dân chịu sao được? 

Những bài châm này, thường thấy ở trong tập “Cư gia tất 
dụng". Pha công (Tô Đông pha?) nói rằng: "Việc thiên hạ mà 
thành được, là nhờ ở người có độ lượng lớn; mà bại, là tại bụng 
nhỏ nhen của kẻ tiêu nhân hẹp hòi". Câu này nên suy xét. 

68 - Trương Vịnh nói: "Bất cứ việc gì, cũng có ba điều khó: 

1 - Có khả năng làm; 2 - Thấy việc, mà muiốn làm; 3 - Làm, 
phải quả quyết". Trương Vịnh lại nói: "Việc gì, bất cứ lớn nhỏ, 
đều phai dùng trí". 

Tổng sử chép: "Năm Thuần Hóa (990 - 995), dân hai tỉnh 
Chiết, bị đói; nhân dân bảo nhau vác gậy đến nhà giàu, làm 
giấy vay thóc. Những người ãy đều phải tội cường đạo, đem xử 
tử. Trương Vịnh, làm Tri châu Thái Châu, bắt được thủ mưu, 
phạt cho đánh vào lưng, còn những người khác, a tùng, thì phạt 
trượng, đi đây. Việc tâu lên, vua Thái tông cảm ngộ, hạ chiếu 
khen, rồi sai sứ đi các đạo, nói với Tuần phủ rằng: "Những 
người ấy đều là bình dân, vì đói nên phải cướp lương để sông; 
nên gìam tội thật nhẹ, không khép vào tội cường đạo". 

Người làm quan nên biết việc này. 


69 - Chu Thâm, là danh thân khoảng năm Thành Hóa (1465 - 
1488), đòi Minh, có làm bài thơ cảm hoài, rằng: 


“Phúp tại tuất dân, dân hựu bệnh, 
“Sự nhân trừ tệ, tệ hoàn tăng. 


® ung thủ: quân lính có mang khí giới. Thổ quân: lính địa phương, cũng như 
lính lệ ta xưa. 


366 


Dịch thơ 


“Phép cốt thương dân, dân lại bhổ, 
_ Việc 0ì trừ tệ, tệ còng thêm ”. 


Tiết Huyên, đời Minh, nói: "Làm quan, hễ có một chút 
thiên tư, là người ta dòm biết ngay. Ta có một tên lính, thấy 
nó nhanh nhẹn, việc gì cũng sai nó; thế mà người ngoài đã 
đề ý đến". 

Thế mới biết: làm quan rất nên cần thận, không thiên tư 
chút nào. 

Dương Nhất Thanh dụ chư tướng răng: "Lúc vô sự, phải đề 
phòng như là có việc; lúc có việc, phải trấn tĩnh, như là vô sự". 

Câu nói ấy rất hay; không những làm quan ngoài biên thùy 
phải biết, mà các quan ở nơi miếu đường cũng nên ghi lòng. 

70 - Thiên Đại thần thị qui, trong sách Hồng phạm bao, của 
Đồ Long, một nho giả đời Minh, nói rằng: "Đạo làm đại thần, 
như treo gương, như cầm cân; phải trung chính, mà không 
thiên lệch. Hã lệch, thì hại; chỉ có người sáng suốt, mới phân 
biệt được. 

Việc thiên hạ, nhà nước, có việc nên lơ mơ (mông lung), có 
việc nên mình bạch, có việc nên nhu hòa, có việc nên cương 
quyết, nghiêm nghị, có việc nên điều đình, có việc nên quyết 
liệt, có việc nên gian tĩnh, có việc nên chấn chỉnh, có việc nên 
tròn lăn, có việc nên trì chấp, có việc nên thâm trầm, có việc 
nên mở ngỏ, có việc nên rộng lượng, có việc nên công liêm, có 
việc nên học cổ, có việc nên thông kim, l 

Nên lơ mơ, mà không lơ mơ, thành ra xét nét; nên mình 
bạch, mà không mình bạch, thành ra úp mở (mô lăng); nên nhu 
hòa, mà không nhu hòa, sợ thành ra tợn tục; nên cương nghiêm, 
mà không cương nghiêm, thành ra nhu nhược, nên điều đình, 
mà không điều đình, thành ra quá khích; nên quyết liệt, mà 
không quyết liệt, thành ra nhù nhừ; nên giản tĩnh, mà không 
giản tĩnh, thành ra sinh sự; nên chấn chỉnh, mà không chấn 
chỉnh, thành ra bố bễ (đổi phế) nên tròn lăn, mà không tròn lăn, 
thành ra câu nệ; nên chấp trì, mà không chấp trì, thành ra theo 
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nhám. Khí độ không thâm trầm, thì mắc phải bệnh nông nối. 
Trong bụng không sáng suốt, thì khổ về nỗi khó khăn. Không 
rộng yêu người, thì nhân dân không được hưởng phúc. Không 
công liêm, thì người ta hay đến cầu cạnh. Học không biết cổ, thì 
không bát chước được tiên vương, mà sáng lập việc gì cũng thô 
hẹp, không có điển nhã. Tài không thông kim, thì không thông 
đạt việc đời, đặt kế hoạch gì cũng bế tắc, khó làm. Ấy, cái đạo 
làm đại thần, phải tính thuần, và đây đủ, như thế; há phải 
người thường, phẩm tục, gánh nổi sao? Cổ ngữ có câu rằng: "Bất 
á, bất lung, bất tố át gia ông" (Không câm, không điếc, không 
làm được ông bố vợ). Cổ ngữ lại có cầu rằng: "Làm tế tướng, mũi 
hút ba đấu rượu ngon, mắt trông thấy cá dưới vực, đen, trắng, 
thật rõ ràng, thì không có phong thể đại thần, thì dân tình 
không phục". Cho nên, làm đại thần, phải như ngu, như vụng, 
như tối, như độn, quên cả ơn, lẫn thù, hòa lộn ta với người, 
không lộ tỉnh thần của mình, không móc chuyện tư của người; 
chê, ta không giận; khen, ta không mừng: giấu sáng, che tổ; cho 
nên gợi là lơ mơ (mông lung). 


Đại thần, ở vào địa vị kén chọn nhân tài, giữ quyền cân 
nhắc nhân tài, mà lại sờ soạng cả hai đầu (mô lăng), sao định 
được sự phải của nước (quốc thị)? Tất phải phân biệt kẻ gian 
ngay, người thiện ác; người nào hiển, nên tiến cử; người nào 
không hiền, nên loại lọc. Việc này thiện, việc kia ác; lời nói này 
đúng, lơi nói kia không đúng; như thế này là hợp quốc thị, như 
thế kia là trái công nghị; quắc mắt, găng mật, không từ lao oán; 
làm cho những lời tranh luận ở tụng đình, lời phải, lời trái, 
không lân lộn. Thế gọi là minh bạch. 

Nhà nước có việc gì gấp khúc, khó khăn, quan trọng, lớn lao, 
gấp rút; hoặc là chính sách của triều đình, hoặc là mưu lược ở 
biên giới; hoặc việc quản trị quan lại, xét sự đau khổ của nhân 
dân; hoặc khi cướp giặc nổi lên; hoặc khi bè phái câu kết, thì kẻ 
đại thần bao giờ cũng nên vững chắc đứng giữa, như cột đá 
đứng giữa dòng sông; không quá kính, không a tòng, thong 
dong, hòa giải, cho được thích đáng, để gây lấy phúc hòa bình 
trầm nghìn năm về sau; cho nên gọi là như hòa. Như Chu công, 
Lễ công, xưa, lấy trung hậu, mà dựng nước. 
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Nhưng, nhu hòa quá, thì ủy mỹ, nhu nhược; gây thành bê 
trệ. Vậy nên phải đoan chính, mô phạm; giữ lấy phong thể, như 
núi Thái Sơn đứng sửng, không ai gần được; cho nên gọi là 
cương nghiêm. 


Trước nghĩ thế này là không phải, sau nghĩ thế khác là phải, 
thì bỏ điều trước, mà theo điều sau. Kiến thức của mình sai, lời nói 
của người ta phải, thì bỏ cái của mình, mà theo ý người; không cố 
chấp thành kiến, không che giấu lỗi mình; cứ phải thì theo; theo 
điều phải, như lăn hòn tròn. Thế gọi là chuyển. uiên. 


- Khắc phục lòng nghi hoặc, ruồng bỏ sự bất quyết. Điều gì 
mình chắc chắn là phải, thì dù muôn người không thể chuyển 
được; cho nên gọi là chấp trì. 


- Mừng, hay giận, không lộ ra mặt, đe dọa, không động nổi 
lòng; như biến đại đương mông mênh, không bờ bến. Ấy là khí 
độ bậc đại thân, cho nên gọi là (hâm trầm. 


- Không lập giới hạn ??,¿ không đặt thành khả phủ; thông 
đạt, sáng sủa, như trời tạnh, mặt trời sáng; cho nên gọi là khai 
lãng (mỏ ngô). 


- Miệng đọc hàng vạn quyển sách, bụng chứa kinh nghiệm 
muôn đời; biết rõ điển cố của tiên vương; đem văn chương ra mà 
trau dổi (tư nhuận) nghiệp lớn; đem lễ nhạc mà xây đắp thái 
bình; cho nên gọi là học cổ. 

- Không ương gàn, câu nệ (sư tâm), trái tục; không nệ cổ, 
hại kim, không mắc phải kiến thức vụn vặt, của hủ Nho; cho 
nên gọi là (¿hông kim. 

- Thương yêu dân đen; mến tiếc nhân tài, có lượng bao 
dung, như trời đất; cho nên gọi là quảng lượng. 

- Lấp cửa riêng, cấm tư yết; không ăn của đút, nơi môn đình 
trong lặng như nước; cho nên gọi là công hêm. 

- Căn bản ở như mình; nếu một lúc tức giận, giơ tay, xốc áo, 
cho sướng trước mắt; sợ việc không thành, lại sinh biến. Vậy 
nên phải điều hòa, như vặn đờn, như nấu canh, không kíp, 
không hoãn, không ngọt, không đăng. Thế gọi là điều đình. 


( Nguyên văn viết là định huế, chữ trong sách Trang tử, thiên Nhân gian thế; 
nghĩa là: bờ ruộng, giới hạn (xem: Vương Tiên Khiêm - Trang Tử tập giả). 
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- Hoặc có việc chợt đến, vật ngoài lôi kéo. Cổ nhân nói rằng: 
"Nên quyết đoán, mà không quyết đoán, tất chịu họa loạn". Biết 
rõ tình hình công việc, cần tuốt gươm, bẻ tên, mà việc phải làm, 
thì cũng cứ làm; không nể nang; không vì nhiều người bàn ra, 
nói vào, mà lay chuyển; không vì lợi, hại, mà đối chí hướng, cho 
nên gọi là quyết liệt. 


- Quốc gia vô sự, ấy là hạnh Shiê Hiếu danh, ham công, 
bày vẽ rắc rối, ngày sau a1 nhận lỗi cho? Tôn sùng phong độ 
thanh tĩnh, giữ gìn phép tắc nhất định; cùng với quốc gia, cùng 
yên vu, vô sự; cho nên gọi là gidn tĩnh. 


- Hoặc có hại lớn, phải trừ; như: phong tục đồi bại, phép tắc 
đổ nát, nhân dân ngoan cố, coi thường; cần phải một phen chỉnh 
đốn lại, thế mà, noi theo đường cũ, lần lữa yên chơi, chỉ sướng 
lấy một mình, để khó nhọc cho người sau, thì việc thiên hạ ngày 
một hư hỏng. Vậy nên phải phấn khởi tỉnh thần, gắng gượng 
sức mạnh, mà làm; lấp kín hố tệ, triệt hắn nguồn vạ, để lại 
phúc lợi vô cùng cho đời sau. Thế gọi là chấn chỉnh. 

- Khí Xuân ấm áp, khí Thu gay gắt, tuy đi đôi với nhau, 
nhưng, gay gắt, là để giúp cho dương xuân, ấy là đạo trời. Khí 
gay gắt thịnh quá, thì khí dương hòa bị chuyển động, mà không 
phát huy được. Vì thê, họ Thân, họ Hàn ?°, dùng hình danh, làm 
hại thiên hạ. 

- Làm đại thần, phải thể lòng hiếu sinh của trời đất, mà ban 
bố hòa khí; vì nhà nước, giữ bụng tỉnh thành, nghiêm kính, lòng 
ngay thăng; giữ gìn cẩn thận trong khi ở một mình, cũng như 
khi trước mặt mọi ngươi. 

Những lời trên đây, là ¿h¿ qgu¿ '” của bậc đại thần đời sau. 


Lại nói rằng: "Đại thần coi việc nước, nên lấy thiên hạ làm 
của công muôn đời; khu xử việc lớn, chớ theo ý riêng mình; phải 
có độ lượng khoan hồng, thái độ hòa bình, thể cách trung hậu; 
nhất là ở chỗ "đối với xa, gần, thân, sơ", phải xét thật kỹ". 


U Thân, Hàn: tên gọi tắt Thân Bất Hại, và Hàn Phi tứ, hai nhà hình danh học, 
trong Cứu lưu, về đời Chiến quốc. 

2 Ty; một thứ có giống như chiếc đũa, dùng để gieo quẻ xem bói; cho nên, 
phép bói ấy, gọi là bái cô thì.- Qui: rùa; dùng mai rùa xem bói, gọi là bói rùa, để 
biết trước sự lành dữ. Thị gui: nghĩa cũng như kim chỉ Nam, gương soi chung, 
để chỉ đường. 
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71 - Nghê Nghĩa phủ, đời Tống, nói: "Mỗi khi ta ra chơi phố 
chợ, hoặc nơi hàng quán, gặp những người khách đi đường, ở Hà 
Đông, Hà Bác, Thiểm Tây, tất hỏi mọi việc, để cho biết các thứ 
chè, rượu, muối, phèn, tạp hóa, có thay đổi điều lệ gì không; và 
biết công việc trong các tỉnh ấy ra sao, có điều gì tiện, và bất 
tiện, thế nào". | 

Ấy, các bậc tiền bối dụng tâm như thế. 

72 - Ta thường đọc sách Vương thị đàm lục, trong pho 
Thuyết phu, thấy chép mục lục sách, mà các vị quan to, đời Gia 
Hựu (1056 - 1064), thường xem đọc. Những loại sách ấy, chép ra 
sau đây. Thế mới biết: các bậc tiên hiền, học thuật tinh bác, 
công nghiệp xa rộng, là nhường nào! 

Các sách ấy chếp như sau: 

1 - Tập tư lự biến Uuăn bha hy sự (Biên tập những việc, mà 
bụng ghi nhớ được, và mặt thấy, tai nghe); 

2 - Tập chư ty sự lệ uăn tự (Điên tập những giấy tờ, về sự lệ, 
các ty thuộc); 

3 - Sao hý bản triều thị 0í sự tiết (Sao chép, chì tiết, từng 
việc thi hành, của bản triều); 

A4 - Tầm cầu chư lộ cổ kưn chiến đấu hònh sự phương lược 
(Sưu tầm phương lược chiến đấu, hành sự, từ xưa tới nay, ở các lộ); 

5 - Biên lục cực biên sơn xuyên yếu đồ (Biên chép địa đồ 
trọng yếu, các sông, núi, miền biên giới xa); 

6 - Lục cổ bữn phàm hưng lợi công tư sự (Biên chép tất cả 
những việc hưng lợi, cả công, cả tư, từ xưa tới nay); 

7 - Lục cổ bừm trị thủy phương lợi đồ (Chép địa đổ, và 
phương lược trị thủy, từ xưa tới nay); 

8 - Lục Tam ty tiền cốc uăn tự cứu uấn mới niên khoa số đữ 
nhất nhiên chỉ dụng da thiểu súc tích phong phúp chỉ sơ (Ghì 
chép giấy tờ, về tiền, về thóc, ở Tam ty; xét hỏi về số liệu, mỗi 
năm đánh thuế, cũng là số liêu chi dùng, nhiều, ít, súc, tích, 
thiếu, đủ, trong một năm); 

9 - Phòng uấn bình tịch nội ngoại tăng giảm hư thực ởa 
thiểu số (Phỏng vấn về sổ bình, nội, ngoại; xem số tăng, giảm, 
hư, thực, nhiều, ít, thế nào); 

10 - Lục luật lệnh hình thống uăn thư (Chép văn thư, về 
luật lệnh, hình thông); 
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11 - Phỏng uấn nội ngoại dưỡng mã số đa thiểu (Hỏi về số 
ngựa nuôi ở nội, ngoại; nhiều, ít, là bao nhiêu); 

12 - Lục thủy lục chu xa chuyển uận phương lược (Chép 
phương lược vận chuyền, bằng thuyền, bằng xe, trên các đường 
thủy, đường bộ); 

13 - Lục cổ bkữm dưỡng mã mỗi mã phúớp (Chép phép nuôi 
ngựa, mua ngựa, từ cổ chí kim); 

14 - Lục bhí giới hình chế pháp độ (Chép pháp độ chế tạo 
các bình khí - khí giới); 

15 - Lục bình gia uăn tự (Chép các giấy tờ, sách vở, thuộc 
nhà binh); 

16 - Tầm phỏng lễ nhạc 0uăn tự (Tìm hỏi giấy tờ, sách vở, về 
lễ nhạc); 

L7 - Lục lịch đại sở thượng hữu ích quốc gia sự (Chép những 
việc có ích cho quốc gia, mà các đời chuộng làm); 

18 - Lục cổ bừn hữu di lợi ư dân giả sự (Chép những việc, 
mà xưa nay bỏ sót, lợi ở dân); 

19 - Lục cổ kừn danh thần 0ì chính sự lược (Chép sd lược 
việc hành chính, của các vị danh thần, từ xưa tới nay); 

20 - Lục bản triều chư tướng lâm địch chế trí phương lược 
(Chép những phương lược bố trí ra, khi gặp quân địch, của các 
tướng bản triều); 

21 - Lục lịch đại bản triêu thực hóa doanh ui sự (Chép 
những việc kinh doanh về kinh tế (tiền của), của các đời, và của 
bản triều); 

22 - Lục hướng lai hanh oăn thư trung lợi hại sự Hết (Chép, 
chi tiết, việc lợi hại, trong việc làm văn thư, từ xưa tới nay); 

23 - Lục bản triều chư tể tướng sở thí uí (Chép các công việc 
thi hành, của các vị tế tướng, về bản triều); 

24 - Lục đài tỉnh cố sự (Chép những câu chuyện về đài, tỉnh); 

25 - Quan thông điển hội yếu chư thư (Xem xét các sách 
Thông điển, và Hội yếu). 

26 - Lục chư tại quan sở hành phương lược (Chép những 
phương lược về việc làm, của các quan ở đây); 

27 - Lục chư thần sở tùng chư thư mục lục (Chép mục lục 
các sách, của các quan tàng trữ). 
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78 - Xưa nay, gọi là chính sách hưng lợi trừ hợi, chắng qua 
là những việc khuyên dạy dân làm ruộng, trồng dâu, sửa đắp 
bờ ao, khai thông ngòi lạch; chẳng có việc gì khác. Nhưng, 
nếu mình không thân làm, mà giao cho lại dịch, họ không 
chịu khoan hoãn, mà thôi thúc làm cho mau, thì lại càng 
phiền nhiễu. Cho nên, Sở Tài nói rằng: "Làm một điều lợi, 
không bằng trừ một điều hại. Gây ra một việc, không bằng giảm 
đi một việc". 

74 - Cai trị miền biên giới, khống chế dân Man, Lạo, không 
gì bằng: nhân nơi yếu hại, mà đặt binh canh phòng, nhân số 
quân canh đồn, mà đặt vọng gác, như nanh chó, như gạc hươu. 
Còn lương, thì tùy tiện mà cấp phát: hoặc lấy tiền thóc trong 
kho mà cấp, hoặc cấp cho ruộng xa, đất hoang, hoặc cấp cho 
mắm muỗi. 

Lính đi đóng thú, thì tùy tiện tuyển chọn; có khi chỉ chuyên 
lấy lính thổ dân, có khi vừa lấy quan bình, vừa lấy thổ bình. Đó 
là kế hoạch "lo sâu, phòng xa". : 


75 - Thân công nói rằng: "Làm chính sự, không cốt ở chỗ 
nói nhiều, mà nhằm vào chỗ làm nhiều. Phép nuôi dân, phải 
cho dân được yên ổn, mặc cho họ được tự nhiên. Khi họ bị đau 
khổ, thì phải giải trừ ngay đau khổ cho họ. Khi thấy họ bị oan 
uống, thì phải làm cho họ được thanh thoát. Tất cả giấy tờ về 
phu dịch, phải giảm ít đi, thì đời sông của đân mới được hả hê. 
Còn như treo bảng, niêm yết, cáo thị rãi rác khắp nơi, chỉ tốn 
tiền, vô ích!", 

Liễu Tử hậu nói: "Theo truyện Quách Thác Đà, thì việc thúc 
gục dân cày ruộng, gặt lúa, chăn tằm, dệt tơ, là phiền nhiễu". 

Sách Tơng thuyết (nói về trồng dâu), về đời Minh, gần đây, 
có chép bài ca dao về việc ra bảng hiểu dụ dân Mán tuân theo 
phép trồng dâu, và cho là sự phiền nhiễu. Như thế cũng là hiểu 
thấu dân tình. Bài thơ về việc ấy như sau này: 

“Thượng ty xuất ban an Chàng, Dao, 
"Quân dân khích biên pháp bất nhiêu. 
"Vị đầu tôi cấm đa yên táo, 

"Hổ lang thân thượng dung chỉ cao. 
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“Thị nhân đắc bằng tâm độc bhoái, 
“Trúc đồng truyền lai thanh tỉ đái. 
"Ngang ngàng chỉ khí tự sắc ban, 

“Tú mã tinh trì hạ thôn trọt. 

“Ÿ quan thúc thế tình uạn thiên, 

“Lung bê cô tửu tương hậu tiên. 

“Trúc đông nhất phủng một thống dạng, 
"Hộ hộ hựu khoa tê bằng tiên. 

"Di nhân uăn tự hà tầng thức, 

“Hương lão lạc lai già ôc bích”. 

(Quan trên vết bảng yên ủi dân Chàng, dân Dao: dân, cùng 
quân, mà ức hiếp họ, thì pháp luật không tha thứ. Điều cấm 
trước tiên, là không được hạch sách ăn uống, rán thịt hổ lang 
lấy mỡ dầu. Nhân dân nơi chợ búa, thấy bảng lấy làm khoái chí. 
Ống tre đưa lại, buộc bằng sợi tơ xanh, ngang nhiên đắc chí như 
là được sắc ban của vua. Mượn ngựa chạy cho mau về các thôn 
trại. Ÿ thác thế quan, làm đủ mọi trò: Mua rượu, mua gà, đua 
nhau ăn uống. Thực ra, mang cái ống tre ây, thì không khó 
nhọc gì, nhưng nhà nào cũng phải trả tiền công mang bảng. 
Người rợ mọi đã hề biết chữ nghĩa là gì, các hương lão sẽ bóc 
lây, che vách nhà). 

76 - Bây tôi nhà Minh, làm bài bi ký Bình Man, rằng: "Mán 
Chàng là dân tộc khác; tính đữ như hùm beo, cử động lanh như 
vượn khỉ. Người cai trị họ, phải nắm được điều cốt yếu; người 
chống giữ họ, phải có phương pháp. Vì, việc trong thiên hạ, 
không gì khó bằng việc binh, mà tài trong thiên hạ, không gì 
khó hơn tài làm tướng. Thực vậy, cầm đầu mười vạn quân hùng 
mạnh như gấu, như beo; khiến họ phải quên mình mà xông vào 
chỗ gươm giáo, tên đạn; nếu không nhân, thì không được lòng 
họ; không oal, thì không chế ngự được họ; không quyết đoán, thì 
không sai khiến được họ; không khôn khéo, thì không có mưu 
mô; không tín, thì không làm cho người ta phục tòng. Lại phải 
tròn như hạt châu lăn trên mặt mâm, như cái vòng tròn không 
có đầu mối, không gắn chặt nhất định, không thiên tư. Có như 
thế, thì, quân chưa xuất trận, mà đã thắng trước". 


Lời nói ấy, thực thấu hết phép cầm quân, giữ nơi biên thùy. 
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- Sách Uyên giám loại hàm có chép một đoạn, nói về âm 
đức, trích trong (hiên Quơn thư, sách Sử bý, như sau: "Trước 
cung Tử vi, có ba ngôi sao, ở ngay trước miệng sao Đấu, đều từ 
phía Bắc, quay đầu sang phía Tây, lúc ẩn, lúe hiện, gọi là Âm 
phúc tỉnh”. 

- Sách Hán thư nói: "Người nào có âm đức, thì trời trả 
phúc cho”. 


Mat Thừa truyện nói rằng: "Tích đức, và làm phúc, tuy 
không biết là hay, như cũng có lúc được báo". 


- Sách Thuyết Uyến nói: "Có âm đức, tất hưởng được lộc; con 
cháu ngày sau sẽ được vinh quang". Xem những việc chép sau 
đây sẽ biết: 

- Vu Công giữ phép nhân thứ, cứu khổ được mấy nghìn người; 


- Đặng Huấn bãi việc đào sông Thạch Cữu, mỗi năm cứu 
sống được mấy nghìn người; 


- Đậu Vũ Quân cố sức làm thiện; 

- Vương Hựu minh oan cho Phù Ngạn Khanh được khỏi tội; 
- Mã Tòng Chính cho người thiếp về nhà, mà không đòi nợ; 
- Lưu Đại Hạ giâu sự tích đi sứ Tây Dương; 

- Ngụy Khỏa gả chồng cho người nàng hầu của cha; 

- Hàn Quyết lập con mồ côi; 

- Tôn Thúc Ngao chém rắn; 

- Dương Bảo phóng sinh chìm sẻ; 

- Hoàng Kiêm Tế cho nhân dân vay thóc, bằng giá công bằng; 
- Tào Bân cứu sống nhân mạng cả một thành; 

- Viên An đoán ngục nước Sở, không lấy tang vật bắt tội người. 


Con cháu các vị ấy, đời đời được quí thịnh; đạo trời báo ứng 
thật là rõ rệt; 
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1X. PHẨM VẬT (300 ĐIỀU) 


1 - Kimh Dịch nói: "Trong khoảng trời đất, có vạn vật. Vạn 
vật đều có cái lý đương nhiên, lại có cái cớ sở dĩ nhiên. Suy được 
cái lý ấy, tìm được cái cớ ấy, thì thể bao quát được tất cả trong 
một chữ: đó là "tự nhiên”, mà thôi. 

Cửa nhà, đồ dùng, thuyền xe, áo mặc, ăn uống, mỗi vật có 
một lý; trời sinh ra nó, thánh nhân thì biết trước lòng dân mà 
chế vật dụng ấy. Báo rằng cái gì người làm là không có quan hệ 
với trời, thì không được. 

Cây có, cầm thú, sâu bọ, cua cá, vật gì cũng có một tính 
riêng. Tính ấy, tự trời phú cho nó; thánh nhân xét rõ đạo trời, 
mà thuận theo tính vật. Bảo rằng: cái gì trời sinh, là không 
phải để nuôi người, thì không được. 

Giữa trời với người, tình không khác nhau, lý với tính không 
lẫn lộn. Nếu không có trí lự, thì không sáng chế được mọi vật; 
không có chính sự, thì không làm cho vạn vật thỏa mãn được 
bản tính. 

2 - Sách Sơ học ký ®„ dẫn lời Hoài nam tử, nói rằng: "Cổn 
xây thành". Nhưng, sách Ngô Việt xuân thụ ghì chép rõ rằng: 
"Cổn xây thành, để bảo vệ vua; lại xây quách để giữ lấy dân". 
Ấy là: thành, quách, có từ đấy trước tiên. 

3 - Hoài nam tử nói: "Thùy làm nhà, đắp tường, lợp mái, cho 
người ta biết bỏ chỗ hang đá, làm nhà cửa mà ở". Ấy là: tường, 
và nhà, có từ đấy. 


tÐ Xem: Loại Hình tượng, I1, 20. 
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4 - Lời sớ, trong sách Luận ngữ, có nói: '"Trong cửa có nghiệt 
(bậc cửa), bên nghiệt có trành (bạo cửa). Tiên nho nói rằng 
"nghiệt" là cây gỗ ngắn, dùng ở giữa cửa; "trành" là cây gỗ dài, ở 
hai bên cửa, gọi là môn tiết (khuôn cửa). 

Chu tử nói: "Cổ nhân thường khép cánh cửa bên tả; nhà vua 
thường ra cửa tả, để tiếp kiến người". 

5 - Sách Phong thổ ký °®, của Chu Sử, có chép: “Trạch (nhà 
ở) cũng như đệ, ý nói có trật tự trên dưới". 

6 - Hoàng sơn cốc tạp bý chép rằng: "Nói về màn, phía bên 
cạnh gọi là đuy, trên định gọi là mạc, cả màn lẫn đình bao vây bốn 
mặt như cái nhà, gọi là đ. Trên chỗ ngồi, đề hứng bụi, gọi là địch 
(màn động). Người ta thường nói đại thứ, tiểu thứ, đều là át cả". 

7 - Sách Tam đài đồ hội chép: "Khuyết ö bai bên của, 
khoảng giữa bỏ trống, mở lối đi". 

8 - Chu tử bàn về: "Các cung thất, đông vũ, điện ốc, hạ ốc 
(nhà lớn), đường giai (thềm bậc), phòng, tịch (buồng, chiếu) của 
người xưa, đã khảo cứu tường tận, và đã chép đủ trong Tộp ăn, 
và trong Toàn thư”. 


9 - Sách Cổ nhạc phủ chép truyện vợ Bách Lý Hề làm bài 
ca, rằng: "Lâm biệt thì, xuy diễm di" (Lúc chia tay, lấy khung 
cửa mà thổi nấu). Trong thiên Nguyệt lệnh chương cú, Thái Ung 
nói: "Làm cái khung cho cánh cửa được ngay ngắn có người gọi 
là điễm di". 

10 - Sách Tam tài đồ hội chép: "Từ đời Tam đại, mới có 
hành mã" (cái giá cắm chông). Sách Chu ïễ gọi cái ấy là bệ hỗ. 
Cách làm: đặt một cây gỗ để ngang ở giữa, rồi đục lỗ, cắm hai 
mảnh gỗ suốt cây gỗ ngang ấy, làm thành bốn cái sừng; để ổ 
cửa, để ngăn cấm không cho ra vào. 

11 - Sách Bác uật chí nói: "Ở Giang Lăng có một cái đài thật 
to, mà chỉ có một cái trụ, tất cả các xà đều cắm vào cái trụ ấy". 
Sách Chư cung cố sự chép rằng: "Vương Nghĩa Khánh đời Tống, 
làm trấn thủ đất Lâm Xuyên, có làm một cái quán ở La Công 


( Phong thổ ký: tên một bộ sách của Chu Sử đời Tấn. Theo truyện Chu Sử, trong 
Tấn thư, Chu Sử có làm các sách: Äfặc ngữ, 30 thiên; và sách Phong thô ký. Các 
sách này đã bị mất, nay chỉ còn thấy dân trong các sách khác. 
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châu, thật to, mà chỉ có một cái cột". Xem thế, thấy cổ nhân 
cũng đã hiếu kỳ. 

Ở nước ta, phía Tây đô thành, có chùa Diên Hựu, năm Long 
Phù thứ nhất, đời Lý (1101) TH], tu lại, cũng chỉ có một cột. 
Xem bài văn bia tháp Sùng thiện Zš #?#ˆ ở Đội Sơn (Núi Đọi, ở 
Hà Nam), có mấy câu sau này: 


Ia| PR 3ã 242 BR]. JRW ñE ÿi⁄ }2⁄XƑ › Mã ã W{ ⁄ 72H; ì 
FHÿYH:H — Thất › #t LII ƒ ậ3l{C› 4tr ¿4 ấẽ XS H ^É 
át‡H. Z7 7k › JlS§Jl, H§Z 2E › Xi 2b, 47 Hã 
3H Z ; ñlã <7 Kš› li MWIÃ¡ . H77. X13: kẩ 

XI YN 2Ề1U8 Hồ ĐT ÌE <2 fŠ ý ñm HH ỨT DU JV. 
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“Hướng Tóúy Cấm chỉ danh uiên, xưởng Diên Hựưu chỉ Phúp 
tự, tạc Linh Chiểu chỉ phương trì. Trì trung dùng xuất nhất 
thạch cán, cớn thượng tích thiên biện liên hoa, hoa thượng án 
khám điện, điện trung tọa kứm tướng. Trì chỉ ngoại chu nhiễu 
họa lang, lang chỉ ngoại, hựu sơ bích trì, giá phi biêu dĩ thông 
chỉ; tiền kiều chỉ đình, ta hữu dĩu lưu ly bảo tháp. Dĩ nguyệt chỉ 
sóc, thân thừa ngọc liễn, đại khỏi thanh diên, hoa hương thiết 
bỳ tộ chỉ nghỉ; bồn quứn trần dục Phột chỉ thức”. (Trông sang 
vườn cấm phía Tây, có xây chùa Diên Hựu thờ Phật. Đào ao hồ 
Linh Chiểu; giữa hồ nổi lên một cái cột đá; trên cột đá nở bông 
hoa sen nghìn cánh; trên hoa sen có một cái điện bày bàn thơ; 
trong điện, có pho tượng thếp vàng ngồi trên, ngoài hồ có hành 
lang chạm vẽ chạy quanh; ngoài hành lang, lại đào hồ Bích Trì, 
bắc cầu đi qua; hai bên tả hữu sân, ở trước cầu, có bảo tháp; 
vách tháp khảm ngọc lưu li. Hàng thắng, cứ ngày mồng một, 
vua ngự xe ngọc, ra chùa làm lễ chay; bày hương hoa, làm lễ 
cầu phúc; sửa soạn chậu nước trầm để mộc dục Phật). 

Xem thế, đủ biết: thời đó, hay thích xây dựng đẹp đẽ như 
thế nào. 

12 - Bên thầm gọi là nham, dưới điện gọi là lang. Sách Hán 
thư nó1: "Vua Thuấn chơi trên nham lang”, là thế. 

13 - Sách Lễ ký nói: "Thiên tử tựa vào chỗ ỷ, mà đứng: hoặc 
tựa vào chỗ ứrữ, mà đứng". Giải thích rằng: "Ÿ là chỗ cửa sổ 
miếu đường; #r# là chỗ bình phong cửa". 
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- Bách Nhĩ nhã nói: "Cửa (cổng) xóm, gọi là Lư. Sách 
Thuyết oăn cũng nói: "Lư là cổng làng. Vì, 25 nhà, là một lý, 
cùng đi cửa ấy". 

1B - Nhà cửa quan, dân, đều có bị hạn chế, Triều Minh định 
quy chế nhà cửa như sau. 


Nhà của công hầu: nhà trước 7 gian, hoặc ð gian, 2 chái, 9 
giá °). Nhà giữa 7 gian, 9 giá. Nhà tư 3 gian, 5 giá. Các nhà ấy, 
đều dùng ván sơn đen lợp nhà, hoặc dùng ván như cái bánh lái 
thuyền, mà lợp; trên đấu nhà, lại đắp hình các con thú. Còn các 
nhà ngang, kho, bếp, không được làm quá 5ð gian, 7 giá. 

Nhà các quan nhất, nhị phẩm: nhà trước 7 gian, 9 giá; nhà 
ngoài cưa 3 gian, ỗ giá. 

Nhà các quan từ tam phẩm đến ngũ phẩm: nhà trước 5 
gian, 7 giá; cửa chính 1 gian, 3 giá. 

Nhà các quan từ lục phẩm đến cửu phẩm: nhà trước 3 gian, 
õ giá; cưa chính 1 gian, 3 giá. 

Nhà thường dân không được quá ä gian, 5 giá; và không 
được vẽ sao Bắc đấu, cùng dùng các màu sắc. 


Đó là những nét chính, để chỉnh đến phong tục, và tiết kiệm 
tiền của. 

16 - Trung Quốc không cấm dùng ngói ống; nhưng, cung 
điện thì dùng màu vàng, chùa miếu thì dùng màu xanh; nhà 
quan, đân, dùng màu đó. 

17 - Tiết Dã Hạc nói: "Nhà thường dân ở, nên 3 phần ao, 2 
phần tre, 1 phần nhà ở". 


18 - Sách Tam tài đồ hội nói: “Huân là cái vựa tròn". Sách 
Thuyết ăn cũng nói: "Lẫm tròn gọi là Huân; vuông, gọi là binh", 

Ngày nay, các vựa chứa thóc, tròn gọi là Đựz», phía trong 
trát bùn, phía trên đậy phên bằng tre, gọi là đụn lộ thiên, đó 
chính là cái vựa tròn. Nay xét chữ "đụn" cùng với tiếng nước 
nhà tựa như nhau. Nguyên Hàn lại nói rằng: Bắc phương đất 
cao ráo, đóng gỗ xuống đất, đan phên làm đụn, hình tròn tức là 
Huân. Phương Nam nóng và ẩm thấp, nên phải cách đất kê 


(® Giá: là cái cốn chẳng trên xà ngang giáp tường, có chạm trổ, vẽ màu; người ta 
cũng gọi là đấu "chồng đấu". 
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ván, làm nhà hình vuông, tức là cái kính. Chữ "đụn" là đồ bổn 
thiết: Ð (ô) (b) ổn > đồn. 

19 - Thơ quyên dự, trong kinh Thị, có câu: "Hạ ốc cừ cư" 
(nhà to lộng lẫy". Cát nghĩa thêm rằng: "Hạ ốc đại cụ dã" (nhà 
to là cỗ to). “Thiết lễ đại cụ dĩ tự ngã. (bày mâm cỗ to để thết 
ta), ý nói ân cần. 

20 - Sách Dương t phúp ngôn nói: "Hữu hạ ốc chỉ vi biển 
mông (có nhà to để che chở). Thế thì lại gọi hạ ốc là ốc vũ. 

Chu thư nói: "Vua Hoàng đế đào giếng" (giếng có từ đời Hoàng đê) 

21 - Sách Thế bản nói: "Đời vua Thang, có đại hạn, Y Doãn 
dạy dân đào giếng ở đầu bờ ruộng, để lấy nước tát vào ruộng. 
Tức là ngày nay dùng gầu tát nước. 

29 - Tam tài đồ hội nói: Sái bàn là đỗ đan bằng tre, có mắt, 
để phơi thóc, rộng độ 5 thước, có cạp, sâu độ 5 tấc, trong lòng 
phăng rộng, tròn mà dài, dưới đáy có buộc 2 thanh tre đen, thò 
2 đầu ra, độ một gang tay, để bưng cho tiện. Khi trời nắng, đem 
thóc đổ vào đó, để phơi. Xem hình dạng nó, thì nó chính là cái 
mà nước nhà gọi là "Bình đầu cơ" (cái nong). Lại còn có cái ®ư 
cốc giới, nước ta gọi là cái sờng. Cái đòn gánh lúa, dài 3 thước ð 
tấc, chẻ tre, vót bẹt mà làm thành, gọi là đòn mềm; lại có thứ 
đòn tròn, đẫn tre làm, đẽo vạt 2 đầu cho nhọn, gọi là đòn xóc 
(xọc vào bó lúa mà gánh). Đòn bẹt mềm để gánh đồ vật, đòn 
tròn để gánh lúa, củi; tục nước ta gọi là "đòn gánh". Lại có cái 
cược, là đỗ làm ruộng; nông gia khai khẩn ruộng đất, dùng nó 
để phá hoang ruộng vườn, đổi núi: có thứ to, thứ nhỏ, khác 
nhau, tổng danh là cược, mà tiếng nước nhà gọi là "cái cuốc". 

23 - Chữ điên, Sách Chu lễ cũng gọi là "tịch" (chiếu), cái giải 
ở trên gọi là diên, cái giải ở dưới đi lên trên gọi là tịch. Cổ nhân 
giải chiếu ngồi, có hai, ba, lần chiếu, khác nhau, 

24 - Sách Thập di hý nói: "Vua Hiên hoàng sai quần thần 
trăm quan bày ngọc khuê trên chiếu cói". Xem thế, thấy rõ 
chiếu có từ đấy. 

Hàn tử nói: Vua Vũ làm chiếu cói cạp đỏ, thì cạp chiếu có 
từ đấy. 

25 - "Đàm" là chiếu tre. - Sách Thông giám chua rằng: "Giác 
đàm" là thứ chiếu làm bằng tre. Người ta vót tre, chẻ nhỏ, ken lại 
thành chiếu, để đốt, cạo tỉnh (da xanh ngoài), nhăn bóng rất đẹp. 
Người Nam Man lấy bạch đăng (dây mây trắng) dệt làm chiếu. 
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Thiên Cố mệnh, trong kinh Thượng thư, có nói: "Phu trùng 
miệt tịch", tức là thứ chiếu tre ấy. Lại có thứ "Sổ trùng duẩn 
tịch", mà nhà sư Tán Ninh giải thích rằng: "Người ta dùng vỏ 
măng khô bóc ra, mà ken làm chiếu. Khi măng đã thành tre rồi, 
cái vỏ nó dài mà cứng, có thể bóc ra mà làm chiếu. Nếu lấy tre 
non tước ra thành thếp, mà đệt, thì tức là miệt tịch nói trên", 
Lại nói: "Nếu lấy cái măng dài đốt, sắp thành tre, bóc vỏ, mà 
đệt, cũng được, nhưng nó mềm quá". 


26 - Sách Loại Hàm, chép về "lục thao", có nói rằng: "Đời 
vua Kiệt, vua Trụ, đã có tới 300 đàn bà con gái mặc áo gấm vóc, 
và đệm ngồi lại bọc bằng lăng nhung". Đời thượng cổ đã xa hoa 
như thế. 


27 - Trương tử nói: "Đời thượng cổ không có ghế tựa, (ỷ trác), 
không phải không đủ trí khôn chế tạo ra. Chỉ vì, giải chiếu xuống 
đất ngồi, thì người mềm mại, có thể bái phục được. Nay ngôi 
ghế tựa, có khi từ lúc ngồi đến lúc đứng dậy, không động đậy: 
chủ nhân tự tay rót một chén rượu mời đã cho là một cuộc uống 
rượu phi thường, vì người đời sau chỉ thích tiện việc thôi. 


28 - Ghế ngồi của người rợ Hồ, khoan chốt, để tréo chân, sỏ 
đây làm mặt ghế, mở ra gập lại chóng mặt, nặng không đến vài 
cân, gọi là "Tiêu giao tọa”. 

Sách Thanh dị lục chép rằng: "Tương truyền vua Đường 
Minh Hoàng hay đi chơi; tụng thần đi theo hầu để đợi chiếu chỉ, 
hay hỗ giá lên núi, mới làm thứ ghế ấy, tức là "Tiêu giao ý". 
Nhưng, sách Sưu tục thông nói răng: "Vua Hán Linh đế thích 
mặc lối áo rợ Hồ, rồi Cảnh sư làm ra Hồ sàng". Vậy thì Hồ sàng 
không phải có từ đời Đường. 

29 - Trình Đại Xương nói: "Ghế giao sàng ngày nay, là ghế 
kiểu mọi rợ, nên gọi là Hồ sàng. Nhà Tùy lấy cớ trong câu sấm 
ngữ có chữ Hồ, nên đổi chữ hồ sàng làm giao sàng 009, 


Vua Mục tông nhà Đường, ngôi trên giường đan bằng dây 
to, tiếp kiến quần thần, nên lại gọi là thằng sàng. 


Hồ Tam Tỉnh ?„ chua sách Thông giớm, có nói: "Ngày nay 


(Ð Giao sàng: Ghế tréo, chân ghế tréo nhau, cho nên gọi là gìao. 
2 Hồ Tam TÌnh: Tên người đời Tống, tự là Thân Chi, hiệu Mai giản, tác giả sách 
Tư trị thông giám chú, rất là tình tướng. (Từ hơi, trang 1094) 
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nhà nào cũng có giao sàng, nhưng nó có hai thứ: Một thứ lấy gỗ 
giao ngọ (đóng ngang đóng dọc) làm chân, trước sau đều có gỗ 
ngang, phăng dưới, để xuống đất mà đầu chân ghế về phía trên 
cũng vững. Một thứ, trước sau cùng có gỗ ngang trên mặt phẳng, 
khoan lỗ gỗ ngang ấy, xỏ dây vào, mà ngồi vào chỗ chân tréo. Còn 
cái giường dây, làm bằng gỗ ván, rộng đủ để cả hai đùi, sau có chỗ 
tựa, hai bên có chỗ gác chân, và cánh tây, 4 chân giường sát đất. 

30 - Sách Thông giớm của Ôn công (Tư Mã Quang) nói: 
"Vụa Hậu chủ nhà Trần, khi có chính sự lớn (tức là các việc lớn, 
như việc quân, việc nước), thường ngồi bên cái ẩn nơng”. Chú 
thích: Án nang là cái túi, nhét đầy những thứ mềm nhỏ vào, để 
cạnh chỗ ngồi, khi mỗi thì nghiêng mình, khoanh tay, mà tựa". Đó 
tức là cái ghế tựa ngày nay. Sách Gia huốn họ Nhan có nói: "Bằng 
Ban tôn ấn nang", nghĩa là: Tựa vào ấn nang của Ban tôn 0,- 

31 - Sách Thích tạng ch qui nói: "Hươu to nhất gọi là Chủ; 
đàn hươu theo nó; nó đi về phía nào, thì ngoặt đuôi về phía Ấy. 
Nay, những nhà sư giảng kinh, cứ cầm cái chối phất trần làm 
bằng lông đuôi con chủ, là có ý bắt chước đuôi con chủ, phe 
phẩy, để hướng dẫn. 

32 - Sách Tưm tài đồ hội, dẫn điển trong sách Thực lục, có 
nói: "Họ Hách tư chế ra lược bằng gỗ, có 24 răng, để chải đầu, là 
lấy nghĩa sơ thông”. 

33 - Sách Thuyết oăn nói: "Trật sơ là tổng đanh của lược. 
Theo Gia /ễ, thì con trai con gái không dùng chung khăn lược. 
Vật ¿ỳ (lược bj, là nhân lược thưa, là sơ, mà chế ra. Lược bí 
ngày nay, là kiểu lược nhà Chu. 

34 - Nhà tu dưỡng gọi lược thưa là "mộc xi đan" (đơn thuốc 
răng gỗ), nói hàng ngày thường chải đầu, có thể "hạ khí khu 
phong". Đào Cốc gọi bế là cớ; (giới, cái trâm). Sức mi tượng (thợ 
vẽ lông mày) nói: Đàn ông thì lấy trâm cài tóc, đàn bà thì vẽ 
lông mày, đều không ai bỏ được". 

35 - Người Bắc (người Trung Quốc) phần nhiều dùng gỗ cây 
dương làm lược. Truyện Cao Lực Sĩ có nói: "Life ST tìm thấy ở 
cung lăng tầm vua Thái tông một cái hộp lược, trong có một cái 
lược thưa, một cái lược bí, một cái bàn chải lược bằng có. Than 
rằng: Đấng tiên đế dựng nghĩa kỳ, lên ngôi vua, mà đề tùy thân 


Câu này không hiểu nghĩa, e có sai chữ gì đây! 
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chỉ có mấy thứ này, ý muốn dạy bảo con cháu phải tiết kiệm. 
Bèn đem dâng lên vua. Vua Huyền tông quì xuống kính cẩn 
nhận, coi quí hơn ngọc châu dạ quang, ngọc bích đất Thùy Cức". 
Người đời sau lại xa xi vô độ, lòng người không thường, như thế. 

36 - Cái móc nhỏ bằng thau, để ngoáy tai, gọi là Sđo £ức tử 
(móc lấy ráy tai). Cái tăm để xỉa răng, gọi là Loát nha trượng. 
Nguyên Trung Quốc hay dùng lông đuôi voi để xỉa răng, cho là 
sát được trùng, bền được răng. 

37 - Sách Ủy hạng tùng đàm, đời Tống, nói: "Người Hàng 
Châu chẻ gỗ thông, thành từng phiến nhỏ, mỏng như giấy; đem 
đấu gô mồng ấy, dúng vào lưu hoàng đun lông, gọi là Phứ! chúc 
(diêm), cũng gọi là £hóf nhị, để bật lửa thay đèn đóm". 

38 - Sách Thanh dị lục nói: "Đêm có việc kíp, thường khổ về 
đèn, mất nhiều thì giờ. Người ta thường dùng gỗ sam (một loài 
thông), tẩm lưu hoàng, để phòng; nó bắt lửa ngay gọi là dẫn hẳa 
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nô. Đời sau, cũng có người buôn để bán, đổi tên là hỏa thốn”. 

Nay, người trong nước ta dùng gỗ mỏng phơi khô, tấm lưu 
hoàng, phép chế tạo cũng giống thế. (Tục gọi là đóm diêm). 

39 - Sách Nguyên sử chép: "Đất Giao Chỉ, dưới đời vua Trần, 
vua cho đem thổ sản sang cống triểu Nguyên, vua Nguyên 
không nhận cả, chỉ lấy có giả sơn bằng gỗ Trầm hương, (núi non 
bộ), thứ chặn giấy bằng ngà voi, giá bút bằng thủy tỉnh: còn một 
nửa đem cho Bất hốt truật". 

40 - Sách Động thiên thanh lục chép: "Sách làm bút sàng °), 
làm bằng gỗ tử đàn, hay gỗ tô mộc, thì tốt, chiều dài sáu bảy 
tấc, cao 12 phân, rộng hơn 2 tấc, như một cái giá. Trên cái giá 
Ấy, có thể gác được bốn cái bút". 

41 - Không Dĩnh Đạt nói: “Giởn là trát, sách là giản". Phép 
chế thứ ấy, cái dài 2 thước, cái ngắn thì bằng một nửa. Cầm một 
cái một, gọi là giởn, xếp liền mấy cái lại, gọi là sách. Giản chỉ 
biên được một dòng chữ. 

Độc là cái bản vuông rộng hơn giản, có thể viết được vài 
dòng. Đời xưa, những việc lớn thì chép vào sứch, việc nhỏ thì ghi 
vào gïdn. 


Bút sờng: Cái giá để gác bút. 
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42 - Sách Thiên tự uăn, bàn về giấy của Thái Luân chế ra, 
có nói rằng: "Trong sách Loại tụ nói: Thái Luân làm chức Trung 
thư thị, đời Hán, là người có tài tứ. Thái Luân thấy: từ xưa, 
biên các thư khế, bằng thẻ tre, thứ đến dùng lụa trắng biên 
chép, gọi là giấy. Iaụa thì đắt, thẻ tre thì nặng, đều không tiện 
cho người ta dùng. Thái Luân bèn nảy ý dùng vỏ cây có đầu xơ, 
đem làm giấy, gọi là mơ chỉ, và lấy vải cũ, lưới đánh cá cũ, giã 
ra, làm thành thứ uõng chủ, và lấy vỏ cây gió (chử bì) mà làm, 
gọì là cốc chỉ. Thái Luân đem việc ấy tâu lên vua. Vua Hòa đế 
(89 - 105) khen là giỏi. Từ đó, không người nào không dùng thứ 
giấy ấy, thiên hạ gọi là Td¿ hồu chỉ (giấy họ Thá!))". 

Nhưng, xem truyện Ngoại thích, trong Hán thư, ta đã thấy 
nói có giấy Hách đề. Như vậy, không phải giấy mới bắt đầu có 
từ đời Thái Luân. 

48 - Đường thư nói: Õ Bí thư sảnh, có tám người "thục chỉ 
trang hoàng tượng" (thợ sửa sang nhuộm giấy). Trang nghĩa là 
sửa sang; Hoàng nghĩa là nhuộm giấy. Họ sắc nước hoàng bá, 
nhuộm giấy cho giấy khỏi mọt. Sách Lực điển (Đường lục điển?) 
có chua rằng: "Chữ Hoàng âm là quang; khi đã nhuộm xong thì 
thành giây sáp vàng” (giây vàng màu sáp). 

44 - Tam tài đồ hội nói: "Đao bút là dùng sắt chế thành cái 
bút, như cơn đao, ở chuôi buộc dây để đeo; chính là cái đồ để đeo. 
Người xưa dùng thẻ tre, nên đều phải đeo đao bút, để đẽo viết". 


45- Sách Hạ hoàng tư ký chép rằng: "Vua Huy tông, nhà 
Tống, thường đốt dầu tô hợp, lấy khói, làm mực viết. Đến đời 
Chương tông nhà Kim, thì mua mỗi lạng mực giá một đồng tiền 
vàng". Sách Nguyên thí tuyển chú thích rằng: "Mẹ Chương tông, 
là con gái Tống Huy Tông, cho nên đời bấy giờ, hễ viết hay vẽ, 
đều bắt chước kiểu năm Tuyên Hòa (niên hiệu Tống Huy Tông). 

46 - Sách Họa sử nói: "Lấy gỗ tô mộc (gỗ vang) làm trục 
tranh, lại bôi nước vôi vào cho biến sắc đi, càng để lâu càng 
tốt. Chất gỗ ấy nhẹ, đầu trục bằng sừng hay mọt, lại có mùi 
hôi âm, nếu cho đàn hương, tê giác, vào hộp đựng trục, thì bốc 
hương thơm. 

47 - Sách Họa luân nói: "Phép chọn tranh vẽ, quí nhất là 
tranh đạo thích, rồi đến nhân vật, sơn thúy, hoa cỏ, sau hết là 
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tranh ngựa. Phép xem tranh, nên xem khí vận trước tiên, rỗi 
xem bút ý, xem cốt pháp, vị trí, sau hết mới xem hình đạng có 
giống không. Đó là phép chính về xem tranh vẽ". 

48 - Sách Họa sử nói: "Gỗ đàn hương trừ được mùi hôi ẩm 
(thấp kh?, tranh vẽ cần dùng gỗ đàn làm trục, khi mở hộp thấy 
thơm, không có mùi hồ, cũng không mọt". 

49 - Thanh dị lục chép rằng: "Cuối đời Đường, các vương 
hầu đua nhau may fúi phương tiện, làm bằng hai lần gấm, 
hình như cái túi nợư đạ¿ P); mỗi khi đi đâu thì bỏ vào đó các thứ 
như áo, lược, khăn mặt, gương, sáp thơm, giấy, sách; xem ra 
giản tiện". 

Bút ký của Từ Khắc Do, đời Minh, có chép: "Dưới đời Minh, 
người ta sáng chế ra nhiều đồ dùng mà đời trước không có, như 
nho cân (khăn học trò đội); lan sam (áo xiêm tiến s}), tập phiến 
(quạt gấp lại được), vi bình phong (bình phong vây tròn), lĩnh 
tửu bàn (mâm lĩnh rượu), tứ phương đầu cân (khăn đầu rìu), 
võng càn (khăn dan hình lưới)". Nay xét ra: lan sam và tập 
phiến đã có từ xưa, không phải mới sáng chế ra. 

Người xưa chỉ dùng quạt lông, và quạt lá bồ quì ken lại, 
không thể mở ra gập vào được. 


Thơ của Ban Tiệp dư ? có câu răng: 
"Tân chế Tề hoàn tố, 
“Tài u¡ hợp hoan phiến ”. 
Dịch nghĩa: 
Mới chế lụa mềm trắng, 
Chế làm quạt hợp toan. 
Thì chuyện cái quạt, tưởng cũng không lấy gì làm lạ. 
Những điều nói về cái quạt, góp lặt, chép trong các sách Sơ 


0) Ngự đại: cái túi, hình con cá, hay có hình con cá. Xưa kia, nó là cái túi đựng cái 
ngư phù, cái đấu hiệu hình cá. Sau, cái ngư phù không còn nữa, người ta thấy 
túi Ấy tiện, nên vẫn dùng, vẫn gọi là nợ đợi, nhưng chỉ thêu, hay vẽ, con cá. 

#ìÓ Ban Tiệp dự; Tiệp dư là tên chúc một nữ quan trọng cung nhà vua. Cụng phi, 
chúc Tiệp dư, họ Ban, là một cung nhân có tài, đời Hán Thành đế bị Triệu Phi 
yên dèm pha, phải về ở hầu hạ thái hậu, ở cung Trường tín, đã làm bài phú tự 
thương mình, lời văn rất bi thống. (Từ hai, trang 894). 
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học ký và Bắc đường thư sao của người đời Đường, đều là thứ 
quạt nói trên cả. Mãi sau mới có quạt ¿ứp điệp (gấp lại thành 
một tập), cũng gọi là quạt # đầu (quạt tụ vào một đầu). Thứ 
quạt này mới có từ đời Bắc Tống. 

Người Nhật Bản cũng chế ra thứ quạt phiết đen thếp vàng, 
xương bằng tre, đem vào cống. Người xưa cho là thứ quạt này 
của rợ Đông DJ, thật vậy, 

Nước Nam ta, hiện nay, có các thứ quạt: Bơn trúc phiên 
(quạt nan tre hoa) ¿đã? phiến (quạt sơn), lão mươi phiến (quạt nan 
bằng lão mai), ông phiến (quạt nan bằng cây lụi, bạch đèn 
phiến (quạt nan bằng gỗ bạch đàn), đại mại phiến (quạt nan 
bằng vấy đổi mổi), nha phiến (quạt nan ngà voi), ngưu giác 
phiên (quạt nan bằng sừng trầu). Nan quạt có hai thứ, một thứ 
cong, một thứ thẳng, dù to hay nhỏ, mỗi cái có 22 nan, hai mặt 
đều phất giấy. Quạt của nước Triều Tiên chỉ phất có một mặt 
bằng giấy dầu sơn. 

50 - Sách Tươm dự chuế bút, của Minh Nho, chép: "thế tục 
thường dùng vàng, bạc, làm nhẫn cho đàn bà đeo ở ngón tay trỏ, 
gọi là giới chỉ". Sách Ngủ kinh yếu nghĩa cũng chép văng: "Đời 
xưa, các phi thiếp lên hầu vua, đều đem đâng nhẫn bạc, tục Ấy 
gốc từ đời Tam đại. Nay gọi là giới chỉ, tức là nước ta gọi là 
nhân oùng, nhẫn bạc”. 

Thời trang, lại lấy kim cương, hay ngọc mốt mèo, khảm vào 
mặt nhẫn, thực là quí trọng, có cái mặt nhẫn giá đến mười hốt 
bạc (nén bạc). 


Sách Cổ Lâm Ấp ký, làm về thời Lục triều, có chép rằng: 
"Vua nước Lâm Ấp, là Minh đạt, hiến một cái nhẫn kim cương". 
Thứ nhấn ấy đã có từ lâu. Trung Quốc gọi là ø/ới, nước ta gọi là 
nhân, cũng cùng một ý nghĩa. 

ð1 - Ngày nay, ngươi ta hay buôn những thứ đá quí, như 
ngọc để khảm vào nhẫn. Theo sách Bản £hởo, các thứ đá quí sản 
xuất ở các nước Hồi Hột, Tây Phiên; ở Vân Nam, và Liêu Đông, 
cũng có. Các thứ đá quí có đủ các sắc đỏ, xanh, biếc, tía. Lại còn 
có các thứ ngọc thạch nha cốt, mắt mèo, đùng làm đồ cài tóc, có 
hạt to như đầu ngón tay, có hạt nhỏ như hạt đậu, đều đũa như 
hình hạt châu. 
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52 - Nước Hoa Lang (Hà Lan) có một ngọn núi dài ước 50 
dặm, sản xuất đá kim cương thật rắn, không có thứ gì đập vỡ 
được nó. Lại ở chỗ khác, sản xuất một thứ sắt rất bén sắc, người 
trong nước luyện làm một thứ dao, búa, tùy thớ đá mà đếo bổ 
ra, may được ở trong đá một hòn kim cương, tùy liệu mài rũa 
thành mặt nhẫn, để khảm vào nhẫn đeo tay, nhưng đều nhỏ cả. 
Chỉ có quốc vương Hoa Lang có một hòn ngọc báu, truyền đã 
mấy đời, to bằng quả táo. Mỗi khi thiết triều, đem hòn ngọc ấy 
treo ở cửa ngoài hiên, ngọc sáng lấp lánh. 

Nước ấy lại có một dải trường sơn, quanh co như rắn bò, 
người nước ấy, đẽo đá, lấy cái thứ đá lóng lánh, hình nhọn mà 
dài, sắc phơn phót hồng, họ gọi là ngọc mắt rắn. Họ đem thứ 
ngọc ấy sang xứ khác bán, để đánh lừa người ta, thực ra không 
phải trong mắt rắn có ngọc. 

Câu chuyện này do một người ở xã Liêu Xuyên, phủ Đường 
Hào (Hải Dương), đi theo khách buôn tầu, sang nước ấy, trông 
thấy việc ấy, mới thuật lại. Thứ sắt ấy, có lẽ tức là thứ sắt mà 
trong sách gọi là gươm Côn Ngô, chém ngọc đá như chém vào bùn. 
Nhưng, sách Lĩnh nam tạp ký lại nói: Thử đá hút nọc độc, là thứ 
đá lấy ở trong óc con độc xà ở đảo Tây Dương, to bằng hạt biến 
đậu, hay hút các thứ thũng độc, và nọc rắn rết. Khi nào bị nhiễm 
các nọc ấy, lấy viên ngọc Hấp độc thạch để vào chỗ đau, thì nó 
bám chặt lấy. Hã nó hút hết nọc, thì nó rời ra; rồi người ta lấy 
sữa người tấm cho nó, thấy sắc sữa xanh, thì đổ đi. Nếu không 
tầm sữa, thì hòn ngọc vỡ ngay. Đấy lại là một thứ vật khác. 

Quách Phác, chú thích Sơn hởi kinh, có nói vằng: "Ở đất 
ngoài biên giới (khiếu ngoạ]) sản xuất thứ đá kim cương, nó là 
loại đá giống như vàng mà sắc lóng lánh, có thể khắc được ngọc. 
Người ngoại quốc đeo kim cương, họ bảo để trừ khí độc". 

53 - Du Tử Lục nói: "Những nhà học độ số, ở các nước Tây 
Dương, chế ra cái kính trông xa (vọng viễn kính), ống làm bằng 
da, dài ước hơn một thước, cả lớn lẫn nhỏ, độ bốn, năm cái, lổng 
vào nhau: để đầu cái ống kính nhỏ vào phía vật mà nhòm, thì 
vật to hóa nhỏ; để đầu cái ống kính lớn mà nhòm, thì vật nhỏ 
hóa to. Trông xa một trăm dặm, mà không có mây khói che lấp, 
có thể trông rõ người, thấy rõ cả râu, mày, vui cười. Cái ống 
nhòm này được đem vào Trung Quốc vào khoảng niên hiệu Vạn 
Lịch (1578 - 1619). 
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Du Chiếu nói: "Ống kính khuy thiên (nhòm trời) chỉ làm 
băng pha lê, khoanh giấy làm cái ống, đặt kính ở hai đầu, cái 
kính ấy, mặt ngoài phắng, mặt trong lõm, trông suốt từ trong 
đến ngoài, ngoài phẳng để thu hình các vật, trong lõm để làm 
cho hình các vật to ra. Ống kính có mấy lần, kéo dài hay thu 
ngắn lại được, để trông xa cũng như gần, trông nhỏ hóa lớn. 

54 - Sách Thuyết linh nói: Kính sáng đeo mắt (:hãn kính 
hay mục kính), tên gọi là Á¿ đãi, sản xuất ở nước Man Thích 
Gia, xứ Tây Vực, hình chất mỏng, mà trong suốt như thủy tính, 
pha lê; lấy thép làm gọng tròn bọc lấy kính, có cữ để gặp hai 
mặt làm một, hay mở ra làm hai được; cũng có thứ kính gọng 
thăng không gặp lại được; người già đeo vào sống mũi có thể 
xem sách chữ nhỏ được, thì tình thần tăng thêm. 

Vua Tuyên tông nhà Minh lấy kính ấy tặng cho Hồ Tông 
Bá. Lại có quan thanh chính, là Tôn Cảnh Chương, lấy một con 
ngựa hay, đổi cho người lái buôn xứ Tây Vực, lấy một bộ kính. 

Về thời nhà Minh thì kính còn quí trọng như thế; đến nay 
mua một bộ kính chỉ vài phân bạc cũng được. 

Sách Tục Thuyết phu có dẫn lời Minh Nho trong Phương 
chồu tạp lục rằng: Kính Ái Đãi hiếm thấy ở trên đời, cũng như 
thứ vải gọi là Hỏa cán bố (thứ vải vào lửa không cháy). Sách 
Thuyết linh cho rằng đấy chỉ là những lời dẫn chứng đó thôi. 

55 - Sách Bao phác tử nói: "Người châu Giao, châu Quảng, 
thường làm cái bát bằng thủy tình giá". 

56 - Độc thực (ăn trên thôi). Tục này bắt đầu đã có từ đời 
Hán Võ đế, vua sai Thái quan đem cỗ thôi cho thái tử. Đời Ngũ 
đại, các nhà giàu đi chơi xa nhà, có cỗ bàn ăn uống, đều dùng 
vưu độc (thổi sơn đổ sẫm), có cái màn màu tía biếc che đậy đồ 
ăn, hai người khiêng đi. Có khi họ khiêng các thôi cỗ đi lũ lượt 
như hàng chìm nhạn, người ngoài trông thấy, gọi là „hạn độc. 

Xem sách Thưnh dị tục, đủ thấy phong tục xa hoa đến thế 
nào. 

ð7 - Sách Kinh, Sở tuế thời bý chép vằng: Thu Thiên là một 
trò chơi đánh đu của rợ Sơn Nhung, phương Bắc, để tập rún 
rầy. Trò kéo co, thì họ lấy dây vận thành chão, rồi đánh trống, 
hai bên cùng kéo co. 
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58 - Sách Tống sử chỉ nói: "Phác mãn (ống tiền) làm bằng 
ống tre, cưa thủng một cái miệng, bỏ tiền vào để đành; có lỗ bỏ 
vào, không có lỗ lấy ra; khi đầy thì đập võ ống lấy tiền". 

59 - Sách oại tụ nói: "Cái khóa khóa cửa, tất phai làm hình 
con cá, lấy nghĩa con cá không nhắm mắt, để giữ đêm". Lại nói 
rằng: "Ở biên Đồng, có loài cá, đuôi như đuôi chìm cắt, hễ nó 
phun sóng, thì mưa, cho nên từ đời Đường đến nay, hễ làm nhà, 
thì đắp hình con cá ở nóc nhà, đề trấn hỏa tai". 

60 - Sách Kê !ặc biên của người đời Tống © nói rằng: "Cái 
cần câu cá có buộc cái cành cỏ địch vào dây tơ cho nối. Cành cỏ 
địch ấy, gọi là “phù tở”, hễ thấy có chìm, là cá đã mắc mỗi". Hàn 
Thoái Chi có câu thơ vịnh câu cá rằng: "Vũ trầm tri thực sử" 
(Cái lông chìm thì biết là môi đã bị căn). Vậy, đời Đường dùng 
lông làm “phù £ứ”. Nay dùng lông ngông, gọi là “phao”. 

61 - Đỗ thi có câu: "Phi thúy minh y hành" (Chim trả kêu 
trên sàn phơi áo) - Thơ của Lý Gia Hưựu có câu: "Liễu sắc xâm y 
hành" (Sắc cây liễu xâm vào sào áo) Sách Cúc pha tùng ngữ nói: 
"Tục có dùng tre để làm sào phơi áo”. 

62 - Sách Tục Bác uật chí nói: "Ngày nay, người ta thả diều 
giấy lên cao, cho trẻ con ngửa mặt lên trông, để cho nhiệt hỏa ở 
trong người trẻ tiết ra hơi thở". Xem đó, ta thấy cổ nhân làm đề 
chơi nhỏ mọn như thể, mà cũng có ý nghĩa. 

63 - Sách Tiểm xác thư (thiên Nguyên 0ột) nói: "Gái diều 
giây, tự Hàn Tín làm ra". 

64 - Sách Quảng Đông tân ngữ nói: "Tục chơi thả diều, ỏ 
Lĩnh Bắc chơi vào tháng chín; ở Lĩnh Nam chơi vào tháng hai; 
tháng ba". 

65 - Sách Thế bởửn nói: Vua Thiếu Khang chế ra sàng và 
chôi (cơ trứu). 

66 - Sách Tạp ngũ hành thư nói: "Cứ ngày mông 3 tháng 
giêng, người ta mua bốn cái sàng, treo bốn vách nhà, để làm ăn 
cho lợi: làm ruộng, nuôi tâm, được bội, tiền tài cứ tự ngoài vào”. 

67 - Sách Vật nguyên thiên của Lã Lãm nói: "Hỗ Tào chế ra 
áo; Hậu Nghệ chế ra cung; Chúc Dong mở chợ; bà Nghị Địch chế 


0 Kệ Jặc biên: Tên sách, có ba quyển, tác giả là Trang Quí Dụ, đời Tống; chép 
nhiều sự việc bị bỏ thiếu sót trong các sử sách. 
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ra rượu; Cao Nguyên làm ra nhà; Ngu Hu làm thuyền; Bá Ích 
.làm giếng; Xích Ký làm cối giã gạo; Thừa Nha làm xe ngựa; 
Hàn Thôi làm cương ngựa; Vương Băng mắc trâu kéo xe; Sử 
Hoàng vẽ tranh; Vu Bành làm thuốc; Vua Hàm xem bói". 

68 - Sách Thế bản nói: Ông Dư chế ra áo giáp. Tống Biểu 
chua rằng: Dư là con Thiếu Khang. Quản Tử nói: "Xuy Vưu lấy 
kim khí, chế ra gươm, áo giáp (kiếm, khải) Ð). 

69 - Liệt tứ nói: Vua Hoàng đế cùng vua Viêm đế đánh 
nhau, dùng cờ có vẽ tượng các loài chìm: Điêu, Hạt, Ứng, Diên. 

70 - Sách Động minh chép: Vua Hoàng đế lấy kìm loại ở núi 
Thủ Sơn, đúc đao. 

71 - Sách Thế bản chép: Ông Huy chế ra cung, Di Mâu chế 
ra tên. Lại chú thích rằng: Hai ông ấy đều là bầy tôi vua 
Hoàng đế. 

72 - Sách Uyên giám nói: Vua ao để, nhà Minh, đòi các ông 
Từ Đạt, Lý Văn Trung, Phùng Thắng, ăn yến, thi bắn, rồi ban 
cho 50 cái cung của Giao Chỉ, 100 cái Đồng cung ?), 


73 - Sách Bác uậột chí nói: Giống Sơn Man ở Giao Châu, 
Quảng Châu, gọi là Lý từ; cung của họ dùng dài mấy thước, tên 
dài hơn 1 thước, đúc đồng làm mũi tên, đầu tiên bôi thuốc độc, 
tên trúng vào người nào, người ấy tất chết. Ngày nay, Sơn Man 
vẫn dùng thứ cung ấy, hổ báo cũng sợ trốn. 

74 - Quản tử nói: Bá Cao tâu vua Hoàng đế rằng: chỗ đất 
nào trên có đan sa, tất dưới có hoàng kim; trên có từ thạch (đá 
nam châm), tất đưới có đồng: trên có đá sắc cạnh (lăng thạch), 
tất dưới có chì, thiếc, đồng đô; trên có son, tất dưới có sắt. Ấy 
núi quí thế! Quân tử bảo Hoàn công rằng: Chỗ nào trên có chì, 
tất dưới có chú ngân (mỏ bạc); trên có đan sa, tất dưới có chú 
kim (mỏ vàng). Ấy là núi quí thế! Ta phải rào kín, cấm giữ, vì 
đấy là kho của tròi, nguồn lợi của đất. 

75 - Ta xét sách Sơ học bý, dẫn lời Quan Doãn tử, chép rằng: 
Cứ 500 năm, thì những danh sơn trong thiên hạ, nứt ra một 


0) #zđÿ: áo giáp bằng đồng. Còn Giáp là áo giáp bằng da, 
® Đồng cung: cung sơn đỏ, ban cho chư hầu có công. 
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lần; khi núi nứt ra, thì tình vàng chây ra. Ấy vận trời, khí đất, 
quan hệ với nhau không phải là nhỏ. Từ xưa tới nay, khi khai, 
khi bế, không nhất định. 

76 - Sách Động thiên thanh lục chép: "Đồ đồng chôn xuống 
đất, 1.000 năm thì sắc xanh như cánh chim trả, cứ sau giờ tí, 
thì sắc hơi nhạt, sau giờ ngọ, có âm khí, sắc lại tươi ướt, muốn 
chay mồ hôi; gián hoặc có chỗ đất có mối, thì đồ đồng, hoặc 
thủng, hoặc han mẻ, như cóc gặm tự nhiên; nếu có vết thuống 
đào, thì không phải đồ thật. 

Đồ đồng bị ngâm dưới nước, 1.000 năm thì sắc xanh biếc, 
sáng như ngoc; nếu chưa được nghìn năm, thì chỉ xanh mà 
không sáng, mà chỗ han mề vẫn như trước. 

Tiền cổ không bị ngâm nước bao giờ, chỉ ở trên cạn, thì sắc 
tía xám, mà có văn như châu sa; cái vằn, chỗ lồi lên như thần sa 
hạng tốt nhất; cho vào nổi đun sôi lâu, thì vằn càng rõ, nếu là 
tiền cổ giả, thì là tiền bôi sơn hòa châu sa, dễ biết lắm. 

Ba thứ tiển cổ đều cũng không có mùi tanh; nếu là tiền cổ 
giả, sắt vào lòng bàn tay cho nóng, thì hơi đồng tanh xông lên 
mũ! ngay. 

77 - Còn chữ khắc trên mặt đồng tiền, thì nhà Hạ dùng lối 
chữ triện uêt chân chưữn; nhà Thương dùng lối chữ friện trung 
ngư; nhà Chu dùng lối chữ triện trung ngư mà to; nhà Tân dùng 
cả hai lối đại triện và tiểu triện: nhà Hán dùng lối tiểu triện và 
lối /¿ #h⁄; đời Tam quốc dùng lối friện fhư; nhà Tấn, nhà Tông 
về sau, dùng lối kbd; (lối viết chân phương); nhà Đường, nhà 
Tần dùng lối khói. Tiền đời Tam đại dùng lối ám chí (chữ chìm) 
goi là Yến nang ® nghĩa là chữ chìm xuống. Từ Hán về sau, 
hoặc dùng dương chí (chữ nổi), gián hoặc dùng chữ chìm, hay 
lấy dao khắc, như khắc bia. Chữ chìm khó đúc, chữ nối dễ đúc, 
nhưng chữ nổi không phải là tiền cổ. 

78 - Đời xưa dùng Tiêu ngải (có khô, không phải là ngải 
cứu) đốt để thông cảm thần minh, mà không đốt hương, cho nên 
không có lư hương. Cái lư hương mà ngày nay ta dùng, là lấy đồ 
tế khí ở nhà tôn miếu ngày xưa, mà làm. 


(Ð Vấn nang: Túi nghiêng. 
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Tước lô là cán lư, hình như cái tước đựng rượu đời xưa. Nghê 
lô là cái lư, hình con nghê (con sâu), chân cong, đời xưa. Hương 
cầu là cái lồng ấp. Có nhiều thứ không giống nhau. 

Tiền đồng cổ trừ được tà ma, nên người ta quí, để trong nhà. 

79 - Sách Quảng bí chú, của Trịnh Giải, đời Tống, nói rằng: 
"Các đồ đựng rượu, có cái ước đựng được một thưng, cái cô 
đựng được 2 thưng; cái giác đựng được 4 thưng; cái quống đựng 
được ð thưng, cái giđ đựng được 6 thưng, cái đấu đựng được 10 
thưng, cái đu đựng được 5 đấu, cái đj đựng được 3 đầu, cái ơnh 
đựng được 6 đẩu, cái oử là đô sành, đựng được 5 đấu, cái /ôi 
đựng được 10 đấu, tức là 1 thạch. Cái hổ cũng thế. Cái kửừn lôi 
đựng được một bộc. Phẩu Ìà cái nậm nhỏ. Cái chung đựng được 
2 phẫu; cái hình giống cái chung, mà cổ dài. Cái £bược là gáo 
múc rượu, đựng được một thưng". 

80 - Sách Tưm tài đồ hội nói: "Bình là cái đồ đựng rượu, cái 
hình nó như cái lọ hoa. Hũ là cái đồ đựng muối, tương, hình 
như cái chum". 


81 - Lam là đô làm bằng tre. Không có dây đeo, gọi là 
khuông (đổ), có dây quai, gọi là lzm (lăng) đựng được một đấu. 
Vật ấy cũng gọi là lênh sảnh (đỏ); cái để hái dâu, hái quả, dễ 
đeo xách, gọi là cái lồng (sọt). | 

82 - Sách Ngũ tạp trở nói: Các nơi cổ khanh (hang hố cổ), 
chỗ nào có nước, gọi là đảm thủy; chỗ nào không có nước, gọi là 
đảm thổ, Đảm thủy có thể nấu đồng, đảm thổ có thể cắt đồng. 
Xét Tống Sử chí nói: Xưa Hàn Cầu đúc tiền, lấy đảm thủy tấm 
đồng, tùy số tiền làm cữ, có chua phép tầm đồng như sau: 

"Lấy sắt sống, nung dọt thành phiến mỏng, xếp trong bã 
đảm thủy, ngâm độ vài ngày, phiến sắt bị đảm thủy ăn mồng, 
sinh han đỏ trên mặt, rồi cạo lấy cái han ấy, cho vào lò, nung ba 
lần, thành đông. Cứ ba cân bốn lạng sắt, thì được một cân đồng. 

Ở Nhiêu Châu có xưởng Hưng Lợi, ở Tín Châu có xưởng 
Duyên Sơn đều có ngạch thuế. Thế gọi là đảm đồng". 

Sách Hành trù tập nói: "Lấy đảm phàn mà tôi sắt, thì hóa 
thành đồng". 

83 - Sách Bác uột chí nói: "Núi nào có cát, thì sinh vàng; chỗ 
nào trồng lúa được, thì sinh ngọc". 
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Sách 7h¡ tứ nói: "Chỗ nước nào chảy xoáy tròn, thì có hạt 
châu, chảy xoáy vuông, thì có ngọc". 


Sách Biệt bảo kinh nói: "Đá nào có ngọc ẩn ở trong, đem hòn 
đá ấy ra đèn soi, thì thấy có ánh sáng đỏ như mặt trời mới mọc, 
biết là có ngọc". 

84 - Sách Quởng Bác 0át chí nói: "Dưới núi có bạc, tất trên 
núi mọc hành; dưới núi có hoàng kim, tất trên mọc hẹ; dưới có 
đồng, thiếc, tất trên có gừng. Ngọn có vàng tốt, tất dưới có mỏ 
đồng: núi có mỏ bạc, tất trên có nhiều sương mù trăng". 

Lại nói rằng: "Ở dưới thành, quách, gò, tường, mà có vật 
báu, thì cây cối ở đấy biến sắc; cứ xem bên cành to, có cành nhỏ 
gây, là đúng. Lại trông cành nhỏ gẫy hướng về đằng nào, thì vật 
báu ở về phương ấy. Phàm chỗ nào có đồ vàng báu, thường hóa 
làm rắn. Hễ thấy nó, lấy chiếc giày, hay chiếc dép, ném vào nó, 
hay là đái vào nó, tất là bắt được", Cái thuyết này thật là quái 
gơ. Lại nói rằng: "Hoàng kim trừ được qui, đá kim cương trừ 
được khí ác độc. Điều ấy nên biết". 

85 - Sách Địa bính đồ nói rằng: "Ở gò đống có của, thì cây ở 
đấy biến sắc; cây nào mà có cành chết khô, thì bên cạnh có của, 
ở vào phía cành gẫy. Cành gây ở phía Nam thì của cách cây 8 
thước. Cành cây ở phía Đông thì của cách cây 6 thước. Khí bạc, 
đêm đến thì trắng toát, lưu tán ở mặt đất, lấy tay mà gạt tan, 
nó lại tụ lại. Chỗ nào cô xanh, ngọn đỏ, thì ở dưới có chì". Lại 
nói rằng: "Muốn biết của ở chỗ nào, thì đêm đến, lấy cái kính to 
chiếu, thấy bóng, nếu thấy ánh sáng ở trong gương, thì của ở 
dưới đất". Sách ấy lại nói: "Khí hoàng kim đỏ, đêm đến, thấy có 
ánh lửa sáng, và chuột bạch". 


86 - Sách Bản thảo nói rằng: "Ngọc, thường ở trong sông Lư 
Dung, trấn Nhật Nam". 

Nhật Nam tức tỉnh Nghệ An ngày nay, còn Lư Dung thì 
không biết ở vào chỗ nào. 

87 - Sách Vớn tiên tạp ký nói rằng: "Trong núi có ngọc, thì 
bên cành cây có lá rú xuông". 


Sách Ngọc kính đồ nói: Vào khoảng tháng hai, cây có trong 
núi mọc, mà ngọn nó nhọn, và rủ xuống, thì tất có ngọc. 


J9 


Thất bảo trong kinh Phật có: Lưu li, Xà cừ, Mã não, Pha lê, 
và Trân châu ?, 


88 - Sách ¿ mưu lục nói: Khoảng năm Tường Phù, đời Tống 
(1008 - 1017), vua Chân tông nói rằng: "Khoảng năm Hàm bình 
(998 - 1000), giá bạc mỗi lạng 800, giá vàng mỗi lạng 5.000, sao 
cao vọt thết. 


Ta không biết Tường Phù giá là bao nhiêu. 


89 - Sách Tổng Hội yếu nói: Quan Bí trung thừa là Chu Chinh 
Thần nói: "Trước kia, ông làm Thông phán Quảng Châu, có thấy 
khách buôn, rợ Phiên, hay đi qua Giao Châu buôn bán, đem tiền 
chữ "Lê" ## #, và tiền Sa Lạp, đến châu, làm rối loạn cả phép 
dùng tiền của Trung Quốc. Tiền ấy tức là tiền của đời Tiền Lê 
nước ta đúc ra, mặt ngửa đồng tiền có chữ "Thiên phúc trân bảo", 
mặt sấp có chữ "Lâ" #. Tiền ấy, nay cũng còn, nhưng ít lắm. 


90 - Sách Qui điền lục, của Âu Dương Tu, nói: "Phép dùng 
tiền, từ đời Ngũ đại về sau, cứ 77 đồng làm một trăm, gọi là 
"tỉnh mạch" (tiền rút đi). Nay chỗ chợ búa, giao địch, lại rút đi 5 
đồng nữa, gọi là "y trừ", 


91 - Trong khoảng năm Khang Hi (1662 - 1723), Cao Sĩ Kỳ 2, 
làm sách Thiên lộc ch dự, có nói rằng: "Nay ở kinh sư, lấy 
32 đồng làm 1 tiền, gần đây lại rút xuống 30 đồng làm ltiển; 
thế mà ở ngoài chợ, người ta mang tiền đi đường buôn bán, 
không cho là lạ. Thế thì cái tệ tiêu tiển, so với thủa trước, lại 
thấy quá lắm". 


Nay ở Trung Châu đã không còn cái tệ ấy, mà lại lấy 100 
đồng làm l1 tiền. 


Ở nước Nam nhà, mỗi tiền 36 đồng, gọi là "Sử tiền", mỗi tiền 
60 đồng gọi là "Cổ tiền", 


U) Thất bđo: nghĩa đen, là bảy vật báu; đây mới nói có năm, còn hai chữ nữa: trong 
kinh Phật, còn có chế nái: Kim, ngân, san hô. xích châu, nữa. 

® Cœo 6ï Kỳ (1645 - 1704): Học giá đời Thanh, tên tự là Đạm Nhân, hiệu Bình Lư, 
người đất Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, học giỏi, đi thì bị hỏng; sau, bấn văn 
để tự nuôi sống, ngẫu nhiên bị vua Khang Hi gặp, cho thị lại, ba lần đểu đậu 
thứ nhất. Sau, làm đến quan Thị lang bộ Lễ. Trước thuật khá nhiều. Hiệ/ 
truyện Thanh sử có ghi tới 10 bộ, trong đó có: Thiên lộc chí dự. Sách Tứ khô 
tổng mục lại ghì thêm 7 bộ nữa, và chua: đều được lưu hành trong nước. (Văn 
bọc, trang 1413 - 14). 
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Mười tiền "sử tiền" là 6 tiền "Cổ tiền", hay là 1 quan "Sử tiền". 

Mười tiền "Cổ tiển" là 1 quan, 6 tiền, 24 đồng "Sử tiền", 
Cũng gọi là 1 quan "Cổ tiền", 

Hồi đó, công tư tiêu dùng, ban thưởng, hay cấp phát, đều kế 
theo "sử tiền"; mà thu, nộp thuế, thì kế theo "Cổ tiền" - Gần 
đây, thuần dùng "Gổ tiền"; còn "Sử tiển", thì chỉ sử dụng về việc 
mua bán trong dân gian mà thôi, 

"Sử tiền" là tiền gián. 

"Gổ tiền" là tiền quí. 

Sách Quảng đông tân ngữ, của người đời Minh, nói: "Ở Giao 
Châu cũng dùng tiền đời Tống, lấy 60 đồng là một tiền". 

92 - Nay, ở Trung Quốc, giá tiền, sao (giấy bạc), và giá bạc, 
không chỗ nào giống chỗ nào: 

Ở Nam Ninh, thuần dùng hồng tiền Khang Hi, còn tiền 
khác không tiêu; 1 lạng bạc trị giá 1.000 đồng. 

Ở Tầm Châu, Ngô Châu, đều dùng hết các thứ tiển. Tiển 
đồng cổ, 100 đồng trị giá 120 đồng tạp tiền. 

Ở Quế Lâm, thì tiêu đủ các thứ tiền; như: tiền Cần Long, 
Ung Chính, Khang Hị, loại lớn, 100 đồng ăn 150 đồng tạp tiên. - 
Tiền gián nhỏ, của nước Nam ta, khác với các tạp tiền. Một lạng 
bạc giá 860 đồng tiền lớn. 

Ở Toàn Châu, không tiêu tạp tiển; quí nhất là tiền Khang 
Hi, mặt sau có chữ Quế, 100 đồng ăn 200 đồng tiền lớn; 1 lạng 
bạc ăn 400 đồng tiền lớn. 

Ở Hồ Nam, cho chí Nam Kinh, Dương Châu, đều không tiêu 
tạp tiền; chỉ tiêu tiền £iểu hoàng Khang Hi; 80 đồng tiền lớn ăn 
100 đồng tiền nhỏ; 1 lạng bạc giá 800 đồng tiền lón. 

Ở Dương Châu, đến mãi Hoài Án, rất thích tiêu tiền tiểu 
gián, mỗi một đồng đổi được 3 đồng tiền lớn. 


Ở Sơn Đông, cũng tiêu như ở Nam Einh; duy, 100 đồng tiền 
lớn ăn 200 đồng tiền nhỏ, mà gọi tiền lớn là "Lão tiền"; 1 lạng 
bạc không trị giá được 800 đồng tiền nhỏ. 

Ở Trực Lệ, giá tiền cũng như ở Sơn Đông, gọi đại tiền là 
"hoàng tiền"; và "chế tiền", lại gọi là Lão quan bản văn; 1 lạng 
bạc trị giá không đầy 800 đồng quan tiền. Tiền thông dụng là 
Mao Ngân, trị giá 750 đồng. Mỗi quan là 100 đồng, xâu bằng 
chuỗi, có quan thiếu một, hai đồng. 
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93 - Từ Châu, ở Hà Nam, nhiều đồ sành (Dao kh?), cho nên 
gọi Dao khí là Từ khí. 

94 - Sách Ngữ tợp trở nói: "Nhiêu Châu, ö trấn Canh Đức, 
làm đồ sành bán khắp thiên hạ". 

Thời nhà Minh, mỗi năm, Nội Phủ ban kiểu cho địa phương 
để nung đồ sành; mà đưới trôn phải biên niên hiệu. Chỉ có đồ 
chế tạo năm Tuyên Đức, là rất đẹp, không kém gì đổ sành đời 
Tống. Cái lư hương ngày nay dùng, có chữ Tuyên Đức, thật là 
nhăn đẹp, không có ngấn vết, nhiều người quí chuộng. 

Lại có các bình đựng thuốc lá, có chữ Kiến viêm, là đồ đời 
Tống chế ra; những nhà thế gia cho là xưa, và lạ; có khi, mua, 
mỗi cái, đến ba, bốn mươi quan tiền. Bọn ham cờ bạc thường đối 
nó lấy tiền, để gỡ gạc. Những đồ ấy nay không thấy ở đâu cả. 


95 - Chuông, đánh buổi sớm, buổi tối (ở các chùa), tại khắp 
mọi nơi, mỗi hồi là 108 tiếng. Đó là độ số của một năm. Vì, một 
năm có 12 tháng, 24 khí, và 72 hậu (12 + 24 + 72 = 108), nên 
mới có số ấy; sách Kiên hồ tập ® đã nói như thế. 

96 - Sách Giao Châu ký, của Lưu Hân Rỳ, nói: "Ở núi Phù 
Nham, quận Cứu Chân, có khánh đá". 

Sách Quởn dư bý nói: Ở núi An Hoạch, huyện Đông Sơn, đất 
Giao Chỉ, có đá tốt. Phạm Ninh, làm thái thú châu Dự Chương 
nước Tấn, thường sai lại viên đến đấy lấy đá, làm khánh. Núi 
ấy nay ở địa phận Nhuệ Thôn, và Quảng Nạp; người thổ chước 
không ngày nào là không đào đá, làm tảng cột, chân cầu (đôi 
khả}), gần hết nhẫn nhụi cả núi. 

Quan thượng thư Lê Hữu Kiểu, khi làm trấn thủ Thanh 
Hoa, sai người đến lấy đá, đẽo làm khánh hình con cá, rồi 
làm bài minh khắc vào khánh rằng: "Hoạch sơn minh thạch, 
sắc thanh bích nhi tế nhuận; khấu chi thanh việt, quýnh 
nhiên hữu xuất trần chi vận; lượng tri địa sản chi mỹ, cổ kim 
lược đồng". 


Œ Niên hồ tập: tên một bộ sách, gồm 66 quyến; tác giả là Chứ Nhân Hoạch, đời 
Thanh, thu thập, biên chép tất cả những sự phân tích nhân vật, ca dao khôi hài 
đ thôn quề, không bỏ sót việc gì, nhưng không ghi các lời kỷ quái mê hoặc. Văn 
chương, trong sách này, viết cũng hay, có thể xem được. (7 hơi, trang 323). 
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Dịch thơ: 


Hoạch Sơn loại đá bêu Ung, 

Sắc xanh màu biếc mịn mừng đẹp tươi. 
Gõ lên sang sứng bên tơi, 

Tuyệt nhiên bhòng chút trần ơi lạc uần. 
Mới hay sản quí uô ngần, 

Dù bim dù cổ cũng gần như nhau. 


Ông Lê, từng có đi sứ Trung Quốc. Khi ở đó, ông có mua 
được hai cái khánh: một cái mua ở bến sông Tứ, có khắc chữ 
Ngọc khánh, hình tròn, lưng dài, lõm vào, giữa đục một cái lỗ 
vuông để treo. Cái khánh này sắc đá biếc, không có gân, một 
phiến sáng, nhăn, trơn như ngọc; khi đánh, tiếng thanh sang 
ngân ngư, nghe rất vui tai, tiếng vân ngân nga. Một cái nữa, 
tua ở phô Thiên Tân, là cái khánh của ngoại quốc. Khánh này 
hình con cá chép, đục thủng ở bụng để treo, sắc trắng, có cả vấy, 
đánh lên tiếng kêu cũng trong trẻo. 

97 - Sách Lĩnh biểu lục dị nói: "Người Giao Chỉ thường lấy 
quả bầu không cuống, cắm 13 cái ống nứa vào, làm cái sinh, 
trên đầu ống gắn 13 miếng đồng mỏng, làm cựa gà, để thối, 
tiếng nghe trong treo, ăn khớp với tiếng luật lã". 


98 - Khi ta đi sứ Trung Quốc, thấy có nhiều bì kệ °. Người 
Trung Quốc chọn đá rất sành, tuyệt không có gân ngấn, nhưng 
không dày, chỉ độ hai, ba tấc thôi; chân con rùa (đội bia) cách 
đất không cao mấy; chữ khác ở bia, viết to, và khắc sâu. Trên 
đầu, và ba mặt bía, đều lợp ngói ống, ngoài lại trát vôi dày sạch 
sẽ, người ta lại tu bổ luôn cho, nên để lâu không hỏng. 

Còn bia ở nước Nam ta, chữ viết đã nhỏ, khắc lại nông, chân 
rùa cao, không che lợp gì, dầm mưa dãi gió, rêu mọc đặc cả, 
ngày lâu không thể đọc được rõ chữ. 

Sau nữa, thợ Trung Quốc đục đá rất khéo, công lại rẻ: tạc 
một tấm bia chỉ tốn vàng lạng bạc, không như ở nước nhà, tạc 
một cá! bia, tiêu đến hơn 100 quan tiền. 

Than ôi! Người ta ghi tên vào vàng đá. Vàng đá cũng không 
phải là thứ không mục nát được! Này những bị kệ từ đơi Hắn, 
đời Đường, nay có còn tất cả ở những đâu không? Cho nên Văn 


0 Bị: là bía vuông. Ká: là bia tròn, 
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đế, nhà Tùy, bảo rằng: "Đá chỉ để cho người ta dùng làm vật để 
đè nén thôi"! Đố Nguyên Khải dìm bia xuống Đầm Hán, rồi bảo 
rằng: "Biết đâu chỗ này rồi chẳng lấp đây thành đất phẳng"! Lời 
nói cũng thật có vẻ hiếu kỳ lắm. 

99 - Sách Thuyết phu, thiên Hề Nang chép: Khi Tôn Quyền 
đóng thuyền, nằm mộng, thấy một ông già báo răng: "Cái đầu 
bơi chèo (tiếp khiếu phần dúng vào nước) nên vạt bớt sống nó 
đì; cái trục bánh lái (đà bức) nên đốt bớt chỗ cong đi, thì một 
ngày có thể đi được nghìn dặm”. Quyền theo đúng phép, làm lại 
các vật ấy, thuyền qua đi nhanh thật. Ngày nay, chèo lái các 
thuyền đều làm như thế cả. 

100 - Hoài nam tử nói: Đầu thuyền rồng, vẽ chim ích. Cao 
Dụ chua rằng: "Ích là loài chim to, người ta hay vẽ nó ở đầu 
thuyền (Vì nó không sợ gió)" 0, 

Sách Ngô chí nói: "Quan thái phó Gia cát Khác chế làm 
thuyền đầu vịt". 

101 - Sách Vũ bj chí chép rằng: "Cách đóng thuyền của nước 
ta (Việt Nam), khác hăn với Trung Quốc. Nước ta xẻ gỗ làm ván 
to, ghép lại, không đóng đanh, chỉ lấy phiến sắt ken liền, không 
xảm bằng xơ gai tấm dầu đồng, lại lấy tre cỏ nhét vào chỗ hở 
thúng, phí công và tốn nhiều tiền. Còn cái buồm vải, cuốn treo ở 
ngang giữa, không như Trung Quốc treo lệch, nên cái chốt máy 
thường chộc chệch không vững chắc như ở thuyền Trung Quốc. 
Nay thuyền đi biển cũng vậy". 

102 - Năm Khang Hi thứ 27 (1688), Trung Quốc sai quan 
thị lang bộ Lễ, là Chu Xan, sang nước ta điếu tế tiên quốc 
vương. Vua ta cho năm chiếc thuyền bình sang sông đón tiếp. 

Chu Xan có bài thơ tự tức sự rằng: 


Long đồng nhật chiếu Phú Lương giang, 
Thanh tước, hoàng long hệt hoa sang. 
Kim giáp biện nhỉ tê cổ trạo 

Hồng khiên cẩm lăm độ cao giang. 


Dịch nghĩa: 


Lúc tờ mờ, mặt trời chiếu xuông sông Phú Lương. 
Thuyền thanh tước, hoàng long, đã sốp hòng ởi. 


 ƒeb; loài chìm sếu to, không sợ gió; nên người ta vẽ hình nó vào thuyền, để ky gió. 
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Lực sĩ bhỏe mạnh, mặc do uàng, đua sức chèo, 
Dây gấm kéo thuyền, trong như cầu Uồng. 

Chu Xan lại tự chua rằng: "Thuyền nước An Nam như cái 
cánh hoa sen, chế rất tỉnh xảo, chắc chắn, chân sào mạnh mẽ, 
tiến luI có nhịp". 

108 - Sách Thập di ký nói: "Vua Hiên hoàng bó có làm 


thuyền. Ấy, từ lúc chưa có thuyền lái, mà cổ nhân đã có cách 
thông hành được", 


104 - Về điển tích "Mộc anh độ quân" ? (lấy bình gỗ làm đò 
cho quân sang sông), sách Tơm tài đồ hội giải thích rằng: 
"Người ta buộc ống hũ làm bè, mỗi cái ống đựng được 2 thạch, 
có thể chở được một người, ống cách nhau độ 5 tấc, lấy dây buộc 
ở dưới lại, chăng lên trên cho thật chặt, hình cái bẻ dài, mà 
vuông, để mộc anh trước bè, đằng sau lấy sào đây, hai bên tả 
hữu lấy chèo bơi". 


105 - Từ Quảng Tây đến Hồ Nam, đi bằng thuyền "mộc mã" 
(thuyền ngựa gỗ), làm bằng gỗ cây chướng, và cây phong, đầu 
đuôi thấp, mà giữa hơi cao, làm chân bằng tre, trên lợp lá, hai 
bên lát ván gỗ để đi lại được, gọi là giang kiều, dài hơn 4 trượng, 
vộng 7 thước. 

106 - Ở Hồ Bắc, và Giang Nam, có nhiều thuyền to, có gác, 
sơn vàng, đi nhanh (Tuyên '? lâu hoàng khoái thuyền). Trên gác 
có chia làm nhiều phòng, cham vẽ sơn son, có 2 cột buồm, hai 
bên lát ván làm cầu đi, dài hơn 8 trượng, rộng 13 thước. 

Từ Hoài Dương đến Yên Kinh, có phi xa thuyền (thuyền cát 
bay), cửa thuyền có chạm khắc, sơn dầu, dài hơn 6 trượng, rộng 
9 thước. 


107 - Sách Ngoại sử chép: "Người xưa trông thấy cỏ bổng chuyển 
bay mà nghĩ chế ra xe để đi, là trông hình tượng cỏ, chế ra xe", 


Sách Thương quân nói: "Có bỗng theo ngọn gió mà bay ởi 
hàng nghìn dặm, là nó nhờ sức gió. Lý Bạch có câu thơ về có 
bỏng, và có chua rằng: "Bồng hoa như cầu, phong phi tắc 


+! Mộc anh: Bình bằng gỗ, bụng to, miệng nhỏ, đáy nhỏ, hình như cái lọ cắm hoa, 
hay như cái lọ xách nước. Cách dùng mộc anh sang sông, do Hàn Tín đời Hán 
chế ra. 

! Tuyên: Nghĩa là to lớn. 
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chuyển". Nghĩa là: Hoa bổng như quả cầu, gió nổi lên thì lăn 
chuyển. Sách Bộ lý khách đàm, trong Thuyết phu, có nói rằng: 
"Lâm công đi sứ nước Liêu, thấy có cành hoa, và lá, cùng lăn 
chuyển ở trên mặt đất, gặp gió thì bay; hỏi ra, thì người ta bảo, 
đó là hoa chuyển bồng". 

108 - Mã Long, nước Tấn, chế ra. "Biển xương xa" (xe hòm 
dẹt) để đi đường hẹp. 

109 - Sách Sơ bọc hý chép: "Bộ đồ thắng ngựa (b0 có các bộ 
phận: hàm, lặc, biểu, cơ, cương, khống". Hàm là cái hàm thiếc 
để ở trong môm ngựa. Lặc là cái dây buộc cổ ngựa. Biểu là cái 
sắt ở bên cạnh để hãm mềm ngựa. Cơ là cái dòng để giữ ngựa. 
Cương là dây cương để saì khiến ngựa cho khỏi đi quá mức. 
(Khống là cái gì, không thấy ghi, không hiểu). Lại nói rằng: 
“Đích, bhống, cũng là thứ đồ để khống chế ngựa". 

110 - Phần trên cái ghế ngồi, ở yên con vol, gọi là !œ nga °®, 
cái đô đồng nhỏ, treo, để khi đi lại, thì có tiếng kêu, gọi là kim 
linh (chuông đồng). 


111 - Thiên Ngọc to (trong kinh Lễ) nói: "Ñhoáng là kiến, 
Uẩn là bào". Lời chua họ Trần giải thích rằng: “Khoứng là bông 
mới, ấn là bông cũ, Áo nhồi bông mới gọi là kiển, nhồi bông cũ 
gọi là bào". Sách Luận ngữ nói: "Ý tệ uấn bào" (mặc áo bông 
rách). Chu tử chua nghĩa: “Uẩn nghĩa là nhồi lót bông gai; bờo 
là áo có nhồi lót". 

112 - Sách Tiểu Nhĩ nhã, của Khống Phụ, nói: Ma, trữ cđf 
(gai, đay, sắn) đều là vải cả. Khodng là bông, nhứ nhỏ gọi là 
khoáng. Tổng, trắng tình, gọi là cđo (lụa bạch); cảo to gọi là tố/ 
cát nhỏ là hy, cát to gọi là khích. 

Sách Thông giám nói: "Mộc miên tạo út” (màn đen bằng 
bông), rồi chua rằng: "Ở tỉnh Giang Nam có nhiều cây bông, 
mùa Xuân, tháng 2, tháng 3, người ta gieo giống, mỗi tháng xới 
đất xung quanh cây ba lần, đến mùa Hạ cây đã tốt, mùa Thu ra 
hoa vàng, kết quả; khi quả chín, thì nứt cả bốn mặt, ở trong có 
sợi như bông. Người dân bản thổ lấy thanh sắt cán bỏ hạt đi, 
lấy bông ra. Họ lại lấy tre, làm cần vòng như cái cung, dài 4 


® Ƒa nga: Theo sách Án Nam tức sự, là tiếng nước Lào, chỉ cái yên để trên lưng 
vol: lại nói; người ngôi trên yên, loòm khom như con cáo, 
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thước, 5ð tấc, lấy dây, bật bông cho nó đều, rồi cuốn thành ống 
nhỏ, lại lấy cái xa ”? mà xe, tự nhiên thành sợi, như tơ sào 2), 
không cần phải kéo, rồi dệt làm vải. 

Vải ở Mân, Quảng, càng dày đặc và mượt, vuông đều. Người 
Mán ở Nhật Nam dệt bông làm khăn, trên khăn có chữ nhỏ, và 
các thứ hoa có, rât là khéo, gọi là bạch điệp bố”. 


Sách Độn trai nhàn lãm nói: "Từ Mân Lĩnh trở về phía 
Nam, có nhiều cây gạo. Người bản thổ đua nhau trồng bông, có 
đến mấy nghìn gốc, hoa nó dùng làm vải, gọi là vải cát bối. Lại ỏ 
Lâm Ấp sản xuất cây cát bối, hoa nó như lông ngỗng, gö ra, dệt 
làm vải, thì không khác gì với vải gai cả". 

Sách Ngô lục của Trương Bột nói rằng: "Huyện Yên Định, ở 
Giao Châu, có cây bông cao hơn một trượng, quả nó như cái 
chén rượu, da móng, trong ruột như mối tơ, sắc trắng bạch, làm 
vải được”. 

Xét ra cổ nhân gọi vải là thứ dệt bằng gai với sắn, mãi sau 
mới có giống mộc miên (cây bông), từ ở Nam Phiên đưa lại, thì 
mới đủ may mặc cho nhân dân bốn biển, lợi khắp mọi nơi. 


Sách Sơ học hy nói: "Sam, tức là giao, Ìà áo không tay (áo 
cộc), hoặc gọi là thiểm (áo chẽn), hay là đan nhụ" (áo đơn). 


Sách Tộp lãm, chua ở Cương mục, có nói: "Lụa nhỏ mặt gọi 
là lăng, tăng; trắng như bột gạo, gọi là quyến; ngang tơ, dọc gai 
(di là gai to), gọi là the; ngang, dọc, bằng gai cả, gọi là bế" (vãi). 

Hậu Hứn chí của Lưu Chiêu nói: "Nước Tần mạnh hơn các 
nước chư hầu, bèn gia thêm cho các võ tướng một cái giớúng phụ 
(khăn đỏ bịt trán), làm đồ trang sức ở đầu, để phân biệt sang 
hèn. Sau lại dần dần đổi làm cái nhan đề (cái khăn hộ trán), tức 
là cái võng cân bây giở. 

Đến nhà Hán cũng theo cũ, làm cái nhan đề, nhưng tiếp 
thêm cái khăn, liền với cái đề, để bịt đầu gọi là £rách. Đến đời 
vua Hiếu văn, lại làm cao thêm cái hộ trần lên, lại nối thêm cái 
tai, to rộng hơn cái khăn, trùm kín sang gáy, cả trên lẫn dưới, 


Œ Xm: nghĩa đen là cái xe có bánh tròn. Đây, nghĩa là cái máy có bánh xe tròn, để 
xe bông thành sợi. 
#' Sào: Cho kén vào nổi nước nóng, để kéo ra thành tơ, người ta gọi là sào. 
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sang hay hèn, đều thế cả, chỉ khác có văn quan thì tai đài, võ 
quan thì tai ngắn. 

113 - Vũ Linh vương, nước Triệu, bắt chước lối ăn mặc của 
rợ Hồ, lấy đồ trang sức vàng để cài đầu, đằng trước cắm cái đuôi 
con điêu để phân biệt người sang. Tần diệt Triệu, lấy mũ của 
vua nước Triệu cho thị thần đội, cho nên các quan thị trung, 
thường thị (nước Tần), đều đội mũ vũ biển, lại gài thêm ngọc 
kim đang, cánh chuồn, đuôi điêu cho đẹp. 

114 - Giác cân tư đệ, trong Tiếu thư, chua rằng: “Cân (khăn 
dệt bằng vải cát, hình như cái phách, hay bạc) khăn bịt đầu, và 
chít ngang. Ngày xưa, ke sang, người hèn ăn mặc khác nhau". 
Hồ Tam Tỉnh nói: "Bức cân (khăn bằng cả tấm vảì), chít ngang; 
còn giác cân, là khăn chít có mô". 

Chu Vũ đế chế ra Bộc đầu quan (bốn góc, hai cánh chuồn). 


115 - Có người hỏi Chu Văn công (Chu HJ) rằng: "Sao ông 
mặc áo rộng thế?" Ông đáp: "Tôi mặc đã quen rồi. Tôi thường 
xem thấy người đời Đường vẽ thập bát học sĩ, đội mũ bộc đầu, 
mặc áo rất. hẹp. Vẽ tượng Bùi Tấn công (Bùi Đó), và người khác, 
thì áo hơi rộng hơn, đên khi vẽ lũ Vương Dịch, đời Đường, thì áo 
Lại rộng hơn, mà ngày nay thì rộng quá". 

116 - Sách Quý nhĩ lục nói: Vua Hiếu tông nhà Tống hỏi 
Vương Biện rằng: "Sao sứ gia Bắc Phương múa nhảy ở sân 
trông đẹp thế, mà ở đây không ai múa đẹp bằng?" - Biện tâu 
rằng: "Người Bắc Phương tay áo trong hẹp, mà tay áo với xiêm 
công thời rộng, nên khì múa trông đẹp. Còn người Nam Phương 
thì tay áo, ca trong lẫn ngoài, đều rộng, nên khi giơ tay lên 
múa, không trông được. Người Bắc Phương, chỉ khi làm đại lễ, 
mới dùng áo rộng tay". 

117 - Kiểu ăn mặc, nhà Tấn chuộng để trắng, các đời sau 
cũng bắt chước. Từ thiên tử, đến các quan, và thường dân, đều 
ăn mặc đồ trắng; còn nhà sư thì mặc đồ thâm; các đạo sĩ mặc áo 
vàng. Xem trong Hoằng minh tập, có chép các bức thư của 
Lương Vũ đế trả lời các nhà sư, và những bài biện luận của các 
nhà sư, thì biết rõ. 

Vua Văn tuyên, nước Tề, thấy trong sấm có câu: "Hắc y 
nhân đương vi thiên tứ" (Người mặc áo thâm sẽ làm thiên tử”, 
bèn muốn giết bọn sư. Rồi sau, Chu Văn đế tự mặc áo thâm, để 
ứng vào lời sấm ấy; lại bắt quân dân đều mặc áo thâm. 


402 


Đến đời Tùy Văn đế, mới mặc áo vàng; từ đấy, lấy sắc vàng 
làm màu áo mặc của bậc chí tôn (vua). 

Hồi đầu nhà Đường, các quan mặc áo, chuộng ba sắc chính: 
đỏ, nòng, tía. Vua Thái tông mới định lại các phầm phục, lấy các 
màu: ch (đó sâm), fía, lục, xanh, làm thứ tự; còn thiên hạ 
không aI mặc màu vàng: màu vàng đê kính vua. 

Trong sách vẽ, của Mê Phất, tác giả nói: "Những người được 
tiến cứ, thì đội mũ da hươu, mặc áo chẽn, rộng tay đến nách, áo 
màu vàng ngắn đến đầu gối, xiêm trăng và dài”. 

Dị mưu lục chép: "Buổi đầu, nhà Tống theo chế độ cũ nhà 
Đường, a1 làm quan thì mặc áo thâm, không làm quan mặc áo 
trăng, thường dân mặc áo vái”. 

Tục nước Nam ta, lấy lá chàm nhuộm vải, và lấy củ nâu 
nhựa, giã nhỏ, nhuộm, lấy chầy đập, rồi phơi khô để may áo, gọi 
là thanh cát y; có ba thứ: 1- Sắc màu lửa sáng; 2 - Sắc màu hơi 
sáng nhạt; 3 - Săc màu hoa quì. Bất cứ quân, dân, sang, hèn, 
đều mặc thế, chỉ khác có dài ngắn. 


118 - Sách Uyên giứm, khao về Ai Lao, có nói: "Người Lào 
lấy trữ (gaì) dệt gấm đường sợi lan can ? dệt vải cải hoa ngô 
đồng". Có chú đẫn sách Hậu Hơn thư như sau: "Lan can dùng 
thứ vải nhỏ thêu đệt như lăng, như gấm có hoa cây ngô đồng, 
đệt làm vải, mỗi bức rộng năm thước, sạch sẽ, không nhơ bẩn". 


119 - Sách Hoa dương quốc chí chép: "Lan can cũng như 
ga1", tức ngày nay gọi là "phá Lào”. 

Trương Gian Chị, đời Đường, nói: "Cuối đời vua Hán Quang 
vũ, nước Lào nội thuộc nhà Hán, nhà Hán mới đặt ra quận Vĩnh 
Xương để cai trị, thu các thứ thuế: muối, vải, kế?, chiên, để nộp 
vào kho bạc Trung Quốc. Nước Lào, phía tây giáp nước Đại Tần, 
phía Nam thông với nước Giao Chỉ tiến cống các đồ quí lạ 
không thiếu năm nào, thực là một nước đã giàu lại khéo. 

Sách Quế hai Ngu hành chí nói: "Lai tử cũng như vải gai, 
sản xuất ở động Lưỡng Giang; nếu vải lại có dệt hoa, thì gọi là 
hoa lai, nay người trong nước gọi là thung lai, ý hắn là lai tử" 


Sách ấy lại nói: "Có thứ màn Lê (Lâ mạc), sản xuất ở Hải 


0Œ) Lan can: dệt ngang, dệt đọc, dệt chéo. 
?' Xã: một thứ vải len, đệt băng lông thú, cũng giống như chiên. 
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Nam, do người ở động Lê lấy thứ sợi có màu sắc trong gấm của 
Trung Quốc, dệt với sợi bông, mà làm thành ra. Lấy bốn bức can 
lại, thành cái màn. Còn thứ vải của người động Lê, đan dệt sợi 
xanh, sợi đỏ, sặc sở, cũng là vải làm bằng sợi bông". 

Nay nước AI Lao bán các thứ phá Lào cũng là loại ấy. Phá 
Lào dệt bằng các sợi ngũ sắc sặc sỡ, rất khéo, rất đẹp, một tấm 
đài đến hơn 20 thước, giá tiền sáu, bảy quan, dùng may màn rất 
tốt, còn thứ vai không có hoa màu cũng tốt (vải trắng). 

120 - Sách Nhạc dương phong thổ bý chép: "Áo mặc đàn bà 
tỉnh Giang Tây, trên lấy lụa làm thắt lưng, kết ngù ở đằng 
trước ngực, và sau". Sách ấy lại nói rằng: "Cái thắt lưng kết ngù 
ấy, có từ đời Vũ hầu bảy lần bát, bảy lần tha Mạnh Hoạch, 
người ta sợ oai, không dám bỏ ởi, lâu thành tục". 


Sách ấy lại nói: "Mã Viện mất ở đất Hồ Đầu, nhân dân nhớ 
ơn, những chỗ nào mà Mã Viện có đến, thì ở đấy họ làm đền thờ. 
Đến nay, đàn bà đều lấy vai vuông trắng bịt đầu, bắt quặt lại 
đằng sau, thất hai đầu khăn sau gáy, nói là để tang Phục ba 
tướng quân; nay dân ở Đỉnh Phong đều thế cả", 


121 - Sách Can thủy tục đừm nói răng: "Dân sơn cốc, ở đất Thục, 
đều chít khăn trắng: tương truyền là để tang Gia Cát Lượng". 


Tục nước ta, người ta không kiêng đồ trắng, đàn bà đều chít 
khăn trắng. Người nào chít khăn đỏ, chúng thấy, cho là quái gởi 
Đại ý họ thích mộc mạc. Nhưng, nước ta phía Tây giáp với Vân 
Nam; thượng lưu sông Lô tức là địa giới tính Tuyên Quang, 
hoặc giả, lúc đầu, nhân dân ở đấy cũng để tang Gia Cát Lượng, 
cũng chưa biết chừng! 


Sách Hán thư chép: "Bọn Phàm hầu, là Thái Tích Phương bị 
tội đánh bạc Yểm, được tha". Nhan Sư Cổ chua rằng: "Bác là 
đánh bạc, Yểm là lối Ức tiền ® (lối chơi đánh đố tiền). 


Truyện Lương ký nói: "Ký chơi đố tiền cao lắm". Lại chua 
rằng: "Ức tiền tức là Qui ức (đoán phông), cũng gọi là Xa ức, và 
Xg số tức là chơi than tiền" 2, 


® tjc Tiền: Ức đạc, đoán định, mà đánh, như đánh /ú của ta. Người cái cảm một số 
tiền, sỉa bốn đồng một, sÏa hết, còn le bao nhiêu, người nào đánh trúng số lẻ ấy, 
là được. 

® Than tiên: Tục gọi là đánh phán thàn, lối chơi gần như đánh /ú, người Trung 
Quốc, trước Cách mạng, hay chơi. 


Tư bọ lục của người đời Đường, chép rằng: "Lối chơi đánh đố 
tiền, cứ gầy 4 đồng một, tức như trong sử truyện gọi là ức tiên, 
mà quen gọi là £han tiên , hay than phô, khi gấy tiền không 
chập đôi, để khỏi gian lậu". 

Tân đạo lục của Tống Nho lại chép câu thơ sau này của Lão 
Đỗ (Đỗ Phủ), nói về đánh phán thán: 


“Trường niên tam lão trưởng ca lí, 
Bạch trú than tiền cao lãng trung”. 


Dịch thơ: 


Quanh năm anh trưởng chân sào “ 
Ban ngày sóng dữ, nghêu ngao gẩy tiền. 
(Than tiền tức là đánh bạc). 


122 - Sách 7hiên lộc chí dự, trong bộ Thuyết lừnh, có chép 
rằng: "Họ Đường, họ Vi, hai nhà thích chơi đánh bài lá (diệp tử 
h. Cách chơi ãy có từ năm Hàm Thông đời Đường, tức là bài lá 
ngày nay, còn quân bài (số một) đứng đầu hàng, thì bôi đỏ, là 
cái lõi "lục xích biên kim" ngày xưa ®Ì. 

123 - Qui điền lục của Âu Dương Tu có chép: "Cách chơi bài 
lá (diệp tử) có từ khoảng giữa đời Đường. Diệp từ hay đem chơi 
vào những khi yến tiệc, rồi sau bỏ dần, không truyền lại nữa, 
duy có Dương Đại Niên thích chơi. Đại Niên làm quân bài vẽ 
màu, gọi là bồng hạc, tạo bạc, lại đặt ra cách chơi hợc cách". Âu 
Dương Tu lúc trẻ cũng thích chơi cách ấy, sau này thất truyền 
không ai biết nữa, như thế thì khác hẳn lối đánh bài lá ngày nay. 

Chơi đánh bài lá có từ khoảng giữa đời Tống, mỗi quân bài 
đều có tên. Sách Diệp tử phổ, trong bộ Thuyết phu, chép rất 
tường, lại có nhiều cách biến hóa nữa. 

Sách ấy có nói rằng: Cách chơi điệp tử khởi tự huyện Côn 
Sơn. Lúc đầu, dùng tên các người vẽ trong truyện Thủy hứ, đem 
ra đua tranh. 


0` Đánh phán thán: LẤy một nắm tiển úp kín lại, gây 4 đồng một, gây hết, lại gấy 
bốn đồng khác, cho đến hết cả đống tiền ấy; số lẻ lại, là 1, hay 9, hay 3, hay 4, 
người đánh trúng là được. 

t Tam lão trưởng: người đứng đầu các người chân sào. 

!*\ Tục xích kim biên: quân bài bằng xương, cô 6 mặt, từ 1 đến 6, bôi đỏ, thếp vàng, 
gọi là đầu tứ, tức là con xúc xắc. 
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Môn chữ thập có 10 quân: Vạn uạn là Tống Cang; Thiên 
oan là Võ Tòng. 

Môn chữ uạn có 9 quân: Cứu uạn là Lôi Hoành; Béứt uạn là 
Sách Siêu. 

Môn chữ Sách có 9 quần. Môn chữ Văn có 11 quân. Hai môn 
này không có hình người". 

Lại có các cách chơi khác: Đấu hổ phẩm (tục gọi là Đá Ngô), 
Chỉ tam chương, và Chỉ ngũ chương, tục gọi là đã lình, đều là 
lối đánh bài biến đổi: Sau nữa, còn có mấy lôi chơi nói trong Vận 
hoo kính, Vận chưởng binh, và Mã náo bòi bình, đều là sách 
dạy đánh bài. Như nói rằng: "Lợi tắc tốc văng (được ăn non); bại 
tắc cải đồ (thua đánh cố1); Mỹ bất dục tận (tốt không muốn hết); 
cầm bất dục tảo (bắt không muốn vội); Tiểu khả đơn chiến (nhỏ 
nên đánh đơn); Đại mạc cô thành (to chớ đi một mình); cằm quí 
cập thời (bắt quân. phải. kịp thời); Diệt diệc hữu tự (diệt, cũng có 
thứ tự); Trạch thiểu giả ngu (chọn ít là ngu); Bị đa giả mà 
(phòng bị nhiều là vụng). Mấy phép ấy đều là hay cả" 


Như nói rằng: "Được thua không làm gì, nhưng điềm hay dỗ 
đã biết trước, rất nghiệm, không sat", 


Sách 7Tuy bhốấu by lược nói: "Cuối năm Vạn Lịch, dân gian 
thích đánh bài lá, vẽ hình tượng, họ, tên, bọn giặc ở Sơn Đông, 
đời Tống, ra mà chơi; thịnh nhất là năm Sùng Trinh". 


Phép chơi Ấy, thua được đên hàng trăm quan, có các cách 
chơi, gọi là Sđữn, Hiến, và Đại thuộn, không biết khởi từ đâu, 
mà sau này đều nghiệm 

124 - Sách Tuy khấu kỷ lược nói: "Đời vua Hy tông nhà 
Minh, đồng đao (trẻ con hát) có câu: Thiên hạ binh khởi, biến 
địa giai yên (Thiên hạ khởi bình, chỗ nào cũng có khói). Không 
bao lâu, người đất Mân có thứ khói ấy, gọi là yên tứu, có thể 
chữa được bệnh hàn, thực cũng là lạ". 

Sách Thuyết linh nói: "Thuốc lá (Yên diện), sản xuất tự đất 
Mân; người ở biên giới mắc bệnh hàn, không có nó, không chữa 
được, có người đổi một con ngựa lấy một cân thuốc lá" (Yên diệp). 

Cuối đời vua Sùng trinh, năm Quí Mùi (1643), đã hạ lệnh 
cấm thuốc lá, ai trồng vụng trộm phải tội đổ; nhưng, mỗi lợi 
trọng hơn luật pháp, nên dân không tuân theo chiếu chỉ của 
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nhà vua. Sau lại ra lệnh: ai phạm cấm thì chém; nhưng mà 
binh sĩ đóng ở ngoài biên, bị bệnh hàn, lâu không khỏi, không 
thuốc nào chữa được; lại phải bỏ cấm Ấy. 

Ở Chiết Giang, không chỗ nào không trồng thuốc lá, trẻ con 
sáu, bảy tuổi, đã hút thuốc, phong tục đối hắn. 

Cây thuốc lá, nguyên sản xuất ở Lữ Tống (Lucon), thực tên nó 
là: “ưrn-ba-cô” (Tobacco) (thứ rau mọc ở bờ ao, đầm, như cây lan). 

Sách Xích hinh hoặc uốn nói: "Thuốc lá, đem hút hơi khói 
vào hay nuốt thuốc đi đều say cả". 

Xét ở nước Nam ta, võn xưa không có thứ thuốc ấy. Từ năm 
Canh Tí, niên hiệu Vĩnh thọ (1660), đời vua Thần tông nhà Lâ, 
vào khoảng năm Thuận Trị thứ 17 Trung Quốc, người nước À1 
Lao đem giống cây ấy (thuốc lá) đến, dân ta mới đem trồng. 
Quan, dân, đàn bà, con gái, đua nhau hút, đến nỗi có người nói 
vằng: "Nhịn cơm ba ngày còn được, chứ một lúc nhịn hút thuốc, 
thì không được". 


Nắm Ất Tị, đời Cảnh trị (1665), hai lần hạ lệnh nghiêm cấm 
thuốc hút, lùng bắt những người trồng thuốc, bán thuốc, hay 
hút thuốc giấu, mà không tuyệt được. Nhiều người khoét tre, 
làm điếu ống (điếu cày), hoặc chôn giấu điếu sành xuống đất, 
mà hút; tàn đóm còn lại, thường sinh hỏa tai. Lâu lâu, bỏ lệnh 
câm ấy, bãy giờ, nhân dân lại hút như thường. 

Mới đây, năm Mậu Dân, đời vua Càn long (1758) Trung 
Quốc, có Ngô Nghị Khác làm sách Ban thủo tòng tân, liệt thuốc 
hút các loại có độc; tính nó cay, nóng, trị các chứng phong, hàn, 
tê thấp, trệ khí, đọng đờm, sơn lam chướng khí. Khói thuốc vào 
mồm không theo thường độ, một lúc nó chạy khắp người, làm 
cho khắp các cơ thể trong người đều thông khoái, thay được 
rượu, được chè, cả đời không chán; cho nên, người ta còn gọi 
thuốc hút là tương fư thơo. Nhưng, hơi lửa nung hấu, hao 
huyết, tổn thọ, mà người ta không biết! 

Trầm hương, tốc hương, bạch đàn, quế, long não, giáng 
chân, kỳ nam, uất kim, tường vi, các vị có hương ấy, phần 
nhiều, sản xuất ở miền biên giới phía Nam (Nam khiếu). 

Phạm Thành Đại, nhà Tống, nói: "Phương Nam hỏa thịnh, hơi 
lửa bốc lên, cho nên vật gì cũng có vị cay, mà hương thơm". 
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Thầm Tác Triết °' cũng nói: Nam phương hỏa thịnh, thực nó 
sinh thổ; thổ vị ngọt mà thơm, cây cỏ ở Nam phương được vượng 
khí của hỏa bồi dưỡng cho, anh hoa phát tiết ra ngoài, cho nên 
có hương thơm. 


125 - Sách Quế hủi Ngu hònh chí nói: Bài hương (ta thường 
gọi rễ trầm hay rễ hương bài) sản xuất ở Nhật Nam, hình dáng 
như có bạch mao, hương thơm nức như xạ hương; dùng để làm 
thứ hợp hương (hòa lẫn với các thứ hương khác) mà không có 
thứ nào thơm bằng. Nay, các thứ hợp hương thông thường, đều 
có hòa lẫn bởi hương. 

Sách ấy lại nói: "Rêu cau, bám ở thân cây cau, cũng như vây 
cây thông; đốt một mình nó thì hôi lắm. Người Giao Châu cho 
hòa lẫn với các thứ hương, thì có khí vị ôn hòa, thơm tho ,công 
dụng cũng như giáp hương ?); bài thuốc làm hợp hương (các thứ 
hương) đều dùng nó, vì nó hay dẫn khói cho ngh1 ngút thơm tho 
thâu triệt". 

Sách ấy lại nói: “Hdm lạm hương là hương nhựa cây trầm, 
hình như sơn đen. Người Giang Đông lấy nhựa cây hoàng liên, 
và nhựa cây phong, làm thứ hương trám, vì nó cùng một loài với 
trầm. Nhưng nhựa trám có hương thơm ngào ngạt hơn các thứ 
hương khác, phẩm cách nó hơn hắn hoàng liên và phong mộc", 


Sách Bản thao nói: "Nhựa cây trấm như sơn đen, đốt lên 
thấy thơm nóng ngào ngạt. Nay người ta dùng nó để chế ra hắc 
tuyến hương (nén hương đen). 


126 - Sách Quế hải Ngu hành chí nói: "Hương châu sản xuất 
ở Giao Chỉ. Người Giao Chỉ lấy hương nát, rẻo, viên bằng hạt ba 
đậu nhỏ, để xen kẽ với hạt lưu li, và chỉ ngũ sắc, xâu lại thành 
một chuỗi, như chuỗi hạt của người đạo sĩ". Nay, nước ta không 
chế thứ hương ấy nữa, nhưng ở trên các chợ, ở Dương Châu, còn 
thấy bán, họ làm rất kháo. 


0) Thẩm Túc TYyiết: tên người, tự Minh viễn, hiệu Ngu sơn, người Hổ Châu, sinh 
vào khoảng 1147, đời Tống Cao tông, Tác Triết đậu tiến sĩ khoảng năm Thuần 
Hi, có làm quan, sau vì làm thở chế điễu, bị cách chức. Tác phẩm của ông có: 
Ngụ sơn tập 30 quyển; Ngụ giản, 10 quyển; đều là những sách có tính chất 
khảo cứu, có nhiều đặc điểm. (Văn học, trang 692). 

®) Qiúp hương: một thứ hương trầm của người Quảng Châu làm ra. 
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Mặc tử nói. "Vua Vũ chế ra phấn". 


Bác uật chí nói: "Vua Trụ nấu chì, thiếc, lấy phấn". Tục 
nước Nam nhà, lấy sáp ong thái mỏng, hòa với dầu sở hay dầu 
vừng, cho vào nổi đun cách thủy, lấy ra để nguội, nhậu hàng 
trăm lần cho nhuyễn, nặn làm thành bánh, ướp hoa thơm, để 
cách đêm hôm sau lại nhậu (nhào) cho thật mượt, thơm mát. 
Thứ này, dùng làm sáp thơm, để phụ nữ dùng trang điểm. Khi 
nấu, người ta pha thêm châu sa, thì sắc đỏ tươi, sau pha bạch 
lạp, thì sắc hơi trắng, mà hơi tươi sáng. Ta thường dùng để làm 
quà cho sứ khách thiên triều. 


Hồi đầu năm Khang Hi (1662 - 1722), quan lang trung là 
Dương Triệu Kiệt sang nước ta, ta biếu mấy bình sáp ấy, trong 
thư nói rõ là hương lạp (Sáp thơm). Khi Kiệt về nước, lại đem 
sáp ấy tặng quan Đô Ngự sử, là Tống Lạc, nói là nhựa cây, bôi 
mỡ tóc đàn bà. Lạc, nhân thế, làm bài Quán lang lí bứ¿, để ghi 
việc ấy, mà nói có lẽ là hương tô hợp. 


Ta thường xem pho sách Thuyết linh, đọc đến đấy, không nhịn 
được cười; nhân nghĩ rằng: những chuyện ghi chép trong các sách 
còn có nhiều chỗ chưa biết rõ mà đã nói ức đoán ra, cũng như loại 
chuyện này, chưa tường rõ việc gì, mà chỉ nói phóng. 

127 - Sách Quế hủi Ngu hành chí nói: "Bào hoa, người Nam 
gọi là Du Hoa (chữ "du" cũng còn đọc là trục) (là hoa bưởi); hoa 
nở về cuối mùa Xuân, nhị tròn, trắng như hạt châu lớn, đã chiết 
thì giếng hoa trà, hương rất thơm nhẹ. Người Phiên (người bản 
thổ) hái hoa để nấu nước thơm, phong vị rất thú". Nay, tục nước 
nhà, người ta hái hoa bưởi, theo cách cất rượu mà cất nước hoa. 
Lấy mấy giọt nước hoa ấy, bôi vào đầu thì thấy thơm mát. 
Những nhà quí phái thường dùng để tặng nhau. 

Sách ân bộ sớ nói rằng: "Cây bưởi to mà thô, trong loài 
cam, quít, nó là hạ phẩm, hoa cũng to lạ. Vào khoảng tháng ba 
tháng tư, thì hoa nở, hương thơm phưng phức". 

Sách Trò hính nói: "Chè là một loại cây quí ở phương Nam, 
cây như cây gua 7ô, lá như lá ch tứ (dành dành), hoa như hoa 
tường vi trắng, quả như quả tỉnh biển lư, nhị như nhị định 
hương, vị rất hàn". 

128 - Sách Quảng bác 0ật chí nói: "Cao lự là tên một thứ 
chè, lá to, mà nhị nhỏ, người Nam dùng nó để uống". 
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Trà binh của Lục Vũ, đời Đường, nói: "Qua lô ở phương Nam 
cũng tựa như dính (chè), mà nhị đắng. Người ta lấy pha nước 
uống, thì suốt đêm không ngủ được. Giao Châu và Quảng Châu 
rất quí chè ấy, mỗi khi có khách đến chơi, thì pha mời. Đào 
Hoằng Cảnh nói Thiều khê xử sĩ cũng khen chè ấy là ngon”. 

129 - Lý Thì Trân nói: "Cao lộ không phải là chè, cho một 
phiến to vào ấm pha, thì vị rất đắng, mà pha một ít, thì ngọt, 
ngậm mà nuốt dần, thì thấy nhuận cổ" 

Sách Nghiên bắc tạp chí, dẫn lời quan học sĩ Lý Trọng Tân, 
mói: "Chè ở Giao Chị như rêu xanh, vị cay, nóng, tên là "chè 
đăng" (đắng)". 

Nay xét mấy ngọn núi Am Thiền, Am Giới, và Am Các, ở 
huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hoa, đều sản xuất thứ chè ấy, mọc 
xanh om đây rừng. Thổ dân hái lá chè, đem về, giã nát ra, phơi 
trong râm, khi khô, đem nấu nước uống, tính hơi gàn, uống vào 
mát tim, phổi, giải khát, ngủ ngon. Hoa, và nhị chè, càng tốt, có 
hương thơm tự nhiên. 

Có một làng, tên là Vân Trai, giáp Bạng Thượng, chuyên 
nghề làm chè giã nát để bán, gọi là chè Bạng. Chè sản xuất ở 
các làng sau này, đều là thứ chè ngon: làng Đồng Lạc thuộc 
huyện Kim Hoa; làng Lương Quy huyện Đông Ngàn; làng Chì 
Nê huyện Mỹ Lương; làng Tuy Lai, và Thượng Lâm, huyện 
Chương Đức; làng Lệ Mĩ, An Đạo, huyện Phù Khang. 

Đậu xanh, sao qua, cho vào nước sôi, để một lúc nó thôi ra 
nước xanh, hương thơm không kém gì hương chè (Tân trà dính). 
Tạ Hoa Hàng, người đời Minh, nói: "Như thê, nhưng chè ấy chỉ 
nên tạm thời uống cho đỡ khát thôi, sao bằng được nước hoa cúc 
thơm hơn, thong dong ngất ngưởng ngồi pha uống một mình, 
thấy tình thần sảng khoái, có ý thánh thơi ra khỏi tục trần". 

130 - Sách Thế bản nói: "Bà Nghị Địch nấu rượu đặc biến 
thành ngũ vị". Chiến quốc sách nói: "Bà Nghị Địch cất rượu, 
dâng lên vua Vũ". Sách Thuyết uăn cũng nói: "Đỗ Khang nấu 
rượu" Nhưng sách Tố Vấn cũng có nói đến tửu tương. Vậy rượu 
đã có từ đời Hoàng đế rỗi. 

Trong sách Toàn Hún uăn (quyển 19), có bài phú về rượu, 
của Châu Dương, đời Hán, nay trích ra một đoạn dưới đây: 
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"Thanh giả vi tửu, trọc giải vì lễ; cúc Ấp khâu chí mạch, 
nhương Dã điền chi mễ; quang lưu dịch dịch, cam từ nê nê. Giao 
lễ ký thành, lục từ ký khải; thả khuông thả lộc; tái tù tái tể; thứ 
nhân đĩ vi hoan, quân tử đi vì lễ..." 


Dịch nghĩa: 


Rượu trong là tửu, rượu đục là lễ; lấy lúa mạch (gạo lúa 
miến) ở Ấp Khâu làm men, lấy gạo ở Dã Điền đem ủ, cất thành 
thứ rượu trong sạch ngọt thơm. Rượu đã cất xong, bình xanh đã 
mở, lại gạn, lại lọc, rót vào bình đựng, đậy lại hẳn hơi. Dân 
thường dùng uống cho vui; quân tử dùng để làm lễ... 


Vậy thì, từ trước khi dùng gạo cất rượu, cách đặt rượu, cổ 
nhân đã biết rồi. 

131 - Sách Cư gio tất dụng tập, làm vào khoảng đời Tống, 
đời Nguyên, có nói về phép nấu rượu của Nam Phiên, tên phiên 
là ÀA li khất. Bất cứ rượu chua, hay ngọt, hay lạt, tất cả mọi thứ 
mùi rượu bất chính, đem cho cả vào một cái bình, trên lại úp 
một cái bình không, hai miệng giáp nhau, bên sườn cái bình 
không ấy, khoét một cái lỗ, cắm cái ống tre vào làm vòi; dưới lại 
để một cái bình không nữa (tức là cái hũ), cắm một đầu ống tre 
nói trên vào hũ, rồi lấy mảnh sành hay ngói vỡ, chèn cho kỹ, 
nhào vôi với giấy, miết xung quanh cho kín. Sau rồi để cái bình 
trong có rượu nói trên, lên cái nồi to, cũng lấy giấy nhào vôi trát 
quanh miệng nồi, dưới đun bằng than, độ vài ba cân, cho rượu 
trong bình sủi, bốc hơi lên bình không úp ở trên, hơi ấy theo ống 
tre chảy xuống hũ. Cất như thế, sắc rượu rất trắng, không khác 
gì nước trong. Thứ rượu đặc, thì vị cay và ngọt, thứ lạt thì ngọt 
thôi; trong ba phần, thì được một phần rượu ngon. Có thể theo 
phép ấy cất các thứ rượu khác. 


Cổ nhân dùng rượu, chỉ gây bằng men, chứ không nấu. 
Rượu nấu, có trước, từ nước Tiêm La; đến đời Nguyên, rợ A l 
khất mới truyền vào Trung Quốc. 

Sách Quang Đông tân ngữ, bàn về rưgu, có nói rằng: "Cho 
một thứ gạo bánh thật to vào hũ thiếc, đun cho dừ, bốc hơi lên 
thành rượu, tính nó nóng lắm, người nào nghiện rượu, uống 
vào, hay thương tì, cháy thận". Sách ấy lại nói: "Phép nấu rượu 
có bắt đầu từ đời Nguyên. Có người nước Tiêm La nấu rượu lại 
pha thứ hương khác vào, gọi là rượu "A Thích Cát”. Do đó, nhà 
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Nguyên học được phép nấu rượu của phiên di. Nay, nước Nam 
ta, nấu rượu, cũng dùng phép ấy. Còn như gây rượu bằng ướp 
men, thì chỉ cất rượu lễ (rượu nếp) thôi. 


132 - Sách Ẩm thiện tiêu loại có nói rằng: 


"Rượu trong gọi là Nhượng, đục gọi là Áng; 
Rượu đặc gọi là Thuấn, lạt gọi là L¡; 

Rượu cất lại gọi là Chừu, cất một đêm gọi là Lễ; 
Rượu ngơn gọi là Tư, chưa lọc gọi là bạc; 

Rượu đỏ gọi là Thể, xanh gọi là 1inh; 

Rượu trắng gọi là Sø¿”. 


133 - Sách Điền gia tạp chiêm nói văng: " Tháng chín tiết 
sương giáng, thì hàng vượu mở cửa hàng. Ngạn ngữ có câu: 
Sương, đăng, bạng, gia1, nguyệt" (Sương xuống là tháng mùa 
chanh quả, và cua cáy). Câu này, có thể đi đôi với câu: "Hoàng 
quất thổ hà thiên" (Mùa quít vàng, rươi tươi). Vua Trần Nhân 
Tông có câu rằng: "Thổ hà, hoàng quất, đầu tặng vãng hoàn" 
(Rươi tươi, quít vàng là thứ quà tặng lân nhau). 

Sách ấy lại nói: "Tháng mười là tết Tiểu xuân, bấy giờ đầu 
mùa Đông Ấm áp, người ta cũng gọi tháng mười là tháng phơi 
thóc nếp, vì lúc bấy giờ, gặt hái đã xong, chính là lúc nhà nông 
nghỉ ngơi say sưa. Tô Đông pha có câu thơ rằng: 


"Nhát niên hủúo cửnh quân tu ký, 
Tối thị đăng hoàng quất lục thì”. 


(Mỗi năm cảnh đẹp người nên nhớ, 
Chính lúc chanh vàng với quít xanh). 


134 - Vua Đường Thái Tông có sa sứ sang nước Ma Yất Đà 
(Behar) (Một nước nhỏ của Ấn Độ, ở phía Nam sông Hàng Hà), 
khảo cứu phép chế ra đường. Rồi hạ chiếu cho các nhà trồng 
mía ở Dương Châu, theo đúng phép ấy mà ép mía lấy nước nấu 
đường, sắc và hương đường ở Tây Vực. Đường cát của Trung 
Quốc có từ đấy. 

Năm Đại Lịch, đời vua Đại Tông nhà Đường (766 - 780), có 
một hòa thượng (nhà sư cao cấp) họ Trâu đến đất Toại Ninh, 
lên ở Tiểu Khê, núi Tản Sơn, dạy một người dân họ Hoàng phép 
chế đường phèn, gọi là Sương đường, hay Băng đường”. Phép 
chế đường phèn ở Trung Quốc có từ đấy trước. 


412 


Sách Đường phỏ, của Hồng Mại, đời Tống, nói rằng: "Đường 
có bốn sắc: 1 - Hồng giá: đường đỏ, chỉ để ăn sống; 2- Phán giá: 
đường mía thơm, mà trong Bứn thdo gọi là địch giá (mía de hay 
mía lau), có thể dùng làm đường cát; 3 - 7y gi: (mía Tây Vực) 
thì làm đường phèn, sắc lạt, người địa phương không quý; 4 - Đồ 
giá: sắc tía, mềm, rất ngọt, chỉ để làm đường phèn. Trong một 
chum đường phèn, phẩm sắc không giống nhau: Có một thứ 
nhiều miếng chồng chất lên nhau như núi non bộ, đó là thứ tốt 
nhất. Thứ hai đến thứ phiến đường kết lại như cành cây. Ba là 
thứ đường đóng dót lại, như cái ống, cái chậu. Thứ tư là thứ lổn 
nhổn từng khối nhỏ. Hạng bét là đường cặn. Còn về màu sắc, 
thì z#œ là hơn nhất; thâm như hổ phách là thứ hai, vàng nhạt là 
thứ ba, trắng bọt là hạng bét”. 


Lưự Bộ Sớ, người đất Mân, nói: "Mía ngọt đem ép lấy nước, cho 
vào hũ, nấu thành đường đỏ, lại nấu lần nữa thành đường trắng, 
nấu lần thứ ba thành đường phèn". 


Sách Tuyên nam tạp chí nói: "Phép chế đường trắng, dùng mía, 
ép nước, nấu thành đường đen, lại nấu lần nữa thành đường trắng, 
rồi cho trứng vịt vào, khuấy lên, thì bao nhiêu bã nổi lên hết". 


185 - Sách Quang Đông tân ngữ nói: "Nay, người ta thường 
dùng mía trắng để chữa chứng cách nhiệt; mía tía, gọi là mía 
Côn Lôn, để tiếp xương bị gãy, và bó chân tay bị gãy. Thứ mía 
nhỏ mà khô thì gọi là trúc giá là một giống mía mọc như lau 
sậy, vỏ cứng đốt ngắn, không ăn được chỉ để ép làm đường. 

Mía trồng về tháng 2, mà phải trồng chéo gốc, thì cây mọc 
mới chóng, gốc mía trồng chéo góc thì lá có nhiều, đợi khi ra 
mầm, lại trồng lại thành cây, cứ chiều đến thì lau hết phấn, bóc 
hết bẹ, thì mía mới tốt. 


Đến mùa Đông thì ép mía. Mùa ép mía, thì thượng nông 
(tức là phú nông) mỗi người có một lò; trung nông năm người 
làm một lò; hạ nông tắm người làm một lò. Người ta lấy gỗ cây 
vải làm hai cái trục (khúc gỗ tròn), chữ hán gọi là lộc, để liền 
nhau như cái cối xay, chiều cao chiều to đều ba, bốn thước; giữa 
hai cái trục có để hở một ít để đút mía vào (hai cái trục đều 
đóng ngõng để quay); đóng một cái cần dài vào một cái trục, cho 
ba con trâu kéo chạy nhanh, cái trục quay thì mía chảy nước ra, 
tràn đầy mâm, lại chay xuống thùng; bấy giờ mới đem nấu: đục 
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mà đen là đường bánh, xanh vàng là đường phiến vàng; tam 
thanh là đường cát đỏ, song thanh là đường cát trắng. 

136 - Sách Thuyết linh nói: Ở Điền Tây (Vân Nam) có nhiều 
mật, cho nên người ta dùng mật tấm cau, hương phụ, chanh, đu 
đủ (mộc quả), thanh yên (hương triện), mơ, mận, xuyên khung, 
dưa, cà, làm mứt để thết khách. 

Nay, người ta cũng có nhiều thứ mứt, nhưng chưa thấy ai 
làm mứt bằng cau tươi, hương phụ, và xuyên khung cả. 

137 - Sách Chu lế nói: "Biên nhân (quan coi đồ thờ) dâng đô 
cúng, để vào cái biên (cái lẵng đan bằng tre), có các thứ: khứu 
(bánh khô), nh‡ (bánh bột), phấn t¡ (bánh gạo tẻ)". Sách ấy lại 
chua rằng: ”"Khứu nhị là bột đậu, và gạo tấm, nấu lẫn với tảo 
đậu, phương ngôn gọi là co, cũng có khi gọi là /”. 

Sách Ngọc chúc bảo điển nói: "Tháng 9 ăn bánh bột (nhị), 
lúc bấy giờ lúa #5 (lúa mùa) đã gặt, lấy gạo nếp ngon thơm làm 
bánh thường tân (nếm của mới)". 

Lễ hy nói: "Khi công tước mời các quan đại phu ăn cơm, 
mâm bát đã dọn rồi, đầu bếp ở phòng Đông đem tương (nước 
chấm) muối ra, thì công tước tự bầy lấy. Vì, tương là đồ ăn 
chính, nay ở Trung Quốc, các tiệc to cũng vậy. Khi người bếp 
đem tương ra, thì chủ nhân đỡ lây, mà bày vào bàn". 

188 - Gói xong đem nấu gọi là bánh, phiết hồ ma (vừng) vào, 
gọi là bồ bính, ngào lẫn gạo với bột mà nấu, gọi là ezo, nặn bột 
có góc đem luộc chín, gọi là ông, hay giác thư. 

Lư Tuần, nước Tấn, đưa biếu Lưu Dụ bønh ích trí (ích trí 
tông) tưởng cũng như loại bánh cho thảo quả, bồi hương vào, 
như ngày nay, 

Chư lục nói: "Bánh giác thử có từ năm Thiên Bảo (742 - 756) 
đời Đường, các cung nữ chơi đua nhau lấy cái cung nhỏ (giác 
cung) bắn vào bánh, bắn trúng thì được ăn, cho nên gọi là giác 
thứ". Nhưng ta nghĩ rằng: đó chi là lời bịa đặt của thời bấy giờ. 

139 - Sách Chu Lễ nói: "Cung trì tử đi thụ ải nhân" (Bắt 
kiến đưa cho ải nhân, - quan coi việc làm mắm). 

Nay, bốn châu ở xứ Cao Bằng, có tục, cứ đến tháng 3, kiến 
làm tổ ở cây tre, người ta bất kiến làm bánh, gọi là bánh !ết 
thunh mình. 

140 - Hàn thực tức là đồ ăn nguội. Sách Bởn thảo có nói đến 
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Ôn đầu thang, hay là tằn tử, nghĩa là người ta lấy bột gạo nếp 
hòa với miến, rán bằng dầu vừng, rắc đường vào, mà ăn, hay là 
cho ít muối, nặn thành hình cái vòng, cái xuyến, rán đầu rồi ăn. 


Đường thi có cầu rằng: "Bích du tiễn xuất nộn hoàng thâm" 
(Bánh vàng sẫm, dẻo, rán bằng dầu), tức là bánh rán, bánh 
ngào, ngày nay, chứ không phải là bánh /rôi nước. Người ta làm 
bánh ăn là vì thương Giới Tử Thôi bị chêt cháy. 

Dân ở Tĩnh Phân làm săn bánh ấy, cứ ngày 3 tháng 3, cả 
nhà ăn bánh, suốt ngày không nhóm bếp, cho nên gọi là hàn 
thực (ăn đồ nguội). 


Lâm Hồng đời Tống, nói: "Người đất Mân lấy bột nếp hòa 
miến, rán đầu, lại rắc đường vào, đề ăn, có thê đề hàng tháng 
được, nên dùng trong lúc cấm nhóm lửa". 


Sách Thực trân lục nói: "Cỗ đồ nguội, của người Kim Lăng, 
làm kinh động cả người ở xa mươi dặm". Thế nghĩa là nói: người 
Kim Lăng làm bánh khéo. 

Tục nước Nam nhà răt thích bánh trôi nước: cũ đến mồng 3 
tháng 3 thì làm. Người Trung Quốc cũng làm bánh ấy, nhưng 
gọi là £y đoàn. 

Sách Sơ thực phố, của Trần Đạt Tẩu, cũng nói đến ¿hủy 
đoàn, và chua rằng: "Bột nếp bọc đường, rấy nước hoa vào". Lại 
làm bài tán rằng: "Đoàn đoàn nỏa phấn, điểm điểm giá sương, 
dục đi trầm thủy, thanh cam thả hương”. (Lô nhô bánh nếp, lấp 
lánh hạt đường, nấu chín thì vớt, ngọt mát mà thơm). 


Sách Trung gui lục lại nói thêm một phép làm bánh: "Hòa 
đường cát với bột đậu xanh, ngoài bao bột gạo nếp, nặn thành 
bánh, đem hấp, hay luộc, cũng được”. 


Dân tổng La Phù, huyện Thượng Phúc, nước ta, đem làm 
lương khô ngào mật. Họ chọn thứ thóc dé cánh hạng tốt, để lâu 
vài ba năm, cho vào chảo sao, gạo nở như con ong, trấu bong ra, 
mà gạo không cháy. Rồi ngào bỏng ấy với đường, hay mật, làm 
bánh bỏng, rất mềm ngọt, làm lương khô được. Xã Phụ Chánh, 
huyện Chương Đức, cũng có truyền nghề ấy. 

141 - Sách Uyên giớm loại hàm nói: "Vua Hoàng để làm ra 
hò đô thư, xem suốt ngày đêm, bèn sai ông Lực Mục hái quả 
cây, ép lấy dầu, tầm bông, làm mỗi đốt, để đêm xem sách. Dầu 
có từ đấy trước". 


415 


142 - Sách Quởng Đông tân ngữ nói: "Người Quảng Châu 
đốt cành đậu sơn tiêu, mà giội nước vào, lấy tro làm dảm (chất 
khoáng nhơn và mặn - potasse), nhậu kỹ thì thành cát, nhậu 
vừa thì thành nước. Lãy cát ấy làm bánh giác thử, thì trong 
mượt và thơm, lấy nước đđm mà giặt quân áo, thì sạch, và đẹp". 

Tục nước nhà, lấy cây vừng, cây sở, và cây ba đậu tiêu, đốt 
ra tro, bỏ tro ấy vào vại, ngâm độ vài tháng, rồi lây giấy lọc lấy 
nước trong, ngâm gạo một đêm, làm bánh gói băng lá dong, tước 
lạt cho nhỏ, cuốn chặt, đem nấu, vị thơm mát. Nếu lúc nấu lại 
cho ít vỏ măng vào, thì sắc bánh hồng hồng, trong sạch, rất 
thích (tức là bánh tro). 


Thanh tình phạn (Cdm thanh tình). Sách Sơn gia thanh 
cúng, của Lâm Hồng, nói: "Trong sách Bản thảo có nói cây nưm 
chúc mộc nay gọi là hắc phạn (cây cơm đen), tức là thanh tính 
phạn. Người ta hái cành, và lá cây nam chúc, giã lấy nước, 
ngâm gạo, thổi cơm, phơi khô; cơm rắn mà lại biếc, ăn vào có 
thể mặt đẹp, sống lâu". 

143 - Sách Giới qm mạn bút có bài thơ nấu cháo như sau: 

“Chư phạn hà như chứ chúc lương, 
Hảo đồng nhi nữ tế tư lường. 

Nhất thăng khỏủ tác nhị thăng dụng, 
Tam nhật bham 0t lục nhật lương. 
Hữu khách chỉ tu thiêm thủy hóa, 
Vô tiền bất tấ! uấn canh thang. 

Mạc ngôn đậm bạc thiểu tư UỊ, 

Đệm bạc chị trung tư UỊ trường” 

Dịch thơ: 

Cơm thối sao bằng nấu cháo hơn, 

Nên cùng trẻ nó kỹ thương lường. 

Một thưng nấu bằng hai thưng gạo, 

Ba buổi thành ra sáu buổi lương. 

Có khách chỉ cần thêm nước lứa, 
Không tiền chẳng phải nấu canh thang. 
Chớ rằng cháo lạt ít tư vị, 

Cháo lạt nhưng trong tư vị trường. 

144 - Sách Man bhê tùng tiếu nói: "Ở Ngũ Khê có thứ canh 
bát nại. Người ta lấy ruột tạng trâu, dê, rửa sơ qua, nấu canh 
thết khách; ngửi thì khó ngửi, ăn xong thì thấy ngon lắm”. 
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145 - Hoặc nhục là canh thịt. Vương Dật nói: "Có rau gọi là 
canh, không rau gọi là hoắc”. 

Giao Châu bý nói răng: "Đào Hoàng làm quan thái thú quận 
Cửu Chân, khi đắp thành quận, bắt được ở trong hang đất một 
vật sắc trắng, hình như con nhộng, không có đầu, dài mấy mươi 
thước, to hơn mười ôm, nó động đậy nhung nhúc, không biết tên 
là gì: mổ bụng nó ra, trong có thịt như mỡ lợn, đem nấu canh 
rất thơm; Đào Hoằng ăn một chén, còn bao nhiêu các quân lính 
ăn hết". Đó là món canh mà nước Bạch Trạch gọi là "Phong thực 
đa lực" (ăn nhiều khỏe sức). 

146 - Sách Quởn tứ nói: "Tế Hoàn công đi đánh rợ Sơn 
Nhung, lấy về được giống lúa £húc, và hành mùa đông, của rợ 
ấy, đem ban bố cho khắp thiên hạ". Quách Phác nói rằng: 
“Nhung thúc là đậu tương, tức là đậu vàng, dùng làm tương”. 

Sách Ban thủo bào nhưng thúc là đậu xanh nhỏ hạt, thì 
không phải. Đại đậu là đậu tương, có hai giống, vàng và đen, 
khác với lục đậu. Lục đậu tức là thanh đậu 

147 - Sách Thiên trưng bý nói: "Đậu có hai giống: đậu to và 
đậu nhỏ. Thúc là đậu to; đếp là đậu nhỏ, nồ mọc từng khóm; vỏ 
quả nó gọi là giáp; lá nó gọi là hoốc; ngọn nó gọi là cơ. Lại có 
nhiều thứ mọc như dây leo, mà không phải chỉ có một giống, 
đều thuộc về loài ngũ cốc". 

Sách Bởn tháo nói: "Phép làm đậu hủ (tức là đậu phụ) bắt 
đầu từ Hoài nam vương, tên là Lưu An" (đời Hán). 

148 - Một giống đậu xanh, Nam Bắc đều sản xuất nhiều, 
hoặc đem nó xay lây bột, hoặc ngâm cho mọc mầm lên làm rau 
(d4); thối cơm, hay nấu cháo, đều ngon cả. 

149 - Nói về chín giống có hạt thóc, sách Chu Lễ chua rõ: 1 - 
Tốc (tạo tẻ trắng); 2 - Truật (gạo nếp vàng để nấu rượu); 3 - Thử 
(gạo nếp) 4 - Đạo (gạo mùa t€); 5 - Ma (vừng); 6 - Đại đậu (đậu 
tương); 7 - Tiểu đậu (đậu nhỏ, tức là đậu xanh, đậu đỏ); 8 - Đại 
mạch (lúa mì); 9 - Tiêu mạch (lúa mì cây thấp và nhỏ). Ngũ cốc là 
năm giống sau này: Äía, Thử, Tốc, Mạch, Đậu. Sách Bản thảo 
chua: Thử, Tắc, Đạo, Lương, Hòa, Ma, Thúc, Mạch là tám giống 
thóc. Thế mà thông thường còn chưa phân biệt được từng loại". 

Vật lý luận, của Dương Tuyền, đời Tống nói: "Lương là tên 
chung (tổng danh), của Thử, Tác. Đạo là tên chung của giống 
hhới (giống lúa phải tưới nước). Thúc là tên chung của các giống 
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đậu. Ba giống cốc Ấy, mỗi giống có 20 loại, cộng là 60 loại. Các 
thứ rau quả là đồ ăn phụ, giúp thêm vào thóc. Hai mươi giống 
thóc, gọi chung là bách cốc. 

Sách 7â dân yếu thuật nói: "Các thứ hoa mầu, thì đậu xanh, 
đậu nhỏ, là quí; rồi đến vừng, kê, và vừng to; sau nữa đến 0u 
thanh, rau củ, đậu tương. Các thứ ấy đều gọi là cốc cả". 

150 - Lý luận về nghề nông của các học giả đơi Minh cũng 
hay. Bàn về cấy mạ (sáp ương miêu), thì nói rằng: nhân giống 
cũ trồng giống mới, lấy khí mà giao cảm, lúc khí đã đầy đủ thì 
thoát thai tỉnh hủy mà hóa sinh. 

Nhưng, sách 7 dân yếu thuột, của người nhà Hậu Ngụy, lại 
nói: "Mạ đã cao được bảy, tám tấc, thì nhổ lên mà cấy. Lại có 
một phép nữa, là: chọn thóc giống, ngâm ba đêm, lọc sạch đi, lại 
lấy có khô bọc lại, ngâm ba đêm nữa. Khi thóc mọc mâm dài độ 
3 phân, thì đem cấy vào ruộng đã cây bừa kỹ. Mỗi một mẫu phải 
gieo 3 thưng thóc giống; lúc lúa đã lớn, thì thỉnh thoảng phải nhổ 
cỏ và tháo nước đi, phơi nắng cho gốc lúa cứng cáp; bấy giờ tùy 
trời mưa nắng mà tưới. Như thế thì không cần phải cấy mạ". 

_ Sách Ban thứo, chép lời Lý Thì Trân, có nói: "Ngày xưa gieo 
thăng lúa xuống đất thành từng khu ruộng ”. Bây giờ thì gieo 
mạ, rồi nhổ mạ mà cấy". 

11 - Sách Tểề dện yết thuật nói rằng: "Phép cho làm tốt 
ruộng, thì nên trồng đậu xanh trước đã, thứ đến đậu nhỏ, và 
vừng (hồ ma). Các thứ ấy trồng về tháng 5, tháng 6. Đến tháng 
7, tháng 8 (thu hoạch xong) cầy bừa lật úp xuống, làm ruộng, 
trồng lúa cho mùa Xuân năm sau, thì mỗi mẫu thu được 10 
thạch thóc. Những cây đậu và vừng, bừa cày lên như thế, sẽ bón 
cho ruộng tốt ngang với bón phân tằm, hay phân người". 

Sách ấy lại nói: "Năm nào có tháng nhuận, khí tiết tốt, nên 
cấy muộn. Còn năm thường, thì nên cấy sớm; cấy sớm thì lợi bội 
hơn cấy muộn. Tất cả năm giống thóc, hễ cấy vào thượng tuần, 
thì toàn thu, cấy vào trung tuần thì trung thu, cấy vào hạ tuần 
thì hạ thu". Ta cũng nên biết như vậy. 

Sách Loại hàm nói: "Cốc là tên chung của trăm giống thóc. 
Trồng cấy, thì gọi là giá; gốt, thì gọi là sắc. Tuệ (Bông lúa) gọi là 
hòo; tư (xô) là bằng lúa thử, cũng có khi bằng lúa ốc. Bông cây 
lúa giông bông cây lau, nhưng lúa có hạt ăn được". 


q1) 


Nguyên văn là chữ Khué, nghĩa là một khu ruộng rộng 50 mẫu. 
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Đào Uyên Minh, thường nghe tiếng nước ở ruộng chảy, chống 
gậy, đứng lâu, than rằng: "Lúa má đã tốt, sắc biếc nhuộm người, 
phanh áo ngực ra, rửa sạch gai góc trong bụng (truật đạo dĩ tú, 
thúy sắc nhiễm nhân, thời phần hung khâm, nhất tẩy kinh cức). 

Ông có câu thơ rằng: 


Bình trù giao uiễn phong, 
Lương điền diệc hoài tân”. 


Dịch thơ: 


Ruộng giàn g)ó lướt xa xa, 
Lướt trên lúa tốt xem ra mới đều. 


Nghe câu thơ ấy, ta tưởng thấy tình tứ của nhà thơ. 

152 - Sách Thông giám của Tư Mã Ôn công nói: "Quân nhà 
Đường vây thành Lạc Dương, trong thành không đủ tấm cám 
mà ăn”, Lại chua lời Mạnh Khang rằng: Hạch là tấm gạo không 
vỡ. Tấn Thước nói rằng: “Hạch, âm là Ngộ/". Người ở kinh sư 
gọi tấm to là ngột đầu. Nay tục nước ta gọi là hạt thóc, hạt gạo 
là ngột, tiếng hột là gôc ở đây. 

153 - Sách Chu Lế chép: Chức phương thị giữ bản đồ cả 
thiên hạ, phân biệt số mục chín thứ thóc ở trong nước, ngoài 
biên. Dương Châu, và Kinh Châu thì ưa trồng lúa đạo. 

Dự Châu, Tính Châu, thì ưa trồng năm thứ thóc là: thử, tắc, 
thúc, mạch, đạo. 

Thanh Châu ưa trồng lúa Đạo, lúa Mạch. 

Duyện Châu tra trồng 4 giống: Thử, Tắc, Đạo, Mạch. 

Ung Châu và Ký Châu ưa giống: Thủ, Tác. 

U Châu ưa trồng 3 giống: Thủ, Tắc, Đạo. 

Phạm tử bế nhiên nói: "Ngũ cốc là tính mạng muôn dân, là 
của quý nhất của quốc gia. Phương Đông nhiều lúa đạo, lúa 
mạch, phương Bắc nhiều lúa thúc, trung ương nhiều lúa hòa, 
phương Nam nhiều lúa thử, phương Tây nhiều vừng. Năm 
phương đều có thổ nghi, có chỗ cao, chỗ thấp; chỗ nào cao, mà 
nóng, thì nhiều đậu, chỗ nào thấp, mà ẩm, thì nhiều ngũ cốc", 

154 - Sách Tố uấn nói: "Có năm thứ quả trợ lực cho ngũ cốc, 
là: Mận, Đào, Hạnh, Lật, Táo". 

Sách Chiêm thư (Chiêm nghiệm) nói: "Muốn biết ngũ cốc 
được mùa hay không, chỉ xem năm thứ quả sai hay không sai, 


419 


đủ biết: Mận chủ đậu nhỏ; Hạnh chủ đại mạch; Đào chủ tiểu 
mạch; Lật chú lúa đạo; Táo chủ lúa Hòa (Ngôn hòa là lúa ngô). 
Năm thứ quả ấy mà sai quả, thì ngũ cốc được mùa; Năm thứ quả 
ấy mà kém, thì ngũ cốc cũng mất mùa". Ấy, loài rau, quả, có cảm 
ứng với khí hậu như thế, lại liên quan cả đến nông nghiệp nữa. 

Nay tục ta truyền rằng: Yêm la (quả xoài) mà được mùa, thì 
ngũ cốc kém; yêm la mà mất mùa, thì ngũ cốc được mùa; thực 
đã ứng nghiệm, nhưng lại trái với năm thứ quả nói trên. 

Sách Thành trai tợp hý nói: "Yâm la là tên một thứ cây, 
hình như cây đào", 

Sách Nhất thống chí chép: "Vêm la, tục gọi là hương cái, là 
thứ ngon nhất trong các loài quả. Yêm la sản xuất ở Tây Vực; 
Việt Nam cũng có”. 

155 - Sách Giới am mạn bút chép: "Hoa lúa đạo trắng, mà ít 
cánh, thì gạo hạ; hoa nhiều, mà vàng, thì gạo cao; cho nên tục 
có câu răng: "Hoa bạc rẻ, hoa vàng đặt". 


156 - Ngọc thục thử. Về nếọc thục thử, sách Bản thảo nói 
rằng: “Ngọc tục thử cũng giống như cây ý dĩ, cây cao độ ba, bốn 
thước, trong giữa cây có một cái bọng, trên cái bọng có râu 
trắng, cái bọng ấy mà nứt, thì lòi hạt ra chi chít với nhau, sắc 
vừa vàng, vừa trắng, đem rang lên ăn được. Khi rang thì nó nở 
bỏng trắng, như rang thóc nếp; ăn bỏng ấy thì thân thể điều 
hòa, miệng ăn biết ngon (điều trung khai vị)". Nước Nam ta gọi 
thứ ngọc thục này là /úœ ngô. Trồng ngô, chỉ lấy con dao ngoáy 
đất, rắc hột vào. 

Hồi đầu đời Khang Hi (1662 - 1723), Trần Thế Vinh, người 
huyện Tiên Phong (Sơn Tây), sang sứ nhà Thanh, mới lấy được 
giỗng lúa ngô đem về nước. Suốt cả hạt Sơn Tây nhờ có lúa ngô 
thay cho cơm gạo. Trẻ con ăn nhiều, cũng có thể đây bụng. 

Ngô trồng ở Nghệ An, phần nhiều là giống lúa ngô trắng; 
Ngô trồng ở Lạng Sơn có đủ năm sắc. Còn như giống thục thử 
cao như cây lau, bông to như cái chối, hạt to như hạt tiêu, có đủ 
các sắc: hồng, đen, vàng, đỗ, còn gọi là cao lương. Giống ấy ở 
Sơn Tây có nhiều, mà ở tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn nước ta, 
cũng có, gọi là Thục truật (Từ hai, 991). 

1ð7 - Sách Bản tháo chia Lương với Túc làm hai giống. Lý 
Thời Trân lại nói: “Lương với túc là một: bông to, lông dài, hạt 
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to, là ương; bông nhỏ, lông ngắn, hạt nhỏ, là zúc. Ngọn cây nó 
giống như cỏ mao; có đến vài mươi giống, đủ cả màu sắc: xanh, 
đỏ, trắng, đen". 

Nay ở nước Nam nhà chỉ có ba giống ương (tiếng Việt gọ! là 
Kê); giống vàng, trắng, đỏ. Trồng kê, tháng 2 gieo giống, tháng 4 
hái quả (bông hạt). 

Ta từng đi qua đường lên Sơn Đông (Trung Quốc), thấy bán 
bánh gạo nhỏ, trên rắc nhân hạt táo, hạt dưa. Ta xem bánh ấy 
chăng khác gì kê ở quê nhà. 

Sách Bản thảo cho tiểu mễ là túc mẽ. 

158 - Sách Sơ học by, dẫn lời Chu thư, rằng: "Vua Hoàng đế 
chưng (nấu hay đồ cách thủy) gạo làm cơm, nấu gạo làm cháo". 
Phó Huyền, khen cơm ngon, có nói rằng: "Mạnh đông hương 
canh, thượng thu cao lương, Trường Yên, Thành Đô, hữu điền 
cao sưu, quyết đạo hình hương, phạn như ngưng chì". Dịch 
nghĩa: Gạo cánh (gạo tế thơm) tháng mười (mạnh đông); Gạo 
lương tháng chín (thượng thu). Trường Yên, Thành Đô, có ruộng 
nhiều màu, lúa gạo thơm tho, cơm như mỡ đông”. 


Chúa Ngụy, là Tào Phi, nói: "Vùng Giang Biểu chỉ có gạo ở 
Trường Sa, ngon tuy có tiếng, nhưng ví sao được với gạo cánh ở 
Tân Thành: đem ra quạt ở ngoài gió, năm dặm còn ngưi thấy 
hương thơm". 

Sách Cổ bừn chú nói: "Năm Diên Quang thứ hai, đời vua An 
đế (123) nhà Hán, ở quận Cứu Chân lúa tốt quá: 150 gốc lúa 
được những 768 bông". Quận Cửu Chân tức là xứ Thanh Hoa 
ngày nay. 

Sách Bản thảo nói: "Lúa đạo, và lúa đổ, cũng như lúa cánh 
với roa (ta thường gọi quen là như). Cánh là gạo lúa đợo không 
có nhựa, cũng gọi là gạo cánh, tức là gạo mà ta thường dùng để 
thối cơm. Nỏa là gạo đạo có nhựa, cũng gọi là đổ, để nấu rượu, 
thổi xôi, nấu cháo, hay rang bỏng ăn". 

Huộng nước ta có hai thứ: ruộng mùa "Thu (tức là ruộng 
mùa), và ruộng mùa Hạ (tức là ruộng chiêm). Cũng có hai thứ 
gạo: cánh là gạo tẻ, nóa, hay nhu, là gạo nếp. 

Lúa tẻ có mấy thứ cấy ruộng chiêm, như sau: 


Lúa sài đường, cây mềm yếu, hạt thóc đỏ, nhọn mà đài, vỏ 
dầy, gạo trắng, chín sớm, cơm đẻo. 
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Lúa Bồ lộ, cây cứng thẳng, hạt thóc trắng mà nhỏ, tròn; vỏ mồng, 
gạo vừa trắng vừa đỏ, chín không sớm, không muộn, cơm cứng. 

Lúa thạch, cũng như lúa bồ !ô, dễ mọc, không cần phải 
ruộng nhiều màu, cây lúa cao mà thăng, bông chia làm mấy đé, 
chín muộn, hạt gạo trắng, mềm, có nhựa, phải giã trắng kỹ. 

Chiêm di mọc chậm, cây lúa mềm, ruộng cấy nên thay đối 
(năm nay cấy ruộng này, sang năm cấy ruộng khác), không sợ 
nước ngập, ngâm nước một tháng cũng vẫn kết qua được, cơm 
cực dẻo. 

Lúa chiêm dự lá to, bông thưa, nên cấy vào ruộng muộn, 
thóc đỏ, gạo trắng, cơm dẻo. 

Lúa chiêm uàng, cây cao, lá to, bông to, gió mưa không đổ, 
nên cấy vào ruộng tốt, thóc đỏ, gạo không trắng lắm, cơm cứng. 

Lúa chiêm bầu, rất đễ mọc, nên cấy thưa, và cấy vào ruộng 
nhiều nước, thóc gạo to, và đỏ, cơm cứng lắm. 

Lúa chiêm hom, nên cấy vào ruộng sâu, ở núi Sơn Nam Hạ 
cấy lúa này rất nhiều; và có ba giống: 

1 - Một giống hạt nhỏ đài, đó, có râu; 

2 - Một giống hạt mỏng bợt, không râu; 

3 - Một giống hạt to, đỏ, có râu, ưa ruộng bùn lầy. 

Ca ba giống, gạo đều trắng, nhiều dựa, mà không ưa giã, 
thối cơm lâu chín, nên cấy vào ruộng mùa. 

159 - Trồng về mùa Thu có /úa tớm xoøn, ưa ruộng cao; cây 
cao, bông dài mà mềm, hạt thưa mà nhỏ, hơi dài, sắc vàng, gạo 
rất trắng mà thơm. 

Lúa thông, hay đé sớm, dé đen, dé sùng: cây nhỏ mà yếu, dễ 
đổ. Có hai giống: 

1 - Một thứ hạt to, vàng, và nhiều hạt, gạo trắng; 

2 - Một thứ hạt to, trắng, và nhiều hạt, gạo đỏ tía. 

Lúa dé bầu, thóc trắng, bụng hạt gạo có điểm trắng, nhiều 
nhựa nền ưa giã kỹ. 

Lúa tê cảnh, hay từ bôn, hay đé muộn: nên cấy vào ruộng 
không cao, không thấp; cây thấp bé, bông cứng. Có hai giống: 

1 - Một giông thóc nhiều, hạt gạo nhỏ mà đó, cũng gọi là gạo 
hoa khế, cơm mềm, vị nhạt; 
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2 - Một giống thóc nhỏ, toàn trắng, hạt không nhiều, cơm đã 
cứng lại nhạt. 

Lúa tám lùn, cây thấp, hạt nhỏ trắng, thổi cơm rất ngon, để 
lâu vẫn mềm. 

Lúa tám cánh, bay tứm quảng, cây cao, quả sai, sắc vàng 
mà đẹt, gạo không trắng lắm. 


Lúa tám sinh, cấy một cây mọc đến 4 hay 5 cây, thóc vàng 
sẫm, gạo trắng. 


Lúa tđm râu, hạt nhỏ mà vàng, mầm đài đến 1 tấc, gạo trắng. 

Lúa cánh, cây mọc mau, hạt thóc dẹp, có hai tal, chín sớm, 
gạo trăng, hương thơm, khi mạ đã mọc, người ta đi qua, cách 
năm bước đã ngửi thấy hương thơm, 

Lúu hiên, cây cao, bông đài; có hai giống: 

1 - Giống giỗ muộn, gạo trắng, dẻo, mà thơm; 

2 - Giống giỗ sớm, gạo đỏ, nhọn, mà cứng. 

Lúa nghệ, cây cao, bông to, nhiều thóc, hạt cực đỏ, gạo hơi 
vàng, cơm hơi dẻo. 

Lúa di, nên cấy vào ruộng cao nhiều màu, cây thấp, lá 
thắng, bông đặc, thóc nhiều, hạt dẹt nhỏ mà nhẫn, gạo trắng, 
nở cơm: thối bốn đấu bằng 5 đấu gạo khác. 

Lúa sóc: cũng giống lúa sài đường. 

Lúa dự đội, cây thấp, bông dài, thóc nhỏ, gạo trắng mà 
thơm, nên người ta dùng giã bột làm bánh. 

Lúa dự hom, hạt thóc hơi có râu, gạo rất trắng, thơm gắt, 
hơi độc, đàn bà đẻ ăn phải bị tắc tia sữa. 

Lúa mấm, hạt tròn, to, có râu mà nhăn, gạo trắng, thơm, 
dính như gạo nếp, dùng nấu cháo. 

Lúa bát ngoạt, (lúa chín vào tháng 8) nên cấy vào ruộng 
không cao không thấp, gạo trắng, hạt tròn, chín sớm. 

Lúa Môn sơn: cấy ở vuộng cao, cây nhỏ, hạt đô, gạo trắng, 
chín sớm. 

Lúa châm, hay dé nước: cây cao, cứng, cấy ở ruộng thấp, 
chín muộn, thóc gạo đều đỏ, cơm cứng. 

Lúa câu: cây thấp, bông nhỏ, hạt thóc rất đỏ, nên cấy ở 
ruộng cao, 48 ngày thì lúa chín, gạo thổi cơm cứng. 
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Lúa ba trăng, cũng gọi là ba tháng, sản xuất ở Nghệ An; từ 
lúc gieo mạ đến khi lúa chín, vừa vặn chỉ có ba tháng, gạo 
trắng, cơm thơm, dẻo, nhiều bột. 

Lúa tdm tru, cây cứng, thẳng, hạt vừa vàng vừa đen, gạo 
trắng, cơm dẻo. 

Lúa êch: Hạ, Thu, sớm muộn đều cấy được cá, có khi cấy vào 
tháng 4 mà tháng 7 đã được gặt, bạt dài, gạo không trắng, hạt 
hơi nhỏ, hương thơm, lực hậu, cứ cấy hai năm lại phải cấy sang 
ruộng khác. 

lúa mộ: sản xuất ở Thái Nguyên, nên trồng ở đổi núi, đốt 
dãy lấy tro bón, tháng hai trồng, tháng 6 gặt, cây tốt, bông to, 
hạt nhỏ, gạo đỏ. Lúa mộ cũng nên cây ở đất bãi ngoại đê; cách 
cấy trồng cũng như trồng lúa ngô (ngọc thục thử). 

Lúa nếp, cấy được về mùa Hạ là những thứ sau: 

Nếp Uuở¿ (Lệ chị), cây cao, bông to, quả (hạt thóc) dài và hơi 
đẹt, sắc như màu quả vải, gạo trắng. 

Lúa nòng hơi, cây cao, cứng, bông lúa dài, hạt chị chít, có 
râu, hơi tròn, øaạo trắng. 

Lúa đoän đâu, hay lúa mấm, khi mới có đòng đòng lá đã đài 
một hai tấc, thóc và gạo cũng như /úa nòng haưi và cũng mượt, 
có nhiều nhựa. 


Lúa bột, cây cứng, bông đặc, hạt tròn, to, mà vàng đen, gạo 


trăng. 
Lúa mỡ bò: quả tròn, vàng, có râu, gạo trăng, mềm đẻo. 


Lúa quảng, cây to, bông dài, hạt thóc tròn, ngắn và dẹt, sắc 
vàng, gạo trắng. 


Lúa bồ lộ, còn gọi là lúa trân, là lúa tiếp '°, cây thấp, bông 
nhỏ, thóc nhọn và trăng, gạo bạc bụng mà không đẻo. 


Các thứ lúa nếp vừa kể qua trên đây đều ưa ruộng sâu. 


Lúa đăng sơn, còn gọi lúa sóc, cây cao, cứng, không sợ mưa 
gió, bông to mà đặc, hạt dài cùng có rầu, gạo trăng, ưa ruộng 
bùn, cơm khá dẻo. 


Lúa nếp chuối: san xuất ở Nghệ An, cây cao, hạt đài mà to, 
được nhiều gạo, vị mềm nhuyễn, ưa ruộng bùn sâu. 


( Tiếp hay là ¿ép (?) 
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Lúa nếp tượng, hay nếp uoi: cũng sản xuất ở Nghệ An, bất cứ 
ruộng nào cũng cấy được, thóc to gạo trắng, nên cấy vào mùa thu. 

Lúa nếp hương, ö phủ Cao Băng sản xuất nhiều, cây lúa trung 
thường, bông to mà đé thưa, hạt tròn to, gạo trắng mà thơm dẻo. 

Lúau nếp đen, hạt tròn to mà đen, gạo trắng, vị thơm ngọt, 
hoa lá đều có hương. 

Lúa bầu hương, hạt tròn, to, sắc vàng, gạo trắng thơm, chín 
về tháng 8, rang qua rồi giã làm cốm, ăn cốm sống rất ngọt. 
Cốm hòa nước đường, hay rang lên, ăn rất ngon. Người ta hay 
lấy lá sen gói cốm làm quà cho nhau. 

(Lúa này cũng còn gọi là lúa cốm). 

Lúa nếp hoa 0òng, hay là nếp ở, cây to, quả nhiều, bông cao, 
hạt to dẹt mà vàng, gạo trắng, cơm dẻo. 

Lúa nếp lũ, hạt vừa vàng vừa đỏ, như hạt thầu dầu, gạo 
trắng, cơm đẻo, nhưng không thơm. 

Lúa nếp rồng, hạt nhồ, vàng, gạo trắng mà thơm, thối cơm 
trước mềm, sau cứng. 

Lúa bỳ lân, cây cao, bông dài, hạt tròn, hai đầu lón, hơi đen, 
gạo trắng hơi thơm. 

Lúa mỡ bò (Hoàng ngưu chị), lại còn gọi là /¿a chúc, bông 
thóc nhiều, hạt chi chít, gạo tròn, trắng, rất dính dêo. 

Các thứ lúa trên đây ưa ruộng sâu, gọi chung là lúa nếp, 
đều là các thứ gạo ngon nhất (thượng phẩm). 

Lúa nếp lùn, ngọn bông lúa không ra khỏi ngoài lá, hạt 
thóc, hạt gạo, đều trắng, vị cũng thơm dẻo. 

Lúa nếp quạ, sản xuất ở Nghệ An, thóc gạo đều đen, thối 
cơm thơm đẻo. | 

Lhụa mận đẻ, còn gọi là lúa đĩnh, quả vàng đó mà dài, gạo 
trắng, chín sớm không thơm. 

Lúa mứt, còn gọi là tư sinh chủng, một mẫm sinh ba bốn 
cây, gạo không trắng lắm. 

Lúa hoa riêng, hay lúa sớn phụ, một mầm đẻ bốn, năm cây, 
bông to mà hạt sờ sạc, hạt vừa vàng, vừa trắng, đầu nhọn, chấm 
đen, gạo trắng. 

Lúc thọ, hạt nhỏ mà dài, sắc vàng, gạo trắng, giã và thối 
cơm đều hao lắm. 


+ . . ˆ `  A“ 
Luúa cắm, ngọn tía, bông đen, gạo xanh biêc. 
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Lúa uươn cổ, hay lúa hùng, cây cao, bông thò ra khỏi lá, 
thóc gạo đều trắng.. 

Lúa lào, cây cứng thẳng, hạt nhỏ mà vàng, gạo dài trắng. 

Các thứ lúa kể trên đây, đều không mềm dẻo, và đều ưa 
ruộng sầu, 

Lúa củ nôu, cách trồng: lấy dao đào đất núi, gieo hạt, bón 
bằng gio, cây và bông tốt um, quả đỏ nhạt, thổi cơm thơm ngon, 
năm ngày còn thơm đẻo. 

Lúa lốc, một mẫm nẩy ba, bốn cây, cũng ưa đất núi, thóc vàng, 
gạo trắng sạm; chín sớm, thường dân (miền núi) thường thổi cơm 
gạo lốc, chỉ khi cúng lễ, hay cỗ bàn gì, mới thổi xôi gạo nếp. 

Người miền núi rừng không có gạo tẻ, ăn toàn gạo nếp. Hai 
thứ gạo ấy (lốc và nếp) đều gọi chung là đợo cđ. Sách Sơ học ky, 
chứng dẫn sách Dÿ oát chí nói: "Người Giao Chỉ mỗi năm trồng 
hai vụ lúa đợo”, tức là hai thứ lúa nói trên đây (lốc và nếp). 

Sách Quảng chí kế các thứ lúa đạo, có: Hổ chưởng đạo (lúa 
bàn tay hồ); tử mang đạo (lúa râu tía); Xích khoáng đạo (Qúa lụa 
đỏ); thiền mình đạo (lúa chín vào vụ ve kêu); thất nguyệt thục 
đạo (lúa chín về tháng báy). 

Lúa cói hạ bạch, trồng về tháng giêng, đến tháng năm được 
gặt; cắt ngọn rồi, gốc lại mọc, tháng 9 lại có lúa chín được gặt. 

Lúa thanh uu, chín về tháng 6. 

Lúa lũy tử, lúa bạch mạc, đều chín về tháng 7. 

Ba giống ấy vừa to vừa dài, nhánh nó dài 1 tấc rưỡi. Nay 
không biết nước Nam còn trồng giống lúa ấy nữa không. Duy 
sách này, làm từ đời Đường, còn chưa thấy nói đến Chiêm 
thành đạo (lúa Chiêm Thành). Thơ Liễu Tông Nguyên có câu: 
“Dư điền thu hỏa mễ (Ruộng núi gặt lúa trồng khi đốt rẫy) ®). 
Đấy có lẽ là thứ lúa mà sách Quang chí vừa thuật lại. 

Còn lúa cái hạ bạch, thì đến mãi đời Chân tông, nhà Tống, 
mới thấy sai sứ sang Chiêm Thành, lấy ba vạn hộc lúa đgo, đem 
về phân phát cho các đạo, nên mới có giống lúa ấy. Giống lúa 
này, sách Bứn thảo gọi là tiên (thứ lúa tắm cánh, chín sớm). 


® Dự điển: Ruộng đất đổi núi, mới đốt có khai hoang. Hóa mẽ: là thứ gạo thu 
hoạch trên các thửa ruộng mới vỡ hoang ấy. Người Man làm rây, đốt cây có 
cháy, khi mới tắt lửa, liền lấy đao khoét đất, gieo thóc vào từng hố; nhờ hơi lửa 
nóng ấy, thóc nở, lúa mọc, nên gọi là hỏa mễ. 
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Người Nam Giao tiếp xúc với người Chiêm, nên trồng được 
nhiều thứ lúa đạo chín về hạ, gọi là lúa Chiêm, 

Lúa thiền minh (ve kêu), nay ở Tân Châu tỉnh Quảng Tây 
có, từ lúc trồng, đến lúc chín, cả thầy sấu mươi ngày. 

160 - Sách Quảng Đông tôn ngữ chép: "Ö Tãnh Nam có 
nhiều thóc tế, mà ở Giao chỉ nhiều nhất. Còn thóc nếp, thì ở Án 
Nam có nếp trắng, nếp vàng, đến hơn mười giống; họ dùng gạo 
tẻ nấu cơm ăn và gạo nếp nấu rượu. 

161 - Sách Đợo phẩm, của Hoàng Tỉnh Tăng, đời Minh, nói 
về các giống lúa đạo (lúa t€) hình trạng cũng như lúa chiêm ở 
nước Nam, nay chép sau đây: 

Thóc nếp không có râu (mang); thóc tẻ có râu. 

Gạo cánh nhỏ, gọi là gạo tiên, hạt nhỏ, dài mà trắng, vị ngọt 
mà thơm, gặt về tháng 9, là gạo te thượng hạng. 

Gạo điên từ, hạt thóc to và lông đỏ, trấu cũng đỏ, cấy tháng 
5 mà tháng 9 gặt, gọi là gạo hồng liên (sen đỏ), hạt nhỏ, sắc 
trắng, cấy tháng tư, tháng 6 gặt, gọi là giống iúa cấy 60 ngòy. 
Gạo đỏ, chín muộn hơn, gọi là lúa cấy 80 ngày; lại có giống 
muộn nữa, gọi là ?úơ cây 100 ngày. Các thứ gạo ấy đều ở Chiêm 
Thành đem lại, nhờ nắng mưa mới có thóc, thối cơm thì hơi 
cứng hạt. Nhà Tống sai sứ đem châu báu sang Chiêm Thành, 
đổi lấy giống gạo ấy, về cấp cho nhân dân. 

Ở Thái Bình có lúa tiên, 60 ngày gặt được, gọi là Đờ /ê biếm (). 
Cũng có thứ gạo Xích hồng tiên, và gạo Bách nhật tiên, đều thân 
cây trắng mà không có lông tơ, chín về tháng 7, hay tháng 8, 
thứ trắng thì nhạt, thứ đồ thì ngọt. 

Gạo ở đất Mân, thóc không có lông tơ, mà nhỏ hạt, có thứ 60 
ngày gặt được, có thứ 100 ngày mới gặt được, đều gọi là lúa 
Chiêm Thành. 

Lúa hạt nhỏ, sắc vàng, mà gạo cứng, cấy vào tháng 4, gặt 
vào tháng 7, gọi là gạo Kim Thành. 

Lúa xích mẽ, ở Tùng Giang, là hạng bét, hạt dài mà sắc sặc 
sỡ, cấy tháng 5, gặt tháng 9. 

Ở Tùng Giang có các thứ lúa: gọi là: lúœ thống hồng liên, 
gạo cứng, cây và trấu đều trắng; gọi là Bãi ớ đạo, hạt to, sắc 
trắng, cây lúa mềm, mà có lông: tuyết lý đồng, thóc trắng, 
không có lông, cây yếu, tháng 5ð cấy, tháng 7 chín; sư cô đạo cấy 
về tháng tư; gọi là nựy bạch, gạo đỏ hay trắng, lông tơ trắng, 
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tháng ð cấy, mà tháng 8 gặt; (do bạch đạo, ở Tùng Giang gọi là 
tiêu bạch, gặt về tháng 9, gọi là uãn bạch (trắng muộn), hay là 
lư hoa bạch, mà ở Tùng Giang gọi là Đại bạch. Lúa ấy cấy 
tháng 3, gặt tháng 6, gọi là mạch dương trường. 

Lúa ô đầu, cấy lại, mà chín muộn. 

Ở Tùng Giang có thứ lúa đen, chịu được nước, và rét, còn go 
là lãnh thủy kết, là thứ gạo tẻ hạ phẩm. 

Còn có thứ lúa đã gặt rồi mà gốc lại tòi đòng đòng lên, lại có 
bồng, gọi là £ới thục đạo, hay là tái liêu, gạo trắng mà to. 

Lúa trung thu, cấy về tháng 4, gặt về tháng 8. 

Ở Tùng Giang có thứ lúa chín vào ngày rằm tháng tám, gọ 
là tđo trung thu, cũng gọi là thiểm tây phong, thóc tía mà gạo 
trắng, cấy tháng 5, mà tháng 9 gặt. Gạo râu tía (tử mang đạo), 
để tốt lắm, còn gọi là lúa hợ mã khún, hay nhất chiêu bhán. 

Ở Tùng Giang có thứ lúa hạt nhỏ, chất mềm, có hai giống, 
một giống lông tơ đỏ, một giống lông tơ trắng. Chín về tháng 7, 
gọi là hương canh (tẻ thơm), hạt nhỏ, sặc số; lấy độ dăm ba 
mươi hạt, cho lẫn vào cái đấu gạo khác, thổi cơm, thấy thơm 
phưng phức, gọi là cơm hương tử. 

Ở Trào Châu có thứ lúa, một bông có đến hơn 300 hạt, gọi là 
tam tuệ tử. 

Gạo nếp im thoa, hạt dài, nấu rượu rất lợi. 

Dương chỉ nóo, (nếp mã dê) sắc trắng, chất deo, tháng 5 
trồng, tháng 10 gặt. 

Yên chỉ nóc, thóc trắng, sặc số, mà lông tơ dài, tháng 5 
trồng, tháng 9 gặt. 

Ở Thái Bình có thứ nếp châu sa, gạo lốm đốm trắng, cấy 
tháng 5, gặt tháng 10. 

Nếp hổ bì (da cọp), hạt đài, trấu trắng, tháng 4 cấy, tháng 7 gặt. 

Nếp tảo trần, hay Nếp tiên, bạt to, trắng, tháng 4 cấy, tháng 
9 gặt. 

Nếp lùn, cũng gọi là nuy nhị nóa (nếp thăng lùn), trấu vàng, 
lông tơ đỏ, lúa đã chín mà cây vẫn còn xanh, phải cấy vào ruộng 
nhiều màu, tháng 4 cây, tháng 9 gặt. 

Nếp thanh băn (nếp cây xanh), hạt to, sác trắng, lông tơ đài, 
chín rất sớm, sắc dễ biến đổi, nấu rượu rất ngon. 


Nếp lư hoàng (bông lau vàng), hạt tròn, trắng, trấu vàng, 
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trời nắng to mới gặt được, nếp này không nấu rượu được. 

Nếp thu phong (gió Thu), có thể thay gạo cánh đem nộp 
thuế, cũng còn gọi là man quan nóa (đánh lừa quan), mà ở Tùng 
Giang gọi là lãnh lợp nóa. 

Nếp tiểu nương (cô gá1), không chịu được gió nước, tháng 4 
cấy, tháng 8 chín. 

Nếp ô hương (đen thơm) sản xuất ở Trào Châu, sắc đen, mà 
thơm. 

Nếp xích mã tung (bờm ngựa tía), râu thóc đỏ như bờm ngựa. 

162 - Đất 12 tổng, huyện Đông Thành, trấn Nghệ An, đều là 
đất cát; dân huyện ấy, theo tục truyền, cứ đến tiết mang chủng 
(tua rua mọc), thì khởi công cày bừa, gieo thóc giống rất dày; 
ngay ngày hôm gieo giống, lại bừa luồn lần nữa, thóc giống với 
cát lẫn lộn. Không bao lâu, thóc mọc mầm, mưa xuống thấm 
ướt, màu đất bồi bổ cho lúa, lúa mọc lên tốt như cỏ; lại bừa lần 
nữa, mặc dầu là đã có lúa. Bừa thế, đã không hại lúa, mà lại trừ 
được cỏ. Khi lúa chín, thu gặt rồi, gốc lúa còn lại, không cắt đi, để 
cho nó thối đi thành phân, bón ruộng càng tốt. Cũng có khi bừa 
lại, hạt thóc rụng xuống, lúa lại mọc, không phải trồng. Một nhà 
có một con trâu, cày được 10 mẫu ruộng, không tốn công mấy. 

Ven biên giới Nghệ An, cách Chiêm Thành mấy trăm dặm. 
Từ Chiêm Thành đến Chân Lạp, đường đi mất nửa tháng. Xem 
Chân Lạp phong thổ ký, thì thấy Chân Lạp, với Nghệ An, phong 
tục không khác nhau mấy. 

Nước Chân Lạp, nửa năm có mưa, nửa năm tuyệt không có hạt 
mưa nào. Từ tháng 4 đến tháng 9, ngày nào cũng vậy, qua gìờ ngọ 
là mưa. Sau đó, từ tháng 10 đến tháng 3, tuyệt không mưa một 
giọt nào. Những nhà trồng trọt chỉ định rõ: bao giờ lúa chín, thì 
lúc ấy nước tràn đến nơi nào, tùy địa lợi mà gieo trồng. Nay, vùng 
phía trên trấn Nghệ Án, năm nào tháng 5 cũng mưa nhiều, tháng 
6 nước ngập, đến đầu mùa Đông mưa mới tạnh, nước mới lu. 

168 - Tục dân huyện Hương Sơn, tính Quảng Đông, chỉ lấy 
số thóc nộp ít hay nhiều của ruộng làm mức, chứ không lấy số 
mẫu làm mức. A1 hỏi có bao nhiêu ruộng, thì đáp: tôi nộp thóc là 
bấy nhiêu, chứ không nói là bao nhiêu mẫu. 

Nước Nam nhà, về thời tiền triều, chưa làm số tu tri điền 
bạ, chưa định được mẫu, sào, trượng, thước. Có người ở xứ Kinh 
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Bắc, ở xứ Hải Dương, chia ruộng cho con cháu, cũng nói: ruộng 
một thửa ở xứ này, xã này, được lúa là bao nhiêu gánh, chứ 
không nói là bao nhiêu mâu, bao nhiêu sào. 


164 - Sách Kimh Sở tuế thời bhý chép: "Tháng trọng đông, 
người ta hái các thứ rau đem phơi, rồi muối dưa" Lại chua rằng: 
"Người Nam làm dưa muỗi, lấy gạo nếp giã thành bột, hòa với 
nước hồ ma (vừng) mà muối, rồi nén cho chín, dưa đã ngon đảo, 
nước lại chua, dễ ăn". 

165 - Sách Thdo mộc trạng chép: "Cẩu tương tức là tất bát”, 
Loại này, sinh ở nước Phiên, thì to, mà tía gọi là ¿đ? bái; còn 
sinh ở Phiên Dương, thì nhỏ, mà xanh, cũng gọi là cấu tương, 
đều ăn được, cho nên người ta gọi là ¿ương. Người Cửu Chân, 
quận Giao Chỉ, hay trồng, nó mọc leo ra nhiều lắm. 


Nay xét loại lá ấy, người ta gọi là !đ ?ôf (lâu điệp), cũng có 
thể nấu ăn, nhưng không muối dưa được. Nó giống lá trầu 
không lắm. Nếu bảo lá lốt, với trầu không, là một loài, thì lầm. 
Trầu không thì cay, không nấu ăn được. Nhưng sách Ích bô 
phương uật ký, của Tống Kỳ, thì lại chép: "Lá Câu tương (Củ 
kh giống như vương qua (dưa chuột), thịt dày mà mượt, quả 
như quả đâu, mọc leo; lúc quả chín, thì ngoài đen, trong trắng, 
đài 4 tấc, tầm mật, để lâu, ăn được, ngọt, thơm, ôn ngũ tạng, 
làm dưa (tương), hòa với các thức ăn khác, thì ngon. Vậy thứ ấy 
tức là thứ tục gọi là đưa chuột (thử chư). Hình trạng nó khác 
hắn lá lốt". Tấng Kỳ lại nói: "Có người bảo nó tức là dây trầu 
không”, là lâm. Tống Kỳ lại bảo: "Nó là loại dây leo, leo bám vào 
cây, có qua như quả dâu, cũng gọi là trầu không (phù lưu)", lại 
cũng lầm. Dây trầu không trồng bằng rễ nó, không có quã. 

Người Quảng Châu, ãn cau tươi, tất phải ăn với trầu không, 
năm nào có sương muối nhiều, trầu không ít lá, thì người ta ăn 
rễ trầu không với vôi nung băng vỏ sò hến. Vậy Lâu điệp tức là 
phù lưu (trầu không). 

166 - Sách Thảo mộc trạng nói: "Úng thái (rau muống) tính 
lạnh, vị ngọt. Người Nam, lấy cỏ lau, ken làm bè thưa để hở lỗ 
nhỏ, thả trên mặt nước, rồi trồng ng thái lên trên bè ấy, bè nổi 
lênh đênh như bèo. Khi cây rau đã lớn, ngọn và lá từ lỗ bè mọc 
lên, theo nước lên xuống. Ấy là một thứ rau lạ của phương Nam". 


Sách Quảng Đông tân ngữ chép: "Ở Quảng Châu, cứ 10 khu 
hồ, thì 3 khu thả cá; 3 khu thả sen, súng, ấu; 4 khu làm ruộng, 
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trồng ứng thái, làm bè thả xuống nước mà trồng rau. Bè theo 
nước mà lên xuống, gọi là phù điền (Ruộng nổi). Đó tức tục gọi 
là ru muống (mộng thái). Rau muống giải các thứ độc, nên cả 
nước, nhà nào cũng trồng để ăn. 


167 - Quảng Châu có hởi thai (rau biến), cũng gọi là thạch hoa 
(rêu đá), để nấu rượu hởi tảo chữa chứng ơnh bhí (hạch) (?); nấu 
thành cao hổ phách chữa chứng phù nhiệt thượng tiêu. Người 
Quỳnh Châu hay đi kiếm để bán, mỗi năm được nhiều tiền lắm. 

Sách Lĩnh Nam tạp kbý chép: Yến sào có mấy thứ: thứ trắng, 
dây tơ như tế ngân ngư (cá trắng nhỏ), trắng sạch, trông rất 
thích. Thứ đến thứ vàng trong có chỉ hồng, chữa được chứng 
huyết ly. Thứ trắng, hấp với lê, và đường phèn, chữa được 
chứng đàm cách”. 

Sách Quởdng Đông tôn ngữ nói: "Chìm yến ăn phấn đá (hải 
phấn) ở bãi biển, rồi nhả ra, làm tổ thành từng lớp, ở vách núi. 
Người ở hải đảo, chờ đến mùa Thu đi đến nơi có tổ yến, lấy cần 
tre đầu có lưỡi nạo, cạo lấy nó. Hải phấn tính hàn và mặn, chim 
yến nuốt vào lại nhả ra, thì hóa ôn, và ngọt, hình chất hóa hết, 
cho nên có thể thanh đờm, khai vị. Yến sào có ba thứ: một thứ 
đen, một thứ trắng, còn một thứ đỏ thì hiếm có. Yến thuộc hỏa, 
nên thứ đỏ là tỉnh dịch (tỉnh nước dãi) của yến". 


168 - Vũ dự lương (củ nâu). Về cây này, sách Bản (hđo, dẫn 
lời Hoằng Cảnh, nói: "Người Nam gọi một giống dây leo, mọc ở 
trong đầm nông, lá nó như lá cây bạt khế, gốc dây mọc thành 
khối, có đốt sắc đỏ, vị giống thự dư (củ mài), là dư lương. Lý 
Thời Trân bác câu nói ấy là sai; vì: vũ dư lương, hay thái nhất 
lương, hay thạch trung hoàng, cả ba là một loại, đều là đá cả". 

Thực ra, các tên đá dùng làm thuốc không được tường, 
nhưng thứ dây này, người phương Nam đều gọi là 0ú dư lương, 
mà tên tục lại nói sai đi là “bồ nâu”. 

169 - Trên cây thung, ở trước sân nhà Đỗ Tuân Hạc; có một 
cây cỏ chi, sang năm sau, ông ấy ởi thi đậu, rồi lấy sơn màu 
đen, đem sơn cây ấy, để bày chỗ ghế giường, gọi là khoø danh 
thảo (cô thị đậu). 


Cạnh dinh Trương Cửu Lình, có một cây khô, đem xẻ đóng 
đồ, vằn hoa gỗ rất. đẹp; người ta thấy ông hay chữ nhất đời, gọi 
cây khô ấy là văn chương thụ. 
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Sách Thực uật bản thảo lại nói: "Õ Việt Trung, có một giống 
củ to, bằng trứng ngỗng, nhỏ bằng trứng gà, trứng vịt, nấu ăn 
ngon ngọt, gọi là hờưn thự, mà sách Ban thủo gọi là Cam chư, và 
tục gọi là Cử tờ. 

Theo tục nước ta, các thứ rễ cỏ, ăn được, đều gọi là "cú". 

172- Sách Thưo mộc trạng nói: "Cam chư là loài cú thuộc 
loài 5 dự, rễ và lá như rễ lá khoal, củ to bằng nắm tay, to nữa 
bằng cái binh, da tía, thịt trắng, người ta luộc ăn. Người vùng 
biển đào đất trồng khoal, đến mùa Thu đây củ, dỡ về, thái nhỏ 
như gạo, tích trữ làm lương ăn, sống lâu 100 tuổi", 


Sách Thực uật bản thảo nói: "Ö Việt Trung, có một giống củ, 
giống hình lá gan lợn, có củ to nặng tới hơn 10 cân, cú nhỏ 4 hay 
5 cân, bóc vỏ, cắt ra, thấy sắc tía, nấu ăn thơm ngon, người Việt 
gọi là can £hự, ăn đỡ đói, và bổ". Củ ấy tức là thứ củ tục ta gọi là 
củ bhúi (có lẽ ta hay gọi chệch là cú cát hay củ tía). Củ này, nấu 
với mật hay thổi, với gạo nếp, ăn đều ngon. 


Sách ấy lại nói: "Có một thứ củ nữa, vỏ đỏ, ăn sống ngọt, 
gọi là hồng thự, hay phiên thự, nấu ăn ngon, chữa được các 
chứng động phong, phát sang, và lạnh tì' Tục ta gọi nó là 
khoai lang,là sản vật của nước Lã Tống (Lucon), đem vào từ 
cuối đời Minh. 

178 - Sách Lĩnh Nam tạp bý nói: "Phiên thự có hai giống: đỏ 
và trắng, thái nhỏ phơi khô làm lương ăn, lại có thể chế làm bột 
được". Sách Quảng đông tán ngữ nói: "Khoai là đỗ ăn phụ cho 
thóc gạo. Khoai Quảng (Quảng Châu) có 14 giống, gọi là đại mẽ, 
các thứ khoal khác cũng vậy”. 

Hoa /ăng (củ ấu) nở trái hướng mặt trời; hoa khiếm (củ 
súng) nở về hướng mặt trời; cho nên tính chất cú ấu hàn, mà 
tính chất củ súng noän (ấm, ôn). 

Trần Úc, đời Tống, nói: "Củ bột tế, còn gọi tên là ô 0u, 
hay địa đông, tán nhỏ uống trừ được trùng độc, và tiêu được 
đồng. Nước Sở, nước Việt sản xuất rất nhiều". Nước ta tục gọi 
là củ năn, nhưng không bằng củ năn ở Trung Quốc, vừa to vừa 
ăn được. 

Cây từ có (cây nành nành) (?) lÁ nhọn như mũi tên, rễ vàng 
như rễ khoai, mà nhỏ, nấu chín ăn được. Sách Bán tháo gọt là ô 
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0u; (củ năn), hay bột ứề, mầm như long tu thảo, rễ đen, to bằng 
ngón tay cái, vỏ dày, có lông, vị ngon, ăn sông được. 


174 - Hạt sen thả xuống nước thì chìm, cho vào nước muối 
thì nối. Những người nấu muối dùng hạt sen để thử; khi nấu, 
thả hạt sen vào, thấy nổi thì muối dùng được. 

175 - TY giải có hai thứ: vàng và trắng, vàng thì rắn, trắng 
thì mềm, tục gọi là có hứn cương. 

176 - Thổ phục linh cũng có hai thứ: đó và trắng; thứ trắng 
thì tốt, tục gọi là củ khúc khắc. 

177 - Sách Hương phả nói: "Rễ cây sà nấu nước tắm thì 
thơm người; nấu nước uống thì chữa được chứng đau bụng lạnh, 
sản xuất ở nước An Nam, mọc như cỏ; nhà tu đạo dùng rễ ấy, 
nấu nước tắm gội". 


178 - Giáng chân hương chủ chữa chứng thời khí, do trời gia 
tai. Trong nhà có quái dị, đốt giáng hương để trừ; trẻ con đeo 
giáng hương, trừ được tà khí. 


179 - Tước đầu hương, tức là hương phụ tử, sản xuất ở Giao 
Châu tốt hơn cả; nó hạ khí, giáng nhiệt, dùng lẫn với các thứ 
hương khác, làm hợp hương thì tốt. 


180 - Vong hoài lục nói: “Vân thao, người xưa gọi là Vân 
hương, để trong sách vở trừ được mọt, để dưới chiếu trên 
giường, trừ được rệp. Lá nó giống lá đậu nhỏ, mọc từng chùm 
một. Vào khoảng mùa Thu, trên lá có chất hơi trắng như phấn, 
người Nam gọi là thất ?í hương, đi cách cây có ấy ngoài 10 bước 
đã thấy mùi thơm, từ mùa Xuân đến mùa Thu chưa tàn. Sách 
Bản thảo gọi có ấy là sơn phòn, các nhà chú thích tranh biện 
mỗi ngày một thuyết. Sách Hương phỏ nói: "Vân thảo giống có 
tà cao (thanh hao), trừ được mọt sách, cho nên đem để ở ¿› đời 
(nhà chứa sách), vì vậy gọi nhà sách là Ván đài”. 

Sách Thư truyền chính ngộ nói: Người ta lấy thứ hoa bách 
nhật hồng (đỏ 100 ngày), nở vào tháng 6, gọi là hoa £ở oi, sắc nó 
có hai màu, vừa hồng, vừa tía, cây cao 1 tầm, 1 trượng, da cây 
mỏng, mà trắng, hoa nở chỉ chít, trông rất thích"; nay chỗ nào 
cũng thấy có. | 

181 - Loại hoa các có đến mười thứ, sắc không giống nhau. 
Sách Ngữ tạp trở nói: "Lúc cúc sắp kết nhị, lấy sáp bịt kín 
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miệng lại, đợi ít lâu, rồi ngắt nó cho vào nước nóng, sáp tan hết, 
hoa nở đều, thơm phưng phức, thật là kỳ phẩm". 


182 - Sách Phong song tiểu độc nói về Rê quan hoa (hoa mào 
gà): Ở Biện Trung gọi là ấy £hỦ hoa. Trước tết Tung Nguyên 
(rằm tháng bảy), trẻ con tranh nhau đem bán để cho người ta 
cúng tổ tiên, tục gọi là hoa tứ nghiên. ' 

Sách Hành trù táp nói: "Bốn phía vườn trồng quyết mnh 
thởo (cây đổ muỗng), thì rắn không dám vào, 


183 - Sáúc sa (sa nhân răn reo) sản xuất ở trấn Thái Nguyên; 
mầm nó như mầm gừng, hạt nó như hạt bạch đậu khấu, tức là 
sa nhân. 


184 - Sách Lĩnh nam tợp bý, nói về cây tiên nhân chưởng, 
bảo: người ta thường trồng nó ở bờ ruộng để cho trâu bò khỏi 
giảm xéo vào ruộng, hay trồng nó ở đầu tường để trừ hỏa tai. Nó 
không có lá, cành nó xanh non, dày mà dđẹt, có gal; mỗi tầng có 
mấy nhánh, mọc tréo nhau, trông không thú vị gì, nhựa nó vào 
mắt thì sưng mắt. Nay ta gọi là long cốt thụ (cây xương rồng). 

18B - Hậu phóc, sách Bơn thảo chua là: sản xuất ở Giao Chỉ, 
nay tục gọi là cây 0uối, người ta hái nụ, và lá nó nấu nước uống. 

186 - Sách Quế hỏi ngu hành chí nói: "Cây niêm mộc quả to 
bằng đầu ngón tay cái, sắc xám, tục gọi là cây sâm mộc, mọc ở 
núi, người ta hay hái quả, bán để chữa chứng tả lị; tả thì sắc cả 
vỏ, lị thì bỏ vỏ lấy nhân sắc uống, đều hay cä". 

187 - Sách Têm xác loại thư nói: Nhân sâm mọc ở hang núi 
Thượng Đăng; các châu ở Liêu Đông đều có, nhưng không tốt 
bằng sâm Thượng Đảng. Về sâm, Lục Vũ nói: "Nhân sâm tốt 
nhất, là sâm sản xuất ở Thượng Đang; thứ đến sâm sản xuất ở 
Bách Tế, và Tân La; thứ nữa là sâm sản xuất ở Cao Ly". Nay, 
người Trung Quốc, phần nhiều lại quí sâm Liêu Đông, mà coi 
thường Đang sâm, vì ở Thượng Đảng tuyệt không còn có sâm 
nữa. Đăng sâm hiện nay là sâm sản xuất ở Kế Châu, là do nông 
đân cấy trồng, sắc nó trắng hồng, trông khá đẹp mắt, nhưng lạt 
lẽo, vô vị, một lạng chỉ đáng ba đồng tiền". 

188 - Ở nước ta, các làng Phù Lưu, Tiên Lễ, thuộc châu Bố 
Chánh, trấn Nghệ An ?, có sản xuất nhân sâm. Cứ đến tháng 


®? Bã Chánh: nay là huyện Bế Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
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4, tháng 5ð, sâm nở hoa tía, cắt rễ, rửa qua, đem đồ, cao qua, ngày 
phơi, đêm sấy, cũng có hoành văn (văn ngang), không khác gì sâm 
Bắc; vị nó thanh, ngọt, dùng để chữa bệnh nguy cấp, sinh tân 
dịch, bổ khí, cũng có công hiệu. Ở làng Sóc Sơn, thuộc Thanh Hoa, 
cũng có sản xuất sâm, hoa nó vàng, trắng, vị thơm, ngọt, nhưng 
sức nó yếu, không bằng sâm Nghệ Án. Ở huyện Phương Nhỡn, 
thuộc trấn Kinh Bắc, cũng có sâm. Sâm Nghệ An không đắt lắm, 
một lạng trị giá chỉ độ 30, hay 40 đồng tiền. Các lái buôn đem sâm 
Bắc từ Trung Quốc sang bản, khí chất đã biến hết, mà một lạng 
giá đến 80 quan, rồi lên giá mãi đến một trăm tám mươi quan; các 
nhà công hầu, quí thích, dốc tiền ra mua về dùng: Ta bảo: như 
thế có khác gì chán gà nhà, mà chuốc cò nội? 

Sân vật tốt phần nhiều sản xuất ở Đông nam, góc biển, chân 
núi, đều là kho tàng của trời đất. Liêu Đông, Cao Ly, Tân La, 
đều là đất cực đông, nên sản xuất nhiều nhân sâm. Các châu 
Hoan (Nghệ An), châu Thuận (Thuận Hóa) '?, ở Giao Chỉ, đều ở 
về cực Nam, nên các loại trầm, tốc “', quế, đàn, mọc đây rừng 
núi. Vậy, sự sản xuất nhần sâm có gì làm lạ. mà cứ cho sâm Ở 
Bắc phương đem lại mới là quí; còn trầm, tốc, quế, đàn, cũng 
cần phải ở Bắc quốc đem sang mới là quí hay sao? 

189 - Giống sâm Tây Dương, do thuyền biển chở tới, nay 
Trung Quốc cũng ưa chuộng, một cân mua đến một lạng bạc. Ta 
đã từng uống sâm ấy, thấy khô sáp vô vị, chẳng bổ gì cho khí 
lực; Mới đây, người Hàng Châu, làm sách Bươn thao tòng tân, 
khen Tây Dương sâm là hay: bổ phế, giáng hỏa, sinh tân dịch, 
giải phiền muộn". Những điều ấy đều là khen quá mức. 

190 - Sản vật tốt, phần nhiều sản xuất ở Nam Phương. Có 
nhiều thứ hương dược (thuốc có hương thơm), hoa quả, cây rau, 
mà Trung Quốc không có. Từ đời Hán, người ta khai thác Giao 
Chỉ, sưu tầm những thứ quí lạ, rồi sau các thứ kỳ hương, hoặc 
sinh ở ngoài biển, hoặc sinh ở trong đất, đem bày la liệt ở nơi 
thiên phủ (cung phủ nhà vua). Sách Thdo mộc trạng, của Kê 
Hàm, làm về đời Tây Tấn, sưu tầm tuy chưa rộng, nhưng cũng 
gọi là đủ. Các sách Quởng Châu chí, Ích Châu chí, Quế hải ngu 
hành chí, đều tổ thuật ở sách của Kê Hàm. 


® Thuận Hóa: tức là tỉnh Thừa Thiên, gọi tắt là Huế. 
@ Tác: là tốc hương, cây mục, mà lõi còn thơm. 
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191 - Sách Thao mộc trạng của Kê Hàm, nói: “Tân lang (cau 
tươi), ăn quả nó vừa đắng vừa chát, nhưng róc vỏ, đi đem nấu 
chín, rắn như táo khô, ăn với dây trầu không, và vôi, thấy thơm 
ngon, hạ khí, tiêu cơm. Người Giao, Quang cho là quí, khi cưới 
xin, đãi khách, thường phải dùng nó. Khi gặp gỡ nhau mà 
không có miếng trầu, thì người ta lấy làm ân hận. Tục ấy hiện 
nay vẫn còn". 

Sách Bản thảo lại nói: "Cau ở Giao Châu, quả nhỏ, vị ngọt, 
cau ở Quảng Châu, quả lớn vị chát. Sách Quang Đông tân ngữ 
nói: ở Quỳnh Châu, nhà nào cũng có vườn cau, cũng có rừng 
dừa. Đó là những sản vật của nơi đất lầy tốt". 

192 - Sách Quế hải ngu hành chí nói: "Người Nam thích ăn 
trâu, dùng bạc, và thiếc, làm các hộp nhỏ một, cái đựng vôi, cái 
đựng dây hay lá trầu, và một cái đựng cau", 

193 - Sách Quảng Tây thông chí nói: "Đồng Phó Sách có bài 
thơ nói về cau như sau: 

“Cấp cước man nô bán tờ, 

Khúch lai đề hạp thủ song soa. 

Tân lung bình xuất ban lan phiến 
Hôi bạch, lâu thanh đáng hiến trò”. 


Dịch thơ: 


Con nhàit tóc lệch vội ra: 

Hai tay bâng tráp, khách ta đón mời. 
Cau tươi non đẹp tốt tươi, 

Trầu xanh, vôi trắng, hơn nơi chén trà. 

Tác giả lại tự chua ràng: Người Ủng, Quảng, lấy lá trầu 
không xanh, têm với vôi trăng, cùng ăn với cau tươi, để thay cho 
nước trà. 

194 - Trong sách Quơng Đông tôn ngữ, Khuât Đại Quân nói: 
"Cây cau ở Quỳnh Châu, mới ra hoa, chưa kết quả, người ta lấy cành 
buồng hoa non, ăn thay cho nước trà". Có câu ca đao về cau rằng: 

“Tôn lang bạch. Sinh bạch hoa, 
Thực hoa đế, Đương thanh trà”. 


(Buồng cau trăng trắng, cái cẳng cành hoa, sắc cũng trăng 
trắng: ta ăn căng hoa, như uống nước trà). 
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Lại có câu nữa: 
“Tân lang thanh, TỪ sơ thành, 
Thực thanh tử, Đương trò thanh” 


(Cây cưu xơnh, qua cau mới thành, 
Ăn quỏủ xanh, như uống trà thanh”. 

195 - Chuối. Ở Giao Chỉ có mấy giống chuối: 

1- Chuối lùn (nụy tiêu), qua to, vỏ xanh, vị ngọt, hơi chua; 

2 - — Chuối tiêu (thanh tiêu), quả to, vỏ cũng xanh, múi thịt 
nục nạc, vị ngọt lắm; 

3-— Chuối tay bụt, (phật tiêu), quả nhỏ, vỗ vàng, ngọt sắc; 

4- Chuối iá (diệp tiêu), quả to, vỏ vàng, dáng hơi đây đà, 
VỊ ngọt. 

B- Chuối mỏ giang (ô chùy tiêu), quả như chuối lá, mà dài 
hơn, hơi chua; 

6G- Chuối ld cây (mộc diệp tiêu), qua nhỏ, võ vàng nhạt, 
thịt nhũn, ngọt sắc (chuối mắn). 

7 - — Chuối t†di mèo (miêu nhĩ tiêu), quả nhỏ đài, vỏ đỏ, vị nhạt; 

8- Chuối hột (hột tiêu), quả to, vỏ vừa xanh, vừa vàng, 

.__ thịt có nhiều hột, rất ngọt; 

9. Chuôi rừng (sơn tiêu), cây nhỏ, mà lùn, ít khi được ăn 
quả. 

Các thứ cây chuối kế trên, lá, hoa, quả, đều không giống 

nhau; nhiều nhà đều có trồng cả. 


Về cây chuối, sách Thởo mộc trợng tuy có chép, nhưng chưa 
được tường tận. Sách Tạp trở của Tạ Tụi Hàng nói: "Chuối 
phiên tiêu giống như chuối phượng vĩ, mà nhỏ" Giống chuối Ấy 
trừ được hóa tai (2). 

196 - Sách Quang Đông tôn ngư nói: "Người huyện Tăng 
Thành (thuộc tỉnh Quảng Đông) trồng nhiều chuối. Cứ ba bốn 
năm, họ lại đấn hết chuối đi, mà lấy chỗ trồng mía. Mía được 
đất chuối mọc cũ, thì tốt, và ngọt. Trồng mía một, hai năm, 
xong họ lại trồng chuỗi, trồng xen thêm khoai củ, thì đều được 
thơm ngon. Chuối với mía, lần lượt trồng thay nhau, khi vị ưa 
nhau, ngon hơn nơi khác". 

197 - Sách Quang Đông tân ngữ nói: "Đông diệp (lá dong) 
giống như lá chuối, lúc nó tươi thì dùng để gói bánh, khi khô 
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dùng gói đồ vật, bịt vò lọ, để lâu được, chôn xuống đất nghìn 
năm không hư nát. Lá dong khô, dùng đánh ngà voi, rất là bóng 
sáng. Kể các thứ là dùng ở Việt Trung, chỉ có lá dong là dùng 
nhiều nhất. Vì thế, có câu điệu Trúc chi (Trúc chi từ ? rằng: 


"Ngũ nguyệt nhai đầu nhân mại điệp, 
Quyển thành phiến phiến tự ba tiêu”. 


(Tháng năm người bán lá dong, 
Khác nào lá chuối bán trong phố phường). 


198 - Quả vải vừa ngon, vừa đẹp, cổ nhân đã ngợi khen: mã 
ngoài như lụa hồng, tơ tía, thịt vải như thủy tính, như giáng 
tuyết. Bạch Lạc Thiên, Thái Quân Mô, đều đã ngợi khen trong 
các sách đồ phả, tự ký nước Nam nhiều vai nhất, nhất là vãi 
sản xuất ở xã An Nhân, huyện Đường Hào, là thật ngon: vừa 
ngọt, vừa thơm, không thể nói hết được. Các nơi khác cũng có 
thứ vải ngọt, nhưng hương thơm không bằng vải ở An Nhân. 
Vải chín về đầu tháng 4; cuối tháng, hái về ăn ngay, không để 
lâu được. Vải, tính chất nóng, a1 thích ăn, chỉ ăn được độ sáu 
bảy chục quả; ăn nhiều thì tắc khí, sinh đờm. Các sách trong bộ 
Thuyết phu khen vải ö đất Mân ngon nhất, có thứ Nhớ! phẩm 
hồng, có thứ Trạng nguyên hồng; lại còn bốn giống nữa là: Ma 
thẳng, Bàn hoa, Rê đãn, Thước noãn, đều chín về tháng bây, có 
thứ hạt nhỏ bằng hạt đậu, có thứ quả đẹt mà không có hạt. Thứ 
vải chín về tháng tư, gọi là Hóa sơn (vai mã lửa), múi mỏng, vị 
chua, là thứ vải hạng bét. 

Có người chê Tô Đông pha ăn vải tháng tư, cho là Đông pha 
chưa đi đất Mân bao giờ, chưa biết. chân vị vải, thứ vải ông được 
ăn chỉ là thứ vải hỏa sơn thôi. Sách ấy lại chép: "Người thích 
vải, một tháng ăn đến vài nghìn quả, ngày ăn 30 quả”. 


Ta đã từng đi sang sứ Trung Quốc, được quan các tỉnh đưa 
tặng thứ oởi muối, và khi yến tiệc, được ăn thứ vải phơi khô, 
trông quả vải, với hột vải, không khác gì vai của nước nhà. 

199 - Sách Hoa mộc trạng hý nói: "Có mười thứ qua tân 
(nạn); có thứ gọi là tân bà, ở Yên Kinh nhiều nhất. Theo lệ 
thường, vua thết các sứ thần nước phiên thuộc sang cống, ăn 


(® Trúc chí từ: một thể ca ở Giang Nam, giống như lối ca dao. 
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yến, có gưở tân; quả tròn mà to, võ xanh, thịt trắng, vị ngọt 
thanh. hạt nhỏ như hạt khế, thực là của quí. Nhưng trong Sơ 
học hý không thấy nói có thứ quả nại. 

200 - Loại cây có ở nước Nam có nhiều thứ quí: Dưa hấu 
(Tây qua), ở Cổ Lộng Thành, và ở La Khê; Cà (Già), ở trại An 
Lãng (Láng), và xã Đại Lữ; khoai (Vu), ở bến Đông Dư; củ 
mài (Thự), ở lăng Cổ Pháp; Vải, ở làng An Nhân; Bưởi, ở xã 
Đông Lao; đều là thượng phẩm, vì đất ở nơi lầy tốt, khí hậu hợp 
với cây. 

201 - Nhát thông chí '`' chép: “Nước An Nam có bơ la mật 
(mít), quả to như quả đông qua (quả bộ, đa có gai, chín về 
tháng 5, tháng 6, rất thơm, ngọt; hạt mít nấu ăn bổ lắm. Mít 
ngon nhất là mít ở Gia Lâm. Nay hỏi, thì người vùng ấy bảo 
không ngơn, mít ở Đông Ngàn, và ở Cổ Loa, ngon hơn. 


202 - Sách Qui điền lục chép: "Ở vùng châu Đường, châu 
Đặng, có nhiều giống hồng to. Lúc mới nấy quả thì quả, hồng 
rắn như đá, mà chát. Lây một cành cây mỉnh tra (2), hay cành cây 
ôn bột (2), để lẫn vào độ một trăm mười quả hồng xanh, thì hồng 
chín mọng như bùn, ăn ngay được". Làm như thế, thổ nhân gọi 
là hồng thị (giấm hồng), chứ không phải giấm băng lửa. 


Ở nước Nam ta, về vùng hai trấn Tây, Bắc (Sơn Tây, Kinh 
Bắc), có nhiều hồng, người vùng ấy trấy quả, bỏ vào thùng tre, 
lấy lá xoan phủ kín, để ủ độ mấy ngày, thì hồng chín đỏ, gọi là 
hông giấm; xếp hỗng vào vại nước, ngâm, để cho hết vị chát đi, 
vài ba ngày, thì hồng chín vàng, gọi là hồng ngâm. Các phép Ấy 
đều đúng cả. Xét trong sách Bản £hỏo, có thấy chua rằng: "Để 
hồng vào trong một cái đô đựng gì, tự nó chín đỏ, gọi là hồng thị 
(hồng giấm); phơi ra ngoài nắng cho khô, gọi là bạch thị (hỗng 
trắng); để hồng lên lửa, sấy, gọi là ô ¿h¿ (hồng đen); ngâm nước 
cho chín, gọi là /đm thị” (hồng ngâm). Từ xưa tới nay, đều là 
giống nhau như thể cả, không có gì khác. 


203 - Phép làm hồng trăng, gọt vỏ, nén cho dẹt, ban ngày 
đem phơi nắng, ban đêm để phơi sương, cho đến khi khô, hồng 
có phãn trắng gọi là hồng bánh (thị bính). Nay thứ hồng trắng 


® Nhất thông chí: đây tức là sách Minh nhất thống chí. do Lý Hiển soạn. 
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ấy, ở Thiên Tân rẻ lắm, mỗi cân chỉ mười đồng tiền; đi đến Đài 
Nhi trang, thì đã đắt lên tới 18 đồng một cân, từ Dương Châu 
trở về phía Nam, giá đắt một gấp đôi. 

204 - Bế thị (cây cậy). Sách Bản thảo chua: "Cây hồng bé mà 
thấp, gọi là bê #5; (cây cậy). Lấy quả cây, giã nát, ngâm nước, 
nước ấy gọi là ¿Ö; tát (sơn cậy), có thể dùng phất quạt lụa hay 
các đồ vật khác". Cây này tức như ở nước Nam ta gọi là cây cậy, 
cây cũng không thấp. Lúc quả cậy còn xanh, hái về, đem ngâm 
vào nước, lấy nước ấy phất quạt. Hễ cho một cục sắt vào trong 
nước cậy ấy, thì thành màu đen nhánh. Nếu không, hái từ lúc 
xanh, để cho chín, thì quả cậy vàng như quả hạnh đào, ăn cũng 
ngon, ngọt, mát, chỉ phải có nhiều hạt. Lý Thời Trân bảo: "Cậy 
chín cũng có thứ sinh màu đen, hay là một giống khác". 

Sách Giới am mạn bút chép: "Hồng có nhiều loại lắm, loại 
lớn, loại nhỏ, hình trạng khác nhau: Có thứ gọi là Hóa bồn thị, 
to mà đẹt; có thứ hồng vuông bốn cạnh, sáu cạnh. Hồng khô 
không hột là thứ ngon lắm. Hồng hỏa châu nhiều hột không 
ngon; hồng lục là hạng bét. Các loại hồng ấy đều không thấy 
chép trong sách Ban thao. 

205 - Quá trục (cây quít, cây bưởi), có thây chép trong thiên 
Vũ cống, và sách Chu thư. Ấy là sản vật quí, của Nam Phương, 
đem sang Trung Quốc trước tiên. 

Đời Hán, ở Giao Chỉ, người ta cử một chức quan coi quít, để 
hàng năm đem cống. 

Han thư chép: "Người nào ở Giang Lăng mà có được nghìn 
cây quít, là phong lưu ngang với tước Thiên hộ hầu". 

Lý Hành để cho con một nghìn cây quít, gọi là mộc nô, và 
cam, mỗi năm thu lợi được bằng đến vài nghìn tấm lụa. Ấy lợi 
như thế. 

206 - Quả lê nước ta, với qua lê ở Quảng Tây, vừa thô vừa 
chát. Lê ở Giang Nam mềm hơn. Ở các quận Bắc Trực, Hà Gian, 
sản xuất giống lê thơm, quả to bằng nắm tay; da vỗ vàng dịu, 
thì ngọt thanh. 

Ta còn nhớ, khi ở Trác Châu, đi đương khát nước và mỏi 
mệt, được ăn liền mấy quả lê, thấy đỡ ngay, lúc bấy giờ nghĩ là 
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uống nước Quỳnh tương, Ngọc dịch ?? cũng không hơn gì. Mía 
và chuối, so với lê, thì chỉ là hạng đầy tớ. Tay gọt vỏ lê, suốt 
ngày còn thấy hương thơm! 

207 - Sách Thanh dị lục chép: "Õ đất Kiến Nghiệp, người 
trồng lê ở thôn quê thì khoe cái mùi thơm của lê, gọi là mật phụ “); 
người trồng đào thì khoe sắc đào là lạp huynh ®, Ở Giang Hữu 
nhiều tùng thái (rau cải), người bán măng tre ghét thứ rau ấy, 
gọi nó là tâm tử thái, vì rau là hạng tì thiếp của măng. 

208 - Nước Nam ta cũng có nhiều thứ cam: 


- Cam sen (liên cam), da trơn như da vỏ ốc. 

- Cam vú (nhũ cam), đa sần mà vị rất ngon. 

- Cam chanh (đắng cam), da mỏng và mỡ, vừa chua, vừa 
ngọt thanh. 

- Cam sành (sinh cam), da dày, vị chua. 

- Cam mật (mật cam), da móng, vị ngọt. 

- Cam giấy (chỉ cam), tức là kim quất, da rất mỏng, sắc 
hồng, trông đẹp mã, vị chua. 

- Cam động đình, quả to, vỏ dày, chua lắm. 

Trong Qưi điền lục, Âu Dương Tu chép rằng: "Muốn để kim 
quất được lâu, nên lấy đậu xanh phủ kín, lâu không biến sắc, vì 
tính quít nhiệt, mà đậu xanh thì mát, cho nên để được lâu". 

Sách Thủo mộc trạng nói: “Câu duyên tử hình như quả dưa, 
vỏ như vỏ chanh, mà sắc vàng, rất thơm, múi dày, trắng như củ 
cải. Người khéo tay, họ chạm trổ vỏ quả câu duyên tử những 
cành hoa, con chim, rồi lấy mật ong chấm vào chỗ chạm trổ Ấy, 
trông rất đẹp. Quả ấy tức là hương uiên tử, tục còn gọi là thanh 
yên tử. Ăn (hanh yên khỏi váng đầu chóng mặt. 

209 - Cây mộc quø, người Bắc dùng quả nó làm thuốc; người 
Nam ta gọi là cây đu đủ. Người ta lấy quả nó, tầm mật, hay để 
sống, mà ăn, vị vừa chua, vừa ngọt. 

Sách Thanh dị lục nói: "Mộc qua tính bổ hạ bộ, chữa được các 
chứng đau gân, đau xương chân, nên còn gọi là thiết cước lê". 


® Quỳnh tương, Ngọc dịch: các thứ ăn của người tiên. 
2) Ma phụ: cha mật; ÿ nói ngọt hơn mật. 
®) Tqp huynh: anh sắp; ý nói mỡ hơn sáp. 
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Sách Hoa mộc bý: có năm thứ mộc qua: 

1 - Nhuyễn điều mộc qua; 

2 - Sơn mộc qua; 

3 - Tuyên châu mộc qua; 

4 - Hướng mộc qua; 

5 - Minh tra mộc qua. 

210 - Hồ đổi tử (quả nhót), còn gọi là hoàng bà nãi. Sách 
Bản thdo nói: cây ấy cao sáu, bảy thước, cành mềm nhuyễn như 
dây leo, lá dài hẹp, mà nhọn, mặt lá xanh, mà mặt trái thì 
trắng, có điểm nhỏ lấm tấm. Tháng giêng ra hoa sắc trắng; quả 
nhỏ, dài như quả sơn thù du, ngoài da có phân như sao nhỏ 
nhấp nhánh, chưa chín thì xanh, chín rồi thì đỏ. Trước ngày lập 
hạ, hái ăn, thì vừa chua, vừa chát. Sách Phi tuyết lục chép: 
"Nước An Nam cũng có thứ quả sắc hồng, gọi là /ô đô #ứ", tức 
tục gọi là qua W»ót. Lấy lá nhót sắc uống, chữa chứng tả ly rất 
hay. Quả nhót đem nấu canh cá, ăn không kém gì canh mơ. 


211 - Quảng Châu bý nói: "Cây quang lang °° to đến bốn, 
năm ôm, cao năm sáu trượng, thăng muốt, không có cành lá 
ngang, trong da có bột gạo như miến, sắc vàng đỏ, mỗi cây, số 
lượng có đến vài mươi hộc bột, ăn không khác gì miễn thường". 

212 - Thục đô phú chép: "Có miến quang lưng”, lại chua rõ: 
miến ấy sản xuất ở Giao Chỉ, Cửu Chân, mà thông tục các nơi 
Ấy gọi là “cây búng”. Sách Ban thao, Ngô lục, chép: "Giao Chỉ có 
cây nhương, trong da có bột trắng, giã khô, rồi nhào nước như 
miến, đem làm bánh". 


213 - Sách Thục hý chép rằng: "Cây Sa, trong võ có miến 
trắng, cho vào cối đá, giã, làm cơm ăn, nhẹ nhàng, ngon hơn bột 
quang lang, tục gọt là cây “báng”. 

Hai thứ búng, báng, khác nhau, ở vùng núi Mỹ Lương có rất 
nhiều. Dân quanh dải núi vùng ấy thường kết bọn vài mươi 
người, mang lương ăn ba ngày, vào núi kiếm các cây Ấy, và chúc 
mong rằng: "Giã ơn ông Búng, bà Báng, đân chúng con đói 
khát, thiếu ăn, mong được gánh nặng mang về". Họ đi một ngày 
đến chỗ có cây ấy, làm lều ở tạm, đêm đến đốt nứa cho nổ như 
pháo, đề phòng thú dữ, sáng ra mới ởi tìm. 


` Tục thường gọi là bột đao, cây bột đao. 
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Cây búng, báng, thường mọc ở núi đá, nhưng cây mọc ở chỗ 
râm thì danh quánh không có bột, mọc ở chỗ nào có mặt trời 
chiếu vào, sắc lá mềm đẹp, thì tốt. Người ta đẫn về, chẻ ra từng 
phiến, đem giã, được nhiều bột lắm, hòa với đường nấu ăn rất 
ngon. Nhân dân vùng ấy đem bột đao bán, thứ tốt, mỗi cân 700 
đồng, thứ vừa 600 đồng, thứ xấu 300 đồng. Năm nào mất mùa 
lúa, ngươi ta ăn nó, thay cơm. 

Ở núi Kim Bảng, hạt Hoài An, cũng có cây búng, búng ấy. 


214 - Người nào ở An Ấp có được 1.000 cây táo; ở Yên, Tần, có 
được 1.000 cây lật; ở Hà, Tế, có được 1.000 cây lê; ở Giang Lăng có 
được 1.000 cây quít; ở Vị Xuyên có được 1.000 mẫu chè; cổ nhân 
cho là đời sống ngang với thiên hộ hầu, ý nói thu được nhiều lợi. 


Ở Giao Nam mà trong vườn trồng được 1.000 cây vừa cau, 
vừa chè, chanh, cam, quít, vải, cũng một năm thu lợi được sáu 
bảy trăm quan. 

215 - Õ Sơn Đông có rất nhiều táo, người ta mua thứ táo khô 
môi chuyến đến mấy vạn hộc, tiền giang đài cũng phí đến nghìn 
vàng; đem táo sang Giang, Quảng, mỗi cân chỉ trị giá 10 tiền, 
đến Nam Hãi (nước Nam) bán đến 100 đồng tiền. 

216 - Sách Tiểu nhĩ nhã nói: "Quả cức gọi là táo, vậy cửu cức 
là cây táo”. 

217 - Cảm đạm tử (quả trám), vị nó trước đắng sau ngọt, 
cho nên người ta gọi nó là quả "rung gián” (nói thăng), chữa 
được độc ở cá. 

Sách Bởn thỏdo nói rằng: "Ở chỗ đốt, và cành cây trám, có 
nhựa như nhựa đào. Người ta lấy cả nhựa vỏ, lá, sắc nước, ngào 
như thiếc đen, làm trám đường, để trát khe thuyền, lâu năm nó 
thành như keo, càng nhúng vào nước càng rắn khô. 

218 - Ngũ liễm tử (Quả khế), có 5 cạnh, mỗi cạnh hình như 
sỗng gươm, người ta còn gọi nó là dương đào. 

Sách Thửởo mộc trạng nói rằng: "Người Nam gọi cạnh là 
liễm, nên đặt tên thế". 

Sách Lĩnh Nơm tạp ký nói: "Khế giải được độc ăn thịt, và 
trùng độc, lam chướng. Người ta tẩm khế với đường, hay đem 
ướp muối, thì đem đi xa được”. 

Sách Quảng Đông tân ngữ chép: "Lấy nước vo gạo nếp đổ 
vào gốc cây, thì khế ngọt. Người nào bị trúng độc, giã khế lấy 
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nước uống, thì thổ hết độc ra, và khỏi. Người nào bị ngã nước, 
và sốt rét, uống nước khế cũng khôi". 

219 - Nhân điện tử (Quả sấu). Sách Tho mộc trạng chép: 
"Quả sấu đem tấm mật ăn được". Sách Tựp ký nói: "Làm cố, 
người ta nấu sấu với thịt gà, thịt vịt. Sấu đem ướp muối làm 
tương, gọi là tương sấu", 


220 - Sách Quảng Đông tân ngữ nói: "Người sơn cước để của 
cho con cháu, tất trồng nhiều cây £rdm đen và cây sấu. Cây sấu 
thì bán được quả, cây trám đen thì bán được cả quả lẫn nhân. 
Như thế, ngoài trăm năm vẫn còn được hưởng lợi". 


221 - Tháo mộc trạng nói: "Dung thụ (cây da), bóng rợp được 
mười mẫu, làm chỗ cho người ta nghỉ mát. Cây da, cành to, 
cành nhỏ đã nhiều, lá nó lại tốt, mềm và nhỏ, tua rủ xuống như 
đây, đến tận mặt đất, ăn xuống đất, lại sinh ra gốc. Có khi, một 
cây to có đến bốn, năm gốc, cành ngang liền với cành bên cạnh. 
Tục gọi là cây đa, còn gọi là cây đa. 

222 - Chử mộc (cây gió). Sách Thị sớ nói rằng: "Người U 
Châu gọi nó là cốc fzng; người G1ao, Quảng, gọi nó là cây Cốc. 
Đời vua Thái mậu có cây tang cốc mọc ở sân triều, to bằng một 
ôm, tức là thứ cây ãy. Người ta bóc vo cây ấy để làm giấy". 

Nay, nhân dân ở các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng 
Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, trồng nhiều cây gió. Giống gió đễ 
trồng, đề lớn, hai năm đã thành cây, lấy được vỏ khá nhiều. 

Người đất Thụy Nguyên lấy vo cây thương lục làm giấy (tục 
gọi là cây niết) ?Ð, giấy làm ra trắng bạch, bền, dai, thực là hạng 
giấy tốt nhất. Cây ấy hiếm có cho nên giấy đắt, mỗi tờ một đồng. 

Người phường Quảng Đức lấy vỏ cây gió để làm giấy, thì dễ 
kiểm, mà giá rẻ. 

Trung Quốc chỉ biết có thứ giấy bạch thùy của Cao Ly, mà 
không biết thứ giấy thương lục của An Nam. 

223 - Thánh mộc (cây sĩ), cũng gọi là cây sanh, sách Bưn 
thảo gọi là tây Hà Liêu, hay cây Vũ sư, hay cây thùy tí liễu. 
Sách ấy chép rằng: "Lúc trời sắp mưa, thì xông hơi ra đề ứng, 
gặp mưa, thì rễ nó rủ xuống như t9, gọi là đức Phật Quan âm 


0 Thương Lục: Cây niết, võ nó dùng làm thuốc xô rất hay (Phan Võ). 
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dùng cành liễu để rấy nước phép". Lại dẫn thêm các sách, nói 
cành liễu nhỏ yếu, vỏ đỏ, lá nhỏ như tơ, trông thích mắt, hoặc 
dùng làm roi. Tục gọi cây ấy là cây sử. 


224 - Quạt bố gu¿ là thứ quạt Tạ Án hay cầm, Sách Thảo 
mộc trạng nó: "Cây bỗ quì giống như cây tông lư, mà lá móng, 
làm nón được". 


Sách Quang Đông tân ngữ nói: "Cây bồ quì thân giống như 
thân cây quang tang, hoa cũng giống hoa quang lưng, mỗi ngọn 
có trăm nghìn hoa rủ xuống, quả như quả trám. Các làng Tân 
Hội có trồng nhiều, làm quạt, to đến ba, bốn thước, che nắng 
được. Cái ngọn lá dùng làm áo tơi đi mưa, đệm, chiếu, hay lợp 
nhà, tục gọi là bồng điệp (LAÁ gỗi)", 


Trên vùng hai ngọn sông Thao, sông Hà, tỉnh Sơn Tây, có trồng 
cây ấy. Các người ở đô thành đều dùng thứ lá ấy, mỗi vạn tàu lá giá 
tiền đến 3.600 quan, để lợp nhà, lợp dày vài lần có thể bền được 
sáu, bảy mươi năm. Người ta chọn thứ lá nhỏ để làm nón. 


Châu Bố Chinh, thuộc trấn Nghệ An, có một thứ lá rất nhỏ 
có thê dùng lợp mái kiệu. 

225 - Sách Tôn ngữ nói: "Cây du quì cũng giống bồ qui, lá 
hơi mềm, lấy làm áo che mưa bền lắm, tục gọi là đo tơi. 

226- Hoàn mộc cũng gọi là Vô hoạn mộc, người ta dùng quả 


nó để giặt quần áo. Nhà chùa lấy hạt nó làm tràng hạt để tụng 
niệm, cũng gọi là hạt bồ đề. 


Sách Cổ kim chú nói: "Xưa có một thầy phù thủy cao tay 
hay làm bùa bắt quỉ, bắt được con quỉ nào thì lấy gỗ /⁄ làm gậy 
đánh chết". Tục truyền loại qui sợ cây gỗ ấy, nên lấy gỗ cây ấy 
đóng đồ để trừ tà. Bởi thế mới gọi là cây 0ô hoạn, nghĩa là 
không lo sợ. Nước ta gọi cây ấy là cây bồ hòn. 


227 - Ở Quảng Châu có sản xuất cây ¿biên đèo, quả to 
bằng trứng vịt, sắc xanh vàng, vị hơi chua, hơi ngọt. Cây ấy có 
sản xuất ở Quảng Tây, Điền Châu, Thổ Châu. Cứ đến tháng 2 thì 
ra cành non, mọc từng chùm hoa nhỏ, sắc vàng phớt, tháng năm 
thì quả chín, sắc vàng, to bằng quả đào, ngọt, thơm, tục ta gọi là 
quả ổi. Lúc quả chín, có hai thứ: vàng, và trắng, đâu đâu cũng có. 
Ấy chính là quả đường lệ, mà sách Bản thảo gọi là úc lý. 


Œ Nay là Phiên đào? 
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228 - Mạn rừng núi, thượng du tình Sơn Tây, có thứ quả đài 
hải, to bằng quả ôðí, béo mềm, người vùng ấy đem nướng ăn gọi 
là lợn treo cây (huyền chì trư). Sách quần toới lục nói: "Thịt hỏi 
đời như thịt lợn, quả to bằng cái chén, ăn như mùi thịt lợn, mà 
ngon, tức là quả ấy". 

229 - Cây ô môn (cây mun). Sách Bản thảo nói: "LÁ cây ấy 
như lá cây ông iư, đen như màu sơn, rắn, quánh, làm đũa và 
làm rol ngựa được sản xuất ở Nhật Nam", Sách động thiên 
thanh lục nói: "Mặt đàn dùng gỗ vông, đáy đàn dùng gỗ tử, 
phím đàn dùng gỗ ô mộc, gỗ lõi táo, và gỗ hoàng dương". Sách 
ấy lại nói: "Gỗ ô mộc đen mờ, rất là kỳ cổ, lái buôn thuyền biển 
hay mua, thì đủ biết là tốt". 

Nay, người nước ta hay dùng gỗ ấy làm thành đàn tranh, để 
cho tiếng đàn được thanh và vang, vì gỗ Ấy cứng chắc, không gỗ 
nào bằng. 

230 - Tô phương mộc (cây vang). Sách Thdo mộc trựng nói: 
"Cây tô phương mộc giống như cây hòe, sản xuất ở đất Cửu 
Chân; người Nam dùng gỗ ấy để nhuộm màu ráng mây". Sách 
Bản thảo nói: "Ö Giao Châu và Ái Châu cũng có cây ấy; cây 
giống cây yêm la, cành dài hơn thước, người vùng ấy dùng để 
nhuộm màu ráng". Lại nói rằng: "Khi nấu nước /ô mộc để nhuộm, 
phải kiêng đồ sắt, nếu gặp phải sắt thì sắc nó lại sạm lại". Người 
nước Tiêm La coi gỗ ấy rẻ như củi. Sách Thù uực chu tư lục nôi: 
"Cây tô mộc là cây đa na, Nay ö các phú Nam Ninh, Thái Bình, 
ở Trung Quốc, cũng có nhiều. (Nước Tiêm La ở về phía Nam 
nước Chiêm Thành, mà người nước ta gọi là nước Chiêm Lô). 

231 - Cáy đông. Từ xưa tới nay, các thợ mộc đóng các thứ đồ, 
bất cứ lớn nhỏ, đều đòi dùng các thứ gỗ quí. Ấy là các thứ gỗ: Ô 
bê, bạch dương, tử, tất, trà, bhuê, môn, sơn, đòo, bạch thạch, 
đảo lột, biên, nam, tùng, ÿ, phi, nhưng còn có khi bị mọt, mục, 
nứt, giòn, khô héo. Còn như đồng thì khác hẳn: dùng làm nhà, 
có thể làm nóc, cột, giường, xà, không gỗ nào bền bằng. Bạch 
hoa đồng, thó to, dùng làm đồ; tử hoa đồng, thó như gỗ £ử, càng 
tốt hơn. Còn các thứ vuông khác, chỉ có tên, mà không dùng 
đóng đồ được. 


232 - Ban thdo nói: "Cây mộc lơn, cả cành và lá đều thưa, 
hoa nó trong trắng ngoài tía, vỏ nhỏ, mà lõi vàng, cho nên gọi là 
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gỗ uàng tâm, thợ mộc quý lắm. Cây uàng tôm mọc ở núi lại càng 
to lắm, có thể dùng để đóng thuyền được. Chuyện Hồng tuyến, 
của người Đường, có câu thơ rằng: "Thái lăng ca phiếm mộc lan 
chu". Nghĩa là: Bơi thuyền đóng bằng gỗ mộc lan, đi hái hoa củ 
âu, vừa hái vừa hát. Trong thơ của Lý Bạch cũng có câu: "Mộc 
lan chí tiết" (Mái chèo bằng gỗ mộc lan). 

Ở nước Nam ta, ở các trấn Nghệ An, Tuyên Quang, gọi cây 
mộc lan là cây uàng tâm, gỗ rất tốt, có cây đường kính tới hơn 3 
thước, nhỏ thớ, bền lâu, dùng đóng đồ được, nhưng dùng để 
đóng thuyền không được. 

233 - Sách Động thiên thanh lục nói: "Gỗ từ có nhiều loại: gỗ 
thu tử, xẻ ra sắc hơi tía đen, dùng làm đáy đàn; gỗ hoàng tâm 
H, thớ giống thớ gỗ chư, mà rất nhỏ, sắc vàng và trắng, chóng 
mục, không đóng đồ được, cũng không phải gỗ đóng đàn. Sách 
Ban thỏdo chua rằng: "Cây tử, đâu đâu cũng có, có ba thứ tử: thứ 
trắng là /, thứ đó là 5u f?, văn đẹp là ÿ £ứ”. Cũng có thứ nhỏ, 
là hạ tư, cũng gọi là ÿ, nhưng không giống cây ÿ tử nói đây. 
Sách Bản thảo lại nói: "Cây thu tứ, thân cây thẳng vọt, đến 
ngọn thì nhủ cành xuống như tơ, bông, tức là xích tử". Lại nói 
thêm rằng: "Thu tử có hai giống: một giống có gai, cao, lớn, sắc 
đa trắng xanh, ngoài có lốm đốm vàng trắng, cành có nhiều gai 
to, lá mỏng mà ngọt, lá non có thể ăn được". 


234 - Nước Nam ta sản xuất mấy thứ gỗ quí, gọi là Hư 
(thiết lâm), Sến (thiết Hếễn), 7Tứu (thiết tấu), Nghiến (thiết 
nghiễn). Có cây to đến 10 ôm, sắc tía đen, rắn chắc như đá, 
dùng làm nhà cửa, chùa, quán, thuyền bè, đồ đạc. Thứ gỗ ấy, 
sản xuất ở Sơn Tây, Nghệ An, là thứ cực tốt, thớ văn như cánh 
chìm sẻ, không có bén giác chút nào. Thứ hai, đến thứ sản xuất 
ở Thanh Hóa, ở An Quảng, còn ở Kính Bắc là thứ kém nhất. 

Sách Quởng Táy chí khen gỗ thiết lâm sản xuất ở các phủ 
Ngô Châu, gọi là ¿bế? đạo mộc, hay thiết lăng, văn thớ soắn síu, 
bền được hơn trăm năm, tức là loại gỗ thiết nói trên. 

235 - Cây khổ luyện (cây xoan). Sách Bản thảo nói: "Cây khổ 
luyện lớn rất chóng, chỉ hai, ba năm đã làm được rui nhà 
(duyên). Giống giao long rất sợ cây khổ luyện, chu nên người 
nước Sở lấy lá nó để gói bánh ném xuống sông cúng Khuất 
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Nguyên". Tục gọi cây ấy là thù đâu mộc, lấy gỗ ấy đốt làm than, 
hòa với lưu hoàng, diêm tiêu, chế thành thuốc nổ (hỗổa dược). 

Ở Thanh Hóa, và Hưng Hóa, sản xuất gỗ ấy, cây rất to, 
dùng làm nhà, không bị mọt, có thể bền được trăm năm. 

2386 - Sam mộc. Bản thảo chua rằng: "Cây sam giống cây 
thông, mà thăng, cứng hơn, lá bám vào cành, nhọn như gai 
kim". Người Giang Nam, cứ đến tiết Kinh Trập, bẻ cành sam, 
căm xuống đất, nó cũng sống. 

Cây sam sản xuất ở Nụy Quốc (Nhật Bản) không bằng sơn. 
ở các động Thục (Tứ Xuyên), Kiểm (Quí Châu). Sam có hai 
giống: một giống sơm đỏ, đặc mà nhiều dầu, một giống sơm 
trắng, bộp mà khô khan. Nay ở Hồ Châu trồng cây sam đây núi, 
khách buôn dòng bè xuôi xuống Giang Nam, mua buôn đến 
hàng nghìn, vạn cây, để làm nhà cửa và đóng đồ dùng, duy 
không to, cây nào to nhất không được một thước mặt. 


Ở nước Nam ta, trấn Tuyên Quang sản xuất thứ sam đỏ, 
khoát đên vài thước. Trấn Nghệ An sản xuất nhiều sư trắng, 
nhưng không tốt bằng sơm Tuyên Quang. 

237 - Sách Quang Đông tân ngữ nói: "Có cây duyên mộc, 
chia làm ba giống: xanh, vành, trắng; mà vàng tốt nhất, rắn mà 
mịn mặt, không mọt được, tức là thứ cây mà nước Nam ta gọi là 
cây iưi”. Xưa kia, Vương Chiêu Tố lấy gỗ ném kẻ trộm, tức là 
thứ gỗ này. 

238 - Ở miền ven biển có một giống gỗ, rắn, đen, cổ quái. 
Quảng Đông tân ngữ chép: "Có thứ bào mộc, có đến hàng trăm, 
hàng nghìn, thấy ở bãi biển, bờ sông, trước khi chưa ngấm nước, 
chất gỗ xem ra xưa lắm mà vẫn không mục nát, đốt cũng không 
cháy, nhà thuyền chài đẽo để buộc lưới buộc vó". 


289 - Sách Trúc phỏd nói: "Tre có 67 loại". Sách Dưỡng bha 
mạn lục chép: Ở Thời Châu có một giống trúc nhỏ, gọi là hoàng 
t trúc, mọc ở hang núi, cao độ một thước, nhỏ như cái kim. Ở 
núi Vũ Lăng có thứ trúc vuông, bốn mặt phẳng như đẽo, rắn 
cứng, làm gậy được". Sách Hớn thì hoại nói: "Ở Tương Châu có 
thứ ban trúc (hoa lốm đốm). Khi đang mọc, mỗi đốt có rêu bọc 
thật chắc; người vùng ấy lấy về đem ngâm nước, lấy rơm cỏ lau 
cho sạch rêu, có những vừng tía sặc sỡ rất đẹp". 
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240 - Sách Chí lâm nói: "Tre có hai thứ: tre đực và tre cái; 
tre cái nhiều măng, cho nên trồng tre, thường chọn tre cái. 
Muôn biết tre là cái hay đực, nên xem cành thứ nhất trên gốc: 
có 2 cành là cái, 1 cành là đực. Phép trồng măng, cứ cách một 
năm, chôn ở dưới lũy một con mèo, Nho một con cáo, thì sang 
năm sau có vô số măng". 


- Bách Trúc phố của Đái Ehải Chỉ nói: "Cức trúc (tre 
Khí mọc ni rễ ăn sâu xuống đất, một khóm chi chít như rừng; 
cũng gọi là öø frúc (tre làm rào dậu), dùng làm rào lũy rất kín". 
Sắc ấy lại chua rằng: "Ba trúc sản xuất ở các quận ở Giao Châu, 
cây to lớn đến hai chét tay, thịt dây đặc, đốt có gai, người ta 
dùng làm thành lũy, không công phá được". Lại nói: “Cần trúc 
dùng làm sào, sản xuất ở Nhật Nam, là một nguồn lợi cho miền 
biển. Nó cũng gọi là lật trúc ?' (tre hóp (?)), dài độ hai trượng, 
chu vi mấy tấc, rất rắn, sắc, người Nam ta đùng làm sào (mâu). 
Khi măng chưa thành tre, có thể vót làm dây nỗ được". Lại nói: 
"Bạc cùng với trông trà, (miêu nha) to bằng nhau, chu vì gần 
một thước, nhưng ðøc thì đặc, như thì rỗng; dân cư Việt Nam 
dùng làm xà, làm cột nhà” (chữ nha làm quan thự, nay người ta 
viết: chữ nha là mầm). 


242 - Sách Thdo mộc trạng nói: "Phẫu trúc (tre vầu) sản 
xuất ở Giao Chỉ, dân cư trồng nhiều, cao độ ba, bốn trượng, 
đường kính tám, chín phân, dùng làm cột nhà, không biết có 
phải không?" 

243 - Sách Di uáật chí nói: "Có thứ bạc trúc to đến vài chét, 
ngăn đốt, đặc ruột, dầy, cứng, để làm cột nhà và ru nhà, tức là 
thứ tre mà nước Nam gọi là liêu trúc". Trúc phỏ chua: "Chữ 
(bực) âm là (bạc), hai âm gần nhau". Sách Bớt quân chí nói: "Ở 
huyện Mi Linh, châu Phong, có thứ tre to đến vài chét tay, ruột 
đặc, dùng làm giương, cột nhà, và lợp nhà thay cho ngói". 


244 - Sách Chúng thụ thư (Sách dạy trồng cây) nói: "Giống 
tre ưa mọc hướng về hướng Tây nam, phía mặt trời đi". 


245 - Sách Quang Đông tôn ngữ nói: quang lang, cùng với 
ba giống ¿ân lang, dừa (da), và bồ qui, cũng như cây tre trong 


Œ Cân trúc hay (ác trúc Q). 
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các loại cây. Tin lang là cây cau, \á nhỏ hơn lá đừa, cả hai 
giống đều là cây ăn quả. Cây guang lang thì để lấy gã, cây bồ 
- gui thì để lấy !á. Lại có một giống gọi là đừa nưm, dùng lấy bột, 
đều là cái giống lạ dưới trời Nam. Ở các đền, miếu, hay trồng 
cây quưng lang, cây bô quì, và cây mộc miên (cây gạo). Chùa 
Phật hay trồng cây bồ để, đình làng hay trồng cây da, các bờ đê, 
bờ ao chuôm nhiều nước, hay trồng cây 0ải. 


246 - Ngô đô phú, trong Văn tuyển, nói: Trong các loài cây, 
có mấy thứ cây, như ðwh trọng, quân uu, tùng tử, và cổ độ; và 
chua: bình trọng là cây lư, gỗ cây ấy thớ phẳng, có thể làm bàn 
cờ được, cho nên người ta gợi bàn cở là bình. Cây quân 0u, tùng 
fứ, giống như cây mã nãi, tục gọi là cây ngưu nhũ thị (hồng vú 
bò). Gizo Châu bý nói rằng: "Cây cổ độ không có hoa mà có quả, 
qua ở trong vỏ mọc ra, to bằng qua bạch lưu, lúc quả còn non, 
nướng lên ăn được, lúc quả đã to, nấu lên ăn được, trong quả có 
đạo, lấy làm bánh được". Sách Bấc hộ lục lại dẫn sách Nam Việt 
chí rằng: "Cây cổ độ người Nam gọi là uđ (Viết á phiên = V (iết) 
á > vá1), qua mọc ở vỏ ra, như chuỗi hạt châu, quả to bằng quả 
đào. Khi quả vàng thì ăn được, nếu để chín quá, thì trong quả 
hóa kiến cánh bay đi". Sách Dộu dương tạp trở lại nói: "Dây a 
nhật cũng không có hoa mà có quả, sắc đỏ", 

247 - Sách Bác uật chí nói: "Tiên chúa dân nước Mạnh Thư 
dạy các giống chìm. Đến đời Hạ hậu mới ăn trứng chìm, vua 
Mạnh Thư bỏ đi, chìm phượng hoàng cũng theo đi". 

248 - Sách Khách tọa tân ăn nói: "Phàm giống chìm, hễ có 
con nào bị gãy cánh, gãy chân, thì nó nhá nhỏ uờng thơm, đắp 
vào chỗ đau, khỏi ngay". 

249 - Sách TY nhã nói: "Sơn cằm mồ ngắn, thủy cằm mỏ dài". 

250 - Sách Hoài nam tử nói: "Xem Chim hước làm tổ, biết 
gió nổi từ phía nào (năm nào nhiều gió, nó làm tổ ở cành thấp). 
Xem hang con rái cá, biết nước sẽ lên to hay nhỏ (năm nào nước 
to thì nó biết tránh mà làm hang)". 

251 - Du Diễm, dẫn sách Tổa toới lục, rằng: "Cá đi ngược 
nước, chim bay ngược gió; vì vấy của cá và lông của chim xuôi 
chiều. Khi gió nhỏ, mà không biết ở phương nào lại, cứ xem 
chìm bay thì sẽ biết". 
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Ta nghĩ rằng: cá và ch1m đều là loài dương: chim bay trên 
không, cá lặn dưới nước, không lúc nào nghỉ, đủ biết tính hai 
loài ấy hiếu động. Thơ Đỗ Phủ có câu: "Khinh yến thụ phong tà" 
(Chim én nhẹ bay chéo chiều gió). Loài én nhỏ yếu như thế, mà 
còn chịu đựng được gió, thì chìm khác đủ biết. 

252 - Chiêm nha bính (sách đoán qua kêu), của Đông Phương 
Sóc, đại khái nói: "Khi có quạ kêu, trước hết đếm số tiCng nó 
kêu: tiếng thứ nhất tức là giáp, rồi theo số thập can mà đếm; 
phân biệt tiếng kêu mau hay chậm, để đoán xem lành hay đữ", 

253 - Sách Tây hình tạp ky chép: "Dưới thời Thành đế, Giao 
Chỉ hiến thứ gà, gọi là Trường minh bê (gà gáy tiếng dài), cứ 
buối sáng nó gáy là đồng hồ cạn, nghiệm với bóng mặt trời, 
không san chút nào”. 

254 - Sách Bỏn thdo, về mục thích danh (chua rõ các tên), có 
ghi loài chim cồ điểu; sách Quảng uận gọi chim ấy là chìm öðờm 
bịp, vì chim ấy hay tắm, mắt nó lôi ra, mà tiếng nó kêu öừn bịp. 

255 - Trên đường đi Sơn tây, có nhiều chìm khổng tước 
(chim công). Nó bay từng đàn, ăn lúa, người ta bắt mổ thịt, ăn 
ngon hơn thịt gà. 

256 - Chim hỏa cưu sản xuất ở Quảng Đông. Hàng năm cứ 
đến tháng 6, cá chép biển kéo từng đàn đến bãi cát, hóa làm 
chim cưu, người ta bắt ăn. Từ mùa Thu đến mùa Đông, ở các 
bãi biển khác cũng vậy, có người bắt để đem làm quà. 

257 - Hoàng tước (chìm) sản xuất ở Huệ Châu, hàng năm, 
cứ đến tháng 8, cá hóa làm chim, đến tháng 10, chim lại hóa 
làm cá. 

258 - Chứmn lục cưu (cưu xanh), sản xuất ở huyện Vĩnh 
Thuần, tỉnh Quảng Tây, nó giống như chim öøn cưu, nhưng sắc 
nó xanh, cứ đến tháng 9 thì cá vàng hóa ra nó. Nước ta cũng có 
loại chìm ấy, gọi là chừn ngói (ngõa cưu); cứ đến tháng 8, mùa 
cơm mới, người ta nấu canh chim ngói ăn với cơm mới. Tục hay 
mua làm quà cho nhau. Gíøo Châu hý chép: "Ở Nam Hải có 
giống hoàng ngư, cứ đến tháng 9 hóa làm chim thuần". 

259 - Chim lư từ (chỉm cốc), theo sách Bản tháo, lông đen 
như qua, mỏ dài, hơi cong, tài lặn nước bắt cá. Các thuyền đánh 
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cá vùng Nam, thường bắt nuôi đến mấy chục con, để cho nó bắt 
cá". Đó tức là chim mà ta gọi là con cốc. 


Khi ta phụng sứ, đường đi qua Dương Sóc, và Bình Lạc, 
thường thấy nhân dân vùng Ấy nuôi thứ chìm ấy. Họ buộc chân 
nó vào đầu cần tre to, thả nó xuống nước cho nó bắt cá; nhưng, 
lấy cái đây buộc lỏng vào cổ nó, cho nó không nuốt được cá, thấy 
nó bắt được nhiều, thì lôi lên, cậy mỏ nó, lấy cá ra; cũng được 
khá nhiều. Phải nộp thuế nuôi cốc. 

260 - Chim trách cô, tục gọi là chìm đứt đa đa, hay là gà gô. 
Theo sách Quững Đông tân ngữ, chìm trách cô là loài trĩ "theo 
mặt trời của nước Việt" (tùy dương Việt trì). Khi nó bay, tất 
theo hướng mặt trời; mối lần bay của nó, là theo số tháng thứ 
mấy. Như: tháng Giêng, nó chỉ bay một lần. Người miền núi, cứ 
lấy số từng lần nó bay, mà tính tháng. Người ta hỏi tháng này 
là tháng mấy, thi trả lời: "Chim trách cô nó đã bay mấy lần". 


261 - Sách Quảng Đông tân ngữ nói: "Người Quảng Châu 
khéo ấp trứng vịt. Họ lấy năm, sáu trăm quả trứng vịt, bỏ vào 
cái sảo, để trên lò đất, lấy áo đậy lên trên, rắc mạt cưa xung 
quanh lò, nhóm lửa đốt, khi to, khi nhỏ, cho vừa. Hỗ thấy trứng 
hơi nóng, thì lại đảo lên, trên cho xuống dưới, dưới cho lên trên; 
giáo giở mãi, ngày đêm độ sáu bảy lần. Ấp như thể độ 11 ngày, 
rồi đem trứng giải lên giường, cũng lại lấy chăn áo phủ lên trên 
trứng, rồi, dần dân, cất bớt chăn đi. Cứ như thế độ một tháng, 
thì vịt nở, nó tự mổ vỏ nó ra. Vịt non ấy lớn dần thành vịt con. 
Mùa Hè nắng dữ, người Quảng Châu phần nhiều lấy gừng non 
xào vịt con, cho thêm ít quả sấu vào, để ăn. Tục ở đấy thường 
nó!: "Gừng già xào thịt bò, gừng non xào thịt vịt". 

Nay, ở nước Nam ta, tại xã Yên Vệ, huyện Quỳnh Côi, ấp vịt 
cũng không khác gì thế. 

262 - Tương truyền: Bá Nhạc có sách xem tướng ngựa, gọi là 
Tướng mã kính. Trong sách ấy có nói: "Ngựa tốt, cần được đầu 
to, vuông; mắt sáng; xương sống cứng; bụng thon; bốn chân dài; 
quầng mắt cao; mũi to, đầu mũi có chữ vương; trong mồm đỏ; 
ống xương chân tròn, dài; tai gần nhau, mà vềnh về đằng trước; 
vai nhỏ mà dày", 

Phép xem tướng ngựa, phải kiêng trước hết là ?zm luy, và 
ngũ nô; rỗi hãy xem các bộ phận khác. Cổ to, đầu nhỏ, là nhất 
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luy; xương sống yếu, bụng to, là nhị luy; đùi nhỏ, móng to, là 
tam luy. 

Đầu to, tai cúp, là nhất nô; cổ dài, không vay, là nhị nô; nửa 
trên ngắn, nửa dưới dài, là tam nô; chân to, mà sườn ngắn, là tứ 
nô; hông lõm, mà vế mỏng, là ngũ nô. 

Xét ra: chế độ xưa, quân đội do ở dân gian, người nào cũng 
phải tự túc, sắm lấy ngựa, cho nên xem ngựa sành như thế. 

263 - Về đại giá thạch (đá dùng làm son viết), sách Bản 
thdo nói: "Đá mài va có sắc đó, thì chấm được sách". Sách Sơn 
hỏi kính nói "Lấy nước son bôi vào chân ngựa, thì trừ được 
bệnh”: lại chua rằng: "Son là đất đó, nay người ta lấy son bôi 
vào sừng trâu, thì trừ được bệnh". Điều đó cũng nên biết. 

264 - Sơn húi bình nói: "Con tê giống con trâu, đầu nó giống 
đầu lợn, mà chân nó giống chân voi, có ba móng, bụng to, da 
đen; có ba cái sừng: một cái ở trán, một cái ở mũi, một cái ở đỉnh 
đầu. Cái sừng ở trên mũi thì nhỏ, mà không rụng, gọi là £5ực 
giác (sừng ăn). Con tê thích ăn gai, trong mồm thường chảy 
nước dãi đó như máu". 

265 - Con hủy cũng giống con trâu; sắc xanh, có một sừng, 
nặng độ 30 cân. 

Sách Doanh nhai thẳng lãm, trong bộ Thuyết phu, có nói: 
"Con tê giống con trâu; mình nó không có lông; da đen, có vấy, 
và dày; chân có ba móng; có một sừng ở trốc mũi, dài độ năm, 
sáu tấc; chỉ thích ăn lá cây ga". 

266 - Sách Giao Quảng chí chép: "Rgợ Tây Nam di, có giống 
tê lạ, có ba sừng, đêm ởi sáng như bó đuốc, ánh sáng chiếu ra 
đến mấy mươi bộ (bước). Các vua chúa quí sừng nó là của lạ, 
dùng làm trâm cài đầu, có thể tiêu trừ được khí độc”. 

267 - Sách Giao châu ký chép: "Ở huyện Cửu đức, có giống tê, 
lông nó như lông lợn rừng; chân có ba móng; đầu như đầu ngựa, có 
hai sừng, cái ở trên đỉnh đầu thì dài, cái ở trên trán thì ngắn". 

268 - Sách Uyên giám nói: Thông thiên tê, sừng có thớ 
trăng, như sợi dây; lấy được cái sừng nào đài từ một thước trở 
lên, khắc làm một con cá, cầm nó mà lội xuống nước, thì nước 
thường rẽ ra ba thước; dùng cái sừng ấy hướng dân đường ủi. 
Lấy sừng ấy, khuấy vào thuốc độc, thì thấy sùi bọt trắng, mà 
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hết cả độc. Hoặc bị trúng tên độc, cắm sừng ấy vào chỗ đau, lập 
tức khỏi ngay. Sừng tê có vằn như hình con cá, gọi là fức uăn 
(vằn thóc); trong vằn có mắt, gọi là túc nhỡn (mắt thóc); 
trong chỗ đen có hoa vàng, gọi là chính thấu (soi suốt thẳng); 
trong chỗ vàng có hoa đen, gọi là đđo thấu (soi suốt ngược lại); 
trong hoa, gọi là frùng thấu (sol suốt hai lần). Sừng tê như thế 
gọì là thông thiên tê, là sừng tê tốt hơn nhất cả. Còn thứ sừng 
tê, hoa nó như vết sặc sỡ của ¿zêu đáu (đậu nhỏ), là loài sừng tê 
thứ hai. 

269 - Sách Ngô lục chép: "Ở huyện Đô Bàng, thuộc Cửu 
Chân, có nhiều voi. Giống voi sinh ở trong miền núi, còn ở trong 
quận, và ở Nhật Nam, thì không có". 

270 - Sách Lĩnh Nam lục đị nói: "Ở giữa khoảng nước Sở, 
nước Việt, voi đều xanh đen; duy ở Tây phương, các nước Phật 
Lâm, Đại Thực, có nhiều voi trắng". Sách Phật chép: "Voi trắng 
có sáu ngà", Lại nói: "Vol đi đàn, tuy nhiều, không đáng sợ, chỉ 
có voi độc thì sợ lắm". 

271 - Sách T? nhã nói: "Thân con voi giống đủ mười hai loại 
vật". Sách Vỹ (hư nói: "Tinh túy sao Giao Quang °?, tan ra, hóa 
thành loại vot". 


272 - Trong sách Quế hởi ngu hành chí, Phạm Thành Đại 
nói: "Muôn dạy voi, phải dùng cái búa có móc. Người quan 
tượng cưỡi ở cổ voi, lấy cái câu sắt móc vào đầu nó, muốn ởi 
sang tả thì móc bên hữu, muốn đi sang hữu thì móc bên tả; 
muốn ởi lui thì móc trán, muốn ởi lên trước thì không móc; 
muốn nó quì thì gõ vào óc nó, nếu gõ mạnh thì nó kêu rống lên; 
muốn ởi cho đều thì dùng búa móc trước, móc tả, móc hữu. Con 
voi tuy to xác, nhưng không chịu được đau, cho nên người ta 
dùng cái móc vài tấc sắt mà dạy được. Khi đã dạy được quen rồi, 
người quản tượng lại thúc nó cúi đầu, quì gối, chân tả đăng 
trước, người lên rồi thì nó đứng dậy đi. Móng chân voi cũng như 
móng con tê, có thể dùng làm (trang sức) thắt lưng được (?). 

273 - Sách Thuyết uyển nói: Hỗ trong tai bên trái con voi có 
dâu chảy ra, đó là tính chất rừng núi của nó lại phát ra, thì 


8) Giao Quang: tên một vị sao, sao thứ bảy trong triển sao Bác đấu. 
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thường thường nó chạy lồng lên, hại đến người. Cho nên, người 
quản tượng thấy dầu ấy chảy ra, thì lấy dây buộc giữ nó lại". 

274 - Sách Dệu tương tạp trở nói: "Mật vol tùy bốn mùa 
chạy xuống bốn chân: mùa Xuân mật nó ở chân tả đằng trước, 
mùa Hạ ở chân hữu đằng trước, mùa Thu ở chân tả đăng sau, 
mùa Đông ở chân hữu đăng sau; cũng như con rùa, mật không ở 
nhất định một chô". 

275 - Sách Án Nam chí nói: "Khi voi bị bệnh, tất ngoành 
đầu về hướng Nam mà chết". Thịt voi to thớ, để liền cả với đa nó 
mà nấu, thì chóng chín: mầm ngà non, và thịt bàn chân nó, ăn 
cũng ngon. 

276 - Sách Thị thính lục nói: "Voi sợ ánh sáng lửa. Người ta 
lấy cái cần đài, đầu buộc có tranh, hễ thấy voi lại, tầm dầu, đốt, 
chia vào nó, thì nó đi ngay". Nay dân ở mạn rẻo cao, giữ lúa, 
cũng đốt bó lửa để ném đuổi voi rừng. 

277 - Đào Trinh Thạch nói: "Mùa Hạ, ngồi pha chế thuốc, 
nên để ngà vo bên cạnh, nó trừ được tà khí". 


Sách Chu Lê nói: "Lấy răng voi làm thành hình chữ thập, 
xâu vào gỗ du núi, ném xuống sông, thì thủy thần chết, rồi chỗ 
vực ấy sẽ biến thành gò". Đó là răng voi có thể trừ được yêu quái. 

278 - Sách Bản thao tập giỏi nói: "Voi sản xuất ở Giao, 
Quảng, Vân Nam, và các nước Tây Vực, có hai sắc, sắc tro, và 
sắc trắng. Con nào to, thì mình đài hơn một trượng, cao cũng 
cân đối; con nào vừa, thì mình đài độ 6 thước. Thịt nhiều gấp 
mấy con trâu; mắt như mắt lợn, đi thì đưa chân tả đi trước, 
năm năm mới đẻ, sau mười năm mới đủ xương". Sách 7TÖdo mộc 
trạng nói: "Khi voi đi, nó biết chỗ đất nào chắc, đất nào rỗng, nó 
thấy hơi rỗng là không đi qua; cho nên các đế vương đi đâu, có 
lỗ bộ ', thì voi cho đi dẫn trước. 

279 - Sách Trang tử nói: "Loài ô thước (chim qua và chim 
khách) nó mến nhau, loài cá mớm bọt cho nhau, khi nào lưng 
nhỏ thì hóa". Lại chua rằng: "Loài ô thước giao đuôi nhau mà 
hóa, cá mớm bọt cho nhau mà hóa, con ong không có con cái mà 
hóa" (hóa là không giao cấu mà sinh). 


0! 7z bó: Số biên đồ nghi trượng đem đi đường, và biên rõ thứ nào đi trước, thứ 
nảo đi sau. Lệ này, ở Trung Quốc, mới có từ đời Tân, nhưng danh từ }2 bộ mỗi 
có từ đời Hán. (7V bơi, trang 1547). 
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280 - Sách Tụp rrở của Tạ Tài Hàng nói: "Người Nam 
phương ăn uống rất tạp nhạp. Ở châu Mân có giống long sốt 
(rận rồng), thường bay ở ruộng nước, không khác gì con táo 
trùng. Ở vùng nước Yên, nước Tề, người. ta ăn cào cào, châu 
chấu, các thứ sâu cỏ sắc vàng, đem nấu cỗ, gọi là du £ứ, cho là 
quí lắm". Tại Hàng lại nói: Sách 7ì nhã của Lục Điền nói: "Con 
phù du (con vò), giống như con £hiên ngưu (xén tốc), có cánh 
cứng, dài ba bốn tấc, sắc vàng sẫm, dưới cánh cứng có cánh bay 
được, nướng mà ăn, thì ngon lắm; hình chất nó cũng như con 
long sắt, xưa người ta đã ăn mãi". 

Sách Tuyên nưm tạp chí nói: "Con long sắt như con bọ trên 
phân trâu (bọ hung), sắc đen nhạt, mà mỏng, bỏ vỏ cứng đi làm 
mà ăn, cũng có phong vị". Con ấy tục gọi là cà cuống ??. Còn dụ 
tứ tức là con châu chấu. 

281 - Đông phương Sóc nói: "Ở Trường Yên, thổ ngơi có 
nhiều gừng và khoai, sông và ao thì có nhiều cá và ếch, những 
ngươi nghèo nhờ đó mà khỏi đói rét". Xem đó thấy rõ: từ đời 
Đông Phương Sóc (Hán), người xưa đã ăn thịt ếch". 

282 - Tàm là loại dương, thích ấm ráo, ghét ẩm thấp. Đất 
Việt, đất Giao, là xứ nóng, nên nuôi tằm nhiều hơn nơi khác, 
một năm nuôi đến 8 lứa. Bài Ngô đô phú có nói: "Hương thôn 
đem cống thứ tơ bát tàm", 

283 - Sách Vĩnh gia ký nói: "Ở hạt Vĩnh Gia có các thứ tằm 
Bát bối tàm, và Nguyên trôn tàm, ươm về tháng 3: Thức tàm thì 
tháng 4 ươm lần đầu; Nguyên. tàm thì tháng 5 ươm lần đầu; Ái 
tàm, thì tháng 6 ươm lần cuối cùng; Hàn trân tàm thì tháng 7 
ươm lần cuối cùng; Tứ xuất tàm thì tháng 9 ươm lần đầu; Hàn 
tàm thì tháng 10 ươm. 


Phàm các giống tầm mà chín đến hai lần, các cụ ngày xưa 
đều cho là £rân đi (yêu quí. 


284 - Sách Tục bác uộ£ chí nói: "Lấy con nhện mà buộc vào 
chỗ hạ cơm, trong bay ngày thì tiêu hết; đã kinh nghiệm 
như vậy". 


1Ð Cà cuông: Chuyên âm (gọi sai) của hai chữ Hán "Đà cuống" (nglúa là nói đối). 
Theo truyện Triệu Đà, trong Hán thư, Triệu Úy Đà ở Nam Việt, đem cống vua 
Hán một thứ sâu ăn ngon, thơm, và nói là Quế đố (sâu cây quế). Sau có người 
biết là không đúng thực, bảo là không phải sâu cây quế, đó là Triệu Đà nói dối. 
(Đà cuống). Sau đó, ta đọc sai Đà là Cà, nên thành tên cà cuồng. 
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285 - Sách Kim đài bý uăn chép: "Xưa có người thấy con ong 
đá, vướng phải mạng nhện, con nhện ra bắt con ong, bị ong đốt 
cho ngã, một lát lại sông. Con nhện bò ra chỗ góc tường đất, lấy 
chân sau, bới đống phân giun đất, đắp vào chỗ thương, một chốc 
lại bò đi khỏe, rồi ra ăn thịt con ong°. Sách Bút đàm nói: "Có 
người thấy một con ong lớn (ong bầu) mắc phải mạng nhện, con 
nhện bị đốt, sa xuống đất, bụng gần bị võ, nhện ta bò thong thả 
vào đống cỏ, cắn giập thân cây cỏ, rồi đem xát vào chỗ bị 
thương; xát vào đấy một lúc lâu, bụng nó khỏi". 


Than ôi! Đã đặt ra máy móc khéo để bắt giống vật, lại biết 
lợi dụng tính vật để toàn thân cho mình, khôn ngoan đến thế al 


286 - Sách Loại tụ chép về việc ong chúa, cũng như dân 
miền núi nói cách nuôi ong mật, không sa1 chút nào. 

Có một giống ong chúa, đầu vàng như hình cái mũ vàng, 
lưng vàng như cái đai vàng. Còn ong quân, mấy trăm con, đều 
đen cả. Con ong chúa đẻ con, khi lớn lên, liển chia ngay quân 
cho ở riêng, như chế độ phong kiến. Tuy có nhiều con ong chúa, 
nhưng đội ngũ quân không lẫn lộn. Đã có người bắt hơn một 
trăm con ong trong một bộ đội này, ngắt hết cánh, cho lẫn với 
đội khác, nhốt-vào một cái thùng, lâu rồi thả ra, thế mà nó vẫn 
nhận được chúa nó, không lẫn chút nào. 

Nhân dân miền núi nuôi ong, sợ nó chia mãi quân của nó 
ra, thường giết bớt ong chúa đi, cho có nhiều ong quân để lấy 
mật. Ong đi lấy nhị hoa, cắp vào đùi đem về, thứ nào quí thì 
đắp vào đầu đem về dâng chúa. Ong chúa bay ra ngoài, có quân 
đi hộ vệ; bên trong thùng, ong xếp đặt có hàng lối; mỗi ngày hai 
lần xếp hàng; hoặc khi mất chúa thì quân đều nhịn đói chết, 
chứ không chịu thần phục chúa khác. 


287 - Mật và sáp đều do ong làm ra, mật ong thì ngọt, sáp 
ong thì lạt, khác hẳn nhau. Người nào ăn nói lạt lẽo, vô vị, sách 
Nội điển gọi là tước lạp (nhấm sắp ong). 

Có một giống trùng, ăn nước cây đông thanh, lâu, hóa thành 
thứ mỡ trắng, nó trát mõ Ấy vào vây. Đến mùa Thu, người ta 
cạo lấy mỡ ấy, đem nấu, rồi thả vào nước, hóa thành một thứ 
sáp trắng, lấy để thấp, tốt hơn sáp ong. Sáp trắng là thứ bây giờ 
thông dụng ở Trung Quốc. 
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288 - Bách Hải phổ nói: "Giống cua, đến tháng 8 thì cắp 
mầm lúa, hai ngọn, dài độ một tấc, nó đi về phía Đông, đến tận 
miền bể, để dâng chúa nó". Lại nói rằng: "Cua cắp bông lúa để 


đi châu chúa nó", Giống cua không khác gì giỗng ong, giống 
kiến, có nghĩa vua tôi. 


289 - Sách Lĩnh biểu lục đị nói: "Giống cua đỏ, trong mai nó 
có gạch, vàng đó như lòng đỏ trứng gà, trứng vịt. Thịt cua 
trắng, trộn với gạch cua, để vào đầy cái mai nó, gia thêm Jến VỊ, 
phủ miến lên trên, làm món cuø hốp (Hãi bính), ăn rất ngon”. 


290 - Cua biển làm món ăn rất ngon. Sách Quảng Đông tân 
ngử nói: Giống cua biết được đúng thời kỳ nước triều lên xuống. 
Khi nước triều lên, nó giơ hai càng lên đón: khi nước triều 
xuống, nó quặp sáu chân lại, cúi xuống, để tiễn nước triều đi. 
Người đánh cá trông con cua, ngững lên, hay cúi xuống, họ biết 
được thuy triểu lên hay xuông. Nước triều lên to thì ít cua, nước 
triều xuống thì nhiều cua; lúc bấy giờ nó lột mai, mềm như 
bông, khắp mình đọng lại những mổ, vừa vàng, vừa đỏ, gọi là 
của bây (nhuyễn hãi). Cua chưa lột mai, gọi là cua gạch. Cua 
gạch ngon, cua bấy quí. Nước lạt thì cua nhiều thịt, nước mặn 
thì cua nhiều gạch. Nước triều vơi thì cua béo, nước triểu đầy 
thì cáy béo. Người ta làm nước mắm cáy, thì cho cáy, có lông 
chân, vào nước muối, để độ hai tháng, nó rích nước ra; cho thêm 
Vỏ cam quất vào, vị ngon tuyệt vời. Bỏ hết bã dị, chỉ lấy nước 
cốt, cho nên gọi là Hai hay Giải. Xưa có nước mắm cua, có cug 
bã, có cua cám (dã nát như cám). 


Sách Thiên trung ký chép: "Giống vật to nhất trong thiên hạ 
là cua ở Bắc Hải. Có một con ngao càng của nó đã bò lên núi, 
mà mình nó vẫn còn ở dưới biển". 

291 - Sách Quảng Đông tân ngữ nói: "Giống Hào ® sinh phụ 
vào đá, liền từng tổ, cho nên gọi là /ệ phòng. Đục một phòng có 
một. con bào (hà), sắc trắng, mà phấn xanh, ăn sống được, gọi là 
hào bạch, đem muối ởi, gọi là hào hoàng (hay lệ hoàng); vị đều 
ngon cả". Ở Đông Ngoàn có hào điền, (vuộng gây con hào). Người 
ta nung đá cho đỏ, đập nhỏ, ném xuống ruộng, thì con hào đẻ 
lên trên hòn đá. Vót lấy đá ấy là bắt được hào. Người ta đốt đá 


® Hào: ta gọi là con hàu. 
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cho đỏ, rồi ném xuống biển, hàng năm hai lần ném đá, hai lần 
đi bắt bào. Tính hào vốn hàn, được hơi lửa thì vị nó ngọt, gọi là 
chủng hào (thứ hào nuôi). Khí cụ bắt hào làm như sau: lấy gỗ 
đóng một cái hình chữ thượng, trên để một cái giỏ, đàn bà con 
gái, đi đánh hào, một chân đạp cái gỗ ngang, một chân đạp bùn, 
tay cầm cái gỗ thẳng, đẩy sẽ một tí thì cái gỗ ngang trượt trên 
đất cát, rất nhẹ và lanh. Khi đã đến ruộng hào, thì đục cái hốc 
đá ra, lây hởo bỗ vào giỏ, lúc nào nước triều lên thì về. Cái gỗ 
ngang dài độ hơn thước, cái gỗ thăng cao độ mấy thước. Đứng 
trên gỗ ngang mà ởi, cũng là bắt chước phép cổ, đi cờ kheo trên 
bùn (nê hành thừa khiêu). Nhân dân ở vùng biển nước Nam ta, 
đi bắt ào, cũng dùng lối này cả. 

292 - Mục Bản thứo trong sách Loại hàm, chép: Thạch quyết 
mình còn gọi là phục ngư (sò chín lỗ)". Sách Quảng chí nói: 
"Con phục ngư không có vấy, chỉ có vỏ một mặt bám vào đá, có 
lỗ nhỏ, hoặc bảy lỗ, hoặc chín lễ". Nhan Chi Thôi nói: "Ở Đăng 
Châu có thứ sò vị rất ngon, mà Vương Mãng đời Hán thích ăn, 
tức là thứ sò ấy. Dưới thời Nam Tề, mỗi con sò này trị giá đến 
1.000 đồng tiền". 

293. Sách Quang Đông tân ngữ chép: "Hòa trùng (sâu lúa, 
tức là rươi) sinh ra, do mùa Hạ nắng, hơi nóng uất kết mà sinh 
ra, hoặc là do gốc lúa hư nát mà sinh ra; sắc gốc lúa vàng hóa ra 
trùng, nên sắc trùng cũng vàng, con to như cái đũa, dài đến 
hàng trượng, có đốt, có mồm, khi nó sông thì xanh, lúc chín thì 
vàng đỏ. Trước tiết sương giáng, lúa chín, thì trùng cũng chín. 
Cứ ngày mồng một, mông hai, và ngày rằm, mười sáu, nước 
triều lên to, thì nó đứt từng đốt mà chui ra, bơi trên mặt ruộng, 
người ta lấy lưới hót lấy. Khi nấu rươi ăn, cho đấm vào, thì nước 
trắng chảy ra, lấy nước gạo lọc qua, chưng lên thành cao, ăn 
vừa ngon, vừa bổ, vì nó là tỉnh hoa của lúa. Những nhà nghèo 
đem rươi ướp muối làm mắm ăn". 

294 - Sách ấy lại nói rằng: "Có thứ trùng lúa, hình trạng 
như con tằm, dài một, hai tấc, không biết chủng loại gì. Vào 
khoảng mùa Hạ, mùa Thu, nó ở gốc lúa chui ra. Khi nước 
triểu lên to ngập tràn ruộng, nhân địp đó nó trôi ra biển, 
ngày đêm nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thì sắc nước đỏ tía. 
Người ta dùng cái vó miệng to đáy thót, mắc vào cái gọng, ngược 
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dòng nước mà xúc, khi nào cái túi vó đầy, thấy nặng, thì đổ 
vào thuyền". 

295 - Sách Lĩnh Nam tạp bý trong bộ Thuyết linh chép: 
"Hình trạng con hòa trùng giống như con rết (bách cước), lại 
như con bọ ngựa (mã hoàng), thân mềm như con tằm, nhỏ như 
cái đũa, dài hơn hai tấc, xanh vàng sặc sỡ, trong có nước trắng, 
tổng hình trạng khả ố, sinh sản ở ruộng bãi biển, ở trong gốc 
lúa chui ra, đài mấy thước hay hơn một trượng, nhằng nhẵng 
như tơ trắng, theo nước biển mà trôi ra, thuận dòng vào đến bãi 
biển, đứt ra từng đoạn một, tức là thứ trùng ấy. Nhân dân địa 
phương dùng vó vớt lấy, đem bán ngay trong buổi sáng; nếu quá 
trưa, thì nó ươn ra, không thể ăn được. Bỏ nó vào nồi, cho một 
chén con dấm, nó sẽ rỉ nước trắng ra; lọc xong, chưng với trứng 
gà, ăn rất ngon. Dưới thời giặc Phiên '?, chúng đánh thuế hòa 
trùng, thu được đến mấy nghìn (lạng) vàng". 

Xét ra: thứ trùng ấy, ở nước Nam ta, gọi là (bổ hà (tồm đất) 
tức là rươi. Nó sinh ở trong ruộng gần biển, cảm khí đất mà 
sinh ra. Khi nào có rươi tất mưa, kỳ hạn không sai. Hàng năm, 
cử tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng 5, thì rươi ra nhiều, theo 
nước thủy triều, lênh đênh trên mặt nước. Nhân dân địa 
phương làm săn đó, dặm, đem ra mà xúc, không biết bao nhiêu 
mà kể. Ngày 30 tháng 5, ngày 20 tháng 8, cũng có rươi, nhưng 
chỉ dài độ mấy tấc, không đến một thước, để mấy ngày không 
ươn. Ăn rươi, đem đun nước, làm lông qua, rồi nấu canh với 
măng tre. Khi có nhiều, thì muối đi, làm mắm, đều ngon cả. Ở 
các vùng Phụng Hóa, Gia Viễn, Yên Mô, An Khang (thuộc 
Thanh Hóa), các huyện Vũ Tiên, Chân Định, Nam Chân, Giao 
Thủy, Thanh Quan, Thụy Ánh, Đông Quan (thuộc trấn Sơn 
Nam), đều thường năm, đem rươi cống. 

296 - Sách Lĩnh biểu lục dị, của người đời Đường, nói: “Ngõa 
ốG tử là loài bạng cáp (trai hến). Ở Nam Trung, ngày xưa gọi là 
Hàm Tử. Nhân quan thượng thư Lư Quân, khi làm trấn thủ ở 
đấy, thấy vỏ nó có cạnh khía như ống hòn ngói, mới đổi tên gọi, 
nó là n,gõa ốG tứ (mái nhà ngói). Trong vỏ nó có sắc tía đầy bụng, 


t? Đây chỉ cuộc Ngô Tam Quế khởi nghĩa đánh Mãn Thanh ở Vân Nam, 
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người đời Đường thích ăn nó lắm, đem nướng lên, uống rượu, 
gọi là thiên luyến chá (chả thịt trời); nhưng ăn nhiều quá thì khí 
trệ, lưng và bắp thịt bị buồn nhức”. 

297 - Sách Hới uột lục chép: "Võ con ngõa lũng có vẫn như 
cái bình để đứng, ngoài có khía, mà trong trũng". Sử đời Đường 
có chép việc Khổng Quí, và Nguyễn Chẩn, đều can vua Đường, 
đừng bắt cống ngõa tung nữa, sợ nhọc dân. Vậy ngõa lũng đã là 
vật phải cống từ lâu. Mao Thắng, đời Tống, gọi tên nó là Đạm 
nhiên tử, phong cho nó là Cửu b‡ đại tướng quân, và khen rằng: 
"Thể tuy qui dị, nhục thực phương tiên" (Thể tuy lạ kỳ, thịt ăn 
tươi thơm). Mao Thắng nói thế thật có ý vị. 

Sách Bản tháo gọi con ÏÌj (trai) là bhôi, gọi con cáp (hến) là 
hàm; bảo thịt nó nhuận được ngũ tạng, trị bệnh, tiêu khát, và 
lợi quan tiết (đốt khóp). 

298 - Sách Tuyển nam tạp chí nói: "Con sò, con bừm, to mà 
béo; tươi ngon khác thường”. 

299 - Sách Tợp trở nói: "Trong bữa yến tiệc, thế nào cũng có 
món Hàm tương (mầm hến)”. 

Sách Quảng Đông tân ngữ nói: "Món hàm cáp không cần 
phải có gia vị: cứ để tự nhiên, ăn vừa ngon, vừa ngọt; càng to 
càng mềm". Người nói thế thực là người sành ăn. 

Đời Tống, có người làm thơ tạ ơn người cho đờo hờm, có câu rằng: 

“Bán quyên giáp giới lộ nùng tiêm, 
"Cấp cụ bhương thông hoán d thiêm!" 
Dịch thơ 


Cây nửa vỏ sò, thịt đó tươi, 
Gừng, hành, cho đủ, lại "đòi" lấy thêm! 

Tỉnh Chiết Đông dùng ruộng ven hiển nuôi sò, gọi là hàzn điền. 

Dân xã Tơm Tri, thuộc huyện Thụy Anh, nước ta, cứ đến 
tháng 10, bơi một đoàn thuyền ra biển; đến bến biển Khâm 
Châu, tha hồ bắt sò, đem về đến kinh đô dâng cống; còn thừa 
bao nhiêu, đem bán. Hễ gió Đông Nam nổi lên, thì sò thối, 
không ăn được. Chỉ có tháng Chạp, tháng Giêng là mùa bán sò. 
Sò tính ôn, làm tăng khí lực. Thái gừng, và chấm hạt cải, uống 
rượu, ngon lắm. Tục gọi là Sò. 
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300 - Sách D¡¿ biên chí nói: "Vợ một người ở Ôn Châu, họ 
Đinh, nhà ở bãi biển, tính không thích sát sinh. Chợt có người 
cho hơn một trăm con sò; hắn không nỡ ăn, bỏ vào chậu, định 
đem ra biển phóng sinh. Đêm đến, nằm mộng, thấy một \ũ đông 
ăn mày, cởi trần, gầy gò, trước sau đều che một hồn ngói; chúng 
đều có vẻ mừng. Nhưng, có độ mươi người buôn rầu, nói rằng: 
"Lũ chúng bay thì sướng thế, mà chúng tao thì khổ thế này"? - 
Họ Đinh tỉnh dậy, nghĩ ra hắn là ngõa lũng tử (con sò). Trong giấc 
mộng, nhớ được số người, mới dậy xem chậu sò, thì người thiếp 
đã ăn vụng mất hơn 10 con, tức là lũ ăn mày buồn rầu đó". 

Cứ xem thế, thì ra sò biển cũng có thần! (?). 


301 - Con cớp !‡ (trai biển), vỏ trắng, thịt tía, sinh ở biển. 
Sách Bản thảo nói: "Ăn trai biển, chỉ khát khai vị" Vua Nhân 
tông (2) không nơ ăn trai, tức là thứ trai này. 

Cáp l¡ còn gọi tên là xích khẩu (miệng đỏ). 

302 - Sách Nam uiệt chí nói: "Õ bờ biển, có giống ¿hủy mâu, 
ngươi vùng Đông Hải gọi là Sá (Sứa); sắc trắng bạch, lụng 
nhụng như bọt. Giống ấy có trl giác; nhưng không tai, không 
mắt, nên không biết tránh người. Thường có con tôm đi theo nó. 
Con tôm thấy người thì sợ, lặn, con sứa cũng theo, mà lặn 
xuống". Sách nh Nam lục dị nói: Tính con sứa ôn, nên chữa 
được chứng lãnh nhiệt "nóng rét". 


303 - Sách Hải 0ị sách ẩn nói: "Con Sàn mình mềm như mỡ, 
không có xương, vấy nhỏ, mồm to, răng nhiều; phong vị là 
thương phẩm". Lại có bài khen rằng: "Phong nhược vô cơ, nhu 
nhược vô cốt, tiệt chi phương da? Hoạch chì chị da?". (Béo, 
không đa, mềm như không xương; dứt ra thì như mỡ dắt, vạch 
ra thì như mỡ trơn)). 


304 - Thiên Trùng ngư sớ, trong Mao Thị, nói: "Bốt là loài 
sống trong nước, có mai, có vấy, thuộc loài ngư miết (cá ba ba), 
con to gọi là nø,øuyên, con nhỏ gọi là ðố?; có văn thái (vân màu); 
loại lớn loại nhỏ khác nhau, mà rất nhiều. Ngày xưa, dùng vỏ 
bối làm tiền tiêu; có thứ chất vàng, văn trắng, lại có thứ chất 
trắng, vằn vàng. Lại có thứ #ử bối, chất trắng như ngọc, có 
những chấm con. Thứ to đường kính một thước, thứ nhỏ bảy, 
tám tấc. Người Cửu Chân, Giao Chỉ, dùng ¿ứ bố? làm khay, làm 
chén, để đựng các thứ. Xét ra, bối tức là ốc biển và xà cừ". 
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305 - Đợi mợi (đổi môi) xuất sản ở Quảng Yên, con to giá 
không quá năm tiền, hình nó như con rùa, con giải, lưng nó 
có 12 thếp lá, người địa phương nuôi nó, cho ăn cua hay ăn cơm. 
Khi lấy mai dùng, bắt nó treo ngược lên phiết đấm vào, vẩy nó 
theo tay và rụng xuống từng phiến một. Nếu vẩy nó nhiều sắc 
vàng, ít sắc đen, thì quí, dùng làm đai áo trào; phiến nào có 
những điểm hình người, hay hình núi, là đẹp. Còn thì làm chén, 
làm khay, làm quạt, làm hộp, làm lược v.v... Thiên Vương hội, 
sách Chu thư, nói: "VY Doãn tâu vua Thang, xin đem /âu mại 
đến dâng", tức là thứ này. Vậy việc dùng đồi mồi đã có từ lâu. 

306 - Cá hậu, thân hình to rộng hơn một thước, như cái 
sàng úp, vấy nó trong suốt, sắc xanh đen, mắt ở trên lưng, mồm 
ở dưới bụng, chân như chân cua, mà to. Con cái thường cõng con 
đực, vẩy nó sắc biếc, tục gọi là con Sơm, nấu ăn ngon, nếu làm 
không sạch, ăn vào đi tả ngay. Cái mai nó dùng để treo đèn. 

Sách Quứng Đông tân ngữ nói: "Hậu nghĩa là khí hậu, 
vì nó biết đúng khí hậu. Con sơưm cái bụng đây những con. 
Giống cua ở Viêm Hải không chửa, con con cua đều là con sơm 
(hậu) hóa ra: mười phần con con sam, thì chín phần là con cua, 
chỉ một phần sưm. Chỗ khác không có sưm. Giống cua sinh nở 
cũng lạ!" 

307 - Sách Vân tiên tạp ký chép: "Giống cá thích mùi thơm 
của bào thai con hươu. Người ta lấy thai con hươu, buộc vào cả 
trên lẫn dưới lưới, để đử nó, thì hàng vạn cá xúm cả lại". 

308 - Sách Văn xương tạp lục lại nói: "Nhà thuyền chài lấy 
lông con bồ £ôn (loài khi to), để vào bốn góc lưới, thì được nhiều 
cá. Cá thấy lông con hồ tôn cũng như người ta thấy gấm vóc". 

309 - Trang tử nói: "Dưa, thối nát, hóa ra cá. Ấy vật hình 
biến đổi như thế" (?). 

310 - Sách Sơn đường tứ khỏdo chép: "Sông Long Môn, ở 
huyện Mông, châu Gia Hưng, nước Ấn Nam, phát nguyên từ 
châu Ninh Viễn, tỉnh Vân Nam; đến đây dòng sông bị chặn 
ngang, chia làm ba ngã, nước chảy âm âm như thác, ở xa một 
trăm dặm cũng nghe thấy tiếng; bên cạnh có một cái hang, có 
nhiều cá anbh uữ, sắc xanh biếc, mồm cong vảy như mỏ chim 
anh uũ". Sách Uyên giám loại hàm nói: "Sông Long Môn, xưa ỗ 
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châu Gia Lăng, nước thác chảy xuống ẩm ầm, tiếng nghe 
trăm dặm, thuyền đi qua đấy phải kéo lên bờ, qua đó lại thả 
xuống đi; bên cạnh có hang, nhiều cá ơnh uữ, sắc xanh biếc, 
mồm cong mà đỏ, tương truyền cá ấy hóa rồng, cho nên gọi đấy 
là Long Môn". 

Xét ra, núi Long Môn nay ở Vạn Bờ; tương truyền: hàng 
năm, ngày 8 tháng 4, cá vượt núi ấy, hóa rồng, các cá khác cũng 
vượt, không cứ gì cá chép; con nào không vượt nổi hóa rồng 
được, thì bị vỡ đầu xây vấy, người địa phương ở hạ lưu đón bắt 
được vô kể. 


Lại truyền rằng: "Ở khúc sông làng Vĩnh Lại, huyện Sơn Vị, 
và sông Mạc Giang, huyện Tam Nông, cũng có cá nh uố, mà 
không béo. Cá ấy ở sông Việt Trì lại ngon lắm, cứ đến tiết tháng 
Đông lạnh mới có, còn về Xuân Hạ ấm nóng thì một con cũng 
không có, không biết nó đi đâu? Còn từ sông Bạch Hạc trở 
xuống, không có một con nào, vì cá ấy chỉ ở đến giới hạn sông 
Việt Trì thôi". Thuyết ấy thật vô lý. Tục truyền rằng: "Đời xưa, ở 
biên giới tỉnh Hưng Hóa, có một cây ngô đồng cao ngất trời, rễ cây 
ăn xuyên sang tận Trung Quốc. Mỗi khi cơn gió vàng (gió Thu) nổi 
lên, thì lá cây ngô đồng ấy rụng, bay sang tận trước cung điện vua 
Ngô. Vua Ngô hỏi sứ nước Nam mới biết chuyện, bèn sai Lý 
Bạch cưỡi ngựa sang tận nơi trấn áp". Lý Bạch yếm xong, trước 
khi về, để một tờ giấy cho một bà lão già, và dặn rằng: "Đợi đến 
ngày mồng mười tháng 3, gián tờ giấy ấy lên cây Ngô đồng". Bà 
lão quên ngày dặn, mới đến đầu tháng 3 đã vội đem tờ giấy ấy 
đán vào cây ngô đồng, một lúc thì cây ấy đổ. Một cành cây ấy 
bay đi, đè chết Lý Bạch ở giữa đường. Chỗ gốc cây thì sâu hoắm, 
thành cái hang, thông mãi sang tận cưa sông đất Trung Quốc, 
cho nên cá ah uữ ở sông ấy sang nước Nam. Cứ mùa đông lạnh 
rét thì nó sang, đến mùa Xuân, mùa Hạ thì nó lại về". 


- đ11 - Sách Giao châu ký, của Lưu Hân Kỳ, đời Tấn, chép: 
"Về phía Đông, cách Hợp Phố hai trăm đặm, có cây sơm, lá rụng 
bay vào trong thành Lạc Dương; có một thầy tướng giỏi, đoán 
rằng: "Ấy là điểm lành sắp có vương giả ra đời". Vua bèn sai 
1.000 người dân định đi đăn cây sơm, chết mất 300 người. Còn 
một người ngồi trên cành cây mới đẫn là ông thầy tướng". 
Thuyết ấy quái gở, chẳng qua cũng là lời đồn láo (Của người 
nhà quê phía Đông nước Tề). 
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312 - Sách Uyên giám nói: “Cá lê, tục gọi là ô ngư (cá chuối), 
đầu có 7 sao, ứng với 7 ngõi sao Bắc đầu. Nhà học đạo kiêng ăn 
cá ấy. Tháng chạp người ta lấy mật nó phơi khô, ]ở người nào bị 
chứng hầu tê, chấm một tí mật cá chuối vào, thì khỏI". 

313 - Sách Phi tuyết lục chép: "Nước An Nam có một giống 
cá đầu nhọn, không vấy, có xương nhọn như mũi tên (ngạnh), 
thịt như thịt hờ đồn (lợn nước), gọi là đói mo ngư (tức tục gọi 
là cá trê). Cá ấy ở Trung Quốc không có. Vì nó sợ rét, mùa Đông 
nó ở hang, cho nên Bắc phương không có”. 

Sách Uyên gidm cũng chép: "Đi mạo ngư sản xuất ở An 


{t 


Nam". 


gđ14 - Tĩnh Quảng Đông có ngư hoa bộ (bộ tức là chợ, chợ ở 
ngay trên bờ sông gọi là bộ; chợ bán cá giống), có sáu bảy mươi 
chỗ. Hoa ngư tức là cá giống, hoa lợi, cũng với cấy lúa, ngang 
nhau. Ở làng Cửu Giang có ao nuôi cá giống. Ngạn ngữ có câu: 
"Cửu giang cô khách, ngư chủng vì tiên. Tả thủ số ngư, hữu thủ 
số tiền" (Khách buôn Cửu Giang, buôn cá giống trước tiên. Tay 
trái đếm cá, tay phai đếm tiền). Cá giống đều ở hai con sông Tả 
Giang và Hữu Giang. Cá lớn đề trứng ở khe đầm, ra đến sông 
Đoan Châu thì nở ra cá con. Dân địa phương cứ đến chỗ nước 
chảy quen, mà bắt lấy. Khi mới bắt được cá con, họ đựng vào 
chậu sành trắng, cá ấy chỉ nhỏ bằng cái kim, mà đã phân biệt 
được, họ chọn riêng ra từng giống một. Thứ cá ở trên mặt nước 
gọi là Sùng; ở lưng chừng nước, gọi là Xiêm; thứ ở dưới gọi là Sơ 
(cá làm mắm); thứ ở đáy nước gọi là Thổ khoái. Người vùng ấy 
ngăn ao ra thành từng ô mà nuôi, hàng năm đến tháng giêng, 
đem ởi các nơi bán. 

Ở xứ Sơn Nam nước ta, dân ở miền ven sông cũng đi vớt cá 
con, bán buôn, cũng như người Bắc. Phạm Lãi nói: "Nuôi cá ba 
năm, được lời đến mấy nghìn vạn". 

Nay, ở Tây Hồ, thuế đánh cá có đến nghìn quan tiền một 
năm. Còn ở các hồ ao ở dân gian, cũng mỗi năm tiền thuế có đến 
năm sáu trăm quan. 

Lợi nuôi cá to thật 

315 - Ở Hạ Hòa và Thanh Ba, mạn con sông Thao, có thứ 
hỏa ngủ: giống cá trắng, mà sắc hơi đỏ. Lại có thứ mã ngư mồm 
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như môm ngựa; thiểm ngư, đầu như đầu cóc. Về mạn đưới địa 
phận Sơn VỊ, và Phù Khang, không có các thứ cá ãy. 

316 - Sông Thanh Lâm có một giống cá, giống như ¿ức ngư 
(cá diếc), xương sống và bụng có sắc vàng, ăn rất ngon, gọi là 
hoàng mọt ngư. _ 

317 - Sách Bốc hộ lục chép về phép nuôi cá giống: "Nhân 
dân các quận Nam Hải, vào khoảng tháng 8, tháng 9, đi vớt lấy 
trứng cá bám ở trên có, trong các hồ ao, đem về gác bếp; đến 
tháng 2, có sấm, họ đem cỏ ấy xuống ngâm ở hồ ao, độ một tuần 
(10 ngày) thì trứng ấy nở như con nòng nọc, rồi đem ra chợ bán, 
gọi là cá giống. Cá ấy nuôi trong ao, một năm thì ăn được". 

318 - Gần đây, có một người kể phép nuôi cá: "Đào một cái 
hố to ở sân, cho đầy bùn mầu vào, lấy kê đầu thảo (có gà), thái 
từng tấc một, bỏ xuống đấy, rồi ủ phân trâu lên trên, đến khi 
mưa rào nở ra cá diếc, lớn lên ăn được". 


319 - Bài G/ang phú, của Quách Phác, có nói về con giang 
đồn (lợn sông), và con bởi h¿ (lgn biển). Con giang đồn giống 
như con lợn, không có vây; con bởi hí giống cá, mà đầu như đầu 
lợn. Lại nói rằng: "Con giang đồn hóng gió mà nhảy, tục bảo 
rằng nó biết sắp có gió", 

Ta đi sứ Trung Quốc, đường qua Hồ Bắc, thấy con giang đồn 
đi ra đi vào trong lớp sóng, mà không thấy có gió. 

320 - Trình Sử nói: "N ay ở Trung Đô có người nuôi cá, có thể 
làm cho cá biến sắc vàng, nhất là ¿ức ngư (cá diếc), rồi đến Ÿí 
ngư (cá chép). Các nhà sang trọng, họ tạc đá làm cái bể cạn để ở 
thêm nhà, nuôi cá chơi, họ bất bọ gậy ở cống rãnh cho cá ăn. 
Những con cá ấy, trong khoảng một trăm ngày đầu, đều nguyên 
như cũ. Rồi sau, lúc đầu cá trắng như cá bạc, lâu dần hóa sắc 
vàng, về sau vàng hẳn. Lại có thứ cá trắng như:tuyết, mà có 
vằn đen lốm đốm như màu sơn, gọi là cá đổi mỗi. Trông màu sắc 
cũng thấy đẹp". 


TRỌN BỘ 
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PHU LỤC 
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BẢNG SÁCH DẪN 


Bảng sách dẫn này, để cho việc tra cứu được tiện, và được nhanh 
chóng, chia làm nhiều phần: 


I - Phần chỉ chủ đề; 

H - Phần chỉ tên sách đẫn dụng: 

IH - Phần chỉ tên người chứng dẫn; 

IV - Phần chỉ tên nước, tên triều vua, tên khu vực lớn và các 
dân tộc. 

V - Phần chỉ tên biển, sông, bến đò, đầm, hồ, ao, giếng. 

VI - Phần chỉ tên gò, núi, rừng; 


VII  - Phần chỉ tên tỉnh, trấn, đất, xứ; 
VI - Phần chỉ tên châu, quận; 


IX - Phần chỉ tên phủ, huyện; 


X - Phần chỉ tên tổng, xã, thôn, giáp, v.v... 
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I. BẢNG CHỈ CHỦ ĐỀ 


Sau đây là bảng chỉ những chủ đề quan trọng trong toàn bộ 9 
quyền Vân đài loại ngừ. Cột đầu là bảng các chủ đề, sắp theo thứ tự 
A.B.C. Cột nhì là sách và điều; số sách bằng chữ La Mã, số điều bằng 
chữ Á Rập. Thí dụ: Áo mặc, IX. L. 67. Nghĩa là: Áo mộc nói trong 
quyền IX, điều thứ 1 và 67 v.v... 


Ạ. 


Â nhật (cây) |X - 246. 
A và dạ Vẻ - 30. 
Ác khí ll - - 31. 
Ác đãi lIX - 54. 
Âm (tiếng) I - 15, 49. 
II 29 II - 341. 
IV 8 VỊ - 1,2, 3, 4, 5, 9, 10 
VIII 51 
Âm (các loại: hầu âm, ngạc âm, sỈ âm, thần âm). 
VỊ - › 
Âm chí | IX - 77. 
Âm dương | - 3, 
IV-3 VỊ - 8. 
Âm dương gia lưu VI - . (chú) 
Âm đức VI - 76. 
Âm khí l - 19. 
Âm luật V - 8, 12. 
Âm nghĩa Vẻ - - 11. 
Âm ty địa giới [ - ẢT. 
Âm tự IV - 67. 
Án (văn) V ẻ- 38 
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Ấn tín, phù hiệu IV 


An nang JX 
Anh hoa V 
Anh vũ (cá) \X 
Anh đài |Í 
Anh hậu lÌ 
Áo nuôi cá IX 
Áo mặc IX 
Áo chẽn \x 
Áo đơn |X 
Áo giáp đồng IX 
Áo không tay IX 
Áo tơi lá IX 
Áo thanh cát IX 
Áo các màu: vàng, đỏ, tía, trắng, thâm 
ÌX 
Áo xiêm tiến sĩ IX 
Áp kinh VỊ 
Áp tự VỊ 
Ấp II 
Át IX 
Át dương VIII 
Ất (củ) IX 
B 
Ba đời Hoàng | 
Ba sự nhiều V 
Ba sự khéo của thợ V 
Ba La Mật IX 
Đa trúc IX 
Bạc trúc IX 
Bắc cực H 
Bắc đấu 
Bắc hoảng đạo II 
Bắc thần lÍ 
Bách nhật hồng IX 
Bạch dương (X 
Bạch diệp (vải) IX 
Bạch lộ (tiết) 
Bạch đậu khấu |X 
Bạch mao (hương) IX 
Bạch thạch IX 
Bạch thùy (giấy) IX 
Bài lá IX 
Bài Quan trào VII 


45, 


91. 
173. 


46. 1V - 106. 


. HH - 10 


123. 


Bài tụng Bắc tuần VI - - 65, 
Bài tụng Đồng tuần VI - 65. 
Bài tụng Nam tuần VI - 68. 
Bài tụng Tây tuần VI - 65, 
Bãi (đất) IÍ[ - 67. 
Ban cưu (chim) IX - 258, 
Ban tước IV. - - 92. 
Ban trúc IX - 239. 
Bán quan bán tước, và ban cấp tiền bổng: 

IV - 85. 
Bản đồ Í- 18, 38. 
Báng (cây) (X - 212, 213. 
Đạng (trà) lX - 129. 
Bằng (sao) VI - 88. 
Bánh (các loại): 
Bánh bỏng lX - 140. 
Bánh cao ÌX - 1837. 
Bánh giác thử ÌX - 1ã. 
Bánh ích trí lX - 138. 
Bánh ổn đầu thang IX - 140. 
Bảnh rán lX - 140, 
Bánh bánh rợ Hồ (Hồ bính) lX - 138. 
Bánh tông \X - 138. 
Bánh tản tứ IX - 140. 
Bánh tết Thanh minh lX - 139. 
Bánh tro lX - 142. 
Bánh trôi nước IX - 140, 
Bánh lái thuyền X - 98. 
Bào lX - TÍ1I. 
Bảo mộc lX - 238, 
Bảo VI - -— 43. 
Bão (gió) | -  0.- 14. 
Bắn sẻ VII - 53 
Bát ãm (Bào, cách, kim, mộc, tí, thạch, thổ, trúc): 

VỊ - 8, 10. 
Bát chung VỊ - 28. 
Bát sĩ tróc ngưu VI - 28. 
Bát quái VI - — 9. (chú) 
Bát thần quải VI - - 10. 
Bát hoang VI - 9, 
Bát khí VI - 9, 
Bát phong VI - 9, 
Bầu trời II - 8, 48, 

l - 3,18, 30. 

Bảy âm VỊ - 8. 
Bảy điệu VỊ - 8. 
Bảy kinh VỊ - 2. 
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Bảy khiếu II - 32. 
Bảy luật (Thất luật): biến cung - biến chủy - cung - chủy - giốc - thương vũ 


VỊ - 8. 
Bê hỗ IX - 10. 
Bênh của người đi học V - 343. 
Bệnh khí làm văn V -- 433. 
Bệnh tật vì cảm khí | - 26. 
Bi kệ (bia vuông, bia tròn) IX - 98. 
Bí (quả) jX - 201, 228, 
Bí phủ VI - 9. (chú) 
Bí thư phủ VI - 9. (chú) 
Bì H - 35. 
Bia đá II - 38, 
Biển lệ (văn) V ẻ- 38. 
Biền ngẫu (thể văn) V ẻ- 25, 
Biến | - 4. 
II - - 35. 
Biện kinh VỊ - 88 
Biển ll - - 11, 18. 
II -  5.- 82, 
Biển xương xa (xe hòm dẹt) IX - 108. 
Biểu Vẻ. 29. 
Bìm bịp (Chim) lX - 254. 
Binh IV  - từ 108 đến 120 - VII - 81 
(chính binh, du bình, kỳ bịnh...) IV - 118. 
Binh chế nhà Minh: vệ, sở IV - 118. 
Bình khí IV - 108. - 109. 
Binh pháp VI - 30.- 53, 
Binh pháp nhà Lý IV - 114, 
Binh trường tòng; - phủ binh; - phiên bình 
V - 115, 
Bình đầu cơ lX - 22. 
Bình phong vây tròn |X - 49. 
Bình trọng (cây) lX - 246. 
Bọ hung IX - 280. 
Rọ ngựa IX - 2985. 
Bồ nâu X4 - 168. 
Bộ II - — 78. 
Bồ chinh II - 885. 
Bồ để (cây) \X - 245. 
Bổ hòn (cây) lX - 226. 
Bông (Cây) IX - 112. 
Bờ biển  - 37. 
Bờ cõi lÍ - 2, 5, 17. 
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Đốc phệ (bói toán 


Bộc đầu lX 
ì VI 
Bói chiết tự VỊ 
Bói chữ (sa phú) VI 
Bói miếu toán VỊ 
Bói qui VII 
Bói bằng thanh âm VỊ 
Bói thi VIII 
Bối (con) IV 
Bối tía (tử bối) IX 
Bối ngôi VII 
Bơi chèo lX 
Bốn thanh: Bình - Khứ - Nhập - Thượng 
VỊ 
Bóng \Í 
Bỏng (bánh) IX 
Bồng diệp IX 
Bột VỊị 
Bột tế (củ) IX 
Búng (cây) lX 
Bút sàng |X 
Bút trận đồ VI 
Buổm vải |X 
Buôn bản LÍ 
Bút viết (cách dùng) VỊ 
Đức cân IX 
Bưởi (quả) [X 
Bưu dịch giao thông IV 


Ca nhạc VII 
Ca tấu VỊ 
Cà (quả) IX 
Cà cuống |X 
Cá (nói chung) [X 
Cá anh vũ ÌX 
Cả chép (lý ngư) IX 
Cá chép hóa rồng lÌ 
Cá trê [X 
Cá chuối |X 
Cá diếc (tức ngư) JX 
Cá du l| 
Cá đồi mồi IX 
Cá giống |X 


1. 4,32,35, 42, 51. 


114. 
5 


82, 83, 64. 


6. 
88. 


. f0. 
5 


70. 
304, 
304. 


103. 


99. 


9, 
18. 
140. 
223. 
55. 
173. 
212. 
40. 
98. 
1Ô1. 
82. 
98. 
114. 
200. 
S6. 


28. 


20. 
280, 
279, 
310. 
11Õ, 


313. 
312. 
316, 


520. 
314. 


(chú) 


(chủ) 


213. 


- lX 


281. 


320. 


320. 


- 89.91. 
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Cá giống "kiêm" 

Cá giống "sa" 

Cá giống "sùng” 

Cá giống "thổ khoái" 
Cá đái mao ngư 

Cá đầu cóc (thiêm ngư) 
Cá hậu 

Cá hoa ngư 

Cá hỏa ngư 

Cá hoàng mạt 

Cá hoàng ngư 

Cá kình (giang đồn) 

Cá lễ 

Cá mm ngựa (mã ngư) 
Cá ô ngư 

Cái (củ) 

Cái thiến (thuyết) 

Cam (quả) 

Cam chư, cam thử (củ) 
Cảm đạm tử 


Can (xem thêm thập can - thiên can) 


Cân trúc 
Cần 

Cấn 

Cẩn mật 
Canh (ăn) 
Canh bất nại 


Canh gác; năm canh; sảu canh; trống canh 


Cánh (gỗ) 

Cảnh chẩm 

Cao (bánh) 

Cao lồ (trà) 

Cao lương 

Cào cào 

Cáo (củ) 

Cặp sách, văn thư 
Cát bối (vải) 

Câu cổ (phép tính) 


Cầu phong 

Câu tương (củ khi) 
Câu triệt (quả) 

Cây có 

Cảy (các loại): 

Cây a nhật 

Cây bạch đậu khấu 


IX - 314. 
IX - 314. 

X - 314. 

IX - 314. 

lX - 313. 

\X - 315. 
lX - 506. 
IX - 314. 

IX ~ 318. 
X - 316, 
IX - 188. 
X - 518 
IX - 312. 
IX - 318. 
IX - 312. 
IX - 172. 

Il - - 16. 
IX - 208, 172. 
\X - 171. 
IX - 217. 
VỊ - - 10. 
IX - 241, 
VỊI - 18. 
VII -9 (chú) 
VII - 32. 
\X - 145. 

ÍX - 144. 
V- 44, 
ÍX - 231. 
VII - 67. (chú) 
X - 137, 
ÍX - 127, 129. 
IX - 156, 
lX - 280. 

IX - 171. 
V - 57, 60. 
IX - 112, 

l - 6. 
ÍI - 92. 
l - — 5. 
IX - 1685, 
IX - 208. 

+ 116: 
ÌX - 248. 
IX - 185. 


Cây báng ÌX - 212, 213. 


Cây bình trọng lX - 246. 
Cây bồ đề IX - 245. 
Cây bồ hòn \X - 226. 
Cây bông lX - 112. 
Cây bông vỏ đen IX - 112, 
Cây búng lX - 212, 213, 
Cây cau lX - 191. 
Cây cậy; Cây sơn cậy IX - 204. 
Cây cỏ chỉ (có lình chí) VI - - 52. 
Cây cổ độ lX -:240, 
Cây cửu cức ÌX - 216. 
Cây da IX - 221, 
Cây đành dành lX - 168. 
Cây dong IX - 197. 
Cây duyên mộc IX - 237, 
Cây đa IX - 22t. 
Cây đa-na jX - 230, 
Cây đao ÍX - 211. (chú) 
Cây đay \X - 112. 
Cãy đồng IX - 231. 
Cây gai lX - 112. 
Cảy gạo (mộc miền) lX - 112, 245. 
Cây giao cô IX - 173. 
Cây (vỏ) gió IX - 42. 
Cây hà liễu I< - 223. 
_ Cây hạ tử IX - 233, 
Cây hoàn mộc IX -. 226. 
Cây hòeø IX - 230. 
Cây khổ luyện ÌX - 235, 
Cây lai lX - 237. 
Cây làm giấy: (cốc tang; - chử mộc, - đa niết; - gió; - ngô quả; - thương lục), 
\X - 222, 
Cây lật lX - 214. 
Cây lô lX - 214. 
Cây long cốt \X - 184. 
Cây long tu IX - 173. 
Cây minh tra X - 202. 
Cây mộc lan \X - 232. 
Cây mộc miên . IX - 112, 245 
Cây ngưu nhũ thị IX - 2465, 
Cây nhương IX - 212. 
Cây ö mãn lX - 229. 
Cây ôn bột ÌX - 202. 
Cây phiên đào IX - 227. (chú) 
Cảy quang lang lX - 211. 
Cây quân vu IX - 246. 
Cây quế IX - 188. 


477 


478 


Cây sa 

Cây sa nhân 
Cây sam 

Cãy sắn 

Cây sen 

Cây sĩ 

Cây (gỗ) sến 
Cây táo 

Cây tiên nhân chưởng 
Cây tông lư 
Cây tùng 

Cãy tô phương 
Cây tử 

Cây thánh mộc 
Cây thiên đào 
Cây thu tử 

Cây thù đầu mộc 
Cây thuốc lá 
Cây thùy tỉ liễu 
Cây trà (chè) 
Cây vả 

Cây vải 

Cây võ hoàn mộc 
Cây vối 

Cây vông 

Cây vũ sư 

Cây xích tử 
Cây xương bồ 
Cây xương rồng 
Cây y tử 

Cây ý di 

Cây yêm la 
Cấy muộn 

Cấy sớm 

Cậy (cây) 

Có 

Cỏ chỉ 

Cô (ván gỗ để viết) 
Cồ điểu (chim) 
Cổ độ (cây) 
Con rái cá 

Con đại mại 
Con đồi mối 
Con ếch 

Con hủy 

Con lợn biến 
Con sá, sửa 
Con sam 


204. 


308. 


* 3i1. 


218. 


3. 


Con 

Cơn voi 
Con voi đàn 
Con voi độc 
Cốc (chim) 
Cốc (giấy 
Cối giã qạo 
Côn ngô (gươm) 
Công (chim) 
Công liêm 
Công nha 
Cống hiến 


Cổng 

Cột đồng (đồng trụ) 
Cơ 

Cơ (sao) 

Cø hành 

Cơm 

Cơm hắc phạn 
Cơm hương tử 

Cụ phong, cô phong (bão) 
Củ (các loại) 

Củ ấu (hoa lăng) 
Củ bột tề 

Củ cái 

Củ cam chư 

Củ cam thự 

Củ cáo 

Củ địa đồng 

Củ gừng 

Củ hàm thự 

Củ hồng thự 

Củ kim cương 

Củ khái 

Củ khi 

Củ khoai 

Củ khoai lang 

Củ khoai "vu" 

Củ khúc khắc 

Củ mài (thự) 

Củ năn 

Củ nâu (vũ dư lương) 
Củ ô vu 

Củ phiên thự 

Củ súng (hoa khiếm) 
Củ tỳ giải 

Củ tử 


168, 


168, 


171. 


76, ôt†. 


81, 82. 


(chú) 


172. 


172. 


170, 172, 200. 


479 


Củ thổ phục linh ÌX - 176 


Củ thự dự IX - 168, 170, 172. 
Cúc lX - 181. 
Cung (để bắn tên) IX - 67, 71,72,73. 
Cung bằng đồng VỊ - — 52. 
Cung của Giao Chỉ ÌX - 72. 
IX - 72. 

Cung thủ VI - 67, 
Cung vua (hành cung) II - - 34. 
Cua cáy các loại: 

Cáy |xX - 290. 

Cua |X - 288. 

Cua bã |x - 29, 

Cua Bắc Hải jX - 290, 

Cua bấy IX - 290. 

Cua biển IX - 290. 

Cua cám ÌX - 290, 

Cua đỗ ÌX - 289. 

Cua gạch ÌX - 280, 

Cua hấp miến (hải bính) ÌxX - 289. 

Cua làm nước mắm IXx - 290. 

Cua ngao IX - 290. 
Cửa IX - Á, 
Cửa cầm nước, phóng nước I - 6. 
Cửa nhà |X - 1. 
Cửa quan (ải) II - 16, 80. 
Cức (quả) lX - 216, 
Cức trúc lX - 241. 
Cung điện lX - - 6. 
Cược lX - 22. 
Cuốc lX - 22. 
Cương VỊ - 84. 
Cương nghiêm VỊ - 70. 
Cương ngựa X - 7, 
Cửu cung VỊ - 9. (chú) 
Cửu châu VI - 9. 
Cửu đạo Ví - 9. 
Cửu đức (cây) lX - 216. 
Cửu gia VỊ - 9. (chú). 
Cửu lưu VỊ - 9, (chủ) 


Cha, đa, phụ, $a VỊ - 35. 
Chăm mình ID - - 82. 
Chấn VỊ - 9, 


480 


Chấn đán 
Chảo 

Chân cầu 
Chấn loảt 
Chẩn (sao) 
Chấp trì 
Chầu, chử, chỉ 
Châu chấu 
Châu (quận) 
Châu thổ 
Chầu vua 
Chay (làm) 
Chè: xem trà. 
Chế (bài) 

Chế độ áo 
Chế ra xe 
Chép (cá) 
Chép sách 
Chị (Xem: địa chí, - thập nhị chỉ) 


Chỉ ất; - câu thượng ất hạ 
Chỉ ngũ chương 
Chỉ tam chương 
Chiêm bao 
Chiết xung 

Chim (các loại:) 
Chim ban cưu 
Chim bìm bịp 
Chim cổ điều 
Chim cốc 

Chim công 

Chim đát đa đa 
Chim gà gô 
Chim hỏa cưu 
Chim hoàng tước 
Chim khách 
Chim khổng tước 
Chim lư từ 

Chim ngói 

Chim ô thước 
Chim qua 

Chim thước 
Chim trách cô 
Chín cung luật lã 
Chín châu 

Chín điều hay 


lÍ 
|X 
\X 
VIII 
(| 
VIII 
HIÍ 
|X 
(II 

\I 
IV 
IV 


VI 


[X 
|X 


IÍ 
VI 
IX 
JX 


VỊ 


IX 
IX 
IX 
!X 
IX 
1X 
IX 
IX 
IX 
lX 
|X 


[X 
[X 
lX 
[X 
IX 
VI 

lÍ 


17. 
158. 
98. 
70. 
18. 
70. 

9, 
280. 
_83, 84. 

18. 
4B, 47, 
43. 


99. 

62, 63, 64. 

107. 

310, 320. 
S, 6,7,8, 
32. 

25. VII - 10. 

94, 

123. 

123. 

30. 

84. 


258. 
254. 
254. 
259. 
255. 
268. 
260. 
256. 
257. 
279. 
155. 
259. 
258. 
279. 
279. 
250, 
260. 
18. 
3, 5, 17, 
2. 


IÍÌ - 2. 4, 81. 


481 


482 


Chín giống thóc |X 


Chín kinh VII 
Chỉnh âm, chính thanh 

Chỉnh triều, nhuận triểu VII 
Chính âm tự nhiên VI 
Chính lệnh HII 
Chính sách quân đội IV 
Chỉnh trị HỈ - 
Chiêm biến VII 
Chiêm nghiệm VII 
Chiêu mục IV 
Chiếu (chế) V 
Chiểu (nằm) IX 
Chiếu cạp IX 
Chiếu tre ÌX 
Chổi [X 
Chợ bán cá giống IX 
Chú sớ VI 
Chủ [X 
Chư (gỗ) | ÌX 
Chư đôi (tư hai ngữ) VII 
Chữ lệ, chứ triện VỊ 
Chữ lục thư VỊ 
Chữ viết các lối chân, hành, thảo VI 
Chư phiên âm (chữ Nôm) VI 


Chữ ngoại quốc các loại: 


15 


Chữ Hồi Hồi, chữ Nữ Chãn, chữ Phạn, chữ Phiên. 
17. 


Chữ Tây dương Vì 
Chữ viết và âm vận VỊ 
Chùa miếu JX 
Chuẩn vọng III 
Chuật (gạo nếp vàng) |X 
Chứa nước (Nơi) II 
Chúc Dong (sao) lÌ 
Chúng khẩu thước kim VỊ 
Chứng hầu tê ÌX 
Chuối (cá) ÌX 
Chuối các loại: 

Chuối hột (Hội tiêu) \X 
Chuối lá (diệp tiêu) IX 
Chuối lá cây (mộc diệp tiêu) IX 
Chuối lùn (nụy tiêu) lX 
Chuối mỏ giang [X 
Chuối phiên [X 
Chuối phương IX 
Chuối rừng IX 
Chuối tai mèo IX 
Chuối tay bụt \X 


17, 


. (Chú). 


. 16, 
. 16, 


20,23, 


18. 94 


1ô. 
2. 
149. 
41. 
Õ. 
rựŠ 
312. 
312. 


195. 
195. 
195. 
195. 
195, 
196. 
195. 
185, 
1985. 
185, 


Chuỗi tiêu ÍX - 
Chuông khánh VỊ - 
Chuông Lâm chung IV - 
Chuông tự minh II - 
Chuyển viên VI - 
Chương, đan VIHI - 
Chướng độc II - 
L) 

Da (cây) lX - 
Dá (rau) ÌX - 
Dái cá (con) |X - 
Dảm (chất) lX - 
Dân số IV - 
Dân vật | - 
Dần (hổ) | - 
Danh hoạn VU - 
Dành dành (chi tử) IX - 
Danh gia lưu VI - 
Danh ngôn VI - 
Dao (cắt) lX - 
Dao khí (từ khi, đố sành) IX - 
Dẫn hỏa nô lX - 
Dấu đèn X - 
Dậu (gà) lÌ - 
Dễ (khó) ba điểu trong văn chương V - 
Dịch (kính) VI - 
Dịch đình lữ quản (nhà trạm) JV - 
Diếc (cá) |X - 
Diêm lX - 
Diên di ÍX - 
Diên [X - 
Diễn, cao, bi, đàm, lãi, sông, trạch, khê, cốc 
lÍ - 

Diểu giấy IX - 
Diệp tử IX - 
Doanh (quân) \V - 
Đong (cây) lX - 
Du (cá) lÍ  - 
Du hồn E - 
VỊI - 

Du núi |X - 
Du tử |ÌX - 


221. 
148. 
250. 
142. 
103. 


28. 
21. 
169. 


65. 
?0. 
B3. 
3ã. 
141. 
29. 


106. 
316. 
37, 


23. 


11. 
62. 
122. 
109. 
197, 
38. 
49. 
1Ô. 
277. 
289. 


22. 


320. 


123. 


483 


484 


Duy 

Duyên mộc (cây) 
Dư điền 

Dư đồ 

Dư khi 

Dưa hãu 

Dực (sao) 

Dương 


Dương chỉ 
Dương đào 
Dương khi 
Dương minh 
Dương toại (kính) 


Đa (cây) 

Đa Na (cây) 

Đá 

Đa đại giả 

Đá son 

Đài hải (quả) 

Đái mạo ngư (c4) 
Đại dương 

Đại hàn (tiết) 

Đại hôi cục 

Đại mại (con) 
Đại nhã 

Đại phảo (máy bản đá) 
Đại tuyết (tiết) 
Đại thần (sao) 
Đại thử (tiết) 

Đại triện (chữ) 
Đại văn tự 

Đàm cách (chứng) 
Đam ba cô 

Đầm 

Đấâm cát 

Đạn khiếu 

Đàn (đi) 

Đàn (cảm, sắt) 


Đàn (phong: vân, lồi; vũ; 
Sơn; xuyên: thành - hoàng) 


IX 
IX 
lX 
(II 

I 
(X 

lÍ 


IIÍ 
|X 
|X 

Ï 


VII 
lX 


IÌÍ 
lÍ 


IV 
VI 
VII 


IV 


6. 
237. 
158. (chú) 
76. 
19. 
200. 
49. 

5, 15,49 
32, IV- 8. 
77. 

219. 
10. 
27. 
28. 


` ^nd, 
VIHi - 51 


15. l  - 1Ô, 


9. 
109, 110, 111. 
5, 
5, 
27. 
7T. 
89. (chú) 
167. 
124. 
Ự2 
38. 
81. 
28. 
40. 
3ô. 


^Á. 


Đàn thờ thần nủi, sông IV - 14. 

Đàn thờ thần Xã, Tắc IV - 14. 

Đàn tranh lX - 229, 

Đăng doanh châu VI - 70. 

Đẳng nhân VI - 38. 

Đảnh bạc lỗi ức tiên (đánh lú) IX - 121, 

Đánh đu lX - 57. 

Đài gián VII - - 16. 

Đại thuận IX - 123. 

Đao bút |IX - - 44. 

Đao (cây) lX - 211. 

Đào (quả) iX - 154, 207, 

Đào (gỗ) lX - 231. 

Đạo (gạo mùa tẻ) IX - 149. 

Đạo dịch | - - 35. 

Đạo (lý) Ì ~- †, 31. V-1 

Đạo trời đất [| - 1. VI- 5 

Đạo gia lưu VI - 9. (chú). 

Đạo giáo HÌ - — 92. 

Đạo lý IÍ - 3. 

Đạo sì V - 1,8, 

Đạo tràng IV - 43. 

Đạo trời L - 1, VI-5,ÌX- 1. 

Đảo lật (gỗ) ÌX - 231. 

Đảo thấu (soi suốt ngược lại) lX - 268. 

Đáp IX - 147, 

Đát đa đa (chim) I< - 280. 

Đạt nho VI - 85. (chú) 

Đay (cây) lX - 112. 

Đất | - 5,7,24,26, 30, 33, 44. 
\ - 1,2,3, 11, 12, 13, 16, 17, 30, 37, 38. 
HÌ - 45. VW- 5,8 

Đất tốt, đất xấu | - 34. 

Đầu cóc (cá) IX - 315. 

Đầu rìu (khăn) IX - 49. 

Đầu đuôi, ngọn gốc VỊ - 76. 

Đấu hổ phẩm IX - 123, 

Đậu các loại: 

Đậu dá, (tau đá) IX - 148. 

Đậu lớn (đại đậu) (X - 146, 149. 

Đậu lục (tục đậu) IX - 146, 

Đậu nhỏ (tiểu đậu) IX - 149, 

Đậu Nhung (Nhung thúc) lX - 146. 

Đậu phu IX - 147. 

Đậu tương IX - 149. 

Đậu vàng IX - 146. 

Đậu xanh (thanh đậu) lX - 146, 148, 149. 

Đấu (sao) HI - - 3. 


485 


486 


Đầy tuổi tôi IV 


Đẻ con IV 
Đê điều IV 
Đế đô II 
Đẻ |X 
Để báo VII 
Để đệ VII 
Đệm nhung XVIII 
Đền thờ các danh hoạn, hương hiền IV 
Đi sứ bận rộn VI 
Đi sứ ngoại quốc III 
Địa HII 
Địa cầu |Ì 
Địa chỉ lÍ 
Địa đạo |ÍÍ 
Địa đồ lÌ 
Địa đông (cù) IX 
Địa lý IÍ| 
Địa thiên thái ViIl 
Địa ngục câu đối (thuyết) | 
Địa quan lÏ 
Đích đáng VỊ 
Đính (trà) \X 
Điểm chỉ (hoạch chỉ khoán) IV 
Điêu đề lÍ 
Điểu đình VIII 
Điều hoặc tắc VỊ 
Điếu ống lX 
Điệu, độ, khúc VỊ 
Điệu Trúc Chi |X 
Định huế VII| 
Đình |X 
Định mệnh 
Định vị \ 
Đo lường bóng mặt trời lÌ 
Đo thời gian {lÍ 
Đô hộ phủ JII 
Đồ quan khảo khóa VII 


Đô thành, dựng đô, đóng đô Quốc đồ. II| 
Đồ cống II 


Đổ dùng [X 
Đồ đan bằng tre \X 
Đồ đồng lX 
Đồ đựng rượu [X 
Đồ mã IV 
Đồ sấm VIỊ 
Đồ sành IX 
Đồ tịch II 


. (chú) 
77.81. [V-65. 
II - 92. 
, 28. VII -19. 
92. 
(chú), 
II - 7Ô. 
, (chú). 
HI - 92, 


39,46, 69, 72, 76, 85, 88. 


80. 


, 30, 31, 32, 33. 


Đồ thắng ngựa 

Độ chi 

Đoài 

Đọc sách, phòng đọc sách 


Độc (bàn vuông) 
Đổi mỗi 

Đóm điêm 

Đón rước 

Đón ngõ chăng dây 
Đòn gánh, đòn xóc 
Đông chí (tiết) 

Đông phân 

Đông tỉnh (sao) 
Đồng (cây) 

Đồng (gỗ) 

Đồng bóng 

Đồng đúc binh khi 
Đồng trụ 

Đồng hồ cát 

Đồng ngư phù 

Động (thiên nhiên) 
Đốt hương (tục) 

Đốt sách (việc nhà Tần) 
Đụn 

Đức 

Đường đi 

Đường. phần, giản 
Đường, thất 

Đường các loại: 
Đường cát 

Đường đỏ (hồng giá) 
Đường mía thơm (phân giả) 
Đường phèn các loại 
Đưởng lệ (quả) 


Đường từ Vân Nam qua Giao Chỉ 
vào Trung Quốc 


Đường vận tải 


Ếch (con) 


Gà gô 
Gai (cây) 


IX 
IX 


9, (chú). 


9, 12,32, 36. 


45, 48. 


8, 15, 17,20. 


43. (chủ). 
6 


231. 
231. 
48 
108. 
52, 81,82, 


134. 
134. 
134. 
134. 
227. 


50. 
38. 


281. 


280. 
112. 


IV - 34. 


IV -108. 


VỊ - 65. 


48? 


488 


Gai (giấy) 


Gai (vải) 

Gãm lào 

Gạo (cây) 

Gạo các loại 

Gạo cánh 

Gạo hoa khế 
Gạo mùa tẻ (đạo) 
Gạo nếp (thử) 
Gạo gạo nếp vàng (chuật) 
Gạo tẻ 

Gạo tẻ trắng (tắc) 
Gạo tiễn 

Gạo hồng liên 
Ghế các loại: 
Ghế tiêu giao tọa 
Ghế tiêu giảo ỷ 
Ghế tựa 

Ghế ÿ (dựa 

Gò đống 

Gô các loại 

Gỗ bạch dương 
Gỗ bạch thạch 
Gỗ bào mộc 

Gỗ cánh 

Gỗ chư 
Gõ du núi 

Gỗ đào 

Gỗ đảo lật 

Gõ đồng 

Gỗ đồng bạch hoa (hoa trắng) 
Gỗ đồng tử hoa (hoa tia) 
Gỗ hạ tử 

Gỗ hoàng dương 
Gõ hoàng tâm tử 
Gõ khuê 

Gỗ lim 

Gõ lõi táo 

Gỗ lư 

Gỗ man 

Gỗ nan 

Gỗ nghiền 
Gỗ ò bề 

Gỗ ô mãn 

Gô phi 

Gỗ tâu 


50. 

42. 

119. 

118. 

112, 245. 

từ 158 đến 161. 

158 đến 161. 
159. 

149. 

149, 151, 158. 
149. 

158. 

149, 151. 
161. 

161. 


28. 
28. 
2Ÿ. 
13. 
2, 
từ 229 đến 234. 

231. 
231. 
238. 
231. 
233, 
277. 
231. 
231. 
231. 
231. 
231. 
233. 
229. 
233. 
231. 
234. 
229 
226. 
231. 
231. 
234. 
231. 
229. 
231. 
234. 


Gỗ tất 

Gỗ thiết đạo mộc 
Gỗ thiết lâm 

Gỗ thiết lăng 

Gỗ sơn 

Gỗ tùng 

Gỗ tử 

Gỗ thu tử 

Gỗ trà 

Gỗ vàng tâm 

Gó vông 

Gỗ ÿ 

Gỗ ÿ tử 

Gọi tên tục 

Gừng (củ) 

Gia đồng 

Gia miếu 

Giá 

Giá bạc 

Giá tiền công tạc bia 
Giá vàng 

Giác cân 

Giác thứ (bán) 
Giản 

Giản dị 

Giản tỉnh 

Giang đồn (cá) 
Giang kiều 
Giang chân (hương) 
Giành (cái) 

Giao cô (cây) 
Giao (chinh) 
Giao đàn 

Giao, mục, dã 
Giao quang (sao) 
Giao thông (đường) 
Giấy (viết) 


Giấy bạch thùy 

Giấy cốc (cốc chỉ) 

Giấy gai (ma chỉ) 

Giấy hách để 

Giấy (bằng) lụa, (là) lụa 
Giấy sắc 

Giây Tây phương 

Giấy thái hầu 

Giãy thương lục 


|X 
|X 
lX 
|X 
IX 
|X 
IX 
IX 


¬ 


231. 
234. 


-Gỗ 234. 


234. 
231. 
231. 


229, 231. 


233. 
231. 
có, 


229, 231.) 


231. 
233. 
35, 36, 


27 


15, 151. (chú) 


88.92 

98. 

88, 
114. 
138. 


|X - 42. 


lX Giấy 42. 


489 


Giấy vàng màu sáp IV - 50. 


VI - 95. ÍX - 43. 
Giấy vỏ gió |X - 42. 
Giấy võng (võng chì) lX - 42. 
Giếng . IX - 20, 67, 
Gieo mạ lX - 150. 
Gio đen | - 285. 
Gió | ~- 9, 13,14 lI- 12. 
Cảy gió lX - 42. 
Giỏ lX - 80. 
Giốc (sao) lÌ - 3. 
Giới phủ VI - 95. 
Giun (con) lX - 2885. 
Giun nê (con) V - %6. 
Giường màn lX - 29. 
Giường người Hồ (Hồ sàng) |X - 28, 

H 

Hà liêu IX - 223. 
Hạ ấp II - 35. 
Hạ chỉ l_ - 14, 15, 16, 17, 20. 
Hạ nông lX. - 148. 
Hạ quan HÌ - VỆ 
Hạ tử ÌX - 233. 
Hách đề lX - - 42, 
Hai quân (về nhạc) VỊ - 9, 
Hải tảo (rượu) lX - 167. 
Hàm thự lX - 171. 
Hám lạm (hương) lX - 1285, 
Hãn giản VW - 72. 
Hàng chiêu, hàng mục IV - 19, 27. 
Hàng hóa Hl - — 76. 
Hàng rượu lX - 133. 
Hành cung lÌ - 34. 
Hành chính và qui chế thuế má V - từ 94 đến 120. 
Hành hương Vẻ - 65. 
Hành mã lX - T10. 
Hành mùa Đồng lX - 146. 
Hành trình đường bộ, đường thủy II - - 15. 
Hạnh (đức hạnh) V - 2. 
Hạnh (quả) lX - 154. 
Hào, hầu, sò các loại: 
Hào bạch lX - 291. 
Hào chúng (hào nuôi) lX - 291. 
Hào điền lX - 291. 
Hào hoäng lX - 281. 


490 


Hái ca 

Hạt, hột (thóc, gạo) do tiếng 
ngột mà ra 

Hạt hồ đề 

Hạt sen 

Hậu 

Hậu (cá) 

Hậu phác 

Hến (cáp) 

Hến hàm cáp 

Hến làm mắm (hàm tương) 

Hến Tào hàm 

Hiến 

Hình chất 

Hình luật 

Hình tượng 

Hình thể 

Hình cá ở nóc nhà 

Hình con hổ 

Hình phạt 

Hình thư 

Hồ đồi (quả) 

Hộ trán (khăn) 

Hộ, lý, hương, phường, thồn 

Hộ khẩu, hộ số 

Hồ phủ 

Hoa các loại: 

Hoa bách nhật hổng 

Hoa cúc 

Hoa kê quan 

Hoa mào gà 

Hoa tẩy phủ 

Hoa tử nghiễn 

Hoa tử vị 

Hoa chuyến bồng 

Hoa giáp 

Hoa lai (vải) 

Hoa ngư (c4) 

Hoa thư 

Hỏa (sao) 

Hỏa cán bố 

Hỏa cưu (chim) 

Hỏa khí 

Hỏa mã 

Hỏa ngư (cá) 

Hỏa phòng (sao) 

Hỏa thốn 

Hỏa thủy (sao) 


152. 


53. (chú) 


lÍ -11. 


IV - 100. 


401 


492 


Hoác 

Hoàn mộc (cầy) 

Hoàng bà nãi 

Hoàng dương 

Hoàng chung 

Hoàng đạo 

Hoàng độc 

Hoàng lão 

Hoàng mạt (c4) 

Hoàng ngư (cá) 

Hoàng quất 

Hoàng tâm tử 

Hoàng tước 

Hoạt tự 

Học cổ 

Học quan 

Học tập 

Học thuộc lòng 

Học thực dụng, học vụ thực, 
học vụ danh 

Hòe (cây) 

Hồi chuông 108 tiếng 

Hồi Hồi 

Hồi Nam 

Hội 

Hội xương phù 

Hợi (lợn) 

Hợi hội 

Hôn lễ 

Hồn 

Hồn thiên thuyết 

Hồn thiên nghi 

Hồng hạc 

Hồng (quả) 

Hồng thự 

Hợp hương thông thường 

Hủy (con) 

Huyền bí của trởi đất, nhân vật 

Huyền khí 

Huân 

Hùng, thư 

Hưng 

Hưng lợi trừ hại 

Hương cầu 

Hương hiên 

Hương tiền 

Hương thơm các loại: 

Hương bạch mao 


145. 
228. 

210 
228. 


16. 
171. 
39 


124. 


(chủ) 


111. 


, 203, 204 


, (Chú). 


25: 


VII - 9. 


Hương bài 

Hương châu 

Hương giáng chân 
Hương đen 

Hương giáp (giảäp hương) 
Hương hảm lạm 
Hương lạp (sáp thơm) 
Hương phụ tứ 

Hương sơn phản 
Hương tà cao 

Hương tước đầu 
Hương thanh hao 
Hương thất ly 

Hương thơm 

Hương vân thảo 
Hương viên (quả) 
Hướng nhà 


Ích trí (bảnh) 
Ìn hoat tự 


Kè 

Kê 

Kê khẩu ngưu hậu 
Kê thi 

Kế (vải) 

Kéo co 

Kép (chữ) 

Kì ngôn quái ngữ 
Kim (sao) 

Kìm cương (củ) 
Kim ô 

Kim tiêu 

Kinh (độ) 

Kinh (sách) 

Kinh để 

Kinh đô, quốc đô 
Kinh Phật 


Kinh tinh 


[X 
VI 


125. 
126. 
178. 
125. 
125. 
125. 
128. 
179. 
180. 
180. 
179. 
180. 
180. 
124. 
180. 
208. 

52. 


138. 


116. 


111. 


k7: 
. (chủ), 
. (chú). 


72,7, 


IV - 35, 


IV - 13. 


46. 


493 


494 


Kinh Lăng nghiêm 
Kinh tuyến 

Kinh trập (tiết) 
Kinh truyện 

Kình (cả) 

Kính các loại: 
Kính Ái Đãi 

Kính Dương toại 
Kính Khuy thiên 
Kính Phương chư 
Kinh sáng đeo mắt 
Kính thiên lý 

Kính trồng xa 
Kiệm 

Kiền 

Kiến 

Kiên nhi 

Kiển 

Kiêng ky 

Kiệu (cái) 


Khai lãng 

Khải (cũ) 

Khải (chữ) 

Khách (chim) 

Khách buôn rợ Phiên 
Khách hộ 

Khảm 

Khâm thiên giám 


Khăn bịt đầu các loại: 


Khăn bộc đầu 
Khăn bức cân 
Khăn đầu rìu 

Khăn đan hình lưới 
Khăn đỏ bịt đầu 
Khăn giác cân 
Khăn hộ trán 
Khăn học trò đội 
Khăn trách 

Khăn trắng 

Khăn võng cân 
Khánh các loại: 
Khánh đá 

Khánh hình con cá 
Khánh ngọc 


55 


9, (chú) 10. (chú) 


89. (chú) 
115. 
111. 

38. 

56. 


IV - 385. 


Khảo đính VI - 106. 


Khát ô | - 20. 
Khẩu VI - - 40. 
Khẩu hiệu IV - 45. 
Khê động ll - 80. 
Khế (quả) ÍX - 219, 
Khí NI 1, 2,3.4,6,8,9, 10, 11, 


12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 
31,32, 33, 35, 38, 45, 48, 52. 


II  - 6, 10, 30, 38, 
II  - 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
VỊ - 9. 
Khí hậu | - 14. -lI-5, 20. 
- [II - 35 
Khí vận (thuyết) I - 28, -IV-ô8,72,82. 
Khi (củ) IX - 165. 
V - 434. -VI-39, 
Khoa cử IV - 68, 72,82. 
Khoa chế VW_ - 39. 
Khoa thị các loại: 
Bại tụy; - Hoành từ; Minh kinh... 
Khoa danh thảo lX - 169, 
Khóa IV - 59, 
Khoai (củ) ÌX - 281. 
Khoai lang ÍX - 172. 
Khoai "vụ" lX - 200, 
Khoản ước V - 102. 
Khoáng JX - T111. 
Khổ luyện |X - 235. 
Khôn VỊ| - 9, 10. (chú) 
Không | - 4, 30.- iII - 35, 
Khổng tước lX - 155. 
Khu đã | - 3. 
Khúc khắc (củ) X - 176. 
Khuẩn VI - 52. (chủ). 
Khuê (gỗ) ÍX - 231. 
Khuy thiên ÍX - 53. 
Khuyết liệt VI - 70. 
L 
La nga |X - 110. 
Lá dong (đông diệp) IX - 197, 
Lá gồi ÍX - 223, 
Lá lốt (lâu điệp) lX - 165, 


495 


496 


Lạc tây 

Lặc trúc 

Lai (cây) 

Lam 

Làm thơ 

Làm thuốc 
Làm văn 

Lan can (vải) 
Lật trúc 

Lâu mao 

Lắng 

Lão nhân (sao) 
Lão tử (là cha) 
Lạp 

Lâp hạ (tiết) 
Lập đông (tiết) 
Lập xuân 

Lật (cây) 

Lâu khác (đồng hổ) 
Lê (cây) 

Lễ đan (vải) 
Lệ ban (lụa) 
Lệ đàn 

Lệ hoàng 

Lẹ phòng 

Lệ thư (chữ) 
Lễ 


Lễ (cá) 

Lễ cập kê 

Lễ cốc sóc 

Lễ đàn 

Lễ gia quan 

Lễ nghi 

Lễ sinh đẻ ở trong cung 
Lễ cầu đảo 

Lễ Khu Na 

L) 


Lý 


Lý khí (thuyết) 


Lý trưởng 
Lịch 


Lịch đại điền 
Lịch Tam thống 
Lịch thái sơ 


LI{ 


VIII 
lÌ 
LÍ 
l{ 


64. - IX- 245. 


206, 207, 209, 214. 
199. 

61. 

24. 
291. 


12. 
9. (chú), 
34, 17,32, 36,42, 43 
)b š 
32. VI - 11. 
14. 
35. 
92, VI - 11. 
101. 
7, 8,9. IIÌ - 92. 
43. 
Ứ. 
2, 
2. (chủ). 


Lịch thụ thời 

Liệp kệ 

Liễu trúc 

Linh chỉ 

Linh đài 

Lõi táo (gỗ) 

Lôi thần 

Lối ăn mặc của rợ Hồ 
Lỗi chữ các loại: 

Lấi chữ đại triện 

Lối chữ khải 

Lối chữ lệ thư 

Lối chữ tiểu triện 

Lối chữ triện thư 

Lối chữ triện trùng ngư 
Lối chữ triện vết chân chim 
Long cốt thụ 

Long nhiêm 

Long mạch 

Long sắt 

Long tu 

Lợn biển 

Lợn treo cây 

Liêm khiết 

Lư 

Lư (gỗ) 

Lư hương (hỏa lô hương) 
Lư hương gọi là nghê lô 
Lư hương gọi là tước lô 
Lư từ (chim) 

Lúa các loại: (lúa nói chung) 
Lúa ba trăng (tam ngoạt) 
Lúa bạch mạc 

Lúa bãi á 

Lúa bát ngoạt 

Lúa cái hạ bạch 

Lúa cánh 

Lúa câu 

Lúa cấy 60 ngày 

Lúa cấy 80 ngày 

Lúa cấy 100 ngày 

Lúa cốc 

Lúa châm 

Lúa chiêm (Lúa thành) 


Lúa dé bầu 
Lúa dé đen 
Lúa đẻ muộn 


[X 
IX 
|X 


159. 
158. 
161. 
159. 
158, 
159, 
158. 
158. 
158. 
158. 
151. 

159 


181. (Xem thêm mục 


(chú) 


. (chú). 


lúa chiêm nói rêng 


Ở sau). 


40” 
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Lúa dé nước 

Lúa dé sớm 

Lúa dé sùng 

Lúa di 

Lúa dự đội 
Lúa dự hom 

Lúa đại bạch 

Lúa đạo 

Lúa đổ 

Lúa đỏ 

Lúa ếch 

Lúa hạ mã khán 
Lủa hiên 

Lúa hòa 

Lúa hương cánh (tẻ thơm) 
Lúa kim thành 

Lúa lãnh thủy kết 
Lúa lũy tử 

Lúa lư hoa bạch 

Lúa lương 

Lúa mạch 

Lúa mạch dương trường 
Lúa mãm 

Lúa Mân sơn 

Lúa mộ 

Lúa mì (đại mạch) 
Lúa mì cây nhỏ (tiểu mạch) 
Lúa nỏa 

Lúa nụy bạch 

Lúa nghệ 

Lúa ngô 

Lúa nhất chiêu khán 
Lúa ô đầu 

Lúa sóc 

Lúa sư cô 

Lúa tái liêu 

Lúa tái thục 

Lúa tam tuệ tử 

Lúa tám cánh, tám Quảng 
Lúa tám lùn 

Lúa tám sinh 

Lúa tám thâu 

Lúa tảm râu 

Lúa tám xoan 

Lúa tảo bạch 

Lúa tảo trung thu 
Lúa tế cảnh 


159. 
159. 
159. 
159. 
159, 
158. 
161. 
158, 159. 
158. 


159. 
161. 
159. 
149, 151. 
1681. 
158. 
161. 
158. 
161. 
149. 
149. 
161. 
158. 
159. 
159. 
149. 
139. 
158. 
158. 
159. 
156. 
161. 
161. 
159. 
161. 
161. 
161. 
161. 
159. 
159. 
159. 
159. 
159. 
159. 
161. 
161. 
158. 


Lúa tiên các loại: 

Lủa tiên bách nhật 
Lúa tiên đà lê kiểm 
Lúa tiên xích hồng 
Lủa tiểu bạch 

Lúa tuyết lý đống 

Lúa từ bổn 

Lúa thắng hồng liên 
Lúa thanh vu 

Lúa Thiểm Tây phong 
Lúa thiên minh 

Lúa thông 

Lúa thúc 

Lúa trắng 

Lúa trắng lùn 

Lúa trung thu các loại 
Lúa vần bạch 

Lủa xích mẽ 

Lúa đạo các loại: 

Lúa đao bạch mạc 
Lúa đạo cái hạ bạch 
Lúa đạo chiêm thành 
Lúa đạo đại bạch 

Lúa đạo hổ chưởng 
Lúa đạo lũy tứ 

Lủa đạo lư hoa bạch 
Lúa đạo sư cô 

Lúa đạo tái liêu 

Lúa đạo tái thục 

Lúa đạo tảo bạch 

Lúa đạo tiên 

Lúa đạo tiểu bạch 
Lúa đạo tử mang 

Lúa đạo thanh vu 

Lủa đạo thất nguyệt thục 
Lúa đạo thiền minh 
Của đạo vân bạch 
Lúa đạo xích khoảng 
Lúa nếp các loại  (từlX - 159 đến 
Lúa nếp ả 

Lúa nếp bầu hương (nếp cốm) 
Lúa nếp bồ lộ 

Lúa nếp bột 

Lúa nếp cẩm 

Lúa nếp cô gái (tiểu nương) 
Lủa nếp cốm 

Lủa nếp củ nâu 

Lúa nếp châu xa 


từ 158 đến 161, 
161. 
161. 
161. 
161. 
161. 
159. 
161. 
158. 
161. 
158. 
159. 
146, 

92. 
161. 
161. 
161. 
161. 


189. 
159. 
159. 
161. 
159. 
159. 
161, 
161. 
161. 
161. 
161. 
159. 
161. 
159. 
159. 
459. 
459, 
161. 
159, 
163). 
159. 
159. 
159. 
159, 
159, 
161. 
159. 
159. 
158. 


147. 
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500 


Lúa nếp chúc 

Lúa nếp chuối 

Lúa nếp đa cọp 
Lúa nếp dĩnh 

Lúa nếp dương chí nỏa 
Lúa nếp đăng sơn 
Lúa nếp đen 

Lứa nếp đoản đầu 
Lúa nếp hồ bì 

Lúa nếp hoa riêng 
Lúa nếp hoa vàng 
Lủa nếp hùng 

Lúa nếp hương 
Lúa nếp kim thoa 
Lúa nếp Kỳ lãn 
Lúa nếp lúa nếp lãnh lạp 
Lúa nếp Lào 

Lúa nếp lốc 

Lúa nếp lũ 

Lủa nếp lùn 

Lúa nếp lư hoàng 
Lúa nếp man quan 
Lúa nếp mâm dẻ 
Lúa nếp mít 

Lúa nếp mð bò 
Lúa nếp mồ dê 
Lúa nếp nàng hai 
Lúa nếp ô hương 
Lúa nếp qua 

Lúa nếp Quảng 
Lúa nếp rồng 

Lúa nếp sản phụ 
Lứa nếp tảo trần 
Lúa nếp tượng 

Lúa nếp thanh hãn 
Lúa nếp thọ 

Lúa nếp thu phong 
Lúa nếp vải 

Lúa nếp voi 

Lửa nếp vươn cổ 
Lúa nếp xích mã tung 
Lúa nếp yên chỉ 
Lúa tổ: 

Lúa "chiêm" các loại: 
Lúa bầu 

Lúa bồ lộ 

Lúa di 

Lúa dự 


|X 
|X 
JX 
IX 


159. 
159. 
161. 
159. 
161. 
159. 
159. 
158. 
161. 
159. 
159, 
159. 
159. 
161. 
159. 
159. 
159. 
159. 
1589. 
159. 
161. 
161. 
159. 
159. 
159. 
161. 
158, 

158 
159. 
159. 
159. 
158. 
161. 
159. 
161. 
159. 
161. 
159, 
158. 
1598. 
181. 
161. 


158. 
158. 
158, 
158. 


Lúa hom 

Lúa sải dường 
Lúa thạch 

Lúa vàng 

Lúa "mùa" các loại: 
Lúa ba trăng 
Lúa cánh 

Lúa câu 

Lúa chảm 

Lúa dé bầu 

Lúa dé đen 

Lúa dé sung 

Lúa dé sớm 

Lủa dị 

Lúa dự đội 

Lúa dự hom 

Lúa ếch 

Lúa gạo hoa khế 
Lúa hạ mã khán 
Lủa hiên 

Lúa nhất chiêu khán 
Lúa mễ 

Lúa (đé muộn) 
Lúa tam ngoặt 
Lúa tam tuê tử 
Lúa tám cánh 
Lửa tám lùn 

Lúa tám Quảng 
Lúa tám râu 

Lúa tám sinh 
Lúa tắm trâu 
Lúa sóc 

Lúa tảo trung thu 
Lúa tám cảnh 
Lúa tám từ bền 
Lúa tắm thông 
Lúa tám xoan 
Lua “Tiên” các loại: 
Lúa bạch nhật 
Lúa đà lê kiếm 
Lúa xích hồng 
Lụa (giấy) 

Lụa (tha) 

Luân hồi 

Luật lã 

Lục địa 

Lục đồng 

Lục giáp 

Lục hư 


158. 
158. 
158. 
158. 


158. 
159. 
159. 


159. 
159. 
159. 
159. 
159. 
159. 
159. 
158, 
158. 
161. 
158. 
161. 
158. 
159. 
158. 
161. 
159. 
159. 
158. 
159. 
159. 
158. 
159. 
159, 
159. 
159. 


159. 


161. 
181. 


161. 

111. 

46, 47 
8, 9, 10, 


10. 
36. 


D01 


Lục kinh V - 16, VI- 2. 


Lục luật VỊ - 5, 8,9, 
Lục thao lX - 28. 

Lục thư VỊ - 2, 96, 97, 98, 
Lục thần VI - — 10. 

Lục xích kim biên |X - 122. 

Lược IX -. 35. 

Lược bằng gỗ ` JX - 34. 

Lược bí ÌX - 33, 

Lược thưa (X - 343. 
Lương khô ÌX - 141. 
Lương tháng IV - 66. 
Lưỡng chế VII - - 42. 
Lưỡng giới (thuyết) II - 19. 
Lượng thiên xích I(- — 92. 

Lưu phẩm IV - 81. 
Luyện hình | - 485. 
Luyện thần | - 45. 


Ma (vừng) lX - 149. 

Ma chay chôn cất IV - từ 30 đến 31. 
Mã sinh giốc VI - 99 (chú). 
Mạc VH - 384, lX-6. 
Mạc phủ VI - 70 (chú), 
Mạc gia lưu VI - 9 (chú). 
Mạch | - 48 I-33,35. 
Mài (củ) IX - 168, 170, 172, 200. 
Man (gỗ) lX - 251. 

Màn ÍX - 6. 

Màn áo lX - 11/. 

Màn bằng chiên I - 48. 

Màn Lê lX - 119. 

Mắm hến (hàm tương) lxX - 299. 

Mắm tươi |X - 283. 

Mâm lĩnh rượu ÌX - 48. 

Mận IX - 154. 

Mang chủng (tiết) IX - 161, 

Mạng phụ V - 42, 51, 

Mao đầu (sao) l - 3. 

Mao ngàn |X - 92, 

Mào gà (hoa) X - 182. 

Mão (sao) | - 3. 

'Mão (thẻ) Ï'- 25: 

Mạt bội Vì - 53, 

Mạt kiếp | - 23. 
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Mặt người (quả) 

Mặt trăng Ì 
II 

Mặt trời | 
HÍ 

Mật mia 

Mật ong 

Mây 

Mê tín 

Mệnh 

MI, nhuế, lương 

Mia de 

Mia địch giá 

Mía đỗ giá 

Mía Tây vực (Tây giá) 

Miễn Quang Lang 

Miếu (ở nhà) 

Miếu học (nhà) 

Miêu toán 

Minh (chữ) 

Minh bạch 

Minh điểu 

Minh tra (cây) 

Mít 

Mộ xuân 

Mở chợ 

Móc lấy ráy tai 

Móc xỉ đan 

Mộc anh độ quản 

Mộc (sao) 

Mộc lan (cãy) 

Mộc miên (cây) 

Mộc qua 

Mộc ngựa (cá) 

Môn chữ sách 

Môn chữ thập 

Môn chữ văn 

Môn chữ vạn 

Môn tử 

Môn trù, một sất 

Mệnh 

Mụ (bà mụ, cúng mụ) 

Múa 

Mục (châu, quan) 

Mực viết 

Mùi (Dê) 

Muối khế 

Mười ba kinh 


5, 19,21,23 
32, 
19, 21. 25. 


5, 


IỆ 


92. 


\X 


1 
8 
lÏ - 1, 5, 10, 11. 
8 


A0, 42, 48. 
Ạ. 
118. 


,_ 1Ô, 11, 38. 


903 
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Mười hai cung VỊ 
Mười hai động vật thuộc thập nhị chí - ÌÌ 


Mười sáu sắc tự VỊ 
Muôn vật | 
Mứt |X 


Nại (quả) IX 
Nam cực lÌ 
Nam chúc mộc IX 
Nam đấu lÍ 
Nam (gỗ) | IX 
Nam hoàng đạo |Í 
Năm bệnh chướng VIíI 
Năm tạng (ngũ tạng) [II 
Năm vận Ù 
Năm (củ) IX 
Nạp giáp VII 
Nâu (củ) |X 
Nấu chảo |X 
Nêu (cây) đo bóng l| 
Niêm mộe |X 
Nó, bản nỏ, tên nỏ có thuốc độc IV 
Nói lái VI 
Nội phủ ban kiểu nung đồ sành \X 
Nội quái VII 
Nong (cái) IX 
Nôm (chữ), chữ Thổ, chữ địa phương VI 
Nông, gia lưu VII 
Nụ või [X 
Nữ (sao) |Í 
Núi non lÌ 
Núi non bộ ÌX 
Nước uống Ï 

HI 
Nước biển II 
Nước giếng, nước mạch lÌ 
Nước hoa [X 
Nước hoa bưởi IX 


29. 


30. 
136. 


119. 
16, 18. 
142. 
ô. 
291. 
18. 
68. 
32. 
26. 
173. 
9. 
168. 
143. 
16. 
188. 
412. 
42. 
94. 
10 (chú). 
22. 
20. 
9. (chú). 
185. 
5, 18. 
12, 16,33  lII- 2,57, 61 
63, 81,82, 92, 
39. 
16, 33, 34, 36, 37, 38, 
40, 59, 
38. 
44, 35, 
127. 
127. 


NG 


Ngạn, hử, áo 

Ngân nhi phù 

Ngày dài, ngày ngắn 

Ngày sinh nhật 

Ngày sóc, ngày vọng 

Ngày tốt, ngày xấu 

Nghệ thuật 

Nghĩa lý của mội số chữ 
(theo sách Bạch hổ thông) 

Nghiến (gỗ) 

Ngọ (ngựa) 

Ngọc 

Ngọc châu 

Ngọc hấp độc 

Ngọc thỏ 

Ngọc thục thử 

Ngọc gốc đầu đuôi 

Ngôn ngữ 

Ngũ âm 

Ngũ câu 

Ngũ cốc 

Ngũ đồ 

Ngu hành 


Ngũ hành tương khắc 

Ngũ nô 

Ngũ nhạc 

Ngũ tạng 

Ngũ tính 

Ngũ thanh 

Ngũ vĩ 

Ngư phát, ngữ thốt 

Ngói (chim) 

Ngói ống 

Ngụ binh ở trong việc nông 
Ngư đại (túi) 

Ngư hoa bộ (chợ bản cá giống) 
Ngựa 

Người biết tiếng vật 

Người ta tạo ra vận mệnh _ 
Nhương (cây) 

Ngưỡng (lúc dùng chữ đó) 
Ngưu (sao) 

Ngưu nhũ thị (cây) 

Nguyên 

Nguyên thanh 


LÍÍ 
IV 
| 
IV 
l| 


, 32, 


, 18, 
43. 
V-3,4, 12. 
149. 
II - 6, 30 
VII - 9, 
III - 92, 
. (ehú) 
19. 
9. 


505 


506 


Nha 

Nha binh 

Nha kỳ 

Nha trúc 

Nhà 

Nhà hạ ốc 

Nhà to 

Nhà thờ cúng 

Nhà thường dân 
Nhã (ca) 

Nhạc cổ 

Nhạc kim 

Nhạc (nói chung) 
Nhạc khí 

Nhạc phá trận 
Nhạc thái thường 
Nham 

Nham lang 

Nhầm (mấy chữ nhầm) 
Nhân 

Nhãn diện tử (quả) 
Nhân sâm 

Nhan độc 

Nhẫn vàng nhẫn bạc 
Nhất nhật đái dân 
Nhật quán 

Nhật thực 

Nhi thập bát tú 
Nhiếp để (sao) 
Nho gia lưu 

Nho giáo 

Nhót (quả) 

Nhu hòa 

Nhuận triều, chính triều 


Ô bề (gỗ) 

Ô mãn (cây) 
Ô ngư (cá) 
Ô thước 

Ô vu (củ) 


C> 


VIII 
VII 


\X 
IX 
IX 


lX 


ả, G7. 
19, 20. 


19. 
92. 
1ử. 
10. 
9. 
9 


IV - 38. 


49, VI-7,8, 10. 
49. VI -8. 


67, 
9, 
12. 


231. 
228. 
312. 


173. 


IX -12. 


I\V- 9. 
[Í- 14, 14. 


(chú) 
IV -1. VI - 3, 


Oan quỷ đến báo thù (thuyết) 
Ốc biển 

Ồi (quả) 

Ôn bột (cây) 

Ong 

Ông tiền 

Ôn đầu thang (bánh) 


Phả Lào 

Phàm lệ 

Phàm bại 

Phạm hướng (ky hướng) 
Phẩm (chín) của thơ ca 
Phẩm (ham bốn) của thơ 
Phẩm bình nguyệt đán 
Phẩm phục 

Phán thán 

Phăn suất 

Phần diễn 

Phần dã 

Phấn sáp 

Phao ở cần câu 

Pháp chế 

Pháp gia lưu 

Phát trúc 

Phật gia 

Phật Ma đằng 

Phẫu trúc 

Phế 

Phép (năm) 

Phép ấp trứng vịt 

Phép bắt hào 

Phép chế đường phèn 
Phép chơi hạc cách 
Phép chữa bệnh cho trâu ngựa 
Phép chứa hạt cơm 
Phép chữa nọc độc 
Phép dạy voi 

Phép đi cà kheo trên bùn 
Phép định tiết khí ngày giờ 
Phép đính tiết khí, thời khắc 
Phép đo giờ 

Phép đóng thuyền 


L 
IX 
lX 
|X 
IX 
1X 
(X 


48. 
304. 
227. 


279, 
58, 
140, 


119. 


288. 


64. IX-117. 


101. 
(chú). 


. JW-1,29.VI- 66. 
, 18.JV-1,29. 


. 283, 
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Phụ dung (nước) 
Phụ đạo 

Phụ tử (hương) 
Phúc ảnh 

Phục phủ 
Phương chư (kính) 
Phương hướng 
Phương ngôn 
Phương tà 
Phương trạch 
Phương tiện (túi) 


Qua (chim) 

Quả các loại 

Quả bí (đông qua) 
Quả bưởi 

Quả cà (gia) 

Quả cam 

Quả cam chanh 
Quả cam động đình 
Quả cam giấy 

Quả cam mật 

Quả cam sành 

Quả cam sen 

Quả cam vú 

Quả câu triệt 

Quả cây (bễ thị) 
Quả cúc 

Quả dưa hấu (tây qua) 
Quả dương đào 
Quả đào Quả hải 
Quả đào 

Quả đu đủ 

Quả đường lê 

Quả hạnh 

Quả hồ đổi 

Quả hoàng bà nãi 
Quả hoàng quất 
Quả hồng các loại 
Quả hồng bảnh (thị bính) 
Quả hồng đại thị 
Quả hỏa bồn thị 


IÍ 
II 
lX 

lÌ 

VII 


HI 
VỊ 
lí 
VII 
IX 


QU 


4. 
83. 
179. 
1ổ., 
9. 
28. 
17. 
13, 43.47,48, 52. 
3. 
9. 
49. 


279. 

198. 
201, 228. 
200, 

20. 

208. 

208. 

208. 
208. 

208. 

208. 
208. 

208. 

20ã. 

20A. 

216. 

200. 

219. 

228. 

154, 207, 
203. 

227. 

154. 
210, 

210. 

133. 

292. 203,204 
203. 

202. 

204. 


õ09 


Quả hồng đen (ô thị) |X - 202. 


Quả hồng giấm (hồng thị) |Xx - 202. 

Quả hồng hỏa châu IX - 204. 

Quả hồng lực ÍX - 293. 

Quả hồng ngâm ÍX - 202. 

Quả hồng trắng ÍX - 203. 

Quả hương viên JX - 208. 

Quả khế IX - 219. 

Quả lật IX - 154. 

Quả lê Ìx - 206, 207. 
Quả lê thiết cước Ìx - 2098, 

Quả lợn treo cây ÌX - 228, 

Quả mận ÌX - 154, 

Quả mặt người lX - 219. 

Quả mít (ba la mật) IX - 201. 

Quả mộc qua cá loại lX - 208, 

Quả mộc qua hương |X - 209. 

Quả mộc qua minh trà |X - 209, 

Quả mộc qua nhuyễn điều lX - 209, 

Quả mộc qua núi (sơn mộc qua) lX - 209. 

Quả mộc qua tuyên châu ÍX - 209. 

Quả nại lX - 19. 

Quả nhân diện tử (mặt người) ÌX - 219. 

Quả nhét (hồ đồi tứ) ÌX - 210. 

Quả ổi lX - 227. 

Quả qưít IX - 205, 214. 
Quả quit vàng lX - 133. 

Quả soài lX - 154, 

Quả táo lX - 154, 215, 
Quả tân (nại) ÍX - 199. 

Quả tân bà ÍX - 199. 

Quả thạch lựu lX - 246, 

Quả thanh yên |X - 208. 

Quả trám |X - 21?. 

Quả trám đen lX - 220, 

Quả trung gián IX - 217. 

Quả úc lý ÍX - 227, 

Quả vải các loại IX - từ 198 đến 200. 
Quả vải bàn họa IX - 198. 

Quả vải kê dân IX - 198. 

Quả vải ma thẳng lX - 198. 

Quả vải mã lửa lX - 198. 

Quả vải nhất phẩm hồng lX - 198, 

Quả vải thước noãn ÌX - 19â. 

Quả vải trạng nguyên hồng lX - 198. 

Quả vải muối ÍlX - 198. 

Quả vải phơi khô IX - 198. 

Quả xấu IX - 219, 220. 
Quả xấu tấm mật ÌX - 219. 
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Quái khi 

Quan ải 

Quan chế 

Quan hàm 

Quân đội (chính sách) 
Quân, lữ, phủ, vệ 
Quân vu (cây) 

Quận huyện, quận quốc 
Quang lang (cây) 
Quảng lượng 

Quạt các loại: 

Quạt bổ quì 

Quạt tân điệp 

Quạt tụ đầu 

Quạt gập lại được 
Quạt lá bồ qui 

Quạt lông 

Quạt Triều Tiên 

Quạt Việt Nam các loại 
Quẻ câu 

Quẻ kiền, khôn 

Quẻ phục 

Quế 

Qưi hồn 

Qui thủy 

Quý (sao) 

Quỷ 

Quỷ ức 

Quỷ thần 

Quỹ ảnh 

Quft 

Quốc tử giám 

Quyển, cuốn 

Quyết 

Quyết (cửa) 

Quyết âm phong mộc 
Quyết minh thảo 


Rán (bánh) 
Răng đen 
Rau củ 

Rau hải thái 
Rau muỏng 
Râu rồng 
Rất 


9 


27, 8, 
83. 93,97, 98, 


88, 
120. 


Ẩn TẾ 


246. 


140. 
149. 
167. 
166. 


99. 
295, 


(chú) 


S11 
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Rùa 

Rùa đội bia - 

Rừng 

Ruộng (cất một mùa), hai mùa 
Ruộng biến 

Ruộng chiêm 

Ruộng dân điền 

Ruộng đằm 

Ruộng đỏ 

Ruộng hàm điền, để nuôi sò 
Ruộng mùa 

Ruộng quan điền 

Ruộng tư điền 

Ruộng thần điền 

Ruộng trằng 

Ruộng vu điền 

Rươi 

Rượu 

Rượu À thích cát 


Sa (cây) 

Sa nhân 

Sa cồn, sa quần 

Sá (con) 

Sa sô, sa Ức 

Sác sò hết 

Sắc 

Sắc (giấy) 

Sắc ban 

Sách 

(Chép) sách, (in) sách 
(Mua) sách, (mượn) sách 
Sách phạt hưu thị thị 
Sai dịch (phép) 
Sam (cây) 

Sam (con) 

Sâm (con) 

Sâm (sao) 

Sám lục 

Sâm mộc 

Sâm Tây dương 
Sấm sót, sấm chớp 
Sấm (lời) 

Sấm tự 


3, 81. 


293, 294, 295, 
28 IX - 67,130, 132. 
132. 


213. 
183 
67. 
302. 
121. 
25. 
151. 
50, 51. 
90, 51 
70, 85,95.%, 108, 109, 110. 
110. 
108, 
35. 
101. 
236, 311. 
306. 
303. 
9. 
9. 
186. 
189. 
10, 11,19. I -12, )X-123. 
117. 
9. 


Sấm vĩ 

Sâm xích 

Sàn đạo 

Sản (cây) 
Sàng 

Sánh sâm vĩ 
Sao (các vi) 
Sao Bắc đấu 
Sao Bắc thần 
Sao Băng 
Sao Cang 
Cao Cơ 

Sao Chẩn 
Sao Chúc dong 
Sao Dực 

Sao Đại thần 
Sao Đầu 

Sao Đông tỉnh 
Sao Giốc 

Sao Hỏa 

Sao Hỏa Phòng 
Sao Hỏa thủy 
Sao Kim 

Sao Lão nhân (tinh) 
Sao Mao đầu 
Sao Mão 

Sao Mộc 

Sao Nam đấu 
Sao Nữ 

Sao Ngưu 
Sao Nhiếp đề 
Sao Quý 

Sao Sâm 

Sao Tịnh kỷ 
Sao Tỉnh 

Sao Tử vi 

Sao Thái vị 
Sao Thái Hiệu 
Sao Thần 
Sao Thiên thị 
Sao Thổ 

Sao Thuần vĩ 
Sao Thủy 

Sao Thương 
Sao Trấn tinh 
Sao Trương 


VII 
IÌI 


A2. 
.: 
14. 
112. 

22, 63. 
9 


. TÚ, 11. II - 1,92. 
27. 


17. 
88. 
3. 
3. 
19. 
5. 
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D13 


S14 


Sao Vụ 
Sào phơi áo 


Sảo các loại (sình, tiêu, huấn trì, 
Song quan, đồng tiêu, long địch...) 


Sáp ong 

Sáp thơm 

Sáp trắng 

Sáu khí 

Sáu nhạc 

Sáu thể của địa đồ 
Sáu vật 

Sen (tây) 

Sến (cây) 

SI (cây) 

Sinh (cá) 

Sinh nhật 

Sinh nhiều trai gái 
Sò 


Sò nướng (cứu vị đại tướng quân) 


lÍ 
[X 


VỊ 
lX 
|X 
[X 


VỊ 
[II 

| 
[X 
ÌX 
\X 
VỊ 
IV 

| 
|X 
IX 


Sò nướng (“chả trời" = thiên loan chả) IX 


Sò Đạm nhiên tử 
Sò Hàm tử 

Sò Ngõa ốc 

Sò Phục ngư 


Sò Thạch quyết minh 


Số lý 
Số mệnh 
Số Ngũ tình 


Số Phạm ví tiền định 


Số Tiền định 

Số Tử bình 

Số Tử vi 

Số vận 

Soài (quả) 

Sơn cây 

Sơn (gỗ) 

Sơn phàn 

Sóng cả, sóng lớn 
Sông ngòi 


Sư cốc giới 
Sứ phù 

Sử 

Sứa (con) 
Súc sa 


IX 
[X 
[X 
IX 
[X 
VI 


10. 
287. 
126. 
287. 

26. 

8. 
5. 
5. 
174. 
234. 
229: 

10. IX-97. 

42. 

17, 

292, 296, 298, 298, 
297. 
296. 
297. 
296. 
296. 
292. 
292. 

11. 

32,37, 

37. 

3/. 

39. 

37. 

3ã. 

42, 

154. 
204. 
231. 
180. 

348. lÌI - 49. 
16,38. II - 12. 
2,8, 54, 55, 58,59.61.92 

22. 

55. 

23, 29. 
302. 

185, 


Súc sắc 

Súng (cú) 

Súng (pháo) 

Sửu (chậu) 

Sừng ngựa mãi chưa sinh 


Tà cao (hương) 
Tắc (tạo tế trắng) 
Tài quan 

Tài tuân chi độ 
Tải lương 

Tam chấp 

Tam doanh 
Tam đa 

Tam tạng 

Tam viên 

Tam cảnh ở kinh đô 
Tám tiết 

Tăm xỉa răng 
Tầm 

Tầm ái tàm 
Tằm nguyên trân 
Tàm bát bối 
Tầm hàm trân 
Tầm thác tàm 
Tấm cảm 

Tản tử bánh 
Tân lang 
Tang thuyết 
Tảng cột 

Tảng cột 

Tàng trời (chín) 
Táo (Cây) 
Táo trùng 

Tạo hạc 

Tạo lễ 

Tạp gia lưu 
Tạp thi 

Tán (gỗ) 

Tân 

Tất (gõ) 

Tây mã quan 
Tây thủ (hoa) 
Tê (con) 

Tế lễ 

Tế nam giao 
Tế thần 


122. 


99. (chú) 


9. (chủ) 


từ 8 đến 14. 
67. 
67. 
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Tế lễ thọ cung 
Tên cái tên con 
Tên để bắn 

Tên đồng 

Tên thuốc độc 
Tên thanh minh (Bánh) 
Tết xuân 

Tịch 

Tịch điển 

Tiên 

Tiên gia 

Tiên nhân chưởng (cây) 
Tiên tri 

Tiên định 

Tiên tiêu 

Tiền cổ 

Tiền đồng cổ 

Tiền gián 

Tiền mã 

Tiên Hoàng (hoàng tiền) 
Tiên Lão (lão tiền) 
Tiền Lê tự 

Tiền lớn (đại tiền) 
Tiền quí 

Tiền Sa lạp 

Tiền sao 

Tiên sử (sứ tiền) 
Tiền tạp (tạp tiền) 
Tiền tiểu hoàng 
Tiền tĩnh mạch 
Tiền thưởng 

Tiền vỏ bối 

Tiền Y trừ 

Tiên sĩ 

Tiếng bản thổ 
Tiếp khách 

Tiết 

Tiết (các tiết trong năm) 
Tiết Đại tuyết 

Tiết Nguyên đán 
Tiết độ sử 

Tiết hậu 

Tiết khí 

Tiều ngải 

Tiểu mãn tiết 
Tiểu thử tiết 

Tiểu tuyết tiết 
Tiểu thuyết 


VII 


từ 1 đến 30. 


3, 

5, 
184. 
3. 
39. 
91. 
76, 
91. 


26, 
92. 


8, 
A4. 
27. 
42. 


. IX-6, 23, IX - 139. 


(chủ) 


, IX- 89,90, 91, 92. 


92. 


30, 31, 32. 


14. 15, 16, 17, 20. 


74, 86. 


26 
27 
8. 
27. 
27. 
2ï. 
194. 


H - 20. 
lÍ - 16. 


Tiểu triện (chữ) 
Tính (khi) 

Tình kỷ 

Tinh quan 

Tình phận 

Tỉnh tiết hoa 
Tỉnh tú 

Tính thổ 

Tỉnh tượng 
Tính 


Tính mệnh 
Tỉnh (sao) 

Tự tái 

Tứ vi 

Tuất hội 

Tụng (ca) 
Tượng (tưởng) 
Tượng trời 

Tỳ giải (củ) 

Tỷ (chuột) 

Ty (rắn) 

Tô dung (ty) 
Tô phương (cây) 
Tô thuế 

Tổ chức hành chính 
Tổ sư 

Tờ bảo 

Tốc 

Tốn 

Tòng 

Tông (bánh) 
Tông lư (cây) 
Tông miếu 
Tổng quản sứ 
Tu dưỡng (nhà) 
Tụ mẽ 

Tu thân tiếp vặt 
Tùng (cây) 

Từ (củ) 

Từ khí 

Từ phú 

Tứ du 

Tứ duy 

Tứ độc 

Tứ hành 

Tứ môn quán 
Tứ tải 


VII 
H 


49. [[- 19, 


29, 53. VI - 1. 
1. 
1 


4. (chú) 


9. (chú) 


9. 
47 (chủ)  VI-9, 
9, 


30. 
73. 
8. 


S17 


S18 


Tự nhiên 

Từ (cây) 

Tử nghiễn (hoa) 
Tử vi (hoa) 

Tuần thú 

Tuấn đô 

Tuất (chó) 

Tục cưới xin 

Tục ngữ 

Tục tự (chứ địa phương) 
Tung hoành gia {ưu 
Tùng (cày) 

Tụng chú 

Tước đầu (hương) 
Tước lạp 

Tuổi đi học 

Tuổi cập kê 

Tuổi quan, hôn 
Tuổi tôi 

Tuổi tổng gốc 
Tương 

Tương tư thảo 
Tường 

Tướng công (tre) 
Tượng 

Tuyển bổ (chép) 
Tuyến cử 

Tuyển hương lại 
Tuyết 

Tụng 


Thả diều 
Thạch hoa 
Thạch lựu 

Thái 

Thái âm 

Thái cực 

Thái dương 
Thái hầu (giấy) 
Thái hiệu (sao) 
Thái học 

Thái vị 

Than 

Than phô 
Than tiền 


X - 1. 

IX - 233. 

ÌX - 182 

ÍX - 180 

Í - — 2 
VI - 88. 

| - 29. 

IV - 38, 40. 

Vì - 18. 

VI - — từ 21 đến 27. 
VI - — 9 (chú) 
IX - 231. 

VM - 1. 

IX - 197, 

lX - 287. 

IV - 35, 36. 

IV - 35. 

IV - 38, 

IV - 41. 

V - 38. 

IX - 137. 

X :- -124 

l é -3 
VI - 91 
VI - - 9. 

V - - 87 

IV - 85 VI-81. 
VI - 89. (chú) 

| -_ 18. 
VI - 65. 
TH 

IX - 64. 

IX - 167 

lX - 246. 

lÍ - 35. VII- 10. (chú) 
hs; 27 

2+ 

l - - 18. 

X - 42. 

l - - 5. 
VI - 73. 

l - — 4. (chú) 

Il - 35, (chú), 54, 58. 
IX - 121, 


Thân (khi) 

Thán thiết câu 

Thần 

Thần 

Thần cơ sang pháo 

Thân cơ đạo 

Thần cực 

Thần đạo 

Thần hồn 

Thần khí 

Thần núi sông 

Thần thảo 

Thần sang 

Thận 

Tháng nhuận 

Thanh 

Thanh âm 

Thanh cầu hòa hoãn 

Thanh hao (hương) 

Thanh hào 

Thanh tinh phạn 

Thanh tỏa 

Thanh, Kiệt, Hiền, Anh, 
Tuấn, Tuyển, Mậu 

Thanh yên 

Thánh mộc (cây) 

Thánh tiết 

Thãm trầm 

Thắt lưng kết ngù 

Thất chính 

Thất diệu 

Thất ly 

Tháp 

Thập can 

Thập khí 

Thập nhị chí 

Thập nhị triết 

Thẻ tre để viết 

Thể ứng 

Thêm 

Theo mà gây cho thành tội lỗi 

Thi cử 

Thi phú 

Thị thư 

Thi pháp 

Thi quy 

Thị võ 

Thi hiến thư 


VỊI 


VII 
[V 
VII 
VII 
|X 
VỊ 
\V 


VII 
VIII 


IV 
HIÍ 


29. 
35. 


VIII - 18. 


. (ehú) 14. 


48. 
1Ô. 
88. 
10. 
18. 
83. 

9. 
12. 


80 


lừ 68 đến 82. 


15. 
30. 
46. 
70. 


83, 


84, 


92. 
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D20 


Thi nhị 

Thích ca Mẫu ni 
Thích giáo 
Thiên can 
Thiên cầu 
Thiên chúa 
Thiên đào 
Thiên đồ 

Thiên khí 

Thiên lý kính 
Thiên thị (sao) 
Thiên mạch 
Thiên ngưu 
Thiên thời địa lợi 
Thiên thu (tiết) 
Thiên văn 


Thiết đạo 

Thiết lăng 

Thiết lâm 

Thiếu dương 
Thiểu 

Thổ (sao) 

Thổ hà 

Thổ khuê 

Thổ hoãn 

Thổ ngơi 

Thổ quân 

Thổ vũ 

Thơ (Bàn về thơ) 
Thơ vịnh cây cối 
Thợ sửa sang nhuộm giấy 
Thối 

Thời 

Thời giờ âm dương 
Thổ phục linh 
Thông kím 
Thống nhất 
Thông thường 
Thu hạ (lễ) 

Thu phân (tiết) 


Thu tử (cây) 

Thù đấu mộc (cây) 
Thù hiệu, thù thư 
Thủ 

Thư (Tứ thư) 

Thư hoàn 

Thư văn 


, Ấ8. 


. (chú) 


. (chú) 


47, 48. 


35. 


1ô, 20. 


VII - 10. 


JI| - 26. 


. 2. 3,4, 14. 
. 4, 10, 


II - 1, 43. 


VII| - 13. 


Thư đài |X 


Thư dự ÌX 
Thử (gạo nếp) |X 
Thục truật |X 
Thục hóa VII 
Thuần vĩ (sao) l| 
Thuật số | 
Thuế má lÍH - 
JV 
Thuốc hút III 
Thước (chim) 1X 
Thương (sao) VII 
Thương lục (X 
Thuyền 
Thuyền xe |X 
Thương ca khúc VỊ| 
Thương hạ lI| 
Thượng nông IX 
Thùy tỉ liễu (Cây) |X 
Thủy (sao) kI 
Thủy trĩ vô thích VII 
Thủy triều Ï 
Thuyết Nhi giao VII 


Thuyết về trời đất: 
Tuất hội, - Hợi hội, - Mạt kiếp. 
Nguyên hội vận thể 


1R 


Trà (gỗ) IX 
Trà hoa VỊ 
Trà uống (chè uống) IX 
Trà Bang IX 
Trà Cao lồ IX 
Trà đẳng IX 
Trà đậu sanh IX 
Trà Đính lX 
Trà Tân trà dinh X 
Trà Hoa cúc lX 
Trách cô (Chim) |X 
Trai cung VII 
Trai biên lX 
Trai đàn IV 
Trai khôi [X 
Trai Cáp lị lX 
Trai đỏ miệng (xích khẩu) [X 
Trạch [X 


180. 
188, 170, 172. 
149, 151. 


,„ #6, B1. 
101, 103. 
91. ÌX-124. 


, "¬>¬— 
SN; 


9. (chú) 
222. 
tử 100 đến 108. 


231. 
53. 
128, 
129. 
127, 129. 
129, 
129. 
128. 
129. 
129. 
269. 
92. (chú) 
301. 
8. 
2987. 
301. 
301. 
5. 


21 
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Trảm (quả) lX - 217, 

Trảm đen (quả) (X - 220. 

Trám đường |X - 21. 

Trạm dịch IV - 56. 106. 
Trâm (cái) lX - 34. 

Trầm lIX - 188. 

Trấn II - — 52. 

Trấn tinh IE - 10 

Trật (cái) để viết V - 71. 

Trang hoàng nhà cửa IV - 57, 

Trâu kéo xe ÌX - 87. 

Trầu không lX - 165. 

Tre các loại IX - Từ 239 đến 243. 
Tre Ba trúc IX - 241. 

Tre Cức trúc lX - 241. 

Tre Bạc trủe lX - 241. 

Tre Cái IX - 240. 

Tre Cân trúc ÌX - 241, 

Tre cúc trúc lX - 241. 

Tre Đực lX - 240, 

Tre Gai ll - 64. IX- 241. 
Tre Hoa lốm đốm (ban trúc) ÌX - 238. 

Tre hoàng tì lX - 228. 

Tre Lặc trúc lÍ - 64. IX- 24. 
Tre Lật trúc lX - 241. 

Tre Liễu trúc ÌX - 243, 

Tre Nha trúc lX - 241. 

Tre Phát trúc IX - 57. 

Tre Phẫu trúc X - 242. 

Tre Tướng công VI - 91. 

Tre trông trà IX - 241. 

Tre vầu lX - 242. 

Tre vuông lX - 239. 

Trị I - 39. 

Trị nước và dùng binh VỊ - 29, 

Trí vĩ (đuốc) IÍ - 71. (chú) 
Triên độ ) - 2. 

Triển thứ l - 2,3. 

Triện thư (chư) |X - 77. 

Triện trung thư IX - 77. 

Triện vết chân chỉm X - 77, 

Triều (thủy triều) ll - 38. II- 41. 
Triều báo VH - 96. 

Triều tịch ll- 12. IIHI-92. 
Tro (bánh) IX - 139. 

Trọc VI - 9, 

Trôi nước (bánh) lX - 140. 

Trời I-5,6, 7,8, 14, 24, 26, 30, 33, 44, 48. 


(| = 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 30, 37. 


[II - 45. 


VỊ 


lì 


5, 8, 11. 


Trông trà 
Trống đa 
Trụ hạ sử 
Trưứ 
Trúc điển 
Trung gián 
Trung nông 
Trung qui 
Trung thanh 
Trùng các loại: 
Bo hung 
Bo ngựa 
Cà cuống 
Cào cào 
Châu chấu 
Du tử 
Giun 
Long sắt 
Nhên 
Ong 
Ong chúa 
Ong đá 
Ong quân 
Phù du 
Rết 
Rươi 
Táo trùng 
Thiên ngưu (xén tóc) 
Thổ hà (tôm đất) 
Trùng lúa (rươi) 
Trương (sao) 
Trường học 
Trường thi 
Trường minh kê 
Trưởng tá 


ẩn 
Úc lý (quả) 


Vả (cây) 
Vải (cây) 
Vải (quả) 


lX 
ÍX 


IX 


1X 


293, 294, 295. 
280. 
280. 
295. 
293, 294. 
3. 
73. 
82. 
253. 
83. 


11. 
22ï. 


248. 
245. 
Từ 198 đến 200. 


5220 


024 


Vải Bạch điệp 
Vải Cát bối 

Vải gai 

Vải Hoa lai 

Vải Kế 

Vải lan can 

Vải Lê đan 

Vải Mân, Quảng 
Vải nhuộm chàm 
Văn vật 

Văn 


Văn chương 


Văn hoa 

Văn nghệ 

Văn chương thụ 
Văn hữu dụng 
Văn lý sự 

Văn minh luy 
Văn nghị luận 
Văn chương nghị luận 
Văn thư luận 

Văn quan học Sĩ 
Văn từ 

Văn vật phần hoa 
Vân đài 

Vân thảo 

Vần hội, vận trời 
Vàng tâm 

Vật lý 

Vấu 

Võ trang 

Về 

VỊ thứ 

Vĩ tỉnh 

Vĩ tuyến 

Viền khâu (gò tròn) 
Viết chữ 

Vỏ gió (giãy) 

Võ cử (thị) 

Vô hoạn (cây) 
Voi (con) 

Vối (cây) 

Vòm trời 

Vòng trời (chu thiên) 


—_—_— 


<=<=<<<<x<< 


<X&=«<< 


II 
\X 


IX 
[X 
VII 
lÍ 

lÍ 

| 
VI 
VI 
|X 
IV 
lX 
lX 
JX 


II 
(| 


112. 
112. 
119. 
119. 
119. 
118. 
119. 
112. 
17. 
4. 
13, 40 
8, 
1, 2, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 30, 34, 36, 38. 
2. 
2. 
169, 
14, 
15. 
1Ð: 
14. 
14. 
15. 
79. 
1, 2. 
35. 
180. 
189. 
31, 35. 
232. 
17, 
242. 
B7. 
8ä. 
9. 
11. 
18. 


®) 


~- 


Từ 96 đến 107. 
42. 
83, 84. 
226. 
279. 
1835. 
3. 
5. 
92, 


Vọng khí 

Võng chỉ 

Vông (cây) 

Vu lan bồn (Ulambana) 
Vu thanh 

Vụ trực 

Vũ thủy (tiết) 
Vụ (sao) 

Vũ sư (thần) 

Vũ trụ 

Vũ sư (cây) 
Vựa tròn 

Vừng 

Vừng to (hồ ma) 
Vượng hội 
Vượng khi 


Xa ky 

Xa XI 

Xà cừ 

Xã tặc 

Xác sò hến ở trên núi 
Xây quách xây thành 
Xe ngựa 

Xem bói 

Xén tóc (con) 

Xich đạo 

Xích huyền 

Xich huyền thần châu 
Xích tử (cật) 

Xin âm dương 

Xuân phân tiết 


Xuất thân tiến sĩ giám thân lại viên 


Xung hi 

Xưng hô (cách) 
Xương bồ (cây) 
Xương rồng (cây) 
Xướng họa (luật lã) 
Xưởng Duyên sơn 
Xưởng Hưng lợi 


VI 
VIII 
lX 
IV 


JX 
|X 
|X 
[X 

lÍ 

|Ì 
lÍl 
lX 


IV 
IV 
IV 
IX 
\X 
VI 
IX 
|X 


56 -lV- 24. 


43, 


48, S50. 


223. 
18. 

149. 

149. 
57 (chú) 


29 


. 33, 34, 35, 43. 


53 (chú) 
53. 
304. 


25. 


67. 


280. 
18. 
17. 


233. 
10, 


10, 


15, 18, 20, 27, 


B1. 
28. 
37, 
168. 
184. 


82. 
32. 
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Ýd 

Ý tử 
Yêm la 
Yếm 
Yên diệp 
Yên tửu 
Yến sảo 


156. 
233. 
154. 
121. 
124. 
124. 
167. 


II - BẢNG CHỈ TÊN SÁCH DẪN DỤNG 


Sau đây là bảng chỉ những tên sách quan trong trong toàn bộ 
chín quyển pho Vân đời loại ngữ. Cột đầu là bằng các tên sách, sắp 
theo thứ tự A BC. Cột nhì là sách và điều; số sách bằng chữ La mã; số 
điều bằng chữ Á rập. Thí dụ: An nam chí [X, 275, nghĩa là sách An 
Nam chí thấy ở sách IX, điều 275. v.v... 


A_ - 


An Nam chi X - 275, 

An Nam tức sự lX - 110 (chú) 

Am phù kinh L - - 31 VII- 20, 29. 
Àm thiện tiểu loại lX - 132. 

Át kỳ kính VỊ - 53. 


Bắc mộng tỏa ngôn lI - 68. 

Bác vật chí VH - 48. IX-11,73,83, 126, 247 
Bắc Đường thư sao IX - 48, 

Bắc hộ lục lX - 246, 316. 

Bách gia thư VI - - 38. 

Bạch hố thông V_ - - 91. 

Bạch hãi tủy V - 16. 

Bách xuyên học hải Hé - - 32. 

Bạn lữ khúc VI - - 68. 

Ban triều lục VI - 96, 

Bản thảo IX - 51, 86, 125, 140, 142, 


146,147. 149, 150, 156, 157, 
158,168, 171, 173, 185, 191. 
204, 210, 212, 217, 223, 227, 
254, 259, 263. 292, 301. 
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Bản thảo tập giải 

Bản thảo tòng tân 

Bão phác tử 

Bát quận chí 

Bát trận đồ 

Bi ký bình Man 

Biên lục cực biên sơn xuyên yếu đồ 
Biệt bảo kinh 


Biệt lục 
Biệt tập 


Bộ lỷ khách đàm 


Bội huề 
Bút đàm 


Bút ký (Tống kỳ) 


Bút lục 
Bút tái lục 


Bút tủy luận 


Cô thụ biểu đàm 
Cố mệnh (thiên) 
Cổ Hàng tạp ký 
Cổ kim chú 

Cổ Lâm ấp ký 
Cổ nhạc phủ 


Cổ sử 


Cổ văn uyên giám loại hàm 

Cổ truyện phong hậu át kỳ kinh 
Cư gia tât dụng tập 

Cử yếu bổ di 

Cán thủy tục đàm 


|X 
|X 
(X 
|X 
V 
VIII 
VII 
IX 
VIIl 
VII 
\X 
VỊ 
[X 
V 
VII 
VII 
VII 


ÍV 
[X 
II 
LX 
|X 
|X 
VI 
VII 
VIÌ 
[X 
VII 
IX 


Cẩm nang bí lục (Phùng Triệu Trương) ! 


Công tôn Đàm đồ 
Cao giao mồ 


Cáo chí 


Cầu chí biên 

Cốc lương truyện 

Cốc lương Xuân thu 
Công đương truyện 

Cúc pha tùng ngữ 

Cửu chân địa vực đồ luận 
Cừu tri bút ký 

Cựu Đường thư 


[Il 
VIỊI 
VI 

IV 
VII 
VII 
VII 

IX 

[II 
VỊI 

VI 


278. 


188. 
59. 


243, 


10. 

78. 

72. 

83. 

61. 

86 (chú) 
107, 

89. 
285. 


29. IX -49. 
89. VIII - 30. 


91. 
933. 


110. 
85. 
39. 

158, 226. 
50. 


17 (chú) 
?95. 

33. 
15T. 

4 (chú). 
1Z1. 

29. 

37, 

1 (chú) 


?5. 
5 (chủ); 
(chú); 
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11. (chú) 
37. 


Cung báo lục 
Cương mục 


VII 
VII 


Cương mục (nhà Tổng, nhà Nguyên) VII 


GH 


Châm bốn chũ 

Châm thập hại 

Chân lạp phong thổ ký 
Chi độ luận 

Chí lâm 

Chính ngôn 

Chính mông 

Chính quán chính yếu 
Chiêm nha kinh 
Chiêm thư 

Chiến quốc sách 
Chiên quốc sách âm nghĩa 


Chu dịch 
Chu lễ 
IV-6,7, 39, 103. 
VII - 2, 16 (chú), 47. 
Chu quan 


Chu quan tân nghĩa 
Chu tử toàn thư 
Chu tụng 

Chu thư 

Chu văn công tập 
Chu cung cố sự 
Chu lục 

Chủng thụ thư 


Dã nhân nhàn thoại 
Danh thần ngôn hạnh lục 
Danh thần tấu nghị 

Danh thẳng chí 

Dật chu thư 

Dậu dương tạp chở 

Di mưu lục 

Di ngược biên 

Dị vật chí 

Dịch (Kính Dịch) 


IX 
VII 
VII 

(IÍ 
VII 
VII 

IX 


IX 


lÌ 


HH - 2, 4. 


. (chủ) 


158, 305. 


. (chú) 


. IX-246, 277, 
h bÊS 


243. 


| 84.89.  IX- 112. 


. (chủ) [X - 130. 
. (chú) 


, 137, 139, 149, 277. 
..\W-24. 
. (chủ) 


, 31,35,49,51, 53. 
,„ 35, 
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DỏO 


Dịch lược 

Dịch truyện 

Dịch truyện kinh thuyết 
Diên phồn lộ tục tập 
Diệp tử phổ 

Doanh nhai thăng lãm 
Dương Cốc mạn lục 
Dương kha mạn lục 
Dương tiết 

Dương tử pháp ngôn 
Dương tử vân tập 


Đại diễn của Tăng Nhất Hành 


Đại Đải lê ký 

Đại Đường tân ngữ 
Đại đường Tây vưc ký 
Đại học 

Đại học diễn nghĩa 


Đại học, Trung dung, chương cú 


Đại nhã 


Đại thần thi qui 

Đại Vũ Mô 

Đàm lục (Vương Thù) 
Đạo đức kinh giải 
Đạo đức ngũ thiên ngôn 
Đạo phẩm 

Điền gia tạp chiêm 
Điển (Nhị) 

Điền nam du ký 

Điền nghỉ lục 

Đổ phả 

Đồ vĩ 

Đồ thị thông điển 
Độc sử quản kiến 
Độc thư ngẫu kiến 
Đôn trai nhàn lãm 
Động chân chỉnh nhất kinh 
Đông hiên bút lục 
Động minh 

Động pha chỉ lâm 
Đông pha tập 

Đông pha tử 

Động thiên thanh lục 
Địa kính đồ 


1Ô. 
11. 


67. 
123. 
265. 


239. 
105. 


33 


(chú) 
(chủ) 
(chú) 


(chú). 


[I - 7, 
VII - 43. 


(chú) 
(chủ) 
(chú) 
(chú) 


(chủ) 


VIII - 34. 
(chú) 


(chú) 


„94. 


(chú). 


(chủ). 
(chú). 
(chú). 


Đường bách gia thí tuyển VI - 95 (chú) 


Đường địa lí chí II - — 16. 
Đường Hội yếu II - 16. 
Đường phả ÌxX - 134. 
Đường sử I( - - 65. 
Đường thiên kìm nguyệt lệnh IV - 35. 
Đường thư VỊI - 68, 69, 73 \X - 43. 
Đưỡng thư thế hệ biểu VI - - 48. 


G 


Gia huấn IX - 30. 

Gia lễ |<X - - 3A, 

Gia ngữ VII - 3, 4,48. 
Giải nan VỊ - ' 

Giao châu ký (của Lưu TrừngCh) II - 61, 63. 

Giao châu ký (của Tăng Cổn) II - 686. 

Giao châu ký lX - 96, 145.246,258,267, 311. 
Giao Quảng chí |IX - 226. 

Giao tự chí VỊ - 56. 

Giang phú (bài) (X - 318. 

Giáp ãt thặng | - 39. VI -107. 
Giới am mạn bút |X  - 143. 155. 204. 


Hà đồ quát địa tượng II - 17. VII-9. 
Hạ hoàng tư ký ÌX - 45, 

Hạ Tây dương ký lÍl - 4. 

Hải đào chí | - 38. 

Hải trào đổ tự II - 38. 

Hải trào luận II - 38. 

Hải phả (sách) |X - 288. 

Hải vật lục ÍX - 297. 

Hải vị sách ấn IX - 303. 

Hán chí VI - - 27 (chú) 
Hàn phi tứ VI - 12. 

Hản quan nghì || - 76. 

Hàn sách VI - 40 (chủ). 
Hán sử VI - - 8a. 

Hàn tử VI - 85. 

Hàn thi VI - — 32. 

Hản thị hoại ÌXé - 239, 

Hàn thi ngoại truyện văn VH - - 46. 

Hán thư VII-30,52,53,59 IX - 12, 42,76, 121. 


Dởỏ] 
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Hành hoàng tân luận 
Hành trù tập 

Hậu Hán chỉ 

Hậu Ngụy tự truyện 
Hấu chình lục 

Hậu tập 

Hậu Hản thư 


Hệ từ 

Hiếu kinh 

Hiểu kinh vĩ 

Hiếu kinh giải 

Huýnh tuyết tùng thuyết 
Hồ truyên 

Hồng phạm bao 

Hồng phạm hoàng cực nội thiên 
Hồng tuyến 

Hoa dương quốc chí 
Hoa mộc ký 

Hoa mộc trạng kỷ 

Hoa nghiêm biểu nghĩa 
Họa luận 

Họa mạn lục 

Họa sử 

Hóa sớ 


Hoài nam tứ I-1/,28,  II- 8. 


VI] - 26, 28. (chú). 35, 36, 38, 


Hoàn nam tử 

hoàn vũ kỷ 

Hoàng đình kinh 
Hoãng minh tập 
Hoàng Sơn Cốc tạp ký 
Huấn kiệm văn 

Hương phả 


Ích bộ phương vật ký 
Ích châu chí 


Kê lặc biên 
Kim đài ký văn 
Kim kính lục 


VW - 29, 

ÍX - 182. 

XS - 112. 

VH - 49. 

VỊ - 79. 

VI - 86. (chú) 

lÍ - 49. VI-80,82. 
ÌX - T18. 
VI - 32, 51. 

VII- 2. 5,9. VIII - 13. 
VỊ| - 9. 

VI - 28 (chú) 

VI - 82. 

VỊ - 4 (chú) 
VII - -— 70. 

VỊ - 4 (chú) 

lX - 232. 

(X - 119. 

IX - 209, 

|X - 199. 

Vé - 64. 

|X - 47. 

lÌl - 38. 

lX - 48, 48 

ÍX - 184. 

V-4. VI- 31. 
lX -3, 250. 

ÍX - 100. 

IÌ - — 62. 

VỊ - 100, 

|  - — 12. |X -117. 
lX - 6. 
VI - — 55, 

ÍX - 177, 180. 

lX - 165, 

lX - 190, 

IÌ - 44. IX-60, 
lX - 285, 

VI - 75. 


Kìm sử 
Kinh Dịch 


Kinh Khê sớ 

Kinh Lễ 

Kinh Nhạc 

Kinh Phật 

Kinh Sở tuế thời ký 
Kinh tịch chí 

Kinh Thị 


Kinh Thí dịch 
Kinh Thư 


Kinh Xuân Thu 
Kiên dị chỉ 

Kiên hồ tập 

Kiến khôn tạc độ 
Kiên văn cận lục 


Khả đàm 

Khách tọa tân văn 
Khảo công ký 
Khôn dư đồ thuyết 


Khống tử gia ngữ 
Khổng tùng tử 
Khúc chư cựu văn 
Khúc vị cựu văn 


Lã Lãm (chủ) 

Lã thị Đồng mông huấn 
Lã thị Xuân Thu 

Lâm Xuyên tập 

Lãng nghiêm 

Lễ ký 


Lễ ký tập thuyết 

Lễ Lãm 

Ly tao 

Lý thái Bạch thi chú 


VIII 
VII 
(II 
VII 


VII 


IX 
VII 


VII 
VỊ 
IV 

VIII 


VII 


, TỔ VN - 19, 51. 


IX- 131. 


[X - 87. 
164. 
(chú) 


. (chủ), 8, 88, 


(X- 19,53, 
(chú) 
(chú), 4, 8. 


. 91,58.  IX- 52. 


H - 1. 


50. 


(chú) 


VII - 46 


VỊI - 26,28, 45. 
(chủ). 


V-9. VII-9, 
13. [X-187. 
(chú). 


Vli - 59, 


Dỏ2 


Lịch bản triều chư tướng lâm địch chế 


trí phương lược 
Liệt tử 
Liệt truyện thanh sử 
Lĩnh biển lục dị 
Linh nam dị lục 
Linh nam tạp ký 
Liêu sử 
Lỗ tụng 
Loai hàm 
Loại tự 
Long bình tập 
Long xuyên lược chí 
Loan thành tập 
Loan thành hậu tập 
Loan thành tam tập 
Lục bản triều chư tể tướng sở thí vì 


VIII 
| 

lX 
ÌX 
IX 


IX 


VII 
VII 
|X 
|X 
VII 
VII 
VIi 
VỊI 
VII 
VHII 


Lục bản triều chư tướng lâm địch chế 


trí phương lược 
Lục binh gia văn tự 
Lục cổ kim danh thần vi chính sự lược 
Lục cổ kim dưỡng mã mãi mã pháp 
Lục cổ kim hữu di lợi ư dân giả sự 


VI 
VIII 
VIIÌ 
VIII 
VIII 


Lục cổ kim phàm hưng lợi công tư sự VIII 


Lục cổ kim trì thủy phương lược đồ 
Lục chư tại quan sở hành phương lược 
Lục chư thần sở tàng chư thư mục lục 
Lục đài tính cổ sự 
Lục điển 
Lục khí giới hinh chế pháp độ 
Lục hướng lai hành văn thư 
trung lợi hại sự tiết 
Lục lịch đại bản triều thực 
hóa doanh vi sự 
Lục địch đại sở thượng hữu ích 
quốc gia sự 
Lục luật lệnh hình thống văn thư 
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VII 
VI 
VII 
VIII 

lX 
VIII 


VIII 


VIII 


VII 
VIH 


!?2. 


- 6,46. 


91 
97, 
270, 
52, 
87. 


26. 
42. 
15 
17 
17 
17 
17 
J2 


72. 
?2. 
đc, 
72. 
?2. 
72. 
J: 
?2. 
!2. 
72. 
43. 
r2 


r2 


r2 


r2 
r2 


VI-38. 1X - 69, 
(chú). 

296. 

302. 

167, 184, 218, 295. 


(chú). 
151,292. 
59, 286. 
(chú). 
(chú) 
(chủ) 
(chú) 
(chú) 


Lục tam ty tiền cốc văn tự cứu 
vấn mỗi niên khoa số dữ bất niên 
chi dựng đa thiểu súc tích phong 


pháp chỉ số: VIiI - 72 

Lục thủy lục chu xa chuyển vận 

phương lược VIHI 72 

Lục hoa uyển nhãn lục V 43. 

Lục kinh VII: 9, 

Lục kinh vi VỊI 9. 

Lực mục [X 141. 

Luận hành | 28. II- 38. 
lỊÍ 1. [V-35. 

V-4. 

Luân ngữ | 4. V-2. 
II 2, 4 (chú) 5, 42. 
|X 4, 111 

Luận ngữ thập di VII 17. (chủ) 

Luận ngữ tường thuyết VỊI 61. (chú) 

Lương ký truyện [X 121. 

Lương khẽ mạn chí VỊ 1098. 

Lương Định Chi tạp chí lÌ 17. 

Lưu thanh tập VỊ 105. 

Mã náo bài kinh JX 123. 

Mạnh Tử VII 2, 30. 

Mạnh Tử giải VII 17. (chủ) 

Mạnh Tử tập chú VII 4. (chú) 

Mai thăng truyện VIII 78. 

Mặc trang mạn lục VI 26. 

Man khê tùng tiếu |X 144. 

Mân bộ sớ |X 427. 

Mao thị VII 4, 6. IX- 304. 

Minh chí IV 1. 

Minh đạo tạp chỉ (Nhị trinh đi thư) VI 23. IX- 171. 

Minh sử III 53. JV- 110 

Mô (tam) VII 1. (chủ) 

Môn sắt tân hoại V 10. 

Mộng đư lục VỊ 110. 

Mộng hoa lục IV 29. 

Nam cung cố sự | 16, 

Nam kha ký [IÍ 68. 

Nam qui thi văn VII 99. (chú) 
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Nam thái thị lệ ký 
Nam Việt chí 
Năng cải trai lục 
Nội điển 

Nội kinh 


Nghệ văn loại tụ 
Nghi lễ 

Nghiên Bắc tạp chỉ 
Nghiên điển 

Ngö chí 

Ngô đô (phú) 

Naô lục 

Ngõ Việt xuân thu 
Ngù Đế 

Ngụ giản 

Ngũ Kính 

Ngũ Kinh yêu nghĩa 
Ngụ sơn tập 

Ngũ tạp trở 

Ngu thư 

Ngư tiểu nhàn thoại 
Ngư sự đãi ký 
Ngoại kỷ 

Ngoại sử 

Ngoại tập 

Ngoại thích truyện 
Ngoại truyện 

Ngọc chúc bảo điển 
Ngọc đường tạp ký 
Ngọc hồ dã sử 
Ngọc kính đồ 

Ngọc nghi 

Ngọc tảo 

Ngọc thụ hậu đình hoa 
Nguyên phong loại cảo 
Nguyên sử 

Nguyên thị tuyển 
Nguyệt lệnh chương cú 


Nhạc đương phong thổ ký 
Nham khẽ khảo sự 


NG 


|X 
VỊ 


96. 
49. 


287. 
29. 


120, 
106. 


IX - 246, 302. 


(chú) 


VII - 68 


. (chủ) 


289. 


(chú) 


„2.4, 4. 


| (chú) 
, 94, 181, 


. (chú) 


43, 44. 


. (chú) 86. (chú) 


(chủ) 
(X - 39. 


Nham thị gia huấn 


Nhân luân phong giảm 
Nhất thống chi 

Nhật bản ký 

Nhị điển 

Nhĩ nhã 


Nhị thập nhất sử 
Nhị trình di thư 
Nhị trình túy ngôn 
Nho gia 

Nho học truyện 


Phi tuyết lục 

Phí nhiên tập 

Phó Dịch sớ 

Phù mạng 

Phù ông tạp ký 

Phù thụy chí 

Phủ về rượu 

Phản tảo 

Phật quốc kỷ 

Phiên Ngung tạp ký 
Phong nguyệt thí hoại 
Phong song tiểu độc 
Phong tục thông 
Phong thổ ký 


Phỏng vấn nội ngoại dưỡng 
mã số đa thiểu 

Phỏng vấn binh tịch nội ngoại 

tăng giảm hư thực đa thiếu số 


Phương chãn tạp lục 
Phương ngón 


VII 


[Í 
[II 
VỊ 


IV 
VII 
HIÍ 
[I 
VII 
VII 
VII 


PH 


|X 
VII 


VII 
IV 
VII 
|X 
VII 
[IÍ 
II 
VII 
[X 
|ÍÌ 
LÍ 


VIHI 
VIII 


|X 
VI 


QU 


Quan Thông điển hội yếu chưthư VI 


Quản Tử 
Quân lang lí bút 


\IÍ 
|X 


) 


210, 
61. 
17. 

9. 

102. 
64. 

130. 
99. 

4. 
66. 
99. 

182. 

? 
12. 


?2. 


r2. 
S3, 
33. 


?2. 
17. 
126. 


V - 36,41. 44. 
VỊ - 108. 
. (chú) 
lX - 154, 201. 
. (chủ) 
HI - 9. 11. 
VỊ - 68. 
lX - 4. 
(chủ) 
. (chú) 
313. 
(chú) 
(chú) 
VI- 77,80, 1X - 28. 
|X - 5. 
VII- 50. IX-146. 
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Quần toại lục 
Quảng bác vật chí 
Quảng dư ký 

Quảng đông tân ngữ 


291, 299, 306.- 
Quảng châu ký H - 69. IX- 211. 
Quảng châu chí Ìl - 57. IX-190. 
Quảng chí lX - 158, 292. 
Quảng ký (chú) lX - 79. 
Quảng nhã II - - 14. 
Quảng tạo VI - - 59, 
Quảng tây thông chí lX - 193. 
Quảng tây tam giang khảo II - 5â. 
Quảng tây chí ÌX - 234 
Quảng thâu VỊ - 94, 
Quảng vận lX - 254. 
Quế hải ngu hành chí lÍI-40,64.  ÍV - 113. VI-20, 
ÌX - 6, 119, 125, 126, 127, 
186, 190, 192, 272. 
Quí điển lục IV - 43 VI-35, 57. 
IX - 89, 122,202,208. 
Quí nhì lục lX - 116 
Qui sơn tập VI - 16. (chú) 
Quyết lý chí VỊ - 8. 
Quyết nghì yếu chú (Ngu chí) l - - 25, 
Quốc ngữ lÌ - 5. V-6,. VII- 21,40 
VII - 24 
Sách phủ nguyên qui II - 23. )ÌV- 59,65. 
VI - 70, 71,72, 77, 89, 90. 
San hô thi hoại V - 41. 
Sao ký bản triều thí vi sự tiết VI - 72. 
Sào ngôn V - 35. 
Sinh án tập VI - 99, (chú) 
Sơ học ký II - 20, 61. Ill-6O. VII - 5, 76. 
X - 2, 49, 75, 109, 158, 199, 
Sở từ V .- 4 VI-79, 
Sư thực phổ ÌX - 140. 
Sơn đường tứ khảo Vì - 25, 86, ÌX - 310. 
Sơn gia thanh cung lX - 142. 
Sơn hải kinh I - 50 li-38. VI - 44. 
|X - 52, 284. 


|X - 228. 
VI - 42. 1X-8ô4. 128. 
IÍl - 43. IX-98. 
II - 35, 36,48, 49. 
II - 87. IV - 22, 76,ÌX-64, 91. 


131, 135, 142, 160, 166, 167, 
191, 194, 196, 197, 218, 219, 
224, 237, 238, 245, 261, 290, 


Sơn hải toàn đồ 
Sứ Cao ly lục 
Sử kỷ 


Sứ Lưu cầu ký 
Sưu thần kỳ 


T 


Tả truyện 
V-4,6.7,8. 
Tả thị Xuân thu 
Tầm cầu chư lô cố kim chiến đấu 
hành sự phương lược 
Tam dư chuế bút 
Tam Hoàng 
Tam lễ khảo 
Tam lược 
Tam quốc chỉ 
Tam quốc chí diễn nghĩa 
Tam quốc thục chí 
Tam tần ký 
Tam tạng 
Tam tài đồ hội 


VII - 73. 


Tam thống (lich) 

Tam truyện 

Tầm cầu chư lộ cổ kim chiến đấu 
hành sự phương lược 
Tầm phỏng lễ nhạc văn tư 
Tân đạo lục 

Tân Đường thư 

Tân ngữ 

Tân tự 

Tân trịnh cựu thị 

Tấn kỷ 

Tần lịch chí 

Tấn thư 

Tấn thiên văn chí 
Tang nhu 

Tạp chí 

Tạp ký 

Tạp ngũ hành thư 

Tạp trở 

Tập chư ty sự lệ văn tự 
Tập cổ lục 

Tập lãm 


\Í 
lÌ 


VII 


II 
IX 


18. 

39. IIl - 4, 

42 III- 14. V-4,7, 
16 (chú), 27 (chú), 
40 (chú), 99 (chú). 

4. 


28. 


42, 48. II-5. 
5, 6,21,81. 
102. (chú) 


ô7. (chú) 


20. IV-105. VI- 111. 
7, 10, 18, 22, 32, 44, 80, 104 
2, 
2, 5, 


30. IX- 225, 
14. VỊ - 50, 
99, (chú) 


87. IX-5. (chú) 


195, 280, 298. 


97, 103, 


539 


940 


Tập tư lự kiến văn khả ký sự 

Tập thuyết 

Tập truyện 

Tất mênh 

Tây dương khôn dư đồ thuyết: 
xem khôn dư 

Tây kinh tạp ký 

Tây khê toát ngử 

Tây Nhị hà chí 

Tây sơn tập 

Tây thực ký 

Tế dân yếu thuật 

Tế ký 

Tế khổ kinh 

Tì nhã 

Tịch thượng đàm 

Tính lý 

Tính lý gia lễ 

Tiềm xác thư 

Tiềm xác loại thư 

Tiền Hán thư 

Tiền tập 

Tiểu nhã 

Tiểu Nhĩ nhã 

Tiết huyên thông luận 

Tô thẩm lương phương 

Tố thư 

Tố vấn 

Tỏa toải lục 

Toàn Hán văn 

Tôn Ngô binh pháp 

Tống danh thần ngôn hạnh lục 

Tống hội yếu 

Tổng kỳ bút ký 

Tống Nguyên thi tập 

Tấng Nguyên thông giảm 

Tống sử 

Tống sử cương mục 

Tống sử thông giám 

Tống thư 

Tu Nam quản ký 

Tụ ngử 

Tự ký 

Tứ khố tổng mục 

Tứ tục văn tông 

Tứ thư 


VII| 
VIl 
VII 

VIII 


|| 
[X 
VỊ 
mì 
VIII 
II 
\X 
III 


lX 
VII 


|X 
VỊ 
VII 
VII 
VII 
|X 


VII 
VI 


[X 
[X 
VII 
VII 
|X 
VỊ 
VII 
II 
VH 
lIl 
VII 
VII 
II 
lÌ 
|X 
|X 
VII 
VII 


67. (chú) 


149, 150, 151. 


249, 271, 280. 
22. 
97, VIII - 56. 
40. 
63. 
23, 100. IX - 187. 
B2, 
86. 
1. (chú) 
112, 216. 
8, 
11. (chủ) 
29. 
B,2B8. IX- 130, 154. 
251. 
130. 
102, (chú) 
85, 91. 
89, 
67. 
102. 
34. 
87 VIII- 68. IX - 58, 82. 
87. 
100. 
64. 
81. 
38. 
198, 
91. 
100. 
VI 0 


Tứ thư đại toàn 
Tứ thư tập biên 
Tự trị thông giảm 


Tứ triền kiến văn lục 
Tử đồng chí 

Tử vi đấu số 

Tục Bác vật chí 

Tục cảo 

Tục hồ tiểu lục 

Tục thông điển 

Tục thuyết phu 

Tục ủy bị thuyết 
Tuân tử 

Tuần đuyệt An Nam biên ải ký 
Tuêế thời ký 

Tướng mã kinh 

Tựu nhật lục 

Tủy chí 

Tùy Đường gia hoại 
Tuy khâu ký lược 


Tuyển nam tạp chí 
Tuyển quan đồ 
Tuyết định tạp ngôn 


1H 


Thái binh ngự lãm 
Thái bình quảng ký 
Thái bình phủ chí 
Thái sử còng ký 

Thái sử tập 

Thải truyện 

Thạch lâm yến ngữ 
Thân giám 

Thân mạnh thông giám 
Thanh âm tử miếu ký 
Thanh vấn 

Thanh di lục 

Thanh nang kinh 
Thanh sương tạp ký 
Thành trai tạp ký 
Thập di kỷ 

Thao mộc trạng 


VII 
VIII 


4. 

67. (chú) 

4. (chú) 86. 
29. (chú) 
40. 

94. 

37, 38. 

62, 284. 
15. (chủ) 
43. 

5/, 

54. 

99, (chủ) 
61, 82. 

82. 

35. 
262. 

41. IÌ - 38. 
27. (chú) 
71. VI- 27. 
111. 
123, 124. 
134, 280, 298. 
96. 
105. 

90. 

28. IV- 39, 
23, 

4õ. 

1?. 

4. (chủ) 
40. VI - 87. 
34. 

82. 
102. 

36. (chủ) 
28, 38, 49, 56, 207, 209. 
34. 

36. 

73, ÌX- 154. 
24, 103. 


4, 1X - 165, 166, 172, 
191, 195, 208, 218, 219, 221, 
224, 230. 242, 278. 


541 


542 


Thất vĩ VII 


Thế bản |X 
Thê thuyết IV - VIII 
Thi sớ |X 
Thị tập truyện VII 
Thi tử IX 
Thị thính sao |X 
Thích tạng chỉ qui .lX 
Thích thị yếu lãm IV 
Thính vũ khởi đàm IV 
Thiên đạo luận | 
Thiên lộc chi dư (X 
Thiên nam hành ký lÌ 
Thiên quan sử ký VIII 
Thiên tự văn |X 
Thiên trung Ký II 
Thiếu ví thông giảm VII 
Thốc bút thư VỊ 
Thông điển IV 
Thông giãm lÏ 

IV - 6,30, 58. VI 


VII - 52,83, 92. lIX 
Thông giám khảo di II 
Thông giám tấn kỷ (| 


Thông ký IV 
Thông khảo VII 
Thông quái nghiệm VII 
Thông thư \V 
Thù vực chu tư lục IV 
Thụ thời lịch lÍ 
Thư đoán [V 
Thư giải VII 
Thư sử IV 
Thư tập truyện VII 
Thư truyện VII 
Thư truyền chính ngộ [X 
Thử phác IV 
Thuấn điển VỊI 
Thục chí | VII 
Thục đồ phú lX 
Thục kỷ LX 
Thúc viên tạp ký VỊ 
Thực lục \X 
Thực trân lục |X 
Thực vật bản thảo IX 
Thương quân [X 
Thương tụng VII 
Thượng thái ngữ lục VỊI 


. 65,68, 71, 130. 


46. 


(chú), 17. (chú) 


H - 12. 


.. Lư. 


IX -147, 290. 


, f2, 74, 105. 


., S2, 68, 74, 75. 


38, 59. 


- 20.112, TÔI: 


[X - 230. 


. (chú) 


. (chủ) 
,„ TỊ (chú) 


„ 47, 
. (chủ) 


122. 


. (chú) 


(chú) 


Thượng thư VII 


Thượng thư đại truyện VII 
Thượng thư vĩ VII 
Thượng thư vĩ khảo lình diệu \Í 
Thủy hứ VII 
Thủy kính chú II 
Thuyết linh || 
IX 

Thuyết phu IV 
VỊI - 9, 96, 101, 105. VIÍ| 

Thuyết uyễn V 
VIII 

Thuyết uyển tân tự VII 
Thuyết văn IV 


Trà kinh VỊ 
Trần tử kiêm ký văn \V 
Trang tử ị 


Trào ký (cát Hồng) II 
Trị an sách VII 
Trích ngôn VIII 
Trình thị ngoại thư \ 
Trình sử [X 
Triều dã thiêm tái |V 
Trúc phả | 
Trung biểu VII| 
Trung dung ị 
Trùng qui lục 55. IX 
Trung quốc văn học gia đại từ điển VII 


Trùng ngư sở ÌX 
Truyện cũ của Vũ đế VII 
Trường lịch | 
Trương ô đài thoán VII 


Ủy hạng tùng đàm VII 
Ứng chiếu tập VỊI 
Uyên giảm VIi 
IX 

Uyên giám loại hàm IV 
VII| 


7, 83. IX- 28. 
16. (chú) 
9, (chú) 


104. 1X - 123. 

52, 53,59, 60. 

12. VI - 21,30, 32, 57. 
54, 122, 126, 136. 295. 
35, 52,77 V-9 VI-68. 
56, 72, 99,107,1253,198, 265 
14, 19 VI-6, 51. 
/8, 273, 

32, 48. 

35. IX-14, 18, 35, 130 


33, 54, IX-128. 
52. 

14. V-4, VII-66 
70 (chủ). IX-2?9. 


33. 

43. ÌX- 239, 241. 
28 (chú). 

42. VII - 2. 
140. 

102 (chú) 
304. 

S6. 

24. 

94. 


104. 1X- 37. 

107 (chủ) 

107 

72, 118, 268, 310. 312. 
14. VII- 65. 

76. IX- 141. 


543 


D044 


Văn hiền thống khảo 
Văn tâm điêu long 
Văn tuyển 


Văn tuyển lục thần chú 
Văn uyển anh hoa 
Văn xương tạp lục 
Vận chưởng kinh 

Vân hoa kinh 

Vân lộc mạn sao 

Vân nam sơn xuyên chỉ 
Vân tiên tạp ký 

Vật loại tương cảm chí 
Vật lý luận 

Vật nguyên thiên 

Vĩ thư 

Vĩ thư dịch kề lãm đỗ 
Vĩ thư khảo linh diệu 
Vĩnh gia ký 

Vong hoài lục 

Vũ bị chí 

Vũ cổng (thiên) 

Vương hội 

Vương thi đàm lục 


Xích kinh hoặc vấn 
Xuân Thu 

Xuân Thu biên nhiên 
Xuân Thu khảo dị 
Xuân Thu nội sự 
Xuân Thu Tả truyện 
Xuân thu tập giải 
Xuân Thu vĩ 


Yến dực di mưu lục 
Yến đàm tục 
Yến tử xuãn thu 


|X 
VI 
VII 
lÍ 


VII 
VII 


[V 


VII 


73, 
16 
36. 
246. 
58, 
90. 
307. 
123. 
123. 
38. 
45A. 
B7, 
11 
149. 
G7. 


9 
9. 
9, 
283. 
180. 
101. 
205. 


305. 
62, 


VII - 67, 68. 


VII - 4Ô (chú). 45. 66. 


VỊ - 1. 


307. 
(chủ). 


. TÔ. IX- 271. 


19. 


t2. 


5 (chú) 9, S57, 83, 84, 96. 


(chú). 


š.ử là 


IU - BẢNG CHÍ TÊN NGƯỜI 


Ai công 

Ai, Bình 

Ài để 

An để (Hán) 
Anh tông (Minh) 
Âu đương công 
Âu dương Tu 


Bá Cao 

Bá ích 

Bá Nhạ 

Bá Nhạc 

Bá Thường Khiên 
Ban 

Ban Cố 

Ban Mạnh Kiên 
Ban Siêu 

Bán Sơn 

Ban Tiệp dư 
Ban Tôn 

Bách Lý Hề 
Bạch Cư Dị 


VII 

VII 

VI 

IX 

VIII 

VII 

VII 

VIII- 35, 57,63 IX 


Bạch Lạc Thiên (xem Bạch Cư dị) 


Bàng Thống 


25 
1Ô 
9 


, 43. 


,„ TÔ. (chú) 


158. 


(chú) 
122, 123, 208, 


Ò ĐỘ, 


- (chú) 


lX - 198. 


245 


546 


Bảo Thúc 

Bất hốt mộc (Pi-ku-mu) 
Bích kê 

Bính Cát 

Bình đế 

Bỉnh Nguyên 

Bùi Độ (Bùi Tấn công) 
Bùi Ngõi 

Bồ Kiên 

Bốc Thương 


Cái Văn Đạt 
Càn long 

Canh Nguyên 
Cảnh đế 

Cảnh Sư 

Cao Biên 

Cao Dụ 

Cao Dương 
Cao đế 

Cao Lư 

Cao Nguyên 
Cao Lực Sĩ 
Cao Lương hấu 
Cao Sĩ Kỷ 

Cao tổ 

Cao tông 

Cát thiên thị 
Câu Tiễn 

Cổn 

Công Nghi Hưu 
Công dã Tràng 
Công tôn Hoàng 
Công tử Vỏ Ky 
Công Thâu tử 
Cửu phong tiên sình 


Chân Đức Tủ 
Chân Tây sơn 
Chân tông (Tống) 
Châu 

Châu Dương 

Chu 


VIII 


VH 
VIII 
VI 
VIH 


VIII 
VII 
VII 


9, 10 (chú), 89. 


9, 19. 


687 (chủ). 


43, 65, 
28. IX- 100. 


49. ]IX-72. 


69, 73 


53, 54, 55. 


4 (chú) 


67 (chú) 
87 (chú) 
158. 


130. 
3, 4. 


VIII - 48. 


Chu Bẽễ 

Chu Biền 

Chu Cảm 

Chu công 

Chu Đôn Di 
Chu Chính Thần 
Chu Hi 


Chu Nhân Loan 
Chu Sán 
Chu tứ 


Chu Tuyên vương 
Chu Thẩm 

Chu Thành Vương 
Chu U Vương 

Chu Xử 

Chử Lượng 

Chử Trừng 

Chử Uyên 

Chứ Nhân Hoạch 
Chiêu Liệt 

Chúc Dong 
Chuyên Húc 
Chương Đôn 
Chương hiến Thải hâu 
Chương tông (Kim) 


Di Ngô 

Di Mân 

Dịch Đại 

Dinh tân Di lão 
Diêm Lập Bản 
Diên Đốc 

Diên Tư Liêm 
Do Cơ 

Doanh Tần 

Du Chiếu 

Du Diễm 

Du Tử Lực 

Dư (Ông Dư) 
Duyên Linh 
Dương Bảo 
Dương Đại Niên 
Dương Hùng 
Dương Nhất Thanh 


VIII - 88 


VIII 


4 (chú), 83, 86, 91. 93. 
115. 
23. 
102. 
25. 32 [|V- 26.31. 
9. 16,20, 83. 97, 98 
9 IX-4,8. 


42. 
42 VII - 24. 
5. 


68. 

95 (chủ). 
9. 

44 IX- 67. 
16 (chủ) 
47 


38. 
45. 


11 (chú) 
f1. 


33 (chú), 58. 
69 


54? 


548 


Dương Ngung 
Dương Quy Sơn 
Dương Sĩ Kỳ 
Dương Tố 
Dương Tử Vân 
Dương tuyền 
Dương Thị 
Dương Thúc Tử 
Dương Triệu Kiệt 
Dương Vinh 
Dương Xử Phủ 
Dưỡng đế 


Đài Chương 

Đái Khải Chi 

Đại tông 

Đan. 

Đặng Huấn 

Đào Cốc 

Đào Đường 

Đào Hoằng Cảnh 
Đào Tiềm 

Đào Trinh Thạch 
Đào Nguyên Minh (xem Đào Tiềm) 
Đậu Nghi 

Đậu Vũ 

Đậu Vũ Quân 
Đăng Tích 

Đặng Thông 

Đế Khốc 

Định Vị 

Điền Đan 

Điêu Bột 

Điêu Huyền 

Điêu Sùng 

Đồ Long 

Đỗ Hoàng Thưởng 
Đỗ Bậi 

Đỗ Kỷ công 

Đỗ Kiều 

Đỗ Nguyên Khải 
Đỗ Như Hối 

Đồ Phủ 

Đồ Tuân Hạc 

Đô Thiếu Khang 
Đông Phương Sóc 


VII 
VII 
VIII 
VIII 
VII| 


VI 
VJII 


VIII 
VIII 
VIII 


VIII 


| 
VIII 
VII 
VIII 
VIII 


VIII 

VII 
VIII 
VIII 
VIII 


VIII 


41 \X- 151. 
277. 


25 |X- 288, 281, 


Đổng Trọng Thư 


Đoan Tông 
Đương Tụng 
Đường 


Đường Cao Tông 
Đường Minh Hoàng 


Đường Nghiêu 


Đường Tuyên Tông 
Đường Thái Tông 


Gia Cát Khác 
Gia Cát Lượng 
Giả Nghị 

Giả Quyên Chỉ 
Giang Sung 
Giới Tử Thôi 


Hà án 

Hà Thừa Thiên 
Hạ Hầu Thẳng 
Hách Manh 
Hách Tư 

Hàn 

Hàn Câu 

Hàn Dũ 

Hàn Hoằng 
Hàn Kỳ 

Hàn Ngụy Công 
Hàn Phi 

Hàn Phi Tử 
Hàn Quyết 
Hàn Tín 

Hàn tử 

Hàn Thoái Chỉ 
Hàn Thôi 

Hàn Ức 

Hán Cao tổ 
Hán Linh đế 


Hán Minh đế 
Hán Nguyên đế 


VH 


VIHI 
VI 
VII 


VII 
VII 
VI 

[X 


IX 
VII 
VI 
VIII 
VI 
lX 


100. 
52. 


(X - 134. 


(chú). 


xa ở 


134. 


(X- 121. 


,„ ĐỒ. 


(chú). 


, 61, (chú) 67. 


VIH - 70. 


(chú) 


VII - 29 (chú) 
30 (chủ). 41. 


349 


50Ô 


Hán Quang Vũ 
Hán Vũ Đế 

Hạo 

Hậu Chủ 

Hậu Nghệ 

Hề Năng 

Hy 

Hy Nguyên 

Hy Tông (Minh) 
Hy Văn 

Hiên Hoàng (vua) 
Hiếu Tông (Tống) 
Hiếu Văn (vua) 
Hồ 

Hồ An Quốc 

Hồ Ba 

Hồ Dần 

Hồ Quảng 

Hồ Tam Tỉnh 

Hồ Tào , 

Hồ Tông Bá 

Hồ Trí đường (xem Hồ Dần) 
Hồng Mại 

Hòa để 

Hòa thượng Thâu 
Hoắc khứ Bênh 
Hoắc Quang 
Hoài Nam tử 
Hoàn công 
Hoàng Cảnh 
Hoàng đế 


Hoàng Kiêm Tẻ 
Hoàng Tỉnh Tăng 
Hoàng Thạch Công 
Huy (Ong Huy) 

Huy Tông 

Hùng Bản 

Hùng vương 

Huyền tông (Đường) 
Hứa Kính Tông 

Hữu tử 


Kê Hàm 
Kỳ Bá 
Kỹ Diễm 
Kim 


IÍI - 52. 


VIII 


IX 


VIH 
VII 


190. 


19. 


(I - 47, lX - 56. 


(chú) 


IX - 24, 103. 


(chú) 
(chú). 


114. 


(chủ). 


VII- 50. 
[X - 74. 


(chú). 29 (chú). 
69,70,71,74,130,141,158 
(chú) 


(chủ) IX - 45. 


, S9, 


Kinh VII 
Kinh Phòng | 
VIII 
Kính Trọng VII 
Kiêm Đụng VII 
Kiệt (vua) VII - 46. 1X 
EH 
Khả đạt VII 
Khang hầu VII 
Khang thủc | 
Khang Vương VII 
Khảo đình VII 
Khâu Tuấn IV 
Khấu Chuẩn VIII 
Khổng An Tử 
Khổng Dĩnh Đạt VII 
Khổng Miệt VIII 
Khổng Ngư | 
Không Phụ VII 
Khổng phụ tử, xem Khổng Tử VII 
Khổng Quý ÌX 
Khổng Tử 
VII 23, 43.50,66. VIII 
Khoái Triệt VII 
Khuât Bình (xem Khuất Nguyên) 
Khuất Đại Quân | 
Khuất Nguyên | 
|X 
Khước Chi VIII 
La Luân 
La Quản Trung VII 
Lã Bất Vị VII 
Lã Cư Nhân V 
Lã Chấn VỊI| 
Lã Đồng Tân (Lã Tể Khiêm) 
La Lãm VII 
Lã Ôn IIÍ 
Lã Tổ Khiêm VII 
Lão Bành VII 
Lão Đô (Đỗ Phủ) JX 
Lão tử | 
VII - 


10, 
VII - 10, 60. 


(chủ). 


. (chủ) 


(chủ). 


0 IX- 41. 


. IX- 112. 


43. 


47, 50, 


2.3.4.5, 11, 14. 


41 


35 
54 
235 
23. 


lX - 194. 
VII-59,  VIII -19. 


(chú) 


(chú) 


(chú) 


15, 18,29 (chú) VIII- 48. 


S201 


552 


Lâm Hồng 

Lê Hữu Kiều 
Lệnh Hồ Mậu 
Liệt tử 

Liễu Tông Nguyên 
Liễu Tử Hậu 
Lỗ Hoàn Cöng 
Lỗ Văn Công 
Lợi Mã Đậu 
Long Bàng 
Lư Bộ Sở 

Lư Huyền 

Lư Quân 

Lư Văn Thiều 
Lư Tuần 

Lục Ấp 

Lục Chí 

Lục Đính 

Lục Điền 

Lục Giả 

Lục Đức Minh 
Lục Tốn 

Lục Vũ 

Lưu An 

Lưu Chiêu 
Lưu Dụ 

Lưu Đại Hạ 
Lưu Định Công 
Lưu Hàm 

Lưu Hân 

Lưu Hân Kỳ 
Lưu Hầu 

Lưu Hiếu Tôn 
Lưu Hướng 
Lưu Tử Huyền 
Lưu Thiện 

Lý Ấu Vũ 

Lý Bạch 

Lý Bính 

Lý Cố 

Lý Đạo Huyền 
Lý Đạo Tế 

Lý Định 

Lý Điền 

Lý Gia Hựu 
Lý Hoành 

Lý Khánh 

Lý Miễn 


lX 


VII 
VII 
VI| 
VIII 


142. 


“l, 2: 
(chú), IX - 158. 


(chủ). 
lX - 138. 


/4. 


.„ #8, 


33. 


11. 
(chú). 


VII - 57. 
(chú). 
232, 310. 


Lý Nghiệp (Hầu) 
Lý Nhược Cốc 
Lý Quang Tán 
Lý Tả Xa 

Lý Tông 

Lý Thì Trân 

Lý Thiện 

Lý Thiếu Lương 
Lý Tri Diễn 

Lý Trọng Tân 
Lý Văn Trung 
Lý Viễn 


Ma Y đạo giả 

Mã Long 

Mã Tòng Chính 

Mã Viện (Văn uyên) 


Mặc tử 

Mặc Đức Na 
Mai 

Mai Công Chí 
Mai Giản 
Mạnh Khang 
Mạnh tử 

Mao Thắng 
Mậu 

Mê Phất 
Minh Cảo 
Minh Đạt 
Minh Hiến Tông 
Minh Trọng 
Mục 


Nam Hoài Nhân 
Nam Đường 
Ninh Doanh 
Ninh Thích 
Nông 

Nột trại 


VII 
VIII 
VII 
VII 
VII 


27. 
67 (chú). 


129, 150. 


40 (chú). 168, 204. 
32. 
T7. 


129. 


2. 
/9. 


44 1l - 11. 
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Ngải Nho Lược 
Nghi Địch (Bà) 
Nghiêm Quân Bình 
Nghiêu 

Ngô Nghi Khắc 
Ngö Việt Vương Tiền Lưu 
Nqu 

Ngu Chí 

Nou Hủ 

Ngu Thế Nam 

Ngu Thuấn 

Ngự Tôn 

Ngụy Chấn 

Ngụy Khỏa 

Ngụy Tiếp 

Ngụy Tướng 

Ngụy Trưng 

Nguy Vô Tri 
Nguyên Chẩn 
Nguyên Hưu Hoàng 
Ngưu Tăng Nhụ 
Nguyên Hàn 
Nguyên Tái 
Nguyễn Tự Tôn 
Nguyễn Võ 


Nhụ Tử 

Nhạc 

Nhạc Chỉnh 
Nhạc Phi 
Nhạc Vũ Mục 
Nhâm Thượng 
Nhan Chi Thôi 


Nhan Kỳ 

Nhan Sư Cổ 
Nhan Tướng Thì 
Nhan Tông 


Ôn Công, xem Tư Mã Quang 


Ôn hoạt cư sĩ 


Ô 


VIiÌ 


41. 


ll- 3. 
¡X - 30, 292. 


Pha công (xem Tô Thức) 
Phạm Bàng 

Phạm Cái 

Phạm Lãi 

Phạm Ninh 

Phạm Tử Kế Nhiên 
Phạm Tử Võ 
Phạm Thạch Hồ 
Phạm Thành Đại 
Phạm Thục Công 
Phạm Trong Yêm 
Phạm Văn Tứ 
Phan 

Phan Vinh 

Phàn Khoái 

Phán Viên 

Phó Hà 

Phó Hàm 

Phó Huyền 

Phố Thành 

Phòng Huyền Linh 
Phủ Ngạn Khanh 
Phù Sai 

Phủ Bật 

Phục Hy 

Phục Kiển 

Phùng Đình Kỷ 
Phùng Thẳng Yến 
Phùng Triệu Trương 


Quách 


PH 


QU 


Quách Phác I - 52, 146, 319, 


Quách Sùng Thao 
Quách Thác Đà 
Quan Doãn Tử 
Quân Ninh 


Quản tử VI - 11, 12, 13, 14. 


Quản Trọng 
Quang Vũ (Hán) 
Quý Bố 

S 

Sài Chu 

Sái Trì Chính 


VIÍ 
VỊI 
\X 


9. 
52, 146, 319. 
A7. 

†7 VIIH- 75. 


†11 (chú). 
119. 
52, 


19. 
39. 


VIII - 52. 


Sĩ Nhiếp II - 85. 


Sở Tài VỊI - 73. 
Sở Vương VỊ - 8. 
Sư Đan VI - 32. 
Sư Khoảng VI - 8. 
Sử Cấu lX - 4. 
Sử Hoàng IX - 67. 
Sử thị VI - 26. 
Suy Vưu lX. - 68. 
Sùng trinh (đời) ÍX - 124. 


Tạ Ăn Vi - 60, 224. 

Tạ Đai Hoàng ÌXé - 280. 

Tạ Hoa Hoàng |X - 129. 

Tạ Tại Hàng IX - 1985. 

Tán Ninh (sư) bệ £- Ø0: 

Tấn Hiển công | - 42. 

Tấn Thước lX - 152. 

Tăng Củng VI - 15, 95 (chú). 
Tăng Liễu Nhiên I - 38. 

Tăng Nhất Hành [- 4. 1I- 3. 
Tăng tử (Tăng Sâm) VI - 9. VIIH- 11. 
Tào Bân VH. - - 78. 

Tào Cát Tường VII - 32. 

Tào công VI) - 40 (chú). 
Tào Lợi Dụng VI - - 35, 

Tào Nhuế VI - - 35. 

Tào Phi lX - 1858. 

Tề Cán VI - 32, 58. 

Tế Hoàn Công VI - — 11 (chú). IX - 146. 
Tỉ Can VI - 48. 

Tiền Duy Diễn VI - - 32. 

Tiết Dã VI - 46. 

Tiết Dã Hạc CC 7 

Tiêt Du VỊ - 70. 

Tiết Huyên I - 8- VII-39. 
Tiết Khuê VII - 57. 

Tiết Nguyên Kính VỊ - 70. 

Tiết ứng Dụ VI - 85, 

Tiêu Diên Thọ VI - 10, 

Tiêu Võ VI - 76.- VII - 51. 
Tiêu Vọng Chi VỊI - 23, 48. 

Tiêu Vũ VỊ  - 76. VII- 51. 
Tô Đông pha (xem Tô Thức) 

Tô Húc VÌ - - 70, 74, 

Tô Lâm Ký VỊ - 50, 

Tô Tần VI - 20, 40 (chú). 


Ghìo 


Tô Tuần VH 


Tô Thế Trường VII 
Tô Thức VII 
VỊN 
Tô Triệt VỊI 
Tô Vấn VII 
Tôn Cảnh Chương IX 
Tôn Hiệu VII. 
Tôn Khanh Tứ VII 
Tôn Quyền VỊI 
Tôn Thúc Ngao VIỊI 
Tống VII 
Tống Biểu [X 
(Tống) Chân Tông VIII 
Tống Kỳ II 
Tống Lạc IX 
(Tống) Nhân tông VII 
(Tống) Thải tổ Ị 
(Tông) Thái tông VII 
(Tống) Thần Tông VII 
Toại Nhân VII 
Tư Mã Ôn Công (xem Tư Mã Quang) 
Tư Mã Quang VII 
Từ Cán Trung VI 
Từ Chỉnh ị 
Từ Đạt IX 
Từ khắc Do \X 
Từ Lăng VIÍ 
Từ Minh Thiện lII 
Tử Binh | 
Tử Cố VIỊI 
Tử Do VII 
Tử Ngọc IHI 
Tử Cao VỊI| 
Tử Cống VII 
Tử Lồ VII 
Tử Sản VIII 
Tử Tiện VIII 
Tử Trường VII 
Tử Tư VII 
Tử Vân VI 
Túc Tông VIHII 
Tuân Duyệt VII 
Tuân tử VII 
Tùy Dưỡng Đế VII 
Tuyên Để VII 
Tuyên Hiến VII 
Tuyên tông (Minh) IX 


95 (chú). 

70. 

17 (chú). 95 (chú). 94. 
67 IX-135, 169, 198. 
17 (chú). 95 (chủ). 
29 (chú) 

S4. 

64. 

37, 

40 (chú). IX - 99. 

66 VII - 76, 

19, 39, 61 (chú). 

68. 

32, 34. 


453. - IX-168. 


126, 
{7 (chú) 
A0, 52. 
62, 90. 
58 (chủ). 
16 (chú). 


63, 82, 83. VIII-55 X-30,152 


1. 
24. 
T22 


7. 10 VIL-50, 
108. 
54. 


shXi 


Thạch Hanh VII -  3Z. 

Thạch Hiển VI - 32, 47. 

Thái VỊ - 4,9. 

Thái Doãn Cung VỊ - 70. 

Thái Biên VI - 44. 

Thái Luân lX - 42. 

Thái Mậu (vua) |X - 222. 

Thai Quân Mô |X - 198, 

Thái tổ VI - 89. VII- 34, 

Thái tông VI - 76. VII - 45, 68. 

Thái Tích Phương lX - 21. 

Thái Thẩm VỊ - 4 (chú). 

Thái Thúc | - - 42. 

Thái Ủng ÌX - 9, 

Thẩm Khởi VII - 41, 

Thẩm Tác Triết IX - 124, 

Thân VI - 70. 

Thân Bất Hại VII - 70. 

Thân Công VI - 785. 

Thân Chi lX - 29 (chú) 

Thân Đổ Bàn VI - 52. 

Thân Đồ Địch VỊ - 46. 

Thân Đồ Gia VỊII - %0. 

Thần Nông VI - — 16 (chú) 

Thần Tông VI - - 17 (chú). 
VI - 37,39,44. IX- 124. 

Thành đế lX - 253, 

Thành Ô tử | - 33. 

Thành Tổ VI - 4. 

Thang (vua) VI - /B IX- 21. 

Thát Bạt VI - - 19. 

Thiệu Khang Tiết Ì - 2,4 l-8. V- 12. 

Thiếu Chương VH - 99 (chú), 

Thiếu Khang (vua) IX - 65, 

Thiều khê xử sĩ IX - 128. 

Thiệu Nghiêu Phu Í[ - 39, 

Thôi Bạch VII - 37. 

Thôi Gia VỊ - 46. 

Thôi Hiệu VII - 48. 

Thôi Nhân VI - 65. 

Thúc Tôn Trang Thúe (- 42. 

Thục Hán VI - — 19. 

Thuấn VI - 48. IX-12. 

Thư Vương VI - 41. 

Thừa Nha |X - 67, 

Thương Ưng VI - - 11. 

Thường Cổn VII - 80. 


D008 


Trần Bình 

Trần Đạt Tẫu 
Trần Đồ Nam 
Trần Hiệu 

Trần Kính Trọng 
Trần Nhân Tông 
Trần Phốn 

Trần Thắng 
Trần Thế Vinh 
Trần Thọ 

Trần Trí 

Trần Úc 

Trang Quy Dụ 
Trang tử 

Trích 

Trịnh 

Trình Di 

Trình Đại Xương 
Trinh Hiệu 

Trình tử 


Trịnh Giải 

Trịnh Huyền 
Trình Mục công 
Trịnh Qui 

Trịnh Ởng 

Trình Văn Công 
Triều Lý 

Triểu Thố 

Triều Văn Mục 
Triệu Đà 

Triệu Điền 

Triệu Giới 

Triệu Quảng Hán 
Triệu Văn Mẫn 
Triệu Văn Tử 
Trọng Khanh 
Trọng Mặc 
Trọng Thư 

Trọng Trường Thống 
Trụ (Vua Trụ) 
Trung Lập 
Truyền 

Trương Bang Xương 
Trương Bí 
Trương Bột 


1R 


(chú). 
IX - 309. 


Á, 
(chú). 93 VIII -14 
(chú). IX - 29. 
(chú). 

IV - 27. 

VII - 9. 


(chú) 


(chú). 


(chú). 
(chú). 


. IX- 26, 
. (chú) 


DO 
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Trương Cửu Linh 
Trương Đạm 
Trương Giản Chí 
Trương Hành 
Trương Hoa 


Trương Hoành Cừ xem Trương Tái, 


Trương Huyền Hoa 
Trương Lai 

Trương Lương 
Trương Nghi 
Trương Ngu 
Trương Ôn 

Trương Sư Đức 
Trương Tái 

Trương Tân 
Trương Tế Hiền 
Trương tử 

Trương Thuân Dân 
Trương Thương Anh 
Trương Trạm 
Trương Vịnh 


Văn 

Văn đế 

Văn Hoàng 
Văn Tuyen (Tề) 
Vân Trang 

Vệ 

Vệ Thanh 

Ví trung 

Vì Giá 

Vsc,:¡ để 

Viên 

Viên An 

Vu Bành 

Vu Chí Ninh 
Vụ Công 

Vụ Hàm 

Vũ 

Vũ Để (Chu) 
Vũ Đế (Lương) 
Vũ hầu 

Vũ hậu 

Vũ Lình Vương (Triệu) 
Vũ Văn Thuật 


(chủ). 


(chú). 


VỊI - 3 (chú) 


|X - 27. 
37. 
(chú). VIII - 32. 


, 66, 


|X - 98, 117 
52, 53. 


(chú) 


(chú). 


. 8. 


78. 


67. 


Vua Thang 

Vua Văn 

Vua Vũ 

Vương An Lễ 
Vương An Thạch 
Vương ẩn 

Vương Băng 
Vương Bao 
Vương Biển 
Vương Chiêu 
Vương Chiêu Tố 
Vương Dật 
Vương Dịch 
Vương Đán 
Vương Hựu 
Vương Kinh công 
Vương Khuê 
Vương Măng 
Vương Mao Trọng 
Vương Mông 
Vương Nghĩa Khánh 
Vương Nham Tấẩu 
Vương Quýnh 
Vương Tăng 
Vương Thẳng Chỉ 
Vương Thiểu Khê 
Vương Thù 
Vương Xử Hồi 


Xích Kỷ 


Y Doãn 


Y 


Y Xuyên tiên sinh (xem trình Di) 


Yến Anh 
Yến Cật 
Yến tử 


VII| 


VII 


VII 


305. 

8. 
8, IX- 126, 

43. 


9Š (chú) VIHI - 38.44,56. 


18. 


67. IX- 145. 
96, 97. VII - 44, 56. 


9 IX-292. 


89. VII-30. 


67. 


305. 


27 (chú). 
42. 
14. 


561 


562 


V. BẢNG CHÍ TÊN NƯỚC, TÊN TRIỀU VUA, 
TÊN KHU VỰC LỚN, VÀ CÁC DẦN TỘC 


Ai Lao X 
An Nam lII 


Ấn Độ IX 
Bắc Địch || 
Bắc minh II 
Bạch Trạch IX 
Bách tế VI| 
Bách Việt II 
Cao Ly lX 
Chiêm Thành LÍÌ 


Dư đồ nước ta (Mán, Lèo, Dao, Nùng) IIÌ 
lÍ 


Đại Tần \X 
Đại Thực [X 
Đông Di [I 
Đường VII 
Giao Chỉ |X 
Hàn VII 
Hán IX 
Hồi Hột ì IX 
Hung Nô lÌ 
Lâm Ấp I 
IX 

Liêu tX 
Lễ VIII 
Lương VII 
Ma yết đà (Behar) IX 
lÌ| 

Man thích gia \X 
Mạnh Thư |X 
Minh VII| 
Nam phiên (Á li khất) \X 
Nụy quốc [X 
Nguy VII 


119, 124. 
64,65, 68 IX - 160,210,222 
134. 
3, 
3, 
145. 
107 \X-187. 
A7. 
187, 188, 222, 
59 IX- 154, 161 
80. 
96. 
199. 
270. 
3. IX-49, 
95 (chú). 
459, 160, 185. 
40 (chú). 
B2, 
54. 
3 VIIL-20. 
16 III-52, 62. 


50, 112 (xem thêm Chiêm 
thành (Lào - Man) Dao 


Nùng III, 80. 
107. 

A, 7. 

39, 46, 70. 


134 (Man, Lèo, Dao, Nùng) 

80. 

54, 

247. 

29. 

131. (Mên, Lào, Dao 
Nùng lII, 80. 

236. 

19, 39. VIH - 48. 

150. 


Ngô 

Nhật Bản 

Phật lâm 
Phiên quốc 

Rợ Tây nam Dị 
Sở 

Sơn Nhung 
Tần 

Tấn 

Tân la 


Tây dương 
Tây Phiên 
Tây vực 


Tế 

Tiêm la 
Tông 
Thanh 
Trần 
Trinh 
Triệu 
Triều Tiên 
Việt 

Việt Nam 
Yên 


46. VII - 48. 
[|X-A9. 


70 lX- 173. 
146. 
\X - 214. 
VII| - 24, 25. 
VỊI - 107. 


188, 


S3. 


|| - 3, 
94, 134, 278. 
42,45, 70. 
230 


(chú) VI - 26, 


4,5. 


VII - 107. 
|X - 175, 282. 


70. IX - 214. 
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V.- BẢNG CHỈ TÊN BIỂN, SÔNG, 
BỀN ĐÒ, ĐẦM. HỒ, AO, GIỂNG... 


Bộ (chợ bèn sông) I[ - - 78. 
Bột hải lÌ - Š, 
Cân giang lÌ - 80. 
Chủ Hưựu II - 60, 
Đà (giang) |X - 223. 
Đâm Hàn ÌxX - 98, 
Đông Dư lX - 200. 
Gìao chỉ hà II - 58, 
Hãng hà lX - 134, 
Hữu giang lX - 314. 
Lạng Sơn giang lI - 80. 
Lô giang ÍlX - 121. 
Long khê VI - 105. 
Long môn giang lX - 31Ô. 
Liêm khê VỊI - 3 (chú). 
Lư đung lX - 86. 
Mạe giang lX - 310. 
Mã pháo tuyển ll - 59. 
Minh giang II - — 58. 
Minh hải |  - 3. 
Phú lương giang lX - 102. 
Phục trạch VI - 48. 
Phiên dương hồ lX - T61. 
Tả giang ÌX - 314, 
Tây hồ ÌX - 314. 
Tứ (sông) |X - 96, 
Tùng giang lX - T161, 
Thạch cữu VII - 78. 
Thanh lâm IX - 316. 
Thao giang |Xx - 223, 3185. 
Tiền đường VỊ - 104. 
Thiên đức II - 60. 
Xương giang II - 88. 


564 


VI. BẢNG CHỈ TÊN GÒ, NÚI, RỪNG... 


Am các sơn 
Am giới sơn 
Am thiền sơn 
An hoạch sơn 
Đội sơn 

Hành sơn 
Hoạch sơn 
Kim bảng sơn 
Ly sơn 

Mân [nh 

Mỹ lương sơn 
My sơn 

Núi Long môn 
Nghĩa sơn 
Phù nham sơn 
Rừng Báng 
Rông 

Tản sơn 

Tu di sơn 

Thủ sơn 
Thập vạn sơn 
Thượng đẳng sơn 
Vũ lăng sơn 


IX - 129 
ÌX - .129 
IX - 129. 
lX - 98. 
IX - - 11 
VI - 69. 
IX - - 96, 
lX - 213. 
[+ 42. 
lX - 112 
lX - 213. 
VỊI - 17 (chú). 
|X - 310 
\X - 1/0. 
lX - 96. 
lX - 170 
VI - 48 
lX - 134, 
II - 18. 
IX - 70. 
II - 58. 
lX - 187 
|X - 239 


565 


O6 


An Ấp 

Ba Hán 
Bình Dương 
Bình Lạc 
Cao Bằng 
Cảnh Đức 
Công Án 
Chiết Đông 
Chiết Giang 
Chiêm Lỗ 
Dương Sóc 
Dinh Xuyên 
Điền Tây 
Đô Xương 
Đất ở giữa Sở và Việt 
Đỉnh 

Đông Ngoản 
Giang (đất) 
Giang Biểu 
Giang Hữu 
Giang Lăng 
Giang Nam 
Giang Tây 
Giao Nam 
Hà Nam 

Hà Tế 

Hải Nam 
Hồ Bắc 

Hồ Nam 
Hoài 

Hoài An 
Hoài Dương 
Hồ Đầu 
Hứa 

Hưng Hóa 
Kiểm 

Kim Lăng 
Kinh bắc trấn 
Lạc 

Lâm Xuyên 


VH - BẢNG CHỈ TÊN TÍNH, TRẤN, ĐẤT, XỨ... 


(chú). 


158. 


124. 


(chú). 


205, 214. 


. T12, 236, 


95. 


349 


105. 


, 213, 


Lạng Sơn 
Lí Tử 

Linh Bắc 
Linh Nam 
Liêm 

Liêu Đông 
Liêu Xuyên 
Mân 

Nê Dương 
Nam Giao 
Nam Phiên 
Nhữ Nam 
Nghệ An 


Ngũ Khê 

Quan 

Quan Trung 

Quảng 

Quảng Đông 

Quảng Nguyên Dí Châu 
Quảng Tây 

Sơn Đông 


Sơn Nam 
Sơn Nam hạ 
Sơn Tây trần 
Sùng Khang 
Tây Vực 

Tỉnh Phần 
Toại Ninh 
Tuyên Quang 
Thái Bình 
Thái Nguyên 
Thái Tử tỉnh 
Thanh Hoa, Thanh Hóa 
Thụy Nguyên 
Trực Lệ 
Trường Xa 
Trường Yên 
Vân Nam 

Vị Xuyên 
Việt Trì 

Việt Trung 
Yên Lăng 
Yên Trung 


58. ÌX - 156, 222. 
?3. 
64. 
32, 64, 160. 
3 (chú). 
S1, 187, 188. 
52, 
5 (chú). IX - 140, 161. 
5 (chú) 
4?. 
112. 
48. 
86, 156, 158, 161, 188, 
224, 232, 234, 236. 
144A. 
3 (chú). 
3 (chú), 
215. 
163, 196. 
58, 
105, 227, 258. 
59, 60, 92, 123, 215, 
187. 
73, 222,295. 
158, 
202, 222,224, 228, 255. 
4 (chú). 


121, 232, 234, 236. 
156, 158, 185, 222. 


129, 158, 171, 188. 


(O 
b Đ( 


158. 

158. 

S1, 121, 278, 310. 
214. 

310. 

171, 172. 


103, 


567 


568 


VII - BẢNG CHÍ TÊN CHÂU, QUẬN 


Ái Châu 

Âu La Ba 

Bố Chánh Châu 
Cử Châu 

Cửu Chăn 


Chiêu Châu 

Chân Đăng 

Châu 

(Chãu) Diễn 

Dinh (Châu) 

Dự Châu 

Dự Chương (Châu) 
Dương Châu 
Duyệt Châu 

Đăng Châu 

Đạo Châu 

Định Châu 

Điền Châu 

Đoan Châu 

Đông Ngu 

Đường Châu 

Gia Hưng 

Gia Lăng 

Gia Ninh 

Gìao Châu, Giao Chỉ 


Hàng Chãu 
Hồ Châu 
Hoan Châu 
Hợp Phố 
Huệ Châu 
Ích Châu 
Kế Châu 


- 78. IX- 154. 

- =6. 

- =2, 126, 134, 153, 203. 
- 153, 


- đ. 

- — Từ 47 đến 87 

- 3. 

- = 39, 55, 73, 89, 91, 96, 97, 
112, 119, 125. 126., 128, 129, 
191, 212, 222, 230, 241, 253, 
278. 282. 

- = 37/,,189. 

- 236. 

- 188. 

- 311. 

-_ 257, 

- 50. 

- 187, 


Ký Chảu 

Kinh Châu 

Khâm Châu 

La Công Châu 

Lôi Châu 

Mân Châu 

Mân Trung (Phúc Kiến) 
My Châu 

Nam Hải 

Nam Thiềm Bộ Châu 
Ninh Viễn 

Ngô Châu 

Nhạt Nam 


Nhiêu Châu 

©n Châu 

Phong Châu 

Quảng Châu, Quảng Đông 


Quế Lâm 
Quỳnh Châu 
Sa Châu, Sa Quần 
Tâm Châu 
Tân Hưng 
Tân Xương 
Tin Châu 
Tỉnh Châu 
Toàn Châu 
Từ Châu 
Tương Châu 
Thanh Châu 
Thổ Châu 
Thư Châu 
Thuận Châu 
Thời Chẫu 
Thuyên Châu 
Trác Châu 
Trào Châu 

Ö Châu 

Uấãt Lâm 

ng Châu 
Vĩnh Xương quận 
Yểm Châu 


IX -¬ 
lÏÌ - 
lX - 


25, 154, 


92. 

84, 85,86, 112, 125, 229, 
241, 269. 

82, 94. 
300. 

68. IX - 120, 243. 

95, 73, 89, 128, 142. 


191, 193, 222, 227, 256, 261. 278 


lX - 


92. 
167, 191, 194. 


568 
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IX - BẢNG CHỈ TÊN PHỦ, HUYỆN... 


An Đạo 

An Khanaq 
Bạch Hạc 
Côn Sơn 
Cứu Đức 
Chân Định 
Chương Đức 
Đó Bàng 
Đông Ngàn, Đồng Ngạn 
Đông Quan 
Đông Thành 
Đường Hào 
Gia Lâm 
Gia Viễn 
Giao Thủy 
Hạ Hòa 
Hưng Huyện 
Hương Sơn 
Mi Linh 

Mỹ Lương 
Nam Chân 
Nam Trung 


Phù Khang 
Phụng Hóa 
Phượng Nhỡn 
Quỳnh Gôi 
Sơn Vì 

Tam Nông 
Tăng Thành 
Tiên Phong 
Thái Bình 
Thanh Ba 
Thanh Quan 
Thụy Anh 
Thượng Phúc 
Vĩnh Thuần 
Vũ Tiên 

Yên Định 
Yên Mô 


295. 

129, 140. 
289. 

129, 170, 201. 
295. 

161. 

52, 198. 
201. 

285. 

285. 

315. 

310. 

163. 

68. IX- 243, 
128. 

285. 


X. - BẢNG CHỈ TÊN TỔNG, XÃ, THÔN, GIÁP... 


An Lãng ¡X - 200. 
Lạc Điền II - 66, 
An Nhân lIX - 198, 200. 
Bạng Thượng ÍX - 129. 
Cổ Pháp ÍIX - 170. 200. 
Cửu Giang lX - 314. 
Chi Nê lX - 129. 
Đài Nhi Trang ÍX - 203. 
Đại Lữ lX - 200. 
Đông Lao IX - 200. 
Đồng Lạc lX - 129, 
La Khê lX - 200. 
La Phủ IX - 140. 
Lệ Mỹ lX - 129. 
Lương Quy ÍX - 129. 
Lưỡng Giang IX - 119. 
Nhuệ Thôn lX - 96. 
Phù Lưu lX - 188. 
Phụ Tránh lX - 140. 
Quảng Đức lX - 222. 
Quảng Nạp |X - 98. 
Sóc Sơn IX - 188. 
Tam Trị Jx - 299. 
Tàn Hội ÍX - 224. 
Tiên Lỗ ÌX - 188. 
Tuy Lai lX - 129. 
Thổ Hà X - 133, 
Thục Động IX - 238. 
Thượng Lâm |X - 129. 
Vạn Bờ JX - 310. 
Vân Trai lX - 129. 
Vĩnh Lại IX - 310. 
Yên Vệ IX - 261 
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